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THƯ PỦA TÁC BIÁ @ỬI BỘG 6IÁ VIỆT NAM 


uốn sách củu tôi hề lại cuộc đấu trunh cỦa các tù nhân 

trong trợi tập trung Bukhâánunan để cứu một đứa trẻ Ba 
Lan; dứa trễ đó được dưa uờo trong trại, bất chấp muôn ngèn nguy 
hiểm. Nhưng mục đích của cuốn sách còn nhằm xa hơn nữa: nó 
muốn nói lên cúi đẹp Uê tỉnh thân của con người bênh ouực cho con 
người oà làm nổi bát sự uï đại của con người. Nó muốn ca ngợi tình 
đồng chí giữa những con người của bao nhiêu dân tộc châu Âu đằng 
sau những hàng rào dây tháp gai mắc điện cao thế - tình đồng chí có 
mật không hai trong lịch sử. Cuốn sách cũng muốn kể lại sự chiến 
thắng của con người đối uới bản tính thủ uật cầa bạn phát xít. Hạt 
mầm của lòng bác dì mà hùng triệu con người khi chết xuống đã 0ùi 
theo họ trong mảnh đất đâm máu¿ ö Bubhánuan, ngòày nay lại bùng 
nổ lên trong cuộc chiến đẩu của cúc dân tộc chống kề thù, những kẻ 
mang thàm họa tới cho nhân loạt, 


›— Tối chỉ là mật con người bình thường nên mục dích cuấn sách 
của tôi cũng bình thường: đó là Hòa bình nà Hạnh phúc cho hết thây 
tHỌI người. 
Đem dịch nó rơ tiếng nước ngoài, cũng không cần phải có nghệ 
thuật lắm mới làm nổi, tỉ mọt người tất sẽ hiểu được nó. 
Berlin thẳng 6 năm 1962 
BRUNO APITZ 


TRẤN TRỤI GIỮA BẦY SÓI ià một trong những tác phẩm nổi 
tiếng sau đại chiến thứ hai. Xuất bản lần đầu tiên năm 1958 uới 60 
ouạn cuốn ở Cộng hòa dân chủ Đức, cùng năm ấy tác phẩm này 
được Chính phủ Cộng hòu dân chủ Đức tặng giải thưởng Văn học 
Quốc giư, được tới bản liên bếp ngay cả ở Tôy Đức, được địch ra 
hai mươi thứ tiếng tù trở thành một sự biện ouòn học được nhiều 
người bàn đến ở châu Âu. 


Túc giả cuốn sách, Brunâ Apilz (1900 - 1979), xuất thân từ 
một gia đình công nhân ở Laixich, một trung tâm công nghiệp lớn 
ở Đưa. Can người ấy suốt đời là một chiến sĩ chống bọn gây chiến. 
Trong đại chiến thế giới lần thứ nhốt, ông bị giam hai năm 0ì 
tuyên truyền hòa bình. Năm 1934 ông lại bị bọn Hile bỏ tù 0ì 
hoạt động chống phúf†-xit Ra năm sau ông là một trong những tù 
nhân đâu tiên bị bọn phót-xít đưa đến, Bukhanean? để xây dựng 
trại tập trung khổng lô nhốt hàng uạn người. Ông đã ở đấy mãi 


#! Bukhanvan (Buchenwald): một trong những trại tấp trung lớn nhất đ châu Âu trong 
đại chiến thử hai, khét tiếng về những vụ tần sát hàng loạt người bị bẮt giam. Tên những 
trại tập trung như Bukhânvan, Đakhao (Dachau), Aosdví( (Auschwitz).. gắn hến với lịch 
sử những hành động dã man của bọn phát-xít Đức (N.D.) 


cho đến khi Hàng quên đánh bại phát-xít Đức, uò là một trong 
những tù nhân cuốt cùng của địa ngục Bubkhanuan. 


Phải cá nước Cộng hòa dân chủ Đức, người công nhân đã hy 
sith tốt cả tuổi trê của mình trong các nhà tù ấy, mới thành một 
nhà uan. Ông uiết báo, được cử làm chủ nhiệm một nhà hát của 
nước Cộng hòa dân chủ Đúc. Nam 1950 ông làm biên tập cho 
hãng phim Đđƒa tà đã chuyển thể quyến tiểu thuyết này thành 
kịch bản để xây dụng thành phữmn. 


Từ mười mấy năm nay đã có rất nhiều tác phẩm uiết uê các 
trạt tập trung của phói-xit Đúc, nhưng không tác phẩm nào để lại 
cho độc giả ấn tượng mãnh liệt như Trần trụi giữa bẩy sói. 
Điều đó có nhiều nguyên nhôn. 


Một nguyên nhân chủ yếu là uì tác giỏ của quyến tiểu thuyết này 
là một chiến sĩ Là một chiến sĩ nên đối uới ông, Bukhânoan không 
phời chỉ có lò đốt xác, có boong-ke, trợi giam, có thóp canh, hàng ràa 
dây điện cao thế, có lũ phát-xít hoành hành bắn giết tra tấn uà hàng 
bạn tò nhân đói khổ, đau ốm, chết chóc uà nếu còn sống sót thì kiếp 
sống cùng chẳng hơn gì thủ 0uật. Điều đó là hiển nhiền. Nhưng còn 
có điều quan trọng hơn, 0à là trung tâm sự chú ý của Brunô Apitz. 
Đó là sự uĩ đạt của con người, tình đẳng chỉ "có một không hơi trong 
lịch sử" của hàng chục dân tộc. Con người ở đây "trên truí” thục đấy, 
nhưng ho gắn bó uới nhưu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 
Đăng có mặt mọi nơi, Huƒfen, một nhân uột trong chuyện, nói: “Nếu 
chúng mình sống sót ra kiuôt nơi đây, tôi sẽ chíu trách nhiệm trước 
Đảng 0à uiệc ấy, anh có thể tin như uậy", Thì Krêmg nghiêm nghị 
nhìn uào muặt Hơfen: “Đăng ở ngay đây”! 


Đảng ở ngay đây, ở ngay Bukhánoon, đó mới là chủ đã của 
cuốn truyện. Ở đây không phải chỉ có đàn sói mà còn có con 
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người, tuy bén ngoài ai cũng như di đều mặc đo tò bẻ sọc, nhưng 
bên trong. đó là những con người lớn, đoàn kết, kỷ luật, súng 
suốt, hiên nhỗn, mạnh hơm cái chối. 


Nội dung Trên trụi giữa bây sói xoay quanh một cứu 
chuyện rốt bình thường. Một chú bá Do Thái Ba Lan được cứu 
thoát khỏi tay phát-rít Đúc, khi chúng đang điên cuồng tòn sớf 
những người đân Do Thái Ba Lan ở Vacsquada. Chú bé được bỏ 
buòo một chiếc 0q Ìy cho mội tù nhân xách đi uò được đưa đến 
BuEhánuen. Sự có mặt của đúa bẻ gây ra biết bao nguy hiểm 
cho năm bạn tò nhân sống trong trạt, vì bọn phát-vít sau bhị 
đánh hơi thấy đứa bé đã sục sạo đi tìm những đấu oết của tả 
chức Đảng dang lãnh đạo các tò nhân trong trại Cáu chuyện 
tuy bình thường như uậy nhưng nó xúc động người đọc mãnh 
liệt tì tác giả bố trí nó chặt như một 0uở bị bịch oà nều lên được 
cái đẹp, cái cao thượng 0ô song của con người. 


Thời gian trong Trân trụi giữa bầy sói là thời gian của một 
bở kịch. Tác giả miêu tả Bukhônuan trong những ngày cuối cùng 
của nó. Sự uiệc xảy ra trên dưới một tháng. ỞỎ trang đâu là thúng 
ba năm 1945, quan Mỹ uượt qua sông lìainơ, biên giái Đức, ở 
quõng Rêmagôn uà Hồng quân ào ạf tiến uùo đất Đúc. Và cứ thế. 
Haau, Openhaimơ, Kolxen, Aiddamde.. rải ngày 8 thóng 4 tới 
Ecfuôc, uà cuối cùng quân đồng mình ở cách trại giam 12 cây số - 
uà cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Bubhônoaon, Vấn đề đối với trại 
Bukhânuan là làm sao theo dồi được tìn tức bên ngoài uà tìm cách 
giònh giật từng giờ từng phút, oì tương tai thuộc uê họ cho nên họ 
càng trì hoãn được phút nào là họ tiến gần đến thắng lợi phút ấy. 
Không khí do đó càng ngày càng nông nặc mùbi thuốc súng. Trong 
những giờ phút ấy, tết nhiên con người càng đề lộ bản chất của 
mình. Bọn phát-vít còng điên cuông, lông lộn, tòn dc, tìm cúi 
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khodi trú trong uiộc tra tấn, kìm bẹp, bắn giết, nhưng lại càng hốt 
hoằảng, nhớn nhác. tìn cách tháo thân. Đối lập uới chúng, Đảng 
Cộng sản càng nâu cao tính thần kỹ luật, kiên quyết, sáng suốt lợi 
dụng thời cơ, ráo riết chuẩn bị, 


Chính trong khoảng thời gian ấy, cơn lốc của cuộc sống lôi 
cuốn mọi sự 0iệc điện biến rất nhanh, khiến từng giờ từng phút 
phải đối phó, đặt kế hoạch, tranh cời, quyết định. Người ta không 
còn thì giờ nghĩ đến qua khủ, không còn thi giờ để hồi tưởng. mơ 
mùng. Toàn bộ tác phẩm chỉ có hơi cảnh nhắc đến quú khú, 
nhưng trong một trăm trang đâu đã có tới sáu mươi cũnh khác 
nhau, trong đó người ta phải oật lộn oới những uấn đề trước mắt. 
Biến cố xảy ra đồn dập oới tốc độ của ta chớp.  dankôpxkt đua 
đúa bé uào trại, Hoƒen phá! hiện, Pipich dem giấu, Rósơ bắt gặp, 
Bôkhâu ra lệnh: nó phải ra khỏi trại, Hơưfen bàn khoăn... Thể rồi 
người giữ đứa bé lại, người tìm ra nó, người đem giấu nó... Hiến 
cổ này chưa hết, biến cố bhác đã vây tái, trang khí bên ngoài là 
máy bay oanh tạc âm âm, 0ò xa hơn nữa, những đoàn quân đang 
rắm rộ tiến. Cuộc sống ở đây căng thẳng đến nỗi các đẳng chí 
trong Ủy ban quốc tế các trại tập trung (ILK) không nhớ đứa bé 
làm cễ trợi khôn đôn kia là con trai hay con gói nữa cũng như 
chúng ta đề dàng quên rằng mụ Horien có cối bộ ngực núng nính 
là người đàn bà duy nhất trong truyện. 


Đọc Trần trụi giữa bây sói, không ai có thể quên những con 
người bảa nệ danh dự cho dân tộc Đức, Hofen, Suyp, Pipich, 
Krâmz, anh chàng Ba Lan Krôpinxkt, uà những người lãnh đạo Ủy 
ban quốc tế các trại tập trung; Bôkháu, Bôgoxbi, Riômăng, Vơn 
Đalen, Kôdixec. Họ khác nhau uễ tính tình, có người nôn nóng, có 
người trôm lặng, có người bao giờ cũng bình tĩnh, có người 0ui vẻ, 
có người lạnh tùng. Nhưng tất củ đều mang trong người tình nhân 
đạo cao quý. Cái gì đã khiến Hơfcn giữ đúa bé lại, cát gì bắt Xrêmơ 
làm ngơ không kiểm soát công tiệc của Hơƒen. cúi gì làm Hoƒen đau 
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khổ hơm là bị tra tấn khủng khiếp, cái gì làm Pipich sung sướng 
khi sấp chết uì đã kịp thời giấu súng. Họ không phải không có 
khuyết điểm hưng họ uận là hững hình ảnh đẹp bô cùng. Đó là bài 
ca uê cới đẹp của con người, Càng 0ê sau, tính chất anh hùng ca 
càng nổi bật. Nếu ở nủa đều tác phẩm, chủ yếu là miêu tả tâm 
rạng của cá nhân, thì nữa sau đành cho việc miêu tả hành động 
của quồn chúng. Quần chúng trì hoãn uiệc đời trại, quần chúng che 
giốu 46 “nạn nhân" của thần chết, quần chúng bảo pệ đúa bé khiến 
cho KiuHich tuy đứng trước mặt nó mà không đám làm gì, đành 
phải rút lui uà cuối cùng quân chúng khởi nghĩa. 


Có thể nói ít người có được ngòi bút khách quan hơn Brunô 
Apilza trong uiệc miêu tả nhân uột uà sự kiện. Khi nói đến bè lù 
phát-xút, tác giả không có một nét nào là biểm họa. Ông cẩn thận 
cân nhắc trong uiệc miều tả, chú ý đến dáng điệu, cử chỉ, thủi độ 
của từng đứa, cũng uới tất cả sự quan tâm như đối uới những đông 
chí của mình. Người ta thấy cứi lưỡi thè lè của Xuadlinh; cúi 0ê lịch 
sự dịu dàng che giấu một sự đểu giỏ tàn ác của Rainobôi, ngay 
trong lúc tra tấn tà nhân y uẫn còn giữ cái oễ lịch sự mềm mại của 
những động tác thể thao; cái tên mạn rợ Mandrin chuyên Diệc tra 
tấn người, càng nốc rượu uào thì lại càng tàn ác 0à tìm thấy trong 
giệc tra tấn một thú oui khủng khiếp. Tên Suan có củi cằm phình 
ru, hay đi quanh cúi bàn giấy to tướng, mở miệng là nói giọng 
ngoại giao, tên Kiutich thỏ bạo mở nuệng là đòi bắn giết 0.0... 
Nguy trong ngôn ngữ tác giả cũng để cho chúng biểu hiện được rõ 
cá tính của chúng. Người ta thấy đàng sau thái độ khách quan ấy 
là cái nhìn rất sáu sắc của một người đồ sống một phân lớn đời 
mình trong tiệc theo dãt những kẻ thù của nước Đúc oà của thế 
giới. Ngay đối uới các bạn, tác giả cồng uẫn giữ cớứi nhìn nghiềm 
khắc khách quan ấy. Brunô Apltz không gượng nhẹ họ, nếu trong 
óc họ nấy ra những ý nghĩ khủng khiếp... Để cho Bôkhâu nghĩ đến 
cới chết của Hofen uà Hưƒan nghĩ đến 0uiệc mình khó lòng chịu 
dựng được cảnh tra tấn nữa, để cho những con người nhân đạo 
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nhốt trên đời phải thốt lên: "Tại sao đứa bé kịa không chết quách 
di cho rồi”, tác giả làm người ta hiên tưởng đến bút pháp của 
Secxpid, oị thây của nghệ thuột, Người ta khó lòng khối khe đối uới 
những con cứng của mình hơn Apitz, nhưng kết quả sẽ không phải 
là làm giảm giá trị nhân uật. Trỏi lạt, từ đó sẽ toút lên củi người ía 
thường gọi là lôgic bhách quan của cuộc sống, tất yếu khách quan 
của hoàn cảnh uà càng làm nổi bột cút tốt yếu khách quan ấy thì 
cdi thực, cái giả mới xuất hiện rồ, cũng như oàng, thau, chỉ có thể 
phán biệt bằng lùa chứ không thể đoán bàng mát. Cuộc sống 
những ngày cuối cùng ở Bukhônuan tự bản thân nó là lửa. Cho nên 
đã xuất hiện thứ uòng cao nhất. Đã xuốt hiện: chòng thợ sắp chủ 
Pipich, có đôi chân khuỳnh khuỳnh, nhỏ bé nhưng đến lúc hiểu sự 
thật thì anh dụng tuyết uời; Krêmơ uới đôi 0i rộng đủ sức che chớ 
cho toàn trợi, uới đầu óc sáng suốt, thần bình tối đến nỗi không 
còn có sự đe dọa, lùa bịp, không một biến cố nào uật ngũ nổi; 
Bôgoxki uớt nụ cười uui oẻ, cười trong những lúc khá khăn nhi; 
Bôkhôu, con người của nguyên tảe, của tổ chức, nhưng nặng nề 
khối óc mà nhẹ uễ trái lim; Prtbula, sôi nối, nôn nóng, luôn luôn 
đòi bạo động; Hư‡cn, con người xứng đúng nới lài khen đẹp nhất 
của Bôgbxbi: “Nghi ngờ Hơƒcn hóa ra nghỉ ngờ mình sao?”, “Chiing 
ta phải khỏe như Hơfen” s.ụ.. Đặc biệt, trong tác phẩm đã vuẤt 
hiện củ một khối quân chúng 0ï đợi, uới trực giác được rèn luyện 
lâu dời trong những năm tù tội, uới lòng tin sắt đỏ uào tổ chức, tèo 
Đảng, ngay khi đứng trước cái chết cũng uẫn là một đội quân 0ô 
cùng anh dùng, Chính nhờ bút phóp khách quan ấy đã giúp cho 
tác giả tận dụng được oổn sống đôi đào của mình oà oẽ lên được, 
tuy chỉ một mánh của Bukhanuan thôi, nhưng một mảnh nóng hỏi 
sức sống như trái tim của con người. 


Đối uới bãn hạc biên tại, Trần trụi giữa bầy sói không chỉ là 
một cuốn súch hay, mà còn có một giá trị to lớn. Như nhiều nhờ 
phê bình nhận định, nó đề cập đến chính uấn đè phong cách của 
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tiểu thuyết hiện tại, uò là một trong những hướng giải quyết táo 
bạo nhưng thành công. 


Trong nhóm chúng tôi, một người đã được nhìn tháy tận niất 
Bukhànuan năm 1956. Trại tập trung Bukhônoan hiện nay đã 
được cải tạo thành một khu lưu niệm trưng bày những uết tích cũ. 
Từ những lò đốt xúc cho đến những mớ tóc, những mảnh quần áo 
của tù nhân còn được giữ lại, từ những hàng rờo thép gui đến 
những căn hẳm đào dưới đất để trốn trúnh, tất cả đều gợi lên 
cảnh của địa ngục trần gian, mà lịch sử loài người cho đến đại 
chiến thú hai chưa từng được chúng kiến. Nếu như mỗi hòn đất, 
mỗi ngọn cỏ nơi đôy có thể nói lên được, chúng sẻ kể lụi không 
biết bœo nhiêu thẳm cảnh khó tướng tượng; nhưng cuốn sách này 
của tác giả, theo chúng tôi nghĩ, đà có thể xứng đảng thay mội 
cho những uật lưu niệm kia mà tế cáo loài trước người tiến bộ 
những hành 0ô cùng dã man của bọn phátxít, nhắc nhớ cho 
những người còn sống thêm cảnh giác trước những ám mưu thâm 
đậc của bọn khát máu, đồng thời cũng là một bản anh hùng ca 
nót lên tỉnh thân bốt bhuớt của tết cả các tà nhân, không bế là 
thuộc dân tộc nào, đấu trưnh giành lấy quyền sống của con người, 
Đà sau cùng nói lên oơi trò không thể thiếu của Đảng, của giai 
cấp công nhân, giai cấp tổ chúc uà lãnh đao mọi cuộc đấu tranh 
` để giành lấy quyền sống thiêng liêng ấy. 


Những người dịch 
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Viết cuốn sách này tôi cúi chào! 

những chiến hữu đã quu đời, thuộc tt cả cúc nước 
những con người chúng tôi đành bó lạt trên 

con đường đây hy sinh 

trong trại tập trung Bukhânvan. 

Để tổ lòng kính mến họ, 

tôi đã giữ nguyên vẹn trong cuốn sách này 


tên tuổi họ, 
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1. 


Í ám cây trên đỉnh đổi Etteexbe, sũng nước, đứng thẳng 
tấp im lìm trong bầu không khí tịch mịch đang bao phủ 
quả đổi và ngăn cách nó với cảnh vật chung quanh. Mùa đông 
làm cho lá cây tàn tạ, rụng xuống, năm mực trên mặt đất, ánh 
lên ươn ướt. 


Ỡ đây, mùa xuân chỉ mới dâng lên, ngập ngừng. 
Tâm bảng đặt giữa lùra cây kia, dường như còn đang đe dọa né. 
Khu Tổng Hành Dinh 
TRẠI TẬP TRUNG BUKHÂNVAN 
NGUY HIỂM! 


TRÁNH XAI 
Ai lảng uảng ở đáy sẽ bị bắn ngay 
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Ở dưới là một chiếc sọ người với hai cái xương bắt chéo vào 
nhau thay cho chữ ký. 


Năm 1945, vào cuối buổi chiều tháng Ba, hôm ấy làn mưa 
phùun rả rích như còn bám chặt vào cả những chiếc áo khoác 
của năm chục tên S8) đang đứng trên cái sân xi măng có mái 
che nghiêng. Cái sân ấy gọi là ga Bukhânvan. Ga này nằm 
cuối con đường tắt đi từ thành phố Vaima lên đến đỉnh dâi. 
Trai ở liền ngay đấy. 


Trên khoảng đất rộng của cái sân kiếm soát của trại”? 
nghiêng thoai thoải về phía bác, tù nhân đã tập hợp, chờ 
phiên điểm danh buổi chiều. Từng khối, từng khối nối tiếp 
nhau, người Đức, người Nga, người Ba Lan, người Pháp, người 
Do Thái, người Hà Lan, người Áo, người Tiệp. người thuộc phái 
Thánh kinhŠ', tù thường phạm. một đám đông nghịt những 
người tập hợp ở đấy, thành một hình vuông khổng lồ, ngay 
ngắn thẳng tấp. 

Hôm nay, giữa đám tù nhân tập hợp đang có tiếng thì thào 
bí mật. Kháng biết ai đưa đến trại cái tin rằng quân Mỹ đã 
vượt qua sông Rainơ ở quãng Rầmagân... 


— Cậu có nghe không? - Anh trùm khối Runki hỏi Hecbe 
Bôkhâu đứng bên cạnh ở hàng đầu khối 38. Bôkhâu gật đầu. 


— Nghe đâu họ đã lập được một đầu cầu rồ!. 


Suyp đứng sau hai người ở hàng thứ hai, châm vào tiếng thì thào. 


Đ) Tận viết tất của hai chữ Sechutz - S(ffel (xin đọc là Sutz Staphcl: đội cảnh 
bình đặc biêt của Đức Quấc xã (N.D.). 

! Một cái sản lớn, chung quanh đóng cọc giảng dây thép gai để tập hợp và 
kiểm số tù nhân trong trại (N.D). 

' Ribclforscher: một phái cũn Cơ-đốc giáo, đùng Thánh kinh để chống lai tiến hóa luân 
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— Rêmagân à? Thế thì còn xa lắm. 


Không ai trả lời. Anh nheo mắt nhìn vào gáy Bêkhâu có vẻ 
tư lự. Trên gương mặt lúc nào củng ngạc nhiên đến ngớ ngẩn 
của anh thợ điện Suyp trong trại với cái miệng tròn và đôi mất 
lỗi sau cặp kính tròn gọng đen, hiện rõ vẻ kích thích trước cái 
tin mới ấy. Các tù nhân khác trong khối cũng đang xì xào, cho 
đến khi Vunki phải suyt một cái họ mới thôi. - Coi chừng đấy! 

Bọn chỉ huy các khối, những tên SS$ cấp đưới đang từ đầu 
kia đi lại, rồi mỗi tên đứng vào chỗ đã định sẵn trước mỗi khối 
tập hợp dưới quyển chỉ huy của nó. Tiếng xì xào im bặt, và sự 
kích thích đã lẩn vào những bộ mặt lầm lì. 

Rêmagân! 

Thực ra, từ đó đến Tuyarinh vẫn còn xa lắm. 

Dù sao, thế cũng còn khá đấy. Do kết quả cúa trận phản 
công mùa đòng có tính chát quyết định của Hồng quân? lúc 
này đã vào Ba Lan và đang tiến về phía nước Đức, mặt trận 
phía Tây đã bát đầu nhúc nhích. 

Trên gương mặt các tù nhân, chẳng có gì biểu lộ rằng cái 
tin kia đã làm cho họ háo hức. 

Họ đứng sắp hàng im lặng, mắt nhìn theo bọn chỉ huy® 
đang đi dọc theo các khối đếm tù nhân. Họ vẫn lầm lì như mọi 
ngày. Ở công hai đảu kia, Krêmơ, trùm trại, đang trao danh 


® Tên gọi quân đội Liên Xô. 

ệi Những danh từ "chỉ huy" dùng cho mội tên SS nào đó trong cuốn sách này 
đều dịch từ chữ "fihrer” (xin đọc là fuyrơ, chỉ những tên trong quân đội Quốc 
xã Đức được giao nhiệm vụ cai quản việc sì. dù ở cương vị nhỏ nhất, xem thêm 
chú thích vẻ chữ ( fũhrer ) ở dưới. 
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sách tất cả những người trong trại cho tên chỉ huy điểm 
danh), Sau đó, theo đúng quy tắc, anh trở về vị trí, đứng bên 
ngoài cái hình vuông khổng lô ấy. Gương mặt anh cũng lầm lì 
như vậy, mặc đầu những ý nghĩ của anh cũng là những ý nghĩ, 
của hàng vạn con người đang đứng sau lưng anh. 

Những tên chỉ huy của mỗi khối đã nộp danh sách cho 
Rainơbôt, - tên chỉ huy điểm danh -— từ lâu và đã đứng thành 
một hàng lộn xộn bên cổng. Như thế mà cũng phải mất một 
tiếng đồng hỗ nữa mới điểm xong số tù nhân. Sau cùng, 
Rainơbôt bước đến mảy phóng thanh: 

— Chuẩn bị - Chú ý! 

Cái hình vuông khổng lễ đông cứng lại. 

— Bỏ mũ xuống! 

Đầu một loạt, các tù nhân giật những chiếc mũ cáu bẩn ra 
khỏi đầu. Kluttich, chỉ huy phó của trại đứng bên chiếc cổng 
sắt nghe Rainơhôt báo cáo. 

Hắn uể oải giơ tay phải lên. 

Mấy năm nay vẫn thế. 


Trong khi đó, cái tỉn lúc nãy làm cho đầu óe Suyp rối bời. 
Không sao đứng yên được, anh nhếch mép thì thầm vào gáy 
Bôkhâu: 


— Coi thằng cha đứng trên kia kìa, rồi nó sắp đầy cả quản... 


#) Rapportfihrer một chức vụ SS trong ưa tập rung trông coi việc điểm đanh 
và theo đối các nhân viên. 
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Bòkhâu giấu nụ cười đưới làn đa nhăn nhúm của bộ mặt im ầm. 


Rainơbôt quay lại máy phóng thanh. 
~ Đột mở lên! 


Nghe soạt một tiếng, những chiếc mũ cáu bẩn lại nhảy vụt lên 
đầu bất cứ là đội như thế nào. Cái thì sụp xuống trước mặt, cái 
thì hất ra đằng sau, cái thì nằm lệch sang một bên, còn tù nhân 
thì trông như một bọn hề. Vì cải trò nghiêm chỉnh của nhà bình 
đã lố bịch đến mức trở thành hài hước nên Rainơbôt cũng đâm ra 
quen cái thói chõ mồm vào máy phóng thanh mà hét. 

— Sòa lạu 

Hàng vạn người xoay lại mũ cho ngay ngắn. 

— Thôi! 

Những bàn tay đập xuống bên hông nghe một tiếng "rập"” rõ 
đều. Bây giờ những chiếc mũ đã nằm đâu vào đấy. Cái hình 
vuông đứng im phăng phác. 

Bọn §8 cế ý không muốn biết gì về cuộc chiến tranh liên 
quan đến trại như thế nào. Ở đây, ngày này tiếp theo ngày 
khác đường như chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Nhưng 
bên đưới những công việc hàng ngày đang diễn ra đều đều như 
máy kia, một dòng nước ngảm đang chảy xiết. Cách đây vài 
hôm, fonbe và Graoden đã thất! (hủ trong trận chiến đấu anh 
dùng chống lợi lực lượng địch mạnh hơn... 

Hồng quân! 


Sông Nuatnơ đã bị 0uượt qua ở quãng lìêmagân... 
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Quân đồng minh! 
Gọng kìm đang siết chặt! 
Rainơbôt ra một lệnh khác: 


~ Tù nhân nào phải đến phòng quần áo thì đến phòng quần 
áo. Thợ cạo ở các khối đi ngay ra chỗ tắm rửa! 


Đối với trại, lệnh này chẳng có gì mới mẻ hết. Chẳng qua 
có một chuyến tù nữa tới, nhự vẫn thường xảy ra luôn mấy 
tháng nay. Các trại tập trung Ausơvit, Lublin bên phía Đông 
đã bị vét rỗng. 


Trại Bukhânvan mặc dầu đã đông nghịt đến muốn vỡ, thế mà 
có bao nhiêu người đến nữa cũng đều phải tiếp nhận. Hầu như 
ngày nào cũng có người mới đến, số này mỗi ngày một tăng 
chẳng khác gì cột thủy ngân trong chiếc hàn thử biểu. Họ sẽ còn 
phải đi đâu nữa? Những căn nhà vội vàng được dựng lên trong 
một. khu riêng trong trại để chứa những đám người mới đến. 
Hàng ngày người trong bọn họ bị đồn vào những chỗ trước kia là 
chuồng ngựa. Một hàng rào chăng hai làn dây thép gai bao quanh 
cái chuồng ngựa, và vì vậy, từ đó nó được gọi là “Trại nhỏ”. 


Đó là một cái trại nằm ở trong trại này, cách biệt hẳn một 
nơi và sống theo những luật lệ riêng của nó. Những người từ 
tất cả các nước châu Âu bị dồn đến đây, không ai biết quê 
quán họ ở đâu, không a1 đoán biết được những ý nghĩ của họ, 
và họ nói một thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Những con người 
không tên không mặt mũi. 


Một nửa số người từ các trại khác đến đây đã bỏ mình ở dọc 
đường, hoặc bị bọn lính SS canh gác bắn chết rồi bố xác đọc 
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đường. Các bản danh sách tù nhân di chuyển không được kiểm 
tra lại nữa, các số hiệu tù nhân ở trong sổ đều lẫn lộn cả. Số 
hiệu nào của người còn sống, số hiệu nào là của người đã chết? 
Ai biết được tên tuổi, lý lịch của đám người này? 

— Đìị 


Rainơbôt tắt máy phóng thanh. Cái khôi vuông khổng lả trở 
lại nhộn nhịp. Các trùm khôi điều khiển và từng khối lần lượt 
quay mặt sang ngang. Đoàn người đông đảo tan dân, từ sân 
kiểm soát kéo nhau về các căn nhà trại. Đằng kia bọn chỉ huy 
khối đã biến mất sau cánh cổng. 


Cùng lúc ấy, chuyến tàu chở hàng mang thứ hàng này tiến 
vào trong ga. Ngay trước khi tàu dừng hẳn, mấy tên SS vừa ` 
chạy dọc theo đoàn tàu vừa tháo các-bin khỏi vai. Chúng giật, 
phứt những then cửa ra, đoạn đẩy cánh cửa toa sang một bên. 

— Ra đi, để lợn toi! Ra, chỗ này) Ra đi! 

Các tù nhân đang bị giam đứng trong những toa hồi hám, 
người này ép vào người kia, bằng nhiên có dưỡng khí từ bên 
ngoài lùa vào làm họ choáng váng. Nghe tiếng gào thét của 
bọn S8, họ chen chúc nhau ra phía cửa, bổ nhào, lăn cả lên 
lưng nhau. Mấy tên SS còn lại dân họ vào thành một đám 
nhốn nháo. Các toa tàu nhả "đồ hàng” của chúng ra chẳng 
khác những cái nhọt đang vỡ mủ. 


Một trong những người cuối cùng nhảy ra khỏi toa tàu là anh 
Do Thái Ba Lan Zakariat Jankôpxki. Một tên SS cằm bảng súng 
phang vào tay anh trong khi anh cố lôi theo chiếc va-li. 


~ Đồ lợn Da Thái này, tiên sự mày! 


23 


Xuôn Oanh, Hoàng Tố Vên đch vờ giới thiệu 


Nhưng Jankôpxki cũng túm được chiếc va-li mà tên SS kia 
đang vứt tới. 


— Mày giấu kim cương lậu thuế trong đó phải không, hả côn 
lợn kia? - 


Jankôpxki kéo chiếc va-H theo, lủi vào đám đóng để được 
mọi người che chở. 


Bọn S5 trèo lên toa. lấy báng súng xua những rngười còn sót lại 
trong đó ra. Những người đau ốm kiệt sức; bị chúng quẳng xuống 
như người ta quăng những chiếc bị Nbững người đã chết nằm lại 
trong những góc toa, suốt dọc đường, anh em phải khó nhọc lắm 
mới đành riêng được cho họ một chỗ trống. Một trong những xác 
chết còn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, cười nhăn nhỡ. 


Hầu như khối?” nào cũng có một tấm bản đồ dán lên tường 
hoặc để trên bàn anh trùm khối, trùm khối thường là một tù 
nhân bị giam giữ đã lâu, từ hồi các đạo quân phát-xít còn đang 
tiến qua Minxk, Smôlenxk, và Viaxma đến Matxcøva rồi sau đó 
qua Ôđetxa, Rôxtôp đến Xtalingrat. 


Bọn chỉ huy các khối, những tên S8 với những nắm tay lúc nào 
cũng ngứa ngáy chỉ muốn thoi vào một người nào đấy, đã làm ngư 
cho họ tha hồ xem những bản đô ấy, và thậm chí những khi đắc 
chí vì tiếng kèn thắng lợi đang vang lên ¡nh ổi, chúng còn huệênh 
hoang gõ tay vào những thành phố Nga trên bản đồ, nói: 


f Khối có hai nghĩa: một căn nhà trong trai tập trung chứa một số tù nhất định, 
theo đơn vị dân tộc hay theo cách phần phối tù nhán, đồng thời cũng chỉ những 
tù nhân ở trong căn nhà đó. 
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- Nào, Hồng quân chúng mày bây giờ ở đâu cả rỏi? Những 
cái trò ấy đã hết từ lâu rồi. 


Bây giờ thì chúng một mực phớt lạnh, chẳng nhìn ngó gì 
đến bản đê ấy nữa. Chúng cũng lờ đi chẳng nhìn đến những 
đường nét anh em tù nhân đã kẻ vạch lên đó. Những đường 
bằng nét đậm, nét nhạt, bàng các màu xanh, đỏ và đen. 


Vì đã bị hàng nghìn ngón tay sờ mó vào bản đề khóng biết 
bao nhiêu lần, nên tên các chiển trường cũ đã trở thành những 
vết nhọ nhem trên tờ giấy báo mồng: Gômen, Kiep, Kháckêp... 

Nhưng còn ai chú ý đên những nơi ây nữa kia chứ? 

Nai họ đang bàn tán hiện nay là ở Kuyxtrin, Xtettin, 
Graođen. Đó là Ðuyxenđôp với Côlônhơ kia. 

Rải ngay cả những tên ấy nữa, phần lớn bây giờ cùng đã 
đầy những vết tẩy xóa. Người ta đã viết lên, đã gạch gạch tẩy 
tẩy, rồi lại viết lên chỗ cũ. đến nỗi mặt giấy chẳng còn nơi nào 
để trống nữa. 

Hàng nghìn hàng vạn ngón tay đã lần theo những mặt trận 
ấy, đã xóa gạch và cuối cùng đã tẩy hẳn nó đi. Nhất định 
chuyến này sắp kết thúc đến nơi! 

Lúc này trong khi các khối vốn suốt ngày im lặng đã rộn 
lên những tiếng ồn ào của các tù nhân kéo đến. Họ đang xúm 
xít chung quanh bản đỏ. 


Ở khối 38, Suyp cố lách mình vào cái nhóm người đang 
nghiên cứu bản để trên bàn Runki. 


~ Rêmagàn, đây này, giữa Côblen và Bon, 
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- Từ Vaima đến đó còn bao xa? — Một người hãi. 

Suyp làm ra vẻ ngạc nhiên, nheo mắt lại, dáng tư lự: 

— Nếu họ đến chỗ này gần.. 

Những ngón tay lại vạch con đường tiến quân đến gần: 
— Này Aidơnäc, Langendanza, Gôta, Ecfuốc. 


Đến đây ý nghĩ của Suyp chợt dừng lại: "Một khi họ đã tới 
Ecfuôc tức là họ đã ở Bukhânvan”. 


Bao giờ chứ? Mấy ngày? Mấy tuần? Mấy tháng nữa? 


- Khoan đã. Tình hình xem ra rất đen tối cho bọn mình. 
Các cậu tưởng bọn đầu sỏ kia sẽ để yên chúng mình lại đây 
cho quân Mỹ đấy hẳn? Trước khi đó, mỗi đứa trong chúng 
mình đã bị chúng nó cho gục cái đã. 


~ Này, đừng vội co vòi lại như thế, - Suyp bảo anh chàng 
hoài nghỉ kia. l 


Anh quản trị phòng gắt gồỏng ngắt lời cả bọn: 
- Các ngài có làm ơn đưa bát ăn đây cho tôi không nào? 


Tiếng guốc lạch cạch, tiếng bát đĩa loảng xoảng. 


Bọn ŠSS đã tập hợp đám người thành hàng ngũ. Đoàn người 
đi về phía trại, chân bước lảo đảo, người lắc lư, hai bên là một, 
bảy đã man ải áp tải. 
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Jankôpxki đã cố len được vào giữa một toán người đang đi. 
Nhờ vậy, anh tránh được những đòn của bọn SS đang đánh 
đập tứ phía. Trong đoàn người, chẳng còn ai nghĩ đến kẻ đi 
bên cạnh mình nữa. Mỗi người đều đang bản tàm lo lắng đến 
cảnh ngộ khổ cực của mình, đang nghĩ đến cái số phận đang 
chờ đợi mình kia không biết sẽ ra sao. Những người ốm và 
kiệt sức eñng cố mà lê đi, theo cái lối tự vệ đối với họ, nay đã 
trở thành thói quen như của loài thú vậy. Cứ như thế, đoàn 
người lảo đảo trên con đường đến trại và bước vào cổng. 


Bàn tay Jankôpxki bị tê dại vì cú đánh ban nãy, nó lủng lắng 
mắc ở cổ tay anh như một vật gì xa lạ và khó chịu. Nhưng vấn 
để trông nom chiếc va-li còn to lớn hơn so với nỗi đau đớn kia. 
Điều chủ yếu là phải làm thế nào đưa được chiếc va-li qua cổng 
vào cái trại mới này một cách yên ổn rỗi sau muốn ra sao thì ra. 

Jankôpxki đưa mắt nhìn thật nhanh chung quanh. Kinh 
nghiệm của anh đã giúp anh lẻn qua chiếc cổng hẹp ngay giữa 
lúc xô đẩy nhau nhốn nháo, khéo đến nỗi anh không để cho bọn 
8S chú ý tới mà vẫn lách được vào trại chẳng bị cần trở gì. 


Đem chiếc va-li vào đến đây quả là một câu chuyện thần kỳ. 
Jankôpxki rùng mình xua đuổi hết mọi ý nghĩ, dường như để 
cho câu chuyện thần kỳ kia khỏi biến mất. Anh chỉ tin tưởng 
say sưa vào một điều duy nhất — Thượng đế từ bi bác ái sẽ 
chẳng bao giờ để chiếc va-li kia lọt vào tay bọn SS. 

Vào đến sân kiểm soát, đám người lại đứng thành hàng ngũ. 

Jankôpxki phải gắng gượng hết sức mới bước được mấy bước 
thất tha thất thếu trong đoàn người lúc này đang được đưa vào 
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trong trại. Không được lắc lư, không được lảo đảo, vì như vậy 
chúng sẽ để ý. Jankôpxki cảm thấy ù tai, trong mình nhói giật 
đến tận thái dương, nhưng anh cố chịu đựng và cảm thấy vững 
tâm khi nhìn ra thấy đoàn người đang được những aah em tù 
nhân cũ đưa vào trong trại. 


Trên một khoảng trống giữa những căn nhà gạch cao, thợ 
cạo các khối đã ngồi sẵn trên ghế đấu thành một hàng dài, 
khi đoàn người đi tới. Đến đây lại bắt đầu nhốn nháo. Muốn 
chấm đứt ngay tình trạng này không phải dễ dàng gì và một 

.tên hạ sĩ phải hò hét nạt nộ, khi thì xua họ đến chỗ này, khi 
thì xua họ đến chỗ khác như xua gà. 


Liie đâu đấy đã yên ổn và tên hạ sĩ đã biến mất vào trong nhà 
tấm thì Jankôpxki kiệt sức gục xuống mặt sân lổn nhổn sỏi đá. 
Nãi đau đớn như bị ai đâm chém ở bàn tay anh đã tê đi, biến 
thành ê ẩm. Jankôpxki ngồi đó một lúc khá lâu, đầu gục xuống, 
tới khi có người lay mạnh mới giật mình ngẩng lên. Một tù nhân 
khi nãy đi kèm đoàn người đang đứng trước mặt anh; anh ta 
thuộc đội tuần tra của trại. Anh ta nói bằng tiếng Ba Lan: 

— Này cậu, đừng có ngủ đấy. 

đJankôpxki ngập ngừng đứng dậy. 


Hầu hết mọi người đều đã trần truỗng. Những thân hình 
khốn nạn đứng run rẩy trước mặt anh em thợ cạo, dưới làn 
mưa phùn lạnh buốt họ đã phải cởi bỏ hết những quản áo rách 
nát của họ. Tất cả tóc trên đầu họ đều bị tông-đơ xén sạch. 


Jankðpxki gắng lấy bàn tay còn khỏe mạnh cởi bỏ quần áo mỏng 
manh của mình với sự giúp đỡ của anh Ba Lan trong đội tuân tra. 
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Trong lúc ấy, có hai tù nhân cũ đi lượn quanh và lục lọi 
trong đám quần áo để kiểm soát lại, chỗ này nhặt lên một 
chiếc bị chỗ kia một mớ cuộn tròn. Jankôpxki hoảng hốt! 


- Họ đang tìm tồi gì ở kia thế! 

Người tuần tra của trại quay lại nhìn hai người rồi cười, có 
vẻ dễ đãi, 

- Đấy là Hơfen và Pipich, những anh em của phòng đồ đạc. 

Đoạn anh ta đưa tay trồ vào chiếc va-]i. 


— Bất cứ cái gì của anh ở đây chẳng có ai cuỗm mất đâu. 
Anh bạn cứ yên trí, cứ đi cạo đầu đi đã. 


Jankôpxki đi chân không, bước lao đảo trên lớp sối đá nhọn 
đến chỗ người thợ cạo. 


Trước cửa nhà tắm, tên hạ sĩ đang làm nhốn nháo, ầm 1 hơn 
hồi nãy. Hắn đẩy những người mới đến vào một cái bể gỗ lớn. 
Mỗi lượt đến năm sáu người. Họ phải ngâm mình vào một thứ 
nước tây uế vì dùng lâu ngày đã thành thum thủm. 


- Ngụp đầu xuống, để súc vật hôi thối! 

Hán hoa cái đùi-cưi ở trên những cái đảu đã cạo trọc tếu và những 
cái đầu kia vội vàng thụp xuống biến mất dưới nước lầy nhâầy. 

~ Thằng ấy lại say rượu rồi! 


Pipích nhả bé chân khuỳnh khuỳnh trước kia làm thợ xếp 
chữ ở Đrexđen lẩm bẩm. 


Høơfen không để ý đến câu nhận xét ấy, lấy chân đá khẽ vào 
chiếc va-li của Jdankôpxki và nói: 
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- Thế mà họ còn cô tha được cái của này đi theo... 

Pipich vừa cúi xuống chiếc va-li, nhưng Jankðpxki đã nhoài 
đến bên canh. Nỗi lo sợ hiện trên mặt anh. Anh ta nói với họ. 
Nhưng hai người kia không hiểu tiếng Ba Lan. 

— Cậu là ai? - Hơfen hải - Tên là gì? Là gì? 

Anh chàng Ba Lan hình nh+ hiểu câu đó. 

- Zakariat jJankôpxki ở Vaesava,1' 

— Có phải chiếc va-li này cúa anh không? 

~ Tak, tak#? 

— Anh mang gì ở trong thế? 

Jankôpxki vừa nói vừa ra hiệu, va đưa hai tay giữ lãy chiếc va-]1, 

Tên hạ sĩ t7 trong nhà tắm xổ ra chửi bới đuổi những người đứng 
trước mặt hán. Hơfen đẩy anh chàng Ba Lan trở lại trong hàng 
những người đã trần truông để cho tên hạ sĩ khỏi chú ý. Nhưng 
Jankôpxki lại rơi đúng vào tay tên bạ sĩ, hắn nấm lấy tay anh ta và 
kẻo xênh xệch về phía nhà tắm. Thế là dankôpxki phải bước vào cái 
bể gỗ, và sau đó lại bị đám người sợ hãi xô đấy vào nhà tắm. 

Nước ấm áp làm cho anh để chịu. Người Jankôpxki khi nãy lạnh 
cứng, bây giờ đứng đưới hương sen anh thấy khoái trá, tưởng như 
chẳng cần đòi hôi gì nữa. Tình trạng căng thẳng sợ sệt đã bớt, dễ 
chịu hơn và da thịt anh ngốn ngấu hút cái hơi ấm áp vào người. 


Pipích ngôi xuống, tò mò mở chiếc va-li. 


® Zakariat: tên, Jankôpxki: họ, Vacsava: thủ đô Ba Lan. 
Tiếng Ba Lan: “Phải, phải”. 
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Nhưng anh lập tức đậy ngay nắp lại và nhìn lên Hơfen sửng sốt. ' 
- Có chuyện gì thế? 


Pipich lại mở nắp va-li, nhưng chỉ hé một chút đủ để Hơfen 
cúi xuống nhìn được vào trong. 


¬ Người à, đậy lại! 

Hơfen sẽ rít lên một tiếng, vụt đứng thẳng, lo lắng nhìn 
quanh xem tên hạ sĩ ở đâu. Hắn đang ở trong nhà tắm. 

- Chúng nó mà vớ được cái này... ~ Pipich lầm bẩm. Hơfen 
g!ơ tay ra hiệu có về sốt ruột. 


— Đem nó đi! Giấu đi! Mau lên! 


Pipich lếc nhìn về phía nhà tắm như một tên ăn cắp và khi 
đã chấc chắn là không bị để ý, anh xách chiếc va-li bước vội về 
ngôi nhà gạch và biến mất. 


Trong nhà tắm, Lêônit Bôgoxki đang ải đi lại lại giữa các 
. hương sen nhìn khắp lượt những người mới tới. Anh chỉ mặc 
một chiếc quần mồng bàng vải thô, chân đi guốc”', Phần nửa 
người trên của cái thân hình lực sĩ của anh trơn láng những 
nước, Anh Kapô?? người Nga phụ trách đội vòi tấm thích lánh 
mặt ở phía sau mỗi khi có những người mới đến; ở đây anh 
không bị tên hạ sĩ làm rầy rà; còn tên hạ sĩ thì khi đó cũng 
đang tìm thú vui của nó ở chỗ bể gỗ. 


P9 Một loạt guốc ở phương Tây thay chơ giày, kín mũi, không có quai như guốc 
ở nước la. 

? Gốc ở nếng Ý, có nghĩa là cai. đốc công v.v... Trong trại, người đươc chỉ định 
phụ ưách một đội, một toán làm việc gì nhất định gọi là Kapô. 
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Được làn nước Ấm phun vào mình, lần đầu tiên từ khi bước 
vào trại đến giờ, những con người nhớn nhác kia cảm thấy 
mình được nghỉ ngơi. Dường như nước tắm đã rũ sạch mọi điều 
lo láng sợ hãi, tất cả những nỗi khủng khiếp, mà họ vừa thoát 
khỏi. Bôgoxki đã quen với sự biến đổi này, mỗi lần nó xảy ra. 
Anh còn trẻ, mới ba mươi lãm tuổi đầu. Anh là một sĩ quan 
không quân. Nhưng bọn phát-xít trong trại không biết điều đó. 
Đối với chúng, anh chỉ Ìà mật tù binh Nga, cũng như mọi tù 
binh khác, đã bị đưa từ một trại gần mặt trận về Bukhánvan. 
Bôgoxki làm mọi cách để giấu tên mình. Anh là một ủy viên 
của Ủy ban quốc tế các Trại tập trung, gọi tắt là ILK ®, một 
Ủy ban hết sức bí mật trong trại. Ngoài một số ít những người 
sáng lập, ngay đến các tù nhân cũng chẳng ai biết là có Ủy 
ban đó, chứ đừng nói đến bọn SS. 


Bôgoxki lạng lẽ đi đi lại lại giữa các hương sen. Riêng nụ 
cười của anh cũng đủ )ìàm cho người mới tới cảm thấy vững 
tâm một phần. Anh đứng trước mặt Jankôpxki, chú ý nhìn con 
người mảnh khánh kia, đang nhắm mắt bưởng cái thú vị từ vòi 
nước âm ấm phun xuống. Bôgoxki tự nghĩ: không biết anh 
chàng kia đang mơ tưởng đến nơi nào và anh hỏi đankôpxki 
bằng tiếng Ba Lan rất, thạo: 


— Cậu đi đường mất bao nhiêu ngày? 
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Bị lôi ra khỏi giấc mơ xa xăm lạ lùng, dankôpxki mở choàng 
mắt hoảng hốt. 


- Ba tuần, —- anh mỉm cười trả lời. Mặc đầu kinh nghiệm đã 
cho anh biết-im lặng ìà cách tốt nhất để tự giữ mình, nhất là 
khi đến một chỗ mới ìạ, chung quanh chưa hiết ra sao lại càng 
phải như vậy. Nhưng ¿Jankôpxki chợt cảm thấy cần thiết phải 
nói ra cho người khác biết. 

Anh đưa cặp mắt to lắng nhìn quanh, và vội vã kể lại cuộc 
hành trinh đi đến Bukhânvan. Anh thuật lại những chuyện 
khúng khiếp trong chuyến đời trại này. Hàng tuần lễ dài họ 
phải kháp khiễng đi bộ trên đường xa, vừa mệt vừa đói, không 
được nghỉ mà cũng chẳng được đừng chân. Đêm đến, tất cả bị 
dồn ra những cánh đồng, và họ kiệt sức ngã quy xuống trên 
những thửa ruộng mới cày, bị đông cứng lại như đá dưới lớp 
tuyết, người nọ phải xiết chặt lấy người kia, che đỡ cho nhau, 
chống lại sương giá ban đêm ác nghiệt. Biết bao nhiêu người 
đến sáng hôm sau không thể ra trình diện để tiếp tục lên 
đưàng. Lúc đó, từng tốp S§ áp tải tù nhân đi sục sạo các cánh 
đồng, bắn chết hẳn những người còn thoi thóp. Nông đân thấy 
các xác chết, liên chôn ngay tại chỗ. Biết bao nhiêu người đã 
gục xuống giữa đường! Bao nhiêu lần súng đã bắn xả vào họ! 
Và mỗi lần có tiếng súng nổ kết liễu đời một người nào thì cả 
đoàn lại bị thúc phải bước nhanh lên phía trước như chạy. 
Chạy di, đã lợn. Chụy lên! Chạy! 


Khi Jankôpxki im bặt, vì chẳng còn gì nói nữa, Bôgoxki hồi. 


'? Ö chữ Đức: Internationales Legerkomitee (nghĩa như trên). 
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— Bao nhiều người đi từ Ausơvit đến đây? 
Jankôpxki đáp khẽ: 
— Lúc đó có ba nghìn.., 


Trên mặt anh run run một nụ cười. Anh còn muốn nói nữa. Ánh 
cảm thấy rất cần phải thá lộ cho một người nào trong cái trại mới 
lạ này biết về điều bí mật của chiếc va-li của mình. Nhưng tên hạ 
sĩ đã cho tất vòi tắm và đang đẩy một tốp khác vào nhà tấm. 


Jankôpxki lảa đảo bước ra ngoài trời lạnh ẩm uớt. 

Chiếc va-l đã biến mất! 

Hơfen từ nãy đợi anh Ba Lan, vội vá đưa bàn tay lên che 
miệng jJankôpxki, và khẽ thì thào: 

- Im đã! Đâu vào đấy cả rồi! 


Jankôpxki hiểu rằng anh phải giữ bình tĩnh, Anh trố mắt 
nhìn người Đức ấy đang giục anh: 


— Hãy cẩm lấy những đề bẩn này của anh, và đi đi! 


Hơfen quàng những thứ ấy lên tay jJankôpxki, hấp tấp đẩy 
anh vào hàng những người vừa tắm rửa xong đang phải dì đến 
phòng đồ đạc đổi quần áo bẩn lấy đồ sạch. 


Jjankôpxki nói lại với người Đức. Hofen không biết tiếng Ba 
Lan, nhưng anh cũng thấy được nỗi lo sợ trong giọng nói lắp 
bắp của Jankôpxki. Anh dịu đàng vỗ vào lưng Jankôpxki: 


— Yên chí, yên chí, êm thấm cả. Bây giờ cậu cứ đi đi thôi, đi di. 
Bị xô vào tốp người, Jdankôpxki phải đi đến phòng đổi quần áo. 
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- Không hề gì chứ? Không sao cả chứ?) 
Hơfen ngoắt tay giục anh di. 
— Không hả gì, không sao cả. 


Như đứa trẻ sung sướng được đô chơi mới, Pipich xách chiếc 
va-li nhanh nhẹn chạy lên cầu thang về phòng đề đạc. 


Vào lúc nhá nhem tối, tất cả tù nhân trong đội Commanđô® 
đã rời khỏi căn phòng quần áo dài và hẹp, treo hàng nghìn 
chiếc bị đựng đề đạc thường dùng. Chỉ còn lại Aogut Rôsơ đứng 
tuổi đứng bên chiếc quầy lục lọi đống giấy tờ. 


Anh ta ngấng lên nhìn thấy Pipich lên vào, lộ vẻ ngạc 
nhiên hỏi: 

— Cậu tha cải gì vào đây thế? 

Pipich không đáp, vội khoát tay bảo im. 

— Thằng Xvailinh đấu? 

Rôsơ giơ ngón tay cái trỏ sang phàng tên thượng sĩ”. 


— Này, canh giữ nó hộ mình nhé, — Pipieh vội vã nói, đoạn 


Ở? Nguyễn văn: "Nix Boses? Gaár mix Boses)”. "Không xây ra chuyên gì chứ? 
Chắc không vú tai nan gì chứ?”. 

°) Commanđö: dùng theo nghĩa của bon Quốc xã để chỉ một toán người mà 
chúng síao thò một nhiễm vụ nhất định ong trại có tính chất khổ sai. 

' Thượng sĩ: dịch chữ Hauptscharftiher (xin đọc haupt-safuyrơ) một cấp bậc của 
bọn SS tương đương với thượng sĩ, 


đã 
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biến mất về phía sau vào trong gian phòng quần áo tối mờ mờ. 
Rôsơ nhìn theo Pipích, đồng thời để mát nhìn tên thượng sĩ. 
Từ chỗ anh đứng, anh có thể nhìn thấy hắn ngồi trong phòng 
sau cái cửa kính to. : 

Xvailinh đang ngồi ở bàn giấy, trước một tờ báo để mở, đảu 
há» chống lên hai tay. Hắn có vẻ như đang ngủ. Nhưng con 
người gầy guộc với hai cảng chán như cán chổi kia không ngủ 
đâu. Hắn đang nghĩ ngợi. Những tìn tức cuối cùng từ mặt trật: 
về khiến cho hắn băn khoăn. 


Pipich lại bước ra, ra hiệu bảo Rôsơ im lặng, rồi đánh sầm 
một cái, anh mở cánh cửa sang phòng nhân viên bên cạnh 
phòng tên Xvailinh, và kẽu rống lên: 

— Krôpinxki xuống đây phiên dịch nhá! 

Xvailinh giật mình một cái. Hắn thấy chàng Ba Lan nghe 
gọ! tên mình đã bước ra ngoài với Pipich. 

Ra đến ngoài, Pipich ra hiệu thật nhanh cho Krôpinxki rồi 
cả hai lẳn ra phía sau. Đến góc cùng tịt của phòng quần áo, họ 
biến mất sau những đống bị cao đựng quần áo, đồ đạc của 
những tù nhân đã chết. Chính đó là chỗ đặt chiếc va-Ì1. 


Pipich nhanh nhấu và phấn chấn vươn cô ra nhìn quanh 
đống bị một lần nữa, rồi xoa tay, nhe răng cười với Krôpinxki 
dường như muốn nói: "Bây giờ cậu thử xem tớ có cái gì đây 
nhé!".. Rồi anh ta mở khỏa nhấc nắp va-li lên. Anh đứng dạng 
hai chân, thọc tay vào túi, khoái trá về sự thành công của câu 
chuyện bất ngờ của mình. 


36 


Y>ên tư¿ a¿ sá/ 


Trong chiếc va-li, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới nằm cuộn 
tròn, hai bàn tay nhỏ bé úp vào mặt. Em bé này áng chừng ba 
tuổi. Krôpinxki cúi xuống trố mắt nhìn đứa bé. Nó nằm im 
không cựa quậy. Pipich âu yếm vỗ cái thân hình nhỏ bé. 


~ Một chú mèo con, nó đến đây ở với chúng mình đấy!”), 


Anh nấm vai đứa bé muốn xoay người nó lại, nhưng hình 
như nó khăng cự. Sau cùng Krôpinxki nói: 


— Chú bé tội nghiệp” — anh nói tiếng Ba Lan - cháu ở đâu 
đến” —- Nghe tiếng Ba Lan, đứa bé nhoai đầu lên như một con 
ốc sên từ nãy giờ còn núp ở trong vô. Cái dấu hiệu đầu tiên 
mỏng manh của sự sống kia trông thật vô cùng cảm động đến 
nỗi cả hai người nhìn đăm dđăm vào đôi mắt đứa bé. Khuôn 
mặt tí xíu ấy đã có cái đáng điệu nghiêm nghị của một người 
lớn hiểu biết, ánh sáng long lanh trong đôi mắt của nó không 
phải là thứ ánh sáng long lanh cúa tuổi thơ. Đứa bé nhìn hai 
người chờ đợi. Cả hai người dường như không dám thở mạnh. 


Rôsơ không kìm nổi tính tò mò. Anh ta khe khẽ đi luồn vào 
trong góc, bất chợt đứng trước mặt hai người. 


- Thế này là thế nào đây? 


Pipich giật mình đánh thót một cái quay lại rít sẽ vào tai 
anh chàng Rôsơ đang sửng sốt. 


*! Theo nguyên văn, những nhân vật không phải người Đức rong truyện đều nói 
những câu sai văn phạm và lùng củng. Do đó, văn dịch giữ nguyên únh thần Ấy, 
Nguyên văn: “Con mối tội nghiệp”, ý nói một vật yếu đuối dễ chết. 
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— Cậu điên hay sao? Vào đây làm gì kia chứ? Đi ra ngoài đi! 
Câu muốn thăng Xvailinh nó tóm cổ chúng mình à? 

Rôsơ xua tay: 

— Nó đang ngủ gà ngủ gật. 

Đoạn cúi xuống tò mò nhìr, đứa trể rồi cất giọng the thé, nói: 

~ Câu nhặt được cái đỗ chơi này xinh đấy. 

Một số tù nhân mới tới đứng ở cái quầy đài đằng trước, họ 
phải giao lại vài thứ đổ lặt vặt của họ, một chiếc nhẫn cưới 
hoặc một chùm chìa khóa. 

Tù nhân trong đội Commanđô để riêng các đã vật ấy vào 


những bao giấy, và Hơfen với tư cách là RKapô cúa đội đứng 
giám sát thủ tục. 

Xvallinh đứng bân anh đang theo dõi. Cái miệng luân luôn hé mở 
khiến vẻ mặt của hắn vốn đã vô duyên lại càng thêm nhạt nhão. 

Những thứ đồng nát kia đối với hắn chẳng thú vị gì, hắn bỏ 
quây đi ra. Đôi mắt Hơfen nhìn theo tên SS§, đáng điệu uể oải của 
tên này khiến cho thân hình xương xấu của hắn giống như cái 
móng tay cong cong, Xvailinh bước từng bước dài trở về phòng. 

Những người mới tới chẳng mấy chốc đã được đưa đi chỗ 
khác và Hơfen bây giờ mới eó dịp săn sóc đến đứa bé. Rôsơ lúc 
này đã quay lại bên quầy, giữ Hơfen lại. 


- Nếu cậu tìm Pipích thì... Rôsơ trổ tay về phía sau, vẻ tò 
mò háo hức. Hơfen đáp gọn: l 


— Tớ biết rồi. Đừng có bép xép gì về chuyện này, hiểu chưa? 
Rôsơ phát cáu hỏi: 
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— Tôi là một thằng cò mỗi hay sao? 


Anh ta bực mình nhìn theo Hơfen. Các tù nhân khác cũng 
đã chú ý đến và hỏi. Nhưng Rôsơ khâng trả lời. Anh ta mỉm 
một nụ cười bí mật, đoạn vào phòng nhân viên. 


Đứa bé đã ngồi thẳng dậy trong chiếc va-li và Krôpinxki 
đang quỳ trước mặt nó tìm cách làm eho nó nói. 


— Tên cháu là gì? Nói cho chú nghe nào. Bố cháu đâu? Mẹ 
cháu đâu? 


Hơfen cũng đã đến. Pipich nói thầm, lúng túng: 


- Chúng mình làm thế nào với cái của này đây? Chúng nó 
mà tóm được thì chúng quật chết thằng bé mất. 


Hơfen quỳ xuống nhìn chằm chằm vào mặt đứa bé. 
- Ná không nói, - Krôpinxki thất vọng kết luận. 


Việc thấy người lạ hình như làm cho đứa bé sứng sốt. Nó 
ghì lấy manh áo đã rách bươm của nó và mặt nó cứng rắn lạ 
thường, hình như nó không biết khóc là gì. 


Hơfen nắm lấy bàn tay nhỏ sợ sệt: 

— Này em là ai thế, em bé? 

Em bé mấp máy đôi môi, nuốt ực trong cổ. 

— Nó đói đấy, — Pipich thốt lên vì thấy nguyên nhân. 

~ Để tôi đi kiếm cái gì cho nó. 

Hơfen đứng lên thở một hơi dài. Ba người nhìn nhau phân 
vân. Rồi, với vẻ lo lắng, Hơfen hất mũ ra sau đầu. 


39 


Xuôn Oanh, Hoàng Tế Vên dịch vở giới thiệu 


— Phải... phải phải... cố nhiên... 

Pipich lại tưởng đó là Hơfen tán thành ý định của mình đá 
sắp sửa chạy đi. Nhưng mấy tiếng báng quơ kia chẳng qua là 
Hơfen tự thốt ra với mình để sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn 
trong đầu óc. Rồi thằng bé sẽ ra sao đây? Nó có thể đi đâu 
được? Bây giờ thì có lã hãy cứ phải ở đây đã. Hofen giữ Pipich 
lại và suy nghĩ, 

Anh dặn Krôpinxki: 

— Cậu đọn cho nó một chỗ năm, lấy một ít áo cũ đem trải ra 
góc kia và... 

Anh ngừng lại, Pipich nhìn Hơfen như dò hỏi. Trên gương 
mặt Hơfen có thể thấy về hoảng hốt đột ngột. 

— Nhỡ đứa bé kêu thì sao...? 

Hơfen đưa tay lên bóp trán: 


~ Trẻ con nó sợ rồi nó hét lên... Ôi, thế là đi đứt...! - Anh 
lại trố mắt nhìn đứa bé. Như thế một lúc lâu. 


— Có thể là... có thể là nó không còn kêu được nữa ấy chứ — 
Anh nắm bai vai đứa bé khe khẽ lay. —- Cháu không được kêu 
nghe không? Nếu không thì bọn SS nó đến. 

Nỗi sợ hãi bỗng biến đối nét mặt đứa bé. Đứa bé giằng ra 
khỏi tay Hơfen, lăn người vào trong va-li và eo rúm người lại, 
lấy hai tay úp vào mặt. 


— Nó biết đấy, - Pipich reo lên. 
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Để thí nghiệm cái lý thuyết của mình, anh đậy nấp va-li lại. 


Rồi bọ lắng nghe. Bên trong va-]i vẫn yên lặng. 
- Đúng rồi, ~ Pipích nhắc lại. - Nó biết đấy. 


Anh lại mở va-Ìi ra; đứa bé vẫn không cựa quậy. Krôpinxki 
bế đứa bé lên. Nó nằm gọn giữa hai bàn tay anh như một. con 
sâu cuộn tròn mình lại. Cả ba người nhìn cái sinh vật kỳ lạ ấy, 
không biết làm thế nào. 


Hafen đỡ đưa bé từ tay Krôpinxki xoay nó bên nọ bên kia xem 
ná phản ứng ra sao. Hai cẳng nó co vào, đầu nó rụt lại và hai bàn 
tay nhỏ bé úp chặt vào mặt. Trông nó chẳng khác gì đứa trẻ vừa 
trong bụng mẹ chui ra, hay như con bọ hung giả vờ chất. Hafen 
thấy khó chịu, đưa đứa bé trả lại cho RKròpinxki . Krôpinxki ôm 
chặt nó vào lòng, rủ rỉ với nó vài tiếng Ba Lan êm địu. 


- Chắc nó sẽ nằm yên thôi, - Hơfen nói bâng quơ. Anh mím 
chặt môi, ba người lại nhìn nhau. Trong trường hợp không 
bình thường này, mỗi người đều mong đợi người khác quyết 
định. Hơfen lo ngại về chỗ tên Xvailinh có thể chú ý đến sự 
vắng mặt của họ nên kéo Pipich ra theo. 


— Đi, chúng mình phải ra ngoài kia chứ. - Đoạn, anh nói với 
Krôpinxki: — Câu ở đây chờ chúng tớ quay lại nhé. 


Krôpinxkl lại đặt cải mớ cứng quèo vào va-li; đôi tay anh 
run rẩy khi anh lấy mấy chiếc áo trải ra làm giường cho nó. 
Anh nhẹ nhàng đặt đứa bé vào chỗ ấy, đắp cho nó rồi khe khẽ 
kéo hai bàn tay xinh xắn của nó ra khối mặt, Trong khi anh 
làm việc ấy, anh cảm thấy đứa bé hơi kháng cự một chút, 
nhưng đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền. 
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Lúc Pipich quay lại, mang theo một ít cà phê với một miếng 
bánh thì Krôpinxki đã làm cho đứa bé yên lòng mổ mắt. 
Krôpinxki dựng nó ngồi dậy và đưa cho nó cái chén nhôm. 
Pipich cũng dỗ dành chìa mẩu bánh cho nó. Nhưng đứa bé 
không cảm một thứ nào. 


— Nó sợ đấy, — Pipich nói, rồi đặt miếng bánh vào giữa hai 
bàn tay tí xíu. - Ăn đi - anh gật gật đầu một cách thân mật. 


— Bây giờ bé phải ăn rồi ngủ, đừng có sợ nhá. - Krôpinxki 
nói khẽ — Đã có anh Pipich đây tốt lắm, canh gác cho bé và cả 
anh nữa, rỗi anh sẽ đưa bé về Ba Lan với anh, - Krôpinxki trỏ 
vào mình mỉm cười —- Anh có một căn nhà đ Ba Lan đấy. 


- Đứa bé ngẩng lên nhìn Krôpinxki, vẻ mặt chăm chú. 
Miệng nó hơi hé mở, rồi, bỗng thoắt một cái, như một con vật, 
nó chui vào đưới đống áo. Hai người chờ đợi một lát. Krôpinxki 
cẩn thận lật cái áo lên. Đứa bé nằm nghiêng đang nhai bánh. 
Krôpinxki lại nhẹ nhàng đắp cái áo lại và hai người rời khỏi 
góc phòng mà lối ra vào đã được họ lấy một đống bị che kín. 
Họ nghe ngóng. Sau lưng vẫn im lặng. 


Khi họ bước ra đằng trước thì các tù nhân trong đội 
Commanđô đều đã tập hợp chờ phiên điểm danh buổi chiều 
theo thường lệ. Phòng đỗ đạc là do những người trong đội 
Commanđô phụ trách, họ phải làm nhiều giờ hơn, nên không 
phải dự vào phiên điểm đanh của toàn trại. Họ được tên chỉ 
huy của đội Commanđô, một tên viên chức S§ cấp dưới điểm 
đanh ngay tại chễ họ làm việc. Tên này báo con số cho tên chỉ 
huy điểm danh để hắn điển thêm vào cơn số tù nhân toàn trại. 
Lúc hai người đang chạy vội vào hàng ngũ thì tên Xvailinh 
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bước ra khỏi phòng. Hơfen phải đóng một tấn kịch trước mặt. 
tên thượng sĩ để che mắt hắn về việc họ ra chậm; anh làm bộ 
giận dữ, càu nhàu: 


- Muốn để người ta phải đặc biệt mời ra, hử? 
Hơfen đứng nghiêm trước mặt tên Xvailinh, tay cầm mũ nói: 


— Đội Commanđô phòng đồ đạc, hai mươi tù nhân có mnät. 
Nói xong, anh bước vào trong hàng cùng với những người khác. 


Xvailinh đủng đỉnh vừa bước đọc theo những hàng người 
vừa đếm. 


Tất cả các giác quan trong người Hơfen lúc đó đều tập trung 
vào việc chú ý nghe ngóng. Anh vềnh tai chờ những tiếng từ phía 
sau tới, không biết thằng bé có khiếp sợ mà kêu lên không? 


Đếm xong, Xvailinh uể oải đưa tay ra hiệu, muốn nói: 
“Giải tán đi!”. Các hàng ngũ tản đi, và các tù nhân quay về 
công việc của họ. Riêng Hơfen vẫn còn đứng đấy, anh không 
để ý đến dấu hiệu của Xvailinh. 


— Sao thế? — Xvailinh hỏi, giọng lơ đãng, nhạt nhẽo. 

Hơfen bừng tỉnh, giật nẩy mình. 

— Không ạ, thưa ngài thượng s1. 

Xvailinh đến giá viết, ký vào bản đanh sách những người có mặt. 


—~ Vừa rồi mày nghĩ ngợi gì thế? — Câu hỏi nghe như có vẻ 
nhã nhặn. 


~ Không có gì đặc biệt ạ, thưa ngài thượng sĩ. 
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Xvailint. thè lưỡi ra đặt trên môi đưới. Mỗi khi hắn cười, 
hắn có cái thói làm thư vậy. 

— Mày tưởng là đã được về nhà rải đấy hứ? 

Hơfen nhún vai hỏi: 

~ Sao lại thế ạ? 

Xvailinh không đáp. Hán trở về phòng, nở một nụ cười đầy 
ý nghĩa. Lát sau, hắn rời khỏi căn nhà để đi nộp báo cáo trực 
nhật. Hắn khoác chiếc áo da màu nâu vào người, đó là đấu 
hiệu nói rằng hắn sẽ không quay lại nữa. Công việc xong, 
Hơfen phải để chìa khóa lại cho người gác cổng. 

Trong phòng nhân viên, tù nhân tò mò xúm quanh Hơfen; 
họ muốn biết chi tiết về chuyện ấy vì Rôsơ đã bép xép. Khi 
Hơfen khiển trách Rôsơ thì anh ta eãi âm lên. 

~ Tôi chẳng dính líu gì đến cái trò ngộ nghĩnh này. 

Các tù nhân đều xôn xao lên cả một lượt: 

- Thế thì đứa bé ở đâu? 

— Im nào! ~ Hơfen gắt lên và quay sang phía Rôsơ. - Chẳng 
có việc gì là ngộ nghĩnh ở đây cá. Đứa bé chí ở lại đây với 
chúng ta đêm nay, mai chúng ta sẽ đem nó đi. 

Anh em tù nhãn muốn xem đứa bé. Hạ lên vào trong góc 
nhà. Krôpinxki khe khẽ nhấc cái áo lên. Họ nghềnh lên qua 
vai nhau nhìn chủ bé. Chú bé nằm ngủ người cuộn tròn lại như 
một con sâu. Mặt các anh em tù nhân sáng hẳn lên. Đã lâu 
lắm họ mới được tròng thấy một đứa trẻ. Thật lạ lùng! 

— Y như là người lớn ấy. 
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Hơfen để họ nhìn cho chán. ròpinxki mặt mày hớn hở về cái 
tài sản của mình. Anh nhẹ nhàng đáp chiếc áo lên đứa bé đang 
thở đều và các tù nhân nhón chân nhẹ bước ra khỏi góc nhà. Tối 
hôm đó, họ ngồi thờ thân với nhau trong phàng nhân viên và bên 
chiếc quây, họ cảm thấy sung sướng, mà không hiểu tại sao vậy. 
Sung sướng nhất là Krôpinxki, “Đúng là một thằng hé Ba Lan”, 
anh ta cứ cười mãi, cười mãi, lòng hết sức tự hào về đứa hé ấy. 


+. 


Pipich để ý thấy Hofen đang tránh mặt mình. Khi công việc 
xong xuôi, trong cần nhà cửa khối, anh ngồi cùng bàn với 
Hafen, theo đỗi Hơfen đang uể oáải đưa thìa súp đã nguội lạnh 
lên miệng. Hơfen cảm thấy thái độ im lặng của Pipich như là 
một câu hói anh ta đặt cho mình, và cảm thấy khó chịu Anh 
quẳng thìa vào bát đứng dậy. 


— Có phải đưa đứa bé đi không? 

Hơfen giơ tay ra hiệu bảo Pipich đừng hôi, rẽ qua đám người 
đang ngôi bên bàn và đi ra chỗ rửa bát đĩa đã rửa bát. Pipich 
bước ra theo. Ở đây chỉ có hai người với nhau, 


— Anh định giải quyết vấn để thằng bé ấy như thế nào? 
Cứ vẫn những câu hỏi ấy! Hơfen cau mày khá chịu. 


Xuân Oanh, Hoàng Tổ Vên dịch và giới thiệu 


- Để cho tôi yên. 

Pipich nín lặng. Ánh không quen nghe cái giọng nói ấy của 
Hơfen. Hơfen cũng cảm thấy thế, và phần thì giận dữ, phần 
thì để tự bênh vực mình, anh nổi cáu với Pipich: 


— Tôi có lý do của tôi. Mai nó sẽ đi. Đừng hỏi nữa! 
Rồi anh bổ chỗ rửa bát đĩa đi vào. Pipich vẫn đứng lại đó. 
Hơfen làm sao ấy nhỉ? 


Hơfen đã rảo bước ra khỏi nhà khối. Bên ngoài mưa phùn 
lạnh thấu xương, vẫn rơi. Hơfen rùng mình so vai lại. Anh ân 
hận đã gắt gỏng với Pipich. Nhưng anh không thể nào nói cho 
ông bạn thân ấy biết lý do tại sao anh từ chối, vì đó là một 
điều hết sức bí mật. Pipich hay bất cứ ai cũng đầu không biết 
rằng trước kia anh từng là thượng sĩ trong một trai lính ở Béc 
Linh, là đảng viên trong một chỉ bộ Đảng lúc đó, và đồng thời 
là một trong những huấn luyện viên quân sự của nhóm kháng 
chiến quốc tế trong trại này. 


Sau một thời gian, Ủy ban quốc tế các trại tập trung đã trở 
thành trung tâm kháng chiến. Số là các đồng chí đảng viên đại 
diện cho mỗi nước của mình, đã cùng nhau tập hợp lại trong Ủy 
ban quốc tế các trại tập trung, gọi tắt là ILK, để thành lập một 
tổ chức trong đám hàng nghìn tù nhân bị dồn lại với nhau để 
tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, và với sự giúp đỡ 
của những người ưu tú nhất trong đám tù nhân, nó có nhiệm vụ 
gây cho họ ý thức đoàn kết, điễu này lúc mới đầu không thể nào 
có được. Riêng trong số tù nhân người Đức ở một vài khối cũng 
có những tay gọi là tù phạm chuyên nghiệp. Số này bao gồm 
nhiều tù nhân, vì lợi ích cá nhân, đã tự hạ mình làm tay chân 
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cho bọn 8S sai bảo. Họ thậm thọt với bọn chỉ huy khối và bọn 
chỉ huy Commandô, và trở thành những người chạy vặt và 
những tên cò mồi của chúng. Ngay cả trong đám tù chính trị ở 
khắp các khối và thuộc các đân tộc trong trại cũng có những 
phần tử đao động lo sợ cho tính mạng của họ bơn là quan tâm 
đến phúc lợi và an ninh của mọi người. 


Vì không phải hễ người nào đeo trên mình miếng vải hình 
tam giác màu đỏ cũng đều thật sự là tù “chính trị”, tức là kẻ 
đối địch có ý thức với chủ nghĩa phát xít; mà cả những tay đầu 
gấu và những tay thành tích bất bảo khác được bọn Gextapô 
nhặt nhạnh ở đâu về cũng đeo cái hình tam giác đỏ của tù 
nhân chính trị; cho nên thành phần những khối chính trị đi từ 
những vật “đao động” cho đến những tội phạm ngấm ngầm, và 
một số người trong các khối ấy, đáng lẽ phải đeo hình tam 
giác xanh của tù thường phạm chuyên nghiệp mới đúng. 


Lúc đầu, do ngôn ngữ bất đồng, hay vì những lý do khác 
cản trở, không làm thế nào tạo được sự hiểu biết lẫn nhau 
giữa những khối người Đức với những khối người nước ngoài 
như Ba Lan, Nga, Pháp, Anh, Hà Lan, Tiệp, Đan Mạch, Na 
Uy, Áo và rất nhiều loại tù nhân khác. Các đồng chí tập hợp 
trong tổ chức ILWR phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới 
đánh tan được những ngờ vực của các tù nhân ngoại quốc, vì 
đối với họ, việc quen nhìn các tù nhân người Đức như bạn là 
một điều phải rất khó khăn. Công tác kiên trì bí mật và do 
đó rất nguy hiểm, của các đồng chí ILK là cần thiết để thức 
tỉnh tính thần đoàn kết giữa hàng ngàn con người kia cũng 
như để chiếm được lòng tin của họ. 
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Ở khối nào các đồng chí cũng tìm những người có thể tin cậy 
và dần dần tổ chức LLUI được thiết lập trong đảm tù nhân mà 
không một tù nhàn nào ngờ rằng lại có một mối liên hệ bí mật 
như vậy. Không có đồng chí nào của ILE giữ một cương vị lộ 
liễu trong trại hay ở một cương vị nổi bật bất cứ về mặt nào. Họ 
sống giản dị và chẳng quấy rầy ai. Bðgoxki làm việc trong đội 
Commanđö nhà tắm. Côđisec và Pribula là những tay chuyên 
môn trong khu trại làm dụng cụ quang học, Van Đalen làm 
người phụ việc bình thường trong y xá, Riômăng làm anh bêp 
người Pháp, được những tay sành ăn trong câu lạc bộ của bọn 
SS rất quý nể và Bêkhâu là một nhân viên sai phái của khối 38. 


Ở đây, con người đã từng là đại diện của Đảng cộng sản trong 
Hải đồng tư pháp của tỉnh Brâmơhavân ấy đã được một chỗ ẩn 
náu cho mình và cho công việc nguy hiểm của mình. Cái tài viết 
đẹp, chữ đễ coi đã khiến cho anh trở thành có giá đối với tên hạ 
sĩ chỉ huy khối ngu ngốc đến lế bịch. Bôkhâu phải kế cho nó hàng 
chục tấm thiếp dày với những khẩu hiệu nào là Viuh dự của tôi 
là lòng trung thành. Một dân tộc, một Đại quốc, một lãnh tụ” 
Tên hạ sĩ đem những vật phẩm đặc biệt ấy bán rong trong đám 
quen thuộc của hắn và kiếm được khá tiền. Hắn không hề nghĩ 
rằng anh chàng nhân viên khéo tay trong khối hắn không phải 
là một tù nhân “vô hại” mà còn là một cái gì khác. 

Trong một cuộc thảo luận của TL, chính Bôkháu đã để nghị 
để Andrê Hơfen làm huấn luyện viên quân sự của các nhóm 
kháng chiến. “Tôi biết anh là một anh bạn tri ký cù đấy, để 
tôi sẽ nói với anh ấy”. 


?) Những khẩu hiệu của bon Quốc xã trong thời kỳ Híc.. 
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Một năm trước đây, sau phiên điểm danh buổi chiều, Bôkhâu 
đã cùng Hơfen đi đi lại lại ở một chỗ rất vắng trong trại, bởi vì 
điều Bökhâu nói không thể để lọt vào tai một người nào khác. 
Chiều höm ấy, trời cũng mưa như hôm nay. Con người đã năm 
mươi tuổi đầu kia hai tay đút túi thong thả bước bên cạnh 
Hơfen, trẻ hơn mình mười tuấi. Tiếng nói nho nhỏ và rõ ràng 
của Bôkhâu vang bên tai Hơfen. Bôkhâu đã cân nhắc từng câu 
để chỉ nói vừa đủ những điều mà Hơfen được quyền biết. “Chúng 
rình phải tự mình chuẩn bị, Andrê ạ.. để cuối cùng... những 
nhóm chiến đấu quốc tế.. cậu hiểu chứ?... Vũ khí...”. 


Hơfen đã nhìn lên kinh ngạc, nhưng Bộkhâu đã đưa tay ra hiệu 
thật nhanh đề chặn trước một câu hỏi mà Hơfen có thể đặt ra. 


— Chuyện đó hãy khoan, giờ chưa phải lúc.. 
Sau cùng, khi họ chia tay: 


- Cậu không được có một hành động gì để chúng nó nghi 
ngờ, không được có một hãnh động nhỏ nào, cậu hiểu chưa? 


Chuyệa Ấy xảy ra đã một năm, và từ đó đến nay mọi 
việc đều trót lọt. Trong thời gian này IIlơfen cũng đã biết 
vũ khí ở đâu đến, điểu mà trước đây Bôkhâu không muốn 
nói tới. Các loại vũ khí dùng để chém, để đâm đã được anh 
em tù nhân bí mật chế tạo ở mấy cái xướng trong trại. Lựu 
đạn là do những tù nhân Liên Xô bị bất buộc phải làm 
việc trong mấy nhà máy súng đạn ở Va¡ma sản xuất ra và 
được bí mật đưa vào trại. Ở đấy, những anh em có sáng 
kiến làm việc trong y xá của bệnh nhán và trong khoa 
bệnh lý ở trại đã bí mật ăn trộm ra làm chất nổ cho lựu 
đạn. Báy giờ Hofen đã biết tất cả những chuyện đó, và khi 
đạy cho các đồng chí cách sử dụng vũ khí ở một chỗ bí 
mật, anh đặc biệt sung sương thấy mình có thể biểu diễn 
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với khẩu súng ngán Vante cỡ 7,65. Khẩu súng đó đã xoáy 
được của Kluttich, tên chỉ huy phó của trại trong một bữa 
tiệc rượu của câu lạc bộ bọn chỉ huy S5. Phải, chính một tù 
nhân bữa đó có nhiệm vụ hầu rượu đã xoáy được của. 
Không ai tìm ra người đã làm việc ấy, vì ngay cả Kluttich, 
một đứa căm ghét Cóng sản ghê gớm cũng không muốn 
gán cho một anh tù nhân cái vinh dự đã thực hiện những 
hành động táo bạo ấy. Hắn ngờ một trong những thằng 
bạn cùng uống rượu hôm ấy. Anh chàng kia chác hẳn phải 
có về mặt phớt lạnh như tiên mới có thể xách khẩu 7,65 ở 
dưới áo ngoài đi qua cổng trước mặt bọn S8 trở về trại sau 
bữa tiệc rượu, cùng với những người nô lệ trong đội 
Commandô của mình. Mỗi lần Hơfen cảm thứ vũ khí quý 
báu đó trong tay, mỗi lần anh lấy nó ra từ chỗ cất giấu, 
nhét kín vào người để đi qua trại làm nứa giờ huấn luyện, 
qua trước mắt những bạn khác chào hói anh rất tự nhiên, 
đi qua trước mặt những tên 3Š, thì anh lại có cầm giác 
lạnh như băng ấy. Anh có thể eảm thấy hơi sắt lạnh ấy 
trên người mình. 


Ấy thế mà từ trước đến nay vẫn luôn luôn trót lọt! 


Nhưng bỗng nhiên lại có một đứa bé vào trại! Mà cũng lại bí 
mật và nguy hiểm chẳng kém gì khẩu Vante 7,65. Anh không 
thể nói điều này với ai được. Anh chỉ có thể nói với Bôkhâu mà 
thôi. Hơfen chỉ bước mấy bước là đi sang Khối 38, thế mà sao nó 
như xa lắc xa lợ. Có cái gì như một tảng đá đè nặng lên ngực 
Hơfen. Anh có nên hành động khác đi không? Một tia sáng nho 
nhỏ của sự sống đã nhảy vọt qua hàng rào chướng ngại, nó là 
một lưu vật của cái trại đầy chết chóc. Anh có nên bảo vệ cái 
sinh vật bé bỏng ấy khỏi bị dày xéo hay không? 
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Hơfen đứng lặng im nhìn những hòn cuội ướt lấp loáng dưới 
chân. Trên tất cả thế giới này không có việc gì đương nhiên 
phải làm hơn nữa. 


Phải, khắp trên thế giới này! 
Nhưng không phải ở đây! 
Chính đó là điều lúc này anh đang nghĩ đến. 


Sự tồn tại của cái tia lửa nguy hiểm kia đang lóe sáng ở trong 
một góc bí mật của trại, báo trước những tai họa có thể xảy ra. 
Những ý nghĩ ấy như những bóng đen thoáng qua đầu Hơfen, 
nhưng anh xua đuổi nó đi. Có lẽ Bôkhâu giúp được gì chăng? 


Khối 38 thuộc vào số những căn nhà gạch một tầng được 
xây lên mấy năm sau hồi dựng những nhà trại đầu tiên bằng 
gỗ. Cũng như những căn nhà gạch khác, nó có bốn phòng ăn 
và một nhà ngủ liền vào đó. Việc anh Kapô của phòng đồ đạc 
xuất hiện ở một trong những khối ấy chẳng có gì là khác 
thường, cho nên khi Hơfen bước vào, không tù nhân nào chú ý 
đến. Bôkhâu đang ngồi ở bàn giấy của trùm khối viết báo cáo 
những người có mặt trong khối để họp vào phiên điểm danh 
sáng mai. Hơfen đi qua cán phòng đầy chặt người, bước đến 
chỗ Bôkhâu bên bàn giấy: - 

— Ảnh có thể ra ngoài một phút được không? 


Bôkhâu đứng dậy khoác áo lên vai, không nói gì, và hai 
người bước ra khỏi nhà. Ra ngoài, không ai nói với ai câu nào. 


xem chú thích đã dẫn ở trên. Đây chỉ Hơfen, người phụ trách đội Commanđô 
phòng đồ đạc. 


bài 
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Mãi đến lúc ra tới con đường rộng dẫn sang Y xá, ở đấy một số 
tù nhân còn đi đi lại lại, Hơfen mới bắt đầu: 


~ Tôi có câu chuyện muốn nói với anh, 

- Có quan trọng không? 

— Có. 

Họ nói chuyện khẽ với nhau để không ai để ý đến. 


~ Một người Ba Lan, tên là Zakriai Jankôpxki có đem theo 
một đứa bé... 


- Thế mà bảo là quan trọng à? 

- Đứa bé đang ở cho tôi. trong phòng đô đạc. 

~ Thế nào? Tại sao? 

— Tôi giấu nó ở đấy. 

Trong bóng tối, Hdfen không thể nhìn thấy rõ nét mặt 
Bôkhâu. Một tù nhân từ phía y xá đi tới, đầu chúi xuống để 
tránh mưa, va phải hai người và vội tránh sang một bên. 

Bákhâu đứng im lặng. 

— Này cậu điên rồi sag? 

Hiơfen giơ hai tay: 

— Để tôi nói rõ đã, Hecbe... 

— Tôi không muốn nghe cái đó. 

— Nhưng anh phải nghe. - Hơfen năn nỉ. Anh biết Bôkhâu 


lắm, bao giờ anh ta cũng cứng rắn, không chịu thỏa hiệp. Họ 
bước đi một quâng nữa và một cảm giác nóng ran chạy qua 
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người Hoơfen. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, anh nói: —- Bản thân 
tôi ở nhà cũng có một cháu tral, nó lên mười. Tôi chưa bao giờ 
được thấy mặt nó. 


— Tình eẫm vớ vần! Cậu đã được chỉ thị nhất thiết không 
dính dáng vào bất cứ việc gì, cậu quên rồi hẳn? 


Hơfen tị bào chữa: 


—~ Nếu như thằng bá rơi vào nanh vuốt của bọn chúng nó thì 
đã chẳng nói làm gì. Tôi không thể lôi nó ra cổng mà bảo: Đây 
này, tôi thấy cái này trong một chiếc va-lì đày. 

Họ đã đi gần hét con đường dân đến y xé. Họ quay lại và 
trở về theo đường cũ. Hơfen cảm thấy tỉnh thần cứng rắn của 
Bôkhâu như một bức tường ngăn cách hai người. Bằng một 
Bìọng oán trách, anh hỏi: 

— Hecbe, trong người anh không có tìm hay sao? 

~ Thế chẳng phải là tình cám vớ vẩn à? — Bókhâu vô ý to 
tiếng, nhưng im bật ngay và tiếp tục nói khẽ. - Cậu bảo tôi 
không có tìm à? Đây không phải là vấn đề tính mạng của một 
đứa trẻ mà là tính mạng của năm vạn con người! 

Hơfen lặng lẽ bước cạnh Bêkhảu, trong lòng vô cùng bối rối, 
Lời phản đối của Bôkhâu làm anh tuyệt vọng”, Anh bước 
thêm một bước và nói: 


~ Thôi được, mai tôi sẽ đem đứa bé ra cổng. 


® Nauyền văn: “Sự phần đối của Bôkhâu đã cất gió ra khỏi cánh buổm của 
anh”. Một thành ngữ trong Anh văn và cả Đức văn. 
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Bôkhâu lác đầu: 

- Hai điều ngu ngốc có tạo thành một điều khôn ngoan không? 

Hơfen mất kiên nhẫn: 

— Một là tôi giấu đứa bé đi, hai là bỏ nó đấy! 

— Ảnh là tay mưu mẹo đấy nhỉ... 

~ Vậy thì tôi phải làm thế nào bây giờ? Hơfen rút tay ra 
khỏi túi. xòe tay ra chán ngán. 

Để làm cho Hơfen bình tĩnh lại và khối tỏ ra rằng bản thân 
mình cùng bối rối, Bôkhâu chợt nói: 

¬ Tôi nghe phòng nhân viên nói sắp có một chuyến đi. Tôi 
sẽ lo cho anh Ba Lan đi vào chuyến ấy. Cậu để anh ta đem đứa 
bé đi theo, 

Hơfen nhăn mặt khi nghe cái quyết định rứng rắn Ấy. 
Bôkhâu dừng lại, bước đến sát cạnh Hơfen và nhìn thẳng vào 
đôi mắt của anh. 

— Càn gì nữa? 

Hưfen thở nặng nề, Bôkhâu biết anh ta đang nghĩ gì. 

Trong khi cân nhắc những việc phải làm, những nhiệm vụ ở 
đây, trong trại,vẫn là quan trọng hơn cả. Bôkhâu, con người 
mà ILK chỉ định phải chịu trách nhiệm về các nhóm kháng 
chiến lại có thể nào để cho huấn luyện viên quân sự của nhóm 
hay bẩn thân nhóm bị nguy hiểm vì một đứa bé không? Rồi 
còn cá hộ máy đã mất bao nhiêu công phu mới xây dựng lên. 


Lại còn tuần tra của trại, bên ngoài là một tổ chức hoàn toàn 
hợp pháp, nhưng thật ra bên trong lại là một tổ chức quân sự 
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hàng đầu ấy thì sao? Chả ai có thể nói trước được một việc vô 
hại rồi có thể đẫn tới những kết quả như thế nào. Lúc đầu thì 
đó chỉ là chuyện một đứa bé lăn một nấm tuyết, nhưng đùng 
một cái đã làm cho cả núi tuyết để sụp, tàn hại tất cả mọi 
người, tất eä mọi thứ. 

Đó là những ý nghĩ diễn ra trong óc Bồkhâu khi anh nhìn 
Hơfen. Anh chỉ còn cách tiếp tục bước và nói một giọng gần 
như buỗn bã: 


~ Đôi khi trái tim là một vật rất nguy hiểm. Có lẽ anh 
chàng Ba Lan kia biết cách xoay xở với đứa bé cũng nên. Anh 
ta đã mang nó từ xa như thế đến đây thì anh ta còn có thể 
mang nó đi xa hơn nữa được. 


Hơn vẫn im lặng. Họ đã rời bỏ con đường đi đến y xá. Bây 
giờ họ đã đứng giữa các căn nhà trai. Chỗ này vắng người, 
rnưa lạnh thấu xương làm cả hai rùng mình. Trong bóng tối họ 
khó lòng nhìn rõ mặt nhau. Hai tay Hơfen thọc sâu vào túi, đôi 
vai anh co lại chơø đỡ lạnh. Anh không chịu bước đi nữa. 
Bôkhâu nắm lấy vai anh mà lay. 


- Thôi đừng làm khó dễ nữa, - anh nói bằng một giọng ấm áp. 
- Quay vào đi Andrê”?, rồi mình cho cậu biết nên làm thế nào. 
Họ chia tay nhau. 


Bôkhâu nhìn theo Hơfen. Hơfen thất thếu bước đi. Bôkhâu 
cảm thấy ân hận thế nào ấy - vì ai, anh cũng chẳng biết nữa, vì 
Hơfen hay vì đứa bé hay vì anh chàng Ba Lan lạ kỳ kia là người 


Tên của Hơfen. Hơfen là họ. 
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không hề biết rằng số phận của anh ta đang bị định đoạt ngay 
trong giờ phút này, mà lại bị định đoạt bởi các tù nhân, những 
người cũng như anh ta cả thôi, nhưng vì hoàn cảnh thúc bách 
mà phải đùng quyền lực đốt với anh. Bôkhâu xua đuổi những ý 
nghì ấy ái. Ở đây đòi hỏi phải hành động nhanh chóng và bạo 
đạn. Anh suy nghĩ vắn tắt. Phải trở về khối ngay! 

Runki, trùm khối của Bôkhâu, lúc đó vừa sắp sửa mang bản 
báo cáo có đủ tên những người có mặt đến cho trùm trại trên 
phòng nhân viên, Chợt Bôkhâu chặn anh lại ngay ỡ cửa khối: 

~ Câu đưa đây cho tôi. Ôttâ"”, để tôi mang đi cho. 

— Có chuyện gì không hay phải không? - Runki hỏi, vì thấy 
giọng nói cúa Bôkhâu có về khác thường. 

- Không có gì đặc biệt cả - Bôkhâu đáp. 

Runki biết rằng Bôkhâu là một người trong nhóm những tù 
nhần cũ của trại. mà )ời nói của anh được tôn trọng. Anh 
không hay biết gì về chỗ Bôkhâu là ủy viên của ILK cũng như 
sự tốn tại của tổ chức đó. Luật lệ của việc âm mưu đã ngự trị 
trong đám tù nhân chính trị và đã gắn bó họ với nhau qua 
lòng tin cậy vô điểu kiện. Ở đây không có cái lối đè hỏi làn la 
mà chỉ có cách dùng im lặng thông báo cho nhau biết về tất cả 
mọi chuyện đã xảy ra trong trại. Một thứ kỷ luật bền trong rất 
nghiêm và cá ý thức đã đoàn kết họ lại mà họ không có quyển 
đặt vấn để nghi vấn, không cho phép họ hồi vớ vấn về những 
điều họ không cần biết. Có một điều đã thành thông lệ, đó là 
bất cứ điều gì quan trọng đều phải được phục vụ bằng sự im 


®) Tên của Runki. 
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lặng. Nhờ thế họ bảo vệ lẫn nhau và giữ cho những điều bí 
mật khỏi bị tiết lộ. 

Tổ chức của anh em tù nhân rộng lớn và tỏa ra khắp trại. Ở 
đâu cũng có những đồng chí lặng lẽ mang những điều mình 
hiểu biết giữ chặt trong lòng. Đảng, người đã kết chặt họ lại 
với nhau, vẫn ở bên họ trong trại, vô hình, vô ảnh và có mặt 
bất kỳ nơi nào. Cố nhiên Đảng vẫn hiện ra trước mắt đồng chí 
này hay đồng chí khác, nhưng bao giờ cũng vẫn hiện ra đối với 
đồng chí nào được phép thấy mà thôi. Ngoài cái đó ra, tất cả 
mọi người đểu quân áo rách bẩn như nhau với cái hình tam 
giác đổ và với số hiệu tù nhân đeo trên ngực, với những cái 
đầu cao trọc.. Chính vì thế nên khi Bôkhâu cẩm lấy bản danh 
sách đem đi, thì Runki cũng không hỏi gì thêm. 


Ở căn buồng bên cạnh phòng nhân viên mà Krêmơ, trùm trại, 
với Prơn, trùm phó, dùng làm chỉ huy sở, công việc buổi chiều 
cũng đã xong. Prơn còn đang bận bên phàng nhân viên, Krêmơ 
đang làm bản báo cáo danh sách toàn bộ tù nhân trên cơ sở của 
những bản báo cáo từng khối để chuẩn bị cho phiên điểm danh 
sáng mai. Bên cạnh anh chỉ còn có mặt vài người trùm khối và 
nhân viên của khối. Họ đã nộp xong báo cáo và đang đứng cạnh 
đó tán gấu. Bôkhâu bước vào nhưng e6 vẻ ngập ngừng khi đưa báo 
cáo của mình cho Krêmơ. Ảnh trùm trại hiểu rằng trong đầu anh 
nhân viên khối 38 ấy đang có chuyện gì đây. 

Krêmơ cũng thuộc vẻ nhóm người biết công việc và biết im lặng. 
Việc đưa anh lên làm trùm trại là do các đồng chí trong TLK bố trí. 
Một đồng chí tin cậy phải được đặt vào cương vị quan trọng trước 
kia do một phạm nhân sừng số giữ và do Kluttích chỉ định; gã kia 
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đã lợi địng cưỡng vị của mình mưu lợi ích cá nhân cho nên đã bị 
truất. Nhân đó, các ủy viên đã để nghị anh trùm khối Vante 
rêmơ giữ chức ấy. Nhờ ở chỗ biết khéo lợi dụng những mâu thuẫn 
giữa Kluttich với Svan, tên chỉ huy trưởng trại, các đồng chí trong 
TLK đã “làm” cho Krêmg được trở thành trùm trại. 


Ảnh thợ cạo riêng cúa tên chỉ huy trưởng, một là nhân được 
tin cậy, mỗi sáng có nhiệm vụ đến cạo râu cho tên Svan đã được 
giao trách nhiệm ấy. Trong khi Kluttich muốn cho những phần tử 
thường phạm làm những việc chức sự của tù nhân thì Svan lại 
thích chỉ định tù chính trị, vì hắn cho rằng họ thông múnh và 
đứng đán. Sự va chạm luôn luôn xây ra giữa Kluttiích với Svan do 
chỗ quan điểm của chúng đối lập với nhau, là điều trong trại ai 
cũng biết, còn sở dĩ Svan rất khoải về chỗ đã chấp nhận để nghị 
của anh thợ cạo của hẳn là đưa một tù nhãn chính trị vào cương 
vị ấy cũng bởi một lý đo duy nhất là chơi khăm Kluttich một vố 
mà thôi. Thế là Krêmơ được tên chỉ huy trưởng chính thức chỉ 
định. Do chức vụ cúa mình nân Krêmg, tuy bản thân không phải 
là một ủy viên TLK cũng luôn luôn biết được mọi việc. 

Tất ca những gì xảy ra trong trại đều quay xung quanh 
người anh. Anh nhận lệnh của Svan, của tên chỉ huy trại?” và 
của tên chỉ huy điểm danh. Mà lệnh thì phải thi hành. Nhưng 
bao giờ cũng phải thi hành như thế nào cho khỏi nguy hiểm 
đến tính mạng và sự an toàn của các tù nhân. Điều đó luôn 
luân đòi hỏi phải tỉnh ranh và khéo xoay xở. Krêmơ, anh 


) Ngoài tên Svan là chỉ huy trưởng trại Bukhânvan, những tên khác cũng đều 
gọi là chỉ huy trại. Chúng tôi dịch chữ Lagefiihrer (Đức) chức chỉ huy trưởng 
có thể gọi là tư lệnh, nhưng ở đây không hoàn toàn có tính chất quân sự nên 
chúng tôi dùng chữ chỉ huy trưởng cho sát hơn. 
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chàng làm xoong chảo ở Hămbuốc, thân hình vạm vỡ, có đôi 
vai rộng, là hiện thân của sự bình thản. Anh không dễ mà hốt 
hoảng. Anh hoàn thành nhiệm vụ ở cái cương vị khó khăn này 
bằng cách kín đáo hợp tác với các đồng chí Đảng. Tổ chức bí 
mật trong Đảng tiếp xúc với anh qua Hecbe Bôkhâu. Mặc dầu 
Bôkhâu không bao giờ nói hé ra nhưng Krêmơ vẫn biết rằng 
cái gì Bôkhâu đưa tới tức là Đảng đưa tới. 


Cũng vì muốn để anh trùm trại thấy được càng ít càng tốt về 
cơ cấu bất hợp pháp kia nên Bôkháu cũng có quá đáng. Rhi 
Krêmơ muốn biết lý do của một vài chỉ thị mà Bêkhâu đưa tới 
thi Bôkhâu vẫn gạt đi: “Đừng hỏi về điều đó, Vante ạ, anh đừng 
nên hỏi thì hơn”. Thường thường Krêmơ vẫn im lặng, tuy nhiên 
đôi khi anh cảm thấy một điều kỳ quặc vì mình làm những điều 
bí mật hoàn toàn theo chỉ thị. Những lúc ấy anh cứ muốn vỗ vào 
vai Bôkhâu mà nói: “Cậu cần gì phải nghĩ nghi ngờ ngờ như 
vậy, Hecbe. Tớ biết tổng rồi...”. Nhiều khí trong thâm tâm anh 
cũng thỉnh thích muốn biết cái mà anh không được biết; nhưng 
đôi lúc điều đó eũng làm anh bực mình. Trong nhiều trường hợp, 
đáng lý Bôkhâu nên hồi ý kiến Krêmơ, nói rõ ràng hơn nữa thì 
vẫn hơn. Ngay cả lần này nữa cũng thế mới phải. Sau khi 
Krêmơ đã thân mật càu nhàu để mấy ðng khách không cán 
thiết kia đi rồi, Krêmơ nhìn Bôkhâu như thách thức. 


- Có một chuyện ngốc lắm, — Bôkhâu nói. 

~ Có gì không ổn phải không? 

- Cậu đang xếp người cho một chuyến đi sắp đến phải không? 

- Giả sử tôi đang làm việc đó thì sao? — Krèềmơ hỏi vặn. — 
Prơn đang làm danh sách trong kia kìa. 
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- Một anh Ba - Lan đến cùng với toán vừa rồi. Tên anh ta 
là Zakariat Jankôpxki. Chắc anh ta ở bên Trại Nhỏ. Cậu có 
thẻ để anh ta đi chuyến này được không? 


- Có chuyện gì về anh ta phải không? 


— Khâng sao cả, —- Bôkhâu mập mờ đáp. - Cậu phải liên lạc 
với Hơfen. Câu ta có một cái gì muốn nhờ cậu giao lại cho anh 
Ba Lan kia. 


— Cái gì? 
— Một đứa bé. 
- Một cái gì cơ??? - Krêmơ quẳng cây bút chì anh đang 


dùng vào số tù nhân xuống bàn. Bôkhâu chú ý nhìn vẻ sửng 
sốt cuả Rrêmơ -¬ Xin cậu đừng hỏi mình. Đành phải thế thôi. 


- Nhưng mà một đứa bé à? Hecbel Có trời mà biết được 
chuyến tù này đi đâu! Anh hiểu như vậy nghĩa là thế nào chứ? 


Bôkhâu đâm bực: 

— Mình không thể nói được gì hơn nữa. 

Krêmơ đứng đậy: 

- Nó là đứa bé như thế nào? Câu chuyện đầu đuôi ra sao? 
Rôkhâu gạt câu hỏi đi. 

— Không có gì cả, vấn để không phải ở đấy. 

— Tôi có thể thấy, - Krêmơ càu nhàu. - Hecbe, anh nghe tôi 


nồi: Thường ngày thì tôi không hay hỏi han gì nhiều, vì tôi bao 
giờ cũng tin ở... 


- Thế thì cậu đừng hải nữa. 
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Krêmơ nhĩn trước mặt, đôi mắt sáng như bốc lửa. 
— Lm lúc anh làm tôi khổ tâm vô cùng, Hecbe ạ. 
Bôkhâu đặt bàn tay lên vai Rrêmø dỗ đành: 


— Ngoài cậu ra chẳng còn ai giải quyết được việc này. Minh 
đã đặn Hơfen rỏi. Cậu bảo cậu ấy là tôi bảo cậu đến. 


Krèmơ lẩm bẩm buồn bực. Ánh không bài lòng chút nào cả. 


Hơfen nặng nễ bước qua những đãy nhà của các khối trước 
khi quay về chỗ ở của mình. Một vài tù nhân đang vội vã đi lệt 
sệt trở về khối của mình. Chốc chốc lại nghe tiếng huýt còi, 
Anh trùm trại đang đi “tuần” buổi tối trong trại. Tiếng còi hiệu 
của anh có nghìa là không tù nhân nào được phép ở bên ngoài 
các căn nhà khối nữa. Tiếng còi nghe mỗi lúc một yếu ớt và xa 
đần. Các mái nhà trại bị mưa ướt ánh lên một cách ảm đạm. 
Sối đá lạo xạo dưới chân Hơfen. Đôi lúc anh loạng choạng 
muốn ngã; anh cũng không buổn để ý mình đang đi đâu nữa. 
Sao mà anh oán giận Bôkhâu thế. Anh ta làm như thể một đứa 
bé chẳng có nghĩa lý gì hết. Hơfen rùng mình bước vào nhà 
khối. Nhà ăn chẳng còn ai, tù nhân đầu đã lên giường cả. Mấy 
anh em quản trị”) đang lịch kịch xếp dọn bát. Anh trùm khối 
ngâi bên bàn. Trong căn nhà còn thoang thoảng mùi xúp rau 
cải lạnh buổi chiều, lẫn với mùi quần áo đã xếp gọn gàng trên 


tÐ Một số người được chỉ định cho các khối, coi như phụ vào trùm khối, vừa phụ 
trách sinh hoạt vãi chất, vừa như cần vụ chung của anh em tù nhân, 
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những chiếc ghế dài. Không ai để ý đến.Høfen lúc này đang 
cởi quần áo xếp vào chỗ của anh còn để trống trên ghế. 


Nhưng có thật là Bôkhâu đúng không? Một đứa bé xa lạ đối 
với mình thì có nghĩa lý gì đâu. chẳng qua cũng như một hòn 
đá cối đeo vào cổ mà thôi, Hơfen nghĩ bụng. 


Cái ý nghĩ đáng ghát quá, nó làm Hơfen tự cảm thấy xấu hổ 
về mình. Nhưng trong khi anh đang tìm cách xua đuổi ý nghĩ 
ác nghiệt ấy đi thì những kỷ niệm về Đôra, người vợ của anh 
lại dỗn dập kéo tới. Không biết nó ở đâu đến mà đột ngột như 
vậy? Có phải đứa bé nằm trong góc nhà đã lôi cái kỷ niệm đau 
đớn từng bị giam hãm trong lồng ngực của anh không? Đùng 
một cái, kỷ niệm kia tràn ngập cá lòng anh và anh cũng đâm 
ngạc nhiền thấy trong cái thế giới càng ngày càng xa lạ đối 
với anh như thế lại có một người đàn bà và người đó là vợ anh. 


Những đốm lửa ma trơi chập chờn trong óc anh. Anh có đứa 
con trai, chưa bao giờ anh thấy mặt, anh có một căn nhà, một 
căn nhà thật sự có nhiều buồng, có cửa sổ, đã đạc hẳn hoi. 
Nhưng tất cả những hình ảnh kia sao chẳng ăn khớp với nhau 
gì cả, nó nằm lộn xộn quanh anh như những di tích hoang tàn 
của một thế giới tan vỡ trong khoảng không gian tăm tối. Hofen 
bất giác lấy tay úp lên mặt, đường như anh đang đăm đăm nhìn 
xuống một cái vực thẳm tối như đêm dày đặc. Mỗi tháng một 
lần, anh gửi mật bức thư vào nơi đêm tối ấy: Em Đôrg yêu quỷ, 
anh uẫn bình yên mạnh khỏe. Con của chúng ta thể nào? Và 
mỗi tháng một lần, từ nơi đêm tối một bức thư đến với anh, và 
lần nào cuối thư, vợ anh cũng viết: Em hôn anh tha thiết... 
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Cái đó từ thế giới nào lại thế? Trời ơi. tỉ cái thế giới nào? Hơfen 
suy nghi. Chắc hẳn từ cái thế giới trong đó cũng có những đứa trẻ, 
chỉ có điều những đứa trẻ ấy không bị người ta túm lấy chân mà 
quảng như người ta quảng những con mèo con, và đầu chúng bị đập 
vào tường vỡ nát. Hơfen trố mắt nhìn vào khoảng không. Sức 
mạnh của trí nhớ làm cho những ý nghĩ của anh tàn héo, biến 
thành hư vô và lúc ấy anh mới chợt nhận ra đổ chỉ là hơi ấm của 
hai bàn tay anh úp lên mặt. Đồng anh có cảm giác kỳ lạ là có hai 
bàn tay từ trong bóng tối thò ra úp chặt lấy mặt anh và một tiếng 
nói mà không có người đang thì thào: “Anh Anđrê... một, đứa bé tội 
nghiệp như thế...”. Hơfen giát mình. Ta điên chăng? 


Anh buông rơi hai bàn tây xuống. Không khí mát lạnh 
phá vào hai bên má. Hơfen nhìn hai hàn tay mình bầy giờ 
không còn ở trong tình trạng ngây ngất say sưa nửa mà 
đang ngoan ngoãn làm những công việc lặt vặt hàng ngày, 
gấp quần gấp áo. Mà phải gấp thế nào để thấy rõ số hiệu 
theo đúng qui tắc. 

Phải, Bôkhâu đã làm dúng. Đứa bé phải đi thôi. Nó đang 
trở thành mối nguy cho tất cả mọi người ở đây. Anh Ba Lan 
kia phải thu xếp thế nào mà đem nó đi cho trót lọt. Hơfen 
bước sang nhà ngủ. Mùi hôi thối quen thuộc kéo anh trổ lại 
thực tế... En hôn anh tha thiết... Hofen bò lên chiếc đệm có, 
kéo cái chăn đã rách nham nhở đấp lên người. 


Trong nhà ngủ có những dãy giường ba tầng, anh em tù 
nhân còn xì xào một lúc lâu mới im hẳn. Cái tin quân Mỹ vượt, 
sông Rainơ ở Rêmagân đã khuấy động những cảm giác của họ. 
Hơfen lắng nghe tiếng thì thầm, 
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Người nầm bên cạnh anh đã ngú rồi, tiếng ngáy èm đềm 
của anh ta thật là trái ngược với tình trạng kích động chưng. 
Một khí quân Mỹ đã qua sông Rainơ thì chẳng lâu la gì nữa họ 
sẽ đến Tuyarinh, điêu đó chả lâu nữa đâu. Điều đó! - Điều gì 
chứ? - Điều gì chả lâu la gì nữa đâu? Có cái gì ẩn nấp sau 
tiếng ấy. Tiếng ấy chứa đựng bao nhiêu năm tù ngục, bạo 
nhiêu mong chờ*và thất vọng. tất cả dồn ép vào với nhau 
thành một gánh nặng hiểm nghèo. Bản thân hai tiếng ấy tự 
nó đã triu xuống, bé nhỏ và nặng nề, như quả lựu đạn trong 
lòng bàn tay khi thời cơ của cái đó đã đến, Chung quanh 
HơFen, chỗ nào cũng có tiếng xì xảm lầm rẩm. Người nàm bên 
cạnh anh vần yên tĩnh ngáy, và Hơfen đâm ra nghĩ rằng điều 
đó sẽ chả lâu la gì nữa đâu và có lẽ thằng bé trong góc nhà kia 
có thể... Tiếng rì rầm kia mà anh nghe một cách vô tình đã 
đưa đến một cảm giác êm đềm thú vị, nó cũng thú vị như đôi 
tay của người nào ở nơi xa kia... Bẵng Hơfen mở to mắt và 
quay ngoắt người. Thôi! Nghì đến cái đó làm gì nữa! Thôi! 
Ngày mai hay ngày kia, đứa bé thế nào cùng phải đi! 
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Tối hôm đó, tên đại tá Alôi Svan chỉ huy trưởng trại còn 
đang ở phòng làm việc của hắn cùng với hai tên chỉ huy khác 
là Vaisangcơø và Kluttích. Svan, một con người ngắn ngủn, tuổi 
độ sáu mươi, đang phát phì vơi khuôn mặt tròn phinh phính, 
có thói quen hay đi vòng quanh một thứ đồ đạc nào đó mỗi khi 
nói chuyện, do đó, hắn đật bàn giấy to tướng ở giữa cái căn 
phòng bày biện đỏ đạc một cách kênh kiệu. Tên chỉ huy trưởng 
xem ra có vẻ quen với cái khoản nói chuyện sau bữa ăn lắm. 
Hắn minh họa những nhận xét của mình bằng những cứ chỉ 
khoát tay rộng theo hình tròn và băng những lúc ngừng lại, 
trịnh trọng để nhấn raạnh thêm những ý kiến của hắn. 
Chuyện vượt qua sông Rainơ đã làm cho hắn, và hơn nữa, cả 
KIuttch đều đang trong tình trạng tức giận cáu kỉnh. Trên 
chiếc xô-fa sau cái bàn họp chạm trổ, là tên thiếu tá 
Vaisangcơ. Hắn đang ngồi dạng chân lắng nghe cuộc cãi vã sôi 
nổi giữa Svan và Rluttich. Trước mắt hắn là chai rượu cô-nhắc 
Pháp”. Cái của ăn cướp được này lúc nào hắn cũng kè kè 
mang theo. Vaisangcơ đã uống quá nhiều rượu. Hắn theo dõi 
những cử chỉ của cấp trên bằng đôi mắt lờ đờ như mắt chó. 


t Một thứ rượu mạnh, cất bằng nho. 
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Đề đề phòng trước những sự kiện đang đến gần một khi sông 
Raimmơ bị vượt qua, Svan đã nghĩ va một kế hoạch về y tế: Phải 
thành lập một tiểu đội tù nhân để giúp bọn SS trong những cuộc 
báo động phi cơ oanh tạc liên tục và trong trường hợp trại bị tấn 
công. Việc thành lập tiểu đội này là nguyên nhân gây ra cuộc cãi 
lộn mỗi lúc một gay gắt. Tên Kluttich, gầy gò, xương xấu, một gã 
vô duyên trạc ba mươi lãm tuổi, mũi đài như rễ củ, đang đứng 
trước bàn, đôi mắt cận thị bốc lửa dữ đội của hắn hằn học nhìn 
tên chỉ huy trưởng như muốn xuyên thủng đôi kính. 


Giữa hăn và tên chỉ huy trưởng có những ác cảm không thể 
hòa giải được, và trong lúc tình hình gay go như lúc này, ác 
cảm ấy lại nổ bùng ra trước mặt mọi người. Kluttich không 
giấu giếrn thái độ coi thường của hắn đối với Svan. Nghe mệnh 
lệnh của Svan bao giờ hắn cũng phản ứng bằng thái độ ìm 
lặng ngạo mạn, và nếu như rốt cuộc hắn đành phải thi hành 
những mệnh lệnh ấy thì chẳng qua chỉ vì Svan cao cấp hơn 
hắn, là chỉ huy trưởng và là đại tá mà thôi. Svan chỉ còn cách 
giữ cái cấp bậc của hắn ra để tranh phần hơn với KRluttich. 
Nhưng đứng trước mặt Kluttich thì bắn cũng bứt rứt do cái 
tâm lý tự ty của mình. Hắn không ưa cái tính táo tợn của 
Kluttich, nhưng thâm tâm hắn lại thèm muốn được như vậy. 


Tên Svan nhát gan, lừng khừng, không kiên quyết, nhưng 
hắn tin chắc rằng về tài ngoại giao thì hắn hơn đứt Kluttich, 
một anh chàng trước kia là chủ một cửa hàng nhỏ làm đổ 
thêu ren. Rõ ràng là tên Kluttich không thể có một chả đựa 
nào cần thiết để hơn thưng như tên Svan đã từng ba mươi 
năm trong nghề làm quan coi ngực. Hắn đã len mãi mới lên 
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đến chức thanh tra. Trước kia, trong những bữa tiệc rượu, hai 
đứa vẫn đùa bữn nhau về quá khứ, gọi nhau là “ông quản tù”, 
nào là “nhà chuyên môn hàng ren”, không ngờ rằng cái trò 
đùa cợt ấy sẽ có ngày biến thành việc chơi xổ nhau nguy 
hiểm. Và chuyện ấy, tối nay đã xảy ra. Lúc đầu là cãi nhau 
về thành phần của tiểu đội cứu thương. Kluttich phản đối ý 
định của Svan chỉ dùng những tù chính trị lâu năm. Vì là chỉ 
huy trưởng, 8van có thể giở cái giọng thượng cấp ra lên lớp 
một hồi cho anh “nguyên” chủ hiệu kia: ˆ 

- Ông bạn ạ, cái mà ông không có ấy tức là sự hiểu biết về 
người, tâm mắt nhìn xa trông rộng. Chúng ta phải lợi đụng cái kỷ 
luật của bọn Cộng sắn. Chẳng đứa nào trong bọn chúng nó thoát 
khỏi tay mình được. Chúng nó đính chặt với nhau như xi-măng Ấy. 

Kiuttich đã bắt đầu sòi lên. Những câu trả lời của hắn, mỗi lúc 
một cáu kinh, và tiếng nói của hắn chuyến sang giọng bỉ ối như 
định đóng vào cột. Trong thâm tâm Svan cũng sợ hãi vì nó làm 
hắn nhớ đến giọng tên giám đốc ở nhà lao trước đây hắn làm việc. 

- Tôi cần phải nhắc để ngài chú ý rằng dùng Cộng sản 
trong hoàn cảnh này là một điều nguy hiểm. Hãy dùng những 
tù khác vào việc này. 


Svan thở phào một tiếng: 


- Thà... ô... i... ¡, - hắn nói, đoạn đừng lại trước mặt Kluttich 
so đôi vai lên, ưỡn bụng ra. - Tù nhân khác à? Pham nhân 
chuyên nghiệp chứ gì? Những thằng làm loạn phải không? 


~ Có một tổ chức Cộng sản bí mật ở đây, trong trại nảy! 
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— Thì thử hỏi chúng nó làm được gì kia chứ? — Svan lại tiếp 
tục đi quanh bàn giấy. 


— Trong trại có một điện đài bí mật! 


Chợt Kluttich bước lên về phía bàn giấy, và vì vậy, chặn 
đường đi bách bộ quanh bàn của Svan. 


Tên chỉ huy trưởng mỗi khi đóng vai trò của cấp trên chiếu 
cố đến cấp dưới có vẻ cao thượng ra phết. Hắn búng búng ngón 
tay vàa chiếc khuy trên áo đồng phục của Rluttich: 

- Ông hẳn biết rằng tôi đã chỉ thị cho người dò hướng tìm 
cái điện đài mà người ta đoán là có ấy. Kết quả thế nào? 
Chẳng có cóc gì hết! Thôi đừng mất bình tĩnh ông đại úy! ® 

— Tôi thán phục tỉnh thần bình tĩnh của ngài, ngài chỉ 
huy trưởng! 

Hai gä gầm gừ nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh lùng, Svan cảm 
thấy như ngực hắn nghẹt thở. Nhưng ngay lúc đó, biện pháp tỷ 
kiểm chế một cách giả tạo của hắn biến mất và hắn bằng rống lên: 

— Tôi không có hốt hoảng như ông đâu! Tôi ra lệnh một cái 
là tất cả trại này sẽ bị bắn hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ. 
Phải, tất cả trại, kể cả cái tổ chức Cộng sản của ông nữa! 

Nhưng thái độ tự kiêm chế của tên Kluttiich cũng đã đến 
giới hạn cuối cùng của nó. Bộ mặt xương xẩu của hắn tái mét 
đi. Hấn thét vào mặt tên 8van đến nỗi tên Vaixangcơ sợ hãi 
phải nhảy vào giữa hai đứa và cố đẩy tên Kluttich ra: 


°* Hauptsturmfihrer : Một cẩn bậc của SS tương đương với cấp đại úy. 
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— Thôi nào, ông Kluttich, thôi nào! 

luttich khinh bỉ xô tên thiếu tá” sang một bên: 

— Lui ra, ông biết cóc gì! - và tiếp tục lớn tiếng nói với 
Svan: — Có thể chúng nó có cả vũ khí nữa mà ông cũng không 
hay biết gì? Có thể chúng nó đã bất được liên lạc với quân Mỹ? 
Tôi không phục tùng mệnh lệnh của ông! 

Tên Vaixangcơ lại cô đàn hòa; 


- Cá phải ông nhận mệnh lệnh đâu, Rainơbôt mới nhận 
mệnh lệnh chứ... 


Nhưng hắn chỉ làm cho tên Kluttich nóng tiết thét vào mặt: 

— Im đi! 

- Ông đại uý! - Tên Svan gầm lên, hai bên má rung lên. 

— Tâi không nghe mệnh lệnh .! 

— Tôi còn là chỉ huy ở đây!!! 

— Chà - à... 

Kluttfch im bặt, quay người rơi phịch xuống chiếc xô-fa lúc 
nãy Vaixangcơ ngồi. - 

Tên Svan cũng đã dịu đi một cách đột ngột như Kliuttich. 
Hắn bước đến bàn họp, mu bàn tay để lén hông, và hỏi: 

— Ông vừa nói cái gì thế? 


Kluttich không nhúc nhích. Hắn ngồi đấy, lắc lư cái đầu, hai - 
cánh tay mềm nhữn để trên hai đầu gối khuỳnh rộng ra. Sau 


°®? Sturmbannfuhrer :Một cấn bậc của SS tương đương với cấp thiếu tá. 
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lúc quá gay gắt này, hình như tên Swan cũng không chờ đợi 
Kluttich trả lời. Hắn đến tủ rượu ở góc phòng, lấy ra mấy chiếc 
cốc, ngồi xuống bền bàn họp rồi rót rượu. 

~ Uống thứ này để cho qua cái trò ấy đi. 

Hắn ừng ực uống cạn cốc. Tên Vaixangcơ lấy ngón tay ẩy 
Kluttich và đưa rượu cô — nhắc cho hắn: 

— Này uống lấy một cốc. 

Kluttich miễn cưỡng đỡ lấy cốc rượu trong tay tên thiếu tá, 
đốc cạn một hơi như uống thuốc, rồi mặt sa sầm lại, hắn nhìn 
trừng trừng ra phía trước. Chúng không thấy tức tối về những 
câu thóa mạ hổi nãy và không khí im lặng dường như giúp cho 
chúng có địp ngồi đờ đẫn. Svan với tay lấy điếu thuốc lá, ngả 
người ra ghế bành. Hắn rít hơi thuốc thật dài. Kluttich vẫn 
tiếp tục nhìn thẳng phía trước và trên bộ mặt buồn thảm của 
tên Vaixangcơ không thấy lộ một ý nghĩ gì. 

Svan nhìn hết tên này đến tên kia. Sau cùng, hắn nhăn nhở 
pha trò kệch cỡm: 


— Thôi, thưa các ngài, tấn kịch đã hết. 

KHuttich lấy tay nện xuống bàn hét lên như điên: 

- Không! - Hắn bạnh hàm đưới ra. 

Svan cảm thấy nỗi hốt hoảng trong lòng Kluttich. Hắn 
quẳng điếu thuốc lá đi và đứng dậy. Hắn thú vị với cái cảm 
giác là hắn tự kiêm chế được mình. Sau bàn giấy của hắn treo 
một tấm bản đô lớn ghép bắng gỗ. Svan bước đến bên bản đồ, 
nhìn nó bằng con mắt của một người hiểu biết. Rồi hắn cảm 
những chiếc ghim sơn màu lên đó. 
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- Đây, mặt trận diễn ra như thế này — đây, và đây, và đây, 
- hắn quay người, nghiêng mình trên bàn giấy, hai tay nắm 
chặt lại. — Hay là không phải như thế? 


Vaixangcơ và Kluttich vẫn im lặng. Svan chống hai nắm tay 
lên hông. 

- Rồi trong bốn tuần nữa sẽ như thế nào? Trong tám tuần 
nữa, hay thậm chí trong ba tuần nữa. - Để trả lời, hắn đấm 
tay lên bản đổ. Hắn đấm lên Bá Linh, Đrexđen, Vaima, tấm 
gỗ sau bản đổ kêu thình thình. Svan đắc chí. Hắn thây tác 
dụng của lời nói của hắn vì đôi lưỡng quyển và đôi mắt như 
chó của Vaixangcơ cứ ngẩn ra. Như một viên tướng, hắn quay 
lại chiếc bàn họp nói vẻ trịnh trọng: 

~ Đã hết ảo tưởng chưa, các ngài? 

Hắn ngồi xuống. 


~ Bọn Bônsêvich ở phía Đông, bọn Mỹ ở phía Tây, còn chúng 
ta ở giữa. Hay chẳng phải như thế sao? Thứ nghĩ xem, ông đại 
úy. Chẳng có ai huýt sáo ở sau lưng cả””, cũng chẳng có ai lo cho 
cái xác của chúng ta nữa, trừ phi có lẽ để lấy da mà thuộc. 

Bất thình lình tên Vaixangcơ giận dữ ném khẩu súng lên bàn: 

- Chúng nó không tóm được tôi đâu, - hắn ngoác mềm lên. 
~ Tôi vẫn còn cái này. 


Svan coi khinh cái cứ chỉ yêng hùng của thằng cha thợ rèn 
miền Bavie kia đang nhặt khẩu súng với bộ tịch chẳng có gì là 
vẻ vang. Hắn khoanh tay trước ngực: 


 Ý nói không aì thèm ngó đến chúng nữa, 
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- Chúng ta phãi tự liệu lấy thân, và chúng ta cần phải biết 
tận dụng. 


Kluttich chồm: đậy: 

— Tôi “đi guốc vào bụng” ông rồi, —- hắn lại hét lên như điên 
như đại. - Ông muấn bám lấy bọn Mỹ! Ông là đồ hèn nhát! 

Svan giơ tay làm dấu hiệu gạt Kluttich một cách kinh tởm: 


- Đừng có huênh hoang như thế! Can đảm với chẳng can 
đảm, chúng ta biết làm gì bây giờ? Chúng ta phải -tự liệu lấy 
thân, thế thôi. Mà muốn thế, chúng ta cần phải có trí khôn, 
ông đại úy ạ. Tính toán, ngoại giao, mềm dẻo. - Svan chìa 
khẩu súng trên tay ra — Cái của này thì không lấy gì làm 
mềm dẻo nữa rồi. 

Kluttich cũng rút khẩu súng trong túi ra, giơ lên: 

— Nhưng có hiệu quả, thưa ngài chỉ huy trưởng, có hiệu quả! 

Hai đứa lăm le lao vào một vụ xung đột nữa. Vaixangcơ 
giang tay ra ngăn giữa hai người: 

~ Thôi, anh em với nhau cả, đừng có bắn nhau chứ! 

- Ông định bắn ai chứ? - Svan cười gần. 

- Bắn tất cả bọn chúng! — Kluttich sùi bọt mép bước từng bước 
đài như điên như đại. Rồi hắn lại ngao ngán gieo mình xuống chiếc 
ghế xâ-fa, đưa tay lên vuốt mớ tóc thưa màu hung hung vàng. 

Svan nhận xét chua chát: 

— Chú nghĩa anh hùng đã bị rơi tõm rồi. Tôi nhặt lấy nó vậy. 

Mặc dầu những chuyện ấy, sáng hôm sau Kuttich vẫn 
truyền đạt cho Rainơbôt mệnh lệnh của tên chỉ huy trưởng về 
việc thành lập đội cứu thương. Phòng làm việc của tên thượng 
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sĩ chỉ mới trạc độ hai mưới lăm tuối này đặt trong một phòng 
bên của tòa nhà ở cổng ra vào trại. Với cái vẻ chải ehuốt diêm 
dúa, Rainơbôt biểu hiện một sự trái ngược rõ rệt với Kluttich. 
Thằng cha trẻ tuổi phù phiếm đang say sưa với cái vẻ bề ngoài 
lịch sự của hắn. Da đẻ hồng hào, căm hắn trông gần như đánh 
phấn, râu ria nhấn nhụi, Rainơbôt trông chẳng khác gì một 
pho tượng trong rạp hát ban ngày, mặc đầu hắn chỉ là một đứa 

con bình thường của một anh thợ làm rượu bia bình thường. 

Hắn nhận mệnh lệnh trong khi ngả người ra lưng ghế, đầu 
gối tì vào cạnh bàn: 

— Tiểu đội cứu thương à? Ý kiến vĩ đại đấy! - Hắn bu môi 
một cách đếu cáng. — Có vẻ như có anh nào sợ hãi con chó sói 
đữ tợn ấy. hả? 

Khittich không trả lời; hắn đã bước đến máy truyền thanh. 
Hai tay chống nạnh, hắn đứng dạng háng trước phòng làm 
việc, từ đấy, tiếng nói người phát tin vọng ra: 

“.. Sau trận nă trọng pháo ráo riết của quên địch, một trận chiến 
đấu để giành miền hạ lua sông Rainơ đã diễn ra đềm qua. Các toán 
quân chiếm lĩnh thành phố Men đã rút uề hữu ngạn sông Rtdinơ...”. 

Rainơbôt chú ý nhìn Kluttich một lúc. Hắn biết trong đầu óc 
Kluttich đang nghĩ gì và bản thân hắn cũng che giấu nỗi sợ 
hãi của mình trước cái nguy cơ đang tới gần, bằng cái rò nói 
liến thoắng nhưng đóng rất đổ: 

- Đã đến lúc ông phải bắt đản học tiếng Anh rồi đấy, - hắn 
nói, nụ cười luôn luôn vênh váo của hắn đúm lại thành mật vết 
nhăn bên mép. 


Kluttich không để ý đến câu nói mỉa ấy, hắn bực bội càu nhàu: 
— Chúng nó hay chúng ta! 
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- Chúng tal — Rainơbôt đáp lại một cách lịch sự, đoạn vứt 
cái thước lèn bàn rồi đứng dậy. Hai đứa nhìn nhau yên lặng, 
giấu kín điển chúng đang suy nghi. 

Kuttich trở nên bướng bỉnh: 

~ Nếu như chúng ta phải đi... - Hắn vung hai nắm tay lên, 
nói rít qua kẽ răng. —- Tôi sẽ không để một con chuột nào sống 
sót ở đây! 

Rainebôt đã quen với cái trò đó rồi. Hắn biết đánh giả Kluttich 
lắm; thằng cha này tính nóng như lửa. Hắn cười mỉm nói; 

— Đấy là trường hợp nếu ông không thi hành quá muộn, ông 
đại úy ạ. Nhà ngoại giao? của chúng ta đang để lù chuột thoát 
khói bãy đấy... 

— Cái lão ngu như lừa! - Hắn đấm tay vào không khí. - Biết 
đâu bọn lợn kia chẳng đã bắt liên lạc với quân Mỹ rẻi? Chỉ 
trong một đêm là chúng nó có thể phái mấy chiếc máy bay 
oanh tạc đến và trang bị cho tất cả cái trại này. - Hắn nói 
tiếp cáu kỉnh: - Dù sao cũng là năm vạn người. 

Rminơhôt hoa tay kiêu ngạo: 

~ Cái bọn hề ấy... chỉ cần một loạt súng nổ từ tháp canh là... 

- Nếu như bọn Mỹ thả quân nhảy đù xuống thì sao? Bấy giờ 
thế nào hả? 


Rainơbôt nhún vai: 


£ Chỉ tên Svan, chỉ huy trưởng. 
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- Thì bấy giờ ở đây sẽ diễn ra một trò cười, tôi đoán thế, — 
ph..ì, hắn nói với vẻ thờ ơ trịch thượng. - Lúc ấy thì tôi đã 
chuồn sang Tây Ban Nha rồi. 


- Anh hoàn toàn là một thằng chó đẻ! -Kluttich nhổ toẹt, 
khinh bỉ. - Ở đây đâu phải chỉ có cái xác nhà anh là bị đe dọa? 


— Đúng, — Rainơbôt lãnh đạm đỡ đòn. - Có cả bản thân ông 
nửa đấy. 


Hắn nhăn nhở cười vào mặt Kluttich: 


— Hy vọng của ông để trở thành thiếu tá hay chỉ huy trưởng 
cũng thành mây khói rồi, - để chế nhạo, Rainơbôt giơ tay tóm 
lấy không khí làm như người ta leo thang. — Thôi hết rồi, thôi 
xong rồi, Ađêlê a, —- hắn hát. - Không sao, tôi sẽ cùng chia đâu 
khổ với ông, 

Giận dữ vì Rainơbôt vạch trần những kế hoạch tham lam của 
mình, Kluttich gieo rmình xuống một chiếc ghế và trế mắt nhìn 
vào khoảng không. Thôi thế là đi đời nhà ma! Bây giờ chỉ còn 
một cách là tự cứu lấy cái thân mình khỏi lọt vào tay cái bọn 
trong kia. Hắn điên tiết lăng mạ tân chỉ huy trưởng vắng mặt: 


- Mẹ kiếp, cái lão ngu như lừa! Lão ta biết mười mươi rằng 
bọn lợn ở trong trại này được tổ chức! Đáng lẽ phải đem chừng 
hơn chục thằng trong bọn ấy ra mà khử nó đi, thì lại.. 

~ Vấn để là có khử đúng những thằng cần phải khử không 
chứ? — Rainơhôt nói. —- Nếu không thì lung tung hết, cậu ơi. 
Phát đầu tiên là phải nện đúng vào những thằng cần phải 
khử, vào bọn lãnh đạo, vào đầu não. 
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— Krêmơt! — Kluttich nói ngay. 
~ Đó là một, còn những thằng khác là thằng nào? 


Rainơbôt châm một điếu thuốc lá, đoạn ngồi xuống góc bàn. 
Hắn thong thả đung đưa cái chân bân phải. 


Kluttich rít lên hung đữ: 


- Tôi sẽ giam chặt cái thằng khốn nạn ấy lại và ép nó như 
ép một quá chanh. 

Rainơbôt mỉm cười ngạo mạn: 

— Ngài ngây thơ lắm, thưa ngài chỉ huy trại, ngây thơ lắm. 
Một là Krêmơ sẽ không nói, ông chẳng khai thác được nó gì 


đâu, dù là nửa lời. Hai là nếu ông giam chặt Krêmơ lại tức là 
ông báo cho những đứa khác biết. 


Hắn bước đến chỗ máy phóng thanh, vừa nói: 

~ Ông cứ nhìn kỹ cái thằng oắt ấy mà xem, và ông sẽ biết 
là không khai thác của nó được gì, trừ lấy được cái rắm của nó. 

Hắn mở máy phóng thanh, 

~ “Trùm trợt Rrêmo đến gặp ngay chỉ huy điểm danh”. 


Trong lúc mệnh lệnh này vang lên khắp các loa trong trại thì 
Krêmơ đang ở trong phòng đỗ đạc với Hơfen. Tên Xvatlinh chưa tới, 
rêmơ cùng Hơien rút vào một góc cửa sổ, nói chuyện nhỏ với nhau: 


~ Chuyến tù sẽ đi ngày mai, Cậu biết phải làm thế nào rồi 
chứ, Anđrê? 


Hơfen im lặng gật đầu. Tiếng loa nhắc lại: 
— “Trùm trại Krêma đến gặp nguy chỉ huy điểm danh, mau lên!” 
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Krêmơ nhìn lên chiếc loa, thở phì ra, khó chịu. Hơfen mím 
môi lại. 

Kuttich đang cúi gập người trên ghế, Rainơbôt đấm đấm 
nắm tay, gắt: 


- Ông ngồi cho nó đàng hoàng chứ! Ông muốn cho thằng 
cha ấy thoáng nhìn đã thấy ngay là thắng lợi vừa rồi của 
chúng đã tác động đến ông như thế nào hẳn? 


Kluttich ngoan ngoãn ngồi dậy, kéo lại áo chẽn dưới thắt 
lưng cho thẳng. 


Mấy phút sau, Krêmơ đã đứng trong phòng. Anh hiểu ngay 
là tình hình thế nào. Tên Kluttich đã nhìn anh từ lúc anh bước 
vào với cái vẻ nghi ngờ, hắn đang dựa lưng vào tường; còn gã 
thanh niên đểu cáng kia đang ngồi trên ghế sau bàn giấy, hắn 
nghiêng người đúng hơn là ngồi. 


— Chúng tao báo cho mày một tin mới nghe đây! 


Krêmơ đã hiểu chán cái giọng nói uể oái hách dịch ấy. 
Rainơbôt thúng thẳng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, 
đi đi lại lại trong phòng. Hắn quyết định sẽ truyển đạt 
mệnh lệnh của tên chỉ huy trưởng một cách rất bất ngờ, 
Riêng cái vẻ lãnh đạm cố ý và cái nhìn giận đữ cúa tên 
Kluttich, mà Krêmơ có thể cảm thấy từ: phía bên đang 
chĩa vào mình cũng đủ báo trước cho anh biết có chuyện 
gì bất thường xảy ra. 


— Mười sáu tù nhân - gã thanh niên ngạo rmnạn nói giọng gay 
gắt vừa quất vào đôi giày ủng của hắn — mười sáu tù nhân chính 
trị lâu năm sẽ được lấy vào tiểu đội cứu thương. — Trong khi nói 
trống không như vậy và lại càng ra về đột ngột hơn nữa, 
Rainobôt ải đi lại lại giải thích rằng trong lúc có báo động máy 
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bay oanh tạc thì tiểu đội cứu thương phải ra quá những trạm gáe 
ở xa nhất.. Máu trong người Krêmơ như ngừng lại, nhưng anh 
vẫn tự chủ được mình, và trên gương mặt anh không biểu lệ một 
nét gì về những ý nghĩ đang diễn ra rất nhanh trong óc: “Mười 
sáu đồng chí tốt ra quá những trạm gác ở xa nhất”... 

Tên Kluttich từ đầu tường chạy xổ đến, đứng trước mặt 
Krêâmơ quát lớn: 

- Bọn từ sẽ đi không có lính gác, hiểu chưa? 

Hắn phải vất vả lắm mới che đậy được eái tâm trạng hối rối 
của hắn. Hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt: 

— Chúng mày đừng hòng có ảo tưởng gì, chúng tao đang theo 
dõi đấy! , 

Bản thân hắn cũng không biết là thực hiện việc theo đõi ấy 
như thế nào. Hai bên nhìn nhau im lặng. Với đôi mắt bình 
thản, Krêmơ đón lòng thù hận lạnh lùng của tên Kluttich đang 
đâm thẳng vào anh như một mũi đao. Bỗng nhiên lòng anh 
tràn đẩy niềm tin chiến thắng. Đằng sau lòng thù hận trong 
những cặp mắt trắng bệch viễn đỏ kia, anh thấy rõ sự sợ hãi, 
một sự sợ hãi lộ liễu. Tên Kluttich lại càng giận đữ nhưng 
Rrêmơ thì không hẳn là bình thản như thái độ bên ngoài của 
anh biểu lệ. Đằng sau cái trán của anh là sự tính toán những 
khả năng có thể xảy ra. Rainơbôt hình như sợ rằng Kluttich có 
thể mất trí bất cứ lúc nào nên cố ngăn ngừa điều đó. 


— Sáng mai mày đem mười sáu thằng chết tiệt lên đây cho tao. 


Krêmơ nghe tiếng Rainobôt nói với mình ở sau lưng, quay 
người lại đáp: 


— Thưa vâng. 
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— Chúng rmmày sẽ mang túi băng, đeo mặt nạ phòng hơi độc 
và đội mũ sắt. 

— Thưa vâng. 

Rainơbốt lắng lặng bước đến chỗ Krêmơ tủm lấy: 


~ Nếu một đứa nào trong đám mấy thằng khốn ấy chuồn đi 
thì... - Rồi hắn cười bóng gió, đoạn nói tiếp bằng một giọng 
nhẹ nhàng mà rất nham hiểm - Mọi tổn thất đều phải bù lại! 


Krêmơ chưa kịp trá lời, tên Kluttich đã đứng trước mặt anh. 
Hắn ngoác mỗm, hăm đọa: 


~ Khắp cả trại! 
— Thưa vâng. 


Những lời tuân lệnh của Krêmơ nhắc đi nhắc lại làm cho 
tên RKluttieh không còn xoay xở vào đầu, hắn lại rống lên: 


- Mày có rõ những điều tao yêu cầu ở mày không? 
— Thưa vâng. 
Tên Eluttich muốn nổi xung lên, nhưng thái độ bình tĩnh 


của Krêmơ làm cho mọi ý nghĩ trong người hắn phải nén 
xuống. Hắn chỉ còn một cách là gào lên được rnột tiếng: 


— Ral 


Nhưng Krêmơ đang bước ra cửa thì tên ïtuttích đã không tự 
chủ được nữa, hắn thét lên: 


— Đứng lại! 


Krêmơ ngạc nhiên quay người lại. Tên Eluttich bước đến 
gần, höi một cách tỉnh quái: 
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— Trước kia có một hồi mày làm viên chức phải không? 

— Thưa vãng. 

- Cộng sản! 

~ Thưa vâng. 

Thái độ không úp mở của Krêmơ làm tên Kluttich sửng sốt: 

— Mày nói với tao đơn giản như thể là... như thể là... 

Một nụ cười rất khó nhận thấy thoáng trên môi Krêmơ. 

- Vì thế nên tôi phải ở đây... 

- Không! - Kluttich cắt ngang; hắn đã tự kiểm chế được 
mình. ~ Giữ mày ở đây là để cho mày khỏi tổ chức những bọn 


làm loạn, khỏi lập những tổ chức bí mật như bọn mày đang 
làm ở trong trại này! 


_Cái nhìn của Kluttich xoáy sâu vào mắt Rrêmơ. Đằng sau 
Kluttich, gã thanh niên đang móc ngón tay cái vào dưới khuy 
áo đồng phục, người lắc lư. 

Tổ chức bí mật à? Krêmøơ đối phó lại cái nhìn xoáy trôn ốc 
ấy. Chúng nó biết được điều gì chăng? Nhưng anh nhận thấy 
ngay là Kluttich chỉ bắt nọn. À ra thế, Krêmơ nghĩ, chúng mày 
cho tao là tay tổ chức! Chúng mày ngu lắm! Anh có cảm tưởng 
rằng mình đang chìa cái lưng rộng che chở cho Bôkhâu khỏi 
lọt vào tay chúng nó. Anh bình tĩnh trả lời: 


- Nhưng thưa ngài đại uý, chính ngài đấy ạ. Ngài là người 
duy nhất đã lập ra tổ chức ạ. 


Vô cùng sửng sốt, Kluttích chỉ có cách thốt ra một tiếng kéo đài: 
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_ Hả... ä... Ä? 

Và Rainơbôt bước một bước đến gần: 

— Mày không được nói nữa. 

Krêmơ thấy rõ cái ưu thế của sự tấn công dũng cảm của 
mình và củng cố thêm nữa: 

- Việc đó chẳng có gì là bí mật hết. Trại là do tù nhân tự 
quản, và chúng tôi triệt để thị hành tất cả những mệnh lệnh 
của ban chỉ huy trai. 


Kuttich nhìn Rainơbôt như cầu cứu trong lúc tên này đang 
mỉm cười khinh bị. Hình như hắn lấy làm khoái trá. Điều đó 
làm cho Kluttich phát kbhùng, hắn mắng vào mặt Krêmơ: 


— Phải! Còn mày thì cố nhiên là mày đưa bọn người của 
mày vào mọi việc! 

— Lệnh của ban chỉ huy trại là giao công việc quản trị cho 
những tủ nhân đứng đắn và cẩn thận. 

- Cộng sản, phải không? 

Krẽmơ không hề nao núng, đáp: 


- Mỗi tù nhân đêu được đưa đến ban chỉ huy trại, được giới 
thiệu và được ban chỉ huy đồng ý. 


Kluttich chẳng còn biết ăn nói thế nào với Krêmơ nữa. Hắn 
tức tối, đi trong phòng, giẫm chân thình thịch và rếống lên: 


~ Toàn là bọn vô dụng, rác rưởi, kể eđớp tuốt 
Krêmơ đứng im không nhúc nhích, để cho cơn điên khùng 


của tên Kluttich trút lên đầu. Tên Kluttich lại bước đến chỗ 
. anh, hoa tay nói: 
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— Chúng tao biết hết, mày đừng tưởng chúng tao ngốc! 

Rainơbôt bước vào giữa Krêmg với tân Kluttich đang sùi bọn mép. 

— Cho về! - Hắn nói giọng mũi. 

Kluttich nhảy xổ đến cánh cửa và đóng lại sau lưng Krêmơ, 
miệng gầm gừ: 

— Đồ chó! Mẹ kiếp!... 

Rainơdbôt tựa người vào bàn, mỉm cười nhạo báng nhận xét: 


- Tôi đã bảo ông là đến một cái rắm ông cũng không lấy 
được của nó mà! 


KUuttich giảm chân thình thịch quanh phòng. 


~ Tôi không cần biết nó chọn những của như thế nào cho 
cái... cái tiểu đội cứu thương ấy... - Hắn vung nắm tay đấm vào 
khâng khí. - Tôi cứ muốn đấm cho nó một quả gãy hàm! Bắn 
chất con chó ấy đi! 


Rainohât rời khỏi bàn, 

~ Nhưmg ông làm hỏng bét tất cả, thưa ông chỉ huy trại. Tại 
sao lại đi hò hét với nó? Thằng cha nó đã đánh hơi thấy nguy 
hiểm từ lâu rồi. 

Kluttich vẫn vùng vằng bước những bước dài quanh phòng: 


— Kệ xác nó, đồ chó ấy, cứ để nó biết là chúng mình đang 
theo đõi nó! 


— Thế thì hỏng bét! 


KIuttich dừng phát lại, miệng bá hốc nhìn Rainơbôt; cơn 
điên của hắn bỗng trút vào gã thanh niên; 
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- Anh đạy tôi nên đối xử với cái thằng rác rưởi ấy như thế 
nào hừ? 


Giọng nói gẮt gỏng của hắn chẳng gây được tác dụng gì đối 
với Rainơbôt. Tên này chãm một điếu thuốc khác và thở khói 
lên trần nhà. 


- Bọn Bônsêvich tất nhiên là có tổ chức bí mất của chúng, đồng ý 
thôi. Krêmơ là một trong những tên đầu số, chắng cần phải bàn nữa, 
cái đó cũng đồng ý. - Hắn ung dung bước gần đến Kluttich. 

- Ông nghe đây này, ông đại úy. Điều này chỉ giữa hai 
chúng ta biết thôi, ông chỉ huy trại ạ. Lệnh của nhà ngoại 
giao”` của chúng ta không có tác dụng với cả hai chúng ta, có 
phải không? Nếu ông ta để cho lũ chuột chạy ra thì chúng ta 
chỉ việc đóng bẫy lại. Chúng ta cần cái đầu kìa! Chỉ một nhát 
thôi là chúng ta chặt phăng nó đi! 

Hắn hất đầu về phía trại: 


~ Dù sao, không phải tất cả chúng nó đều là Bônsêvich hết. 
Chúng ta phải thả một con chó săn vào trong bọn chúng. Một 
con chó vô hại có bộ mặt đễ có cảm tình, nhưng nó phải có cái 
mũi thính, phải biết đánh hơi chung quanh, biết bám sát. 

Hắn nhăn nhở cười với Kluttich, một cái cười nham hiểm đây 
mưu mô tính toán. Ý kiến đó dường như nẩy ra một tịa sáng. 

- Anh tìm đâu cho ra một thằng... 


Rainơbôt đáp mau lẹ và tự tin: 


#) Chỉ tên Svan 
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— Cứ mặc tôi, tôi sẽ thu xếp 
Kluttich nghe theo Rainơbôt vì hắn khôn ngoan hơn. 


Lần này tên Rainơbôt mỉm cười, nhận lời nói này như một 
lời khen. 


- Xét cho cùng, chúng ta cũng đêu là những tay ngoại giao cả... 


vo 


Trong chuồng nga của Trại nhỏ, nơi Jankôpxki được đưa 
vào ở, đang nhốn nháo ẩm 1. Một đám lớn tù nhân lộn xộn 
xúm quanh anh quản trị phòng, trong khí anh đang múc xúp 
trong một chiếc nổi to tướng. Họ vừa hò hét kêu la, léo nhéo 
bằng đủ các thứ tiếng, vừa hoa chân múa tay nhặng cả lên. 
Những “dân cũ” đang đẩy những dân mới đói ngấu ra cách xa 
chiếc nổi. Người nọ vân hích người kia trong khi anh trùm 
khối cứ hét vào tai họ. Anh trùm khối chốc chốc lại phải ra sức 
giữ trật tự trong đám người háu đói ấy. 

— Về chỗ kia đã nào, đỗ ngốc, đề quái quí ở đâu! Xếp hàng vào! 

Chẳng ai hiểu anh ta nói gì, cũng chẳng ai buồn nhìn anh 
ta. Những người bị kéo lại đằng sau cùng hùng hổ xông đến 
bên chiếc nỗi. Những người mới đến lại đứng đợi người có bát, 
trong khi anh ta đang vội vã lấy thìa múc ngay vào khẩu phần 
vừa nhận được, hoặc nếu không có thìa thì cứ việc chõỡ miệng 
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vào mà húp. Xúp chảy lòng thòng ra ngoài miệng, bắn cả lên 
áo. Người chủ của cái bát chưa nuốt hết được vào hụng những 
giọt xúp cuối cùng thì đã có những bàn tay bấu gịt lấy cái bát 
và giằng đi kéo lại. Cái bát rưi xuống đất nghe cạch một tiếng. 
Mọi người đâm bổ đến nhặt, anh nào may mắn vớ được thì ghì 
chát vào mình rồi cố lách một đường qua đám người chen chúc 
và len đến bên trên chiếc nồi. Đám người mặt mũi nhếch nhác 
đứng đăng sau, chỉ chờ anh ta húp xong là giằng ngay lấy bát. 


Riêng anh quản trị phòng là bình thắn. Anh ta cứ cúi cổ 
maúc xúp lia lia không nhìn lên. Khi nào người ta chen chúc rỗi 
loạn quá thì anh ta lấy khuyu tay và lấy lưng ẩy cho rộng chỗ. 


Pipich bước vào. Anh trùm khối, người ngắn ngủn có cái đầu 
nhọn, bị tấn công dữ đội đang đơ hai tay lên thất vọng, chán 
nản. Khi thấy Pipich vào, anh ta cũng mừng vì ít nhất đó cũng 
là người hiểu biết. Anh ta nói, giọng khẩn đặc: 

~ Ngày nào cũng thế, Ngày nào cũng thế! Nếu có đủ bát ăn 
thì đâu đến nỗi! Không làm sao bảo được cái đám này! 

Pipich đáp: 

- Thì hãy đuổi họ ra, khóa cửa lại, có bao nhiêu bát thì chỉ 
để bấy nhiêu người đến bên nồi thôi. 

— Thế thì ở bên ngoài họ sẽ gầm lên như sư tử ấy. 

Pipich chẳng còn biết góp ý như thế nào, anh nghển cái cổ 
đài lân, chăm chú nhìn vào đám người hẫn loạn. 


— Trong những người mới đến, có ai tên là Jankõpxki 
không? — Pipich hồi. 
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— Rất có thể có. 

Anh trùm khối cố gào lên để lấn át tiếng người nhộn nhịp. 
— dJankôpxki! 

Nhưng tiếng kêu của anh nghe chỉ khàn khàn khổ sở. 


Pipich tự mình đi tìm anh Ba Lan. Jankôpxki đang đứng ở 
một góc nhà, hai bàn tay co vào chống cằm nhìn cảnh tượng 
ấy. Nhận ra Pipich, Jankôpxki mừng quá, mặt mày tươi hẳn 
lên, chạy ngay đến chỗ người Đức: 

— Anh! Anh! Thằng bé đâu? 


Pipich đưa ngón tay lên miệng bảo cảnh giác và ra hiệu cho 
djJankôpxkl đi theo mình. 


Krêmơ đang bàn với Prơn trong khi Prơn đang làm cho 
xong danh sách chuyến tù sắp đi. 


Một nghìn tù nhân của Trại Nhỏ sẽ phải đưa đi một nơi 
khác. Trại Bukhânvan quá chật chội. Prơn đã rút đểu số tù 
nhân ở mỗi khối trong Trại Nhỏ cho vào danh sách toàn 
chuyến, và như vậy các trùm khối sẽ đễ thổ hơn. Dù sao có 
chuyến tù đi cũng éó nghĩa là thêm được một tí chỗ trong 
những chuẳng ngưa đã chật ních ấy. : 

Thành phân của mỗi nhóm thì giao cho các trùm khối tự 
chọn trong đám tù nhân với sự giúp đỡ cúa các anh em quản 
trị phòng và các nhân viên khối. Bao giờ cùng là những người 
suy nhược nhất được chọn đưa đi. : 

Quy luật về sự ác nghiệt đang rung lên tiếng chuông buồn 
thám cúa nó. 
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Một bầu không khí im lặng khó chịu đang bao trùm hai anh 
trùm trại. Prơn đứng bên chiếc bàn trong khi RKrêmơ đang 
ngồi, đầu cúi xuống nghiên cứu hản danh sách tù đi mà Prơn 
vừa đưa cho anh. Rrêmơ cau mày liếc mắt nhìn lên mặt Prơn, 
một nét nhăn nhíu lại trên trán anh. Chẳng ai nói gì, nhưng 
trong đầu hai người hình như đều có những ý nghĩ như nhau. 
Một nụ cười lúng túng từ nãy giờ vẫn ẩn trên khoé miệng của 
Prơn, nhưng rồi cũng hé lộ ra, đầy vẻ ngại ngùng. 

— Chúng mình lại phải cho một nghìn người nữa đi, mà có 
trời biết là đi đâu... 


Krêmơ mím môi, khuỳnh bai tay lên bàn, nhìn vào hai bàn 
tay mình đang nắm lấy nhau. 

— Đôi khi tôi nghĩ rằng, — anh nói địu giọng. - Đôi khi tôi 
nghĩ rằng chúng mình đã trở thành một bọn tán tận lương 
tâm, đáng nguyễn rủa... 

Mặc dâu Prơn đã hiểu, nhưng anh vẫn hỏi: 

- Chúng mình? Anh định nói ai? 

— Nói chúng mình! 


Krêmø trả lời tàn nhẫn, đoạn đứng dậy bước đến chỗ cửa 
sổ, hai tay thọc vào túi, nhìn ra cái sân kiểm soát rộng lớn. 
Phía trên sân là tòa nhà cổng thấp và to bè bè, có cái tháp 
canh. Trên nóc nhà lắp mười hai chiếc đèn pha lù lù. Khi 
trại điểm danh buổi chiều tối hay buổi sáng sớm, những 
chiếc đèn pha ấy bất ra những luồng ánh sáng tàn ác vào 
khoảng đêm tối trên các sân trại trông như những con đao 
loang loáng đâm vào những bộ mặt mệt mối của tù nhân, 
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Chung quanh tháp canh là một cái hành lang, ở đấy bọn 
lính canh đi đi lại lại trong không khí mát lạnh của buổi 
sáng tháng Ba. Khẩu súng đại liên chĩa cái mõm sục sao của 
nó qua bức tường của con đường đi vào trại. 


Từng người, từng cặp, hay từng tốp tù nhân đang đì lại trên 
sân kiểm soát, qua cổng ra ngoài hoặc đi vào trại Họ đứng 
nghiêm, tay cảm mũ, báo cáo trước cửa số phòng giấy. Tên chỉ 
huy khối coi cổng đang ngồi canh họ. Gã này hôm nay lại đang 
cáu gắt, miệng gầm gừ, đá vào lưng hay tống vào gáy các tù nhân, 


RKrêmơ nhìn thấy cảnh ấy nhưng khâng xúc động. Anh đang 
nghĩ đến nhiệm vụ bấy lâu nay làm cho anh rất băn khoăn. Về 
vấn để đứa bé thì thế nào? Nguy hiểm ư? Vì một đứa bé mà 
thế à? Chả có lẽ! Chấc hẳn là giữa đứa bé với Hơfen có quan 
hệ gì đó. Nếu như ai biết được, đứa bé có thể bị... Ổ, cái anh 
chàng Bókhâu cái gì cũng bí bí mật mật như khỉ ấy.. làm 
người ta chẳng còn biết đằng nào mà lần. - Đừng hỏi, tôi bảo 
sao cứ làm vậy. 


Krêmg cau mày lại, anh tì tay vào song chéo cửa Sổ, Tôi 
bỗng anh đấm một quã vào khung gỗ. 


— Anh làm sao thế? - Krêmơ nghe tiếng Prơn hồi đằng 
sau lựng. 


Ảnh giật mình quay người lại. 
— Không, — anh đáp cụt lủn. 


Prơn muốn an ủi anh: 
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— Đây sẽ là chuyến cuối cùng. Mà có lẽ ngay chuyến này 
cũng sẽ bị quán Mỹ chặn lại... Krêmơ im lặng gật đầu đoạn 
đưa trả Prơn bản danh sách. 


— Điều tôi muốn nói là anh nên thu xếp làm sao để những 
người tối hôm qua, anh biết rỗi chứ, những người Ba Lan ấy 
mà, sẽ có tên trong chuyến đi này... 


Trong phòng nhán viên nhà đổ đạc, các tù nhân đội 
Commandô đang ngồi xổm chung quanh đankôpxki. Pipích đã 
nhét vào trong túi anh một rấu bánh. Jankôpxki ngầm bế 
từng tí một, kín đáo đưa lên miệng, anh ta lấy làm theẹn về cái 
đói của mình. 


- Cậu cứ ăn hết đi, - Pipich khuyến khích. - Chứng tớ hôm 
nay còn có thịt băm hấp với “xát” củ cải ngựa nữa đấy. 


Nói đoạn, anh ta đưa một tách cà phê làm giả” nữa đến 
trước mặt .Jankôpxki. Krôpinxki phải phiên dịch cho anh 
chàng Ba Lan. Rồi hai người Ba Lan nói chuyện với nhau và 
lr6pinxki dịch lại. 

- Cậu ta bảo không phải cậu ta là bố đứa bé. Bố nó chết rồi 
và mẹ nó cũng bị đưa vào lò hơi ngạt ở Ausơvft rồi. Cậu ấy bảo 
rằng khi đứa bé phải theo bố mẹ từ khu Do Thái ở Vacsava về 
Ausơvít thì nó mới được ba tháng. Cậu ấy bảo rằng bọn.SS giết 
hết tất cả trẻ con. Luôn luôn phải đem trẻ con giấu đi. 


° Cà phê làm bằng mỗt thứ thứ phẩm. 
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dankôpxki ngắt lời địch và nói với Krôpinyki một cách hối 
hả. Kròpinxki vẫn tiếp tục dịch lại câu chuyện không thể 
tưởng tượng được: 


— Câu ấy bảo đứa bé không biết con người là như thế nào. 
Nó chỉ biết S8 là thế nào và tù nhân là thế nào thôi. Cậu ấy 
bảo, nhưng mãi khi bọn SS đến thì nó rất biết, nó trốn và bao 
giờ cũng im thin thít. 


Krôpinxki im lặng. Mọi người cũng im lặng cúi đầu. Hofen 
không nói nửa lời, đặt tay mình lên tay anh bạn Ba Lan, anh Ba 
Lan mỉm cười hiển lành. Câu chuyện của anh đã được anh em hiểu. 

— Marian — Hơfen bảo Krôpinxki. - Cậu hỏi xem tên đứa bé là gì? 

Krôpinxki hồi rồi dịch lại: 

- Tên đứa bé là Xtêphan XiHăc”, bố nó làm luật sư ở 
Vacsava. 


Đôi mắt Hơfen nhìn anh chàng nhỏ bé mảnh khánh kia, 
chan chứa cảm tình, anh ta chắc chắn ngoài năm mươi. 


Lòng đầy hy vọng, Jankôpxki nhìn đám anh em tù nhân 
ngồi quanh đã đối xử với mình rất thần mật, và nụ cười giản 
dị của anh biểu lộ niềm tin tưởng rằng sau bao nhiêu nguy 
hiểm, cuối cùng bây giờ đứa bé đã được yên lành. Lòng Hơfen 
nặng tru. Anh Ba Lan không biết tại sao mình được gọi đến 
đây, nhưng hẳn anh vui mừng được gặp ở đây những người bạn 
tốt như thế. Hơfen đang nghĩ làm thế nào mà “những người 
bạn tốt ấy” lại có thể nói với anh Ba Lan kia rằng: Đem đứa 


°* Tân đứa bé là tên con trai. 
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bá của anh dị chỗ khác, chúng ta không thể để nó ở đây được. 
Thế rồi anh chàng bé nhỏ lặng lẽ ấy lại phải gánh cái gánh 
nặng kia, ra đi, không một lời than văn, tha nó đi, tha nó đi 
mãi, lo lắng làm sao che chở cho cái tia sáng yếu ớt của sự 
sống kia khỏi bị gót giày của bọn §S đạp lên dập tất. 
Jankôpxki chắc hẳn cảm thấy rằng người Đức kia đang nhìn 
mình rnột cách đặc biệt. Anh mỉm cười với Hơfen, nhưng Hơfen 
mỗi lúc một chìm đắm vào những ý nghĩ riêng của mình. Đây 
là một con người không còn chỗ nào bấu vín, đang kéo lê theo 
mình một mảnh sự sống mà anh đã cướp lại được trong nanh 
vuốt của thần chết ở Ausovít, thế rồi chỉ để dẫn nó đến những 
tai họa mới chưa rõ thế nào. Thực là điên rẻ! Đến nơi nào đó, 
tử thần sẽ giằng lấy chiếc va-li ở tay anh ta và cười nhăn nhổ: 
Ô bìa, xem này, có người nào đem đến cho to cúi gi đây này!... 
Tất cả con người Hơfen sôi lên uất ức. Nếu như cần ngăn chặn 
cái trò vô nghĩa lý này lại thì phải làm ở đây oò ngay bây giời 
Ngoài đây ra không còn nơi nào trên đời này có địp cúu nổi 
đứa bé nữa. Hofen đưa mắt nhìn quanh. Im lặng. Không một 
anh em tù nhân nào biết nói gì bây giờ. Đôi mắt Hơfan dán 
chặt vào Pipich. Họ im lặng nhìn nhau. Cái trách nhiệm nặng 
nề của việc phải quyết định lấy một giữa hai nhiệm vụ đang đè 
lên trái tim Hơfen và anh đau đớn nhận thấy rằng lúc này sao 
mà mình cô đơn đến thế. Cái nhìn im lặng cúa Pipich như 
đính vào người anh và Hơfen đã định gật đầu như thể thầm 
đẳng ý với Pipich. Nhưng anh chỉ còn cách huông ra tiếng thở 
đài nặng tru từ tận đấy lòng rồi anh đứng đậy. 


=4 đãy đã nhé, — anh nói với các anh em tù nhân. - Coi 
chừng kẻo bất thình lình thằng Xvailinh nó đến. 
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Đoạn, cùng với Jankôpxlii, Krôpanxki và Pipích, anh đi đến 
góc nhà phía sau. Khi đứa bé trông thấy Jankôpxki nó để yên 
cho anh bế nó lên, ôm như ôm một con chó con hiển lành. 


Jankôpxki lặng lš áp chặt đứa bé vào lòng và khóc không 
thành tiếng, không nước mắt. Một bầu không khí im lặng 
nghẹt thỡ bao trùm lấy mấy người. Pipieh không thể chịu 
đựng được lâu. 


~ Thôi, thôi, đừng có buầản như đi đưa đám thế, — anh nói 
đần đỗi, mặc dẫu anh cũng thấy cổ mình nghẹn lại. 


jJankôpxki hỏi Hơfen một câu gì đấy, quên rằng anh bạn 
Đức này không hiểu tiếng nói của mình. Krôpinxki địch lại: 


— Cậu ấy hỏi đứa bé có thể ở lại đây được không? 


Lúc này chính là lúc Hơfen phải nói với anh Ba Lan rằng anh 
ta phải đi với chuyến tù nhân sáng mai, và phải đem đứa bé... 
nhưng anh không sao thốt nên lời, đến khi Pipich trả lời thay 
anh mới thấy nhẹ cả người. Pipích vỗ nhẹ vào lưng Jankôpxki: 


— Đứa bé ở lại đây, nhất định thế, - và Pipích nhìn Hơfen 
như thách thức. 


Nhưng Hơfen im lặng. Anh không đú can đảm để nói trái 
lại câu của Pipich. Bỗng nhiên một nỗi sợ hãi tràn ngập 
người anh. Thái độ im lặng của anh biểu lộ anh đã bước một 
bước đầu đi đến chỗ làm trái nhiệm vụ mà Bỏkhâu đã giao 
cho. Phải, anh tự an ủi mình bằng ý nghĩ đến mai vẫn còn 
thì giờ trả lại đứa bé cho anh Ba Lan, nhưng anh cảm thấy 
bàn tay anh trước đây nắm chặt nhiệm vụ của mình đang 
dần đần thả tuột ra. 
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Chỉ đến lúc Pipích diễn đạt thái độ im lặng của Hơfen theo 
ý muốn riêng của mình, vừa cười vừa nói với Jankôpxki: 

— Cậu đừng có lo nghĩ gì cả, chúng tớ là những tay đại 
chuyên gia về nghề trông nom trẻ con đây; thì Hơfen mới gắt 
gỏng bảo Pipich: 

~ Đừng có nói bậy. 

Nhưng lời phản đối ấy yếu ớt quá, không đủ để cho Pipich 
tin. Anh ta chỉ cười : 

Jankônxki đặt đứa bé lên mặt sàn và bắt tay Hơfen tổ lòng 


cäm ơn, miệng lắp bắp nói với Hơfen một cách sung sướng. Và 
Hofen đành phải để chuyện đó trôi qua. 


Sau khi Prơn đã sang Trại Nhỏ, Rrêmơ cho một tù nhân 
làm việc trong phòng nhân viên đi tìm Bôkhâu. 

Câu hỏi đầu tiên của Bồkhâu là: “Anh đã nói cho Hơfen hiểu 
rõ cả chưa?”. 

- Rồi tôi sẽ thu xếp đảu vào đấy, - Krêmơ đáp chặn lại. ~ 
Anh nghe đây này, chúng đang tính chuyện gì đấy. 

Ảnh nói vắn tất với Bôkhâu về việc vừa xảy ra với Kluttich và 
Rainơbôt, và báo cho Bôkhâu biết về lệnh của tên chỉ huy trưởng. 

- Chúng nó đang tính chuyện gì đấy, eái đó thì rõ lắm rồi, 
nhưng chúng nó chẳng biết đến đầu đến đũa đâu. Chừng nào 
chúng còn ngờ tôi là nhân vật chính thì những người của anh 
còn an toàn - Krêmdg kết luận. 


Bôkhâu lắng nghe chăm chú. 
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- Thế là chúng nó đang tìm tụi mình đấy, —- Bồkhau phát 
biểu ý nghĩ của mình. - Được, chừng nào chúng mình vẫn chưa 
mắc một sai lầm gì thì chừng đó chúng nó còn chưa tìm thấy 
được đâu. Nhưng tôi không muốn nghĩ rằng anh là kẻ giơ đầu 
chịu báng như thế. 

- Anh cứ yên trí. Với cái khổ lưng của tôi, tôi có thể làm 
mộc che chữ cho tất cả khối người của anh. 


Bôkhâu nhìn Krêmơ dò hỏi; anh nhận thấy eó chút châm 
biếm nhẹ nhàng trong lời nói ấy. Do đó, anh hơi bực mình, nói: 


- Phải, phải, Vante a, tôi biết. Tôi tin ở anh. Tôi muốn nói 
là chúng (ôï tin ở anh. Như vậy anh thấy đã đủ chưa? 


Đột nhiên Krêmơ quay phát lưng lại, ngồi phịch xuống bàn. 

— Chưai 

Bôkháu sửng sốt: 

~ Thể nghĩa là thế nào? 

Krêmg nói ngay: 

— Tại sao tôi lại phải để đứa bé đi với chuyến tù? Nó ở đây 
với chúng ta là chác chắn nhất! Anh khang hiểu được ư? Có gì 
mà phải lo về việc đứa bé kia chứ? 

Bôkhâu giơ nắm tay đấm vào bàn tay: 


- Đừng làm khó khăn quá cho tôi như thế, Vante ạ! Tuyệt 
nhiên là không có gì về đứa bé đâu! 


- Thế thì cứ mặc kệ nó! 
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Krêmơ đứng đậy đi đi lại lại. Rõ ràng anh đang cố nén nỗi 
xúc động trong lòng. Anh đứng ím không động đậy, cau có 
nhìn chăm chắm về phía trước. 


- Wỷ luật với chả kỷ luật, làm thế nó nhẫn tâm thế nào ấy, 
- anh nói hạ thấp giọng. - Không thể làm khác được ư? 


Bôkhâu không đáp, thấy chẳng còn cách nào ra khỏi tình 
trạng này, anh giơ hai tay lên trời. Krêmơ bước đến chỗ anh. 


— Việc Ấy liên quan đến Hơfen, phải không? 
Bôkhâu gạt ổi: 
- Cứ hỏi như thế chỉ tổ làm cho anh thêm khổ thôi! 


- Thế mà anh bảo là tin ở tôi đấy phải không? - rêmơ 
cười khẩy. - Tôi thì ïa vào! 


— Vantel 


— Ôi, thôi, mặc anh! Ngu ngốc! Vô lý! Cái trò bí mật nhà anh 
thối lắm! Anh có cái bệnh làm cái gì cũng ra điêu bí mật lắm, 

— Vante, lạy Chúa! Vì sự an toàn của bản thân anh, chẳng bao 
giờ anh nên biết đến cái gì ngoài những điều cần thiết cho anh, 
anh không hiểu điều đó ư? Vấn đề là bảo vệ cho bản thân anh} 

- Vấn đả là bảo vệ đứa bé! - Krêmơ tìm cách tán. - Chúng 
mình không thế làm khác được cho đứa bé à? Tôi sẽ giấu nó 
đi! Anh thấy thế nào? Hâ? Cứ yên trí, ở với tôi, nó sẽ an toàn. 

Trong giày lát, Bôkhâu trông như chịu bó tay, nhưng rồi 
anh bễng bác đi, mà càng kịch liệt hơn: 


— Không có bàn cãi lôi thôi. Đứa bé phải ra ngay khối trại! 
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Điều đó tôi yêu cầu anh đấy, có thể là khó khăn lắm, tâi cũng 
thừa nhận như vậy, nhưng hoàn cảnh đang gay go. Cố nhiên 
việc này dính đếu Hơfen, nhưng tại sao tôi lại phải giấu anh thì 
anh cũng thừa biết. Tôi còn nói với anh một điểu nữa. Anh nên 
biết rằng không phải tôi mắc chứng bệnh cái gì cũng làm ra 
điểu bí mật đâu. Công việc của Hơfen là ở một điểm rất dễ 
nguy. Anh nghe đây, Vante! Một điểm rất đễ nguy! Nếu như dây 
chuyển bị đứt ở khâu đó thì toàn bộ công trình có thể đố sụp. 


Bàkhâu im lặng một lát. Những lời nói của anh đã làm cho 
Krêmơ lặng yên, và anh ta đang rố mắt nhìn có vẻ ú đột. Để 
cho Krêmơ thấy rõ hơn rằng ý muấn của Kremơ không thẺ nào 
thực hiện được, Bôkhâu nói toạc ý nghĩ của mình. 

— Anh đem đứa bé ở chỗ Hơfen đi và giấu nó vào một nơi nào 
đó. Tốt lắm. Nhưng anh có thể giấu được cái việc là đứa bé từ chỗ 
Hơfen ra không? Một biến cố xảy đến, và đứa bé bị phát. giác... 

rêmơ giơ tay lên. Bôkhâu không cho Krêmơ ngắt lời. 

— Chỉ một biến cố thôi, Vante ạ, chúng ta đã có kính nghiệm 
rồi! Một việc có thể chác chắn lắm, thế rồi chỉ vì một việc nhỏ 
- nhật - anh thấy không, đứa bé cũng là chuyện nhỏ nhặt như 
vậy đấy. Anh không thể đem chôn nó như chôn một con mèo 
chết. Sẽ phải có người nọ người kia đến quanh đứa bé. Rồi kết 
quả là cái người đó vào boong-keP”... rồi khai anh ra, rỗi... 


Lúc này, Krêmơ không thể nén được nữa. Anh cười phá lên 
giòn giã. 


œ Boong-ke (Bunker): một căn hẳm trong trai tập trung đùng làm nơi tra tấn tù 
nhân, Xin đừng lẫn với ụ súng ngẩm ta vẫn gợi là boong-ke. 
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- Chúng nó sẽ đập tỏi chết trước khi tôi... 

— Tôi tin anh, Vante ạ, — Bôkhâu đáp lại nhiệt tình. — Tôi 
hoàn toàn tin anh. Nhưng anh chết rôi thì sẽ sao nữa? 

~ Ù, rồi sao nữa? - Krêmơ hỏi có về đắc chí, 

— Đứa bé vẫn còn đó. 

Krêmơ càng được thể: 

~ Đấy anh thấy chưa? 

Bôkhâu mỉm cười đau đớn: 

— Bảy nghìn sĩ quan Liên Xô đã bị bắn vào sau gáy đây này, 
thế mà không một ai có thể ngờ rằng cái thằng 5S nấp dưới 
cái áo choàng bác sĩ đứng đo người cho họ kia lại chính là kế 
đã giết. họ... 

— Điều đó dính líu gì đến đứa bá kia chứ? — Krêmơ càu nhàu 
khó chịu. 

Dõng dạc, tha thiết, Bôkhâu nói tiếp: 

— Chúng nó chẳng khai thác được gì ở anh, vì anh đã chết rồi. 
Nhưng anh cũng nên biết những phương pháp của chúng. Ai đám 
bảo chúng không đưa đứa bé về Vaima. Đến đó, đứa bé sẽ được 
ngồi lên đùi một con mụ quốc xã” nào đó mà chúng đã bố trí trước: 

— Cháu ở trại Bukhânvan về đấy à, tội nghiệp cho cháu bé 
bồng. Thế cái bác tốt bụng giấu cháu khỏi tay bọn SS độc ác, 
tên là gì? 


®? Đảng quốc gia xã hội Đức, gọi tắt là Quốc xã, đảng phản động cầm qavên 
của bọn Hide. 
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Krêmơ chăm chú lắng nghe. 


— Rồi cái con mụ đê cái biển lành kia sẽ hỏi han đứs bé rất 
lâu, bằng tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, nghĩa là hằng thứ 
tiếng nào đứa bé hiểu được, rằng nó... Rồi lúc đó, Vante ạ, chẳng 
còn ai ở đấy có cái lưng rộng có thể che đỡ cho Hươfen được nữa... 


Bôkháu nói đã đú. Anh đút hai tay vào túi, và hai người im 
lặng cho đến lúc rêmơ rau khi-đã chật vật lắm rnới quyết 
định được. Anh nói: 


— Tôi sẽ... sau đây tôi sẽ đến chỗ Høfen... 


Ảnh đã phải vặt lộn với mình. Bôkhâu thưởng cho anh bạn 
một cái cười thân mật. 


— Chính vì đứa bé cũng ở trong chuyến ải, điều đó không có 
nghĩa là... Tôi muốn nói rằng anh Ba Lan kia đã đưa lọt được 
nó từ xa đến đây, anh ấy cũng có thể đưa lọt được nó đi xa hơn 
nũa. Thường thường chúng ta vẫn sợ cái chẳng may. Nhưng 
lần này chúng ta có thể hy vọng vào đấy được. Chúng ta không 
thể làm hơn nữa. 


Krêmơ gật đầu kbông nói. Với Bôkhâu, như vậy có nghĩa là 
câu chuyện đã chấm dứt. 

~ Còn tiểu đội cứu thương, - anh nói sang vấn để khác. — 
Chúng ta phải hoạt động nhanh về mặt đó. 

Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là đưa tiểu đội ấy vào làm một 
đội trinh sát. Cơ hội tuyệt quá. Nhưng rồi anh lại thấy ngờ 


vực. Thằng Kluttich đang theo đõi. Bôkhâu xoa xoa cái đầu lởm 
chữm tóc. 
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~ Guá mà chúng mình biết được chúng nó rình mò cái gì nhỉ. 


—- Việc này có lẽ chu đấy, - Krêmøg nói. - Lệnh này là của 
thằng chỉ huy trưởng. 


Bôkhấu xưa tay tỏ ý ngờ vực: 

— Điều thằng Svan ra lệnh với thằng luttích truyền đạt 
không bao giờ giống nhau. 

- Chính tôi đang định nói thế, - Krêmư ngắt lời ngay. - Cứ 
để tiểu đội cứu thương đấy cho tôi. Cứ để tất cả đấy cho tôi. 

Bôkhâu trố mắt nhìn Krêmg: 

~ Anh muốn làm gì với tiểu đội ấy? 

Krêmơ mm cười ranh mãnh: 

— Cũng như anh thôi. 

— Như tôi? —- Bôkhâu vờ vĩnh. 

— Ôi, đừng làm cái trò bí mật nữa, ông ơi, - Krêrmnơ bắn lên. 


- Tôi đã ngấy cái khoản đó rồi. Trong óc anh đang trù tính 
chuyện gì về tiểu đội cứu thương - đúng không? -Krêmơ gõ gõ vào 
thái dương mình. — Có lẽ ở trong này cũng đang nghĩ như vậy đấy. 


Bôkhâu cảm thấy như mình bị bắt quả tang, đưa hai tay lên 
vỗ vào má. 


Krêmơ đồn thêm cho anh một thôi: 


~ Anh thấy không? Những cái anh và tôi nghĩ chính là 
những cái mà các đồng chí sẽ nghĩ và hôm nay tôi sẽ lo liệu. 
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Anh tưởng tôi chưa nháy mắt ra hiệu thì họ chưa làm gì cả đấy 
hẳn? Dù sao thì khi qua lại các chỗ, họ cũng sẽ mở to mắt ra. 
Có hay chẳng có sự lãnh đạo bí mật thì.. - Như để làm cho „ 
Bôkháu yên lòng, anh nói tiếp ngay. - Về những cái mà họ 
không biết được thì thôi. Còn bất eứ cái gì mà họ khám phá ra 
được ở ngoài đó thế nào cũng nghe ngóng. Khi nào tôi có thể 
thu xếp được cách liên lạc trực tiếp thì anh có muốn thiết lập 
một bộ máy thông tin nhiều đường đây không? 


Bôkhâu không đồng ý ngay. Krẽmơ để thì giờ cho anh suy 
nghĩ. Đề nghị ấy thật hợp lý. Nhưng chưa có sự tán thành của 
ILK, Bôkhâu không thể nào chấp nhận cái đó được : dù sao 
điều đó có nghĩa là vai trò thụ động trước đến giờ của anh 
trùm trại sẽ biến thành vai trò chủ động. Krêmơ có thể thấy 
rằng Bôkhâu đang suy nghỉ về việc ấy. 


— Các anh cứ suy nghĩ thêm về cái đó đi, - Krêmơ nói. - 
Nbưng nhanh nhanh làn cho. 


Bôkhâu cũng tính là anh sẽ đưa việc ấy ra thảo luận ngay 
với ILK. Với Bôgoxki và cả anh Hà Lan, Pitơ Van Đalen nữa 
thì cũng đễ bắt liên lạc thôi. Nhưng với Pribula với Kôđisec thì 
làm thế nào? Đành rằng họ đầu ở trong trại và cùng làm việc 
trong những căn nhà trại dụng cụ quang học, ở bên sân kiểm 
soát, trong đó chế tạo những ống kính ngắm súng. Nhưng việc 
ra vào những căn nhà ấy là tuyệt đối cấm. Anh chàng người 
Pháp Riômăng cũng không làm sao liên lạc được. Ảnh ta ở 
trong đội Commanđô làm bếp của cầu lạc bộ sĩ quan bên ngoài 
trại. Những anh em nào khó gặp quá chỉ có thể nhắn tin cho 
họ băng cách thứ đường dây. Bôkhâu không muốn quyết định 
dùng hình thức đặc biệt này để thông báo vì hình thức này chỉ 
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dành cho những trường hợp cấp bách lắm. Song lần này sự 
mau lẹ và rõ ràng đòi hỏi đến phương tiện ấy. Bôkhâu nhìn 
Krêmø có vẻ đồ hỏi: 


— Anh có thể cho thử đường dây được không? 
— Có thể. 


rèmơ gật đầu vì anh biết ngay nói như vậy có nghĩa là thế 
nào. Anh từng thi hành một nhiệm vụ như thế, 


- Thế thì tốt, anh ghi nhớ những con số này:ba, bốn, năm 
và cuối cùng là tám. 


Krêmơ gật đầu, ranh mãnh nói: 
- TLK. 


Trong xưởng của anh thợ điện trong trại, một tù nhân đang 
đứng bên chiếc bàn kẹp chăm chú đũa một mảnh sắt. 


Krêmơ bước vào. 
— Suyp có đây không? 


Anh tù nhân đưa cái giũa trỏ qua vai anh vào một căn phòng 
gỗ phía sau xưởng. Thấy Krêmøơ nhìn có vẻ ngập ngừng, anh nói: 


— Không có ai trong ấy đâu. 


Suyp đang ngôi ở bàn loay hoay chữa một cái máy báo động. 
Anh ngẩng nhìn Krêmơ bước vào. 


- Chúng mình cần thử đường dây, Henrich” a! - rêmơ 
nói. Suyp đã hiểu. 


*® Tên của Suyp. 
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— Được. Có ngay. 
Krêmơ xích lại gần bước nữa. 
—- Đây, những con số này: ba, bến, năm và cuối cùng là tám. 


Suyp đứng lên. Anh không hỏi những ean số ấy nghĩa là thế 
nào. Đối với anh, những con số ấy là một bức điện quan trọng 
của một người gửi cha một người nào đó. Anh thu những thứ 
lộn xộn trên bàn lại một chỗ và lây hộp dụng cụ ra. 


— Tôi ra ngay bây giờ, Vante a. 

— Nhưng nó phải chạy đấy nhé, nghe không? 
Suyp lộ về ngạc nhiên: 

— Với tôi thì bao giờ nó cũng chạy. 


Từ chỗ Suyp, Krêmơ lại đến chỗ Hơfen. Tên Xvailinh có 
mặt ở đó. Khi thấy anh trùm trại đứng với Hơfen bên chiếc 
quây đài, hắn bước ra ngay khối phòng. 


— Cái gì thế? 

— Hơfen phải chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, - Krêmơ nhanh trí 
đáp. - Mai có chuyến tù đi. 

Xvailinh thè lưỡi ra trên môi có về đò hỏi. - 

¬ Đì đâu? 

— Tôi không biết. 

Xvailinh nhe răng: 


~ Mày đừng có nói với tao nhự vậy. Mày còn biết hơn cả 
chúng tao nữa kia. 
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- Sao thế ạ? -Krêmơ làm ra bộ ngớ ngẩn hỏi lại. 


— Tao mà biết chúng mày đang định làm gì thì liệu hồn! — 
Nói xong hán bước từng bước đài quay về phòng. 


Krêmơ nhìn theo lắm bẩm: 
— Nó chỉ có nhìn vào đẳng hồ mới biết được mấy giờ thôi.. 
Anh nói nhỏ qua kẽ rằng: 


~ Tớ ở chỗ Bôkhâu đến. Cần nói chuyện với cậu. Ta đi ra 
ngoài kia đã. 


Pipich bê một mớ quần áo trên tay vừa bước từ phòng quần Áo 
ra quầy. Anh đã nghe thóp được mấy tiếng sau cùng của Krêmơ 
và nghỉ hoặc nhìn theo hai người đang bổ đi. Họ ra đứng bên 
ngoài, trên cái bệ ở cầu thang đá dẫn lên tẳng gác trên, hai bên 
có iờng nhà che kín. Krèmơ tì vào tay vịn bằng sắt trên bệ. 

—~ Nói ngắn và nói nhỏ thôi, Andre. Tớ biết tất cả câu 
chuyện rổi. Ngày mai có chuyến tù đi. Jankôpxki mang đứa bé 
đi theo, hiểu chưa? 

Dáng điệu Hơfen như người bị xử tội. Anh cúi đầu xuống. 

— Chúng mình không thể nào làm khác với đứa bé được w? — 
Anh hái khẽ. 


Đó cũng là những lời, cũng là câu hỏi mà Krêmg ởổã nói với 
Bôkhâu. Rõ ràng trên đời không còn những lời nào khác để 
giải quyết cái bế tác này nữa. Và lúc này Krêmơ lại trả lừi 
bằng những câu của Bôkhâu: 


— Không bàn cãi gì nữa. Haàn toàn không bàn cãi Bà nữa.— 
Phải. Chỉ một lúc sau Hơfen mới lại hỏi: 
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— Chuyến tù này đi đâu? 


Trong người bị dần vặt, Krêmơ đấm đấm vào ống sắt ở tay 
vịn, không nói gì. Hơfen nhìn anh. 


— Vante-.. 
Krêmơ sốt ruột. 


— Chúng mìnhkhông thê đứng lâu ở đây được. Cậu còn biết hơn 
tớ rằng cương vị cậu như thế nào. Đừng eó làm cho thuyền phải 
chòng chành. Tớ còn nhiều cái khác phải làm về chuyến tì sáng 
mai, tớ không thể lo về chuyện săn sóc đứa bé được. Thôi nhé... 


Anh bỏ Hơfen đứng đó và bước xuống cầu thang. Hơfen quay 
người đi như bị ai đẩy sau lưng, rồi trở vào trong nhà. 


- Ánh ấy muốn bảo cậu làm gì thế? — Pipich đò hỗi. 


Hơfen không trả lời. Mặt anh sa sầm lại. Anh đi qua trước 
mặt Pipich bước vào phòng nhân viên. 


Làn gió lạnh ẩm ướt thổi rú lên giữa những căn nhà trại, 
Rrêmơ càng thọc sâu hai tay vào túi áo. Anh bước qua con 
đường nhìn về phía trên bên trái có lò đốt xác, một kiến trúc 
thê lương với cái ống khói vươn lên cao, lặng lš. Một hàng rào 
bằng ván màu nâu ngấm đẩy axit cacbônic bao bọc chung 
quanh để che những con mắt tò mò. Phía sau những tấm ván 
ấy điễn ra những gì. Tuyệt đối cấm không cho ai vào đó. 
Nhưng Rrêmza vẫn biết 


Với tư cách trùm trại, anh đã từng mấy lần vào sau những 
tấm ván ấy mỗi khi có chuyến tàu đem đến hàng trăm người 
chết. Họ nằm thành từng đống trên sân. Những người Ba Lan 
làm việc khiêng xác chết trong lò hóa táng, lôi hết xác này đến 
xác kia ra khỏi đống ấy, rồi xé bỏ quần áo của họ đi, Đá là 
những đồ sợi có giá trị không được phép đem đốt di. Việc cởi 
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quần áo cho các xác chết không phải dễ dàng. Trong lúc vật lộn 
với cái chết, chân tay những con người ấy eo rúm và rắn lại, 
không tự nguyện chịu để người ta lột bẻ quần áo. Nhưng những 
người khiêng xác đã có kinh nghiệm. Bao giờ cũng phải hai 
người để lột một cái xác. Trước hết họ cởi khuy áo rỗi đựng 
người chết ngồi dậy. Trong khi người này giữ thì người kia rút 
áo ngoài, áo trong của người chết qua đầu. Thực là một cảnh 
tương lố lăng và khủng khiếp. Cái đầu ngật ngưỡng, hai tay duỗi 
ra, người chết trông như một kẻ say rượu đang bị cởi bổ quần áo 
đưa lên giường. Những ngón tay như những lưỡi câu có ngạnh, 
cong quèo còn mắc vào ống tay áo. Rồi phựt mộ: cái, họ rút ảo 
ra khỏi bàn tay những người chết như còn cố bám lấy nó. Trên 
những cái xác trần truồng ấy, có nhiều người mặc cả đồ lót rất 
lịch sự của phụ nữ. Từ màu đỏ cá vàng nhã nhất đến màu xanh 
nước biển. Những chiếc áo hở ngực phô cả bộ xương sườn gầy 
gộc với những chiếc xương quai xanh nhô ra. Bị vất bỏ hết quản 
áo mà chẳng làm sao được, cái xác chết nằm trên mặt đất lầy 
lội, đôi tay cứng đờ thảm hại, cái đầu cạo trọc ngoẹo sang một 
bèn. Miệng há hốc mở to như một cái lỗ đen ngòm. Sau khi đã 
lột bả hết, nhiều xác chết trông nhì đang mỉm cười với cái chết 
trong một buổi liên hoan đeo mặt nạ. Cũng chẳng ích gì nữa, dù 
sao con ma xấu số đã lạnh cứng ra rồi. 


Các anh em khiêng xác cảm một đôi cặp tháo các đây giày 
thường làm bằng một sợi dây thắt nút lại hay bằng mẩu đây 
thép rồi rút đôi giày ra khỏi chân. Có những xác chết đi nhiều 
đôi tất mồng tang của đàn bà, rồi cũng bị rút hết. Một người 
khiêng xác khác đi giữa đám xác đã lột hết quần áo nằm lốn 
nhổn thành từng đống lộn xộn, trong tay cảm một cái kìm. 
Anh tìm răng vàng trong miệng các xác chết, đưa kìm rút ra 
từng bộ răng giả. Nếu bộ răng nào chẳng còn giá trị gì, thì 
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anh ta gắn trả lại trong cái lỗ đen ngòm, lấy kìm gõ vào chỗ 
cũ, sau đó hai người khiêng xác có thể nhấc những xác đó lên, 
hoặc cầm tay, hoặc cảm cảng, tùy theo cái xác ấy nằm như thế 
nào, kéo nó đến đống người đã bị lột trần truỗồng. Họ nhấc nó 
lên, liệu chiều đung đưa cho thuận tay và quảng cái xác đánh 
bịch một cái lên đống thịt lây nhầy. 

Krêmơ dừng lại. 

Kháp trại lại sặc tanh lên mùi thịt cháy. Mùi khét ấy 
chu1 vào tận trong màng mũi. Cột ống khói cao khạac những 
ngọn lứa đỏ lên trời. Một làn khói nâu sấm bay lớn vởn 
từng mảng trên trại. 

Krêmơ nghĩ đến một đêm vào tháng Tám năm 1944. Lúc 
đó, khoảng mấy ngày trước khi quân Mỹ ném bom xuống 
trại. Từ khung cửa sổ nhà trại nơi anh nằm ngủ, anh đã 
trông thấy cái ánh lửa đồ như vậy trên miệng ống khói và 
anh nghĩ: giữa lúc đêm hôm như thế này, không hiểu chúng 
nó đốt ai vậy? Hôm sau có tiếng thì thào bí mật khắp trại. 
Telman đã bị bắn và bị thiêu trong lò đốt xác. Tin đồn hay 
sự thật? Không ai có thể nói chắc chấn được. Có chứ! Có 
mệt người có thể nói chắc! 


Ngày mười tám tháng Tám năm 1944, các nhân viên 
trong lò đốt xác nhận được lệnh do tên chỉ huy điểm danh 
truyền lại là phải giành một lò đết ban đêm. Đêm đó, cả đội 
Commanđô bị khóa chặt trong nhà ngủ thuộc lò đốt xác... 
Bọn §§ không muốn cho ni chứng kiến. Một anh khiêng xác 
người Ba Lan đã xoay xở thế nào luôn được ra ngoài và nấp 
sau giàn than trong sân lò đốt xác. Anh thấy tấm ván cửa 
hàng rào mở ra. Một toán SŠS gồm toàn hạ sĩ quan bước vào 
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trong sán. Chúng đem theo một người thường dân. Người đó 
cao lớn, vai rộng, không có áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ 
đồ sâm. Đầu người ấy để trần và hói. 


Người lạ bị đưa đến cái cửa ra vào dẫn tới phòng hỏa 
táng. Rồi có những tiếng súng nổ. Toán SS biến vào trong 
phòng cùng với người lạ bị hạ sát. Mấy giờ sau - .vì đốt một 
xác người củng mất nhiều thì giờ - bọn 8S rời khỏi lò đốt 
xác. Trong khi chúng bước ra, một tên hạ sĩ trong bọn nói: 

- Chúng mày có biết tụi mình đưa ai vào trong lò đấy 
không? Đó là lãnh tụ Cộng sản Telman”'` đấy. 

Vài ngày sau, Suyp rất xúc động chạy đến chỗ Krêmơ. Suyp 
đã đọc được trong số tay của tên chỉ huy điểm danh ghi vào đó 
việc xử tử Eenet Telman. 

Krêmơ trố mắt nhìn lên ống khói. Ngọn lửa cao vút trên 
khoảng trời đen khi đó đã làm đôi mắt anh căng ra vì anh 
không sao ngủ được, bây giờ lại bùng cháy lên trong tim anh. 
Anh mới hiểu tại sao vải cờ của anh lại màu đö. 

Anh đang sắp bước lên cầu thang gỗ đi vào phòng nhân viên 
bỗng nghe tiếng Suyp vang lên qua các ống loa khắp trại. 

Chu ý, thử dây... —- 

Erâmơ dừng lại một lát mm cười với mình. 

Sau khi nói chuyện với Krêmơ, Suyp đã đi ngay ra cổng đến 
phòng làm việc của tên chỉ huy điểm danh mang hộp dụng cụ 
đeo lòng thòng trên vai xuống bằng một cái đai. Anh ta biết. 


® Emst Thälmann, vị lãnh tụ xuất sắc của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản 
Đức bị bơn Quốc xã bắt giam và lén lút hạ sáL Cuộc đời của Thálmann gắn liền với 
những năm đấu tranh oanh liệt của giai cấp công nhân và nhân đân lao động Đức, 
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tác dụng của cái bể ngoài trông thật thà với cái về ngây ngô 
và nhanh trí khôn của mình và anh ta lợi dụng cái đó. 

Khi anh đứng nghiêm trước mặt tên Rainơbôt, hắn gầm gừ 
hỏi anh muốn gì, anh ngây thơ đáp: 

— Tôi lại phải thử dãy một lần nữa, thưa ngài chỉ huy điểm 
danh, có một số loa trong trại không bắt. 

Rainơbôt đang bân việc ở bàn giấy, Ìơ đãng nói: 

¬ Lại thậm thụt với chúng nó rồi, hả? 

Với vẻ mặt ngơ ngác như trẻ con, Suyp trả Ìời: 

— Tôi có thậm thụt với chúng nó đâu. Nhưng dây điện bây 
giờ nó đã mún cả rồi, đường dây cứ đứt luôn — đúng là những 
hàng làm trong thời chiến tranh. 


— Đừng có làm rầy tao nữa, chữa cái máy phóng thanh đi, 
rồi cút ngay ra ngoài kia cho tao. 


Như thế là Suyp được phép xem lại hệ thống truyền ra laa. 
Anh đến chả để máy, bật điện lên. Máy kêu xè xè. Suyp thối 
vào ống máy, để thử trước rồi háng giọng. Chú ÿ, thử đường 
dây. Chú ý, thử đương dây. Tôi đểm... ba, ba, bốn, bốn, nỡm, 
năm... tám. Tôi nhắc lại... ba, ba, bốn, bốn, năm, năm... tắm. 


Ở các nhà khối, các xưởng, đều nghe thấy tiếng thông báo 
và trong trại làm dụng cụ quang học, Kôđ¡ixec và Pribula ngừng 
tay ngấng lên một lát. Hangri Riômăng, anh bếp người Pháp ở 
câu lạc bộ cũng căng óc ra nghe thông báo. Ba bến và năm là 
những mật hiệu chỉ rõ từng đồng chí trong ILEK. Thêng báo ấy 
cho họ biết là họ -ẽ phải gặp nhau tối nay vào lúc tám giờ ở 
địa điểm thường lệ. Riômăng đang đứng bên lò bếp ngoáy 
ngoáy cái gì trong nổi. Pribula và Kôđixee nhìn nhau đẩy ý 
nghĩa, chắc có chuyện gì đặc biệt. 
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Thử dây xong. Thử dây xong. Suyp tắt máy. 

Tên Rainơbôt chỉ nghe bằng một lỗ tai, hắn nói vẻ chế nhạo: 

— Chà, mày còn có thể đếm được đếm: ba cơ à, lạy Chúa! 

— Thưa ngài cbí huy điểm danh, vâng, tôi còn cố gắng được ạ. 
Và đôi mắt tròn của anh sáng lên nhin gã thanh niên lịch 


sự kia. Hắn khó chịu hất tay ra hiệu cho anh đi ra. Trong lòng 
hớn hể, Suyp quay về xưởng. 


6. 


Cuộc họp của lLK tiên hành không ai biết. B6khâu đến địa 
điểm đã hẹn sớm một chút. Trời lạnh và tối đen. Giữa các nhà 
khối chỉ còn lác đác một vài tù nhân. Ở lối ra vào các nhà 
khối đã bị quét đen để để phòng phi cơ oanh tạc, vài ba người 
còn đứng đó hút thuốc. lấy bàn tay che ánh lửa thuốc lá. Chỉ 
có con đường đài từ sân kiểm soát xuống y xá là còn đông 
người. Trên đường này, anh em tù nhần tới bệnh viện hoặc từ 
bệnh viện ra và vội vã trở về các nhà khối của họ. 


Bước trên những mảnh sân tối om của y xá, Bôkhâu vào 
một cán nhà dùng làm kho để những nệm cổ và dụng cụ cho 
bệnh nhân. Hai nhân viên quản trị y xá ở trong nhà kho, dưới 
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ánh sáng tù mù của báng đèn yếu ớt, hình như đang vá lại 
những nệm cỏ. Khi Bòkhâu bước vào, họ dừng tay lại, dồn 
đống có to sang một bên. Trên mặt sàn sù sì là một cái cửa 
hầm bình thường không trông thấy được. Bôkhâu nhấc cánh 
cửa hầm lên và thu mình lại chui xuống dưới cái lỗ hẹp. Hai 
người ở trên lại lấy cổ phủ lên lối đi đó. 

Căn “phòng” ở dưới nhà là một căn hầm đào vào móng, cao 
không tới thước hai. Dọc căn hầm có những cột ngăn bằng 
gạch, để chống nhà bèn trên, có những thanh gỗ bắc ngang để 
đỡ sàn. Đất đưới hảm được lát bằng những tảng đá xanh to 
tướng, Bêkhâu lập cập bước trên những tảng đá đi vào trong. 


Các đồng chí ILR ngôi xổm bên cây nến, ngừng nói chuyện 
nhìn về phía Bôkhâu. Anh cúi xuống với họ và nghe ý kiến 
Jôxep Pribula vừa phát biểu. Cái tin quân Đức rút khói Men 
chứng tổ rõ ràng là quân Mỹ đang mổ rộng đâu cầu đến gần 
Râmagân và đang thọc sâu hơn nữa. Tin đáng mừng! Pribula 
khoái trá đấm vào lòng bàn tay mình, nói: 


— Chúng mình sắp sửa cho chúng xơi một trận rồi! 

Nhưng điều tin tưởng của Pribula lại làm cho những người 
khác kháng đồng ý. Kôđixec càu nhàu buần bực; còn Van Đalen 
thì vỗ vai Pribula nói bằng cái giọng Đức kè nhè của anh: 

— Câu là một người rất tốt, nhưng cũng nôn nóng quá. 


Pribula, người trẻ nhất trong đám quả thật là người nân nồng 
nhất trong tất cả anh em. Đối với anh thì cái gì cũng là chậm cả. 


— Nôn nóng quá, Van Đalen nhắc lại và giơ ngón tay trồ 
lên cảnh cáo như một ông thầy giáo. Bogoxki đặt tay lên đầu 
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gối anh Ba Lan trễ tuổi và thuật lại những điểu anh nghe được 
về những người ở Àusøvít. 

— Cho chúng nó một trận à? Sắp sửa à? 

Bôgoxki lắc đầu có về hoà? nghỉ và dướn người về phía trước 
đến nỗi ngọn nến soi lên những nét lạ lùng trên mặt anh ¡n 
thành những vệt đen sâu hoắm vào các đường nhăn trên trán. 
Trong số 3.000 người đi, chỉ có 800 người tới Bukhânvan, anh 
nói giọng đây ý nghĩa. Bóng người to lớn cúa anh in trên nóc 
hầm xê đi xê lại như bóng ma lúc anh chấm đứt những lời anh 
thuật lại bằng một cái khoát tay đột ngột: 

~ Di chuyển bao giờ cũng là chết. 


Họ đã hiểu tại sao Bôgoxki nói về chuyện ấy. Riồmäng 
quăng mảnh đá từ nãy anh cầm cho nó lăn từ tay nọ sang tay 
kia. Riêng Pribula không chịu hiểu Bôgaxki: 

— Tôi nói là chúng ta không chờ đến lúc bọn phát xít xua 
chúng ta ra ngoài trại, Tôi nghĩ chúng ta phải phá hàng rào 
mà chạy đến chỗ quân Mỹ. 

Bôkhâu thở phì bực bội, những người khác cũng lên tiếng, 
và Bôgoxki lắc đầu: 


- Không tốt, không tốt tí nào. Quản Mỹ còn ở xa, xa lắm. 
Chúng ta phải chờ, hoặc này, chữ này nói thể nào nhỉ? - Anh 
quay về phía anh*em khác höi. 


— Hoăn lại, - Bôkhâu gợi ý 
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- Rhơrasô), hoãn lại! - Bôgoxki mỉm cười cám ơn Bôkhâu 
và tiếp tục phát biểu ý kiến của mình: - Chúng ta nhải làm 
thế nào, mỗi ngày đều có tin về tình hình mặt trận và để ÿ 
theo đõi bọn phát xít trong trại Chúng nó không dám laa vào 
một trận chiến đâu với quân Mỹ đáu, mà chúng nó sẽ chuẩn. 
Đó là thời cơ của chúng ta. 

Pribula chống tay ngã người ra đăng trước và cãi: 

— Chuồỗn à? Thế khi chúng bán thì sẽ thế nào? 

Bôgoxki cười mỉm: 

— Được thì chúng mình cũng bắn, 

Pribula ngồi đậy bực tức: 

- Bằng mấy cái súng con mà chúng mình có đấy hẳn? 

Bôgoxki chưa kịp trả lời thì Riômăng đã chen vào. Với một 
cử chỉ đưa tay ra ôn tổn, anh hỏi dồn anh Ba Lan bướng bỉnh: 

- Chính cậu nói là chúng mình chỉ có mấy khẩu súng. Thế 
thì với mấy khẩu súng ấy hồi cậu làm thế nào mà phá ra được? 
Thật là — anh búng ngón tay vì chưa nghĩ ra được chữ ấy bằng 
tiếng Đức — Thật là vô nghĩa. 

Lúc này mấy người cùng xô nhau vào tấn công Pribula, tiếng 
xì xào đã trở thành loạn xạ. Họ cố gắng giải thích cho Pribula 
hiểu rõ rằng hành động non có thể đưa đến kết quả là toàn trại 
sẽ bị tiêu diệt. Pribula không chịu thua, cứ để cho những lý lẽ 
anh em đang lơ lắng đồn đập tấn công vàa mình, đôi lông mày 
anh ta nhíu lại bất mãn. Van Đalen vỗ nhẹ lên vai anh ta: 


® Tiếng Nga: tốt lắm. đúng lắm. 
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- Hắn cậu phải hiểu rằng không thể đem tính mạng hơn 
năm vạn người ra liều lĩnh được. 


bôxhâu phải làm cho những người đang kinh động kia dịu 
bớt đi: 

— Thôi, đừng nóng nảy nữa, - anh chặn cuộe eäi nhau lộn xòn 
lại. - Bây giờ chính là lúc chúng ta phải giữ đầu ác cho tỉnh táo. 


Anh ngồi thẳng dậy, để hai tay lên đầu gối, khuỳnh rộng 
khuýu tay: 


~ Có một việc khác nữa, các đồng chí nghe đây này, tôi chưa 
biết là chúng mình nên làm như thế nào? 


Các đồng chí chăm chú nghe anh nói về tiểu đội cứu thương, 
và anh cũng phát biểu những nghi hoặc của anh. 

Bôgoxki gật đầu: 

- Được lắm, - anh nói. - Chúng nó tìm chúng mình, chúng 
nỏ tìm chúng mình từ lâu rồi mà chúng nó vẫn chưa thấy. Nếu 
chúng nó tìm thấy chúng mình thì hoặc có thể nói là do cái 
bẩy, mà cũng có thể do không có bẩy, các đổng chí hiểu 
không? Tôi nói là chúng minh không nên sợ. Chúng mình phải 
luôn luôn cần thận, và mười sáu đồng chí đó phải khéo léo, rất 
khéo léo. Các đồng chí hiểu không? 


Với cái tiếng Đức lủng củng của anh, anh giải thích cho các 
đẳng chí thấy rằng vấn đẻ tiểu đội cứu thương có phải là bẫy 
hay không thì cũng hoàn toàn không quan trọng. Nhưng điều 
quan trọng ở đây là cá cơ hội để có thể đi quan sát chung quanh 
trại. Tiểu đội sẽ có thể đi khắp nơi, đến những căn nhà trại của 
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bọn SS, đến nhà để xe của chúng, đến những đơn vị tăng viện... 

Bôkhâu chen vào, ngất lời: , 

~ Thế giả sứ chúng nó muốn đã đành tiểu đội ở ngoài ấy và 
chúng nó giam chặt một người trong bạn hay cả mười sáu 
người thì sao? Rồi trong boong-ke, họ bị tra tấn đến mức thứ 
ba, cho đến khi không chịu được, họ phải khai những người họ 
biết thì sao? Chúng nó chi cần đỗ được một người trong bọn là 
tìm ra được mối liên lạc của cả nhóm. 


Bôgoxki không chịu: 
— Nhet, nhet, nhet'", không nhóm, không nhóm gì câ. 
Anh để nghị là chỉ nên đặt liên lạc giữa mình anh với một 


đồng chí trong tiểu đội cứu thương thôi, Bôkhâu vẫn bướng 
bỉnh không nghe: 


— Nhỡ có ai khai ra anh ra thì sao? 

Bôgoxki cười: 

— Thì cả nhóm không chết, chỉ mình tôi chết thôi! 

Mọi người phản đối ý kiến ấy. Bôgoxki lại đầm cáu: 

~ Xây đựng một bộ máy lớn của những nhóm Quốc tế kháng 
chiến và nấm vũ khí trong tay thì bao giờ cũng có nguy hiểm 
chứ tài nào không được? Chúng ta đã thể là giữ im lặng và 
chết. và tôi muốn trung thành với lời thả ấy. 


- Đó không phải là mục đích của lời thể, - Bêkhâu cãi, 


) Tiếng Nga: không, không, không. 
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- Thế thì chứng ta có ai khác ngoài chúng ta không? — 
Bôgoxki hỏi. 


~ Có! - Bôkhâu đáp lại, và nói cho các đồng chí biết về để 
nghị của Krêmơ - mà Krêmơ lại thích cái ấy hơn là anh tưởng. 


Các đồng chí cũng thừa nhận những thuận lợi này vì không 
cần thiết phải đặt liên lạc mới làm gì, và Bôkhâu sẽ liên lạc 
thường xuyên với anh trùm trại. 


Bôgoxki cũng rút lui kế hoạch của mình. Anh giơ bai tay lên 
CƯỜI VUI vẻ: 


— Thôi được, như các đẳng chí nói, tôi sẽ bàn đến tôi sau... 


Cuộc thảo luận không tới nửa giờ, và từng người một, không 
ai biết, phân tán về khối mình, 


Krêmơ đang sắp đi xuống y xá để triệu tập tiểu đội cứu 
thương gồm những anh em hộ lý ở đó thì Bôkháu đến chỗ 
anh. Hai người chỉ cần nói với nhau vài câu. Bôkhâu cho 
Krêmơ biết là các đồng chí đã đồng ý với để nghị của anh. 
Anh sẽ phụ trách tiểu đội cứu thương. Hai người trao đổi với 
nhau xem Rrêmơ sẽ chọn những ai trong đám anh em hộ lý. 
Họ đều là những người đã qua thử thách và tin cậy được. 
Sau đó, Krêmd xuống y xá. Một đám anh em tù nhân ốm 
trồng thê thảm đang đứng dọc theo hành lang đài bên ngoài 
cửa vào bệnh viên. 

Krêmơ ởi rẽ qua đám người đang chờ đợi bước vào bệnh 
viện. Lộn xộn đầy những người. Những người ốm được cho vào 
từng tốp mười người một. Mùi chua tanh cộng với mùi mề hôi 
của các cơ thể nóng bức xông lên, làm cho không khí trong 
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phòng hầu như không thở được nữa. Anh em tù nhân làm hộ lý 
mặc những chiếc áo trắng đã sờn rách đang săn sóc người ốm. 
Họ lặng lẽ làm công việc ấy như một cái máy. Họ kéo ở chân 
tay người ốm ra những mẫu băng bằng giấy vừa bẩn vừa rách, 
lau sạch vết đau đã toác miệng, chung quanh vết đau đã thành 
một vành den đo nhiều lớp thuốc mỡ đáp vào khô hẳn lại. Họ 
lấy một chiếc que gỗ đẹt, bòi bệt một lượt thuốc mỡ mới vào 
vết thương. Rồi một cuộn bảng giấy khác lại được quấn vàp 
mau lẹ và thông thạo, như người ta quấn giấy chung quanh 
một cái chậu hoa. Suốt lúc ấy, chẳng ai nói một lời. 


Khoáng thời gian ngắn ngúi giữa lúc điểm danh buổi tối với 
lúc thổi còi giới nghiêm cần được tận dụng, Anh hộ lý khẽ đặt 
tay vào lưng người ốm đẩy ra. 


¬ Xong rỗi, mời người sau vào. 


Người kế sau đó đã kéo tụt quần xuống và lắng lặng giơ 
cho anh hộ lý xem một vết lở tím đen trên cái đùi xương xẩu 
cúa mình. Anh ta được xếp riêng ra, kéo quần lên và khập 
khiểng bước đến chỗ hàng người đứng chờ sẵn bên bàn mổ. 


Erich Kơn, y tá trưởng ở y xá, đảng viên Cộng sản và trước 
kia là điền viên, đang mố. Anh không có thì giờ nhìn kỹ người 
ốm đã nằm sẵn trên bàn chờ anh mổ. Bàn mổ chỉ là một tấm 
gồ chẳng nhân nhụi gì, trên để một chiếc gối đen bằng vải 
dầu. Kơn chỉ thấy những chỗ ủ, những chỗ sưng tẩy, và trong 
khi người phụ việc của anh úp cái mặt nạ có thuốc mê lên 
người ốm thì anh trù tính mổ chỗ sưng bằng nhát đao mổ chéa 
chữ thập rồi thế )à mũi đao của anh thọc vào chỗ thịt đau. Anh 
lấy hai ngón tay nặn cho mủ va hết và lau sạch vết thương. 
Người phụ việc đứng đó đã sắp sẵn thuốc mỡ với bông băng và 
vết thương được băng lại nhanh chóng. 
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Một người phụ việc nữa dựng người mổ ngồi lên, tát hai cái 
thật mạnh vào hai bên má chợ anh ta tỉnh lại. 

~ Anh bạn đừng giận nhé, chúng ta chẳng có thì giờ đợi cho 
đến lúc anh tự tỉnh lại đâu. 

Hãy còn mê man, con người bị dựng đậy một cách bất thình 
lình như thế, bò từ trên bàn mổ xuống, láo đảo bước ra chỗ để 
chiếc ghế dài kê sát tường, không hiểu chung quanh mình đang 
diễn ra những gì. Ở đấy, anh có thể cứ ngồi như vậy, và cũng 
như những anh em khác vừa được chữa, anh có thể ngủ gà ngủ 
gât cho đến khi cái cam giác tê mê của mình tan hết. Không ai 
hận tâm đến những người ngồi đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng một 
anh hộ lý lại đến kéo người ta ra khỏi chiếc “Ghế Ngây Ngất”. 

— Nào anh bạn, đã hoàn hồn chưa đấy? Về đi thôi, đứng dậy 
đi. Lui ra nào. 


Krêmơ đứng nhìn, cố không tổ ra xúc động. Những người 
ốm dễ bảo, ngoan ngoãn nằm lên bàn. Họ hít thuốc mê vào 
nhĩ người nghiện đã quen. Vấn đề là cái nào nhanh hơn, giấc 
ngủ hay con đao mổ... mười chín... hai mươi... hai mươi mốt... 
có tiếng người rên, mũi dao mổ đã nhanh hơn. 

Khi Krêmơ bước vào, Kơn chỉ hơi gật đầu một cái rồi không 
bận tâm gì đến Kremơ nữa, mặc đù anh biết trùm trại muốn 
đến nói chuyện với anh. Sau khi mổ được ba người nữa, Kơn đã 
làm xong việc trong ngày. Ảnh đi với Krêmø vào phòng hộ lý 
để rửa tay. Rrêmơ như hãy còn xúc động, nói: 

— Cái kiểu anh làm như thế thì... 


Kơn lau tay. đoạn ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh râmơ 
và mỉm cười như hiểu ý: 
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- Ừ, cái kiểu tôi làm như thế... 


Mấy năm trước đây anh bị đưa đến y xá này để chữa bệnh 
dạ dày, được anh em chầm sóc cho khỏi, rồi ở lại luôn y xá. 
Một thời gian sau, anh đã gần trở thành như bác sĩ, và do sự 
cần thiết bắt buộc, anh cũng đã tự mình loay hoay làm quen 
với việc mổ xẻ. Bây giờ anh mổ như một bác sĩ thực thụ. 


- Ừ, cái kiểu tôi làm như vậy... 
Trong cách nói ấy «đó một chút kiêu hãnh, 


Phải im lặng và tập trung tư tưởng mãi trong phòng mổ, bây 
giờ anh mới có thể nghỉ ngơi thoải mái sau khi đã xong công việc 
khó khăn kia. Người mảnh đẻ, quãng bốn mươi, anh đã làm cho 
các bạn trong y xá được vui thích hàng giờ bằng cái kho kỷ niệm 
vô tận của anh về sân khấu; và trong phòng bệnh nhân, với niềm 
vui từ trong trái tim cứng rắn của người anh bốc lên, anh đã làm 
cho nhiều tia sáng đang tàn lựi đã lấy lại được sức sống. 

— Này, cậu này, trông cậu đã khỏe lại rỗi đấy, - anh thường 
đến bên giường khuyến khích bệnh nhân như vậy. - Tôi đã 
chẳng bảo mãi với cậu rằng què quật vẫn còn hơn chết là gì”? 

Nhưng lúc ngài bèn cạnh Krêmø, anh có về trầm ngâm suy nghĩ. 

— Pha... ä... ải, - anh gật đầu sau khi nghe Krêmơ giải thích 
cho anh biết lý đo tại sao Krêmơ đến đây. - BÁt đầu bằng 
chiến tranh chớp nhoáng” và kết thúc bằng một tiểu đội cứu 


thương của tù nhân. Trước tiên là tiếng kèn chiến thắng. rồi 
sau đến còi báo động, phi cơ oanh tạc.. 


®? Nguyên văn; Xấu một nửa còn hơn tệ. 

® Câu nói ám chỉ bọn Hitle chủ trượng dùng chiến tranh chđp nhoáng 
(Blitzkrieg) để tiêu điệt đối phương. nhưng chúng đã thất bại ngay từ khi 
áp dụng lối chiến tranh ấy. 
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Anh đứng dậy, mắc khăn tay vào định. 

- Deutshes Volk?'!t Ngẫm lại ngươi thật là ngu ngốc! Trước 
hết ngươi bôi đen đầu óc ngươi rồi bôi đen đến những cửa sổ... 

Anh cười chua chát rồi bỗng quay lại nhìn Wrêmơ, đôi mắt 
xám của anh tròng còn sắc sảo hơn trước. 


¬ Qua những trạm gác rà không có lính đi kèm à? Tại sao, 
như vậy là... 


- Chính đó là chuyện tôi muốn bàn với anh đấy, - Krêmơ đáp. 

Nóng lòng muốn biết, Kơn ngồi sát bên rêmơ, và hai người nói 
chuyện một. lúc lâu, cho đến khi Krêmơ phải rời y xá đi ra vì đã có 
còi giới nghiêm. Họ đã chọn được mười sáu người cho tiểu đội. 

- Đừng nói gì vội, - Krêmơ đặn. — Để tôi sẽ tự nói với họ. 

Sáng hôm sau, Pipich từ phòng nhân viên tới, mang theo 
bản danh sách tù nhân đi chuyển. Về mặt đau khổ, anh đưa 
danh sách cho Hơfen, và Hơfen cũng lắng lặng cầm lấy. Từ khi 
đem đứa bé về, giữa hai người như có điều gì không ổn. Quan 
hệ giữa hai người không còn nhự trước nữa. 


Trước đây, bao giờ Hơfen cũng luôn luôn thân mật, nhưng 
giờ anh trở nên đè đặt. đặc biệt là về chuyện đứa bé. Lần nào 
Pipich định thuyết phục anh rằng phải giữ đứa bé trong trại 
anh đều lấn tránh. Trước đây mỗi khi hai người không đồng ý 
với nhau chuyện gì, thường họ không cãi lý dài đồng. Người 
này lập tức nghe theo nhận xét đúng hơn của người kia. Pipich 
không sao hiểu nổi người bạn mình về câu chuyện đứa bé, mà 
đối với anh, chuyện ấy hoàn toàn chẳng có gì phức tạp. 


) Tiếng Đức: Nhân dân Đức. Ở đây: hỡi nhân dân Đức... 
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Mặt trận ngày càng lan gân đến trại. Dù sao tình hình này 
cũng không thế kéo dài hơn nữa. Hoặc là họ sẽ sớm được tự do, 
hoặc là sẽ chết, Giữa hai cải đó chẳng có con đường thứ ba nào nữa, 

Còn gì đơn giản hơn là cứ giữ đứa bé ở đây cho đến lúc 
chiếc kim của bàn cân chỉ sang phía này hay sang phía kia? 
Đứa bé sẽ cùng đi với họ đến tự do, hay là cùng chết với họ. 

Xuất phát từ ưu thế của cái kết luận đơn giản ấy, Pipich 
không thể hiểu tại sao Hơfen lại cương quyết cho đứa bé đì như 
vậy. Cậu ta sợ chăng? 


Hơfen vứt bản danh sách lên mặt quầy: 
— Chuẩn bị đề đạc sẵn sàng. Đến trưa, lúc ta giao hành lý 


cho họ thì anh tìm anh Ba Lan và trả cho anh ta chiếc va-li, — 
anh nói gọn lỏn. 


Pipich thọc hai tay vào túi quần, nheo mắt lại. 


- Cố nhiên là đưa chiếc va-l không chứ? — Câu hỏi này cốt 
là để tấn công. 


Hơfen nhìn chòng chọc vào mắt anh chàng bé nhỏ: 
— Không! 

Høơfen đáp cụt ngủn rồi định bước đi. 

Pipich nắm tay anh giữ lại. 

— Đứa bé ở lại đây! 

Hơfen giằng ra: 

— Anh khóng quyết định được điều đá! 

— Thì anh cùng thế! - Pipich đốp trả lại. 


120 


V>âu tsư¿ ó s4/ 


Hai người giương mắt sửng sờ nhìn nhau, trong lòng cũng 
thấy rộn lên những cảm giác như nhau, 


— Ảnh sơ à? — Pipich dịu giọng hỏi. 

]Hơfen quay đi, khinh bỉ: 

— Đừng có nói nhám! 

Pipich lại nắm lấy tay Hdfen giữ lại, cầu khẩn: 

- Cứ để đứa bé ở đây, Andrê ạ. Anh không phải lo lắng gì 
cả, tôi sẽ tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm, 

Hơfen cười gần: 


- Trách nhiệm? Thế chuyện vỡ ra thì ai ăn đạn của chúng 
nó? Anh bay tôi? Tôi, vì tôi là Kapê'?'“ Không làm thế nào 
khác được, đứa bé cứ phải đi với anh Ba Lan thôi. 

Hofen bỏ Pipich đứng đó và đi vào phòng nhân viên. 


Pipich nhìn theo buồn bã. Bây giờ thế là anh đã rõ: Hơfen sợi 
Trong lòng Pipich trèo lên nỗi khinh bi, ghê tởm — Được, cậu ấy 
hoảng rồi, và không đám liều, thế thì mình sẽ tìm cách bảo vệ 
cho nó được an toàn. Nó phải biến khổi căn nhà này và biến ngay 
lập tức. Mật khi giấu được nó vào chỗ khác, Hơfen sẽ không thể 
làm gì được nữa. Pipich hít một hơi dài, lồng nặng tru. 


Đứa bé đi đâu được bây giờ? Ngay lúc này anh cũng chưa 
biết, nhưng điều đó không làm anh thay đổi quyết định của 
mình.Anh muốn bàn việc ấy với Mrôpinxki; rồi hai người sẽ 
nghĩ ra cách gì chăng? 


Đất với Hơfen, việc phải cư xử cứng rắn như vậy với Pipich, 


°* Xem chú thích đã dẫn ở những chương trên. 
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người bạn cũ tốt bụng ấy, kbông phải dễ đàng, và anh biết anh 
bạn đang nghĩ gì về mình. 


Chỉ một lời nói thôi là Pipich sẽ hiểu hết. Nhưng lời ấy 
không nói ra được. 

Lát sau, Krêmơ tới. Anh kéo Hofen vào một góc phòng. 

— Chuyến tù ải chiều nay. 

Hơfen gật. 

— Tôi eá bán đanh sách rồi. 

— Gá gì khâng ổn thế? — Krêmơ hỏi. 

Hofen lặng nhìn ra chỗ khác, ngoài cửa số. 

— Có gì không ổn đâu? — Anh đáp và nhún vai. - Đứa bé cố 
nhiên sẽ cùng đi. 

Krêmơ nghe thấy nỗi đau đớn trong câu trả lời của Hơfen và 
cũng muốn nói vài lời địu dàng với Hơfen. 

- Không phải tôi vô nhân đạo, Andrê ạ, nhưng cậu nên 
thấy rằng... 

~ Tôi không thấy ư? - Hơfen phát bản với Krêmơ, gần như 
sừng sộ. 


Krêmơ không muốn cãi vã. Anh phải hết sức giữ cho mình 
khỏi quá cứng rắn, và điều đó làm anh đau xót. Vì vậy, anh chỉ 
gật đầu im lặng, đưa tay ra bắt tay Hơfen, đấu địu: 


— Thôi, tôi không muốn bận tâm đến chuyện đó nữa, nếu 
anh muốn biết. Bây giờ thì tất cả tùy anh. 


Krẽmơ bỏ đi. 
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Hơfen nhìn theo, sa sắm nét mặt. Bây giờ tất cả là tùy anh. 
Anh mỗi mệt trở vào góc nhà. Đứa bé đang ngồi trên giường 
chơi “tranh ảnh đẹp”. Đó là mấy quân bài cũ Krôpinxki đã 
đem đến cho nó. 


Krôpinxkí ngồi xổm bên cạnh đứa bé, ngẩng nhìn Hơfen 
như cám ơn. Anh đẩy cái mũ từ phía trước ra sau đầu, và lau 
mổ hôi trán. Đứa bá biết Hơfen, cười mỉm với anh. Nhưng 
Hơfen vẫn nghiêm nghị khác thường. Anh nhìn lướt qua đứa 
bé và nói với Krôpinxki bằng một giọng mà ngay cá anh cũng 
thấy xa lạ. 


~ Cậu phải đem đứa bé trả lại cho anh Ba Lan, 

rôpinxki hình như không hiểu, Hơfen phải nói thêm, gay gắt: 
~ Anh ta sẽ đi với chuyến tù hôm nay. 

Krôpinxki từ từ đứng đậy: 

- Chuyển tù à? 


Hơfen thấy trong người bứt rứt võ cùng, anh muốn giải quyết 
câu chuyện này cho chóng. Bỗng anh đột ngột hỏi Krôpinxki: 
— Như thế thì có gì là lạ. 


Krôpinxki lác đầu. Chuyển tù thì không có gì lạ. Nhưng sao 
Hơêen lại tôi tệ với anh ta thế? 


— Chuyến tù đi đâu? —- Krôpinxki hồi. 

Mặt Hơfen càng sa sắm lại. Anh trả lời gắt gồng: 

~ Tôi không biết! Tôi bảo sao cứ làm thế! 

Đôi mắt Krôpinxki mớ to vì sợ hãi bất ngờ. Trên môi anh 
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đã mấp máy một lời phản đối, nhưng anh không nói gì, chỉ 
nhìn vào gương mặt ảm đạm của Hơfen với nụ cười trống 
không, chết lim. Hơfen sợ mình lại sẽ nhụt di chăng, anh xẵng 
giọng nói với Xrôpinxkl: 

— Đem đứa bé đi trước khi thằng Xvailinh đến và... và... 

Krôpinxki cúi xuống, cẩn thận lấy hết những “tranh ảnh đẹp” 
trong tay đứa bé, xếp kỷ từng cái vào với nhau và bế đứa bé lên. 

Khi anh sắp bước đi thì Hơfen đưa tay xoa xoa mớ tóc mềm 
của đứa bé, : 

Mặt Krâpinxki bừng lên hy vọng. Anh gật đầu với Hơfen có 
vẻ khuyến khích và tha thiết nói: 

- Đấy anh xem, xem kỹ đi, xem đứa bẻ nhỏ tí đi, —- anh nói địn 
dàng. — Nó cá đôi mắt đẹp quá, cái mũi xinh quá, đôi tay, đôi bàn 
tay xinh xắn quá... mọi thứ của nó hãy còn bé nhỏ quá đi thôi... 

Ngực Hơfen như bị ép lại, người anh nóng ran. Anh để bàn tay 
vuốt nhè nhẹ xuống như đang kéo một chiếc mũ che mặt đứa bé: 

~ Đúng, đúng. Một, đứa bé Do Thái Ba Lan tí tẹo... 

ragpinxki trở nên Hoạt bát hơn. Ảnh lác đầu: 

— Có phải chí ở Ba Lan mới œó trẻ em đâu. Ở khắp thế giới đâu 
cũng có trẻ em. Chúng mình phải yêu quý trẻ em và săn sóc nó... 

Lồng bị dày vò, Hơfen văng tục: 


— Mẹ kiếp! Tớ chẳng làm thế nào được! Krêmơ bảo tớ... Anh 
ấy bảo là đứa bé phải... 


Krôpinxki mau lẹ ngắt lời, đôi mất long lanh: 
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~ Anh đừng nghe Rrèêmøœ! Krêmơ là một người ít tình cảm, 
Anh xem Hồng quân đây. Mỗi lúc một đến gần, mỗi lúc một, 
đến gần, và ei quân Mỹ nữa, họ ngày căng đến gần. Và lúc đó 
thì thế nào? Chỉ vài tuần nữa là tất cả bọn phát xít đi đời, và 
chúng ta tự do, cả đứa bé nữa. 

Hơfen mím chặt môi lại đến nỗi đôi môi trắng bệch ra. Anh 
nhìn thẫn thờ về phía trước, dường như những ý nghĩ của anh 
trôi đi đầu hết. Sau cùng anh bừng tỉnh, khoát tay một cái như 
để xua đuổi những ý nghĩ đang gào thét trong lòng. 

— Tài đã nghĩ lại rỗi, —- anh nói, giọng hoàn toàn đổi hẳn. — 
Bây giờ anh không thể đem đưa bé đấn cho anh Ba Lan được, 
Anh ta làm gì được với nó? Trong chuyến tù đi, mọi thứ đều 
lộn xôn cả. Hãy chờ đến chiều, 


Krôpinxki thở phào nhẹ nhõm. 


Lúc Krêmơ đến y xá, mười sáu anh em hộ lý được chọn vào 
tiểu đội cứu thương củng đang chờ anh. Họ còn chưa biết họ bị 
gọi đến làm gì. Krêmơ có nhiệm vụ nói cho họ biết. Anh nói 
luôn, không mào đầu: ˆ 


— Các anh em, từ hôm nay trở đi. các anh em là tiểu đội 
cứu thương. 


Các anh em hệ lý đứng quây chung quanh Krêmơ có vẻ chờ 
đợi. Anh biết tất cả, họ còn trẻ tuổi, dũng cảm, đáng tin cậy và 
đã từng ở trong trại lâu năm. 
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— Tiểu đội cứu thương à? Nó là cái gì thế? 

Krêmơ nói mấy câu giải thích mục đích công việc của họ. 
Trong trường hợp trại bị tấn công, họ sẽ được sử dụng với tính 
cách nhân viên y tế của bọn S8. 

— Nghĩa là chúng tôi phải thay tã cho chúng nó hả? — Một 
anh chua chát hỏi. 

Những người khác cười, nhưng rồi lại chăm chú nghe. 
Krêmơ bảo cho họ biết rằng họ sẽ được trang bị mũ sắt, mặt 
nạ phòng hơi độc, túi thuốc cấp cứu và sẽ ra đi tít tận ngoài 
những vành đai canh gác mà không có lính gác đi kèm. 

— Á! Được nghỉ lễ Thiên chúa Giáng sinh! — Tất cả anh em 
hộ lý cùng nhao lên. — Cái này là mới đây! 

rêmơ cắn môi gật đầu. 

— Giờ kết thúc sắp đến, — anh nói. 

- Và bọn đầu số hình như đang phát cáu, có phải không? — 
một anh khác hỏi. 

Krêmơ lại gật. 

— Tôi không phải nói nhiều, tự các anh biết như vậy là thế 
nào, - Krêmø nhìn từng người, nói tiếp: - Chúng tôi chọn các 
anh ra chứ không phải bọn đầu sö kia cử ra. Đối với chúng nó 
thì anh em chỉ là tiểu đội cứu thương, anh em hiểu chứ? 

Anh ngừng hại. Cả bọn mười sáu người đều hiểu ngay trong 
lời nói này có một ý nghĩa đặc biệt. và khi Krêmơ càng nói 
nhỏ và càng gấp hơn trước thì anh em càng hiểu. 
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— Anh em hãy để ý cho tình, nhìn quanh mình, anh em sẽ đi 
lại khắp mọi nơi, Thấy được gì thì báo cho EBrích Kơn biết. Kơn sẽ 
phụ trách tiểu đội. Tôi đã thảo luận mọi việc khác với an rồi. 

RKmn gật đầu đồng ý. 

— Nghe này! —- Krâmơ quay ra từng người — Triệt để kỷ luật, 
triệt để bí mật! Không được để bọn đầu số tìm thấy bất cứ một 
cái gì để chẽ trách. Anh em hiểu chứ? 


Anh yên lặng nhìn khắp lượt mười sáu người. Họ đã 
biết Krêmơ và không hỏi thêm câu gì nữa. Họ hiểu rằng 
họ phải làm gì. 

Krêmø đưa họ ra cổng. 

Tên Rainơbôt tiếp họ bằng cái cười ngạo nghễ. Hắn từ trong 
phòng giấy bước ra, đứng trước mười sáu người, và đang xổ đôi 
găng tay da lợn màu vàng. Với đáng điệu lịch sự, hấn bước đọc 
theo hàng người đứng nghiêm, trên mặt họ khâng có một bắp 
thịt nào cứ động. 

Cái cười của Rainơbôt càng thêm tính quái. 

~ Thế mày đã chen những đứa khá nhất đấy, phải không? — 
Hắn hỏi Krêmơ: 

— Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng, chính là những người 
khá nhất! - Krêmơ trả lời không ngập ngừng. 

Câu hỏi với câu trả lời đều khá mập mờ. 

~— Tao hy vọng rằng mày đã nói cho các bạn mày biết nếu 
một đứa trong bọn chuôồn đi thì cả trại sẽ ra sao rồi chứ? 
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- Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng ạ, tôi đã dặn bảo 
những điều cần thiết cho các tù nhân. 


—~ Khá lắm, ~ Rainơbôt cũng đáp lại một cách mập mờ mà 
nhã nhặn như vậy. - Thế trong đội này đứa nào cảm đầu? 


Ken bước lên: 
— Thưa tôi. 


— A hat — Rainøbôt móc ngón tay cái vào sau cái khuy chiếc 
áo ngoài lịch sự của hấn và khoầm mãy ngón kia lại. 


— ơn, cố nhiên rồi. Hễ rục rịch cái gì là nó có mặt ngay. 
Iremơ đỡ cho Kơn, trình bày: 

-- Anh ta là y tá trưởng trong y xá. 

— A hai — Rainơbôt lại nói. - Thế ra nó liên quan như vậy đấy. 


Rồi gật đầu, Rainơbôt ra hiệu cho Krêmøơ hiểu rằng hắn 
không cần hỏi anh thêm nữa, và để cho tiểu đội bước đi, 


:. 


Hai người đứng trong góc không biết rằng họ đã bị một người 
đứng nghe trộm quan sát một ìúc khá lâu. Người ấy là Xvailinh. 

Hắn bước vào ngôi nhà một cách bất ngờ, Pipich đang đứng 
trong hành lang, giữa những đống bị quần áo, chăm chú nhìn vào 
góc nhà nên không để ý thấy hán, Vừa bước vào, nhìn cử chỉ 
Pipich, tân Xvatlinh đã biết ngay phía sau đang có chuyện gì. 
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Hắn rón rén bước đến phía sau lưng Pipich trong khi anh ta 
không đè tới, và nói bằng cái giọng đặc sệt của hắn: 

— Mầy thậm thụt gì ở đây hử? 

Pipich quay ngoắt người lại, hoảng hốt nhìn tên Xvailinh, 
miệng há hốc. Tên thượng sĩ cười, cái cười nham hiểm và ranh 
mãnh, nói: 

— Sao tỷ nhiên chúng mày im bặt đi thế? 

— Thưa ngài thượng... 

- Câm mồm! 

Xvailinh rít lên nguy hiểm, rồi hắn len lén bước bằng đầu mũi 
giày. đến phía sau đứng im nghe ngóng bên đống bị chất cao. Khi 
Han với Krôpinxki bổ góc nhà ởi ra và che lấp lối đi vào bằng 
một đống bị, họ không trông thấy Xvailinh. Đến lúc họ quay người 
đi ra, bất chợt họ thấy mình đang đứng trước mặt tên thượng sĩ. 
Máu trong người Hơfen ngừng chuyển, tìm anh đang đông cứng lại 
như băng. Nhưng lập tức anh tự chủ được mình. Anh than nhiên 
chỉ mấy chiếc bị và bảo Krôpinxki, về rất bình thản: 


~ Rồi câu chất cái cúa ấy ở chỗ này. 

Xvailinh cũng làm ra vẻ thản nhiên: 

- Chúng mày lại xếp bị thành đống nữa ư2? 

— Thưa ngài thượng s1, vâng, để cho mối khỏi xông ạ. 
Krôpinxki nhanh trí xếp một đồng khác nữa trước lối đi vào. 


Xvailinh bước nhanh lên thúc đầu gối vào sống lựng 
Krôpinxki và xô đống bị sang một bên. 
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Pipich đứng đằng trước hoảng hền thấy Xvailinh đi biến vào 
góc nhà. Hơfen và Krôpinxki im lặng đưa mắt nhìn nhau cảm 
thấy tình thế thật là nguy hiểm. 

Khi Xvailinh vừa xuất hiện ở chỗ ngách thì đứa bé đã chạy trốn 
tên SS, bò vào một góc, cuộn tròn người lại. Hơfen cũng bước tới. 

Xvailinh chúm miệng nở một nụ cười ngốc nghếch khiến cho 
những nét nhăn đóng thành một vòng quanh cầm. 

~ Quả là chúng mày có mối ở đây... - Hắn nói một câu tính quái. 

Điệu bộ nguy hiểm ấy của hắn là một lời cảnh cáo đối với Hơfen. 
Anh liền quyết định phai túm lấy sừng con bò mộng. Lúc này mà chỉ 
can đảm và thật thà như đếm thì sẽ chẳng làm nổi cái gì. 

— Ngài thượng sĩ... - Høfen vừa thốt lên. 

~ Sao? 

¬ Đề tôi xin nói... 

- Ứ, tao biết thóp cả rồi. 

Xvailinh đưa mũi giày trỏ vào đứa bé. 

~ Đem con mối này đi. 

Krôpinxki bước theo sau hai người vào phòng giấy tên 
thượng sì. Hơfen đã đặt đứa bé xuống. Nó len lén bò vào trong 
góc. Xvailinh nguẩy tay một cái về phía Krôpinxki ra hiệu như 
muốn gạt anh đi. Krôpinxki phải ra khỏi buồng. 

Vừa lúc chỉ còn một mình tên Xvailinh với Hơfen, và hắn 
vừa ngồi vào bàn thì tiếng còi ngoài cổng vang rống lên rrhư 
tiếng mãnh thú vỗ môi. Xvailinh nhìn ra cửa số và Hơfen lợi 
dụng cơ hội đáng mừng này để chuyển sang vấn đề ấy. 
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- Báo động phi cơ oanh tạc, thựa ngài thượng sĩ, ngài không 
muốn xuống hầm sao? 


Xvailinh nhếch mép, trông như hắn muốn cười. Chờ cho 
tiếng còi báo động tắt hẳn, hắn mới trả lời. 


— Không, lần này tao ở lại đây với mày. 

Hãn châm một điếu thuốc lá hút và nhìn trước mặt. Mềm 
hắn ngoạc ra. Hắn có vẻ suy nghỉ điều gì. 

Hơfen, sẵn sàng đối phó với mọi điều có thể xảy ra, theo đõi 
nhìn cử chỉ khác thường ấy của Xvailinh có về nghi hoặc. Sau 
cùng, hắn ngước mắt nhìn vẻ phía Hơfen, trông như hắn đang 
theo đuổi ý nghĩ riêng của hắn, 


~ Hôm qua chúng đã đến Becluôe, - Xvailinh bất chợt nái. 
Hơfen lặng thinh; nó muốn nói gì kia chứ? Xvailinh lè cái lưỡi 
trên môi dưới trễ xuống của hắn, nhìn anh tù nhân đứng trước 
mặt, nét mặt điểm nhiên như không. Hắn ngừng một lát rồi 
nói: — Tao xưa nay vẫn tử tế với chúng mày... 


Trong khi hắn nheo mắt lại nhìn Hơfen qua kẽ mắt, chờ đợi 
anh trả lời. Nhưng Hơfen vẫn nhất định đứng im, không biết 
chác tên Xvailinh đang muốn gì. 


Xvailìinh đứng đậy, thong thá bước đến góc phòng, chỗ đứa 
bé lẩn vào đó. Hắn nhìn cái sinh vật ấy một lúc bằng con mắt 
thân thờ, rỗi đưa mũi giày khe khẽ chạm vào đứa bé. Đứa bé 
trườn ra xa, Hơfen càng thấy căng thẳng. 

Bên ngoài, Krêpinxki và Pipich đứng bên chiếc quây đài. Họ 
đang bận soạn đồ đạc cho chuyến tù đi, nhưng vẫn nghe ngóng 
xem tình hình bên trong như thế nào. Họ đã chờ đợi một tấn 
thảm kịch và rất ngạc nhiên không hiểu tại sao trong phòng 


131 


Xuôn Oơnh, Hoàng Tố Vôn dịch vờ giới thiệu 


tên Xvailinh lại yên lặng thế. Thế rồi, họ thấy tên Xvailinh lại 
bước đến gần Hơfen và hình như bán nói gï thân mật với 
Hơfen. Không biết có chuyện gì đây. 

Đúng là Xvailinh đến chỗ Hơfen thật. Trên môi hắn nở một 
nụ cười, 

- Nếu tao mà muốn - hắn nói - nấu tao muốn thế, thì đêm 
nay mày sẽ vào ngôi boong-ke `. ~ hắn nheo mắt thân mật 
chờ đợi phản ứng của Hơfen. 

Hai người đứng bên quầy, thấy tên Xvailinh cười nhăn nhở, 
đưa ngón tay lên quét ngang cổ họng. 

-— Điệu này thì hồng mất. - Pipich sợ hãi nói thẩm với 
rôpinxki, nhưng trên gương mặt Hơfen vẫn không lộ vẻ gì. 
Anh đứng im không động đậy trước mặt Xvailinh, nhưng trong 
ốn anh đang rối lên. “Nó muốn gì mình đây”. 


Bỗng tên Xvailinh ngẩng đầu lên nghe ngóng. Nhưng đoàn 
máy bay đang ù ù kinh khủng ngay trên nóc nhà. Hắn nghe 
tiếng động ghê rợn đó một lúc rồi lại quay sang nhìn Hơfen. 
Bốn mất nhìn nhau im lặng, mỗi bên theo đuổi ý nghĩ riêng 
của mình. Bộ mặt tên Xvailinh đần đẫn ra nên không thể nào 
biểu lộ được ý nghĩ gì của hắn; chỉ có đôi mắt hắn nheo lại 
chứng tổ đằng sau cái trán buồn thảm kia đang có một cải gì. 
Sau một lúe lâu im lặng, hắn nói: 


- Nhưng tao không muốn thế... 


®* Bunker: tiếng Đức, một cần hẳm trong trại tập trung dùng để tra tấn tù nhân 


(xem chú thích ở trên). 
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Pipich bối rối nói se sẽ: 

- Ước gì biết được thằng kia đang muốn nói gì với Hơfen. 

Krôpinxki thì thâm lại: - 

— Có Ïš nó cho cậu ấy xuống boong-ke chặng? 

Máu bị đông lại bỗng đưng dễn lên đầu Hofen, anh chợt. hiểu 
ý nghĩa của cái cử chỉ của Xvailinh. Anh ngạc nhiên quá đến nỗi 
không trả lời được. Tên Xvailinh nhận thấy Hơfen đã hiểu ý 
hắn. Rưn sợ trước cái can đảm của chính mình, hắn quay rgười 
đi và lại ngồi xuống bàn, bắt đầu thẫn thờ lục lọi đống giấy tờ 
trong hộp Thư ởi. Cái nhìn xoi mói của Hơfen khiến hắn khó 
chịu, nhưng bây giờ không thể quay lại được nữa. 

Hắn đã đâm lao thì phải theo lao. 

Với một mức độ kín đáo hơn nữa, bắn nói: 

— Nếu nó ở lại đây thì nó sẽ yên lành. 

Lúc này vấn đề đã rõ hơn. Những phản ứng của Hơfen lộn 
xôn. Tất cả những gì đè nặng lên người anh từ nãy đến giờ 
bỗng bị quét sạch, và anh chỉ thấy cơ hội là có thể che giấu 
đứa bá mà không gặp nguy hiểm gì. Anh vội bước mệt bước về 
phía Xvailinh, hắn bất chợt trở nên hoảng hốt. Hắn giơ ngón 
tay trồ vào Hơøfen hét lên; 

- Nếu họ bắt được chúng mày, thì mày là thủ phạm chứ 
không phải /zo đầu nhé, hiểu chưa? 

Không cần phải giữ gìn gì nữa, Hơfen đáp: 

— Tôi có thể nói là tôi hiểu ngài lắm. 
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Sợ mình đã đi quá xa, tên Xvailinh co rúm người lại, hắn lại 
phải dùng ngay cái giọng ra lệnh nhự mọi khi. Hắn hất đầu về 
phía đứa bé: 

— Đem nó ra ngoài kia! 

Hơfen bế đứa bé lên, sắp sửa ra khỏi phòng. Nhưng ra đến 
cửa Xvailinh bỗng gọi anh lại: 

— Hzfen! 

Hai bên nhìn nhau thăm đò, không nói nửa lời; tên Xvailinh 
nhíu mặt lại; 

— Mày muốn còn sống mà ra khỏi chỗ này chứ? 

Một. nhút im lặng tiếp theo như hai bên phục kích lẫn nhau, 
rồi Hơfen trả lời: 

— Cũng như ngài thôi, thưa ngài thượng sĩ. 

Anh vội vã bước ra khỏi phòng. 

Pipich thấy rõ tình trạng bối rối của Hơfen khi anh ra đến 
quầy, nên cũng biết kìm hãm tính tò mò của mình lại. Hơfen 
cố giữ bình tĩnh. 

- Lại đem nó về góc nhà, - Hơfen nói với Krôninxki rôi trao đứa 
bé cho anh. Krôpinxki muốn hồi một câu nhưng Pipich gạt đi, báo: 

— Hãy đem ná đi đã, mau lân! 

Krôpinxki ôm chặt đứa bé vào lòng đi vội về phía sau. 

Tai họa vẫn chờ đợi ấy không những đã không xảy ra, trái lại 
đã biến thành một thứ tình hình hoàn toàn mới mề, và, trang lúc 
này đây, vẫn còn rất khó hiểu. Hơfen không thể giải thích được 
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gì, còn Pipich thì thấy không cần phải giải thích gì hết. Khi nhìn 
Hơfen, trong mắt anh vẫn đây đủ những điều anh đã thấy trong 
phòng tên Xvailinh. Không ai nói với nhau một lời. Hơfen nặng 
nể quay ra bước về phòng nhân viên như có ai đấy sau lưng, 
Pipich vẫn đứng yên đó, kệ cho Hoơfen đi một mình. 


Qua khung cửa số, Xvailinh nhìn ra bằng đôi mắt giận dữ, 
căm ghét. Cái đám người đứng ngoài kia bây giờ đang nghĩ gì 
về bắn đây. Hắn háo hức muốn nhảy ra rống vào mặt họ dể 
che giấu tình cảnh lo ngại của hắn bằng cái lối hông hách cậy 
quyền xưa nay. Nhưng bỗng hắn hoảng hốt nhìn quanh; hắn 
nghe rõ từ đằng xa tiếng bom ình ình liên tiếp. Miệng há hốc 
sợ hãi, hắn trố mắt nhìn lên không trung. Bực dọc, hắn xoa 
xoa tay lên má như chỗ đó có râu chưa cạo. 


Còi báo động đã nổi lên bất ngờ, trong lúc đó muời sáu anh 
em hộ lý đang đứng chờ để trình diện bên ngoài phòng làm 
việc của tên chỉ huy trưởng với cách ăn mặc không bình 
thường của họ. 


Trong trại, các anh em tù nhân đang chạy yể nhà khối của 
mình. Những con đường ở trước trại nhộn nhịp những người. 
Những đội lao công đang báo cáo và rảo bước vào tronz trại. 
Bọn S8 cũng nhanh chân rút về những hầm trú ẩn của chúng. 

Vì có báo động, các sĩ quan cao cấp đã tì tập ở trong phòng làm 
việc tên chỉ huy trưởng, và khi Rainobôt bước vào trình báo về tiểu 
đội cứu thương thì tên Svan quay ra gắt với Lên chỉ huy điểm danh: 

- Gì thế? À, biết rồi. 


Hắn hất tay khó chịu; bây giờ không chải lúc diễn thuyết. 
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Mười sáu người kia phải lập tức làm nhiệm vụ ngay. 

Tiếng động ầm ï của những đoàn máy bay vang động khắp 
khoảng trời chung quanh. Một nơi nào gần đó có tiếng bom nổ. 

Rainabôt bước ra khỏi phòng giấy truyền đạt lệnh tên chỉ 
huy trưởng cho tiểu đội cứu thương bằng cái điệu bộ đều giả 
xưa nay của hắn: 

— Cho chúng mày đi, mấy thắng khốn” 

ơn ra lệnh: 

— Tiểu đội cứu thương, chú ý! 

Cá đội đứng ngay người: 

— Bên trái quay! Đi nhanh! Bước! 

Tên Rainơbôt hoài nghỉ nhìn theo tốp người chạy đi, thở dài 
rồi vội vàng lụi về hâm trú ẩn của hắn. 

Ở ngoài xa, mười sáu người chạy khắp sân, không gặp một 
ai. Họ nhe răng cười nói với nhau một cách có ý nghĩa dưới 
những chiếc mũ sắt đội chưa quen. 


Trên đầu hạ, những đoàn máy bay xếp thành hình chữ V 
bay âm ẩm qua trại và bay xa nữa. Hết đoàn này đến đoàn 
khác. Tiếng bom nổ ình ình như sấm. 


Đó là Gõta hay Ecfuôc? 


Ra đến tuyến canh gác ngoài cùng, Kơn báo cáo về tiểu đội 
cho viên chỉ huy canh gác và hình như anh lấy làm đặc biệt thú 
vị trong việc ra lệnh cho “đội quân” của anh một cách đột ngột: 


#? Nguyễn văn:Mấy cây gỗ mục chúng mày! 
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- Bốn người đến các trại SS! Bến người ra chỗ đóng quân 
tăng viện! Bốn người ra các nhà để xe quân đội, còn lại theo 
tôi đến các nhà chỉ huy! Mười phút sau khi còi báo hết, taần 
:iểu đội trở về đây, hiểu chứa? 

đJawohl! - Họ đồng thanh hô lên”'. 


— Tần đi. Tản! 


Họ lao về các phía đã quy định. Càn tên chỉ huy canh gác 
đứng gần đó câm như hến; lúc này hắn có gì nữa mà nói. 


Høfen đã ngồi vào bàn chăm chú nhìn bản danh sách chuyển 
tù đi để trước mặt. May mà các tù nhân làm việc trong phòng 
nhân viên không để ý thấy những việc vừa diễn ra bên ngoài 
nên Hơfen khâng bị ai hỏi han rầy rà. Không phải cái để nghị 
của tên Xvailinh đã làm Hơfen sửng sốt đến thế mà chính là cái 
cơ hội hất ngờ để cứu đứa bé. Thật là đơn gián đến thú vị, và 
cũng đễ dàng thôi, thế mà trong lòng Hafen hãy còn như có cả 
một chuyện giằng ca rất mạnh. Anh vừa bứa với Krêmơ là đưa 
đứa bé ra khỏi trại: Và Krêmg tin ở lời hứa của anh. Nếu như 
anh không giữ lời hứa đó thì sao? Nếu như anh bí mật giữ đứa 
bé ở lại đây thì sao? Anh không còn phái sợ tên Xvailinh nữa. 

Hơfen đăm đăm nhìn vào những cột số trên bản đanh sách. 
Mỗi con số là một người, nhưng còn thiếu một con số, đó là 
đứa bé. Nó không có số. Nó không tồn tại. Chỉ còa một cách là 


Œ® 1- „ vôn: tiếng Đức: tuân lệnh, vâng, 
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bỏ nó vào chiếc va-li... Một người trong số nghìn người qua 
cổng chiều hôm đó sẽ xách đứa bá theo mình... Hơfen nhắm 
nghiền mất lại. Nếu anh thi hành đúng đắn nhiệm vụ của 
mình thì như vậy chẳng phải là một cách bào chữa tốt nhất 
cho lương tâm của chính mình ư? 


Nhưng cái cảm giác của kế phạm tội lại đần vặt anh, Hơfen 
lại cảm thấy một cảm giác ray rứt rằng -có đôi mắt từ nơi nào xa 
đang chăm chú nhìn anh im lặng, nghiêm khắc. Phải chăng đó 
là đôi mắt đứa bé? Hay đó là đôi mắt của vợ anh? Trong suốt 
mấy năm tù ngục, chưa bao giờ Hơfen thấy cô đơn như bây giờ. 


Anh đã lấn tránh trước để nghị đẩy cám dỗ của tên 
Xvailinh kia. Anh đã lấn tránh trước đôi mắt thầm lặng của 
Pipich. Nhưng anh không thể lấn tránh bản thân mình được, 
mặc dầu anh thấy mình quá yếu đuối nên không quyết định 
được cho bản thân. 


Hơfen ra chễ Pipich, Pipich vẫn còn đứng bên quây dường 
như đang đợi anh. Trên trời không ngớt tiếng ẩm ì, chắc hẳn 
lần này là một cuộc tấn công lớn. Tên Xvailinh đang đứng bên 
góc cửa số trong phòng của hắn nhìn chăm chú lên trời. Liếc 
qua một cái, Hơfen biết chắc chắn là tên Xvailinh không thấy 
anh được, anh vội bảo Pipich: 

_ Ra đây! 

Hai người quay vào góc nhà, Krôpinxki đang ở đấy với đứa 
bé cũng bước tới chỗ hai người. Toàn thân anh tràn đầy một sự 


mong đợi căng thẳng. Ba người đứng sát nhau, Hơfen hất đầu 
về phía trước nhà, nói: 


138 


Ÿ ~âx bư¿ 0Á #¿¿ 


— Hắn đề nghị với mình một điều. Thằng bé có thể ở lại đây. 

~ Ha, ha, — Pipich lạnh lùng nói, - để bắt bí khi thời thế 
đổi thay chứ gì. Cũng không đến nỗi ngốc đấy. Còn anh, anh 
nói thẻ nào.. 

Hơfen nhún vai lưỡng lự, Pipich bắt đầu khó chịu: 

- Anh sợ đếch gì kia chứ? Anh đã nắm ná trong tay rồi, nó 
không thể nào phản lại anh được. 

Hơfen lưỡng lự, phản đối yếu ớt: 

— Nấu chúng mình giữ đứa bé lại đây, nó sẽ tướng rằng tôi 
nhận đề nghị của nó... 

Pipich đáp: 

- Kệ xác nó, mình cần gì, - và anh quyết định ngay. — Để 
đứa bé ở lạt! 

Vì còn muốn cưỡng lại một chút, Hơfen đang sắp sửa phát 
đối, nhưng Krôpinxki đã vỗ vào vai anh: 

— Cậu là một, đồng chí tốt. 

Hơfen đút hai tay vào túi, không nói nửa lời, đứng trơ như 
phỗng, cười chua chát về sự lưỡng lự của mình. 


Báo động phi cơ oanh tạc vẫn đang tiếp diễn. Trong các nhà 
khối, anh em tù nhân đang túm tụm chung quanh những chiếc 
lò sưởi tự túc, không đủ nóng vì chất đốt rất hiếm. Có sức 
nóng thêm vào đó là do hơi người của bao nhiều người quây 
vào với nhau trong một khoảng chật hẹp. Một số người gục đầu 
lên đôi tay khoanh trên bàn để ngủ, mặc những tiếng ồn ào 
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chung quanh. Cả trại như đã chết; sân kiểm soát rộng lớn 
vắng tanh. Cả ngoài cổng nữa, cũng chẳng có gì động đậy. Chỉ 
có trên tháp canh khắp xung quanh trại là bọn lính gác cứ 
động đôi chân của chúng và nhìn lên trời. 


Bốn người trong tiểu đội cứu thương đang ởì tuần trên các 
sân nhà trại của bọn S§. Họ đi đi lại lại thoải mái giữa các 
căn nhà trại, nhưng mắt họ vẫn chú ý. Bọn chúng chiếm bao 
nhiêu căn nhà? 


Một tốp khác đi xuyên qua cánh rừng nhỏ về phía bắc trại, 
Từ chö này có thể trông đến tận Tuyarinh, đ nơi nào tầm mắt 
không bị cây cối che. Bọn lính gác theo dãi. bến người đi sát 
dọc theo hàng rào. 


Bốn người đó cũng có nhiệm vụ riêng. Chỗ nào ở hàng rào 
nhỏ căn cứ vào vị trí của trại, tháp canh và của cánh rừng, là 
chỏ thuận tiện nhất để phá ra? Những chiếc mù sắt Liên Xô 
che những cái nhìn thăm đò cúa họ không cho bọn lính gác 
trông thấy. Thỉnh thoảng bốn người đứng lặng ím nhìn quanh 
trên những khoảng đất như để trút bớt nỗi buồn bực trong khi 
đi tuần. Nhưng những cái nhìn vô hại này là những cái nhìn 
tính toán và cản nhắc. Bốn người trao đổi khẽ với nhau những 
nhận xét của họ mà bọn lính gác không thể nghe thấy. 

Mãi đến chiều mới hết báo động. Tiếng còi rú lên thật dài. Trại 
trở lại hoạt động. Anh em tù nhân lũ lượt bước ra khôi các nhà khối. 

Trong nhà bếp, có tiếng loảng xoảng của những chiếc thùng 
to tướng đựng thức ăn, bữa ăn buổi trưa bị chậm, món súp 
khốn khổ để lâu đã nguội tanh. Phía ngoài cổng cũng đang 
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nhốn nháo. Lát lâu sau, tên Rainơbôt mới đến máy phóng 
thanh hạ lệnh cho chuyển tù ra cổng. Nghe lệnh đó, những 
người trong Trại Nhồ khéo ra đông như kiến. Tù nhân đứng 
thành nhóm lộn xộn trước các chuồng ngựa. Tuyết đã tan, đám 
người chạy quanh chỗ này, chỗ khác lõm bõm trong bùn lầy 
bấn thiu. Các trùm khối với các quản trị phòng phải vất vả 
đồn đám người lộn xộn lại cho ngay ngắn. Họ kêu, hét, xô đẩy, 
chen chúc nhau và phải khó khăn chật vật lắm, cuối cùng mới 
xếp cái khối người đi này vào hàng ngũ được. 

Trong phòng để đạc, một số ít đô đã được trao lại nhanh 
chóng. Hơfen, Pipich và Krôpinxki đứng với nhau như ba người 
đồng lõa. Hơfen cảm thây tâm hồn mình bị khủng hoảng mãnh 
liệt. Anh bực bội phản đối để nghị của Pipich cho đi tìm 
Jankôpxki để anh ta từ biệt đứa bé. Anh không muốn gặp 
đankôpxki, cũng không muốn nghe, không muốn biết gì hết. 

— — Trời ơu, Andrê, anh không thể để cho anh chàng tội 
nghiệp ấy ra đi như vậy... 

- Đứng quấy rầy tôi về chuyện đó nữal 

Hơfen thấy khắp người ngứa ngáy. Anh bỏ mặc họ đứng 
đấy, chuỗn vào trang phòng nhân viên. 

Pipich thấy thất vọng... 

— Maran, đi đi, —- sau cùng anh bảo Krôpinxki - chạy đến 
Trại Nhồ báo cho Janköpxki biết. 

Jankôpxki đang trong tình trạng bối rối vô cùng. Chuyến 
tù sắp sưa đi thế mà không ai mang đứa bé đến cha anh. 
Chốc chỏc anh lại bước ra khỏi bàng ngủ yêu cầu khẩn 
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khoản với anh trùm khối có cái đầu tròn, nói liến thoáng 
bằng tiếng Ba Lan xin phép đi đến phòng đỏ đạc. Anh trùm 
khối đang mừng vì đoàn người đã tập hợp được đâu vào đấy 
nên chẳng buồn nghe những lời van xin của Jankôpxki, chỉ 
sốt ruột đẩy anh trở lại hàng ngũ. Jankôpxki giẫy gìụa như 
một eon chim bị mắc bẫy. 


Krôpinxki ầm thấy anh trong tình trang như vậy. 
Jankôpxki hết sức cảm động, chạy đến chỗ Krôpinxki bám 
chặt lấy anh. Trên khuôn mặt bối rối của Jankôpxki nước 
mắt chảy ròng ròng. Anh ta từ chối không chịu rời trai nến 
không có đứa bé. Krôpinxki không tìm được lỡi nào an ủi 
con người đau khổ ấy. 

~ Đừng nên khóc, anh ạ, ~ Krápinxkl nói đi nói lại mãi. — 
Anh cứ tin tôi, chúng tôi có thể săn sóc bé Xtèphan tốt hơn anh. 

Jankôpxki lắc đầu quầy quậy. Anh ta đứng đó, trông rõ 
thầm thương. Anh kéo chiếc mũ xám có vằn xuống tai cho khỏi 
lạnh, chiếc mũ tụt sâu xuống đưới trán, bộ đổ lùng thùng quá 
rộng đối với anh, đôi bàn chân không tất đi đôi guốc méo mó. 
Jankôpxki đưa ống tay áo đã vá chằng vá chịt lên lau đôi mắt 
nhòa lệ. Như một con vật đáng thương, anh chỉ còn chút sức 
tàn trong trái tim để câu khẩn: 


— Trao nó cho tôi, xin anh trao nó cho tôi! 


Anh định quỳ xuống trước Kr6pinxki, nhưng Krôpinxki nắm 
lấy vai anh giữ cho anh đứng thắng và lay lay người anh dường 
như có thể làm cho anh tỉnh táo tại bằng cách đó. 
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— Đừng khóc, anh ạ, đừng khóc, - Krôpinxki van lơn con 
người mất trí ấy. - Tại sao thế, tại sao anh khóc nhiều thế? 
Anh không phải là bổ nó cơ mà? 

jJankôpxki phát khùng lên: 

— Tôi còn hơn là bố nó nữa! 

Cảm động quá, Rrôpinxki ôm chặt lấy con người đau khổ 
mà hôn rồi nói: 

— Đi đi, anh ạ, cầu xin Đức Mẹ” che chở cho anh. — 
Jankôpxki không buông ra, níu chặt lấy anh, nhưng rôpinxki 
không chịu nổi sự day dứt ấy. Anh ghì chặt con người cô đơn 
ấy mấy lần nữa rồi rứt ra chạy đi 


— Ánh ơi, anh ơi! 


Jankôpxki gọi với theo, nhưng Krôpinxki đã thoát ra rồi, 
không nghe thấy gì nữa. Yếu đuối, Jankôpxki rũ hai tay xuống, 
chỉ còn khẽ thút thít một mình. Anh trùm khối gắt gỏng thấy 
anh Ba Lan lại đứng ra ngoài hàng, giận dữ hét lén: 

- Quái thật, anh kia cứ đứng quanh quẩn bên ngoài mãi làm 
gì thế? Đi về chỗ kial 

Jankôpxki ngoan ngoãn bước vào hàng. Người củi gập vì nỗi 
đau đớn trong lòng, anh lão đão bước lên đồi cùng với đoần người 
đài đến sân kiểm soát. Tới đây, tiếng hò hét kêu la lại rộn lên. 

Tên Rainơbôt đếm cả chuyến tù, sắp xếp lại, rồi hắn mở 
cổng, và con rết xám đen chậm chạp nặng nề bò ra khỗi trại. 


€) Ra Lan có rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa, 
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Trong khi đang bận rộn lo cho chuyến tàu đi, Krêmơ không 
nghĩ đến đứa bé nữa. Đến khi đoàn người khốn khổ kia đang 
lướt qua trước raặt anh. anh chợt thấy một tù nhân mang bị 
trên lưng, và anh lại nghỉ đến nó. Có phải anh chàng đó 
không? Anh ngạc nhiên tự hỏi. Nhưng người đó không phái 
anh Do Thái Ba Lan 2akat Jankôpxki. Anh đã lên đường, thất 
thiểu đi đến trạm sau, trên mình chẳng còn gì mang nặng nữa. 


Thôi bây giờ thế là xong? Hơfen thấy rõ ràng việc anh làm 
không thể khác được. Anh mệt mỗi ngồi trong phòng nhân 
viên chuẩn bị bản thống kê những đồ đạc của chuyến tù vừa đi 
để trao cho tên Xvailinh. 

Trong khi đó. Pipich cũng thở đã dàng hơn. Mọi việc đều ổn 
ca. Đứa bé yên lành. Còn có gì đơn giản hơn nữa? Anh lấy làm 
sung sướng đã tháng được một trận. Thắng ai chứ? Thắng bọn 
SS ư? Thắng anh chàng Do Thái Ba Lan Jankôpxki tội nghiệp 
kia ư? Thắng cuộc sống ư? Hay là thắng số mệnh? Thật là 
phức tạp quá! Ánh khâng nghĩ đến cái đó, anh chỉ biết mừng 
Vì con mèo con của anh đã được che chở bao bọc. 

Còn Krôpinxki thì thế nào? Anh ngồi chỗ khuất trong góc 
nhà, để đứa bé lên đùi và bát khẽ cho nó nghe, rất khẽ, những 
tiếng hát của quê nhà. 

Hơfen mang bản thống kê đề đạc tới. 

— Còn cái con mỗi ấy, — tên Xvailinh nói. - Hản là đi với 
chuyến tù phải không? 


Hắn trẻ môi dưới xuống, thè lưỡi ra. 
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Hơfen ngập ngừng một lát, và sau khi đã quyết định nhanh 
chóng, anh đáp: 


— Thưa ngài thượng sĩ, vâng. 


— Nhưng bây giờ thì mày phải câm miệng, cả những thằng 
khác nữa. 


— Thưa ngài thượng sĩ, vâng. 

Xvailinh cau mặt khó chịu: 

- Thưa vâng, thưa vâng, —- hắn nhại lại. - Chúng ta không 
cần phải đóng kịch với nhau. Trong vài tuần nữa quân Mỹ sẽ 
đến đây, lúc đó mày có thể đem cái con môi Ấy ra và nói với 


người Mỹ rằng: “Sở di được thế này là nhờ có ông thương sĩ 
cúa chúng tôi...”. 


Høfen nuốt ực một cái, buộc mình phải trả lời: 
~ Thưa ngài thượng sĩ, vâng. 
Tên Xvailinh quên cả thái độ nhẹ nhàng của hán: 


— Đề quỉ, suốt ngày cứ vâng với dạ mãi! Dù sao đi nữa, mẹ 
kiếp, thật là tao cũng khá tốt bụng đấy, chứ nếu chuyện này 
mà vỡ lở ra thì mỗi thăng chúng mày đều phải vào boong —-ke 
cả. Thế nào thì tao cũng vẫn không việc gì, mày hiểu chưa? 


- Thưa vâng ạ. 
Tên Xvailinh ngã người ra sau ghế: 
— Mày nhớ bảo bọn chúng mày hãy câm miệng đi nhé. 


— Thưa ngài thượng sĩ, vâng ạ. 
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p đã đem đến cho đứa bé một tách eà— phê thế phẩm 
nóng trong đó anh đã quấy thêm vài thìa nước đường củ 
cải. Đứa bé hớp một ngụm rồi đẩy tách ra. 

- Chính tớ cũng chẳng thính cái của này. 

- Chúng mình biết cho đứa bé cái gì được? ~- Krôpinxki 
nhún vai chán nản. —.Chân tay nó gầy guộc quá.. 

Pipich thứ nắn nắn đứa bé: 

— Chẳng có mấy tí thịt.. 
œ) 


— Trẻ con phải có bánh mì trăng”, đường sữa nguyên chất. 


Pipich bật cười: 


® Ránh trắng làm bằng bột mì ngon và đất hơn bánh đen làm bằng lứa mạch. 
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- Bữa? Trời ơi, Marian! Tớ chẳng có bộ ngực trắng mềm. 

Krôpinxki lắc đầu buồn bã. Pipích đưa hai tay lên xoa xoa 
cái đầu tọc tếu. bỗng anh buột miệng nói: 

~ Sao, tất nhiên chứ! Thằng bé phải có sữa ăn chứ? 

~ Cậu lấy ở đâu được? 

Nhưng hình như Pipich đã có cách, và một khi anh đã quyết 
thì không bao giờ anh còn nghi hoặc nữa. 

— Ài gây ra cái trò này ở đây, cậu hay tớ? Chính tới 

Anh càu nhàu nói, nhưng ngay liền đó anh quỳ xuống bên 
đứa bé vỗ vỗ đôi tay nhỏ xíu của nó: 


- Nào, em bé nghe nào. Đến mai, chú Pipich sẽ đi ra một 
nơi có cánh đồng cổ thắt to, ở đấy có bao nhiêu là bò cái nó 
kêu bò... bò... bà. 


Đứa bé cười. Pipich sung sướng lấy tay öm chaàng cái mặt nhỏ. 
- Rải em phải học cười với chúng tớ nữa, em bé ơi. - Anh 


dúi một cái vào vai Krôpinxki trong lúc anh này đang ngạc 
nhiên — Mai cậu sẽ phải cho nó bú, hiểu chưa? 


Trong phòng nhân viên, Hơfen không phải nói nhiều về việc 
tình hình thay đổi. Đứa bé sẽ ở lại trong căn nhà; việc đó đã 
đượa thu xếp, anh giải thích bằng một cái hất đầu đẩy ý nghĩa 
về phía phòng tên ÄXvailinh. Các anh em tù nhân trong đội 
Commandõ đã hiểu anh ngay. 
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— Đừng nói với bất cứ ai trong trại rằng ở căn nhà chúng 
ta.. - Anh làm một cử chỉ điển tả vấn để để khỏi nói hết câu 
ấy. Chỉ cần làm thế là đủ. 

Sau giờ làm việc, Hơfen ngồi một mình bên bàn. Pipich 
không cá đấy. Nhiều anh em đã bò vào giường. Đằng sau chiếc 
bàn của Hơfen, một nhóm anh em ngồi thì thầm có về sôi nổi. 

Những ý nghĩ đang gào thét trong đầu Hơfen. Có một cái gì 
chán nản đang đè lên ngực anh. Anh chống đầu lên hai tay và 
nhắm mắt lại. Từ lâu, anh đã biết là phải trình bày cho 
Bôkhâu hiểu. Anh có quá hèn nhát đến nỗi không dám làm 
việc đó không? Anh có nên giấu kín đứa bé mà không nói với 
ai về chuyện ấy không? Với cả Bôkháu và Krêmơ ư? 

Hơfen ngềi trầm ngâm, Tiếng thì thào phía sau lưng lọt vào 
tai anh. : 

Quân Mỹ đã lập được đầu cầu mới gân Ôpênhaimơ. Các 
chiến xa đã chọc thủng được sang phía Đông! Mũi dùi của nó 
đã tới Men, gần Hanau và Asafenbuôc. Ở phía đâng Bon, 
những trận đánh lẻ tả đang diễn ra. Quân chiếm đóng Côblen 
đã rút về bờ sông phía đông. Ở Bingen những trận chiến đấu 
trên các đường phố đang diễn ra. 


Hơfen đần dân chăm chú nghe. Họ đã tiến khá xa rồi! Sự 
việc đã đi nhanh đến thết 

Chỉ việc giấu đứa bé đi thôi, trong lòng anh vẳng tiếng nhủ 
thầm. Anh mở mắt. 

Thực ra anh đã hành động bình tĩnh và sáng suốt chưa? Anh 
đã nghe theo lời thúc giục của con tìm và để nó lôi kéo mình đi 
mà không biết. Có phải con tìm mạnh bơn khối ác không? 
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Con tỉm và khối óc, khối óc và con tim... 

Như một con thuyền không lái, những ý nghĩ của anh dưa 
anh đi lang thang phiêu bạt và anh tự bào chữa bằng muôn 
nghìn cách biện hộ có lý. Nếu như anh qua một con sông chảy 
xiết, có một đứa bé đang sắp chết đuôi, anh sẽ làm thể nào? 
Không hề nghĩ đến thân mình, anh sẽ nhảy ngay xuống dòng 
sông, và không có gì tự nhiên hơn thế. 


Hơfen hít một hơi đài. Còn Bôkhâu? Krêmơ? Anh sẽ nói với 
ai vỀ việc anh vừa làm? 


Các “đội viên Commanđô” đểu ở khối 3 - đó là những anh 
em tù nhân làm hầu bàn ở câu lạc bộ sĩ quan, làm bếp, hoặc 
làm thợ may, thợ giày, chạy thư hay gác cửa cho bạn 88. 


- Kác này, tối nhé. - Pipich ngồi xuống bên cạnh Vunđelich, 
người làm việc trong nhà bếp của bọn S5, và nháy anh ta ranh 
mãnh. Vunđelich thấy ngay là trong đầu anh chàng bé nhỏ kia 
đang có chuyện gì. 


— Cậu muốn gì? 

- Sữa. 

— Sữa à? Để làm gì? 

- Đê uống, hỏi gì ngốc thế. 
— Cho cậu ư? 
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Pipich bực mình: 

— Tớ uống bia, nếu như tớ có... 

Anh kéo Vunđelich lại gần và khẽ ri tai: 

— Chúng tớ có một đứa bé. 

~ Cái gì? 

Pipich cần thận đưa mắt nhìn quanh, nói nhỏ cái bí mật ấy 
cho Vunđelich biết, rồi đặt một tay lên vai anh ta. 

— Su... y.. tỉ 

“Đấy, Kác ạ”, vì vậy chúng tớ cần một ít sữa cho đứa bé. 
Chân tay nó gầy quá cơ. Cái hột lạc ấy có thể chết trong tay 


chúng mình mất. Đấy, cậu nghĩ thế nào. Kác? Chỉ độ một 
phần tư lít thôi, được không? 


Vunđelich suy nghĩ: 

— Cậu làm thế nào đem sữa qua cổng được? 
Thấy anh ta đồng ý, Pipich mừng rỡ. 

— Để tớ lo việc Ấy. 

- Thế nhỡ chúng nó bắt. được cậu thì sao? 
Pipich bực mình: 

— Ai gây ra cái trò này ở đây, câu hay tớ? 


Vunđelich phá lên cười. Hai người bàn bạc về việc đó; chuyện 
này không đơn giản như người ta tưởng, vì Pipích sẽ đem sữa ởi 


®* ác là tên, Vunđelich là họ. 
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như thế nào? Anh có thể xoay xở thế nào để “có việc ở bên ngoài 
cổng và đem một ít quần áo cũ đến cho trạm may của bọn S8. Cái 
ấy thì được. Như vậy sữa sẽ phải đưa tới trạm may. 


Vundelich nhìn quanh khối, ra hiệu cho một anh chạy thư. 
- Gi thế? - Anh kia bước đến bên bàn hỏi. 


— Nghe nhá, sáng sớm cậu đến chỗ tớ mang một chai sữa về 
trạm may. Rồi Ruđi sẽ đến đó lấy. 


Anh chạy thư bắt tay Pipich, 
— Chào Ruớđi. 
— Chào Anfrât. 


Nhiệm vụ đó đối với anh chạy thư chỉ là trò đùa. Trong khu 
bọn SS anh ta đã quen làm thế lắm rồi. 

Cho nên anh ta chỉ nói “được”, mà không hồi han gì cả, vì 
việc không bình thường bao giờ cũng được giải quyết dường 
như đó là câu chuyện bình thường vậy. 

- Bây giờ chúng mình còn phải đi bảo với Ôtô nữa. 
Vunđelich nói, rồi cùng Pipich sang chái bên kia cúa nhà khối, 

Ôtô Langơ, anh Kapô trong trạm may của bọn S5, là một người 
dã đứng tuổi, trước kia là một. tay thợ may tư, vì hay bàn tán xì xào 
mà bị tðng vào trại; đang đứng bên cạnh loa nghe tin tức. 

Vunđelich kéo anh sang một bên. 


- Sáng mai tớ gửi đến chỗ cậu một chai sữa. Pipich sẽ đến 
đó lấy 
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Anh thợ may gật đầu và giơ tay vuốt chéo lên môi trên, Đó 
là thói quen của anh ta trong đời sống bình thường trước kia, 
khi anh ta cồn để bộ ria. 


—- Nghe.-này, - Pipich dặn anh thợ may. - Tớ sẽ đem đến cho 
cậu một ít áo cñ. Cậu gọi shúng tớ lấy những đỏ ấy, hiểu chưa? 

Langơ gật: 

¬ Phải phải, cứ việc đem đến. 

Việc thu xếp để có được một phần tư lit sữa thật là một con 
đường phúc tạp, và là một eon đường nguy hiểm đối với tất cả 
những ai sẵn lòng đính dáng vào đó. Nếu Pipich bị tóm ð cống 
trại, thế là vĩnh biệt. Anh sẽ bị đưa ngay xuống boong-ke. Nếu 
may phúc lắm anh cũng bị một trận đòn nhừ tử. Nếu không 
đời anh sẽ kết liễu trong lò thiêu người và cái đó là như thế. 
Nhưng Pipich không sợ. Trong tất cá những việc điên rổ anh 
đã làm, bao giờ anh cũng nghe theo một tình cảm lạc quan. 
Ông trời chẳng bao giờ phụ con người táo tợn. Ra đến cửa nhà 
khối, Vunđelích đặn đà Pipích: 

- Này cậu, chớ để nó tóm được nhé. 


Pipich sắp sửa công phẫn quật lại. nhưng Vụnđelich xua tay 
vẫy anh đi, cười nỏt: - 


— Tớ biết — chính cậu gây ra mà. 


Pipich đắc chí, vội bước đi. Trở vào trong nhà, Vunđelich 
gặp một anh y tá của trạm y tế S8. 


— Này, Franz, sáng mai cậu có thể gửi đến cho tở một ít 
đường được không? 


Anh y tá lắc đầu, vẻ nghiêm trang: 
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— Đường ấy à? Đường dùng cho bản thân chúng tôi cũng 
chẳng còn là mấy!?®, 


— Tớ cần cho một thằng bạn. 

Anh y tá thở dài: 

— Cho một gói, thế thôi. Tôi sẽ gửi qua anh chạy thư, 
Vunđelich vỗ lên vai Franz. 


Krêmơ còn đang ngồi chuẩn bị cho một phiên điểm danh 
hôm sau thì Hơfen bước vào. Ánh ngồi xuống một chiếc ghế, 
châm thuốc hút. Krêmơ liếc nhìn anh: 


— Nó đi xong xuôi rồi chứ? 
Hơfen im lặng hút thuốc. 


— Một người trong đám anh em đi có cái bị trên lưng. Tớ 
đoán đó là... Krêmơ vừa viết vừa hải. 


Hơfen chỉ cần gật đâu là Krêmơ sẽ thỏa mãn, Nhưng anh không 
tö thái độ gì hết, anh nhìn xuống sàn. Krêmơ đâm ngờ vực. 


~ Có điều gì thế? 

Hơfen lây đế giày dí nát đầu mẩu thuốc lá. 
— Tôi có cái này cần nói với anh... 

Krêm¿ư đặt bút chì xuống! 

— Chả lẽ câu không cho đứa bé đi hay sao? 
Hơfen nhìn thẳng vào mặt Krêmơ: _ 
— Đúng. 


fÐ Nguyên văn: “Traubenzucker” một chất đường lọc ở nho. 
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Hai người đột nhiên im lãng. 
— Trời... 


Krêmøg vùng dậy, chạy ra mở toang cửa. Đó là thói quen anh 
vẫn làm để biết chắc rằng ngoài hạ ra không còn ai nữa. 


Phòng nhãn viên đã trống, Krêmg lại khép cửa và đứng tì 
vào cánh cửa. Anh cho hai tay vào túi, mím chặt đôi môi nhìn 
thẳng trước mặt. Hơfen chờ đội lrêmaø nổi giận, và anh cũng 
quyết sẽ hết sức chống cự lại. 


Nhưng rêmơ vẫn im lặng một cách quái lạ, một, lúc lâu 
anh mới nói. 


— Cậu coi thường mệnh lệnh à? 

— Đúng và không đúng! 

Rrêmøơ chờ Hơfen nói thêm nữa, nhưng Hơfen im lặng. 
— Thế à? — Sau cùng Krêmơ hỏi. 

Hơfen thở một cái. 

— Có một việc xây đến... 


Anh ngần ngừ, rồi ngập ngừng anh thuật lại chuyện xảy ra 
giữa anh với tèn Xvailinh. Anh làm thế vừa là để giải thích, 
vừa là thanh minh. 


— Cậu có tin ở tất cả những điều cậu nói với tớ đấy không? 
Hơfen đã lấy lại được lòng tin đ mình, trả lời bốp chát. 
— Tôi không bịa chuyện với anh. 
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Krêmơ lấy vai ẩy mình ra khỏi cánh cửa một cách mệt 
nhọc, đi đi lại lại một lát rồi nói như tự nhủ với mình: 


— Cố nhiên là cậu không nói đối tớ, nhưng... - Anh đừng lại 
trước mặt Hơfen - Nhưng có lẽ cậu đang tự đối cậu? 

Hơfen tổ vẻ bực mình, và Krêmơ nói không úp mở: 

— Cậu đã chơi với một thằng bịp! Xvailinh là một thằng bịp! Cái 
thằng vô lại ấy chỉ muốn dùng chúng mình để che chở cho nó! 

Nhưng Hơfen quyết tự bênh vực mình, nên lại hăng hơn: 

~ Như vậy tức là mình đã nắm được nó ở chỗ mình cần đến nó. 

Krêmơ bật ra một tiếng cười khô khan, 


— Mình cần đến nó ở chỗ nào chứ? Anđrê, cậu ở trại này đã 
bao lâu rồi? Sáu tháng chứ gì? - Krêmơ vẫy vẫy ngón tay cái. 
— “Nó sẽ tìm chỗ che chở ở ngay cả trong bọn nó nữa. Nay chỗ 
này, mai chỗ khác, gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu bọn chúng 
mà đẩy lui được quân Mỹ chừng năm đặm, là thằng Xvailinh 
của chúng ta lại “mở cờ giống trống”? bấy giờ nó đã nắm 
được gáy cậu rồi, cả cậu với đứa bé tội nghiệp ấy! Anđrê, cậu 
đã làm một việc rất bảy! 

Hơfen giơ hai tay lên; trông như anh muốn bịt tai lại. 

- Đừng làm khổ tôi quá thết 

- Chính cậu đang làm chúng tôi khổ đây. 

Hoơfen càu nhàu, bứt rút: 


Nguyên văn: lại có thêm pió thổi vào buổm của nó (thành ngữ phương Tây). 
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— Tôi không thể nào cho đứa bé đi... 

— Cậu phải trả đứa bé lại cho người coi giữ nó, lệnh là như 
thế. Cậu không tuân theo. Đó là vi phạm kỷ luật 

Hơfen cam kết với Kremơ: 

- Nếu chúng mình sống sót ra khỏi nơi đây, tôi sẽ chịu 
trách nhiệm trước Đảng về việc ấy, anh có thể tin như vậy. 

Krêmơ nghiêm nghị nhìn vào mắt Hơfen: 

— Đảng ở ngay đây. 

Hơfen đã có sẵn một câu trả lời kiên quyết, nhưng câu ấy 
tắt lịm ở trên môi. 

Trước cái nhìn của Krêmơ, anh phải nhìn xuống. Hối hận 
đốt cháy trong lòng; anh phải thừa nhận với mình rằng Krêmơ 
có lý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh phó mặc đứa bé cho số 
phận của nó là tất cả lòng anh lại sôi lên. Anh cảm thấy như 
có một bàn tay nào đầy quyển lực đang thọc chiếc chìa khóa 
vào tim anh và khóa nó lại. Anh cảm thấy có tội đối với đứa 
bé và có tội đối với Đảng. Đầu anh cúi gập xuống ngực. 

- Tôi không thể làm thế nào khác được... Tôi... không thể... 

Anh nói khẽ; đó là một lời bênh vực, nhưng cũng là một sự 
dày vò trong lòng. 

Lúc ấy Krêmơ thấy thương con người đang bị day dứt, 
nhưng anh tự chủ được mình. 

- Việc đó không chờ lúc nào khác hay chỗ nào khác mới 
Biải quyết, mà phải giải quyết bây giờ, và ngay ở đây, - anh 
nói một cách cứng rắn. 
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Cả hai người im lặng Krêmơ nhíu đôi lông mày. Không đứng 
im được, anh bất đầu đi di lại lại như để tìm một lối thoát. 

— Không còn ai có thê lấy được đứa bé khỏi tay tôi, — sau 
cùng anh nái và quay ngay lại phía Hơfen. - Hay cậu tưởng 
rằng tôi còn có thể giao nó cho một người nào như giao một 
thứ hành lý? 

Anh lại càng phát cáu và vùng vằng, đi đi lại lại. 

- Nếu cậu đưa thằng bé cho anh Ba Lan kia thì nó đã ra 
khỏi trại và mọi việc đã êm đẹp. Bây giờ làm thế nào? Làm 
thế nào? 

Anh ngồi xuống bàn, hai bàn tay nắm vào nhau đặt giữa hai 
đầu gối mở rộng. Hơfen mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế 
đấu. Cái say sưa tự đo của trải tim anh bây giờ đã hết... 

Cuộc va chạm vẫn chờ đợi đã không diễn ra, và cái vẻ cao 
cả, cải cao thuợng của hành động đã tan biến đâu hết. Cái còn 
lại chỉ là căn bã trần truồng, nhạt nhẽo của nó: Ví phạm kỷ 
luật! Hơfen nhìn đăm đâm trước mặt. 


Krêmơ buông rơi hai bàn tay ra, sau cùng anh nói dịu dàng hơn: 


— Chúng ta không muốn trở thành nhữtig người thù, Andvê 
ạ, không muốn như vậy. Cái thăng bịp kia không đáng làm cho 
chúng ta phải như vậy. 


Anh nặng nề tụt từ trên bàn xuỡng, nói tiếp, để trả lời một 
quyết định bất ngờ: 


— Cậu phải nói với Bôkhâu. Cậu phải nói! - Anh nhấn mạnh. 
Nhưng Hơfen kịch liệt phản đối. 
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_ Chuyện đá chỉ để chúng rưình biết thôi, Vante ạ. Cứ để 
Bôkhâu tưởng là đứa bé đã đi với anh Ba Lan. 

Câu cãi của Hơfen làm cho Krêmơ nổi giận: 

— Bây giờ vì đưa bé đã phải ở lại trong trại — phải ở lại! cậu 
nghe rö chưa? — Krêmơ gắt lên. - Nên vấn đề không chỉ còn là 
việc riêng của chúng ta nữa. Tôi không biết chức vụ của cậu. 
Mà cậu cũng không có nhiệm vụ phải nói với tôi bất cứ chuyện 
gì về việc đó, nhưng cậu phải hiểu rằng đứa bé này đã khiến 
cho cậu lao vào một tình trạng nguy hiểm như thế nào. 

— Tôi tìm thấy nó, tôi còn biết làm thế nào? 


— Nói bậy! Vấn dễ không phải ở đấy. Cậu đã có lệnh là cho 
đứa bé ra khói trại 


~ Phải, tất nhiên, nhưng mà... 


Tiếng kêu thất vọng của Hơfen xé bầu không khí, Krêmơ 
càu nhàu, vẻ mặt anh sa sảm lại. Hai người đứng trước mặt 
nhau không nói một lời, đều có về nghĩ ngợi. Krêmơ không 
chịu được nữa. Anh nện gót đi đi lại lại, tìm một lối giải quyết. 

Anh chỉ nghe nửa tai những lời Hơfen đang van nài. 

- Sẽ không lâu nữa đâu, Vante ạ, không thể lâu được. Quân 
Mỹ có thể tới đây bất cứ ngày nào. Mấy ngày đó, chúng ta có 
thê cảm cj được. Thế thì việc gì tôi phải nói với Bồkhâu nữa 
để anh ấy thêm lo ngại? Chúng ta sẽ không đưa đứa bé ra khỏi 
trại nữa. Chính cậu cũng nói thế, vậy càn gì nữa? Để nó ở với 
chúng tôi. Chẳng ai biết đâu. Chỉ có cậu với tôi, thế thôi. 

- Thế còn thằng Xvailinh? 
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— Nó đã thành vô hại rải. 

Krêmơ cười khẩy chua chát mà khinh bỉ. Tình hình đòi hỏi 
phải bành động, dù Bôkhâu có biết hay không cũng vậy. Đứa 
bé sẽ không rời trại. Anh đã không thi hành đúng nhiệm vụ 
Bökháu trao cha anh. Nhiệm vụ anh đáng lẽ là phải kiểm soát 
Hơfen, nhưng anh đã giao tất cả cho Hơfen, và bây giờ...” 

— Mẹ kiếp thật là cứt. 

Krâmơ càu nhàu, giận dữ với mình, với mọi việc, và bước 
quanh như có ai kéo đi. Đến lúc phải miễn cưỡng thừa nhận 
mọi điều của Hơfen, anh lại bản gắt với Hơfen: 

- Thế nếu bọn mình không nói gì với Bôkhâu thì sao? Thì sao? 

Điều đó hầu như đã đồng ý với nhau! Hơfen giơ tay lên, 
khoan khoái, như định đặt tay vào vai Krêmg. Krêmơ lui ra gắt: 

- Đứa hé phải ra khỏi phòng đồ đạc, phải rời khỏi chỗ cậu. 

— Rời đi đâu chứ? — Hơfen hôi. 

— Phải, đi đâu? Cậu có thấy cậu đã làm như thế nào không? 
Bây giờ chúng ta để đứa bé ở đâu được? Nó phải rời khỏi chỗ 
cậu và rời khỏi cái thằng khốn kiếp Xvailinh, đến chỗ nào bọn- 
SS không tới ấy. 

Chỉ có một chỗ được, đó là căn nhà giành cho những người 
mắc bệnh truyền nhiễm trong Trại Nhỏ. Tất cả bọn 8S để cho 
căn nhà đó một khu rộng, vì sợ lây bệnh chấy rận hoặc bệnh 
đau màng óc. 

Krêmơ đứng trước mặt Hơfen và nhìn anh nghiêm khắc: 

— Khối 61! — Anh nói gọn lồn. 
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Hzfen co rúm người lại: 

- Ở nhà truyền nhiễm à? Không được! 

- Đứa bé phải đến khối 61! - Rrêmơ thấy quyết định của 
anh là đúng. — Các anh em hộ lý người Ba Lan đã ở trong căn 
nhà đó bao nhiêu tháng mà họ chẳng mác bệnh gì hết. Họ biết 
là họ đang làm gì. Họ sẽ săn sóc đứa bé như săn sóc một con 
bò để thờ. Nó là người Ba Lan, là một người của họ. Hay cậu 
muốn để tôi cho nó vào sọt rác của tôi ở đáy? Hả? 

Hơfen không nói gì, chỉ cắn môi. Krêmơ gẩm lên: 

- Không làm thế nào khác được. Thôi! cậu kéo tôi vào 
chuyện này đến thế là đủ lắm rồi! Đừng làm trò khi nữa! Đứa 
bé phải đến khối 61! 

Hơfen nhìn đăm đăm phía trước. Như vậy vân còn hơn là 
cho nó đi với chuyến tù. 

Anh nhìn lên: 

~ Thế còn Bôkhâu? 

Krêmơ lại sôi lên. 

- Tôi tưởng chuyện này là giữa chúng ta biết thôi? Chẳng 
phải chính cậu đã nói thế sao? 

Hơfen gật đầu im thín thít; anh còn lòng nào mà vui mừng nữa. 

Tên Xvailinh ở riêng ngoài trại, trong khu nhà xinh xắn 
do anh em tù nhân xây cho bọn 8S. Hắn đã lấy vợ được hai 
năm, vợ hắn là mụ Horten khoảng hai mươi lăm tuổi, và có 
nhiều tên hạ sĩ trong khu này cũng phải ghen tị với hắn. Mụ 
ta là một người có bộ ngực đẩy đặn, sức khảe đổi đào. Nhưng 
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vì nhiều lý do, cuộc hôn nhân đã không đem lại kết quả gì. 
Bộ quân phục hào nhoáng đã có thời làm cho mmụ Horten mê 
mẩn tâm thần, nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi sau 
khi cưới, cái bề ngoài ấy đã không che giấu nổi một sự thật: 
dưới những cấp hiệu choáng lộn kia chính là một thằng ngu 
ngốc tính khí nhu nhược. Mụ Harten thường vẫn thầm so 
sánh chồng mụ với tên đại úy Kluttich cứng rắn kia, nếu như 
không bảnh trai thì íE nhất cũng còn ra cái thớ người. Cũng 
vì so sánh như vậy nên đối với Xvailinh, mụ chỉ biết đè bïu, 
khinh bị. Cuộc hôn nhân luôn luôn trở thành buẩn chán vô 
vị, và hai đứa ít khi tìm được chuyện gì nói với nhau nữa. 
Nhưng cái đó không phải là nỗi thất vọng chính của người 
đàn bà. Mụ Horten không thể có con được. Bác sĩ chăng làm 
thế nào nổi; một sự sai lệch từ bân trong làm eho mụ không 
mang thai được. Mụ ta không thể khắc phụe được cái đó, và 
mụ thầm đổ tội cho chồng là có bộ ngực nhố quá, cái thân 
hình yếu ớt với mầu da bờn bợt ấy trông chẳng ra hình ra 
dáng bên cạnh mụ. Đời sống tình cảm của mụ Horten đâm ra 
khô khan, và mụ thường đuổi chồng mụ ra khỏi giường mình, 
nhăn nhó: “Ôi, để cho tôi yên”. 

Nhưng đôi khi mụ cũng thương hại, và khi nào mụ uể oải 
chịu đựng hấn thì hắn lại bò vào giường mụ như một con chó 
được chiều chuộng. 


Cai quản công việc trong nhà, mụ Horten rất độc lập và 
không cho hắn được can thiệp tới, mụ cũng chẳng bao giờ hỏi ý 
kiến hắn trước khi mụ định làm bất cứ việc gì. 
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Tối hôm đó, mụ Horten đang ngồi trong phòng khách trước 
củ đựng bát đĩa cốc chén và đang cẩn thận gói ghém những đồ 
sứ vào giấy báo, bỏ vào một chiếc hòm gỗ. 

Tên Xvailinh đã về nhà. Hắn đã tụt một chiếc giày ra, 
ghếch cái chân không lên ghế banh. Han đang cầm chiếc bít 
tất đày xám lau các kẽ ngón chản vừa nóng vừa ẩm ướt xông 
lên mùi chua chua, rồi hắn lo lăng xem gót chàn hán bây giờ 
lại bắt đầu đau. 

Mụ Horten không để ý đến bắn, Mụ còn bận xếp cốc chén 
vào hbm, Xvailinh lại xỏ tất vào, và cởi chiếc giày bên kia. Han 
mạng đôi giày ra ngoài, rồi trở lại phòng khách, chân đi đép 
nhẹ, áo quân phục đã cởi hết khuy, hắn ngồi xuống ghế bành. 

Hắn nhìn mụ Horten một lúc, môi dưới hắn cụp vào. Hắn 
nhớ có một tên hạ sĩ đã nói với một cái chép miệng thèm muôn: 

— Vợ mày có đôi chân... ôi chao... 

Xvailinh chăm chú nhìn hai bấp chân tròn nấy nảy của mụ 
Horten, với khoảng đùi lộ ra dưới chiếc váy vén caa. Ừ phải, 
bắn cũng khoái bộ giò nữa. 

~ Mình làm gì đấy? 

Mụ Horten tra lời lơ lưng: 

~ Anh chẳng biết được đâu... 

Câu trã lời ấy đối với Xvailinh chẳng có nghĩa gì. Hán thử 
tìm xem nó có ÿ nghĩa gì không, nhưng hân chịu. Hán lại nói: 

~ Thế là thế nàg? 

Mụ Horten ngàng lên gắt gồng đáp: 
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— Thế anh tưởng tôi sẽ bỏ những đổ sứ đẹp này của tôi lại 
hay sao? 


Báy giờ Xvailinh đã hiểu. Hắn ngoắt tay làm một cử chỉ vô nghĩa: 
- Cũng chưa đến nỗi gay như thế. 
Mụ Horten cười khẩy khó chịu và tiếp tục gói; mụ ta đã 


phát cáu. Xvailinh ngả người vào ghế, đôi chân duỗi thẳng ra 
thoải mái, hai tay chắp để lên bụng. Một lúc sau bắn nói: 


~ Nhưng tôi đã đẻ phòng rẻi... 


Mụ Horten kháng trả lời ngay, điều đó hình như không 
quan trọng đối với mụ, nhưng rồi mụ cũng quay đầu lại về phía 
%Xvailinh. tò mò hỏi: 


- Thế à? ĐÁ phàng như thế nào? 
Xvailinh cười một mình. 
— Nàa, nói đi chứ! - mụ Horten gắt hỏi. 


~ Cá một đứa trong căn nhà trại của tôi đã giấu một thằng 
bé Do Thái ở đó — thằng Kapô của tôi đấy. 


Xvailinh lại cười một mình. Mụ Horten xoay cả người trên 
đôi mông to tướng của mụ về phía chồng: - 


— Ừ, rồi sao? Rôi sao nữa? 

— Tôi bắt được nó. 

- Anh có lấy thăng bé đi không? 
- Minh tưởng tôi ngốc hẳn? 


—~ Được, thế anh làm thế nào? - Mụ gạn hỏi. 
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Xvailinh chíu mỗm cười khẩy, nháy một bên mắt, rồi vươn 
người đến chỗ mụ vợ. kín đáo nói: “Mình giấu đồ sứ, còn tôi thì 
giấu một thàng oất Do Thái” - Hắn cười không thành tiếng. 


Mụ Horten đứng phắt dậy: 
— Anh kể lại đi! 
Xvailinh ngả người trên cải ghế dựa. 


~ Có gì đâu nữa mà nói? Tôi tóm được nó như thế thôi, còn 
về sau thế nào thì đơn giản lắm. Nếu tôi đưa nó xuống boong- 
ke thì con lừa của nó bây giờ đã chết cứng. 


Mụ Horten nghe mỗi lúc thêm hải hộp: 
~ Ứ phải... Nhưng mà tại sao anh không... 
Xvailinh trỗ ngón tay lên trán đầy ý nghĩa; 


- Mày để yên cho thằng Do Thái của tao thì tao cũng để 
yên cha thằng Do Thái của mày. An toàn là an toàn chứ. 


Hán lấy làm lạ thấy Horten đang trố mắt nhìn hắn lo ngại; 
hắn ngạc nhiên hải: 


— Sao, cái gì thế, mình nhìn gì thế? 
— Nhưng còn thằng bé? - Mụ Horten hồi, nín thở. 
Xvailinh nhún vai đáp báng quơ: 


— Nó vẫn ở trong cắn nhà của tôi. Bọn kia đang canh gác 
cho nó, mình có thể tin chấc điều đó. 


Chẳng nói chẳng rằng, mụ Horten ngồi phịch xuống một 
chiếc ghế. 
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— Thế là anh đang lệ thuộc vào những thằng đó à? Thế nào, 
anh định ở lại trong trại ngay cả khi nếu quân Mỹ tới đây 
phải không? Có phải không, nghe đây này... 

Xvailinh xua tay, bực mình. “Mình đừng có nói nhầm nhí 
như thế. Ở lại trong trại à? Mình có biết liệu lúc đó tôi có thể 
nhanh chân chuồn kịp ra khỏi trại không? Thằng nhóc Do 
Thái kia lúc nào cũng sẵn trong tay mình. Mình có thấy thế 
không? Thế rồi ít nhất họ cũng biết tôi là một thằng tốt bụng. 

Mụ Horten chấp tay thất vọng 

- Gôthâu” - Trời ơi! - Anh làm cái trò gì thế? 

Xvailinh kinh hoảng thấy vợ rối rít: 

—~ Mình muốn gì kia chứ, mọi việc đầu tốt đẹp cả. 

~ Anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế? - Mụ Horten gay gắt đáp 
lại. — Nếu sự việc diễn ra đúng như vậy, thì chúng sẽ không 
cần biết anh là một thằng tốt hay xấu. Chúng sẽ cho anh đi 
đời trước khi người Mỹ đầu tiên tới đây. 

Mụ ta lại chắp hai tay. 

- Thế mà đã ớ trong SS sáu năm rồi đấy... 

Xvailinh muốn nổi điên lên. Hắn đang định không để cho 
mụ Horten đem hán ra làm trò đùa về chuyện hắn gia nhập S8 
- về điểm này hắn không để cho ai phê phán gì hết. Nhưng 
mụ vợ hắn đã xấc xược cắt ngang: 


ì 


Tên của Xvailinh (Gotthold Zweiling), 
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¬ Anh còn nghĩ gì nữa nào? Nào? Khi sự việc xảy ra, anh 
định làm gì nào? 


Khó chịu với thái độ hung hăng của mụ vợ, Xvailinh nhìn 
lên. Mụ Horten đứng trước mặt hắn, khoanh tay khiêu khích. 
Xvailinh chớp chớp con mắt, đầu óc trống rỗng. Rồi bỗng 
nhiên mất hết bình tĩnh, mụ Horten hét lên: 


— Tôi còn có thể làm việc được! Tôi còn có thể xin một chân 
nấu bếp! Chứ còn anh? Anh chẳng bao giờ học nghề ngỗng gì! 
Khi không còn SS nữa thì sẽ thế nào? 


Xvailinh chỉ trả lời bằng một cử chỉ bâng quơ, nhưng mụ 
Horten không bằng lòng như vậy. 


— Có phải lúc đó tôi phải nuôi anh không? 

- Đừng nói bậy! — Xvailinh cảm thấy sự khinh bỉ của mụ 
Horten. - Hãy đợi xem ra sao đã. Mình thấy là tôi đã để phòng. 

— Một thằng oát Do Thái? - Mụ Horten cười lanh lảnh. — 
Đề phòng! Hay lắm! Bắt tay với bọn cộng sản! 

— Minh chẳng biết gì cả. 

Xvailinh tức giận chồm lên bước thình thịch quanh phòng. 


Mụ Horten bước theo sau cầm tay áo kéo hắn quay lại chỗ mụ; 
câu hét mắng của hắn chẳng gây cho mụ một ấn tượng gì hết. 


~ Nhỡ chuyện này vỡ lở ra thì sao? 
Xvailinh nhìn mụ Horten kinh hãi. 

— Cái gì có thể vỡ lở? 

Mụ kéo tay áo hắn, khẩn khoản nhấc lại: 
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— Nhỡ chuyện này vỡ lớ?... 


Xvailinh bực tức đẩy tay mụ ra, nhưng mụ Horien không 
chịu bỏ. Mụ đứng chắn lấy lối đi. không cho hắn bước qua. 


- Này anh! Anh đã hoàn toàn mất trí rôi? Tại sao lại làm 
một việc như vậy đúng vào lúc sắp kết thúc! Anh không hiểu 
là anh đã làm gì ư? Nếu như cái đó vỡ lở ra thì đến phút cuối 
cùng chính những người của anh sẽ bắn anh chết. 


Xvailinh đã đâm ra ngờ vực, ngoác mồm lên: 
- Thế thì làm thế nào bây giờ. 
— Đừng có kêu rầm lên ~ mụ Horteu rít giọng. - Hãy vứt 


cái thằng nhóc Do Thái mà anh đang tròng vào cổ ấy, càng 
nhanh càng hay! 


Nỗi sợ hãi thật sự của mụ Horten eũng bò sang cả tên 
Xvailing. Hắn bỗng nhiên nhận ra điều nguy hiểm! 

— Vậy tôi... hỏi cô, bây giờ tôi phải làm thế nào? 

Mụ Horten kêu lên: 

— Làm sao tôi biết điểu đó được kia chứ! Ánh là âng thượng 
sĩ chứ không phải tôi? 

Mụ ta đã hét to quá nền lúc im lặng rêi mụ thấy đơ dáng. 
Câu chuyện bỗng gián đoạn một cách đột ngột. 


Mụ Horten quỳ trước một cái rổ, tiếp tục gói. Mụ điên tiết 
xé những tờ báo, và suốt buổi tối hôm đó, hai đứa chẳng buồn 
nói chuyện với nhau một cầu. 
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Tên Xvailinh cố tìm một lối ra khỏi chỗ bế tắc. Sau khi lên 
giường nằm rồi, hắn vẫn còn nghĩ ngợi miên man một lúc lâu. 
Bồng hắn ngải dậy vỗ vào lưng mụ vợ: “Horten!]”. 


Mụ choàng đậy hoảng hốt, vẫn còn ngái ngủ, chưa biết 
chuyện gì thì Xvailinh hét vào tai mụ, giọng đất thắng: 


— Nghĩ ra rồi! 

— Cái gì? 

Xvanlinh bật đèn. 

— Mau lên, đi! 

Rùng mình vì lạnh, mụ Horten cong cớn đôi môi nói dỗi:. 
— Anh muốn tôi làm gì nào? 

Xvailinh đã ra đến cửa. Hắn càu nhàu giục: “Đi — 1”. 


Lúc này hắn là một ông thượng sĩ, nên mụ Hortken sợ. Mụ 
đành bò ra khỏi giường ấm, khoác áo choàng ngoài chiếc áo 
ngủ mỏng manh rồi theo Xvailinh ra phòng khách. Hắn đang 
lục lọi trong ngăn kéo tú đựng bát đĩa. 


~ Tôi cần mảnh giấy để viết. 

Mụ Horten đẩy hắn sang một bên, bới bới trong đám đô 
linh tính để lộn bậy ở ngăn kéo. - 

— Đây. 

Mụ đưa cho Xvailinh một tấm thiếp mời cũ của Tổ chức Phụ nữ 
Quốc xã, nhưng Xvailinh cáu tiết quảng tấm thiếp vào ngăn kéo. 

— Sao mà ngốc thế? 


168 


T>Ây a2 ¿4n 44v #ó¿ 


Hắn nhìn quanh mình. Một gói đổ nằm trên ghế. Xvailinh 
xé một miêng ở tờ giấy. 

— Cái này mới được. 

Hắn để mảnh giấy lên bàn. bảo mụ Horten như ra lệnh. 

- Lấy bút chì, mau lèn! Ngãi xuống đây, cô phải viết. 

Trong cơn hăng máu, hắn gãi gãi lên má: 

— Ta nên viết thế nào nhỉ? 


— Tôi chẳng hiểu anh muốn cái gì, - mụ Horten đã ngồi 
xuống bàn tay cẩm bút chì, hỏi lại. 

— Viết. đi! 

Xvailinh ra lệnh, nhưng mụ Ylorten vừa đặt bút chì xuống 
mảnh giấy thì hắn đã ngăn lại. 

— Không phải thế - viết kiểu chữ ín cư. Phải trông như chữ 
của tù nhân viết ấy. 

Mụ Horten bực mình quảng bút chì xuống: 

- Quả thực, tôi phải nói rằng.. 

~ Ö thâi! Viết đi! 

Hắn gải má, rồi đọc: 

Tên Kapâ Hafen uà tên Bư Lan Krôpinxki ở phòng đô đạc đã 
giấu một thắng bá Do Thái mù thượng sĩ Xuadlinh không biết. 


Mụ Horten vạch lên giấy những chữ cái to tướng. Xvailinh 
ngắm nghía. Như thế không được. 
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Hắn xé một miếng giấy khác ở gói đổ và đưa cho mụ 
Horten. 


Tên Hơfen ở phòng đề đạc và tên Ba Lan Krôpinxki muốn chơi 
thượng sĩ Xuathinh một trò bẩn thìu. Chúng có một thằng bé Do 
Thứi giểu trung phòng quần áo, ở góc bên phải, phía sưu nhà.. 


Xvailinh bước đến sau lưng mụ Horten, nghếch nhìn qua vai. 


- Thế được đây. Báy giờ viết xuống dưới: Môt tù nhân ở 
phàng đả đạc. 


Trong khi viết, mụ Horten hỏi: 

— Anh sẽ làm gì với mảnh giấy này? - 
Xvailinh xoa hai tay sung sướng: 

— Tôi sẽ luồn nó vào trong xúp của Rainơbôt. 


— Anh ranh ma như con cáo ấy, đúng thế, —- mụ Hoarten nói 
giọng khinh bỉ. 


Xvanlinh lại cho đó là một lời khen. Đôi vú núng nính dưới 
chiếc áo ngủ mỏng đính của mụi Horten đã khiêu ' gợi BE 
cảm giác của hắn. 


Sáng hôm sau, ngay lúc điểm danh xong, Pipich chạy xuống 
y xá. Anh gặp Kơn trong phòng bệnh nhân. 


— Này, tớ cần một túi đựng nước nóng. 
- Để làm gì? 


Kơn sứng sốt nhìn Pipich đang thở hồng hộc vì chạy quá 
nhanh, rỗi anh lắc đầu tổ ý không có. 
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— Chúng tớ chỉ có vài cái túi cho y xá ở đây thôi. 


— Tớ sẽ đem trả ngay. 


Pipich khẩn khoản mãi, và phải đem hết tài năng thuyết 
phục của mình ra mới lấy được một bình đựng nước nóng quý 
báu ở tay anh chàng Kơn đa nghỉ ấy. Pipich mang bình chạy 
về nhà bảo Krôpinxki huộc vào ngang người cho mình. Rồi vớ 
một bọc áo Krôpinxki đã gói sẵn, anh ra khỏi phòng đả đạc, 
lên sân kiểm soát ra cổng. Đến đó, anh báo cáo đi ra. Tên S8 
ngồi sau cửa sổ lặng lẽ ghi sổ ra, và tên chỉ huy khối phụ trách 
việc ra vào ngồi trước cửa số xem xét Pipich. 

~ Mày mang cái mớ gì đi đâu thế? 

Đã chuẩn bị sẵn để đối phó với những câu hỏi và các biến 
cô, Pipich xoay ngoắt người sang trái một cái rất gẹn, vì anh 
biết rất rõ rằng sự chuẩn xác về quân sự mà bọn SS đặc biệt 
chú ý là tờ giấy thông hành tốt nhất. 

- Đồ len chọn ra đem chữa ở trạm may S8. 

Anh báo cáo, và nhấn mạnh vào chữ “đồ len”, cái đó có thể 
đặc biệt đễ nghe đối với lỗ tai tên chỉ huy khối. Dù sao chiến 
tranh đến giờ cũng đã bước sang năm thứ năm rồi... 

Pipich lấy làm khoái trá để tên chỉ huy khối kiếm soát quần 
áo. Câu nói buông ra rất đúng và phẩm chất hão hạng của 
những chiếc áo len khiến tền chỉ huy khối không còn chê trách 
anh tù nhân ở chỗ nào. Hắn cho Pipich đi bằng một cái hất đầu. 

— Đi đi, thằng ăn cướp. 
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Pipich đập gót vào nhau quay đằng sau, động tác hơi thừa 
nhưng rất đúng kiểu. Lọt qua cổng rồi, anh cảm thấy như rnình 
vừa chư: được qua một !Š kim. 


Trong trạm may, Pipich chạm trán với một tên hạ sĩ. 

— Mày rang đồ gì thế. 

Không đợi Pipich trả lời, Langơ đã từ phía sau lưng tên SSŠ 
lên tiếng: 

— Thưa ngài, đồ để chữa lại đấy ạ, tôi bảo phòng đỏ đạc đưa 
ra. Không có gì ạ. 


Tên SS để Pipich đi qua. 


Anh mang mớứ áo, qua đây tù nhân đang ngồi chăm chí làm 
việc bên máy khâu, vứt cái gói nghe phịch một tiếng lên bàn 
cắt trước mặt Langơ. 

Anh Kapô cẩn thận xem xét từng chiếc áo. Anh cầm một 
chiếc lên, lật đi lật lại các phía, trải lên bàn, xem kỹ lần lót 
với hàng áo, ra vẻ rất bận rộn. Riêng có đôi mắt anh trong khi 
hoạt động tập trung ấy, vẫn hướng về một chỗ đặc biệt mà 
Pipich chú ý theo đõi. 

À, trong thùng giê vụn đưới bàn! 


Pipich mau lẹ cúi xuống Langơ cảm áo giơ lên che cho 
Pipich lúc anh cúi xuống, và ở phía đưới Pipich lại được che 
bằng những tấm gỗ đóng quây chung quanh bàn. Những ngón 
tay nbanh nhẹn của Pipich cởi khuy áo gi-lê, Áo sơ mi, vặn nút 
túi đựng nước nóng, thọc vào lục loi trong thùng giẻ vụn, tìm 
thấy cái chai. Khi anh đang đổ sữa vào túi đựng nước nóng và 
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đang giấu cái chai không vào thùng giề vụn như cũ thì một gói 
nhỏ ở trên rơi xuống. Đường! Pipich ngấng lên nhìn Langơ. 
1,angơ nháy nháy con mất. Hai người hiểu nhau. 


Pipich để riêng gói nhỏ ra, cài áo lại đứng lên. Họ nói thêm 
vài câu vô nghĩa nữa, rổi anh chàng nhỏ bé cun ecút bước di. 
Tên hạ sĩ ngoài cửa ký lên giấy ra vào. 


Sữa ướp lạnh làm mát cá bụng Pipich. Trên đường vẻ, anh 
chuyển gói đường lên đằng trước cái mũ không có chóp của tù 
nhân, để nhỡ gặp tên SS nào phải bỏ mũ ra chào cũng vẫn 
nắm được gói đường trong tay. 


Pipích đang đi về phía cổng trại bỗng thấy đằng xa có một 
đám tù nhân đứng bên cửa sổ, anh biết là tên chỉ huy khối 
đang lục soát quần áo họ. 


Bỏ mẹ rồi! Cái thằng khốn ấy đang lục lọi từng người thế kia! 


Pipich không quay lại được, cũng không thể đứng im một 
chỗ; anh đã tới gần cổng quá rồi. Làm thế nào? Phải cứng rắn 
lên. cậu ơi! AI gây ra cái trò này ở đây, cậu hay tớ? Chính tớ! 
Không sợ hãi, Pipích bước gần đến cái lỗ kim ấy. Đến nơi, anh 
lách đường đi qua đám tù nhân, bỏ phứt cái mũ trong đó có gói 
con ra, đập gót vào nhau miệng hét: 


- Tù nhân số 2398 ở trạm may S5 trở về trại! 


Tên chỉ huy khối đang bận lục soát quay lại, Pipich đưa giấy 
thông hành cho hắn, làm một động tác quay đằng sau rất lịch 
sự, và — thế là anh lọt qua được lỗ kim. Những giây phút trôi 
qua, đây căng thắng đến muốn đứt mạch máu. Nhỡ có một 
tiếng hét đằng sau lưng anh? # này! Cái thăng ở phòng đồ đạc 
kia! Quay lại cổng!.. 
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Mỗi bước chân đưa Pipich đi xa cổng, càng làm cho tình 
trạng căng thẳng dịu bớt. Anh không còn cảm thấy cái lạnh ở 
bụng nữa. Chẳng có ai hét gọi gì cả! Sau lg Pipich là một 
khoảng trống mênh mông, che chở cho anh. Đi được nửa sân 
kiểm soát, Pipich eo cẳng chạy. S7 căng thẳng hoàn toàn biến 
mất, thay thế cho nó là cả một nỗi vui sướng mảnh liệt trần 
ngập lông ngực. 

Pipich chạy! Có tin mừng, chú bé ơi, chúng ta có sữa rồi! 

r6pinxki sung sướng đến chảy nước mắt. Anh đập mãi vào 
tay Pipich khi hai người ngồi xổm trước mặt đứa bé, nâng niu 
nhìn nó thích thú uống sữa. Đứa bé giơ cả hai tay ra cầm lấy 
cái cốc nhôm to tướng trông như một con gấu con, cứ chùn chụt 
liếm môi mãi. 

Rrôpinxki thầm thì: 

— Cậu thật tốt, cậu là người anh em tốt và can đảm. 

Pipich đáp: 

— Chao ôi, cậu mà biết tớ suýt vãi đái ra quần như thế nào thì.. 

Ảnh cười, chính mình cũng không tin như vậy. 

Bỗng IIơfen đến đứng đằng sau, họ sung sướng ngẩng nhìn 
Hơfen. 

~¬ Cậu lấy sữa ở đâu thế? 

Pipích nhe răng cười với Hơfen, lấy ngón tay tro gõ gõ vào 
bụng đứa bá: bò ở ngoài đồng ơi, chào bò! Bò cho tớ ít sữa. Rồi 
đi mà bò - ò -— ò. 

Đứa bé cười. 
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Pipich lăn mình ra đằng sau, đập hai tay vào nhau. 


~ Nó cười đấy! Các cậu có thấy không? Nó cười đấy! 

f,œfen vần nghiêm nghị. Anh có về mệt mỏi, vì đêm vừa qua 
trần trọc không ngủ. Trước lúc điểm danht buổi sáng, anh nghe 
Krêmơ nói là mọi việc đã thu xếp với Zitköpxki, anh Ba Lan 
trùm khối 61 rỗi. 

Lúc này, Hơfen đứng trước mặt đứa bé và thấy nó sung 
sướng được ăn sữa như thế nào. Anh có nhiệm vụ phải cho hai 
người biết rằng đứa bé... 

— Này, - Hơfen bắt đầu. 


Pipich đã chú ý đến việc Krêmơ tới thăm sáng nay, anh biết 
ngay là anh trùm trại đang nhờ Hơfen nói lại, và hẳn anh ta 
có những đứa bé đi khỏi căn nhà này. Nhưng có ngờ đâu lại là 
cần nhà truyền nhiễm? 


Hơfen nói cho họ yên lòng. Giữa ban ngày không thể nào 
đem đứa bé đến Trại Nhỏ được. Chỉ có thể làm lúc đêm tối. 
Tên Xvailinh thường thường rời khỏi căn nhà vào buổi tối sau 
phiên tổng điểm danh. Đó là lúc thuận tiện nhất. Pipich đút 
hai tay vào túi quần, buôn bã nói: 

- Một con mèo con xinh xắn thế... 

Một tù nhân đến báo tên Xvailinh vừa tới Họ phải giải tán ngay. 

Tên Xvailinh đã chui ngay vào phòng giây và hắn vẫn chưa 
đưa mảnh giấy kia đi được. Lúc bước vào trại, hắn đã cần thận 
nhìn vào phòng điểm danh. Tên Rainơbôt ngồi ở bàn giấy ngạc 
nhiên nhìn lên thấy Xvailinh lui ra với một câu chào lúng 
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túng. Không biết cái thằng cha Haini”” ngốc nghếch ở phòng 
đã đạc ấy muốn gì thế? 


Trong buổi sáng, đã mấy lần Xvailinh bước ra, nhưng hắn 
không gãp may, lúc nào ở cổng cũng đang có chuyện gì. 


Cả buổi chiều, Xvailinh ngồi trong phòng suy nghĩ. Sau 
phiên điểm danh buổi chiều, thường tên Rainơbôt hay nhảy 
lên chiếc xe “mô-tô” chạy về Vaima gặp con bạn của hắn. 
Muốn đưa được mảnh giấy đi, Xvailinh chỉ còn cách đợi cho 
phiên điểm danh buổi chiều xong xuôi và Rainơbôt đi khỏi trại. 


Gó nên đưa mảnh giấy quý quái này đi không chứ? 


Nỗi sợ hãi của mụ Horten truyền sang người hắn làm cho 
giờ đây chán tay hăn vẫn còn run. Hắn còn ở trong tổ chức S8, 
hắn khóng bao giờ phải lo lắng về tương lai. Cho đến nay việc 
hắn gia nhập tổ chức Sọ Người ấy với bọn S8 ở trại đã làm cho 
hấn chẳng phải bận tâm vào việc vật lộn để sống. Chỉ mới từ 
lúc tranh cải với mụ Horten hôm qua hắn mới thấy giờ kết 
thúc ena trại này đã đến gần một cách khủng khiếp. Hắn 
không nghì đến việc hãn có thể chết—- vẻ cái đó, hắn chậm 
hiểu lắm. Buồn phiền ngẩn ngơ, hắn nhìn qua cửa số ra chỗ 
anh em tì nhân đang bạn rộn ở phòng quần áo, và những ý 
nghĩ bừng lên trong người hắn. Rồi hán sẽ ra sao? 


Cá phát là tâi nuôi anh không? Anh chẳng bao giờ học được 
nghề ngàng gì, không dược cdt gu cả... Câu nói ấy cứ day dứt 
hắn mãi, và ý cảnh lên vơi xuống chó trong một tương lai bấp 
bênh làm cho hăn huổn vô hạn. Ai ngờ rằng chiến tranh lại có 
thể kết thúc tai hại đến như vậy ưl 


#! Heinic(trếng Đức) một danh tư dùng để phỉ báng, chỉ những con người vô dụng. 
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Cho đến bây giờ, Xvailinh vẫn có đời sống riêng của hắn. 
Thế mà bất thình lình phải ách cá những cái này lại ư? Der 
Fuhrer?” đã tính sai rồi. Puhrer? Xii! Lúc này Xvailinh nghĩ 
đến gã ấy như nghĩ đến một người hoân toàn xa lạ. không với 
tới được. đang ngồi dưới căn hầm kín tránh bom lịch sự ở một 
chồ nào đỏ rất yến lành vô sự! 


Xvailinh cảm thấy hắn bị bỏ rơi. Tên chỉ huy trưởng trại rất 
ít chú ý đến hắn. Còn những thằng khác? Kluttich? Rainơbôt? 
Chúng no chỉ làm bộ thần thiện khi nào chúng kiếm chác được 
cái gì của hán thôi. Một hộp thuốc lá bằng vàng của một anh 
Do Thái nào đó, một chiếc nhẫn kim cương, một cái bút máy 
bằng vàng... Đỏng chí thượng sĩ”)... và chúng vỗ vai hắn. 


Đông chí? Xvailinh có thể tưởng tượng thấy tất cả sự khinh 
bỉ của những tên “đỏng chí lịch sự” ấy sẽ có ngày cười vào mũi 
hắn khi hắn cảu chúng giúp đỡ; hắn tự cười mình trước. Nỗi sợ 
hài chung của hán bỗng biến thành nỗi sợ hãi trước Kluttich 
và Rainơbôt. Hai thằng ấy sẽ có thể khử hắn đi không một 
chút ân hận nếu như chuyện thằng nhóc Do Thái vỡ lở ra. 

Hơfen đã ra chỗ quầy đài nói chuyện với anh em tù nhân. 
Xvailinh nham hiểm nhìn qua cửa sổ. Nãi sợ hãi của hắn biến 
sang lòng căm ghét “tên vô lại” đứng ngoài kia đã đưa hắn vào 
tròng — về việc thằng cắt Do Thái. Chính mình phải eảm ơn 
nó đấy. Xvailinh nghĩ thế? Đả lợn, rỗi tao sẽ xem mày bị quay 
như thế nào! 


(1D 


tiếng Đức, xin đọc là Ðc Fuyrơ: Lĩnh tụ, ở đây chỉ Hitle. 
!?! Tiếng đồng chí đùng theo nghĩa của bọn đẳng viễn quốc xã với nhau. 
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Đóng cái cửa ấy lại, anh lại nói nhảm rồi... mụ Horten đã 
quen nói câu ấy vì mụ không chịu nổi cái mồm của Xvailinh lúc 
nào cũng há hốc. Như nghe thấy mụ lại vừa nói câu ấy, Xvallinh 
đang mơ màng choàng tỉnh người, ngậm miệng lại như người có 
tội, hắn đứng dậy chậm chạp bước ra mỡ cửa: “Hofen!”. 


Hơfen nhìn lên và theo Xvailinh vào trong phòng. Tuy đã 
nhiều lần hai bên đối điện nhau như vậy, nhưng vẫn có một 
cái gì giữa hai người phải cð ý không biết đến, đó là câu 
chuyện đứa bé. Cái đó chỉ )ơ lừng trên không như một sự hiểu 
biết nguy hiểm, và Hofen hồi hộp chờ đợi xem Xvailinh nói gì 
với anh. Anh bình tĩnh nhìn vào mắt tên thượng sĩ. 

Xvailinh đuôi đôi chân “cò hương” của hắn ra đằng sau bàn giấy. 

~ Hôm nay không còn chuyến nào đến nữa. Điểm danh 
xong, cho tất cả chúng mày trở về khối. 

Thế nghĩa là thế nàa? 

_ ỒỎ, được về sớm mà chúng mày củng không thích nữa sao? 
— Hãn cố làm ra vã nhã nhăn. 

— Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, 

Xvailinh gạt ý kiến ấy đi: 

- Để đến mai. Hôm nay thế là xong. Dù sao cũng là xong 
sớm, - hắn nói tiếp. 

— Ngài định nói thế nào ạ, thưa ngài thượng sĩ?— Hofen hỏi, 
làm ra bộ ngây thơ. 


— Thôi đừng vờ nữa, - Xvailinh cố thân mật nói. - Mày với 
tao đều hiểu chuyện rồi... 
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Hai bên đưa mất thăm dò nhau. 


- Bảo chúng nó xếp hàng ra điểm danh. Hôm nay tự tao sẽ 
cầm chìa khóa. 


Hơfen bước ra khỏi phòng, cảm thấy cái nhìn soi mói của 
tên Xvailinh ở sau lưng mình. Một cái nháy mắt ra hiệu cho 
Pipich tr nãy đã đứng ở quầy lo lắng quan sát, để Pipich biết 
là có chuyện. Họ không nói với nhau một lời, cbỉ có cặp mắt 
của họ nói: coi chừng! 


Xếp hàng điểm danh! Hofen đì khắp căn nhà. 
Xếp hùng điểm dưnh! 


Các anh em trong đội Commanđô tập hợp trong phòng trước 
quầy dài, đã ngạc nhiên vì bị gọi ra điểm danh sớm như vậy. 
Trong khi đó, Hơfen đi khắp nhà, coi lại xem các cửa số đã 
khóa hết chưa. Vừa làm việc ấy, anh vừa suy nghĩ. Nếu lần 
này tên Xvailinh tự tay hắn mạng chìa khóa ra cổng thì nhự 
vậy là họ bị kẹt ở ngoài cả, và chỉ có thể chui vào căn nhà 
bằng con đường từ bên ngoài. 


Kế hoạch cũ phải thay đổi. Hơfen không thể dứt khỏi cái 
cam giác về một điều nguy hiểm ngấm ngắm. 


Tại sao tên Xvailinh muốn ở lại trong căn nhà lâu hơn mọi 
khi, hắn định làm gì đây? Krôpinxki cũng ngạc nhiên về việc 
điểm đanh sớm, bước ra khỏi gác nhà.“Gì thế”. 


Hơfen nái cho anh Ba Lan yên tâm, và bảo anh ra đằng 
trước. Khi chi còn một mình, Hofen mở một trong hai cửa số là 
mái của căn nhà nối liền tầng dưới phòng quản áo với nhà 
tắm, Hafen nhìn thấy thế rất mừng. Anh kéo cánh cửa sổ đóng 
lại, nhưng chỉ vặn chốt hờ để nếu có ai ở bên ngoài ẩy vào 
khung cửa là nó khắc mở. Rải anh quay ra đằng trước. 
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Trời đã tếi đen và phiên điểm danh cùng đã xong từ lâu, 
nhưng tên Xvailinh vẫn còn ở lại trong phàng đồ đạc. Hølen, 
Pipich và Krôpinxki đứng trong một góc có bóng tốt che kín, 
giữa nhà bếp.với nhà tắm. Họ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ tầng thứ 
hai căn nhà gạch to. 


Run rẩy dưới làn mưa phùn thấm lạnh, họ thọc sâu hai tay 
vào túi quần mỏng, mắt chăm chú nhìn lên các cửa số. Quang 
cảnh tĩnh mịch nặng tru bao phú khấp trại. Không một bóng 
tà nhân. Thỉnh thoảng, một anh trùm khối vội vã từ phàng 
nhân viên bước ra chạy lạo xao trên sỏi đá rồi biến vào căn 
nhà khối nào đó. Rồi cảnh yên lặng ghê rợn lại trở lại và càng 
láng xuống. Những bóng đèn đỏ nhỏ bé đọc hàng rào thầm 
lặng tỏa luông ánh sáng yếu ớt, mặt sân kiểm soát rải nhựa 
rộng thênh thang bị mưa ướt lấp lánh mờ mờ. Khu rừng tối 
chung quanh trại im lìm. 


Krôpinxki thì thầm điều gì hai người kia không biểu, và 
cũng không ai trả lời. 


Đứa bé ngủ rồi chăng? 
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Tên Xvailinh đã để chiếc bàn xuống gầm bàn và treo một 
miếng vải để che ánh sáng khỏi hắt ra cái cửa sổ không có màn 
che. Lúc này hắn có thể chác chắn là tân Rainơbôt đã ra khỏi trại 
và ngoài cổng đã đổi gác. Hắn nhóét mảnh giấy vào túi trên ngoài 
áo quân phục cho dễ lấy, tắt đèn đi, rồi đặt mảnh giấy lên mặt 
bàn. Hắn dò đẫm lối đi trong bóng tối dọc theo cửa số phàng 
quần áo tới góc nhà sau và đẩy đống bị sang một bên. Ánh sáng 
chiếc đèn bấm của hắn xuyên thẳng vào phòng. Dứa bé mở to 
mắt nhìn vào ánh sáng chói lóa và vội rúc xuống dưới chăn, 


Bên ngoài, Krôpinzxki lắc tay Hơn: “Đấy!”. 

Cả ba người trố mắt nhìn lên cửa sổ cuối cùng, đằng sau cửa 
sổ có ánh sáng lóe lên. Bễng Pipich chạy về phía phòng đồ 
đạc. Trước khi anh lao được người qua cái cửa không khóa vào 
trong nhà, Hơfen đã kéo anh lại, rít lên: 

— Cậu điên hay sao? 

Pipich hổn hển: 

~ Tớ sẽ đánh chết nó! 


Krôpinxki cũng vừa chạy đến. Trên gác có tiếng kẹt cửa. 
Chỉ còn vài giây đồng hỗ để quyết định. Ba. người nói thẳm với 
nhau, vội vã, sôi nổi. 

Hơfen biến vào trong nhà, hai người kia lách như chuột vào 
cái hốc tối om dưới chân cầu thang xây nhô ra. Nhanh như 
chớp, Hơfen đã đóng cứa lại sau lưng. Trena đầu anh, tiếng cá 
sắt gót giày nện trên đá cầu thang. Tia sáng chập chờn của 
chiếc đèn bấm lù mù nhảy nhót trên bực thang. Hành lang tối 
om. Hơfen chỉ còn không đây một giây để quyết định xem 
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mình sẽ nấp vào đâu, và anh lúng túng. Chỉ eó một góc tường, 
rộng chừng hai thước, bên lối vào. Đứng hay ngồi thụp xuống? 
Bất giác Hơfen ngồi thụp nhanh xuống nép vào tường, gập đầu 
xuống và quàng tay ra ôm lấy đầu gối. Đôi mắt đã nhắm rồi, 
nhưng anh còn nhắm chặt hơn nửa, dường như làm như thế 
anh sẽ làm cho người khác không trông thấy mình. 


Tên Xvailinh đã xuống đến bực thang cuối cùng và tiến ra 
cửa. Lúc này chỉ chờ đợi xem giây phút tới ấy sẽ là may mắn 
hay... chỉ cần ánh sáng đèn bấm vô ý chếch sang bên là Høơfen bị 
lộ. Nhưng tên Xvailinh chĩa đèn bấm về chỗ tay vặn cánh cửa. 


Hơfen kìm hơi thở dài trong buồng phối, lắng nghe những 
giây phút trôi qua. Không có gì xảy ra! 


Hơfen nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, anh nhẹ cả 
người. Từ bên ngoài vọng vào tiếng chìa khóa quay lạch cạch 
hai vòng trong ổ. Rồi tiếng chân lạo xạo xa dần. 


Hơfen ngẩng đầu lên. Bây giờ anh mới thấy trong những 
giây phút vừa qua anh đã suy nghĩ với một tốc độ thật cao. 
Nhưng chẳng có thì giờ hổi tưởng lại những ý nghĩ ấy nữa. 
Anh đứng thẳng người lên. 


Trong cái hốc đưới mé cầu thang đá, Pipich và Krôpinxki 
cũng nín thở ép mình sát vào tường. Tên Xvailinh bước qua 
gần sát ngay họ. Chiếc áo đa của hắn lấp loáng, cổ áo lật lên 
chui vào dưới mũ. Với đôi chân dài, đâu gối chẳng bao giờ duỗi 
thăng được, hắn bước từng bước đài theo con đường lên đổi, 
hình đáng lẻo khoẻo của hắn mờ mờ như một bóng ma trong 
đêm mưa tăm tối. 
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Bây giờ mọi việc sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định trong 
khoảng thời gian cho phép giữa phiên điểm danh của chính họ 
và phiên điểm đanh toàn trại. 


Cùng lúc đó, Hơfsn cũng đang ở tầng trên. Anh đã trù tính 
tất cả mọi việc rất đúng. Mặc đầu anh đã vào được trong 
phòng đồ đạc nhanh như chớp từ trên mái căn nhà kế liền đó, 
nhưng không thể nào mang đứa bé đi bằng con đường ấy được. 
Phương pháp ấy mất quá nhiều thì giờ mà lại rất dễ bị lộ, thực 
là nguy hiểm. 


Hơfen mở cửa sổ trên đầu cầu thang và nghe ngóng trong 
bóng tối. Trong lúc hồi hộp ấy, anh cảm thấy mình tỉnh táo 
làm sao. Điều đó có lợi cho anh lắm. Rất sáng suốt, anh tính 
toán xem công việc sẽ tiến hành như thế nào. Trước hết, hãy 
chờ đợi, nghe ngóng dã. Phải chờ đợi vài phút nữa cho đến khi 
hoàn toàn chắc chắn là khắp chung quanh gần đó không có gì 
cả, tuyệt nhiên không có gì. Không có anh em tù nhân nàa, có 
lẽ lúc này cũng không một tên SS nào rời khỏi trại cả. Phía 
sau là hàng rào, trong đêm tối không trông rõ, chỉ phân biệt 
được bằng những chấm đèn đó thấp thoáng. Đối điện với 
khoảng trống đầu hồi là một tháp canh. Hơfen không ngại cái 
tháp canh lắm. Giữa tháp canh với cái nhà đề đạc là nhà tắm, 
và nhà tắm có thể che được tầm mắt. Tháp canh thứ hai cách 
đó hơn hai chục thước. Cái này nguy hiểm hơn. Nhưng Hơfen 
đã suy đi nghĩ lại nhiều đến điều nguy hiểm này rỗi. Trong 
bóng tối rnà trời lại mưa thì tên lính canh phải nhìn một lúc 
khá lâu vào điểm nhất định mới phần biệt được vật gì. Không 
có lý nào mà lại đúng ngay lúc Hơfen đu người từ trên mái 
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xuống để chui vào cái cửa số phía trên thì tên lính canh lại 
đang chăm chú nhìn vào đấy. Cố nhiên người ta có thế gặp 
chuyện không may. Rồi đèn pha thường bật sáng cả lên, rồi... 
kết quả là thế đấy. 

Nhưng vẫn thường hy sinh đời mình cho những chuyện còn 
nhỏ nhặt hơn nữa, và một chút can đảm bao giờ cũng vẫn là 
một phần của ván bài. Thôi cứ làm đi, Andrê! Không một tiếng 
động, Hơfen bò lên mái nhà liên đó, nằm áp xuống nghe... 
Không có aì. 

Anh thận trọng lom khom men theo bức tường đầu hồi căn 
nhà đồ đạc. Phải làm thế nào mà chỉ nhảy một cải là đã bám 
được cái gờ ở trên đầu. 


1iơfen khom người xuống như một đấu thủ chạy thi trước 
khi xuất phát, tất cả ý thức và quyết tâm của anh tập trung 
vào một điểm duy nhất. rồi anh lấy hết nghị lực nhảy vụt lên. 
Hai tay anh bám được vào cái gờ, bấu chặt vào đấy, người lủng 
lắng! Nhưng việc trèo lên lại chậm chạp và gay gò hơn là anh 
tưởng tượng. Trong chớp mắt, Hơfen thoáng có cảm giác như 
đang đấn vào chỗ sáng chói và mọi người đều có thể trông 
thấy mình, Nỗi sợ hãi đột nhiên chạy khắp người anh, nóng 
ran, ghê khiếp. Nhưng nó biến ngay thành một sức mạnh cứng 
rắn truyền vào các thớ thịt. Và cử thế anh co người lên. Trán 
áp vào khung cửa sổ, anh tưởng như bức tường anh đang bám 
kia dang đẩy anh ra và anh sắp rơi tôm xuống. Hoàn toàn 
không ngờ, anh đưa một tay lên đẩy cánh cửa mở ra hết sức tự 
nhiên, và trước khi anh hiểu được như vậy, bàn tay anh cũng 
đã năm chặt được thành cửa sổ. Nhô lên một cái nữa, Hơfen 
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đã lọt vào trong. Anh mau lẹ đóng cửa số lại, ngồi thụp xuống, 
nhắm mắt để cho cái cảm giác căng thăng trong người địu đi. 
Sau một lát mềm yếu, Hơfen lại hoàn toàn trở lại nhanh nhẹn. 
Anh kéo cái bị sang một bên. Tay anh sờ thấy người đứa bé. 


— Ảnh đây, chú bé ạ, im lặng, ngoan nhé, im lặng nhé! 


Lúc trước Krồpinxki đã muốn mình bị khóa trong căn nhà 
đô đạc để mang đứa bé, nhưng Hơfen khăng khăng không chịu 
bởi vì nếu tên Xvailinh tóm được họ thì Hơfen còn có thể đề 
xoay xở với hắn hơn là anh Ba Lan, 


Hơfen mang đứa bé bước vội qua cái phòng quản áo dài 
đằng dặc, ra trước phòng nhân viên. Mọi việc đều phải làm 
xong rất mau lẹ; họ đang đợi anh dưới căn hầm. Đứa bé đã 
quen với những việc bất thường xảy ra trong cái thế giới của 
trại tập trung và đả được Krôpinxki chuẩn bị trước cho nó, nên 
rất đáng khen. Hơfen đặt nó lên sàn rồi tìm một trong nhừng 
cái thang ở phòng quần áo vẫn dùng để treo các bị quản áo. 
Một cái bị treo sản trên thang, có vẻ như bị bỏ quên ở đó. 
Trong bị có một đoạn thừng dài. Hơfen lấy ra. bỏ đứa bé vào 
trong bị, buộc túm lại trên miệng rồi thắt đoạn thừng vào đó. 
Đoạn anh kê thang trên một chiếc bàn và treo lên. Gần bên 
ống khói lò sưởi có một lỗ đổ than dẫn lên mái nhà. Anh mở 
nắp lò rất khẽ, không một tiếng động. Trước khi bò ra ngoài 
lên trên mái dốc, trong tay nắm đoạn thừng, anh lại nghe 
ngóng một lần nữa trong bóng tối. Anh nắp vào sau miệng lỗ, 
kéo cái bị theo sau, nép sát vào mái nhà, trèo lên ống khói lò 
sưỡi thấp, nghe ngóng. Rồi, anh đu một cái thật mạnh tung cái 
bị vào ống khái lò sưởi. 


185 


Xuân Oœnh, Hoàng Tế Vêôn đích vờ giới thiệu 


Trong căn hầm, họ đang nghe ngóng ở lỗ thoát bồ hóng đã 
mở sẵn Pipich sốt ruột chui đầu vàa miệng lỗ hẹp. Anh không 
thấy gì cả, ống khó tối đen như hũ. Bụi bặm rơi cả lên mặt 
anh. Pipich rụt đầu ra phủi phủi mắt, văng tục một câu. 

Đoạn thừng cọ vào cạnh sắc của miệng ống khói. Ngộ nhỡ 
nó xát mạnh rồi đứt thì sao? Hơfen khiếp sợ dừng tay lại, lặng 
nhìn quanh một giây. Rồi bất chấp điều nguy hiểm có thể bị 
trông thấy, anh đứng hẳn lên tựa mình vào ống khói, luồn 
cánh tay xuống dưới đỡ lấy đoạn thừng và cho nó tuột xuống 
dân. Đoạn thừng lăn từ cánh tay áo, trượt trên cổ tay trần, 
siết vào da thịt anh như đốt cháy tay anh. Hafen tì trán vào 
ống khói để khỏi rên. Sau cùng đưới căn hầm có ai giật giật 
đoạn thừng; đó là đâu hiệu đã quy đính từ trước. HơRen thả 
hẳn cuộn đây xuống và kiệt sức quy trên mái nhà. Anh nhét 
bàn tay nóng như lửa vào dưới nách, gục đầu xuống. Anh cứ 
ngồi thế một lúc lâu cho đến khi nén được đau đớn. 

Dưới hầm, hai người cố sức kéo cái bị qua lỗ thoát bổ hóng. 
Đứa bé đang rên rỉ khóc. 


- Lạy Chúa, Marian ơi, cẩn thận nhé! 


Krôpinxki ngừng tay nói nhỏ với đứa bé. Nó im thít và khẽ 
cựa quậy. Krôpinxki đưa tay đỡ, nắm lấy đầu bị cho chúc xuống 
mà kéo. Đứa bé thu mình lại để cho bị tụt ra khỏi lỗ hẹp. 


— Được chưa? 
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— Tak“ 
Những ngón tay nhanh thoăn thoát của Krôpinxki cởi đoạn 


thừng và mở bị. 
- Ôi, lạy Chúa! - Pipich rên lên. - Thật y như dùng mồ vịt 
mà lôi ra ấy '?, 


Toàn thân cái sinh vật nhỏ nhơi kia run lên cảm cập. Tâm hồn 
bé nhỏ của nó bị xúc động hết sức. Krôpinxki vỗ về an ủi đứa bé, 
nó bíu chặt lấy anh, nức nở, yếu đuối. Sau cùng chờ cho đứa bé đã 
hoàn hồn họ mới có thể đi ra làm cuộc hành trình nguy hiểm qua 
trại. Họ lại cho đứa bé vào bị và đóng lỗ bồ hóng lại. 


Hơfen đã kéo đoạn thừng lên. Họ bàn đính với nhau. 
Kôpinxki phải đi trước đè xét. Nếu được một quãng độ ba chục 
thước không thấy gì đáng nghỉ ngờ, anh phải trở lại tìm 
Pipich. Họ trèo lên khổi miệng hầm bước ra ngoài. May mãn, 
trời đang mưa năng hạt. Mắt họ nhìn xoáy vào đêm tối. 


— Đi đi, Marlan! 


Krôpinxki bước lên, Pipich ở lại sau đứng trong góc tối đen 
của căn nhà. Krôpinxki đi dọc đãy nhà đâu. Ở mấy chỗ, cửa 
còn mở toang. Anh em tù nhân trang đó đang hút những mầu 
thuốc của mình. Krôpinxki đừng lại nghe ngóng. Đôi tai rất 
thính của anh đõi sâu vào khoảng tĩnh mịch. Anh có thể nhận 
ra bước chân của một tân hạ sĩ với bước chân của một tù nhân 
mà không thể nào nhầm lẫn được. Một đằng đi dận thình 


# Tiếng Ba Lan: phải, được rồi, ừ v.v... 
# Một loại kìm của bác sĩ sản khoa dùng trong trường hợp để khó, 
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thịch tiếng giày bước nặng nề, chắc nịch, một đằng đi guốc 
lồng lẻo, hơn nữa trong lúc trời mưa bẩn thỉu thế này, tiếng 
chân còn lệt sệt vội vã nữa. Krôpinxki lắng nghe. Chung 
quanh không có gì. Anh chạy vội về gặp Pipich. 


Họ cùng đi đến chỗ Krôpinxki vừa đứng. Đến đấy Pipich 
đứng lại nấp trong một căn nhà tối và Krôpinxki lại đi quá lên 
ba chục thước nữa. Cử như thế, anh dẫn Pipich đi đọc các căn 
nhà trại, qua những ngã tư cho đến khi tới gần Trại Nhỏ. 


Đoạn đường cuối cùng là đoạn nhiều bất trắc nhất. Sau khí 
nhö mình ra khỏi dãy nhà khối, họ phải đi một quãng khá xa, 
trên con đường rộng dẫn tới y xá rồi mới rẽ sang một bên 
được. Ở đây còn những anh em tù nhân đang đi đến bệnh viện, 
tuy có thưa thớt hơn lúc thường vì trời mưa. Hai người đứng 
nép vào một căn nhà, quan sát đường đi. Bên ngoài chỉ còn 
mấy anh em tù nhân, đó là dấu hiệu cho biết sắp đến lúc thổi 
còi giới nghiêm. Nhiều người trong đám họ trùm áo vằn mồng 
hay một mảnh bao tải gì đó lên đầu che mưa. 

— Ta đi chứ, Marian? — Pipich hỏi. 

- Để xem, may ra... anh Ba Lan đáp. 

— Kia kìa, chúng mình đi kèm vào ba người kia kìa. Đi đi. 

Pipich đã nhảy ra đường, Krôpinxki bám theo sau. Họ đi sát 
theo sau ba tù nhân đang trên đưởng tới y xá. Hai người trong 
bọn họ đang bíu lấy nhau để tránh mưa. Vừa đi được mấy bước, 
bãng Krôpinxki nắm tay Pipích giữ lại. “SS!”. 

Đúng là hai tên hạ sĩ đang bước tới gần, chỉ cách một quãng 
ngắn. Pipich cũng sợ hãi không kém Krôpinxki nhưng cái 
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nhanh trí khôn anh đã học ổ trong trại khiến anh ứng phó 
được ngay. Trước khi hai tên hạ sĩ tới gản. Pipich đã xốc cái bị 
lên vai và kéo phần đầu bị thừa ra trùm lên đầu. Anh cảm 
thấy mình đứa bé áp chặt vào anh và đôi tay nhỏ của nó từ 
trong bị đang cố níu lấy anh. Trông anh cũng thù lù như mấy 
người khác. Anh khéo láo lướt qua mật hai tên hạ sĩ, được ba 
anh em tù nhân khí nãy làm bình phong. Hai tên hạ sĩ không 
để ý thấy gì. chúng vẫn rầu rĩ bước trên con đường mưa uớt. 


Sau cùng, hai người đã rẽ được sang Trại Nho. Vào được sau 
hàng dãy thép gai là an toàn. Chẳng có tên SS nào đến dây. 
Nhà trại sô 61 là một trong những chuông ngựa không có cửa 
sổ. Bước vào trong phòng mờ mờ tối họ dã thấy mùi hôi nồng 
nặc xông lên; trong phòng chỉ có vài bóng đèn tôi tàn chiếu lên 
yếu ớt. Khắp mặt sàn đẩy những nệm có. Zitkôpxki và những 
người phụ việc của anh phải thu gọn chỗ lại, dành từng khoảng 
nhả để lấy chỗ cho người ốm nằm. Những anh em sắp chết nằm 
trên nệm cỏ. Vì kéo một xác chết từ trên mặt sàn ra ngoài còn 
đỡ phức tạp hưn là kéo từ trên những chiếc giường ba tầng ở 
dọc bức tường xuống. Các giường gỗ ở tường là để cho những 
trường hợp “nhẹ” nằm. Cố nhiên họ cần đến những nệm cỏ hơn 
những người sắp chết, mà người sắp chết thì đù sao cũng không 
phải chịu đựng lâu hớn nữa. Nhưng họ vẫn được nằm trên 
những “giường mềm” không trừ một ai. Văn đề quyết định ở đây 
không phải là sự suy nghĩ hợp lý mà là tình cảm con người 
không tính toán, nên kết quả là các trường hợp đau “nhẹ” nằm 
trên những tấm ván không nệm, với một mảnh chăn rách hoặc 
một cái áo vần vằn đã cũ để đắn cho khỏi lạnh. 
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Các anh em ốm nằm không cựa quậy, cứng đờ, đó là các 
trường hợp “nhẹ” và những người sắp chết mà trên nét mặt họ 
thần hết đã ¡in hình ảnh của mình; sự sống chỉ còn biểu lộ 
trong tiếng rên như tiếng khóc của trẻ nhỏ hoặc trong tiếng 
thơ khàn khàn, 


Pipich và Krôpinxki bước vội lên phía trước qua một khoảng 
hẹp giữa những nệm có. Một anh hộ lý người Ba Lan từ sau 
căn nhà chái bước ra nhìn về chỗ họ. Rồi hai người cùng anh 
bộ lý biến sau căn nhà chái. Zitkôpxki đã sắn sàng đón họ tới. 
Anh giúp Pipich lấy đưa bé ra khỏi bị, bế bằng đôi tay âu yếm 
của người cha và đặt nó ngồi trên giường gỗ. Mọi người đứng 
quây chung quanh cái sinh mạng nhỏ bé; cười với nó, ngây 
ngất say sưa. Hãy còn xúc động về cuộc phiêu lưu vừa qua, chú 
bé sợ hài nhìn những bộ mặt mới lạ. Nó như muốn khóc và 
giang tay đến chỗ Kr6pinxki cầu cứu. 

Pipich giục Krôöpinxki đi, Họ phải từ giã đứa bé. 

Trong khi hai người đang trên đường trở về nhà trại, 
Krảpinxki lầm rầm: 


— Tớ vẫn chưa quên hai thằng hạ sĩ. Chúng nó mà hỏi: 
*Mày có cái gì trong bị kia?" thì làm thế nào? Ôi... 


Anh ta chưa thể khắc phục được nỗi khủng khiếp vừa thoát 
khôi ấy, nhưng Pipich đã vỗ lên lưng anh an ủi: 


— Cậu đừng lo, Marian ạ. Chúa không bao giờ phụ những kẻ 
bạo gan đâu. 
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Suyp đang chấn hành một nhiệm vụ Krêmơ giao cho. Anh 
nhận nhiệm vụ đó sau khi được gọi lên nhà xe quân đội chứa 
một chiếc rađiô cho tên hạ sĩ Braoơ cai quản nhà xe. 

- Cậu có thể lợi dụng địp này nghe một tí. 


Krẽmơø đặn anh thế; ý là bảo anh nghe tin tức đài nước 
ngoài. Những tin tức gần đây ở mặt trận về, từ sau Rêmangân, 
đã trở nên rất mờ mịt. 

Không phải chi có một mình tên Braoơ ở trong phòng khi 
Suyp bước vào với câu trình báo thường lệ: 

- Thợ điện của Trại xin phép vào. 

Tên cai Maixgalơ giúp việc cho tên Brnoơ cai quản nhà xe 
cũng có mặt ở đó. 

~ Lại đây, thằng Thợ ống! - tên Braoơ gào lên, có về như 
đang đắc chí. - Mày chữa lại cái của nợ này đi, trong năm phút 
phải xong, không tao sẻ vặn rời từng ngón tay của mày ra. 

Suyp thoạt nhìn đã thấy ngay cả hai đứa đều say rượu. Tên cai 
mảnh khánh, mặt đây mụn trứng cá, mũ đội trên đầu méo mó, đang 
ngồi bên chiếc máy rađiô hồng cố xoay cho nó bật ra tiếng mà không 
được. Bằng cái giọng the thé rất cao, hắn rít lên nói với Suyp: 
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~ Có một chỗ rè rè trong cái øðng này, mày mau mau hàn nó 
lại. Không được thì tao vặn cố mày đi. nghe không đổ chó đẻ. 

Suyp không cho phép những lời đe dọa của chủng làm mình 
xúc động. Anh đặt túi đổ xuống, gan dạ đáp lại: 

- Cứ để yên nó đấy còn hơn, nếu nẻ nộ thật thì ai mà chữa 
được? Các ngài cứ đem nó ra nghịch hoài! 

- Đem nghịch à? —- Tên Maixgalơ rống lên, thú vị, rồi hắn 
xoay tít mặt chữ với một cử chỉ khinh bỉ. Hành động thô bạo ấy 
cúa hắn làm nhà chuyên gia trong người Suyvp nối lên phản đối: 

— Ngài chả nên làm thế, — anh cự tên MaixgaId. 

Ảnh đám cho phép mình nói với giọng tự do như vậy vì tên 
SS kia còn phải lệ thuộc vào nghề chuyên môn của anh. Hai 
đứa cười. và tên Braoøơ từ nãy ngồi ở bàn cũng bước đến gần 
chiếc rađiö, hai chân lảo đảo. Hắn nhăn ráng cười với Suyp, 

Bỗng mặt hắn nhăn nhúm lại. Ngạc nhiên, hắn trổ tay vào 
Suyp, vấy tay goi Maixgaìø đến bên cạnh. 

~ Nhìn vào cái mật ngốc nghếch này mà xem, ~ hắn nói, rồi cả 
hai đứa trố mắt nhìn anh thợ điện. Suyp cũng tròn mắt nhìn lại. 

Rồng tên Braoơ reo lên: 

— Thằng thợ ống này trông giống như Reiehshein? của chúng 
mình ấy! 


'” Reichsheini, tiếng Đức, danh tư của bọn SS đùng để chỉ Himle, một trong 
những cánh tay đắc lực của Hide, Lĩnh tư bòn SS. 
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Tên Maixgalơ xác nhận điều phát hiện kinh khủng ấy. Một 
nỗi kinh khủng khó hiểu chạy qua người Suyp. Những tên này 
thật nguy hiểm. Chưa biết lúc nào, quả đấm của tên Braoơ kìa 
có thể tống vào mặt anh vì một lẽ là anh đám giống tèn Himle. 


Giây phút sợ hãi cùng tan biến đi đột ngột như nó đã đến. 
Vừa lúc đó cả hai tên Braoơ và Maixgaiơ phá lên cười, Tên 
Braoø gật đầu phát vào vai Suyp một cái có về tán chưởng và 
cười lên như điên, giọng the thé cúa tên Maixgaiơ họa theo. 


Phút nguy hiểm đã qua, và Suyp đã tỉnh táo lại để đối phá 
với việc đó. Hai đứa vẫn chưa hết khoái trá về phát hiện kỳ 
thú của chúng. 


Tên Braog nhấc cái mũ SS của tên Maixgaiơ ra, đem chụp 


lệch ra một bên lên đầu Suyp, rẻi lại đem mũ tù của Suyp đội 
lên cái đầu nhọn của tên Maixgaiơ. 


Trò đùa thế là đủ. Một bức biếm họa rất thành công về tên 
Reichsheini của chúng đang đứng trước mặt, và tên Maixgalơ 
làm một điệu đơ đáng đứng đối điện, phá lên cười. 


Trong khoảng lỗ phút nữa, người Anh sẽ phát thanh bản 
tín quân sự của bọ, và Suyp phải bắt được tin đó. Anh dũng 
cảm đè nén nỗi đau đớn của con người đang bị lăng nhục, 
khiên nhẫn chờ đợi đến lúc hai tên cướp ngày kia đã hết cười 
và đã mệt với trò chơi của chúng. Anh nhấc cái mũ S8 ra đặt 
xuống bàn. Dáng điệu của Suyp khi làm việc đó rất đúng mực 
đến nỗi tên Braoơ không thể để ý đến. Hắn nhíu trán lại có về 
tán thành và bảo tên Maixgalơ: 


— Mày biết gì, mày còn có thể chửi cả thằng này nữa. 
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Một câu trả lời bùng lên trong lòng Suyp, nhưng anh không 
thốt ra. 


Nấu anh trả lời để xác nhận đều phi báng ấy thì trò chơi có 
thể hỏng. Kinh nghiệm cho anh biết là với những tên vô lại 
này không thể nào nói trước được. Chúng như những eon thú 
bị nhốt trong chuồng mà những móng chân hết sức vô trách 
nhiệm của chúng có thể bất thình hnh cào người ta rất đau. Vì 
thế Suyp khéo léo nhẹ nhàng thoát ra khỏi tình hình này. Anh 
bước đến chiếc rađiô bắt đầu loay hoay với nó. 


Ra ngồi đó, với công việc vô tư của anh, anh sẽ vô sự, và 
anh củng mừng khi thấy tiếng cười của hai đứa đang bớt 
dần. Tên Maixgaiơ quảng cái mũ tù đến cho anh vì nó đã 
mất giá trị của một cái cớ gây chuyện, hấn đội mũ của hắn 
lân rồi ra khổi phòng. Suyp thở nhẹ nhàng: thế là thoát 
được một trong hai đứa. 


Anh đã khám phá ra chỗ hồng trong chiếc radiô; đó chỉ là 
một chễ dẫn điện bị tuột và anh có thể chữa xong ngay. Nhưng 
anh không làm thế, vì mục đích của anh là còn tống cả tên 
Braoơ đi nữa. Tên Braoơ chúi đầu vào hòm máy, hồi xem cái gì 
hỏng. Suyp có một phương pháp để xua đuổi những tên SS nào 
can thiệp vào việc làm của anh, và phương pháp ấy hầu như 
bao giờ cũng thành công. Những tên 8Š nào càng đốt về những 
chuyện kỹ thuật lại càng làm ra về thạo, để khỏi lòi đốt trước 
mặt một tù nhân. Suyp lợi dụng cái đó. Để trả lời cầu hỏi của 
tên Braoøơ, anh ke cho hắn nghe một thôi dài về lịch sử rađiô. 
Farađay làm anh nhớ lại chuyện về Maxuen, rồi chuyện 
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Hainrích, Hee dẫn đến Marcôni”, anh thêu dệt câu chuyện của 
mình anh bằng những danh từ hoa mỹ về kỹ thuật, quây 
những làn sóng diện chung quanh tai tên hạ sĩ, nhét vào óc 
hắn, nào là những ống trữ điện, những ố cuốn điện với những 
đây điện, làm cho hắn mù mịt về những dòng điện ải lại, 
những từ trường, những đầu đây truyền điện, những tần số cao 
thấp, cho đến khi đầu óc hắn ù lên như một tổ châu chấu. 


Tân Braoơ sốt ruột càu nhàu: 

~ Nhưng mà cái rađiô này hỏng chỗ nào? 

Suyp quay ra nhìn với cái vẻ ngây thơ nhất đời. 
— Chính đó là cái chúng ta phải tìm cho ra. 


Tên Braoơ đã ngấy lắm rồi. Hắn ấn cái mũ trên đầu xuống 
cho chặt hơn và gầm lên: 


—~ Trong mười lăm phút nữa mày không chữa xong tao sẽ 
băm mày ra. Mày nghe rõ chưa, thằng Thợ ống? 


Rồi hắn giận đữ đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. 


Con người nghịch ngợm trong Suyp cười thầm. Anh nhanh 
nhẹn nối đường đây và vặn đài. Anh nghe thấy bốn tiếng 
chuông rất quen thuộc đánh lên yẫu ớt, xa văng vắng. Đúng là 
đài của người Anh! Rồi, vẫn rất yếu ớt và xa văng vắng, có 
tiếng Đức nói với một giọng Anh: 


® Earaday, Maxwell, Heinrich Hertz, Marconí, tên những nhà khoa học trong 
lịch sử về cơ học và điện lực học. 
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Xuân Oanh, Hoàòng Tố Vân ch vờ giới thiệu 


Trận chiến đấu đang diễn ra ác liệt từ phíu dưới cùng Zich 
đến chỗ ngoặt söng Rainơ tê phía bắc Côblen. 

Các lực lượng chiến xa Mỹ từ đầu cầu ở Ôpềnhaimơ đã thọc 
sâu uễ phía Đông. Những mũi dùi của họ đã tới Men, gần 
Hangu tè Asafpnbuôc. Chiến sự đũ dội đang tiếp diễn giữa 
bùng sông Raingd oà những oùng đôi núi ở phía bắc Ôđentan... 


Suyp rúc đầu vào chiếc loa. Anh để cho mỗi lời nói ấy bùng 
cháy lên trong óc để khỏi quên đi một chữ nào, 


,Khi tên Braoø trở lại, Suyp vẫn còn đang bám lấy chiếc loa, 
nhưng anh lập tức làm mờ tiếng phát thanh đi và vặn thật to 
âm lượng cho máy rú ầm lên. Tên Braoơ thích quá lao người 
đến may thu thanh: 


“Lay Chúa! Chà cái thằng thợ ống! Mày làm thế nào được 
thế? Tao cứ xoay mãi với nó, mà nó không kêu cho tao chứ. 
Mày thật là”... 

Đối với một tù nhãn, nói như thế là khen ngợi quá đáng, 
nên tên Braoø giảm lời tán thưởng hằng một tiếng gần: 

- Chà, khen cho cái thằng ngốc này, mày đã làm cho của 
quái này chạy được. 


Suyp thu dọn túi đồ của anh lại. 


Lát sau anh đã cùng đứng với Krêmơ trong phòng trước một 
tấm bản đỏ mà Krâmơ đã đóng lên tường. Chỉ mới trong mấy 
ngày đã đánh thốc từ Rêmangân đến Ôpênhaimơ. Từ đó họ 
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tiến về hướng Frankfurt, và ở phía bắc Côblen rõ ràng là họ 
nhằm thọc sâu về phía Kátxen. Không nghi ngờ gì nữa. đúng 
là họ đang tiến về Tuyarinh! 

Hai người nhìn nhau không nói nửa lời, cả bai đều nghĩ như 
nhau. rêmơ cầm một cái thước đo khoảng cách từ Rêmangân 
đến Frankfurt. Rồi anh lại đo từ chỗ ấy đến Vaima. Như vậy là 
gản hai phần ba đoạn đường tiến quân đã hoàn thành, và... 


Krẽmơ hít một hơi thật dài, đặt thước trên bàn như cũ và 
nói bằng một giọng thận trọng: 

- Treng vòng nửa tháng nữa chúng ta sẽ tự do hay là chết. 

Suyp cười: 

— Chết? Lạy Chúa tôi, Vante a, mấy thằng trên đó sẽ kháng 
làm gì được chúng ta nữa đâu, chính torng bụng chúng nó cũng 
đã sôi lên rồi. 

Krêmơ nói với vẻ để phòng: 

— Hãy đợi xem đã... 

Bỗng anh nắm chặt tay Suyp, trồ qua cửa số ra ngoài cổng. 
Hai người thấy KEluttich và Rainơbôt đang bước vội vã qua sân 
kiểm soát. Anh em tù nhán đi qua mặt chúng bỏ mũ ra quay 


lại nhìn trộm theo chúng. Krêmơ và Suyp hồi hộp theo đõi 
xem chúng đi về phía nào, cho đến khi chúng đi khuất. 


— Có chuyện gì rồi. Chạy đi, Henrich, cậu rượt theo xem 
chúng đi đâu. 


Suyp chạy đi. 
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Xuôn Oonh, Hoòng Tố Vôn {ch vò giới thiệu 


N‹i :-! hãi trùm lên Krêmơ. Bỗng nhiên anh cảm thấy rằng 
hai tan :!:: vào trong trại là vì việc của anh, cánh cửa bất kỳ 
lúc øac cũng cö thể mở ra và tiếng nói của tên Kluttich như 
xuyên vào nguời, rít lên: : 

— lìa đáy, thang kia, - ra ngay! 

Krêmơ ép hai nắm tay vào thái dương, nỗi lo lắng tăng lên 
thành sự sợ hãi rằng tất cả đều đã bị khám phá. Phải, tất cả! 

V¿ khi cánh cửa mở ra thật, Krêmơ quay ngoắt người hoảng 
hốt, Nhưng đó là Suyp đang vội vã bước vào. 

— Chúng nó xuống phòng đỗ đạc. 

Trong khoảnh khắc Krêmơ thấy yên lòng thoát nạn, nhưng lập 
tức nó lại biến sang một nỗi sợ hãi khác, còn to lớn hơn nữa. Anh 
lặng nhìn Suyp, như tất cẢ sự sống không còn trong người anh. 

Rainơbôt đã trông thấy mảnh giấy ở sau cứa phòng hắn 
sáng nay. Hắn băn khoăn cầm mảnh giấy lật đi lật lại mãi. 

Tân Hofen ở phòng đô đạc 0à tên Ba Lan Krôpinxki muốn chơi 
thượng sĩ Xuollinh một trò bến thìu. Chúng có một thằng bé Do 
Thái giấu trong phòng quần úo ở góc bân phỏi phía sau nhà... 

Tên Rainơbôt đọc đi đọc lại mảnh giấy mấy lần. 

Một tù nhân ở phòng đồ đẹc, dưới mảnh giấy ký tên như vậy. 

Rainơbôt chợt nhớ ra buổi sáng hôm trước Xvailinh đã làm 
những gì. Lúc đó hắn ta mở cửa, đứng lặng người, miệng lẩm 
bẩm một câu chào lúng túng, rồi bước đi. 

Rainơohôt huýt sáo qua kẽ răng và nhét mảnh gìấy vào túi. 
Lát sau, hắn đưa cho Kluttich xem. Cả luttich cũng đọc đi đọc 
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lại mấy lần mà chẳng hiếu đầu đuôi ra sao. Hắn nheo đôi mắt 
viên đỏ, qua đôi kính đày, ánh mát phản chiếu lệch hăn đi. 


Từ phía sau bàn giấy, Rainơbôt vươn người ra. 

- Ông nghĩ thế nào về chữ ký ấy? 

KAuttich nói, phân vân: 

— Ô, chỉ là dứa nào làm cò môi đây thôi. 

— Một thằng tù? 

— Chứ còn ai nữa? 

Rainơbôt cười cái cười kẻ eä. 

~ Xvallinh, —- hán nói, rỗi thần nhiên đứng đậy. 

Hán lấy lại mảnh giây trong tay Bluttich và nói dằn giọng. 
— Xvaiìinh chứ còn ai viết mảnh giấy này! 


Bộ mặt sửng sốt đến ngụ ngốc của tên Rluttich càng làm 
tên Rainơbỏt bực mình, Hắn mia mai tên chỉ huy trại: 

— Ông khảng thấy 1® Nó đã rõ như ban ngày. Cái thằng cha 
Haini ngốc nghếch ấy đã mặc cá với bọn Cộng sản nhưng bây 
giờ hắn đang vãi đái ra quần. 

Tên Kluttich phải chú ý nghe lý lê ranh ma của thằng cha 
trẻ tuổi. Rainơbôt gập cánh tay trái ra sau lưng, móc ngón tay 
cái bên phải vào đưới khuy áo gi-lê. Hắn nghênh ngang di di 
lại lại trước mật Kluttich, lời lš đây về ma mai. 


— Không hiểu ngài đại úy có quan tâm đến việc so sánh giửa 
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báo cáo của Bộ Tổng chỉ huy OKW®') vô cùng đáng kính trọng 
với những tin tức phát thanh cúa bọn Anh không? 


Hắn đứng lại trước mặt Kluttich, giọng sắc sáo: 


~ Nếu ngài theo đòi, ông anh ạ, ngài sẽ thấy rằng quân Mỹ 
đang từ Ôpenhaimơ tiến đi. Chúng đã tới Asafenbuôe rồi. Tôi 
có thể cung cấp cho ngài một ít tin tức mặt trận được không? 

Rồi với một cái cười khẩy bóng gió, Rainơbât trổ tay lên 
bản đỏ trèn tường. 


— llưởng tấn công: Tuyarinh! Vậy thì sao? Chúng ta hãy 
đừng có ảo tưởng gì hết, các ngài ạ, nhà ngoại giao chúng ta 
nói như vậy. Tôi thì tôi nói rằng phải rút ra kết luận của sự 
việc! - Hắn hãnh điện đi ởi lại lại và thách thức tên Kluttich 
đang im lặng. 


— Nào, ngài chỉ huy trại, ngài có muốn rút ra kết luận gì 
không, xin cho biết? 


luttich hình như đã hiểu ý. 


— Anh muốn nói là Xvailinh tìm đến bọn Cộng sản để nếu 
như có chuyện gì thì.. 


~ Sáng suốt thật, Rainơbôt chế nhạo, — và theo cách của ngài. 
Thật ra, cái đó có thê nhanh, nhanh lắm. Trong một tuần lễ mà 
đã từ Râmangân đến Frankfit - ngài có thể tự mình tính được 
là bao giờ chúng sẽ tới đây. Ngài hãy nghe xem tôi mường tượng 
như thế nào. Chúng nó đem để thằng bé Do Thái ấy làm cho 


®) Chữ tất của Oberkommaando der Wehrmacht - Bộ chỉ huy tối cao của quân 
đôi quốc xã. 
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Xvailinh nhụt đi. Ngài thượng sĩ ơi, ngài hãy nhắm một mắt lại 
làm ngơ cho chúng tôi, rồi đến lúc đó, chúng tôi cũng nhắm một 
mát lại làm ngơ cho ngài — Có phải thế không nào? 

Rainơbôt không chờ cha Kluttich trả lời: 


— Đó là công việc của thằng Hơfen, mà nó là một người của 
tổ chức. Vậy thì, ai đứng sau cái trồ này? Tổ chức hợp pháp, 
anh hiểu chưa? Chúng mình phải tóm lấy thằng Høfen và cái 
thằng Ba Lan ấy nữa, cái thằng ấy” tên là gì nhĩ? 

Bây giờ tên Kluttich đã hiểu. Tức tối, hắn khuỳr.h hai tay 
hên hông: 


— Mình sẽ làm gì với thằng Xvailinh? 

— Không làm gì cả, — Rainơbôt đáp. - Một khi mình đã tóm 
được Hơfen với cái thằng gì ấy rồi, tức là mình đã nắm được đầu 
mối trong tay rồi. Cái thằng cha Haini ngu như lừa kia sẽ cảm 
ơn mình nếu như mình để hắn giúp một tay tìm ra manh mối. 

Kluttich há hốc mồm nhìn Rainahôt thán phục thật sự: 

— Trời, anh thật là ranh như quỷ...t® 

Lời khen sống sượng ấy về sự tỉnh quái của hắn càng như tô 
điểm thêm cho tính kiêu ngạo của gã thanh niên, và hắn gõ gö 
tay lên khuy áo. 

- Chúng ta sẽ làm tất cả những cái đó không cần đến 
nhà ngoại giao của chúng ta, thật ra là chống lại nhà 


t® Cai Krópinxki nhu một thứ đỗ vật không đáng nhớ tên. 
†! Nguyễn văn: "Anh thật là một con chó ranh ma...” 


Xuân Oanh, Hoàng Tổ Vên dịch vờ giới ihiệU 


' Chúng ta cần phải rất khéo láo, ngài dại úy 


ạ, rất khéo léo! Nếu không sẽ rất có thể không hay cho 
chúng ta đấy. Tôi đã nói với ngài một lần rồi, và tôi nhấc 
lại: Khi chúng mình đánh thì phải đánh cho trúng, ngài 
hiểu chưa? Chúng mình chỉ được đánh một đòn thói, và 
phải đánh trúng đầu! 


ngoại giao 


Rainơbôt bước gản đến Kluttich khẩn khoản: 

- Bây giờ thì ngài đừng nền làm cải gì ngớ ngẩn. Đừng nói một 
tiếng nào vẻ cái tố chức áv, coi như nó không có, hiều chưa? Chúng 
mình chỉ biéL đi lùng thằng bé Do Thái thôi, ngài hiểu chứ? 

Rluttch gật đầu tin tưởng ở sự khéo léo của Rainơbôt, là 
đứa không muốn để mất một phút nào. Hắn chụp cái mũ lên 
uàU, NIÊN QUYết: 


TU: 


tinh mở Lang cánh cửa phòng đề đạc và nhanh nhẹn 
bư?2 v32, 
Ann cm (u nhậu, đang làm việc trong phòng quần áo giật 
nh ngác nhiền. Một người hồ; 
Chú .† 
»¡ nguời, đù /ang ở chỗ nào, đều phải đứng nghiêm. Hơfen 
đang ở trong phòng nh¿n viên chợt nghe tiếng hô "chú ý" anh 


t2 Chị tên =van, chỉ Ì ssý ưifØng.. 0à trai, 
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hoảng hốt chùn lại khi thấy tên chỉ huy trại và Rainơbỏi Anh 
bước qua phòng quần áo và báo cáo như thường lệ: 

— Báo cáo đội Commanđô phòng đồ đạc đang làm việc! 

Tên Rainobôt, ngón tay cái móc sau khuy áo. gầm gừ- 

~ Tất cả xếp hàng! 

Bằng một giọng rất to, Hơfen truyền lệnh đi khấp cân nhà. 
Đầu óc anh đang xoay như chong chóng. Ánh em tù nhân từ 
các ngả chạy đến và trong bụng họ đã biết ngay ró chuyện gì 
đe dọa do sự có mặt bất thình lình của hai tên này. llo vội vã 


đứng vào chỗ xếp thành hàng hai như thường lệ để điểm đanh, 
trong khi đó tên Kluttich hỏi Xvailinh đâu. 


Hơfen báo cáo: 
— Thượng sĩ Xvailinh sáng nay không có đây. 


Một sự im lặng trùm lên căn phòng. Anh em tù nhân đứng 
im phăng phác trố mắt nhìn Klutticb và Rainơbô°; hai đứa 
không nói một tiếng nào. Mấy phút rộn rã vừa qua từ lúc hai 
đứa tới đã lao xuống đầu anh em tù nhân như những con ác 
điểu. Bây giờ sự im lặng lại đường như đồng cứng lại. 


Rluttich ra hiệu cho Rainơbót, tên này nhanh nhẹn đi ngay 
vào phòng quân áo, ở phía sau, bên phải. Trong khi đó, tên 
Kluttich ngồi lên quây, dung đưa hai chân. Ở hàng sau, Pipich 
và Krôpinxki đứng bên cạnh nhau. Pipieh đưa nắm tay ngắm 
hích trộm vào Rròpinxki. Rösơ đứng trên hàng đầu. Bộ mặt 
khiếp đảm của anh ta khác hẳn với về bình thân của các anh 
em khác. Những ý nghĩ thoáng qua đầu Hơfen, lúc đó đang 
đứng cuối hàng đầu, như thường lệ. 
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Tiếng tim anh đập trong cõ họng; anh cảm thấy như tiếng 
đập dồn nóng hổi của nó còn to hơn cả tính mạng. Mà quái lạ, 
anh liên hệ việc có mặt của những tên sĩ quan kía với khẩu 
súng Vante cỡ 7,65 hơn là với đứa bé đã biến mất. Ngoài anh 
ra, không ai biết khẩu súng giấu ở 3âu. 


Bỗng nhiên anh nhớ lại trò chơi ú tim của trể con xưa kia 
anh vẫn hay chơi, và anh vui sướng: Hãy tỉnh táo hơn, tỉnh táo 
hơn, tỉnh táo hơn... Trong trí óc anh nghĩ đến chỗ giấu khẩu 
súng, tính toán những thường hợp bị khám phá, và anh nhớ 
lại lúc còn hé anh đã reo lên vui sướng khi người ta tha hề tìm 
kỹ vẫn không thấy được chỗ giấu ở đâu. 


Hãy tỉnh táo hơn. tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn! Anh trở nên 
hết sức bình tĩnh, tiếng tim đập dỗn đáng ghét kia đã xẹp đi, 
và tâm trạng bối rối củng đã dịu hẳn. Bây giờ anh có thể quan 
sát qua kẽ mắt của mình tên KIuttich đang ngồi gõ ngón tay 
vào đầu gối. Mắt tên Kluttich tính quái nhìn khắp lượt các tù 
nhân đứng im: không cựa quậy, lần lượt nhìn như đóng đính 
vào từng người, còn mắt các anh em tù nhân thì đang nhìn 
thẳng trước mặt, không hướng vào đâu. Một không khí căng 
thắng chết lịm lơ lửng trong phòng, đe dọa phút nào đó sẽ nổ 
tung ra. Một lát sau, tên Rainơbôt quay lại. Hắn mỉm cười chế 
giêu và dướn đôi lông mày lên. 


— Không có gì cả, - hắn nói gọn thon lồn. 


Rluttich từ trên quầy nhảy xuống. Không khí căng thẳng đã 
nổ tung. Sự điên rổ trong người tên Kluttich bùng lên như một 
cơn lốc dữ tợn. 
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~ Hơfen, bước ral 

Hơfen bước ra khỏi hàng, đứng cách tên Kluttich khoảng hai 
bước chân. Tên này đưa mất nhìn khắp lượt tù nhân. 

— Cái thăng lợn Ba Lan EKrôpinxki đâu? Ra đây! 

Krôpinxkì từ từ tách khỏi chỗ đứng, bước đi giữa hai hàng 
người ra đứng bên cạnh Hơfen. Tên Rainơbót kiếng chân nhún 
nhầy. Rôsơ đứng lặng người như đã biến thành đá và lấy hết 
sức dồn vào hai đầu gối vì nó đang muôn mềm nhũn. Vẻ mặt 
các anh em khác cứng rán, lạnh lùng hơn. không động đậy. 
Đài mắt Pipich nhìn lướt từ Rainơbôt đen Kluttich 

Can giận làm cho tên Kluttich tắc nghẹn không nói lên 
được. Đầu hắn cứng ngắc trên cái cố đài. liấn muốn tự kiểm 
chế mình, và hắn rít lên hăm dọa: 

- Đứa bé đâu? 

rôpinxki hồi hộp nuốt ực một cái. Không ai trả lời. Tên 
Kluttich không kìm được nữa, rít lên: 

— Cái thằng oắt Do Thái đâu, tao hỏi!!! 

Cùng lúc đó, hắn quay lại phía Høơfen: 

— Thằng này, trả lời đi! 

Nước bọt của hắn bắn cả ra ngoài miệng. 

- Ở đây không có đứa bé nào cá. 

Tên Kluttich nhìn Rainơbôt như cầu cứu, cơn điên làin cho 
mọi lời nói của hắn đính chặt trong họng. Tên Rainơbôt đủng 
đỉnh bước đến chỗ Krôpinxki, nắm áo anh kéo lại và hỏi gần 
như thân mật: 
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— Thằng Ba Lan, mày nói cho chúng tao biết thằng bé đâu? 

Krôpinxki lác đầu la lịa. 

~ Tôi không biết... 

Tên Rainơbôt vụng tay. Với cánh tay phải ìão luyện, hắn tống 
một quả vào hàm Krápinxki. Quả đấm mạnh đến nỗi Krôpinxki 
lảo đảo ra đằng sau, ngã vào hàng anh em tù nhân. Họ đưa tay 
ra đỡ Krôpinxki, một đòng máu đó từ khóe miệng tuân ra. 

Tên Rainơbôt lại kéo Krôpinxki dậy - lại một quả thứ hai 
nữa vào đúng chỗ cũ. Krôpinxki ngã gục xuống. 

Tên Rainơhôt phủi tay, rồi lại móc ngón tay cải vào snu 


khuy áo. 
Bằng hai quả đấm ấy, hắn ra hiệu cho Kluttich lúc này đang 


nổi điên và không eá thể tự kìm hãm nữa, cũng vung cả hai 
nắm tay thoi vào giữa mặt Hơfen, hét: 

— Chúng mày để thằng oắt Do Thái ở đâu? Nhả nó ra! 

Hơfen đưa hai tay lên che trước mặt. Kluttích đá một cái 
thật hung dữ vào bụng làm Hơfen quy xuống kêu lên đau đớn. 

Pipich thở đồn dập. Anh nắm chặt hai bàn tay lại. Nhưng 
anh vẫn nghĩ: Chờ đã, chờ đã! Họ đã đến Ôpênhaimơ rồi! 
Không còn lâu nữa đâu. Chờ đã, chờ đãi... 

Môi dưới tên Kluttich rung lên, hắn kéo cái áo đồng phục bị 
nhăn lại cho thẳng. Hơfen gắng đứng dậy. Bị giày đá thốc vào 
người anh không thở được. Anh há hốc miệng, đầu rũ xuống. 
Krôpinxki nằm không động đậy. 

Tên Rainơbôt uể oải nhìn đồng hỗ tay. 


206 


Ÿ xáâx tra¿ qó #ö£ 


— Tao cho tất. cá chúng mày một phút. Đứa nào nói cho tao 
biết thằng oắt Do Thái giấu ở đâu sẽ được thưởng. 


Các anh em tù nhân đứng ngay đờ. Pipich nghe ngóng trong 
cái im lặng ấy. Sẽ có người nào nói ra chăng? Đôi mắt anh tìm 
Rôsơ tuỷ đứng quay lưng vào anh, nhưng có thể thấy những 
ngón tay anh ta đang run rẩy. 


Nửa phút dài tưởng như bất tận ấy trôi qua, tên Rainơbôt 
nhìn đồng hồ. Bẻ ngoài hắn tó ra bình thần nhưng đúng là 
hắn đang suy nghĩ tìm thủ đoạn. Cho những thăng hễ này một 
trận là chúng nó sẽ nhụt đi? Hản nghĩ thế. 


— Còn ba mươi giây nữa, - hắn địu đàng nói. - Rồi chúng ta 
sẽ đưa hai thằng này... đến chỗ Manđrin^), 

Hắn dừng lại để gây xúc động và chúm môi lại mỉm một nụ 
cười nham hiểm. 


~ Hai thằng này ra sao thì tất cä chúng mày cũng có trách 
nhiệm vào đó. 


Hắn khôn khéo tránh không nhìn các tù nhân, nhưng vẫn 
chăm chăm nhìn vào đẳng hẳ, như người ra hiệu chạy thị. 


Đôi mắt tên Kluttich dữ tợn đãi nhìn hết người ngày đến 
người khác. Hàng người đứng ím như pho tượng. Trong lòng 
Pipiích run lên. Mình có nền nhận tất cả vào mình không? 
Bước lên, nói: Chính tôi, chỉ có một mình tôi?... 


Một phút đã qua. Tên Rainơbôt bỏ đẳng hả xuống. Pipich 
cảm thấy như anh bị đẩy lùi lại: Nàa! Bước lân! Nhưng anh 
vẫn đứng im. 


€ Mlandrill: một tên gọi chếch của Mandrak, tên SS chuyên môn tra 
tấn tù nhân trong boong-ke (Xem chương 6 phần này). 
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Tên Rainơbôt đưa mũi giày thúc vào bên sườn Krôpinxki. 

— Đứng dậy! 

Nào, nào, nào! Cái đó đang lôi kéo Pipich, và anh cảm thấy 
như mình đang bước lên thật, nhẹ lâng lâng. như trong giấc 
mơ. Krôpinxki lảo đảo đứng đậy, và tên Rainơhôt lại đạp cho 
anh một cái vào giữa sống lưng mạnh đến nỗi anh văng ra tận 
cửa. Thế nhưng vẫn không phải là sợ hãi hay hèn nhát giữ 
Pipich lại. Đôi mắt căng lên, anh nhìn theo Hơfen cũng đang 
bước ra phía cửa. 

Một lúc láu, sau khi chỉ còn lại anh em tù nhân, họ vẫn 
đứng trơ như nhỗng, khêng nói nửa lời, như bị tê liệt vì chuyện 
vừa xảy ra. Cho đến khi Rôsơ không tự chủ được nữa, vung hai 
nắm tay lên không khí hét: 

— Tài khâng có dính vào cái trò này đâu đấy. 

Sau cùng hàng người trở lại hoạt động. Pipich cũng vậy, anh 
vừa tỉnh lại khải tình trạng bất động. Anh giãn hàng người, 
nhảy xô đến chỗ Rôsơ, nắm chặt lấy anh ta, giơ nắm tay dọa: 


— Im eái mỗm đi! 


4, 


Thật ra tên Xvailinh chờ cho mọi việc đã xang xuôi mới 
xuất hiện trong nhà đồ đạc. Hắn đưa mắt nhìn anh em tù 
nhân, vẻ mặt chua cát. Họ đang ngồi bên bàn, trong phòng 
nhân viên, không làm gì cả, những người khác đang đứng bên 
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cái quầy dài trong phòng quần áo, rõ ràng họ cũng khâng làm 
việc. Chỉ đến khi thấy hắn bước vào họ mới bắt đầu rục rịch. 


Tên Xvailinh muốn cố tình không thèm để ý đến vé mặt 
hậm hực của các tù nhân, và chui vào phòng riêng. Bằng một 
cảm giác khó chịu gai lên trong người hắn. Có lẽ họ biết mảnh 
giấy kia là của hắn? Hắn lưỡng lự dừng lại, roặt nhăn nhúm 
trong một cái cười lố bịch. 


- Chúng mày nghĩ gì mà trông ngớ ngẩn thế? Hơfen đâu? 

Pipích củng đang dứng bên quầy, không nhìn tên Xvailinh, 
tay cởi đây thừng buộc một bị quần áo. 

-Ở boong-ke, - anh trả lời thiểu não và tên Xvailinh cũng 
nhận thấy cái giọng yếu ớt ấy. 

— Nó phạm tội gì thế? -- Lưỡi tên Xvailinh thè lè trên môi. 

Pipich không đáp, thái độ im lãng nặng nê của những 
người khác như chặn họng Xvailinh khiến hắn không hải 
được nữa. Hắn im thin thít bước vào phòng, anh em tù nhân 
nhìn theo hắn bằng những cái nhìn ngờ vực. Pipich ném 
theo hắn một câu chửi lầm bầm trong miệng. Xvailinh thắn 
thờ quảng cái áo da nâu lên chiếc ghế, nghĩ ngợi. Cái cắm 
giác khó chịu kia không chịu biến đi. Linh tính của hắn bảo 
cho hắn biết tù nhân nghỉ ngờ hắn. Hắn buồn bã nháy nháy 
cặp mắt nhìn vào khaảng không. Điều tốt nhất là phải tỏ ra 
thân mật và đóng vai người điếc. 

Hán gọi Pipich vào. 


- Bây giờ hãy nói cho tao biết, có chuyện gì thế? 


209 


Xuân Oanh, Hoàng Tế Vên dịch vở giới thiệu 


Pipich không trả lời ngay. 


Lúc này, trong khi tính mạng những người bạn thân nhất 
của anh đang bị đe dọa, Pipich cảm thấy một đòi hỏi mãnh liệt 
bắt anh phải biểu lô tất cả những gì nhân đạo nhất của anh, 
với hy vọng hão huyền rằng có thể làm cho cái thằng đang 
ngồi trước mặt xoi mói nhìn anh kia, phá) cảm động. Đó sẽ là 
vật quý báu và cao thượng nhất mà Pipichb phải đưa ra cho một 
thằng SS: lòng nhân đạo rủa anh bấy nay bị chà đạp và giam 
cầm dưới tấm áo từ kế sọc xanh sọc xám. Sự đòi hỏi phải nói 
ra với tính cách một con người mạnh quá đến nỗi tìm anh như 
muốn tan đi. và cũng có mật lúc Pipich thật sự tin ở sức mạnh 
vô biên của cái tiếng nói mãnh liệt ấy; đằng sau đôi lông mày 
nhíu lại của anh, những ý nghĩ tự nó đã biến thành lời nói. 
Nhưng đến khi anh trông thấy bộ mặt nhẳn thín ngu độn của 
tên Xvailinh thì ý muốn ấy kéo giật anh trở lại. 

Cũng như bộ quần áo vằn của anh là một hàng chấn song 
ngăn con người bì xiêng xích lại, bộ quân phục màu xám của 
tèn S8 là một cái mộc không xuyên qua được, và đằng sau nó 
có một cái gì lừa bịp, xảo trá, hèn nhát và nguy hiểm đang 
rình mò như một con mèo rừng. 


Ngồi trước mặt anh là một tên cò môi, nó cũng khá tỉnh táo 
để lợi dụng tình cảm nhân đạo mà người khác trong một lúc 
yếu đuối chìa ra cho nó và nó sẽ tiêu điệt ngay tình cầm ấy khi 
nó thấy có thế được. 


Pipich thấy xấu hổ vì đã nghe theo sự thúc bách của trái 
tim mình, dù chỉ trong một phụ. 
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~ Nào, nói đi cho tao biết... 
Tim Pipich rắn lại. 


- Còn chuyện gì nữa? Hưfen và Krôpinxki đã bị vứt xuống 
boong-ke về chuyện đứa bé, 


Tên Xvailinh chớp chớp mắt. 

- Hẳn có đứa nào phần. 

Pipich đáp nhanh: 

— Thưa ngài thượng sI, vâng, có đứa nào phản! 


Tên Xvailinh để câu trả lời ấy vọng lên trong người hắn, rồi 
hắn nói: 


- Thế là hình như trong bọn chúng mày có một thăng khốn kiếp? 


- Thưa ngài thượng sĩ vâng, trong bọn chúng tôi có một 
thằng khốn kiếp. 


Câu nói ấy thốt ra mạnh mẽ lạ lùng. 

— Thế là chúng mày... ở... mang nó đi đâu rồi? 
~ Thưa ngài thượng sĩ, không! 

— Thế thì nó đâu? 

~ Tôi không biết. 

Tên Xvailinh lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. 

— Sao lại thế được? Tối hôm qua nó còn ở đây. 
~ Dạ không biết. 


%Xvailinh chầm lên. 
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— Chính tao trông thấy nó! 


Bây giờ thì hắn đã chịu thua. Trong người Pipich, cái điều 
trước đó còn là sự nghỉ ngờ mãnh liệt bây giờ đã trở thành một 
niềm tin chắc chắn: chính thằng Xvailinh đã phản. Chính nó! 


Tên Xvailinh trố mất nhìn bộ mặt lạnh như tiển của Pipich. 
Bỗng hắn gầm lên: 

- Bảo chúng nó sắp hàng vào, tất cả đội Commanđôtl Chúng 
ta sẽ tìm ra thằng khốn kiếp ấy! ' 

Nhưng ngay lúc đó, hắn thay đổi ý kiến. Hắn nhảy một cái 
đến bên Pipich lúc nay đang nắm quả đấm vặn cửa, và nói với 
Pipich bằng một giọng thân mật: 


~ Không, Pipich, chúng ta sẽ không làm thế. Bây giờ tốt 
hơn ta hãy đừng nói gì cả. Đó chỉ vì tao là một người có lòng 
. tốt thành ra tao lại quàng cái vạ vào cổ. Ta không nên làm ẩm 
1 chuyện ấy lén. Mày hãy cứ tìm xem cái thằng khốn kiếp Ấy 
là đứa nào rồi bảo cho tao biết. Chúng ta sẽ treo cổ nó lên. 
Mong được Pipich đồng ý, hắn lại thè lè cái lưỡi ra trên môi. 
Nhưng Pipich vẫn im lặng. Anh quay ngoắt người ra khối phòng. 
Tên Xvailinh nhìn theo anh qua khung cửa số. Môm hắn há hốc. 


Từ trong phòng, Krêmơ nhìn ra thấy những anh em bị bắt 
đi qua sân kiểm soát, đằng sau họ là Kluttich và Rainơbôt. 
Krôpinxki đang khập khiễng, và Hơien cúi đầu xuống. 
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Anh em tù nhân đứng sau các cửa sổ phòng nhân viên nhìn 
theo đám người đi qua, mắt họ mở to kinh ngạc. 


Prơn chạy xế đến chỗ Ärêmơ. Bốn người kia đã tới cổng. 
Khoảng cách khá xa nên phải nhìn kỹ mới phân biệt được. 
Nhưng hai người dứng ở cửa số vẫn thấy rộ ràng những người 
bị bắt đang bị dẫn sang phía bên phải căn nhà ngoài cổng. 

Nhà boong-ke đã nuốt họ vào trong. 


Prơn nhìn Krêmơ, không nói được một lời. Nhưng cái câu 
hỏi hãi hùng lóe lên trong cặp mất anh: Tại sao thế? 


Nét mặt Krẽmø tối sảm lại. 


Tiếng đồn về chuyện vừa xảy ra lan đi rất nhanh khấp trại. 
Việc Hofen bị giam báo trước một điều không hay. Có cái gì thế 
nhí? Các anh em tù nhân đưa cái tin đáng lo ngại ấy về các nhà 
khối. Một người chạy thư đưa tìn ấy về căn nhà trại làm ống kính. 


- Chúng nó vừa vứt Hơfen và một anh Ba Lan vào boong-ke. 
Thăng Kluttich và thằng Rainơbôt bắt họ. Có chuyện gì hỏng 
ròi đây... 


Prihula và Rôđizéc nhìn nhau bối rối: huấn luyện viên quân 
sự bị đưa vào boong-ke ư? Thế nghĩa là thế nào? Tin tức ấy 
cũng lan nhanh đến y xá. Khi nghe tin, Van Đalen vẫn tổ ra 
bình tĩnh. Anh đang giặt những cuộn băng bẩn trong buồng 
tấm. Anh nhíu đôi lông mày rậm suy nghĩ. Cái này có thể là 
một. việc nguy hiểm đây. Anh đã định bả tất cả công việc đấy 
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chạy đến chỗ Bôkhâu. Nhưng anh biết là không nên, vì anh 
nhớ rằng quy tắc căn bản đối với tất cả các cán bộ hoạt động 
bí mật là không được cho ai để ý. Nếu như điều đó quả là nguy 
hiểm, anh sẽ nhận được những chỉ thị thích hợp, đúng lúc. 


Suyp, lúc đó đang thơ thần gần nhà đồ đạc, bị anh em ở nhà 
tắm gần đấy hỏi. Rồi họ lại đưa tin đến cho Bôgoxki. Bôgoxki 
làm ra vẻ lạnh lùng để che giấu nỗi xúc động. 


— Phải, chứ càn thế nào nữa? Có lẽ là Hơfen không cẩn thận. 


Bôkhâu nghe được tin qua các anh em quản trị trong phòng, 
họ mang tin ấy từ nhà bếp lên. Anh không thể ở lại lâu trong 
nhà khối được, vì trong bụng quá lo lắng. Anh viện ra một cớ 
để đến phòng nhân viền. May mắn sao, anh thấy Wrêmơ ở đó 
một mình. Trong thâm tâm Krêmơ sợ gặp mặt Bôkháu. Anh 
biết quá rõ tại sao anh đã để cái cậu Hơfen cứng đầu ấy giàn 
xếp được với anh về nhiệm vụ Bôkhâu giao cho. Chính là sức 
cưỡng lại thâm kín của lòng nhân đạo trong anh đã điều khiến 
ý thức anh, bắt anh nhắm mắt sau khi truyền đạt chỉ thị. Thôi 
mình chẳng dính líu gì đến chuyện ấy nữa. Không thấy gì, 
không biết gì nữa! 

Cũng vẫn với sức cưỡng lại ấy, bây giờ anh đang vùng lên cải 
lý với Bôkhâu. Bôkháu trách anh đã không kiếm soát việc đưa 
đứa bé đi ngay trong lúc chuyến tù đi, anh to tiếng tự bào chữa: 

— Tòi đã làm nhiệm vụ của tôi! 

Bôkhâu không trả lời lại câu đó. Cái phương pháp rất có kỷ 
luật của anh để ứng phó với thực tế, mặc đầu nó thay đổi dưới 
bất kỳ hình thức nào, đã làm anh thấy ngay rằng cãi nhau về 
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những lãi lầm đã qua là vô ích. Một tình hình nguy hiểm đã 
xảy ra qua việc Hafen bị giam. Linh tính không hao giờ sai của 
Bôkhâu bảo cho anh biết giữa việc bắt Hơfen với âm mưu của 
tên Kiuttich và tên Rainơbôt để tóm bộ máy là có liên quan 
với nhau. Chắc chắn cả hai đứa nghi ngờ Hơfen là một uỷ viên 
tố chức bí mật; chẳng bao giờ chúng công khai làm nhặng lên 
thế chỉ vì đứa bé. Bôkhâu mím môi, nghĩ xem có cách nào, 
nhưng anh không tìm ra. 


Bây giờ làm thế nào đây? 
Krêmơ nhún vai, bất lực. 


— Chúng ta không đưa được đứa bé ra ngoài trại nữa rồi. Tôi 
rất mừng là đã cho nó đến chỗ khác đúng lúc. Thằng Xvailinh 
đang lùng nó. : 


Bôkhâu chỉ nghe loáng thoáng. Anh đang suy nghĩ. Chỉ có 
Rrêmơg, với tư cách trùm trại, là có thể tìm hiểu xem trong 
boong-ke Hoơfen và frôpinxki ra sao mà thói. 


— Này anh Vante, - sau cùng Bôkháu nói. - Anh phải giúp 
một tay. Chẳng cần phải mập mờ mài với anh làm gì nữa vô 
ích. Dù sao anh đã biết nhiều hơn điều töi có thể nói với anh. 


~ Cái gì tôi không được biết thì tôi không biết, ngay cả nếu 
tôi muốn nữa cũng vậy. - Krêmơ đáp. 


— Bây giờ có ai có thể nghe chúng mình nói không? 
-- nh cứ nói đi, — Rrêmơ cầu nhàu. 


lôkhâu hạ giọng: 
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- Anh biết là chúng mình có vũ khí. Chúng mình giấu nó ở 
đâu, vấn để không phải ở đấy. Hơfen là huấn luyện viên quân 
sự của các nhóm kháng chiến. Một trong những đồng chí quan 
trọng nhất của chúng mình! Anh hiểu không? 


rêmơ cau mày, im lặng gật đầu. 


— Không ai biết được bây giờ chúng nó đang làm gì với 
Hoơfen trong boong-ke - Bôkhâu nói tiếp. - Có một điều chắc 
chắn là chúng nó sẽ tra tấn cậu ấy. Nếu Hơfen thối chí, qua 
cậu ấy toàn thể bộ máy sẽ vỡ tung. Cậu ấy biết vũ khí giấu ở 
đâu, cậu ấy biết các đồng chí trong những nhóm kháng chiến, 
cậu ấy biết chúng tôi ở ban lãnh đạo bí mật... 


Bôkhâu ngừng lại. Krêmơ cũng im lặng. Ảnh từ từ bó tay 
xuống đút vào túi quần, nhìn thẳng trước mặt. Sinh mạng của 
rất nhiều người, có lẽ sự sống còn của toàn trại, là tùy ở thái 
độ kiên quyết của một người. Tầm quan trọng ấy làm Krêmơ 
choáng váng cả người. 


- Đáng lẽ tôi nên nói sớm với anh thì hơn, — một lát sau 
Bôkhâu nói tiếp, ~ như vậy anh đã đem được được bé đi khỏi 
tay Høfen trước khi thằng Xvailinh đánh hơi thấy... 

Krêmøơ gật đầu không nói. 


- Này, Vante, anh cần xem Hơfen có giữ được kín không. 
Chúng tôi không vào boong-ke được. Anh xoay xở thế nào tùy 
anh, tôi không thể góp ý vào đấy. Có lẽ anh có thể dùng Suyp 
được đấy. 


Bản thân Krèmơ cũng đã nghĩ đến khả năng này. 
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— Anh nghe được gì thì tin ngay cho tôi biết. Bây giờ tình 
hình thế nào, chắc anh cũng biết. Hãy cấn thận, Vante ạ. Bất 
cứ anh liên quan đến ai cũng chỉ nói cho họ biết những gì cần 
thiết nhất, ngoài ra — im lặng! 


- Anh chẳng cần phải dạy tôi những cái sơ đẳng ấy, — 
Rrêmø lầm bầm. 

Bôkhâu võ vai Krêmơ: 

— Tôi biết, tôi biết... 

Những khi gặp nguy hiểm, bản chất của Bôkhâu không phải 
là hoang mang. Lòng can đám của anh không phải là lối can 
đảm liễu lình, nó là lối can đảm biết cân nhấc giữa nhân tế 
này với nhân tố khác, biết quan sát tính toán. Khi Bôkhâu đã 
thừa nhận cái gì là đúng thì anh bình tĩnh, kiên nhẫn, thi 
hành đến cùng, đôi khi các đồng chí cũng không biết nữa, thí 
dụ như khi anh giấu sáu khẩu các-bin từ bên ngoài tuôn vào 
trại hỗi tháng Tám 1944 nhán cuộc rối loạn do vụ Mỹ ném 
bom gây ra. 


Bôkhâu nhận nhiệm vụ giấu những vũ khí quý báu ấy hết 
sức nhanh vào một chỗ tuyệt đối an toàn, nhưng phải giấu thế 
nào để khi cần tới là có ngay và không bị hư hỗng. Ngày hôm 
sau, anh báo tin với các đồng chí trong ILK là đã hoàn thành 
nhiệm vụ. Các đồng chí hồi anh giấu súng ở đâu, anh trả lời: 


— Trong y xá. - Nhưng anh cũng không tuyên bế cụ thể là 
giấu ở chỗ nào, mặc đầu họ gạn hỏi. - Nếu tôi nói chỗ đó ra 
chấc các đẳng chí sẽ không đồng ý. 
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Các đồng chí đâm Ìo lắng, nhưng Bôkhâu vẫn một mực im lặng. 


— Cứ tìm đi, - anh nói, biết chắc không ni trách mà cũng 
không ai nghi ngờ được. — Ái tìm ra những khẩu súng ấy sẽ 
được khẩu phần bánh cúa tôi trong một tuần. 


Bản thân Van Đalen làm việc trong y xá đã tìm khắp nơi 
vẫn không thấy. Kôđixec và Pribula có dịp nào đến y xá 
trong ngày là cũng để mắt tìm kiếm ở tất cả những chỗ nào 
họ có thể ngờ là giấu vũ khí. Đối với họ thật là một trò chơi 
rất bực mình, nhưng Bôkháu rất thích thú. Chỉ Bôgoxki là 
không tham dự vào đấy. 


- Hắn Hecbe” sẽ làm đúng, chắc chắn như vậy. 


Một buổi chiều chủ nhật vào cuối tháng Tám, Bôkhâu cùng 
với Kôdixec và Pribula lang thang đến y xá. Van Đalen đến với 
họ, và bốn người ngồi xuống một cái ghế đài đối điện với căn 
nhà chính của y xá. Họ gặp nhau vì Bỏkhâu muốn bảo cho họ 
biết chỗ giấu. 

- Bây giờ anh nới xem ở đâu, - Pribula -BlÚE: Ý anh muốn 
nói đến những khẩu các-bin. 


Bôkhâu nhếch mép cười. 
- Ánh đang ngồi đúng trước mặt chúng đấy. 


Pribula và các anh em khác nhìn qua khoảng trống trước 
mặt, những cặp mắt thâm kín của họ nhìn thăm đò lên phía 


®!Tán của Bôkhâu (Herherc Rochow). 
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trên trước mặt căn nhà chính. Bôkhâu giúp họ tìm bằng một 
cái hất đầu im lặng ra hiệu về phía những cái chậu xanh trên 
thêm cửa sổ có hoa phong \ữ”) đang nở. 


Van Đalen là người hiểu trước nhất: 


- Trong đó à?. Anh ngạc nhiền hải khẽ. Mát Bòkhâu ra 
hiệu là đúng. Ca bọn họ không nói, nhìn lên những chậu hoa. 
Bôkhâu lấy làm thú vị về vẻ ngạc nhiên của họ. 

~ Liệu các anh có tán thành tôi, -- anh hỏi — nếu như tôi đề 
nghị đem giấu ở chỗ đó không? 


Không ai đáp; cái im lặng của họ có nghĩa là không. 
— Thật là táo bạo, - sau cùng Van Đalen nói. 


- Nhưng đúng, - Bôkhâu nhanh nhẹn tiếp lời — Người ta 
thường tìm những vật ở tít tận các ngóc ngách, nhưng lại bỏ 
qua những vật ngay trước mmũi mình, mà vá lại... 


Bôkhâu im bặt. Mật tên SS đang từ con đường y xá rẽ vào 
căn nhà chính. Hãn vô tình đi qua các chậu hoa. Đến trước 
chậu hoa cuối cùng, bên lối ra vào, bỗng hắn dừng lại. Có cái 
gì bên chậu hoa làm cho hắn chú ý. Giật mình, Pribula nắm 
lấy bàn tay Bôkhâu để trên mặt ghế. Họ thấy tên SS nhấc một 
cây phong lữ mọc cong ra ngoài chậu, đem ấn xuống đất. Họ 
theo đõi cử chỉ tên 58, trong lòng hết sức hồi hộp. Bôkhâu 
mỉm cưỡi tin tưởng. Và vẫn mỉm cười, anh nói nốt câu dang đở. 
sau khi tên S8 đã đi khuất vào trong nhà. 


) Geranium, một thứ hua chuyên trồng trong chậu ở châu Âu. 
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—... Vả lại những con thú vật tình eẩm ấy sẽ chỉ tiêu diệt 
người chứ không phá hoại hoa đâu... 

Họ không nói gì. Việc vừa rỗi khiến họ thêm yên trí. 
Bôökhâu bình tĩnh nói: 

¬ Nhiệm vụ đã làm xong. Vũ khí giấu an toàn, lấy lúc nào 
cũng dược, và không bị hư hồng. 


Kơn đã đem những khẩu súng ấy bọc vào trong những mảnh 
vải thấm đầu. 


Lúc chia tay, Bôkhâu nháy mắt: 
_ Tôi có thể giữ được khâu phần bánh của tôi chứ? 


Van Đalen trở về y- xá, lắc đầu. Pribula thoi một cái vào 
lưng Bökhâu tổ ý khen. Bákháu cười. 


Mùa đông đã qua, những đóa hoa phong lữ khô héo đi. 
Nhưng chậu hoa vẫn còn đứng trên thêm cửa số. Không ai để ý 
tới. Đất trong chậu hoa đã khô và xấu xí đi. 


Nhưng hôm nay, Bêkhâu không tin tưởng như lúc đó nữa. 
Nãi lo lắng bắt anh phải tìm đến Bôgoxki. Giờ nào cũng rất 
quý giá, vì giờ nào cũng có thể đưa tới một tai họa to lớn 
không thể lường được. Áp lực của thời gian buộc Bôkhâu phải 
vượt qua cái quy luật của sự thận trọng. Có lẽ có thể tìm được 
một cơ hội an toàn để bàn với Bôgoxki xem nên làm như thế 
nào. Một cơ hội may mắn khác giúp cho Bôkhâu. 


Tên hạ sĩ cai quản nhà tắm đang thơ thần trong phòng làm 
việc của hắn, hên phía nhà tắm khâng có ai, các tù nhân đội chỉ 
huy đang kéo một, chiếc thùng mà chuyến tàu mới đến quẳng ở 
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trước nhà tắm để đem tới nhà tẩy uế. Bôgoxki cũng ở trong đám 
người ăy. Bôkhäãu rất tự nhiên cùng nhập bọn, anh nhặt một rnớ 
giẻ rách rồi cùng những người khác vào nhà tẩy uế. Bôgoxki 
hiểu ngay ý nghĩa trong cử chỉ của Bôkhâu và cũng đi theo, làm 
như vô tình. Họ chẳng ngại gì anh em tù nhân cả, và trong nhà 
tẩy uế, họ không bị ai quấy rầy. Hai người đứng cạnh đống quần 
áo lớn đã được chất lên, ở đó họ có thể quan sát lối ra vào. 


— Nếu chúng nó làm cho cậu Hơfen nhụt chí trong ấy... Nếu 
như cậu ta không giữ vững tình thắn. 


Hai người im lặng nhìn nhau. Bôgoxki khẽ giơ hai tay lên, 
anh không có câu trả lời nào khác. Cả hai đều không dám nói 
đến điều nguy hiểm to lớn kia. Nó đà lên, tối tăm, nặng nã, lù 
là như một quả núi. Họ cảm thấy sự bất lực của họ. Nếu như 
Hơfen chỉ hé ra một tên, thì họ làm thế nào được... 


Thế là cả sợi dây xích sẽ tuột! Và nó sẽ kéo tất cả bạn 
xuống vực. Mặc đầu tổ chức đã được nguy trang rất tốt, nhìng 
nó vần chỉ gồm những can người thôi. Những con người kiên 
quyết, phải đấy, và bất chấp mọi nguy hiểm Ấy thế nhưng 
trong những xà lim vắng vẻ ở boong-ke lại có những quy luật 
khác ngự trị. Ở đó. con người chỉ cô đơn một mình một bóng 
và làm sao biết được anh ta sẽ hoàn toàn giữ nguyên vẹn được 
tỉnh thản cứng rắn, bất chấp mọi tra tấn về thể xác và tỉnh 
thần; hay anh ta sẽ dúm lại thành một vật thảm hại, thành 
một cục đất sét mang hình người. Ở đấy, đứng trước những 
cuộc tra tấn và cơn hấp hối, cái bản năng tự vệ lại chẳng tổ ra 
mạnh hơn cả mọi sức mạnh của ý chí và mọi lòng đũng cảm 
sao? Mỗi người trong bọn họ đều đã thả với việc thực hiện nó 
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cũng còn rất nhiều chặng đường phải qua, trong cái bản chất 
chưa được thử thách của con người. 

Ngay giờ phút này Hơfen có thể đang nằm chịu đòn trong 
xà lim, nghĩ đến vợ, đến con, rồi tâm hến dao động yếu dân, 
và chỉ cần khai ra một tên bình thường nào thôi, một tên mà 
anh tin rằng không quan trọng cho lắm, Thế là cả sợi dây 
khúng khiếp bị cởi tuột. : 

Trong hàng nghìn nhân viên của các nhóm kháng chiến, ai 
đám chắc rằng vào trong đó một mình có đủ sức mạnh để chịu 
đựng đến cùng? 

— Cơ sự này có thể đẫn đến một sự sụp đố... - Bêkhàu nói khẽ. 

Bôgoxki bừng tỉnh ra khỏi khoảng trống rồng trong đó anh 
đang đấm chìm, anh chợt nhìn lên. Anh mỉm cười mệt mỏi, 
như vừa rời hỏ tình trạng hỗn độn cúa những ý nghĩ bực bội, 
và gắng khắc phục sự yếu đuối trong lúc này. 

— Rồi sẽ ra sao, — anh nói dịu dàng - chúng ta hoàn toàn 
chưa biết được. 


Bêkhâu sa sầm mặt. 
— Chúng ta phải tin ở Hdfen, - Bôgoxki nói. 


— Tin, tin! Anh cố chắc là cậu ấy sẽ giữ vững tỉnh thần đến 
cùng không? 


Bôgoxki dướn lông mày lên: 


- Thế anh có chắc ở tôi không? Hay ở anh khâng? Hay ở 
những người khác không? 


Hơi bực mình, Bôkhâu lái câu hối nặng nề ấy đi. 
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— Cố nhiên cái đó không ai tự biết mình được. Vì thế đáng 
lý Hơfen không nên đính gì vào việc đứa bé. Ngay từ lúc đầu 
ấy. Nhưng kết. quả là thế nào? Trước hết cậu ấy giấu đứa bé 
trong nhà khối của mình, sau đó cậu ây phạm kỷ luật nghiêm 
trọng, và bây giờ cậu ấy vào boong-ke và... 

~ Và cả anh cũng mắc sai lầm về chuyện đứa bé. 

— Tôi à? - Bôkbâu hỏi. — Tôi có dính líu gì đến đó kia chứ? 

— Chính anh nói đấy, anh bảo không phải là việc của anh, 
đó là việc của Hxfen. 

~ Thế thì sao? . 3okh+ai Dự cào chữa, — Tôi đã chả chỉ thị 
cho Høơfen phải đưa đứa bé ¡ ¡ khối trại là gì đấy? 

— Ai bả2 thế? Cả trái tím anh cùng hảo thế à? 

Bôkhâu giơ hai tay lên kính khủng. 

- Trời ơi, Leônit?, anh nói gì thế? Hơfen đã bị trái tìm cậu 
ta dẫn đến sai lầm còn chưa đủ hay sao? Bây giờ anh lại yêu 
cầu rằng tôi... 

— Không tốt, không tốt tí nào! - Bôgoxki cau trán lại có vẻ 
bực bội. - Anh phạm sai lắm với cái đầu, Hơfen phạm sai lầm 
với trái tim. Hai cái đều cô độc, cái đầu của Hécbe cũng như 
trái tỉm của Andrê. Và như thế là không tốt. 

Bôkhâu không trả lời Anh không cá cái kiếu chú ý đến 
cạnh khía tình cảm. Anh bực mình vứt mấy mảnh giẻ rách 
anh đã mang đến đấy lân cái đống gân đó, và bực tức nghe 
những oán trách của Bôgoxki. 


® Tên cửa Bögoxki (Leonid Rogorski) 
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~ Anh chỉ độc ra lệnh, chỉ huy, rồi phó mặc cho Hơfen bị 
trái tìm xâu xé. Đáng lẽ phải giúp đỡ anh ta. thì anh lại đuổi 
anh ta đi. Cậu phải giao đứa bé cho anh Ba Lan. Có thế thôi! 

Bâkhâu giân dữ đấm tay xuống đống giỏ. 

- Thế thì lúc đó hỏi tôi phải làm thế nào? 

RBỏgaxki rụt cổ vào trong vai nói: 

— Tôi cũng không biết... 

- Anh thấy đấy, - Bôkhâu đắc thế. 


Bögoxki vẫn thắn nhiên như không. Bên cạnh cái sai lầm 
có cái đúng, cũng như bên cạnh bóng tối có ảnh sáng. Cho nên 
Bôkháu có thể đã làm đúng cũng như làm sai. Khơrasô®). 

- Đứa bé phải ra khối trại! Đó là đúng, và đó là điều anh ta 
yêu cầu ở Hơfen. - Bôkhâu nhấn mạnh. 

— Được, ~ Bôgoxkli công nhận. - Nhưng tại sao Hofen không 
làm như thế? 

Bóokhâu nổi xung: 

— Bởi vì cậu ta... - 

Nhưng bỗng câu trả lời anh định nói lim ởi trước cái nhìn của 
Bogoxki. Bồkhâu im lặng nhìn Bágoxki; anh đọc thấy ý nghĩ trong 
nét mặt người bạn: Đâu óc đơn độc cũng như trái tìm đơn độc thì... 

Có lẽ bản thân anh phải coi lại xem đứa bé đã thật sự được 
ra khỏi trại chưa... Có lẽ anh phải triệt để kiếm soát Hơfen 
đến phút cuối cùng chứ? Có lẽ anh đã phó mặc cho một mình 


U Tiếng Nga: Tốt 
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Hơfen, vì ngay trong bản thân anh, anh chàng Bôkhâu rất 
bình tĩnh ấy, cũng có cái sức kháng cự của lòng nhân đạo y 
như nó điễn ra trong người Krêmø, là người đã nhắm mắt lại 
một khi đã làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Bị mọi người bỏ 
mặc, Hơfen phải gánh lấy tất cả gánh nặng lên vai. Lỗi này 
của ai? Ai đã mắc sai lâm? Chẳng riêng ai cả! Mà tất cả mọi 
người.. Bôkhâu nhìn thẳng vào mắt bạn.. 


Mắt của con người! Trong ánh sáng của nó cũng như dưới 
bể mặt của biển sâu vô tận, giấu kín tất cãä bí mật của cái biết 
và cái không biết, tất cả những thiếu sót và lắm lạc của con 
tim, tất cá hiểu biết và trực giác, tất cả tình yêu. 

Bôkhâu cảm thấy một nỗi xúc động sâu xa trong lỗng ngực. 
Anh nghĩ: Mày là người, hãy chứng minh điều đó. 

Phải chăng anh đang nghĩ điểu đó về mình? Về Hơfen? Hay 
phải chăng ý nghĩ ấy mênh mông đến nỗi nó bao quát tất cả 
mọi vật cùng mang cái tên đó? 

Mày lò con người, hãy chứng mình điều đói 

Mày là con người, hãy chứng mình điều đó! 

Bôkhâu cảm thấy rằng ngoài lý trí còn có một cái biển sâu 
thẩm ở đó mọi lời nói và ý nghĩ đều không có tiếng vang và 
cũng không vang lại một câu trả lời nào. Có lã Hơfen đã nhìn 
vào cái biền sâu ấy và đã làm việc tự nhiên không cần phải 
hồi và trả lời. Một con người —~ ai đòi được quyền mang cái tên 
ấy — trong mọi việc mình làm bao giờ cũng phải quyết định 
cho một bổn phận lớn lao hơn. 
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Trong lòng Bôkhâu đang rối bời. Anh không muốn xoa dịu 
nó đi. 

— Vậy ta phải làm gì? — Anh hỏi, che giấu sự xấu hổ dưới cái 
vẻ khách quan. 


Bôgoxki lại nhún vai. Biết làm gì bây giờ? Tất cả mọi cuộc 
luyện tập quân sự đều phải lập tức bỏ ngay. Không có những 
buổi huấn luyện vũ khí nữa, không có những cuộc hội hợp nữa. 
Màng lưới rộng rãi của tổ chức phải chìm xuống chỗ bí mật sâu 
kín nhất. Đó là tất cá những gì có thể làm. Vấn để là phải chờ 
¬ phải chờ xem. 


Hai người đã bị nhốt vào boong-ke nhưng vẫn chia có sự gì 
xảy đến với họ cả. Sự ngược đãi như thường lệ cũng không có. 
Mandräc, tên thượng sĩ cai quản boong-ke vừa ngốn xong bữa 
sáng — trong phòng giấy của hắn còn sực mùi khoai rán ngon 
lành — bước ra hành lang, miệng nhai nhóp nhép, nhận được 
lệnh của tên Kluttích hắn đem nhốt Hoơfen và Krôpinxki vào 
cùng một xà lim. Tên chỉ huy trại lại ra hiệu bảo hắn đến phòng 
giấy tên Rainơbôt. Tên Manđrăc nhấn nha làm những công việc 
ấy. Hắn cứ để cho hai tên kia đi trước, trước tiên hắn trỡ về 
phòng riêng mặc cái áo quân phục vào người. Rồi hắn ung dung 
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đến phòng giấy tên chỉ huy điểm đanh, vừa đi vừa cài khuy. 
Hắn vẫn đứng, mặc dầu cả hai tên Kluttich và Rainơbôt đã ngồi 
xuống. Kluttich nóng ruột thổi phù phù vào điếu thuốc; Rainơbôt 
uể oải ngả người ra ghế, ngón tay cái móc vào đưới khuy áo. 
Miệng tên Mandräc vẫn đang nhai món än sáng. 


- Nghe đây này, đồng chí?” — tên Kluttich bắt đầu nói: — 
Hai thằng này là một trường hợp đặc biệt, chúng ta phải cùng 
nhau tra hỏi. 


- Tra hỏi đến khi nào chúng nó phải nói, — Rainơbôt ngắt 
lời, một bên mép hắn mỉm một nụ cười giễu cợt. 


Kluttieh giơ tay ngăn lại. “Ấy chớ, đừng có khử nó đi, không 
riêng đứa nào, chúng ta cần đến chúng”. 


Hắn giải thích cho tên Manđräc biết đầu đuôi tình hình và 
bảo hắn rằng tóm được Hơfen tức là đã vớ đúng con người then 
chốt để khám phá ra tổ chức bất hợp pháp. Manđrac lắng 
nghe chẳng nói nửa lời: chỉ có một lần hắn liếm môi. Cái mặt 
xám xịt của hắn đẩy những nốt rỗ mụn đậu tỏ ra không quan 
tâm gì lắm. Cái nhìn đờ đãn trên đôi mắt đen mờ mờ của bắn 
cũng chẳng để lộ chút gì. Vì đứng đó, trước mặt tên chỉ huy 
trại, nên hắn có vẻ ngoan ngoãn. Tên Kluttich đứng đậy: 

— Bây giờ anh đã biết là vấn để như thế nào rồi đấy, - hắn 
nói trịnh trọng. 


Mandrăc chậm chạp đút hai tay vào túi quần, hỏi giọng 
trầm trầm: 


' Theo nghĩa xưng hồ giữa bọn đẳng viền Đảng Quốc xã (Naz3) với nhau. 
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— Tôi phải làm gì với chúng nó đây? 
Tên Rainơbôt gõ gõ mấy ngón tay: 


~ Vuốt ve chúng nó, Manđrin ạ, vuốt ve chúng nó, - hắn nói 
một cách đểu cáng. 


Mandräc liếc mắt nhìn trộm tên Rainơbôt, có cái gì như một 
cái cười nhăn nhở thoáng nhếch trên miệng hắn. Hắn thích 
được gọi bằng cái tên “Mandrin”. Cái tên ghê tổm ấy tự nó 
mang tính ehất ma quái ghê rợn của rừng rú được tên Mandráäc 
thưởng thức một cách thú vị. Hắn nói ít và lại càng ít hỏi. Đến 
khi Kluttich lo ngại ngất lời, “Không, Mandrăc, lúc này hãy cứ 
để yên chúng nó đấy đã, ta sẽ nói chuyện ấy sau”, thì Mandrin 
từ từ quay mặt về phía tên chỉ huy trại, và chỉ im lặng gật 
đầu. Hán ra khỏi phòng, trông như ngại không muốn rút tay 
khỏi túi quần để vặn quả đấm ở cửa. Ra đến ngoài, hắn đưa 
chân hẩy cánh cửa đóng lại. Hắn đi từng bước một về chỗ rẽ 
sang boong-ke. Hành lang đài, bề ngang chỉ vào khaảng non 
hai thước, lúc nào cũng tối mờ mờ. Anh sáng nhợt nhạt của 
một ngọn đèn trơ trọi không có chụp trên trần lại càng làm 
cho nó có vẻ âm u. Lối đi vào có một cái cửa xoay có lưới sắt 
nặng ngăn cách, ở trong cùng là cửa sổ có chấn song. 


Đằng sau những cánh cửa xà lim dày nặng bằng gỗ đóng 
đỉnh sắt, không có vát gì nhúc nhích. Những cánh cửa ấy đứng 
chắn hai bên, nặng nẻ, thê lương như những cái vòm cửa nhà 
mô. Chỉ có một vật sinh động qua lại hành lang, đó là anh gác 
của boong-ke, Fơxtê. 
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Manđrin đến xà lim số 5, đẩy cái nắp lễ eon ở cửa sang một 
bên. Hắn nhìn qua lỗ con một lúc. Trong xà lim hoàn toàn 
không có đỗ đạc gì, không bàn không ghế, cũng không có nệm 
cổ chăn chiếu gì hết, Đó là một cái hộp hình vòng cung, đài 
hai thước, cao chừng ba thước và rộng khoảng thước rưỡi. Vật 
duy nhất trong đó là bóng đèn điện dây ngảm lắp trên trần. Ở 
tường sau xà lim là một cứa sổ nhỏ có chấn song rất tol 
Manđrin mở khóa xà lim. Hơfen và Krôpinxki đứng nghiêm 
chào theo kiểu quân sự như thường lệ. Chẳng nói chẳng rằng, 
Mandrin nắm lấy ngực áo Krôpinxki kéo anh đến phía trước, 
quay mặt vào cửa. Với Hơfen, hắn cũng làm thế, để Hoơfen 
trước mặt Krôpinxki, hơi chếch sang một bên. Hắn kiểm tra tư 
thế đứng của hai người rồi đá vào đưới đầu gối họ. 

- Đứng cho thẳng, —- hắn nói ghê rợn. - Đứa nào cựa quậy 
sẽ bị ăn đòn đến lúc gào lên mà cười. 


Hắn bước ra ngoài xà lim, gọi Fơxtê đến. 

- Không cho ăn. 

Fơxtê nghe lệnh đứng nghiêm. 

Hơfen và Rrôpinxki đứng không cựa quậy nghe ngóng; như 
những con vật sợ hãi. Họ liếc nhìn ra cửa xà lim, chờ đợi cảnh 
thảm khốc có thể tới bất cứ lúc nào. Óc suy nghĩ của họ đã bị 
tê liệt, chỉ còn có thính giác là tỉnh táo. Họ nghe những tiếng 


động bên ngoài trại từ cổng lọt vào chỗ họ. Ngoài kia, tất cả 
vẫn nhi mọi ngày. Thật là lạ... 


Tân chỉ huy khối trực nhật đang làm ngậu lên ở cổng, tiếng 
guốc lê đi, vội vàng, sợ hãi. Tiếng loa lè xè của máy phóng 
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thanh vừa bật lên, dòng điện kêu ì ì, có tiếng gọi anh Kapð coi 
việc điểm lao công. Lát san, lại có tiếng khác gọi một tên sĩ 
quan nào đó đến chỗ tên chỉ huy trưởng. Rồi một loạt tiếng guốc 
lạch cạch qua cổng như những tiếng chân ngựa. Tên chỉ huy 
khối chửi rủa, gắt nhặng xi, hò hét. Hofen chăm chú nghe, Cái 
vẻ rắn chắc đã đông lại trong người anh như chảy ra, dầu óc 
anh loãng ra. Anh lắng nghe tiếng Âm ẩm rộn rã của ban ngày 
ở trại, những tiếng trước kia chẳng bao giờ anh để ý, nhưng bây 
giờ nó hét vào tai anh như tiếng ni khiếp sợ của một chiếc xe 
hơi chạy ngoài đường phố. Những ý nghĩ điên rổ nảy ra lộn xộn 
trong óc anh. Mày đang ở trong trại tập trung! Thực ra đó là gì? 
Bông anh nhận thấy mình đã quên mất thế giới hiện thực, cuộe 
sống ở bền ngoài. Anh không thể nghĩ mà cũng không thể cảm 
thấy gì ở bên ngoài hàng rào dây thép gai. Điều duy nhất thực 
tế có thể hiểu được là tiếng gào thét ngu ngốc của tên chỉ huy 
khối, tiếng kêu la không bao giờ hết, tiếng chân nện thình thịch 
và tiếng guốc lạch cạch. Trong lúc căng óc ra nghe, ngay cả cái 
hiện thực này cũng dường như những bóng ma chập chờn. Rồi 
lập tức anh lại nghĩ rất rõ ràng: tất cả những cái đó chẳng có gì 
là thật, chỉ là hư ảo! Hơfen cảm thấy như có mật nỗi trìu mến 
vô cùng từ nơi nào xa lắm bước vào cái sự thật ma quái này:... 
Anh hôn em tha thiết... 


Nhưng rồi cả cái đó cũng chỉ như bóng ma huyền ảo, nó tìm 
đường của nó đi lang thang, và biến mất, Hơfen rùng mình 
lạnh toát cả người. Anh nhìn vào mánh sắt đưa cơm trên cứa. 
Anh quên bằng rôpinxki đang đứng sau mình... 
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Và bỗng Hơfen nhìn thấy sự thật! Nay nó vẫn còn ở xa, 
nhưng mỗi lúc một đến gần hơn, mà rất chắc chấn trên những 
chiến xa, những ụ súng! Cái đó là thật oà chỉ có cát đó thôi 
Không có gì khác nữa! 

Anh bỗng nhận ra có Krôpinxki bên cạnh; 


- Marian... - Anh nói thầm, vì chúng cấm không được nói 
chuyện. 

~ Tak? —- Tiếng thì thầm đáp lại”, 

~ Quân Mỹ vẫn mài lúc một đến gần... không còn lâu nữa đâu... 

Một lát sau, Krôpinxki mới trả lời. 

— Chính tôi vẫn bảo như thế mà... 

Hai người không nói gì nữa. Họ đứng im không cựa quây. 
Nhưng trong đáy lòng họ, họ đã có một chỗ cắm neo. Cái cảm 


giác của sự sống làm người ta phấn chấn đã bơm bầu máu 
nóng của nó vào người họ... 


Tên Kluttich đang tính dựng lên một cuộc khủng bế ra trò. 
Hắn đang ngồi trong câu lạc bộ với tên Rainơbôt. Hai đứa lùi 
vào một góc yên tĩnh với một chai rượu vang, chụm đầu vào 
nhau thì thầm bí mật. Cặp kính của tên Kluttich sáng lấp lánh, 
như say sưa về cuộc sắn bắn. Con thú đã bắt được phải được sử 
dụng cho thật xứng đáng! Tên Raingbôt nheo mắt đề nghị: 


#?Tak: tiếng Ba Lan: ừ, sao? 
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— Trước hết mình hãy đánh cho chúng nó vãi cứt vãi đái ra 
đã. Rồi để mặc chúng nó nằm đấy và đến đêm, đem ra tra hỏi 
cho đến lúc chúng phải nói ra thì thôi. 


Tên Kluttich nốc ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Hắn băn 
khoăn vẹo người trên ghế, 


- Thế nhưng nếu mình không khai thác được gì ở chúng nó 
thì sao? 


Tân Rainơbôt xoa địu: 


— Thì cứ nện cho đến khi nào chúng nó không biết chúng là 
đực hay cái nữa. Ông đừng lo, rồi những thằng nhãi ấy sẽ hót 
lên như sáo cho mà xem. 


Rainơbôt chỉ nhấp một chút ra về biết ăn chơi lắm và trách 
tên Kluttich lúc này lại vừa đặt một cốc khác xuống bàn: 


— Ông đừng uống nhiều quá thế. 
Kluttich liếm môi lia lịa, lo ngại nói: 


— Nhỡ mình khua bừa bãi thì sao? Đòn đánh phải cho trúng 
mới được! 


Tên Rainơbôt vẫn bình tĩnh, ngả người ra ghế điểm nhiên đáp: 
- Tôi biết cái đó, Rôbe ạ, tôi biết”, 

Kuttich càng thêm cáu kỉnh 

— Trời ơi, Hecman, sao anh có thể cứ bình thản như thế được? 


Đắc chí, tên Rainơbôt chúm môi lại, vươn người ra khỏi lưng 


3 Tên của Klutrch (Rober Kluttig) 
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ghế, cúi mình qua bàn sang chỗ Kluttich lúc này đang ngấu 
nghiến từng lời tên kia thì thầm. 


~ Bây giờ là lúc phải tổ ra chúng ta có thể làm được những 
gì. Ông có biết chút gì về tâm lý học không? Nghe đây này, 
ngài chỉ huy trại ơi. Hơfen với cái thằng gì ấy phải là những 
đứa chết rồi không được tiếp xúc gì với trại nữa. Thế giới của 
chúng nó chỉ gồm có bọn ta mà thôi. Với ông, với tôi và 
Mandrin. Chúng nó phải cảm thấy rằng ngay cả Đức chúa Trời 
cũng bỏ quên chúng nó rồi. 


Hắn đập vào khuỷu tay Kluttich, KIluttich chớp chớp mắt 
nhìn vào bộ mặt ranh mãnh của Rainơbôt, tên kia chờ cho 
những ý nghĩ của hắn thấm vào óc Kluttich rồi mới nói tiếp: 


— Chúng nó càng thấy bị ruồng bỏ, thì chúng ta càng dễ moi 
chúng nó. Manđrin đã được phép tha hồ chơi trò gì với chúng 
cũng được, nhưng không được để chúng nó “chơi lại” chúng mình. 

Kluttich gật đầu tán thành: 

- Chúng ta sẽ xách riêng thằng Hơfen ra mà đánh bắt nó 
khai tất cả các tên chẳng sót một đứa nào. Cứ làm thế là Ai! 
riøghf?” — hắn nói bằng tiếng Ảnh, và tiếp. - Ông hãy học tiếng 
Anh đi và hãy gìữ cho con ngươi đừng bật ra khỏi mắt, hiểu 
chưa, ông chỉ huy trại? - Hắn đứng đậy nói. - Cẩm súng đi. 

— Chúng mình ởi đâu bây giờ? — Kluttich hỗi. 

- Đánh cho chúng nó vãi cứt vãi đái ra, —- Rainơbôt hiển 
lành đáp. 


t? Đọc là Ôrait (iếng Anh) tốt lắm 
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— Sớm thế ư? 

Kluttich giương đôi mắt mờ rượu ngoan ngoãn nhìn lên. 
Tên Rainơbôt nhắc lại câu châm ngôn: 

~ Phải đập sắt ngay từ khi sắt còn nóng đồ. 


Tên Mandrin mở khóa xà lim. Chẳng nói chẳng rằng, hắn 
tóm Hoơfen vứt ra ngoài hành lang. Krôpinxki ra theo. Mandrin 
khóa cửa xà lim lại. Giây phút ngắn ngủi không ai để ý kia 
cũng dủ đế Hơfen trao đổi với Krôpinxki một cái nhìn, trong 
cái nhìn có lo ngại, nhưng cũng có cả quyết tâm. Mandrin đá 
và lưng hai người và đẩy họ ra khỏi boong-ke, đi qua chỗ Fơxtê 
trong khi anh này phải nép mình vào tường vì lối đi chật hẹp. 
Dụng cụ tra tấn đã để sẵn trong căn phòng rộng của những 
tên chỉ huy khối, ở căn nhà chái sát bền cống. Một bọn chỉ huy 
khôi đã hết việc, đang tha thần gần đó tò mồ muối xem trò 
tra khảo. Đằng sau cái bàn tấn”, tên Rluttich ngồi trên một 
chiếc ghế vặn cao lên đến bàn, đang đung đưa chân phải. Tên 
Mandrin vừa đẩy hai người vào trong phòng, tên Rainơbôt đã 
bước đến chỗ Krôpinxki, nắm vào khuy áo của anh, hỏi: 


- Thằng nhóc Do Thái đâu? 
Trong khi Krôpinxki không trả lời, hắn dăn giọng: 
- Mày cứ suy nghĩ đi, thằng Ba Lan. 


f Bàn tấn (nguyên văn tiếng Đức là Bock): một kiểu bánh xe có trụ xoay ở 
giữa, chung quanh có những cái móc để buộc chân tay tù nhân vào đó và có thể 
văn căng lên hoặc nới ra. 
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Ánh sáng long lanh trong mắt Krôpinxki, anh tìm lối thoát. 
— Tôi không biết tiếng Đức... 
Câu trả lời thật là bất đấc đi và vụng về. 


- Ä, - tên Rainơbôt nói. - Mày không biết tiếng Đức à! 
Chúng tao sẽ dạy cho mày mấy bài học bằng tiếng Đức... 


Rainơbôt chú ý nhằm vào anh Ba Lan trước. Hơfen phải 
đứng đó nhìn. 


Ba tên chỉ huy khối túm lấy Krôpinxki, đẩy anh tới bàn tấn. 
Erôpinxki phải đút chân vào một ngăn kéo để hở sản nó đóng 
sập lại, nén chặt chân anh ở trong. 


Bạn chỉ huy khối kéo tụt quần Erôpinxki xuống. vật anh 
nằm sấp trên một cái thang đốc nghiêng giữa bàn tấn trông 
như hình cái chậu. Với những động tác thành thạo, hai tện kéo 
quặt tay Krôpinxki ra đằng trước, giữ chắc cổ tay, ấn hai bên 
vai xuống. Thân thể anh bây giờ chẳng khác gì bị vặn chặt 
xuống như người ta vặn định ốc. Trong khi đó, hai tên 
Rainơbôt và Mandrin đã chuẩn bị sẵn sàng. Tên Rainơbôt cẩn 
thân kéo đôi găng tay da lợn của hắn lên, uốn thử một chiếc 
gây đài to bằng ngón tay. Và cuộc hành hình bắt đầu, 


Hơfen đứng như bị căng người ra, một tiếng kêu tắc 
trong cổ họng anh, tim anh đập điên cuổng. Anh đứng 
ngoài nhìn đã thấy khủng khiếp. Tên Rainơbôt đứng dạng 
hai chân. Hắn đặt sẵn chiếc roi lên mông đít trần của 
Krôpinxki để lấy đích. Rồi giơ roi lên bằng một đáng “rất 
điệu” uốn nửa người trên ra đằng sau, vung tay trở lại. 
Chiếc roi rít lên trong không khí. 
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Đét! Krôpinxki cựa mình nhưng chỉ nhẩm được mông lên vì 
người anh đã bị bọn chỉ huy khối siết chặt xuống. Sau Rainơbôt 
tiếp đến Mandrin vung tay lên. Cái đòn của tên Mandrin nếu 
không có vẻ mềm mại của một nhà thể thao như Rainơbôt thì 
cũng mạnh ngang như thế. hắn quất nện trúng vào hông. 


Krôpinxki rên rỉ nghẹn ngào, ruột gan rối bời. Bọn chỉ huy 
khối đề dấn bai vai anh đang cựa quậy. Tên Rainơbót lại giơ 
chiếc gậy ra ngắm, lấy vết lằn cháy đồ của nhát gây thứ nhất 
in lên làm đích. Lúc hắn vung tay, cằm dưới của hắn bạnh ra 
có vẻ dâm đăng. Hắn nheo mát nhằm vết lần đó, giáng chiếc 
roi xuống lưng Rrôpinxki. 


Krôpinxki rú lên kêu khừ khừ. Tên Mandrin đã quen rồi, 
hắn thản nhiên đánh tiếp tới tấp xuống thân. Những nhát 
đòn của tên Rainơbôt, được nhằm với trình độ chính xác của 
điển kinh, hầu như lần nào cũng vút xuống đúng một chỗ. 
Vết hằn đỏ rộng dần. phông lên, nứt toác máu bị đồn vào 
đấy tóe ra. Máu chảy xuống đùi, Krôpinxki rên rỉ trong khí 
quản. Hình như chính tên Rainơbôt chỉ đợi có thế. Nụ cười 
đâm đãng của hắn rấn lại, đôi mắt hắn chỉ còn như hai kẽ 
nứt, và những nhát đòn tiếp theo của hắn rơi xuống đúng 
vào chỗ thịt đã toác. Krôpinxki rũ người xuống. Rainơbôt và 
Mandrin ngừng cuộc hành hình. Trong khi bọn chỉ huy khối 
buông cái thân hình đã chết lịm cuống, và một tên cầm 
thùng nước để sẵn đó đội ào lên con người nằm mê man bất 
tinh, thì tên Rainơbôt liếc nhìn Hơfen một cái như thứ đánh 
giá. Từ nãy đến giờ, Hơfen vẫn đứng ngay đơ, như chiếc que 
cời than. Nỗi sợ hãi trên mặt anh đã biến thành đá. Bảy 
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giờ anh cảm thấy cái nhìn của tên Rainơbôt chĩa sang phía 
anh. Bốn mắt gặp nhau. Tên Rainơbôt cảm thấy tác dụng 
của cái nhìn đến Hơfen và đắc chí. Giữa đôi môi hắn hiện 
lên một nụ cười mống như sợi chỉ, hắn đưa mắt nhìn từ 
Hơfen sang têp Eluttich, hai đứa như đã hiểu nhau. Trong 
lúc chờ đợi, tên Mandrin châm một điếu thuốc lá. 


Krôpinxki cựa quậy, anh cố sức gượng dậy. Bọn chỉ huy khối 
lại Ấn anh xuống sàn. Tên Mandrin quẳng điếu thuốc đi, cuộc 
hành hình lại tiếp tục. Bị nước đội vào người, Krôpinxki tỉnh 
đậy bắt đầu kêu la, bọn chỉ huy khối làm đủ mọi cách ghì chặt 
thân thể Krôpinxki đang muốn vùng lên. Những nhát roi tới 
tấp đánh xuống hết sức man rợ, cho đến lúc cả hai đứa thấy 
như thế đã đủ. Bọn chỉ huy khối kéo Krôpinxki bị đánh nhữ tử 
ra khỏi bàn tấn, vứt anh xuống bên cạnh. Krôpinxki rơi phịch 
xuống như một cái bị. 

— Đứng dậy! —- tên Kluttich hét lân. 


Krôpinxki cế sức thi hành mệnh lệnh ấy như một cái máy. 
Chân tay run lẩy bẩy, anh lỗm cỗm đứng dậy lảo đảo không vững. 


— Kéo quần lên, con lợn! - Tên Rluttich lại hét. - Hay mày 
muốn phô "bộ đái” của mày với chúng tao đấy hử? 


Krôpinxki phản xa như người máy. 


Tên Rainơbôt giơ đầu roi vấy máu gõ và ngực Hơfen và trổ về 
phía bàn tấn. Cử chỉ đó như một liểu mời: Xin rước anh vào chỗ... 


Chân cứng đờ, Hafen bước đi vài bước, và bọn chỉ huy khối 
căng tay chân anh lên bàn tấn. 
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Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua sau vụ bắt giam và sau đó vẫn 
chưa có gì khác xáy ra. Thật là nghẹt thở. Giữa trại với boong- 
ke, không có liên lạc. Ngoài trại không được nghe một tin tức gì 
về những chuyện xảy ra ở boong-ke. Chỉ mãi đến sáng, khi có 
lệnh gọi những người khiêng xác ra cổng, người ta mới biết là 
tên Mandrin đã làm xong việc của hắn với một người nào đó. 


Hẳn là Hơfen với Krôpinxki không thể bị chúng nó đánh 
chết mau như vậy được. Nhưng đó chính là điều làm Bôkhâu lo 
lắng hơn cả. Anh ngồi một mình trong căn nhà chái. Runki 
đang ở phòng nhần viên, còn các anh em quản trị phòng đã 
đem đỗ dựng thức ăn xuống bếp. Bôkhâu đang ngồi in những 
khẩu hiệu vô nghĩa cho tên chỉ huy khối, trong lòng tan nát. 
Anh gạt cây bút sang một bên, hai tay đỡ lấy đầu. Phải báo tin 
cho các nhóm biết mới được. Việc này không thể để đến tối, 
khi toàn trại đã về cả rồi. Nhưng trước lúc đó có thể có gì xảy 
ra? Bôkhâu moi óc nghĩ. Có lš chẳng có lý do gì để lo lắng đến 
thế? Có lš Hơfen sẽ chịu đựng đến cùng và thà bị đánh chết 
còn hơn là.. Nhưng Hơfen vẫn còn sống đó mà chừng nào 
Hơfen còn sống thì cũng vẫn còn có nguy hiểm... Bôkhâu nhìn 
chăm chăm xuống mặt bàn. 


Anh muốn cho Hơfen chất ư? 
Rùng mình, anh cố chôn ý nghĩ tàn nhẫn ấy vào trong vực 
thẳm của lòng mình... 


Nhiều ý nghĩ khác vẫn còn lại, nó tỏa ra thành những làn 
sóng quây tròn. Bêôkhâu nghĩ đến những vũ khỉ đã giấu kín. 
Hơfen biết một số nơi giấu. Hơfen không biết gì về những 
khẩu các-bin để ở các chậu hoa. 
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Nhưng chẳng phải chính Hơfen đã giấu mấy khẩu súng 
ngắn trong đám hàng ngàn những bị quần áo ở nhà đô đạc đấy 
ư? Những khẩu súng ấy đo các đồng chí Liên Xô và Ba Lan 
đem từ kho vũ khí ở trước trại vào đây, trước hồi kho bị quân 
Mỹ phá hủy. 

Đối với người không được đặn trước thì không thế nào 
khám phá những bị này được; những bị quản áo này đều mang 
số giả. Nhưng đối với ai đã biết rồi, thì chỉ cần sờ một cái là 
thấy. Người duy nhất biết chỗ đó là Hơfen. Chỗ giấu thì an 
toàn, và chỉ có hành động phản bội mới có thể. 


Bâkhâu nhắm nghiền mắt lại, nấp vào bóng tối của bản 
thân. Anh không muốn nghĩ gì, không muốn nghĩ đến bất kỳ 
điều gì. Nhưng những vòng tròn đồng tâm ấy lại eứ lan rộng ra 
từ điểm trung tâm là nơi anh đã chôn sâu cái ý muôn tàn 
nhẫn kia... 


Chỉ có phản bội mới... 


Tình trạng đã gần như không thể chịu được nữa rồi! Ngộ 

nhỡ nhân một trường hợp ngẫu nhiên vớ vấn nào đó, một anh 
tù nhân trong đội Commaanđô vỏ tình thọc tay vào một trong 

những cái bị ấy thì sao? 

Bôkhâu rên rỉ. Cái tình trạng hoạt động bí mật bị tê liệt 
khủng khiếp làm anh thấy đau nhức cả chân tay. Nó bám vào 
các khớp xương, đè lên dạ dày anh như mật khối nặng tru. Giờ 
làm thế nào? Có nên trước hết là phải bảo vệ bộ máy để phòng 
một sự phản bội có thể có chăng? Mà sự báo vệ an toàn như vậy 
có thể thực hiện được không kia chứ? Hay trước hết phải đem 
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những khẩu súng bị đe đọa ấy đến chỗ chắc chắn đã? Việc này 
phải làm như thế nào? Như thế nàog? Chỉ cần như thế nào thôi? 


Bôkhâu không thể bước ra khỏi phạm vi tình trạng ẩn nấp 
của mình, không thể đi đến một anh chàng nào đó ở nhà đỗ 
đạc mà nói: Này, tớ bảo cậu cái này, nhưng cậu phải liệu mà 
giữ mồm giữ miệng, hiểu chưa? 


Bôkhâu áp chặt hai nắm tay vào mặt. Nỗi bực bội như một 
con chuột gặm nhấm tất cả những ý nghi của anh. Bỗng anh 
cảm thấy căm ghét Hơfen. Hơfen thật đáng trách vì đã gây ra 
muôn nghìn nguy hiểm đang đe dọa này, hành động sơ suất 
của Hơfen đã buộc anh phải lộ ra hết bí mật này đến bí mật 
khác. Nhưng chỉ một lát sau, Bôkhâu lại đẩy lui vào trong lòng 
nỗi căm ghét đang tăng lên ấy. Anh biết nếu để mình chạy 
theo tình cảm thì sẽ nguy hiểm như thế nào, rồi lý trí của anh 
phần ứng lại, và anh thấy ngay rằng mình chỉ có thể đi tới chỗ 
Krêmơ và bắt đầu cho rêmơ biết về bí mật của những nơi 
giấu vũ khí. Hơn nữa chỉ có Krêmơ mới phụ trách được việc 
bảo vệ những khẩu súng ngắn. Anh sẽ giao cho Krêmơ nhiệm 
vụ tìm một người nào trong đội Commandđô nhận lấy việc bảo 
vệ vũ khí. Mẹ kiếp! Thế là hết bí mật này đến bí mật khác cứ 
lọt qua mắt lưới như vậy đấy! 

Bôkhâu nhấc tay ra khỏi mắt, tự bắt mình phải suy nghĩ 
cho rõ ràng. Suy nghĩ vẩn vơ phỏng có ích gì? Chẳng có cách 
nào khác. 

Krêmơ cũng đang ngồi trong phòng, hai tay nắm chặt, đang 
chửi Hơfen vẻ tội đã yếu duối tình cảm và nguyễn rủa đứa bé 
thực là ngây thơ vô tội ở đâu dẫn xác đến trại để gây ra lắm 
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tội tình thế này. Nỗi lo lắng dàn vặt trong đầu anh, và anh 
thấy mình cũng bất lực trước những nguy hiểm đang đe dọa họ 
như trước sức mạnh của thiên nhiên vậy. Nhưng anh không 
thể ngồi đó mà đập đầu và óc, phải làm một cái gì mới được. 

Bỗng Krèmơ trở nên hăng hái, Anh rút pin trong đèn bấm ra — là 
trùm trại, anh được phép dùng đèn bấm — rôồi thay vào đó một cái 
pín cũ đã đìng hết, anh nhét đèn bấm vào túi và ra khỏi phòng. 

Anh đến chỗ Suyp. Krêmơ nghĩ đến việc đem theo chiếc đèn 
bấm thật là tốt. Tên hạ sĩ lúc đó có mặt trong nhà trại, và 
Krêmơ bây giờ đã có cớ đưa ra để đi thăm tù nhân. Anh bảo 
Suyp thay pin. Một vài lời nói thẩm, một cái nhìn thoáng qua là 
đủ; họ đã hiểu nhau và chỉ một lát sau Suyp đã đến chỗ Krêmơ. 

- Cậu phải làm thế nào tìm hỏi xem chúng nó muốn hỏi 
Hơfen điều gì. Tớ cần biết, 

Suyp băn khoản gãi cổ: 

- Tôi làm thế nào được nhỉ? 

Krêmơ nóng ruột xua xua tay trong không khí: 

— Muốn làm thế nào cũng được, cậu từng làm những việc 
khác rồi. Cậu đi đến nhà boong-ke chữa đèn xem. 

Suyp thở đài: 

— Trước hết nó phải hồng đã chứ. 

Bỗng cái vẻ ngớ ngẩn ngạc nhiên hiện trên mặt Suyp. 
Miệng anh há hốc và mắt anh tròn xoe, hình như một ý nghĩ 
đã đến với anh. 


¬ Fơxtê, - anh chỉ nói có thế, 
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Krèmơ ngờ vực lắc đầu. 
- Tớ cũng đã nghĩ đến chỗ đó rỗi. 


Foxtê là người thế nào nhỉ? Hắn ta có đứng về phía mình 
không, hay hắn ta là một công cụ của thằng Mandrin? 


Suyp chớp chớp mắt băn khoăn suy nghĩ, anh nhìn qua cửa 
sổ ra chiếc đồng hồ to ngoài cổng, rồi bẵng anh hối hả bước đi. 

- Để tôi thử xem. 

— Cẩn thận đấy, Henrich. 


Krêmơ đặn với theo, nhưng Suyp đã bước ra ngoài. Anh chỉ 
biết rằng anh gáe baong-ke là một người hoàn toàn bị cô lập ra 
khỏi trại, mỗi ngày được nửa già tự do, và trong nửa giờ ấy anh 
ta thường đi bách bộ bên ngoài cổng trại. Suyp không hiết nhiễu 
lắm về Fơxtê. Mỗi lần có việc đi vòng quanh trại, Suyp vẫn 
trông thấy anh gác boong-ke di bách bộ. Hoàn toàn chỉ vì tò mò 
muốn thí nghiệm xem. những đức tính bên trong của con người 
ấy thế nào, khi đi qua đó Suyp kín đáo nháy mắt với anh ta. 


Føxtê không phản ứng rõ ràng về cử chỉ thân mật ấy của 
Suyp, nhưng trên mặt anh ta cũng không có gì tổ ta không 
bằng lòng. Đối với Suyp, thế là một đấu hiệu tốt, bây giờ anh 
tin tưởng vào đấy, và anh mang túi đồ ra cống. 


Anh không phải báo cáo khi đi ra, vì anh có giấy ra vào 
thường xuyên. Anh loay hoay bèn ngoài căn nhà trước cổng. 
Anh xem xét đây truyền thanh đẫn từ phòng giấy tên chỉ huy 
điểm đanh ra quanh nhà và vào đến trong trại. Giờ này, ngoài 
cổng yên lặng. Tên chỉ huy khối trực nhật bực bội đi lại bên 
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cửa số để giết thì giờ. Chốc chốc, hắn bước đến chỗ Suyp xem 
anh lúi húi bên ổ hãm điện. 
~ Có cái gì hỏng không? - Hắn hỏi. 


- Chưa, — Suyp trả lời khéo - nhưng nếu ngài chỉ huy điểm danh 
để cho nó chập vào máy phóng thanh thì có thể hỏng, rồi nó sẽ đứt. 


Suyp gö vào ổ hăm - của này là của thời chiến tranh, bao 
giờ chả mắc chứng nọ tật kia. Ngài xem những thanh ghép 
trong này xem? Nó cứ cháy luôn. 


Tên chỉ huy khối nhăn mặt khó chịu. 


- Câm mỗổm ởi, - hắn nói uể oải. Chẳng thèm để ý đến 
những câu giải thích của Suyp . 

Suynp bằng lòng lắm. Anh bới hết việc này đến việc khác. 
Anh gác cửa boong-ke sẽ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Quả 
nhiên cánh cửa sắt boong-ke lạch cạch mở, Fơxtê bước ra, báo 
cáo với tên chỉ huy khối nửa giờ tự do của anh ta đã đến. Đầu 
óc Suyp thêm căng thẳng. Sau khi xem kỹ ổ hãm điện, anh lần 
theo đường dây đi. Anh thu xếp thế nào để tên chỉ huy khối có 
thể nghe khi anh hỏi Fơxtê một cách rất tự nhiên: 


— Điện chã anh không hỏng đấy chứ? 


Bị hỏi quá bất ngờ, anh gác cửa sửng sốt nhìn Suyp và trả lời 
bằng một cái gật đầu khẽ. Không bị tên tên chỉ huy khối để ý, 
Suyp nháy mật bên mắt, Fơxtê gặp cái tín hiệu bí mật ấy, 
nhưng kháng tô ra là anh ta đã thấy. Suyp tiến sang bước thứ 
hai thực hiện mưu kế của mình. Sờ theo đường dây, anh đi 
quanh cửa ra vàa ở cổng lần ra ngoài căn nhà. Nếu như Føxtê tò 
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mò muốn hiếu tín hiệu khi nãy, anh ta sẽ phải tìm một cơ hội. 
Đó là đều Suyp đã tính trước. Anh mừng thẩm khi thấy anh gác 
cửa bước đến gần. Anh ta nhìn 8uyp như muốn hỏi gì, Suyp làm 
ra về đang bận với đường dây, nói khẽ với Fơxtê qua kẻ răng: 


- Không may quá, tôi muốn chữa điện ở chỗ anh. Chúng nó 
muốn làm gì Hơfen thế? — Suyp vội vã thốt ra câu ấy. 


Foxtê bước lên đi qua lối ra vào ở cổng để tên chỉ huy khối 
trông thấy minh. Tình trạng căng thẳng trong đầu Suyp lên 
đến cao độ. Câu nói nguy hiểm đã thốt ra rồi. Anh gác cửa kia 
sẽ phần ứng như thế nào? Anh ta không tỏ ra thế nào cả. Vẫn 
lặng lẽ, anh ta tiếp tục đi lại. Nhưng khi anh ta qua mặt Suyp 
lấn nữa, Suyp nhận thấy một vẻ gì đặc biệt trên nét mặt anh 
gác cửa, vẻ mặt anh ta trầm tĩnh lầm lì, nhưng anh ta từ từ 
nhìn xuống. Đó là đồng ý, Suyp biết, thế là đủ. Anh đeo túi để 
lên vai. Dây điện máy phóng thanh vẫn chạy tốt. 


Trở về chỗ Krẽmơ, anh nói: 
— Tôi nghĩ là được đấy. 


Mạng lưới các nhóm, mỗi nhóm chỉ gầm năm mươi đều có ở tất 
cả các khối thuộc các đân tộc. Trong mỗi khối có một hoặc nhiều 
nhóm như vậy, bê ngoài không tài nào nhận ra được. Chí trong 
bọn họ biết với nhau mà thôi. Tổ chức TUR đã lập ra hệ thống 
thông tin riêng của nó. Các liên lạc viên, phải làm thế nào để các 
tin tức và chỉ thị mau chóng đến những người phụ trách từng 
nhóm, rồi tự họ lại truyền đạt cho những người trong nhóm. 
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Riêng Bókhâu chỉ giao thiệp với một người liên lạc, người 
này truyền đạt các chỉ thị của anh cho các huấn luyện viên 
khác mà không biết là nguồn gốc từ đâu ra. Bôkhâu phải chờ 
đến phiên điểm danh buổi chiều mới tiếp xúc với người liên lạc 
của anh. Lúc chờ đợi này thật nóng ruột như lửa đốt. Nhưng 
bây giờ những chỉ thị của anh bay khắp trại như một tỉa lửa 
bắn đi, phía này phía khác, từ khối nọ đến khối kia, và chỉ 
trong thời gian ngắn mỗi người trong các nhóm kháng chiến 
đều biết đến điều nguy hiểm ấy, đếu biết rằng mọi cuộc hội 
họp, huấn luyện vũ khí đều phải đình chỉ. Chừng nào nguy 
hiểm ấy còn, tất cả bộ máy phải làm như đã chết. Mỗi cá nhân 
biết rằng mình phải giữ ¡m lặng, và nếu như mình bị bất thì 
phải mang những điều bí mật của mình theo xuống mổ. 


Tình trạng tê liệt bắt đâu từ cái boong-ke lặng lẽ ở ngoài 
cổng đã lan đến tất cả mọi người. 


Đêm đó, anh gác cửa boong-ke không ngủ. Anh ta nằm trên 
nệm cỏ trong xà lim của mình, chờ đợi. Vào giờ này, tên 
Manđrin thường vẫn ngồi ở câu lạc bộ và đang say khướt. Khi 
trở về, thế nào hắn cũng lôi một người trong xà lim ra tra hỏi 
riêng trong phòng hắn. ` 


Anh gác cửa có thể biết được mức độ cuộc tra hỏi ấy qua 
những tiếng kêu la rít lên qua boøng-ke rơi vào cảnh tịch mịch 
của đêm khuya. Có khi anh bị gọi tới để kéo một thân hình đẫm 
máu về xà lim. Hay có khi, đến sáng hôm sau, trước khi những 
người khiêng xác tới, anh thấy một người chết nằm dưới chân 
giường tên Mandrin. Và anh phải kéo cái xác đó sang nhà tắm. 
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Trong boong-ke yên lặng như chết. Fơxtê nằm gối đầu trên 
hai tay bắt chéo, Bây giờ phải đến mấy giờ rồi nhỉ? 


Bên ngoài mưa rả rích vẫn trút xuống khắp trại. 


ˆ Faxtê thiếp đi một lúc, rồi bất chợt tính dậy. Lối đi bên 
ngoài có tiếng động. 


Những bước chân nặng nề vang lên. Fơxtê nghe bằng những 
giác quan tỉnh táo. Nghe bước chân nện qua cửa xà lim của 
mình, anh ta nhận ra tân Mandrin. Có tiếng mở khóa ở xà Ìim 
bên cạnh. Tên Rainơbồt và Kluttich đã đến cùng với tên 
Mandrin, chúng đã cởi bỏ những áo ngoài ướt đẫm. Tên 
Rainơhôt đang ngồi trên giường. Tên Kluttich sốt ruột đi đi lại 
lại, áo hắn đã cớđi hết khuy. Trên bàn giấy tên Mandrin để mật 
chiếc sọ người trong có chiếu sáng. Bên cạnh là một cái roi 
bằng những đây da tết lại với nhau thành một khối thon thon 
có thể co giàn và ở môi dây có gắn những đầu định bằng đông. 
Những thứ đó không phải để trang trí. 

Bị tên Mandrin đẩy đi trước, Krôpinxki và Hơfen láo đảo 
bước vào buồng, họ đứng không vững, toàn thân run rẩy. Quần 
áo họ còn ướt. Krâpinxki đứng ngã người ra đằng trước, đầu 
rụt sâu vào vai. Anh lạnh ghê gớm. Hơfen cũng rét run cầm 
cập. Hàm răng anh đập vào cắn chặt răng lại, nhưng răng 
càng đập vào nhau mạnh hơn. 


Tên Rainơbôt nhìn hai người bằng cái nhìn của một đứa lão 
luyện. Trận đòn dường như đã có tác dụng. Hắn thủng thẳng 
đứng đậy, bai chân dạng ra. 
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- Hai đứa chúng mày, nghe đây, —- hắn nói. - Ban chiều, 
chúng tao mới chỉ là đùa một tí với chúng mày đấy thôi. Bây 
giờ sẽ làm thật đó. : 

Hán lại tim lấy Krồpinxki trước. 


— Theo tao thấy thì mày rất hiếu tiếng Đức của chúng tao. 
Thằng bé khá lắm. 


Rainơbôt cảm cái roi để trên bàn vấy lên vẩy xuống, bật vào 
đầu mũi Krôpinxki 


- Mày đem thằng nhỏ Do Thái ấy đi đâu? 


Krôpinxki nhìn tên Rainơbôt với một vẻ đau đớn hiện lên 
trên mặt, đường nhà trong đó có sự cầu khẩn. Tên Rainơbôt 
vút roi vào không khí. 


— Tao sẽ đếm đến ba. Trả lời địt 


Krôpinxki mím môi lại, mặt anh răn nhúm như muốn khóc. 
— Một, hai, ha... 


Krôpinxki lắc đầu mạnh. Tên Rainơbôt quất roi vào mặt 
Rrôpinxki, bên trái rồi bên phải. Krôöpinxki kêu rống lên, roi 
quất tới tấp xuống người anh. Tối tăm mặt mũi, anh lảo đảo và 
phía sau, ngã vào tên Eluttich, tên Kluttich đạp anh một cái 
văng trở lại, và Krôpinxki ngã dúi ngã đụi dưới trận mưa đòn 
cho đến lúc anh gục xuống. rên rỉ. Tên Rainơbôt vẫn đánh can 
người đã ngã xuống cho kỳ chết và Krôpinxki lăn lông lốc trên 
mặt đất như điên như dại. Tất cả cảnh đó điễn ra sau lưng 
Hơfen. Anh đứng vươn cổ ra phía trước, nghe ngóng sau lưng, 
thoáng đưa cặp mắt đờ đẫn nhin bộ mặt xám xịt của tên 
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Manđdrin. Tên Mandrin hình như đang suy nghĩ về một điều gì, 
hắn chăm chú nhìn vào yết hầu Hơfen nhô lân hạ xuống khi 
anh đang nuốt nước bọt. Lập tức hắn đưa bàn tay to sù sù nắm 
lấy cổ Hơfen, dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào khí quản. 
Mắt Hơfen đờ ra. Anh bị nghẹt thớ, buồn nôn. Nhưng vừa lịm 
đi thì anh lại thở được. Tên Mandrin đã nới tay bóp. 


Hơfen thở nặng nể. Phía sau lưng, anh nghe thấy những 
tiếng hét điên cuồng của tên Kluttich và những tiếng kêu đau 
đớn của Krôpinxki, như tiếng rên của người sắp chết. Cho đến 
lúc anh Ba Lan im hẳn, tên Rainơbôt mới chịu ngừng tay. Bấy 
giờ hắn mới quẳng roi cho Mandrin, tên này nhanh nhẹn bắt 
lấy. Mặt mũi tên Rainơbôt không còn đáng đấp bảnh bao nữa, 
mà rúm lại kinh khủng. Tên Rainơbôt móc ngón tay vào ngực 
Hơfen, miệng há hốc thở hổn hển vì đánh đã mệt: 

~ Bây giờ đến lượt mày. 


Hơfen bị tên Kluttich tấn công từ phía sau, hắn cảm tay anh 
bé quặt lại. Hơfen vặn người đau đớn. Hắn thúc đầu gối vào 
lưng anh và bề ngược hai tay anh lên cao đến nỗi anh phái kêu 
thét lên vì đau đớn điên cuồng, và anh quy xuống. Rồi tên 
Manđrin quất. Cái đầu rơi có đỉnh đồng quất không thương 
tiếc xuống sau đầu Høơfen. Hơfen gục sấp mặt xuống đất, mê 
man bất tỉnh dưới trận mưa roi. 

- Bây giờ thế là đủ, - Rainơbôt ngăn Mandrin lại. -Nửa giờ 
nữa lại tiếp tục. 


Tên Manđrm kéo những con người đã bị đánh tơi bời vào xà lim, 
đội lên người họ một ít nước lạnh như băng, rồi khóa cửa xà lim lại. 
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BỊ nước lạnh dội vào người, Krôpinxki tỉnh lại, cựa quậy. 
Anh cế gượng dậy nhưng hai tay không chống nổi. Anh lại rơi 
sấp mặt xuống, nằm yên đó. Máu hồi lại chạy qua óc, anh chỉ 
tĩnh lại được dân dần. Có cái gì mằn mặn trong miệng. 
râpinxki mở mắt ra. Không khí im lặng chơi vơi bao bọc lấy 
anh trong khoảng đêm tối mịt mù. Anh thấy sau lưng mình 
đau như bị đâm chém, mỗi hơi thở là một nhát đao. Anh cứ 
nằm như vậy một lúc. Mặc dầu đau đớn, anh vẫn có những 
cảm giác mơ mơ màng màng, và ý thức vật vờ của anh chìm 
vào những cảm giác ấy như vào trong một làn nước đang vuốt 
ve mình “... có đôi bàn tay xinh quá, có cải mũi nhỏ quá, cái 
gì cũng cồn nhỏ bé quá...” anh tự nghe thấy tiếng mình đang 
cười. Bỗng cái cảm giác hồi hộp như trong giấc mơ ấy thành 
xa lơ xa lắc. Krôpinxki hoảng hốt. Anh lần tay lên người, 
thấy ướt và lạnh, rồi tay anh chạm vào một vật gì như thân 
người. Cái đó làm rôpinxki tỉnh hẳn. Mặc đầu chung quanh 
tối đen, anh cũng biết mình đang ở trong xà lim và người anh 
vừa sờ thấy đó là Hơfen, Krôpinxki phải chờ một lúc nữa 
mới làm chủ được cái thân thể bị nhừ đòn của mình. Anh đau 
đớn tì đầu gối, nhổm người đậy. 


Anh muốn nói, nhưng môi sưng phỏng lên tơ quá. Giọng khừ 
khừ, anh gọi Hơfen: 

— Anđirê... 

Hơfen không cựa quậy mãi đến khi Krôpinxki lay vào vai, 
Hơfen mới huông ra một tiếng rên khô khan. 

— Anidrê... 
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Krôpinxki chờ một tiếng trả lời, anh cảm thấy những lần 
roi giản giật mạnh trên mặt anh. Chợt Hơfen bắt đầu khóc, 
tiếng khóc yếu ớt. Krôpinxki sờ tay lên mặt, lên người Hơfen, 
không biết làm thế nào giúp Hơfen được. 

— Anđrê... 


Hơfen đã tỉnh. Ánh vẫn nằm im lặng cứng đờ như vậy mật 
lúc, rồi anh ngồi dậy. Cái đó cũng đòi hỏi ở anh sự cố gắng rất 
lớn về thể xác. Quá mật mỗi, anh chống bai tay đỡ lấy mình, 
rũ đầu xuống như một người đã kiệt sức. Nước trên người anh 
nhỏ giọt. Anh sờ chỗ đau ở sau đầu, tóc dính chặt vào đấy. 
Anh chỉ có thể khe khẽ ấn vào những chỗ roi da đã quất. Chỉ 
sờ cùng đã thấy đau. Cái gì ở đằng sau đang nhỏ xuống hai 
bên má anh không phải là nước. Hơfen đưa mu bàn tay lên 
quệt ngang miệng rên rỉ. “Man-ri-an..”. 

— Andrê? 

¬ Chúng nó đánh chao cậu làm sao thế? 

Krôpinxki trả lời bằng những tiếng nấc ngắn, cố an ủi HơÊn. 

— Tôi sắp — như — thường rồi.. 

Hai người im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở. Trong người họ 
nghe vẳng lại những nhát đòn họ vừa phải chịu đựng. 


Bỗng nhiên, bóng đèn điện trên trần bật sáng. Cánh cửa hé 
mở, và giọng the thé của tên Kluttich như xé toang cái cảnh cô 
độc đang ngăn cách che chở họ như một cái chăn, và các giác 
quan của họ, lúc này không còn gì che đỡ nữa, run lên vì nghĩ 
trước đến những điểu thống khổ sắp tới. Họ lấy sức đứng 
thẳng đậy. Tên Kluttich nóng tiết, hét vào mặt Hơfen. 
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— Những đứa khác trong tổ bí mật của mày là ai? 

Một sự khủng khiếp giá lạnh chạy qua người Hơfen. 

— Mày có nói không? 

Kiuttich nắm xốc ngược áo Hơfen đẩy anh vào tường. Hơfen 
quy xuống. Tên Mandrin nhảy luôn lên người anh, bẻ quặt hai tay 
ra sau lưng lấy thừng buộc lại và kéo anh dậy. Hơfen cảm thấy 
hơi thở tên Kluttich hắt vào mặt mình và tiếng hét của hắn: 

- Những đứa khác là đứa nào? Khai ải, thăng này, tao giết 
mây bây giời 

Hơfen rên rỉ. Kluttich giơ cả hai tay tát vào mặt anh, miệng 
nó vẫn hét: 

— Những đứa khác là đứa nào? Khai tên chúng nó ral 

Tên Rainơbôt để cho Kluttich đánh Hoơfen một lúc rôi đẩy 
tên chỉ huy trại điên rổ kia sang một bên và nói giọng ôn tồn 
cốt gây ấn tượng: 

— Nói đi, Hơfen, không có chúng tao sẽ treo mày cho đến lúc 
mày kêu mẹ lên đấy. 

Bây giờ Hơfen đã hiểu chúng muốn gì ở anh, nhưng anh 
cũng biếc nếu cứ im lặng sẽ có thể như thế nào. Anh đồn hết 
sức mình và vật vã rên ri đưới áp lực của nỗi dẫn vặt trong 
lòng. Tên Rainơbôt quan sát sự đấu tranh hiện rõ trên mặt 
Hơfen, và khi hán nghĩ Hơfen đã gân đến lúc khủng hoảng rồi, 
hắn ra hiệu cho tên Mandrin. 


— Treo nó lên! 
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Tiếng đó xuyên qua người Hơfen như một viên đạn. Anh 
thốt lên một tiếng kêu kéo đài. Nỗi sợ tra tấn khúng khiếp 
làm cho người anh trần truồng như không còn đa bọc ngoài 
nữa. Vừa kêu la, anh vừa bám riết lấy tên Mandrin, tên 
Manđrin kéo anh ra cửa sổ, vứt một đoạn thừng qua song cửa. 
Hắn vừa sắp kéo thừng thì tân Rainơbôt ngăn lại. Ất cá tiếng 
kêu la điên dại của Hơfen, hắn gắm lên: 

~ Khai ra hai tên! Khai một tên, mày nghe thấy không, chỉ 
một tên thôi! Nào, khai đi! 

Tên Rainơbôt chờ thêm một lúc nữa. Nỗi sợ hãi chốc nữa 
thế nào cũng sẽ phá tan bức thành của sức mạnh ý chí và sẽ 
đìm Hơfen xuống. : 


— Nào, mau lên! Khai đi! 

Nhưng Hơfen không nghe thấy gì. Ánh vẫn kêu gào. Anh lật 
ngửa đầu ra sau lắc đi lắc lại. Tân Manđrin kéo căng đoạn 
thừng nghe soạt một cái. 

Hai tay Hơfen bị lôi giật lên, xương vai kêu răng rắc. Người 
anh hùng lủng lắng! Tiếng kêu của anh biến thành tiếng rít 
như tiếng còi. Các bắp thịt sau gáy căng ra như muốn đứt, rắn 
lại như sắt, cổ bị kéo đài đờ ra, cứng ngắc như đá. Sau khi tên 
Manđrn buộc thừng vào cái song ngang, bắn chổm lên 
Krôpinxki lúc đó quá sợ hãi đã bò vào một góc. 

— Tôi không biết gì cả. 

Krôpinxki khóc. Anh cũng bị buộc lại, kéo đến cửa sổ, và bị 
treo bên cạnh Hơfen. Cả hai người kêu rống lên như những con 
vật. Tên Rainơbôt đã quen với quá trình hành tội này rồi. 
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Những tiếng kêu la ít khi kéo dài quá hai phút, thế là sức 
người cũng kiệt và chỉ có thể phát ra được một thứ tiếng 
không to hơn tiếng ¡ ỉ của trẻ con. Tên Kluttich đứng trước 
những người bị treo, hai nắm tay bắn gác lên hông. Hai bên 
mi mắt hắn run lên. Chừng nào hai người còn kêu thì có nói 
với họ cũng vô ích, họ chẳắng nghe gì. Thành ra phải đợi. Tên 
Mandrin châm một điếu thuốc lá. 


Cả ba đứa làm như đây là một cuộc thí nghiệm. Đầu Hơfen 
gập xuống ngực. Từ trong họng anh chỉ có tiếng khàn khàn thể 
ra. Đã đến lúc. : 


— Nghe đây, Hơfan! Chúng tao sẽ cởi trói ngay cho mày. 
Nếu mày không nói những điều mày biết, chúng tao sẽ đu mày 
cho đến khi nào mày chỉ còn là cái xác lủng lẳng. 

Tên Rainơbôt bước sang chỗ Krôpinxki. 

— Cả mày cũng thế, thăng Ba Lan kia! 

Để cho biết thực chất lời hấn dọa như thế nào, Rainơbôt cảm 
dây lưng hai người kéo như kéo dây chuông. Mãi lần kéo, lại 
làm cho các cơ thể treo lũng lẳng nặng thêm hàng trăm cân 
khiến hai người cảng rú lên. Mặt họ đã đổi sắc. Tên Rainơhôt 
đệm vào trò chơi ma quỹ ấy của hắn những lời thân mật: 

- Để cho chúng mày thấy chúng tao không phái là vô nhân 
đạo, chúng tao sẽ cổi trói cho chúng mày bây giờ đây. Tao 
khuyên chúng mày phải biết n. 

Thấy hắn ra hiệu, tên Manđrin thả dây thừng ra, cá hai 
người rơi phịch xuống đất. 
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Rainơbôt liếc nhìn tên Klutiich, tên kỉa gật đầu đồng ý. Tên 
Mandđrin đặt hai người vào sát tường, để họ vào tư thế nửa ngồi nửa 
đứng. Rainơbôt lấy mũi giày nâng cái đầu cúi gập của Hơfen lên: 

- Mày biết những gì về thằng Krêmư? 

Hơfen vẫn nhắm mắt. Tên Rainơbôt chờ một lúc, rồi hắn 
thả đầu Hafen ra, cái đầu lại cúi gập xuống ngực. 

— Được, — hắn nái, - để chúng tao xoay eách khác. Xem mày 
phải nói gì về bản thân mày. 

Tên Kluttich phá tan canh im lặng chờ đợi chỉ mới kéo dài 
được vài giây. Hắn gảm thét lên dữ tợn và đá vào hai người 
như đá bóng. 

—- Chúng mày có nói khâng, đề khốn kiếp? 

Tên Rainơbôt, khéo léo hơn và bình tĩnh hơn Eluttich ngăn 
hắn lại cho khỏi quá tay, ra biệu cho tên Kluttich để mặc hắn 
làm theo ý của hắn. Hắn cúi xuống hai người lúc đó đã nằm 
sóng sượt trên sàn. 

— Nghe đây, bây giờ chúng tao sẽ để mặc chúng mày đây. Rồi 
chúng tao sẽ trớ lại. Cho chúng mày lấy lại hơi và nghĩ cho kỹ đi. 
Hoặc chúng mày nói ra những gì chúng tao muốn biết, thì chúng 
mày sống, hoặc chúng tao sẽ treo cổ chúng mày lèn, và thằng bé 
con của chúng mày sẽ chẳng còn chú bác thân mên øì nữa hết. 

Tên Rainơbôt đứng dậy vừa nói vừa cười gần: 

~ Đi thôi, các ngài, bệnh nhân cần yên tĩnh để ngẫm nghĩ. 

Tiếng chìa khóa lạnh lùng lạch cạch trong ổ; đèn tắt. 
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Đêm tối thật là nhân từ. Những giờ phút che chổ của bóng 
đêm lặng Ìlẽ trôi qua trên hai người như những bàn tay hàn 
gắn vết thương cho họ. Foxtê không phải nghe ngóng nữa, anh 
ta biết rằng hôm nay như vậy là xong. 


Anh ta ngủ thiếp đi. Nhưng trong xà lim không xa đó bắt 
đầu có tiếng thì thầm, nhỏ đến nỗi chỉ hơi khẽ lay động không 
khí trong phòng. 


- Chúng nó muốn bắt chúng mình khai những tên để làm gì? 

Hơfen không trả lời câu hỏi của Krôpinxki. Hai người đứng 
tì vào nhau, họ đứng lên dựa vào tường để khỏi nhâi chết cứng 
trên nền xi măng giá lạnh với những quần áo ướt đẫm. 

— Anh không muốn nói cho tôi biết à? 


Lúc sau Krôpinxki lại hỏi Nhưng Hơfen vẫn im lặng. Anh 
cúi gập đầu xuống, để bóng tối che ruặt anh đi cho mắt 
Krôpinxki khối trông thấy. Những câu hỏi ây đã đào vào trong 
người Hofen, lật xới tội lỗi lên như xới đất. Nỗi đau đớn trong 
tim anh lại tràn ca vào chỗ đau đớn của cái thân thể đã bị bóe 
tước cả ra. Người Hofen tan vụn như một tầng đá đổ sập. Bây 
giờ anh lại kéo cá Krôpinxki theo mình nữa. Một con người vô 
tội, phải chịu đựng tất cả cái cảnh thống khổ này, và chắc 
chấn phải theo anh đến cái chết đều là lỗi tại anh cả. Chẳng 
có cách nào thoát khỏi xà lim này nữa. 

Tưởng đâu rằng họ bị giam cảm ở đây chỉ vì đứa bé nên con 
người không ngờ vực kia cứ hỏi tại sao chúng lại hỏi những tên 
chẳng dính đáng gì đến đứa bé hết. Hơi lạnh của tuờng xi 
măng thấm thêm vào chiếc áo đã ướt đầm của Hơfen. Hai tay 
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anh què vì bị tra tấn, lủng lẳng như đã chết. Krôpinxkì không 
hỏi nữa. Anh bận tâm với những lo lắng của riêng mình. Hơi 
lạnh cứ thấm sâu mãi vào người anh. Bóng tối trong căn xà 
lim như cái hộp là một khối đen nặng nề của cái đêm tôi suy 
nhược, cất đứt họ với thiên nhiên còn thở bên ngoài. Bây giờ 
họ chẳng còn gì ngoài trái tim đang đập. đang đập kỳ quặc, 
như những chiếc đồng hồ chạy điên cuồng. 


Những ý nghĩ của Hafen không thể vượt ra ngoài hàng rào 
của tội lỗi. Chúng lang thang giữa những tảng đá lổn nhến của 
cái tôi của anh nay đã thành tan tác, va vào chỗ này chỗ khác 
để tàm lối đi giữa mớ hỗn độn không có đường ra, cần não anh 
như những đường dây điện cháy đỏ, và trong lòng anh cũng 
đang kêu gào như chính mình còn đang bị treo lên. Để trốn 
tránh nỗi sợ sệt, anh vội vã nói thầm như bị lôi kéo đi. 

- Chúng nó sẽ trở lại đấy! Nghe kìa! Chúng nó trở lại! 
Chúng mình lại bị treo lên lần nữa!... Nghe lồa, tôi không thể 
chịu được một lần nữa đâu! Tôi... 


Hơfen chẹn cổ họng lại. Tiếng nói bặt đi. Anh nghe những 
tiếng động bên mình. Vẫn im lặng, Krôpinxki không nói gì. 
Nỗi thất vọng trở nên một nỗi day dứt đối với Hơfen. Người 
đứng bên cạnh anh lại cũng khiếp sợ như anh và không ném 
cho anh đuợc một lời nào để giúp cho anh có thể bám lấy ở 
trong tình trạng tan rã. 


— Tôi thật hèn nhát, - anh nói nhỏ, hoàn toàn tan tác; 
những gì còn lại trong người anh đến lúc này eó thể cũng tan 
võ nốt. 


2ã6 


ƒ xáw x2 có #á/ 


Ảnh không thấy Krâpinxki đang lắc đầu rất mạnh, nhưng 
- Krôpinxki vần lắng nghe như uống vào mình tiếng thì thầm 
của Hơfen. 

- Anh chỉ sợ đấy thôi. Tôi cũng sợ - Rrôpinxki khẽ nói, 
thân mật như anh em. — Chúng mình chỉ là những con người 
bé nhỏ, tội nghiệp, như đứa bé ấy. 

Bản chất giản dị của Krôpinxki không thể nói những lời to 
tát hơn. 

Băng hơi thở của Hơfen đồn đập. Anh kêu lên không ra tiếng: 

— Điều đó không có liên quan gì đến đứa bé cả! Nó là về 
chuyện khác! —- Anh rên rỉ. — Khi chúng nó quay lại, tôi không 
thể chịu treo nữa đâu, tôi không thể! Ôi, trời ơi! Cậu không thể 
tưởng tượng được đâu, Marian a, cậu không thể tưởng tượng... 


Lo giúp đỡ Hơfen, rôpinxki nói nhấ: 
— Nhưng mà cái gì chứ? Anh phải nói cho tôi biết. 


Hơfen cảm thấy mình buộc lòng phải nói ra điều đó để trút 
khổi những tội lỗi của mình đối với Krôpinxki, nhưng trong người 
anh có một sức kháng cự, chống lại việc tiết lộ tất cả những gì đã 
được gìn giữ rất kín. Nhưng con người bên cạnh anh đây dù sao 
cũng là người bạn trong lúc chết, và sẽ mang theo cái đó sang thế 
giới bên kia. Ý nghĩ ấy đánh lật cán cân, và Hơfen bắt đâu nói, 
lúc đầu còn ngập ngừng, rồi cởi bỏ dản cái bí mật của anh. 

- Chúng nó muốn biết những đồng chí nào trong bộ máy... 
Chúng tôi có một bộ máy, cậu thấy không... Cả trại không biết 
gì về cái đó cả. Không ai biết gì... Anh nói đến hoạt động riêng 


287 


Xuân Oanh, Hoàng Tố Vôn œch vò giới thiệu 


của anh, huấn luyện viên quân sự - Cậu biết không, buổi tối 
chúng tôi ngồi dưới một cái hảm ở y xá, dưới đất ấy, cậu hiểu 
chưa?... Tôi chỉ vẽ cho họ cách cầm một khẩu súng ngắn và 
ngắm như thế nào... 


Anh kể lại việc các đồng chí Liên Xô đã bí mật đưa vũ khí 
vào trại như thế nào, và khi Krôpinxki hỏi trong những nhóm 
ấy có những đồng chí Ba Lan không, thì Hơfen bảo có, và 
thuật lại hành động dũng cảm của vJJôxep Lêvanđôpxki. 


- Hỏi đó vào lúc trước khi trại bị ném bom, khi ấy 
xưởng máy GơxÌlôp hãy còn và những khẩu các-bin cùng 
chế tạo ở đó. Chúng tôi muốn đem một khẩu vào trại. 
Lêvanđôpxki làm việc ấy. Chúng tôi chờ ngày tới phiên 
tên chỉ huy khối 19 có cái cổ còng, trực nhật ở cổng, thằng 
đó trông thấy máu không chịu được; hôm đó, Lêvanđôpxki 
làm người ta tưởng anh bị ốm, anh tự để mình rơi vào máy 
và... Hơfen nuốt ực một cái - anh ấy cố ý để tay mình vào 
dây cuốn. Suất nửa cánh tay của anh ấy bị toác ra. Máu 
chảy kinh khúng, chúng tôi đặt Lêvanđôpxki lên chiếc 
cáng, khẩu các-bin để ở dưới mình... Máu vẫn cứ chảy 
sũng, nhưng Lêvanđôpxki hoàn toàn nằm im khi chúng tôi 
khiêng đến cổng, anh ấy vẫn chẳng cựa quậy gì. Tên chỉ 
huy khối có cái cổ còng trông thấy thế đã bún rủn tay 
chân, còn chúng tôi thì vội vã khiêng Lêvanđôpxki qua 
cổng. Sau đó, chúng tôi đánh dấu vào nòng súng và báng 
súng. Nó trở thành khẩu súng luyện tập cúa chúng tôi. Tôi 
dùng nó để chỉ cho các đồng chí cách lắp đạn, cách sử dụng 
chỗ khóa và tháo nó ra nhự thế nào, 
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Hoơfen lặng im. Anh đã nói đủ để xua nỗi sợ hãi ra khỏi 
người anh... 


Bây giờ anh sung sướng vì có một người bên cạnh anh cũng 
biết điều đó, và thấy mình gắn chặt vào người ấy. 


Krôpinxki nín thở nghe. Anh rất muốn nói một câu gì. 
nhưng Anh bị xúc động quá. Anh chỉ thì thâm: 


~ Ðobrze và nhắc ôi nhắc lại “Dobrze, dobr2e”9), 


Việc kể lại câu chuyện làm cho Hơfen khỏe lên phản nào. 
Anh biết rằng căn bản anh không phải là một con người 
hèn nhát và anh có đủ sức mạnh ý chí để chịu đựng đến 
cùng. Nỗi sợ khúng khiếp là do ở thần kinh mà ra. Chỉ cần 
ngh1 rằng chúng sẽ trở lại và sẽ treo anh lên lần nữa là tập 
tức toàn thân anh run lên, Những thớ thịt anh rung lên và 
nỗi sợ lại tràn ngập người anh. Anh run sợ trước giây phút 
kinh khủng khi chiếc cầu bắc ngang giữa sức mạnh với ý chí 
sẽ gãy. Vì vậy cho nên anh tìm ở Krôpinxki một chỗ bấu 
víu. Lát sau, khi nói với lrồpinxki, thái độ của anh gần như 
là van lơn cầu xin chỗ bấu víu ấy. 


- Cậu thấy không, vì thế nên chúng nó muốn biết tên các 
đồng chí. 


- Nhưng anh không nói chứ? 


— Nói ư. Tôi không muốn nói! Chúng nó sẽ còn treo tôi lên 
nữa và tôi sẽ không thể nào chịu được đâu! 


° Đôpgie, tiếng Ba Lan: tốt. 
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Krâpinxki hiểu, anh muốn giúp đỡ nhưng chẳng có gì khác 
ngoài tình đoàn kết của mình. 


— Tôi cũng sẽ bị treo nữa, và bây giờ cũng như anh tôi đã 
biết tất cả. Chúng mình chỉ là những con người bé nhỏ, tội 
nghiệp, cô đơn, chẳng có ai che chở. Nhưng chúng mình sẽ 
không nói gì cả, không nói một lời nào. Phải đẩy, Andrê a, 
chúng mình không nói gì cả, không một lời nào chứ? Chúng 
mình sẽ kêu gào, khi nào chúng nó muốn biết tên các đẳng chí 
thì chúng mình cứ kêu gào mãi, Như thế còn hơn là nói ra... 


Hơfen đáp lại những lời nói mộc mạc ấy của Krôpinxki bằng 
một cảm giác nhiệt thành biết ơn. 

- Phải đấy, cậu ạ! Cậu nái đúng. Chúng mình sẽ chỉ kêu gào 
thôi, phải không — thế là chúng mình không thể nói øg hết. 

Cứ như vậy, hai người giúp đỡ nhau, lấy yếu làm mạnh, giữ 
chắc những cột chân cầu cho chúng khỏi sập đưới những dòng 
nước lũ đang sắp sửa lại tràn lên đập vào người họ. 
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rêmơ trải qua những giờ buếi sáng trong tình trạng 

K thấp thốm lo âu: Bôkhâu đã đến chỗ anh một lần, 
nhưng anh vẫn chưa có gì báo cáo mà cũng không biết, là Suyp 
có thể chui được vào boong-ke không. Số phận của cái nghề 
trùm trại là luôn luôn bị gọi ra cổng. Cái việc đó thật chẳng 
thú vị gì. Hồm nay tên Rainơbôt đã gọi anh ra hai lần. Bây giờ 
tiếng loa lại xè xè và cái giọng lè nhè của tên Rainobôt lại 
ngoác lên trong phòng Krâmơ. Tràm trại ra cổng ngay, mau 
lên! Krêmơ xốc lại áo, chụp mũ lên đầu. Mẹ kiếp, thằng khốn 
nạn ấy bầy giờ lại muốn gì đây? 

Krêmơ chạy ra cổng, đi qua sân kiểm soát như đi trên tầng 
băng mồng. Liệu tình hình này cồn giữ được bao lâu nữa? 
Trong lúc này Hơfen đã khai chưa? Krêmơ chẳng bao giờ lo sợ 
cho bản thân, bất kỳ việc gì xảy đến với anh cũng mặc. Ánh 
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biết sự yếu đuối chẳng bao giờ vật ngã được mình, dù tình 
hình nguy hiểm đến đâu cũng vậy. Một đòn giáng xuống chưa 
đú làm cho mạch máu anh đập nhanh được đâu. Cái tài giữ kín 
tất cả mọi tình cảm trong người đã giúp anh giữ được đầu óc 
sáng suốt, bất chấp mọi cảm xúc bên trong. Krêmơ vẫn luôn 
luôn bình tĩnh, làm chủ được bản thân mình và làm chủ cả 
những kẻ thù của anh nữa. 

Và bây giờ, với thái độ như vậy, anh đang đứng trước mặt 
tên Rainơbôt. Tên này ngôi xuống cạnh bàn, đung đưa cái chân 
và thậm chí còn mời Krêmơ hút một điếu thuốc. 

~ Tôi không hút thuốc. 


- Tốt, trùm trại của chúng ta không hút thuốc. Anh trùm 
trại khá đặc biệt đấy... 


Trên mặt Krêmơ không biểu lộ một chút nào tố ra xúc động 
để tên Rainơbót có thế thấy câu pha trò của hán đã có tác dụng. 
Châm điếu thuốc lá, tên Rainơbôt quyết định đi thẳng vào đả. 


~ Cố nhiên là mày biết câu chuyện về Hafen chứ? 


- Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng, hai người của nhà đề 
đạc bị bắt giam về việc đem giấu một đứa bé. - 


— Mày biết rõ nhỉ? 
— Làm trùm trại, tôi phải biết. 


~ Thế thì hẳn mày cũng biết chuyện gì xảy ra ở trong 
boong-ke đêm qua chứ? 


~ Không ạ. 
— Mày không biết? 
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— Dạ không? 

— Hơfen chết rồi. 

Rainơbôt nheo mắt nhìn y như đang ngắm trên nòng súng 
lục, nhưng chẳng phát hiện được gì. Trong mắt Krêmơ cũng 
như trên tất cả gương mặt của anh chẳng biểu lộ gì hết. Tên 
Rainơbôt không thể nhìn thấy được đằng sau trán Krêmơ có 
gì. Ở sau đó, có một ý nghĩ chắc chắn: “Mày nói đối!”. Trước 
thái độ tự tin của Erêmơ, tên Rainơbôt đâm ra chựng hứng, 
Hắn quay mặt đi, nói có vẻ thản nhiên: 

—- Đến phiên điểm danh chiểu nay, mày có thể xóa đi hai 
tên, coi là đã chết. Hơfen với cái thằng Ba Lan, thằng gì ấy... 

— Rrôpinxkl. 

Tên Rainơbôt lại càng mất tự tin, bực tức cầu nhàu: 

— Phải, Krôpinxki. 

Hán không còn tin chắc ở hắn nữa và cứ bị “hố” mãi. 

- Hai thằng ấy thể hơi thở cuối cùng vừa đúng lúc, phải thế 
không? —- Hắn chúm môi lại nói, hắn có cái tài nói những chữ 
đểu giả nhất một cách lịch sự. - Mày mừng về điều đó lắm 
phải không? — Mắt hắn xoi mói nhìn thẲng vào mặt Krêmgơ. 


- Nhưng có một điểm không ổn. Trước khi chúng nó được 
vinh đự từ trần, chúng nó đã thú tội. 


Cái nhìn xoi mới ấy lại chia vào mặt Krêmơ. 
Krêmơ dướn cặp lông mày lên. 
- Ồ, thế ngài đã tìm thấy đứa bé? 
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Câu nói giáng đúng vào đầu con cáo. Tên Rainơbôt lại “bị 
hố”. Thằng hé à? Tao rất cảm ơn thằng bé. Nhờ nó mà chúng 
tao lần được dấu vết đấy. 


Thế là việc nói dối đã lòi đuôi! 

Chỉ có Hơfen mới có thể “thú tội”; Krồpinxki chẳng biết gì về 
chuyện đó. Thế là Høfen vẫn còn sống và không nhận cái gì hết. 

Hai bên đang dò nhau. Tên Rainơbôt sợ mình đã đi quá xa. 
Để nếm đòn thắng lợi cuối cùng, hắn bước đến gản bên Krêmơ, 
lại nheo mát như để ngắm đích.. 

— Thôi, xóa tên chúng nó đi. 

~ Vâng a' 


Krêmơ đương đầu với cái nhìn ấy, mất anh cũng không 
chớp. Hai người đối điện, mỗi bên hoàn toàn tự chủ được mình. 
Mắt tên Rainơbôt càng thêm lạnh lùng, nguy hiểm: gã thanh 
niên ấy nghe như chính tiếng nói của hắn bắt đầu từ nơi sâu 
thắm trong đáy lòng hắn đang hét vào mặt Krêmơ. Nhưng bể 
ngoài, tuyệt nhiên hắn không để lộ một chút gì thay đổi, để 
cho Krêmơ thấy được. Hắn chỉ hất tay cộc lốc: 


~ Cho về! 
Krêmơ ra rồi, Rainơbôt quãng điếu thuốc lá, thọc hai tay 


vào túi quần, ném mình đánh phịch xuống ghế, nhìn ra trước 
mặt. Trong việc thăm dò tâm lý này, thật là hắn đã toi công. 


Có thật là chúng nó đã giết Hơfen không? Xóa tên một người 
còn sống trong danh sách và coi như là đã chết, cái đó xưa nay 
chưa làm bao giờ. Krêmơ trổ về phòng mình, đảu ác bối rối. 
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Phái chăng tên Rainơbôt đã nói sự thật với anh? Cái trò nói 
đối kia bắt đầu từ chỗ nào? Điều này chẳng liên quan gì đến 
đứa bé hết! 

Từ khi Hơfen bị giam vào trong boong-ke, giờ phút trôi qua 
thật là kỳ lạ và chứa chất biết bao nhiêu nguy hiểm! Một giờ 
trôi qua đều có thể nổ từ trong nổ ra như một trái bom. Trong 
tiếng vút của ngọn roi, tất cả những tên chỉ huy khối có thể 
xông ra để sục sạo tìm các đồng chí trong bộ máy. Trong 
không đầy một tiếng đồng hồ, tất cả các đồng chí sẽ có thể bị 
quây hết. Boong-ke sẽ là trạm nghỉ cuối cùng của họ! 

Nến như lúc chạy ra chỗ tên Rainơbôt, Krêmơ cảm thấy 
mình như đi trên băng mồng thì khi trở về, anh thấy như 
mình đi trên một chiếc cẩu con bác qua vực thẩm. Anh vừa 
bước qua phòng nhân viên thì có tiếng từ chiếc loa to ngoài 
cổng vang đi khắp trại. 

- Thơ điện của trại ra cổng. 

Krêmơ dừng lại. Lệnh nhắc lại: 


- Thợ điện của trại ra cổng, nhanh lên! 


Krêâmơ quay ngoắt người chạy đến nhà trại của thợ điện. 
Suyp đeo túi để lủng lắng trên vai đang bước đến gần anh. 

- Này, Vante, ăn thua đấy! ~- Hai người trao đổi với nhau 
Vài câu. 

— Chúng nó hảa Hzfen chết rồi... 

Đôi mắt Suyp tròn xoe lên, sửng sốt: 


— Trời ơi,Vantel 
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Krêmgơ nói: 
~ Câu chạy đi, Henrich, có lẽ cậu có thể thấy rõ sự thực đấy. 
Suyp chạy vội đi, Krêmơ nhìn theo. 


Pơxtê đã giữ lời hứa của mình. Đường dáy điện trong 
hoong-ke không hiểu tại sao lại hỏng. Các cầu chì nổ cả. 
Suyp xem lồ sưởi điện trong phòng tên Mandrin và Fơxtê 
giúp anh. Tên Mandrin ngờ vực đứng ngay bên cạnh. Hắn 
không thích có tù nhân trong phòng riéng của hắn. Suyp 
và Fơxtê biểu lộ thái độ đồng tình bằng sự im lặng. Suyp 
tránh mọi cử chỉ thân mật. Anh bảo anh gác cửa phải làm 
gì bằng những lời gọn và đi ngay vào việc. Anh gác cửa 
phải giữ chiếc lò sưởi cho chặt trong khi S5uyp vặn đính vít 
ra. Suyp xem xét rất tỉ mỉ các đường đây bên trong lò sưởi 
và không thể thấy nó có gì hồng. 


— Lò sưởi vẫn chạy tốt, —- anh nói, pha đôi chút ba hoa. — 
Thường thường là những cái của như thế này gây ra trò đứt đây. 

Tên Mandrin quay ra gắt: 

— Câm cái mồm và làm việc của mày đi! 

— Thưa ngài thượng sĩ, vâng ạ! - Suyp ngoan ngoãn đáp và bảo 
Fơxtê: - Anh thử bật điện xem. Hình như dây cái bị đứt ở đâu ãy... 


Với linh tính nhạy bén của một anh tù nhân, anh gác cửa 
hiểu ngay câu nói bóng? ấy. Lập tức hai người tù nhân nhận 
thấy cần thiết phải tiếp tục thông tin cho nhau bất chấp sự có 
mặt của tên Mandrin. 


b Nguyên văn: hiểu ngay những con số mật mã, 
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— Chính ngài thượng sĩ đã tự mình xem xét bộ ĐIẦY 2 mà 
không tìm thấy gì cả, — Eơxtê nói. 


Suyp xóa bỏ câu bóng gió ấy đi và nói một cách ngây thơ: 
— Chúng ta phải xem kỹ dây. chắc là có một chỗ đứt ở đâu đấy. 


Như vậy là chúng nó tìm bộ máy và Hơfen vẫn chưa chết, 
Suyp hiểu ý kín đáo của câu nói này như vậy. Đó là một tín tức 
quan trọng. Nhưng thu xếp thế nào để Fơxtê có thể cho anh 
biết được ngay về số nhận của hai người bị giam kia? Suyp 
không thể nào cứ chữa điện liền mấy ngày mà không bị chúng 
nó nghi được. 


— Mày làm gì mà phải xem dây kỹ lường như thế? - Tên 
Mandrin hỏi bằng một giọng rin rít. 


Suyp xoa dịu hắn: 


— Thưa ngài thượng sĩ, xong bây giờ đây ạ, có lề có một chỗ 
dây đứt. 

Anh bảo Fơxtê mang một chiếc thang đến và bắt đâu xem 
đoạn đây trên đầu tường. Fơxtê phải đứng giữ thang. Từ phòng 
giấy, hai người lần lần nhích ra đến hành lang tối mò trong 
boong-ke. Tên Mandrin đứng ở cửa phòng hắn, theo đối họ. 
Suyp vẫn im lặng tiếp tục công việc. Anh phải cẩn thận đề 
phòng con thú ranh ma kia, trong khi ấy anh vẫn liều nh căng 
óc tìm một dịp nào để nói với Eơxtê mà không bị nguy hiểm. 
Ngay cái cảnh im lặng giữa hai người cũng đòi hỏi phải thay đổi 
đi, mà điều đó chỉ có thể làm được nếu tên Mandrin không theo 
họ ra. Hai người đi dân đần xuống hành lang. khoảng cách tì 
chễ họ đến chỗ tên Mandrin xa dân. Hán có theo sau họ không? 
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Để cho hắn yên lòng, họ vẫn cặm cụi làm, nhưng thỉnh 
thoáng buông vài tiếng cế ý cho tên Mandrin nghe thấy: 


— Réo thẳng cái thang ra một tí... thế, được rồi... giữ lấy nhé... 


Họ vội vã xì xào với nhan vài tiếng nghe còn nhỏ hơn cả 
tiếng nói thầm. 


— Tôi chờ đến giờ nghỉ cúa anh... 


Không đợi Fơxtê trả lời, Suyp trèo lên thang, ngán tay lần 
lần sờ dây điện. 


Cả hai người để ý tên Mandrin. Fơxtê xem anh thợ điện 
làm việc một cách lý thú. Khi Suyp trèo xuống và hai người 
cùng khiêng thang đi một quãng nữa, Suyp nói: 


- Bây giờ ta xem một tí chỗ này nữa là xong... 
Faxtê đáp: 
~ Nêu Hơfen có chuyện gì, tôi sẽ cúi xuống buộc dây giày. 


Suyp hiển ngay, như thế là đủ đảm bảo để báo những tin tức 
sau. Anh trèo lên thang, lát sau quay xuốg gọi Fơxtê: 


— Tốt rôi! 

Họ gật đầu trong kê mắt và hai người không còn gì nói với 
nhau nữa. Rồi hai người lại cùng khiêng thang ra phía trước. 

- Sao, thế nào? —- Tên Mandrin gầm gừ gắt hỏi. 

Suyp nhún vai làm ra về đáng tiếc: 


- Tât không thấy chỗ nào hỏng ở đường đây trên kia cả. Có 
lẽ phải ra phía ngoài xem cái ổ nối các đầu đây mới được. 
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Đường dây trên chạy từ đầu hồi boong-ke xuống ổ điện đưới 
đất. Đường dây hơi nhỏ lên mặt. đất. Dây điện bị đứt ở đây, 
Suyp nhe răng cười. Fơxtẽ thật là mật anh chàng có sáng kiến. 


Suyp chữa lại một tí chỗ hỏng đó rất nhanh và quay trổ vào 
boong-ke. Ảnh lấp cầu chì mới vào, đèn lạ: bật sáng lên. Tên 
Mandrin lầm lỳ kia có về thỗa mãn. 


— Tại cái gì thế? 

— Không có gì đặc biệt cả, thưa ngài thượng sĩ, chí đứt một 
tí ở chỗ nối dây dưới đất. 

- Sao mày không xem đó trước? 

Suyp dang hai tay làm ra vẻ ngây ngòồ: 

- Nếu mà biết ngay được thì còn nói gì ạ?... 


Ten Mandrin chẳng có câu gì đáp lại nhà chuyên môn, hắn hất 
đầu vẻ nghiêm nghị bảo Suyp đL Suyp đeo túi đề lên vai. Fơxtê 
không hả nhìn anh thợ điện khi anh ta bước ra khỏi boong-ke. 


Suyp báo cáo lại. Bên ngoài trông như Krêmơ chăm chú 
nghe lắm. Anh vẫn ngồi như lúc thường, đôi khuỷu tay khuỳnh 
rộng trên bàn, hai nắm tay đỡ lấy cằm. Nhưng từ nãy anh đã 
không nghe Buyp nói. Suyp phấn chấn tả lại việc anh đã đánh 
lạc sự chăm chú của tên Mandrin như thế nào: Hoơfen đã giữ 
vững tình thần! Mãi đến bây giờ Krêmơ mới thấy từ khi Hơfen 
bị giam, anh bị giần vặt như thế nào. Anh đã eó một thứ tình 
cảm phù phàng đối với con người ấy. Anh đã chửi rúa Hơfen và 
bây giờ anh lại thấy thương yêu Hofen. 
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Mật câu hỏi của anh chàng thợ điện làm anh bừng tỉnh. 
- Hơfen có ở trong ban lãnh đạo không? 


Rồi hình như câu hỏi ấy cũng làm cho chính anh ta hoảng 
hốt, Suyp nói tiếp thật nhanh: 


- Thôi, anh đừng trá lời tôi nữa. 


Krêmø ngấng lên nhìn Suyp không đáp. Suyp đã thấy được 
câu trả lời, anh không hỏi thêm, một cử chỉ nhỏ thế cũng đủ. 
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ 
riêng. Trong lòng Krêmgø, tình cảm khắt khe cuốt cùng đã tan đi 
và trở thành một tình cẩm mãnh liệt, thân thiết đối với Hơfen. 


— Chỉ vì cái trò dại đột về việc đứa bé kia mà rúL cục đâm 
ra thế này... - Krêmơ nhìn ra trước mặt suy nghi, 


- Chúng mình phải tìm cơ hội, - Suyp nói, - eố đưa họ ra 
khỏi boong-ke. 


Krêmơ cười ngờ vực: 
~ Câu làm thế nào? 
— Dùng thằng Xvallinh!. 


Câu đáp nhanh của Suyp không phải là ý nghĩ nảy ra trong 
chốc lát. : 


rêmơø vua tay: 
- Chính thằng khốn ấy đã làm cho họ lâm vào cảnh này... 
~- Tôi biết, - Suyp gật đầu. - Pipích bảo tôi thế, Chính vì 
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vậy mà chúng mình phải thứ xem. Đại đội đặc biệt” trước đây 
đã làm được đấy! 


lrẽmơ không tin: 
— Đấy là chuyện khác. 


Mấy năm trước một số tì chính trị đã bị đưa vào một đại đội 
khổ sai do hành động phản bội to lớn của những phần tử thường 
phạm gây ra, nhưng tình đoàn kết của các đông chí của họ ở trong 
trại đã khiến cho tất cả những anh em đó được thả. Suyp không 
muốn để cho lời phản đối của Krêmơ mà anh phải nói khác với ý 
kiến của mình. Ánh ngồi dịch ra ngoài ria ghế, tha thiết: 

- Thằng Xvallinh muốn nắm cả hai đầu và nó không muốn 
chống lại ai. Chúng mình phải lợi dụng cái đó chứ. Pipich có 
thể nói chuyện ấy với nó được. Tôi có nên hồi cậu ấy không? 

Trong một lúc, trong người Krêmơ đã có ý kiến phản đốt, 
Không phải anh không nghĩ đến việc dùng bọn S5 để đi cứu tính 
mạng các đồng chí đang bị đe đọa, việc đó đã làm trong trường 
hợp của Đại đội đặc biệt. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các 
tội nhân thường phạm với các tù chính trị hồi đó đã làm cho các 
đồng chí làm vào tình trạng gay go. Nhưng lần này lại chính là 
một tên SS đang đe dọa thú tiêu Hơfen và rôpinxld, 

Chẳng dùng ai lại dùng đến cái thằng cò mỗi ấy chú ý nghĩ 
thật là bẩn thu. Nhưng lfrêmơ cũng suy tính. Giữa tên chỉ huy 
trưởng với tên Nluttiích vẫn thường xuyên có xung đột. Tên 


Ð' Một đội Comraanđỏ khổ sai, phải làm những việc vô ích như kéo những tảng 
đá nặng. hết đi lên lại di xuống, và rất ít khi được ăn uống, 
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RKluttich đứng về phía những thằng trộm cướp trong trại, còn 
tên chỉ huy trưởng thì muốn đùng tù chính trị. Nếu họ làm thế 
nào cho tên Xvailinh lên chỗ chỉ huy trưởng... Pipich có thể 
xoay được đấy, Krêmơ chắc thế. Hai mắt Suyp nhìn gần vào 
Rrêmg chờ đợi. frêmơ lẩm bẩm, xoa cạnh bàn tay lên bàn, 
chẳng muốn nói mình tán thành hay phản đối. 


- Nhưng phải làm cái đó cẩn thận đấy, - Sau cùng Krêmơ 
báo như vậy. 


Từ lúc Suyp nói chuyện với anh, Pipich thấy rõ khả năng có 
thể cứu giúp các bạn bằng cách sử dụng tên Xvailinh. Anh rình cơ 
hội bắt chuyện với tên Xvatlinh. Cơ hội chẳng bao lâu đã đến. 

~ Chúng mày có tìm ra cái gì về đứa làm phản ấy không? - 
Tên Xvallinh hỏi Pipich khi anh mang bản đanh sách vào 
phòng hắn. 

~ Thưa ngài thượng sĩ, không ạ, mà có lẽ chúng tôi cũng chịu. 

— Sao lại thế? — Xvailinh thè cái lưỡi trên môi. 

Pipich có kiểu đối xủ khác anh chàng Hơfen ôn tên, anh 
mạnh bạo đi ngay vào mục tiêu. Như một người đi trên dây 
đang đặt chân xuống cẩn thân nhưng chắc chắn. Pipich đưa ra 
những lời bóng gió. 

— Cái đồ chấy rận ấy bày trò khéo quá, — anh nói thêm một 
cách ranh mãnh. — Nhưng bây giờ chúng töi đã biết tại sao 
hắn làm thế, 


272 


TẢ trí qiên lây só¿ 


~ Mày không nói đùa dấy chứ? Tại sao thế? 

- Tên đó tự cho mình là cực kỳ khôn ngoan, và tưởng rằng 
hắn có thể đứng về phía ngài chỉ huy trại. 

- Đề làm gì? — Xvailinh khôn ngoan hải đè dặt. 

Pipich ngập ngừng chưa trả lời. 

Anh nghĩ thật nhanh, chỉ trong nửa giãy. anh đã quyết 
định: anh đang đi trên dây và phải vượt qua nó. 

- Ngài lại còn phải hỏi nữa, thưa ngài thượng sĩ, ngài cứ 
nhìn lên bản đổ chiến sự sẽ thấy. 

Tên Xvailinh bất giác quay về phía tường có treo tấm bản 
đồ. Pipích theo dõi kỹ cử chỉ ấy và khi tên Xvailinh quay lại 
nhìn anh, Pipich nhếch một nụ cười đây ý nghĩa. Tên Xvailinh 
đâm ra chột dạ. Có phải như thế là ám chỉ vào hắn chăng? 
Chính hắn cũng như đang đi trên dây. Hắn quyết định nhập 
vào trò chơi ú tim này. 

~ Mày muốn nói là thằng ấy định để dành lương thực để 
phòng ngày mưa phải không?... 

- Nhất định là thế, -- Pipich lạnh lùng đáp. 

Câu chuyện dừng lại. Bây giờ Pipich đi thẳng vào vấn đẻ. 

- Đề phòng ngày mưa, - anh dùng ngay hình ảnh của tên 
Xvailinh. - Nhưng mưa từ phía nào tới, ai mà biết được?... 

Xvailinh ngửa người ra ghế đáp trống không, báng quơ: 

— À, à, thế thi lôi thôi nhĩ? 
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Tình trạng căng thẳng trong đầu Pipich đã dứt: thằng cha 
thế là đa hiểu ý anh. Anh thử bước thêm một bước nữa xem. 


— Cái đó tùy ở ngài, thưa ngài thượng sĩ. 

Lưỡi tên Xvailinh, lại thè là ra, óc hắn căng thẳng không 
kém. Không thấy hán trả lời, Pipich phải nói tiếp. 

— Chúng tôi sẽ có thể vui mừng nói rằng: ngài thượng sĩ 
Xvailinh thật Ìà một người tốt, ngài ấy đã làm cha Hơfen và 
Krôpinxki thoát khỏi boong-ke... 


Tân Xvailinh bỗng thấy trong người nóng bừng lên; à ra đây 
là một cuộc mặc cả trắng trợn. Những phản ứng của hắn bật 
lên rất nhanh. Giữa hắn và các tù nhân hiện nay còn có một 
khoảng cách che đỡ cho hắn. Một ngày kia, khoảng cách ấy có 
thể hết, và lúc đó thì họ túm lấy cổ hắn: lương tâm mày mang 
tội với Hơfen và rôpinxki! Còa đối với bọn SS. nhất định 
không thể có chuyện nước đôi được. Đối với các tù nhân là tự 
đo hay chết; đối với bọn S8 là chiến đấu đến người cuối cùng 
hay là chạy đến một nơi nào đó chưa biết; mà Xvailinh thì 
không muốn chiến đấu đến người cuối cùng. Cuộc mặc cả này 
nghe cũng ngon xơi lắm. 


— Tao biết làm như thế nào được? ~Hắn hỏi lưỡng lự. 

Thắng lợi rồi! Bây giờ Pipich mới nắm được đâu đầy bên kia 
và phải lấy chỗ đứng cho vững. 

— Đối với ngài thì nói chuyện với ngài chỉ huy trưởng chắc 
không khó. Ngài hiểu rằng ngài chỉ huy trưởng có ý nghĩ tốt 
về tù chính trị như thể nào rỗi. 
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Tên Xvailinh bỗng đứng phát dậy, bước vội đến cửa sổ. 
Trong lòng hắn rối tơi bời. Hắn có nên đuổi ngay Pipich ra 
ngoài không? Hay là gật? Rồi, với một kiểu mặp mờ, nửa muốn 
nửa không, hắn quay lại phía Pipich càu nhàu: 


~ Thôi, cút ra ngoài kial 

Pipich quay ra, Xvailinh lè nhè thêm: 

— Ra ngoài thì câm cái mồm, hiểu chưa? 

Pipich hiểu điều đó lắm! Anh trả lời thẳng thắn: 

— Thưa ngài thượng sĩ, ai lại đi nái chuyện như thế ạ? 


Trong người tên Xvailinh giận dữ điên cuồng. Hắn ngồi 
xuông bàn giấy, nhìn lên bản đả. 


Mới vài ngày trước đây, hắn đã phải chuyển kim găm đánh 
đấu đến Men; thế mà bây giờ mũi dùi đã thọc đến Frankfurt. 


Ở trên, về phía Bắc, mặt trận phía Tây, những chiếc kim 
đã cắm ở Đuyxbuôc. Còn bao lâu nữa nó sẽ cắm vào axen? 
Rồi nó sẽ chuyển từ Vexphali và Hetxơ đến Tuyarinh... 


Cơn giận vô ích vì hắn đã bán mình cho Pipich khiến hắn đâm rã 
lo sợ bút rứt... Lương tâm mày đã mang tội với Hơfen và Krôpinxki... 
Cái bọn khốn kiếp ấy tín chắc ở chúng nó biết chừng nào... 


Khoảng giữa trưa, Bôkhâu đến chỗ rêâmơ. 

— Có tin gì không? 

— Không có tin gì. 

Bôkhâu mím môi. Nỗi lo lắng của anh hiện rõ trên nét mặt. 
— Có chuyện gì xảy ra không? — Krêmơ hỏi. 
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Bôkhâu không trả lời. Anh hất mũ từ trán ra đằng sau gáy, cựa 
mình một cái như sắp ngôi xuống ghế, nhưng rồi vẫn đứng yên. 


Đối với anh, việc thí bành quyết định để Krêmơ giao phó 
việc bảo vệ vũ khí cho những bàn tay chưa biết thật là một 
điều khó khăn. Lần đâu tiên, mật bí mật vượt ra ngoài phạm 
vi những người có trách nhiệm lãnh đạo. Krêmơ thấy rõ trong 
con người Bôkhâu đang có sự đấu tranh. 


-- Sao, anh cứ nói đi! 

Bôkhâu càu nhàu: 

— Chao ỏi, Vante ơi, ôi đời ơi là đời)... Lám lúc mình muốn 
chửi cho hố ấy một trận, - Anh ám chỉ Hơfen. 

— Anh phải bình tĩnh mới được. 

Krêmg gạt đi, an ủi Bôkhâu ngay. 

— Cậu ấy là đồng chí của chúng mình, cậu ấy làm hỏng việc, phải 
rồi, nhưng sao lại chửi cậu ấy chứ? Thôi ông ơi, đừng cáu kỉnh nữa. 

Thái độ thật thà đễ đãi của Krêmơ làm Bôêkhâu cũng yên lòng. 


— Phải, phải, anh nói đúng, anh nói đúng. Này, bây giờ có 
một việc khác phải giải quyết cho mau chóng. 


Krêmơ không ngạc nhiên khi nghe Bôkhâu nói nhà đổ đạc 
là một trong những nơi giấu vũ khí, và theo anh biết, chỉ có 
thể giao phó việc ấy cho một người, người đó là Pipich. 

~ Tôi sẻ chú ý đến việc ấy, anh đừng lo. 

Krêmơ nói cho Bôkhâu yên tâm. Bôkhâu bảo Krêmơ con số 
những chiếc bị và nơi treo, rồi cần nhằn: 
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— Điều tệ nhất là mình cứ phải đứng ngoài mà không làm gì 
được hết... 

— Ai bảo là chúng mình không làm gì được cả? Thí dụ chúng 
mnình sẽ làm thế nào cho hai cậu ấy ra khỏi boong-ke. 


Bôkhâu cười, coi đồ như một câu nói đùa. 

- Tôi đã bắt đầu thử. ˆ 

Bôkhâu cười héo hắt: 

— Ảnh điên hay sao? 

- Hoàn toàn không, - Krêmơ thản nhiên đáp. - Tôi mong 
anh sẽ đẳng ý. 

Anh kể lại việc anh vừa thu xếp với Suyp. 


~ Hán đồng thời cũng đã chú ý đến Pipich nữa, điều đó thì 
chắc rồi, còn như cái cậu Pipich ấy thì cừ lắm, anh có thể tin cậu 
ta được. Cậu ta sẽ tìm ra được chỗ yếu nhất, của thằng Xvailinh 
rồi bắt chẹt nó. Chúng mình không thử làm thế được ư? 

— Rồi sao nữa? — Bôkhâu nghiến răng nói. Anh úp hai bàn 
tay lên mặt. Krêmơ nhìn Bôkhâu lắc đầu. Con người kia đang 
ở trong tình trạng tỉnh thần căng thẳng, nó bứt rứt khắp 
người anh ta, như đang mọc đầy cỏ dại. 

- Tôi vẫn thường tự nhủ rằng Bôkhảu là một tay cử khôi, 
chẳng có gì vật ngã được anh ta đãu. Thế mà bây giờ thứ nhìn 
vào tay ấy xem... 

Bôkhâu không phản ứng. Cái lối úp mặt vào hai bàn tay thật 
là tiện. Một lát sau anh mới buông hai tay xuống và gật đầu với 
Krêmơ. Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trèn gương mặt. 
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— Anh nói đúng, Vante ạ, giờ không phải là lúc hoảng hốt. 

Krêmø bĩu môi. 

Đang quay ra định bước đi, anh bỗng dừng lại: 

- Cái việc với thằgng Xvailinh ấy, tốt, chúng mình sẽ không 
từ bỏ một biện pháp nào?”... ~ Bôkhâu ra khồi phòng. 


Krêmơ nhìn theo đây thiện cám. Đôi vai Bôkhâu sao mà 
tru xuống nặng nhọc thế... 


Cũng vào buổi trưa hôm đó, tên Mandrin quan sát một tù 
nhân trong cầu lạc bộ đang chữa cái bàn gãy ở góc phòng ăn. 
Hắn chăm chú nhìn kỹ cách anh tù nhân làm, xem anh ta vặn 
chiếc bàn kẹp”? để ép chặt gỗ vào như thế nào. 


Tối hôm Ấy, kbi đang nốc rượu mạnh ở câu lạc bộ, tên 
Mandrin sực nhớ đến chiếc bàn kẹp. Bỗng óc tò mò của hán 
thức dậy. Hắn bước đến chiếc bàn. lúc này đã bị kéo sang một 
bên, và nhìn vào cái dụng cụ kia. Sau cùng hắn thử tháo chiếc 
bàn kẹp. Nó đã gắn chặt vào bàn, phải dùng sức mới tháo ra 
được. Vào giờ ấy, trong câu lạc bộ chẳng còn mấy ai. Vài tên 
chỉ huy khối ngấi ở các bàn quanh đó để ý nhìn cử chỉ lạ lùng 
của tên Mandrin. Các anh em tù nhân làm hầu bàn len lén 
nhìn. Tên Mandrin cẩm chiếc bàn kẹp trong tay; đằng sau cái 
trán rắn của hắn như đang nghĩ đến chuyện gì. Bọn chỉ huy 


®) Không để một tẳng đá nào không lật hết lên (thành ngữ trong nauyên văn) 
!3 Tiếng chuyên môn thường dũng: êtô(do chữ étau của Pháp). 
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không nói gì với thằng cha hung dữ ấy khi hắn đem chiếc bàn 
kẹp trở về chỗ ngồi. Một vệt nhợt nhạt hiện trên cái mồm 
trắng bệch của hắn khi hắn nhận thấy những cái nhìn lấm lét 
chung quanh. Lúc hắn rời câu lạc bộ thì trời đã khuya. Cái vẻ 
say rượu của hắn không bao giờ lệ ra ngoài cả. 


Càng uống nhiều rượu hắn càng đi thẳng. Mặc dảu đầu óc 
hắn rối như bàng bong, nhưng hắn đã định làm việc gì thì 
chẳng bao giờ hắn đi chệch hướng. Trong người bấn có một cái 
gì cứng cỏi, một thứ tình thần tự chủ thầm kín. 

Phải tra cho đến khi nào chúng nói mới thôi. 

Chiếc bàn kẹp đã làm hắn nảy ra một ý nghỉ. 


Đêm đến. hắn tới xà lim số ð. Hơfen và Krôpinxki nằm sát 
vào nhau trên nên đất lạnh. Thấy đèn bật sáng và tên 
Mandrin bước vào, hai người đứng dây. Họ đứng run rấy. sợ 
hãi trước mặt hắn. Mặt xám đen thản nhiên như không, 
Manđrin hỏi Hơfen: 


- Thế nào, từ lúc nãy đến giờ, mày đã suy nghĩ chưa? 

Hơfen nuốt ực một cái. Anh không nói. Nỗi lo sợ chập chờn 
trong người anh như một con chim kinh hãi. Khoảng không 
của xà lim chơi vơi trong ánh sáng tù mù của chiếc bóng đèn, 
không đủ sức sáng để in vã bóng người. Tên Mandrin im lặng 
chờ một lát nữa qua, đường như có thể có chuyện gì xảy ra; rồi 
hắn đẩy Krôpinxki đang đứng bên cạnh Hưfen vào một góc xa 
nhất. Hắn hỏi Hơfen: 

— Mày có nói không? 
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Cổ họng Hơfen nóng lên, anh lại nuốt, anh không thở được. 


Krôpinxki đứng nép vào góc đường như anh muốn biến 
thành một nhần của góc xà lim. Tên Mandrin không vội vã: 


¬ Nào, thế nào? Bây giờ mày có nói không? 
Ngực Høfen như một cái vòm trống rồng, và có một tiếng rú 
vọng lên trong đó. Anh muốn chạy đến chỗ Krôpinxki đứng 


trong góc. Nhưng anh cảm thấy chân mình như bị buộc chặt 
vào xích sắt. 


- Thế là mày không nói hử? 


Tên Mandrin bước đến Hofen, lắp cái bàn kẹp vào, y như hắn 
đã trông thấy người thợ mộc làm, kẹp hai bên thái đương Hơfen. 

— Mày có nói không? 

Hơfen mở to hai mắt khiếp sợ; tên Mandrin đã cho cái phần 
cứ động được của bàn kẹp sát vào, và cho xoay cái trục vặn chặt. 

Rrôpinxki rít lên một tiếng kêu khê. 

Máu quay cuồng giản giật mạnh ở thái dương Hơfen, tiếng 
kêu trong cổ họng bắt miệng anh hả hốc và bị nghẹn lại. 


Tên Mandrin đút hai tay vào túi, đưa đầu gối lên hích vào 
bụng Hơfen, giục: 


— 'Tao biết một tên rỏi, đó là mày. Đứa nào là đứa thứ hai? 
Mày có nói không? 


Bên đưới sọ Hơfen cháy bỏng như lửa địa ngục. Anh nắm 
chặt. hai tay, nỗi khúng khiếp đang bám chặt lấy cổ họng anh. 
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Tên Mandrin thè đầu lưỡi liếm môi, từ từ rút một tay ra 
khỏi túi áo và vặn cái trục. Hơfen rú lên. Anh như bị kẹp 
giữa hai tảng đá đang nghiến anh đến chết, kinh khủng 
không sao thoát được. 


Krôpinxki ngã khuyu xuống. Trong cái cảnh thẩm thương 
không có cách gì cứu văn và không thể nói được, anh rên rỉ bò 
đến chỗ tên Mandrin, hắn lại đạp anh lăn vào góc. 


— Nằm đấy, đồ chó đẻ, đừng có cựa quậy. 


Hơfen lợi dụng lúc vô ý ấy giằng cái bàn kẹp giết người kia 
ra. Chiếc bàn kẹp rơi eạch xuống đất. Máu rực lên, gắm rú 
trong đầu anh. Trước mặt Hơfen tối sầm lại, anh ấn chặt hai 
nắm tay vào thái dương, lảo đảo. Bất thình lình, nổi xung, tên 
Mandrin lao đến bên Hơfen đang lảo đảo, thoi anh mấy cái 
thật mạnh làm anh ngã lăn ra đất. Qua cuộc tấn công bất ngờ 
ấy, các giác quan cúa Hơfen thức tỉnh lại. 

Để thoát những đòn trút xuống như mưa, anh lăn lộn tránh 
y như một cuộc đánh lộn. Yếu quá, và đã quần quại, Hơfen lịm 
đi rất nhanh trước sức lực của tên Mandrin. Hắn quỳ lên người 
Hơfen, lấy hai đầu gối chặn lên hai cánh tay Hơfen rồi lại ép 
chặt bàn kẹp vào hai thái dương anh. 

Hơfen lắc đầu từ bên nọ sang bên kia, miệng kêu la nhưng 
bàn kẹp đã bát chặt vào rồi. Tên Mandrin lấy hai tay bịt 
miệng không cho Hơfen kêu la, đoạn xoay cái trục một vòng. 

Hơfen ngắc ngư trong cổ, đôi mắt anh lải bật. 

— Đứa thứ hai là đứa nào? 
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Trong cơn khủng khiếp không thể tả được ấy Krôpinxki 
nắm chặt tay ấn lèn môi, không hiểu người anh em của anh 
rồi sẽ ra sao. — Đứa thứ hai là đứa nào? 


Đau đến tột cùng, Hơfen đập bai tay hai chân lên nên đá: 
~ Tên là! Tên làit... 


Những tên ấy dang bám trong cổ họng ngắc ngứ của anh chỉ 
chờ tuôn ra. 


— Đứa thứ hai là đứa nào? Mày có nói khâng?... 


Tên Mandrin vừa rút tay, cái tiếng kêu bị chẹn từ trong 
miệng Hơfen bật ra như một tỉa nước: 


— Groooaaoo... 
— Đứa thứ hai là đứa nào? 
— Grooo.,. Groooo.., 


Bỗng Rrôpinxki cũng bắt đầu rú lên, anh đưa hai tay lên 
mặt. ôm chặt lấy đầu, kêu la... 

Không khí trong xà lim cũng rú lên, những bức tường khẳng 
nuốt được những tiếng rú ấy và không khí điên loạn chạy qua 
khắp xà lim. 


Tên Mandrin đứng dậy. dạng chân trên người Hơfen nằm 
sóng sượt, Hoơfen chưa được chết, nên Manđdrin lại tháo chiếc 
bàn kẹp. 


Tiếng kêu điên đại của Hơfen đã nghẹn tắt thành một tiếng 
khừ khừ khô khan, thất thanh, người anh duỗi thẳng và lịm đi. 
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Hết sức hoảng sợ, Krôpinxki chờ cho tên Mandrin vừa bước 
ra và tắt đèn là bò đến chã Hơfen, đưa hai bàn tay run run sờ 


lên người anh, và Krôpinxkxi bắt đầu rên rỉ khóc, thất vọng, 
không nói nên lời. 


Hơfen cảm thấy cái sống đã thắng cái chết. Máu chạy dồn 
khắp người anh như bị roi quất. Đầu não đau quá như muốn 
chảy tan đi, và ngay cả những ý nghĩ cũng bốc cháy lên như 
những ngọn lửa. Hơi thở anh hổn hển: 


—... tên người... Marian ơi... 
Krôpinxki gö gõ vào ngực Hơfen phập phông. 
— Anh chỉ kêu thôi, anh ạ... Anh vẫn chỉ kêu thôi... 


Hơfen há hốc miệng, anh yếu quá, không đáp lại được nữa. 
Lương tâm đang day dứt của anh lăn lóc trên miệng hố của 
lãng quên, nhưng nó không rơi xuống cái vực thẳm cực lạc ấy. 

— Trời ơi, - Hafen than vân. — Trời di... 


Khó mà có thể chịu đựng được lâu nữa... 
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“ 


Hôm sau, trong giờ nghỉ, Fơxtê thấy anh thợ điện trên 
đường đến trại. Hai người nhìn nhau. Liệu Fơxtê có cúi xuống 
buộc đây giày không? - 

Fơxtê có vẻ không để ý đến anh thợ điện. Anh vòng tay ra 
sau lưng giơ tay cao lên như đang tập thể dục. Khi Suyp đi qua 
trước mặt đến cửa sổ ngoài cổng, Fơxtê để một tay lên tim. 
Suyp báo cáo trở vào trại. Anh đã hiểu. Như thế là họ đã bị tra 
tấn, nhưng bàn tay để lên tim có nghĩa là họ rất dũng cảm. 


Mới có hai ngày mà họ đã cảm thấy nặng nề như bị một 
khối nặng đè lên mình đã hàng mấy năm. Tất cả bộ máy khập 
khiễng, tin tức về vụ bắt giam làm cho từng nhóm kháng chiến 
bị tê liệt. Các đồng chí trong các nhóm tránh mọi cuộc nói 
chuyện. Khi gặp nhau trong trại, người nọ đi qua chỗ người kia 
chỉ lén nhìn nhau một cái để chào nhau. Họ làm như không ai 
biết ai. Tai họa đang iơ lửng trong không trung. Trong ngày 
đầu hay ngày thứ bai chưa có gì xảy đến, nhưng như vậy cũng 
chưa thể làm họ yên lòng. Mỗi người đều có cảm giác rằng 
cảnh hiểm nguy đang ẩn nấp đâu đây, chỉ rình lúc nào họ 
tưởng đã có thể thở dễ dàng là nổ ra. 
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Tổ chức ILK cũng đã triệt để tự cô lập mình. Người duy 
nhất mà Bôkhâu gặp trong hai ngày nay là Bôgoxki. Cái tin 
Krêmơ đem tới cho anh về thái độ của Hơfen khiến Bôkhâu có 
phần nào tin chắc rằng có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ với các 
đồng chí trong ILK, Bôgoxki đồng ý và đến tối các đồng chí lại 
cùng nhau tới căn hầm đào dưới nhà y xá. Họ đều đè đặt cả, 
chỉ im lặng nghe Bôkhâu báo cáo. Bôkhâu nói lại cho họ biết 
vụ đó đã bắt đầu như thế nào. Đứa bé đã là một cái cớ tốt để 
tên Rluttich và tên Rainơbôt dò tìm những dấu vết của bộ 
máy. Anh nói rằng Hơfen và Krôpinxki đã bị tra tấn khúng 
khiếp, và họ hiểu đó là một sự thử thách sống chết. Chỉ có 
một điều họ không biết: ngày mai hay ngày kia có gì sẽ xây ra. 


Tương lai chứa đầy chất nổ. 


Thường thường những cuộc thảo luận điễn ra sôi nổi; nhưng 
hôm nay họ ngôi tụm lại chung quanh ngọn nến đang khẽ nổ 
lép bép, không nói nửa lời. Cảnh yên lặng điễn ra sau vụ bắt 
giam đang lừa đối họ và họ ngờ vực nó, Điều Bôkhâu đã cảm 
thấy một cách đau đớn, bây giờ lặp lại trong kinh nghiệm của 
những người yên lặng ngồi chuñg quanh anh. 

Cuộc khởi nghĩa đã được trò tính cẩn thận biết bao. Bao 
nhiêu vũ khí, đạn dược đã được tích trữ trong thời gian qua, 
nguy hiểm và bí mật. Đôi khi chỉ còn một chút là nể ra hành 
động non. Mọi thứ đều đã được nghĩ đến. Hàng nghìn géi băng 
đã được để sẵn ở những chỗ an toàn trong y xá. Thuốc men đã 
dự trữ được nhiều, dụng cụ mổ cũng để riêng ra rổi. Các xà 
beng, lưỡi cưa để phá hàng rào mọi thứ đều đã có cả. 
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Đã có những kế hoạch quân sự cho giờ giải phóng. Các nhóm 
chiến đấu thuộc các dân tộc đã sản sàng cho giờ đó, nhiệm vụ 
đã vạch ra cho họ từ lâu. Trại đà chia làm nhiều khu vực chiến 
đấu. Những trận tác chiến đánh thọc vào từng điểm nhỏ là để 
mở đầu cho trận chiến đấu lớn. Các nhóm Ba Lan phải mở một 
con đường thọc sâu về phía bắc trại. Các nhóm Liên Xô dành để 
công phá khu nhà trại của bọn 5S. Các nhóm Pháp, Tiệp, Hà 
Lan, Đức phải chiếm lấy khu vực chung quanh tổng hành dinh 
của tên chỉ huy trưởng. Toàn bộ cuộc tấn công sẽ nhằm vào 
hướng Tây mà tiến để bắt liên lạc với quân Mỹ lúc này đã tới 
gần, và để đầm bảo cho cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. 


Trong các nhóm, có những đội đặc biệt cho những mục tiêu 
nhất định. Cái tổ chức rộng lớn nhiều chỉ nhánh ấy, vô hình vô 
ánh nhưng chỗ nào cũng có mặt và sản sàng đánh bất cứ lúc 
nào, thật là cả một mưu đồ kỳ diệu. Đấn giờ đó, cơn bão sẽ bùng 
nổ. Nhưng giờ ấy chưa đến và quân Mỹ vẫn hãy còn xa lắc.. Ấy 
thế mà bây giờ trong cái xà lim đơn độc kia lại có một người... 
Chỉ một lời khai của người đó, chỉ một lời nói do lỡ lời hay do sợ 
chết, là đủ để cho cả mặt đất ở dưới trại này mở toang và đốc ra 
tất cả những bí mật của nó. Vũ khí! Vũ khít Trước khi năm vạn 
tù nhân không chút ngờ vực, nắm được cái điều không thể nghĩ 
tới, một cơn bão táp tàn phá thảm khốc sẽ nổi lên khấp trại... 

Các đồng chí mắt đăm đăm nhìn ngọn nến nổ tí tách. 
Bôkhâu dè dặt và lạng lẽ báo cáo. Anh nói cho họ biết Hơfen 
và Krôpinxki cho đến bây giờ đã chịu đựng rất dũng cảm. 
Trong khi nghe, những ý kháe nhau đã thống nhất lại và tư 
tưởng họ đã gắn bó vào nhau. 
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Không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Nhưng im lặng 
như đang dày vò trên gương mặt họ. Bôkhâu trở nên bực bội: 


- Như thế này không được, các đồng chí ạ. Ngồi với nhau 
mà cúi đầu như thế này ư? Đụt quá, chúng ta phải xét xem có 
thể làm gì, nếu như... 


- Nếu như! Phải, nếu như! - Kôđixec rít khẽ qua kẽ răng. — 
Chúng ta có thể chôn vũ khi được không? — Anh cười gần. — Vũ 
khí đã chôn rồi cơ mà. — Đôi mắt anh nhấp nháy nóng nầy. 

- Vô lý, — Bôkháu ngắt lời. - Vũ khí đáu vẫn nằm đấy. 

Anh nhặt lên một viên đá và quảng di. Mắt anh luôn luôn 
nhìn lên mặt đất lốn nhổn đá. Rõ ràng anh muốn lấy lại sự 
bình tĩnh của mình. Lúc này không nên cãi lộn với nhau làm 
gì. Anh giơ tay chấm dứt lời nói cúa Kôdixec lúc này đang lo 
lắng trầm ngâm. 

- Lần trước tôi đã nói với các đồng chí răng chúng nó đang 
lùng tụi mình, - anh lẩm bẩm. - Chúng mình lại coi thường. 
Lúc đó Hơfen còn chưa vào boong-ke cơ. Bây giờ tình hình đã 
thành ra nghiêm trọng. Nếu Hoơfen không làm điểu đó, nếu 
như cậu ấy không chịu đựng được đến cùng.. 


Bôkhâu nhìn chăm chú vào từng người một. Họ vẫn ngồi 
nam chặt môi. Bôkhâu nói thẳng điều họ đang nghĩ! 


— Nếu chúng nó bắt được chúng ta, như vậy là tất cả chúng 
ta chết hết, 


Ngọn nến khẽ nổ lép bép. 
— Có thể kịp thời đưa một số đồng chí chúng ta đến chỗ an toàn. 
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Các đồng chí chăm chú nghe. Bökhâu để nghị: 


— Chúng ta sẽ nhân một chuyến tù đưa họ đến trại khác. 
Đến đó họ có thế chui vào bí mật... 


Trong một lúc, không có tiếng si trả lời. Sau cùng, Van 
Đalen nói: 


- Hecbe, anh muôn nói chơi đấy chứ? 


- Ổ thật đấy, - Bôkhâu nhấn mạnh. - Hơfen biết hết tên 
chúng mình. Chỉ cần cậu ấy khai ra một tên là... 


Van Đalen nhún vai không tán thành: 

~ Thế thì người đó chỉ có việc chết thôi. 

— Nếu cậu ấy nói ra hết thì sao? 

— Thi chúng mình sẽ chết hết, - Van Đalen trả lời đơn giản. 


Pribula đã bắt đầu nhấp nhổm không yên. Bôkhâu lắc đầu, 
anh hỏi đốp ngay: 


~ Ai muốn cùng đi với một chuyến tù? 
Pribula đấm tay vào đầu gối. 


- Anh muốn làm cho chúng tôi thành những tên hèn nhát 
cá ư? 


Câu hỏi khẽ của anh cũng thành tiếng quát. 
Một lát sau, Bôkhâu mới nói, giọng bình tĩnh khác thường: 


~ Nhiệm vụ của tôi là phải hồi các đồng chí, - anh vừa nói vừa 
nhìn xung. - Việc đã xảy ra thế này một phần là lỗi tại tái. 
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Giọng nói của anh đối với các đồng chí thật mới lạ, họ nhìn 
anh sửng sốt. Anh mím môi lại: 


— Tôi đã để mặc cho Hơfen xoay xở, — anh khẽ nói tiếp, dịu dàng. 


Đáng lẽ tôi phải chú ý đến cậu ấy và chú ý đến đứa bé 
ngay. Nhưng tôi đã không làm thế. 


Đó là một lời thú tội. Chỉ có Bôgoxki là người hiếu ý nghĩa 
câu ấy, nhưng anh không nói gì. 

Riômăng háng giọng: 

- Không, đồng chí Hecbe ạ,? ~ anh nói dịu đàng - lỗi chưa 
phải là tội. 

Bôkhâu nhìn đồng chí người Pháp, anh buồn bã nói: 

— Tội do lỗi mà ra. 

Kôđixec văng tục: 

- Mẹ kiếp cái câu Hơfen ấy, mẹ kiếp cái thàng bé ấy! 

Pribula dựng đứng người lên như một mũi tên: 


- Hơfen đang cùng với đồng chí người Ba Lan ở trong 
boong-ke, — anh hét nhưng không gắt giọng. - Thế mà anh bảo 
mẹ kiếp À? Người Đức và người Ba Lan bảo vệ cho đứa bé Ba 
Lan, thế mà anh bảo mẹ kiếp à! Có mẹ kiếp anh thì có! 


Đâi môi anh run run và trắng bệch ra. Nỗi giận dữ dẫn lên 
mắt. Van Đalen nắm lấy cánh tay Pribula. Anh chàng Ba Lan 
trẻ bỗng nhiên phần nộ hất tay anh Hà Lan. 


+ Nguyên văn tiếng pháp: “Non, Camarade Herbert” 
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Rồi một điều kỳ quặc diễn ra. Bôgoxki bắt đầu cười một 
mình, lặng lẽ, hai vai rung lên. Cái cười ấy thật là trái ngược 
một cách bị kịch với cái cảnh rối beng trong lúc này đến nỗi 
mọi người đều nhìn vào người Nga kinh ngạc. Bôgoxki xòe 
rộng hai bàn tay, kêu lên nửa đắng cay, nửa thích thú: 


— Chúng mình là những người khoái thật! 


Anh định nói “quái”, nhưng anh nói “khoái” vì anh không 
tìm được tiếng Đức đề chỉ nghĩa ấy. 


Mặt anh biển sác đi, nhăn lại, cập mắt nhấp nháy. Anh giơ 
hai tay lên rồi dần mạnh hai nắm tay xuống. 


- Nhưng cbúng ta không phải là những người “khoái” như 
thế, chúng ta là những người Cộng sản! - Anh buông một câu 
thể độc gì đó bằng tiếng Nga và tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ 
với các đồng chi. Cái tiếng Nga ấy làm cho chính anh cũng 
ngạc nhiên, và đến giữa câu thì anh ngất lại, nhưng lại nói 
tiếp ngay bằng thứ tiếng Đức lúng củng: - Lầm lẫn, tội lỗi, 
chứi bới, chửi đứa bé và chửi các đồng chí! Có phải đó là cách 
làm của những người cộng sản trong lúc tình hình nguy hiểm 
không? Có phải tình thế đang làm chủ chúng ta không? Hay 
đúng ra nhiệm vụ của người cộng sản là phải làm chủ tình 
thế? —- Anh im lặng, cơn giận của anh dịu dân. Ánh nói tiếp, 
bình tĩnh hơn. - Được, tất, khơ-ra-sô. 


Một đứa bé giâu ở nơi nào đó trong trại và làm cho mọi 
người hoang mang. Thật ra bây giờ nó ở đâu, Pribula muốn 
biết. Bôgoxki giơ tay lên báo anh ta hãy yên tâm: 
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— Nó đang ở khối 61 trong Trại Nhỏ, đừng lo, - anh nói tiếp 
rất nhanh. — Nó được chăm sóc cẩn thận... - Rồi anh nhìn lản 
lượt từng người. — Dù sao, đó chẳng phải là đứa bé của chúng 
ta sao, bây giờ hai đồng chí của chúng ta đã vì nó mà nhải vào 
boong-ke. Không phải nhiệm vụ của ILK là phải đặt đứa bé 
dưới sự che chở của mình w? - Bôgoxki bỗng cười. —- Bây giờ 
kiểm cái gì kha khá cho đứa bé ăn còn quan trọng hơn. 

Rồi anh nháy mắt với Riômăng. Anh bếp người Pháp hiểu ý 
ngay, cười gật đầu. Bôgoxki lại cười. 

— Khơ-ra-sô! Nó là con trai hay con gái? 

Câu hỏi chĩa vào Bôkhâu, anh trả lời gọn lồn: 

- Tôi không biết, 

Bôgoxki để tay lên hông và ngạc nhiên kêu lên một cách 
khôi hài: 

~ Chúng mình có một đứa bé, thế mà vẫn không biết nó là 
con trai hay con gái... 

Câu ấy làm mọi người cũng cười, những cái đầu cúi xuống đã 
ngẩng lên. Bôgoxki thấy trong lòng nhẹ nhôm hơn. Các đồng 
chí thật như tỉnh lại và họ bắt đầu mở miệng. Có thể cứu 
Hơfen với Krôpinxki không? 

Họ để nghị những kế hoạch mạo hiểm, từ việc dùng vũ lực 
để cướp cho đến việc khởi nghĩa, nhưng tất cả đầu bị bác. Cuộc 
thảo luận đi đến kết luận là không thể giải nháng hai người 
khỏi nanh vuốt tên Mandrin được. Bôkhâu đã hiểu ngay rất 
nhanh, phương pháp giải quyết đơn giản của Bâgoxki chẳng 
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qua chi là một chiếc cầu để bước qua tình trạng tuyệt vọng mà 
chính anh từng mắc phải. Trong khi can ngăn các đồng chí 
đừng nghĩ đến những kế hoạch mạo hiểm nữa, nỗi buôn hực 
của anh cũng tan dần. Chỉ còn một khả năng để cứu văn, khả 
năng này không phải có nhiều hy vọng lắm, anh nói rõ như 
vậy và anh trình bày lại cái quyết định mà anh và Krêmơ đã 
làm và dùng tên Xvailinh. Một hành động tuyệt vọng đấy! 
Nhưng còn cách nào khác đâu? Các đồng chí trong ILK tán 
thành mưu kế ấy. Nhưng mối lo ngại vẫn quay trở lại. Nó ăn 
lấn vào mọi điều khác. Nếu như Hơfen không giữ vững tỉnh 
thần thì làm thế nào? 


Bôgoxki cắt đứt câu hỏi vô căn cứ ấy đi. 


— Không làm thế nào được, hoàn toàn không thể làm thế 
nào được. - Anh càu nhàu nhắc lại. - Hay có ai muốn đi với 
một chuyến tù không? 


Nếu như khi nãy các đồng chí nghe câu hồi ấy của Bôkhâu 
mà khó chịu im lặng, thì bây giờ họ đều phát biểu vẻ câu hỏi 
đỏ. Không một ai muốn bỏ trại đi, tất cả đều muốn ở lại. 


— RKhơ-ra-sâ! Bôgoxki gật đầu. 


Chính anh cũng không tin rằng để nghị của Bôkháu là 
đúng đắn. Anh biết đó chỉ là do cẩm giác võ ly của Bôkhâu 
về tội lỗi của mình mà thôi. Nhưng phút tình hình suy 
nhược ấy đã vượt qua rồi. Nếu như cuộc hội họp hôm nay 
không đem lại được kết quả gì hơn thì như vậy cũng đã 
giành được nhiều rồi đấy. Trước hết phải xua tan những sợ 
hãi đi đã, đó là kể thù nguy hiểm nhất. 
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— Ngay cả tôi nữa, các đồng chí ạ, tôi cũng sợ — Bôgoxki nói — 
Nhưng chúng ta còn phải có sự tin tưởng nữa. Cho đến bây giờ 
Hơfen đã bất chấp tất cả mọi trò tra tấn! Ai cho chúng ta cái 
quyền được nghỉ ngờ Hơfn? Như vậy chẳng hóa chúng mình 
nghi ngờ cả bản thân chúng mình nữa w? Điều nguy hiểm đối 
với Hơfen và người anh em Ba Lan ấy không lớn bằng điều nguy 
hiểm đối với bọn phát xít. Từ Kuyxtrin và Đanxich xuống đến 
Brexlau. Hồng quân đã đánh lui bọn phát xít Đức sâu vào tận 
trong đất Đức. Mặt trận thứ hai cũng đã tiến đến Frankfurt — 
Bôgoxki khoát tay một cái, trông như anh đang ôm một cái gì 
ngoài không gian vào trong lòng, và anh nắm hai bàn tay lại. — 
Tình hình là như thế các đồng chí ạ, —- anh nói với một sức 
mạnh nén lại bên trong. - Bọn phát xít càng sấp đến lúe hị tiêu 
điệt chúng lại càng dã man. từ Hitle cho đến Svan, Kluttich đầu 
thế. Chủng nó muốn thủ tiêu chúng mình, chúng mình biết, thế, 
Vì vậy chúng mình bí mật tổ chức lực lượng để chống lại chúng. 
Chừng nào, chúng ta còn mạnh, phải, mạnh như Hơfen và 
Krôpinxki ấy - Bôgoxki nói bốc lên trong niềm hăng say của 
mình. - Phải, các đồng chí ấy sẽ vẫn mạnh! Chừng nào chúng 
ta còn như vậy thì bọn phát xít sẽ không thể khám phá được lực 
lượng bí mật, nhưng chúng sẽ cảm thấy cái đó. Mặc kệ cho 
chúng nó tìm, chúng sẽ chẳng thấy gì cả. Không-thấy một viên 
đạn, cũng không thấy một người nào hết. 


Có một sức mạnh trong đôi bàn tay nắm tròn lại của anh 
đặt trên hai đầu gối như hai tảng đá: 


— Bọn phát xít — anh tiếp tục nói địu dàng hơn ~— đã cạo trọc 
đầu chúng ta, đã tước bỏ mặt mũi tên tuổi chúng ta. Chúng nó 
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cho ta một con số, cởi bố quần áo của chúng ta ra, và bắt 
chúng ta mặc những bộ đồ sọc này... 


Anh lấy tay kéo chiếc áo vằn của mình: 


~ Chúng ta là những con ong làm việc chăm chỉ cho chúng, 
xây nhà cho chúng ở, và làm vườn cho chúng. Hừm! Con ong 
nào mình cũng vằn vằn cả, Tôi giống như các đồng chí, các 
đồng chí cũng giống như tôi, - anh xòe hai tay rồi nấm lại — 
Ehơ-ra-sô! - Anh nói khẽ một cách tinh quái. - Nhưng cøn ong 
cũng có thể đốt nữa. Hừ.. mì! Thằng Kluttich thử cứ thò tay 
vào tổ ong xem. con nÀo trông cũng như con nào cơ mà... — 
Chúng nó tước bỏ mặt mũi chúng ta đi và cho chúng ta mặc 
quần áo vần vần thế này, tốt lắm, tốt lắm. Các đẳng chí hiểu 
không? — Bôgoxki vuốt ve cái mình đang mặc, ng người ra 
sau, nhắm mắt lại. 

Bôkhâu lấy làm xấu hổ trước tinh thần đũng cảm ấy. Bản 
chất cứng rắn nhưng dòn của anh không thể làm cho tỉnh thần 
cứng rắn trong người anh mềm đảo lại được. Những lời nói đầy 
sức sống của Bôgoxki đã thực hiện được cái ma lực điệu kỳ ấy. 
Vẻ mặt các đồng chí thay đổi, mặt họ sáng lên trong ánh nến 
lung linh. Lúc này không có quyết định gì cả, mà cũng không 
cần quyết định gì hết. Mỗi một người tý quyết định )ây. Mãi 
đến khi họ sắp giải tán, Pribula mới yêu cầu riêng một đồng 
chí nào đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ đứa bé. 


~ Không cản, — Bôkhâu đáp gọn. - Tôi đang làm chuyện đó 
rồi... Và nếu các đồng chí có cái gì cho cái vật nhỏ bé đó ăn thì 
mang đến chỗ Krêmơ, — anh quay sang phía Riômăng. 
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— Oui, ouif" — Anh chàng người Pháp gật đâu. 


Từng người một, họ lần lượt cách quãng rời căn hầm, biến 
vào những anh em tù binh khác đi tha thần bên ngoài cho đến 
lúc anh trùm trại thổi còi lên. 


Mụ Horten đã gói ghém xong đồ đạc. Mọi thứ đều đã vét 
sạch, trừ việc vận chuyển chưa lo được. Tân Xvailinh khòng có 
xe riêng, nhựng ít nhất tên Kluttích cũng có. Đã lâu nay mụ 
Horten nghĩ đến chuyện có thể trông cậy vào tên đại úy oai vệ 
kia; chắc bản hấn sẽ mang đỗ đạc đi hộ. Hắn ta thật là khác 
hẳn thằng chỗng xấu xí của mụ. Đôi khi trong những huổi tiệc 
tối gọi là “tiệc rượu thời chiến tranh”, tên Kluttch mời mụ 
nhầy. Gái bản chất đàn bà của mụ Horten với khuôn mặt nây 
nãy của mụ đáp ứng sở thích của tên đại úy, và trong khi nhảy 
với nhau, mụ sẵn sàng tiếp nhận, khi người hắn tiến sát vào 
maụ. Nhưng ngoài ra, giữa hai đứa chẳng cá gì. Tên Klutticb 
không có vợ. Hắn đã ly dị từ mấy năm trước. 

Trái hẳn những đứa khác, hắn không chạy theo váy đàn bà. 
Điều đó lại càng làm cho hắn thêm quý giá trước con mắt mụ 
Horten. Và thực chất, mụ ta là một người không tha thiết gì 
cả, mụ lạnh lùng và có tình ý. Cuộc hôn nhân thất vọng kia 
cũng có đóng góp một phần nào đó. 


0 Tiếng Pháp: được, được,,.. 
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Tối hóm ấy, tên Xvailinh chưa về nhà, mụ Horten đứng 
trước gương trong phòng ngú tự ngắm mình một cách mệt mồi. 
Mụ ta đang đấu tranh với cái quyết định tìm đến tên Kluttich. 
Làm chuyện đó không phải đơn giản. Dù sao, giữa tên Kluttich 
với chồng mụ cũng có sự khác nhau quá lớn về cấp bậc. Khác 
nhau vẻ cấp bậc à? Mụ Horten cong tớn môi lên, khinh bi. Rồi 
chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trần như nhau cả thôi. Tên Xvailinh 
sẽ trở lại như trước kia, tức là chẳng là cái thớ gì cả. Còn 
Kiuttich? Mụ Horten nhún vai. Mụ biết tên Kluttich trước kia 
là chủ một cửa hàng làm đề ren. Dù thế nào, hắn cũng chí là 
một thằng đàn ông! Nỗi băn khoăn của mạ về đám đồ đạc kia 
còn nặng hơn cả những ngờ vực khác. Mụ quyết định đi đến 
chỗ Kluttich. Mụ ngắm lại mình cho kỹ trong gương. 

Mụ thấy không thích cái áo bán thân, mụ thay một chiếc áo 
khác chật hơn, khiến thân hình mụ trông càng thêm khâêu gợi. 
Mụ bóp bóp đôi vú, xoay người từ phía này sang phía khác ở 
trang gương, dấu môi: 

— Thì chỉ có việc bở một mảnh vải con ra thôi chứ có gì đâu. 


Mụ ta không mang theo được bàn ghế xinh đẹp ở đây thì 
thực là nhục. : 

Tên Kluttich có nhà. Hắn chiếm một căn nhà riêng trên 
khoảng đất tổng hành dinh của tên chỉ huy trưởng. Hắn ngạc 
nhiên thây mụ Horten tới. và mời mụ vào. Mụ ngồi xuống 
chiếc ghế hắn vừa đẩy tới, quên cả cổi áo ngoài. 
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- Chỉ là về chuyện những đồ đạc cúa tôi. Gôthâu nhà tôi”) 
không có xe. 


Eluttich chớp mắt nhìn mụ, không hiểu. Mụ Horten chấp 
hai tay lại, khiêm tốn để lên đầu gối và đưa mát khêu gợi: 

- Anh có thể cho tôi gửi đồ đạc vào xe anh được không? Chỉ 
có mấy cái hòm, mấy eái hộp thôi, 

- Nhưng mà đi đâu chứ? — Kluttich bật ra hỏi. 

Mụ Horten nhún vai chẳng biết nói thế nào. Thế là tên 
Kluttich đã hiểu. Hắn đút bai tay vào túi, đi đi lại lại oai vệ 
trước mắt mụ Horten. kè nhà: 


~ Chị định nái là nếu như... 

Mụ Horten gật đầu tha thiết. 

Tên Kluttich đứng xoạc hai cẳng trước mặt mụ. 

— Một hành động quản sự. —- hắn nói tỉnh quái. - Một hành 
động quân sự không phải là chuyện đi chuyển chỗ đ. 

Mụ Horten thở dài; mụ chăng hiểu gì về những hành động 
quân sự cả. 


- Anh là người đuy nhất có thể giúp tôi. Tôi làm thế nào 
khác được? Gâtháu nhà tôi không có xe... 

Alụ đã cổi khuy áo ngoài và vất áo ra đằng sau. Mắt tên 
Hluttich dán vào đôi vú của mụ. Hắn thầm nuốt ực một cái. Yết 
hảu hắn nhô lên. Mụ Horten trông thấy mặt tên đại úy đang 
biên chuyển. Mụ mỉm cười, hy vọng thành công. Nhưng mụ lắm. 


' iến chồng mụ(Gotthold Zwelling) 
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Những phản ứng về tình dục hiện lên trên mặt tên Kluttich lại 
không ghê gớm lắm như mụ Horten mong muốn. Cái nhìn của 
mụ Horten lại làm cho tên RÌuttich thêm tức tối khi nghĩ rằng 
một con đàn bà ngon như thế kia lại rơi vào tay một thằng ngốc 
như Xvailinh. Đáng lý ra mụ phai là vợ một ông đại úy. 

Klutuich kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt mì Horten. 

— Chị có hạnh phúc không, nói thực đi? ~ Hắn bất ngờ hỏi. 

Mụ Horten giương mắt nhìn; mụ bị đôi mắt của hắn làm 
choáng váng. 

~ Không, ông đại úy ạ. Không một chút nào. Thật đấy... 

Kluttich để một tay lên đầu gối mụ: 

— Được, tôi sẽ nhận đỗ của chị. 

— Ôi, ông đại úy... 

Mềm người vì sung sướng, mụ bóp chặt lấy tay hắn đang sờ 
lướt sang bên, giữa hai đầu gối của mụ. Có một lúc tên Kluttich 
muốn sa vào chỗ thỏa thích, nhựng rồi hắn rút tay lại, ngả 
người ra ghế và nhìn chăm chăm vào mụ Horten. Mụ ta cảm 
thấy cái nhìn nhọn sắc của hắn chọc vào mụ và mụ rùng mình, 
cái rùng mình ngắn ngúi khó quên. 

-- Chị có biết, - Kluttich nái đột ngột, - Chẳng chị đã làm gì 
với thằng bé Da Thái không? 

Mụ Horten lo sợ. Mụ há miệng, nhưng trước khí mụ chưa có 
câu gì đáp lại. tên Kluttích đã lâm bầm một cách nguy hiểm: 


— Và anh àv lại còn viết mảnh giấy nữa. 


Ÿ hây œuê ciúu Áùy só¿ 


Tình thế lúc đó thay đổi làm mụ Horten lúng túng. Đến nỗi 
qua cử chỉ mụ Horten, tên Kluttich có thể nhận ra được sự 
phản bội của Xvailinh. Nhưng mức độ của sự khám phá này 
làm cho chính bắn cũng ngạc nhiền. Vẻ hoảng hốt của mụ 
Horten biên thành sợ hãi. 


— Nhưng tôi không dính líu gì vào đấy hết... 

— Cố nhiên là không. 

Klutlich khẳng định che chở cho rmụ đàn bà. Bỗng nhiền 
hắn cảm thấy gán bó với mụ. Hắn nói đàn giọng: 

— Phản bội nghĩa là chết! 

Mụ Horten chếm đậy, rên khóc: 

— Ôi, trời ôi, ôi, trời ơi, ông đại úy! 

Mặt mụ như rách ra vì quá sợ hãi. 


Tân Klutteh cũng đứng dậy. Hai đứa nhìn nhau. Tên 
uttiích tưỡng tượng hán có thể cảm thấy hơi ấm của thân thể 
mụ Horten. Hắn cầm lấy tay mụ, nhưng trong khi nỗi sợ hãi 
kia đã đết cháy hết những phần ứng vẻ tình dục trong người 
mụ thì những phân ứng trong người tén Kluttiích lại bùng lên. 
Lúc này hắn nhìn thẳng vào mụ. 


~ Một người đàn bà như thế này, - hắn nói, người rạo rực 
lên. — Một người đàn bà như thế này... 


Nhưng mụ Horten chẳng còn tai nào nghe câu đó nữa. Khắp 
người mụ rụn bắn - Ông có giết anh äy không? 


Tên Kluttich buông mụ Horten ra, mỉm cười ranh mãnh. 
Hắn làm con mụ đàn bà sợ thêm. Hán không trả lời. Câu 
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nói của Rainơbôt về Xvailinh: cái thăng cha Haini ngốc 
nghếch ấy sẽ biết ơn chúng mình nến chúng mình để cho 
hắn giúp một tay tìm ra manh mối đã làm nảy ra một ý 
nghĩ trong đầu hắn khiến hắn đi theo hướng suy luận táo 
bạo của tên Rainơbôt. 


- Giết anh ta, - sau cùng hắn nói. - Như thế chẳng hóa coi 
rẻ anh ta quá. Để anh ta sẽ tự quét đọn đám vôi vữa anh ta đã 
bày ra ấy đi! 

Nỗi sợ của mụ Horten đổi ra hy vọng. 

- Nhưng làm thế nào cơ, - mụ mạnh bạo hồi. 

Tên Kluttich đáp nhanh: 

- Nếu anh ta đã đi lại với bọn Cộng sản thì anh ta biết bọn 
chúng là những ai. Không phải bất cứ đứa nào, chúng tôi cũng 
biết chúng rồi, cố nhiên như vậy, nhưng là những đứa chính 
cống trong bọn lãnh đạo của tổ chức bất hợp pháp kia, 

Mụ Horten chẳng biết gì về những chuyện xảy ra trong trại, 
và đối với mụ, cái đó chẳng qua chỉ là chỗ làm ăn của chồng 
mụ. Thế là mụ lại kinh hoàng lên nữa. 

— Ôi, trời ơi, ông đại uý! ~ Mắt mụ nhấp nháy. 

Tân Kluttich tiến sát đến gần mụ, hắn cao hơn mụ một cái 
đầu nên mụ Horten phải ngước lên. Hắn nhìn vào đôi mắt sợ 
sệt của mụ, một ý nghĩ thèm muốn rực lên trong người như 
thắt chịt lấy cố họng hắn. 

- Chị nói cho chồng chị biết, — giọng hắn khàn khàn, hắn lấy 
hết sức mạnh né cho giọng khỏi run run. Mụ Horten sợ hãi 
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ngoan ngoãn gật đầu. Mụ khép chiếc áo lên ngực, quay ra bước 
đi. Kluttich giằng tay mụ lại. Tưởng hắn muốn nói với mảnh 
điều gì khác quan trọng nữa, mịi Horten ngước nhìn lên, chờ đợi, 
nhưng mụ chỉ thấy trong nét mặt hắn một sự thèm khát lộ liễu. 


- Để mặc anh ấy, - Kluttich hỗn hẩn, — tôi sẽ đem đổ của 
chị đi cho. - Hắn hứa với mụ. 

Mụ Horten chỉ muốn đi khải cha nhanh. Cái dục vọng của 
thăng đàn ông mà mụ vừa định lợi dụng ấy bỗng nhiền làm 
cho mụ kinh tớm, 


Đau khi mụ Horten di rồi, tên Kluttich ngã mình xuống một 
chiếc ghế, hắn vuốt mặt, thở ra nặng nề. Sự xáo động như còn 
đang rung lèn trong cổ hắn. 


Trong khi mụ Hiorten ở nhà tên RIuttich thì Xvailinh cũng 
đang ở trong phòng giấy tên Rainơbôt. Hắn không đám đến chỗ 
tên chỉ huy trưởng. Hình như lúc đó, Rainobôt đang rất vui về: 

~ Á, thế nào, cậu cả - hấn lên tiếng chào Xvailinh — cậu 
thật rõ không may với thằng Kapô của cậu đấy nhỉ. - Hắn vừa 
nói vừa mỉm cười ngạo mạn. 


Xvaihnh cho đó là một dấn hiệu thuận lợi và hắn rất thận 
trọng tìm cách “nói một câu” xin cho Hơfen. Raingbôt nhún vai 
ra về tiếc: 

— Đó thật là một việc ngu ngốc. Nhưng rất không may là nó 
chẳng những liên quan đến Hơn mà còn liên quan đến cả anh nữa. 
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Xvailinh vếnh tai lên: 

— Tôi dính đáng gì vào đây? —- Hắn nuốt nước bọt. 

Rainơbôt để ý thấy điều đó và trong lòng hắn lấy làm khoái trá: 

— Chính tôi cùng tự hỏi mình điều ấy. - riấn vờ vĩnh đáp 
và rút mảnh giấy của Xvailinh trong cuốn số báo cáo ra: 

~ Tôi vẫn không tin được điều đó tí nào... 

Xvailinh sửng sốt cả người, hắn nhận ra ngay mảnh giấy. 
Rainơbôt thở đài như an ủi hắn, bán thú vị kéo đài phút bành 
cột tên Xvailinh: 


- Chúng tôi vỗ về thằng Hoơfen với thằng Ba Lan, cái thăng 
gì ấy, một chút, rồi thì - Rainơbót nháy mắt điểm cho câu nói 
dở dang ấy một ý nghĩa đặc biệt. - Tóm lại là cả hai thằng đổ 
tội cho anh. ' 


Xvailinh suýt nữa nhảy chỏm lên, nhưng để cho mình khỏi 
tô ra thất bại, hắn đối cử chỉ run rấy sợ hãi thành miột cái xưa 
tay ngẫu nhiên. 


— Đó chỉ là chúng nó báo thù chứ không có gì khác. 


Rainøbát ngả người ra ghế, đặt hai tay vươn đài của hắn lèn 
cạnh bàn. 


— Tôi cũng tư bảo mình thế. 


Hắn ngừng lại một lát, mân mê mảnh giấy, cố ý để cho 
Xvailinh trông thấy. Xvailinh thanh mính một cách yếu ớt: 


— Anh không nghĩ rằng tôi... 
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~ Tôi chẳng nghĩ g: cả, - Rainơbôt nói chặn ngay. — Cái 
affaire”" chẳng phải đúng hẳn như thế, còn có vài khía cạnh 
nhỏ nữa. Thí dụ như cái giấy... 


Rainơbôt lơ đăng vứt mảnh giấy cho Xvailinh, tên này cố 
làm ra vẻ ngạc nhiên khi xem manh giấy, nhưng Rainơbôt 
thấy rõ mười mươi cử chỉ ấy. Hắn càng chắc chấn là hắn đã 
đoán đúng. 

— Cái này không phải của một thằng nào trong đội 
Commanđô của anh viết đâu. 

Xvailinh càng thêm lúng túng. 

Rainơbôt nhấch một nụ cười thâm độc, cầm lấy bức thư từ từ 
gập lại bỏ vào túi để tên Xvailinh thêm lo ngại. Xvailinh thiếu 
nhanh trí để trả lời, thành ra thái độ im lặng của hắn vừa là 
một dấu hỏi, vừa là một lời thú tội. 

Bây giờ tên Rainơbôt đã biết khá rõ rồi. Khoái trá với 
thành công của mình. hấn thoái mái ngã người ra ghế, thọc 
ngón tay vào đưới khuy áo và mấy ngón tay kia bật bật. 


~ Thế đó, cậu cả.. 

Mặt Xvailinh nhợt nhạt như tro xám. Như một người sáp 
chết đuối, hắn cế nhô đầu lên khỏi mặt nước. 

— Ai có thê chứng mình được là tôi... 

Rainøzbät dườơa ngay người ra đằng trước: 


l : ^ l _ xế. 3. 3 % : " 
CÚ Afamre, tiêaa Phán, việc, vấn để, vụ, chuyện v.v... trong nguyễn bạn Lác giả 


đụng c Bứ cÌn$c cũng uếng Pháp) mang nghĩa tương tự, 
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~ Làm sao anh có thể chứng minh được là anh không làm? 


Mắt hai đứa long sòng sọc nhìn nhau. Bỗng tên Rainơbôt 
làm ra vẻ thân mật. 

- Tôi tin rằng anh chẳng dính gì đến tất cả chuyện này. 
Đấy hoàn toàn chỉ là một mẹo lừa. - Còn tên Xvailinh cũng 
muốn hiểu như vậy. - Hiện nay chỉ có Rluttich với tôi biết 
chuyện ấy - Hắn mỉm cười đe đọa và gìơ ngón tay lên - Đó là 
hiện nay thôi! Người ta có thể nói: óng thượng sĩ Xvailinh đã 
dính vào việc thằng bé Do Thái để theo dõi tổ chức bất hợp 
pháp... Phải, mà người ta lại cũng có thể nói ông thượng sĩ 
Xvailinh đã hành động theo những chỉ thị bí mật. 

Rainơbôt đưa ngón tay trổ gãi vào căm. 

- Người ta có thể nói rằng... 

Đến đây Xvailinh lại mở được miệng. 

— Nhưng tôi không biết gì về chúng nó hết. 

Rainơbôt chỉ ngay ngón tay vào người hắn: 

— Anh thấy không, chính đó là điều tôi vẫn còn chưa chắc 
chắn. Tính mình rất thực cậu ạ, và mình bảo với cậu như thế đấy. 

Xvailình muốn phản đối lại, nhưng tên Rainơbôt đã tấn 
công ráo riết. 

— Thôi im mảm đi Xvailinh! Khéo không mất đầu đấy! 
Chẳng còn thì giờ nữa đâu”! Anh đừng giở trò gì với tôi nữa! 


Xvailinh hoàn toàn tuyệt vọng. 


°® Nguyên văn: đã mười hai giờ kém năm rồi. 
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— Nhưng làm sao tôi có thể... 
Raingbôt đứng dậy. Điệu bộ dịu đàng của hắn đã biến mất. 
Lạnh lùng nguy hiểm, hắn gầm gừ với Xvailinh. 


- Ảnh làm thế nào - đó là việc của anh. Anh đã bắt tay với 
bọn Cộng sản. Anh đã dính líu vào đó sâu đến đâu, đó là việc 
của anh. Đá là tát eả việc của anh, anh hiểu chưa. Chúng tôi 
muốn biết rằng sau việc này có ai, anh biết những ai? 


Mắt Xvailinh lơ láo nhìn khắp chỗ. 

~ Tôi biết Hơfen và Krôpinxki. 

¬ Và ai khác nữa? 

— Tôi biết Pipich. 

- Pipich, tốt. Còn ai nữa? 

Bí quá, Xvailinh nhún vai nói bừa một tên: 

~ Tôi biết Krêmd. 

— Anh cũng biết Krêmơ nửa, cế nhiên rẻi, - Raindbôt cười 


khẩy. - Nhưng rất tiếc là chúng tôi cũng hiết những tên ấy, 
chúng tôi cẩn là cản những đứa khác cơ. 


- Những đứa khác nào? 

Tên Rainơbôt đấm tay lên bàn, nhưng rồi hắn lại trấn tĩnh 
được ngay. Hắn đứng dậy, kéo áo quân phục cho thẳng, nói: 

- Câu không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Cố nghĩ đi cậu cả.. 


Tên Xvailinh trở về nhà, rã rời cả người. 
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— Này anh có biết rằng anh sắp chui cổ vào thòng lọng đấy 
không? - Mụ Horten chào hắn băng câu hồi ấy. 


Xvailinh rơi phịch xuống ghế và cởi khuy áo ở cổ. 

— Họ bảo tôi phải kiếm cho họ danh sách của tổ chức bí mật. 

- Thế thì làm đi, - mụ Horten khích thêm. 

— Nhưng tôi có biết đứa nào đâu! 

Mụ Horten khoanh tay trước ngực: 

~ Đó là chuyện anh hứng lấy vì cái thằng oắt Do Thái khốn 
kiếp ấy đấy! Đáng lý anh nên giết nó đi mới phải! 

Xvailinh thất vọng giẫy giua: 

— Nhưng tôi biết nói tên đứa nào kia chứ? 

Mụ Horten the thé: 


— Tôi làm sao mà biết cái đó được? Anh biết những thăng 
làm loạn trong trại chứ không phải tôi! 


— Thế nếu tôi đưa ra những tên không phải thì sao? 
Mụ Horten cười khinh bỉ: 


- Minh cản gì mới được chứ? Điều anh cần là giữ cái đầu 
của anh ấy' 


Xvallinh đưa tay lền xoa xoa cổ. 


Đêm đó hắn không ngủ được. hàn suy nghĩ hàng giơ. Mụ vợ 
hắn nằm bên cạnh khụt khịt, Mụ ta cũng trần troc trợ mình 
hết bên nọ bên kia. 
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Qua một ngày, đến hôm sau, một người mới được điều đến 
đội Commanđô phòng đề đạc, nói là để thay thế cho hai người 
bị bắt giam. Trường hợp đưa người mới này vào đội Commanđô 
xem ra có chỗ đáng ngờ, không những đối với Pipich mà đối 
với tất cá các anh em khác nữa. Không bao giờ có một người 
mới sung vào một trọng những đội Commanđô quan trọng của 
trại, đù là y xá, nhà đỏ đạc, đội điểm công hay phòng nhân 
viên khi tư cách của người đó chưa được thẩm tra bởi các anh 
em tù nhân cũ e6 trách nhiệm của đội điểm công và của phòng 
nhân viên là những bộ phản có nhiệm vụ cung cấp người cha 
các đôi Commanđô. Điều đó được định ra do tính chất đặc hiệt 
của hệ thống bộ máy tự trị của anh em tù nhân. Đề nghị dùng 
một. người mới trong đội Commanđô nào đó là do các tù nhân 
ở cương vị lãnh đạo đưa ra cho tên chỉ huy S8 trông coi về lao 
công. Bọn chỉ huy trại không bao giờ bận tâm đến việc suy xét 
bên trong trước khi đưa ra để nghị. Chúng chỉ chú ý làm sao 
cho trong trại mọi thứ ăn khớp đâu vào đấy, vì bản thân chúng 
không thể, mà cũng khóng muốn điều khiển bộ máy phức tạp 
trong trại. Thái độ tự mâần cúa bọn chỉ huy SS đã được anh em 
tù nhân có trách nhiệm trong trại lợi dụng để xây đựng một 
khối trung kiên của các nhân viên tò nhân trong những năm 
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qua. Sự xuất hiện không báo trước của một người mới trong 
phòng đỏ đạc khiến đội Commanđô đâm nghi hoặc. Tên chị 
huy coi về lao công phái người mới ấy đến, tên Xvailinh gọi 
Pipich và nhân tiện hắn kín đáo nháy mắt với Pipich lúc đó 
đang đứng trước mặt hắn trong phòng giấy. 

— Nhân cách này tao đang đò la một chút, có lẽ chúng Ea có 
thể làm cho Hdfen và Krôpinxki ra được. 


Pipich thấy ngay đó là giá đối và không bình luận gì cả. 

- Người mới kia đến đây làm gì? — Anh hỏi. 

- Cái gì há? 

Tên Xvailinh đáp, như chính hắn cũng thấy việc thâm người 
không được hoan nghênh. Người mới này mang số hiệu của tù 


nhân chính trị: trong đội Commanđô không một ai biết y cả, Y 
ở đâu tới? 


Chuyện ấy làm Pipich không yên tâm. Anh kiếm cớ ra khỏi 
cần nhà, vội vã sốt ruột tìm Krêmơ; 

— Chỗ chúng tôi có một người mới. Hắn có vẻ đáng ngờ. 

Krêmơ bảo Prơn mang ở phòng nhân viên đến tấm thẻ mang 
tên Vurăc - tên y là Vurắc. Trong tấm thẻ không nói gì nhiều. 
Vuräe, tên là Maximilian, trước kia trong quân đội Quốc xã. Bị 
bắt trước đây hai năm. trong thẻ không nói tại sao y bị bắt? 
Hẳn là về tội ăn cắp của bạn đảng ngũ, Krêmø đoán như vậy. 


Mấy tháng trước đây, y được chuyển từ trại tập trung 
Xăxenhauxen đến Bukhánvan bằng một chuyến riêng. 


Điều đó có ghi trong tấm thẻ. Một chuyến riêng w? 


308 


Ÿ >âx tra an lây $2¿ 


Trước đây mấy tháng, một số tù nhân chính trị ở từ trại 
Xăxenhauxen bị phản bội nền bị bắn... Các tù nhân từ trại 
Xăxenhauxen chuyển đến Bukhânvan đã kể lại như vậy. Prơn, 
Krêmøơ và Pipich nhìn nhau. 


- Lạy Chúa, Vante đo 

Mắt Pipich nhìn trừng trừng. 

Krâmơ chau mày: 

- Mẹ kiếp! 

Maximilian Vurăc đến bằng chuyến riêng, do đích thân tên 
chỉ huy lao công cứ tới đội Commandô ~ đúng là một tên cò 
mỗi rồi, 

— Lạy Chúa, Vante ơi... 


Krêmơ lắng lặng trả tấm thẻ lại cho Prơn, và Prơn mang 
trở về phòng nhân viên. 

Pipich lo lắng: 

- Thằng này đến để khám phá xem chúng mình giấu đứa bẻ 
ở đâu chăng? 

Krêmø ngồi khuỳnh rộng hai khuỷu tay trên bàn. Anh nhìn 
vẻ mặt bối rối của Pipich và những ý nghĩ của anh còn ởi xa 
hơn cả những dự đoán của anh chàng Pipích bé nhỏ kia. 

Trong đội Commanđồ, không có gì nguy hiểm hơn một tên cò mỗi 
và hành vi ám muội của nó. Trước hết Krêmơ nghĩ đến những khẩu 
súng ngắn. Một cảm giác nôn nao — một điểm báo trước tình hình 
nguy hiểm - gắn liền ý nghĩ về những vũ khí ấy với tên cò mỗi. 
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Krêmơ không sao xua đuổi ý nghĩ ấy được. Nhiệm vụ của 
thăng cha cò mồi kia là gì? Krêmơ thấy ngay rằng những chiếc 
bị kia không còn an toàn nửa. Phải lấy eÁc khẩu súng ra khỏi 
những bị này! Trước hết anh có nên nói với Bôkhâu về cái đó 
không? Krêmơ gạt những nghi ngờ của mình ổi, và trong phút 
chốc cái quyết định hành động độc lập nấy ra trong óc. Krêmơ 
đứng dậy thấy Pipich vẫn còn đang nói với mình. Anh ngắt lời 
Pipich bằng một cái xua tay sốt. ruột: 

— Hãy nghe đây đã. 

Pipich im lặng. 

Krêmơ bước ra cửa, đứng lặng một giây, nghe ngóng những 
tiếng động bên ngoài, rồi bước đến gần Pipich gõ gõ ngón tay 
lên ngực anh chàng bé nhỏ, nói: 

- Cậu hãy nghe cẩn thận điều tôi nói đây, và — giữ kín câu 
chuyện này, hiểu chưa? 

Pipich đồng ý, gật đầu. 

Suy nghĩ lại chín chấn, Krêmø trê môi đưới ra nói gọn: 

~ Ba bị quản áo, nghe chưa? 


Anh cho Pipich biết số hiệu những chiếc bị - tất cả những 
chiếc bị ấy treo ở trên đầu hàng thứ bây, ngay bên cạnh cửa số 
thứ nhất. 

Pipich thấy những lời của Krémø hãy còn tối nghĩa, anh nóng 
lòng chờ anh trùm trại giai thích thêm. rêmơ mím môi lại một 
lát. Anh nhìn Pipich bằng đôi mắt nghiêm nghị rồi chợt nói: 


— Ba khẩu súng ngắn! Mỗi khẩu trong một bị. 
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Pipich nín thở, nhưng vẻ ngạc nhiên không hề hiện lên 
mặt. Tốt lắm, Krẽmơ nghĩ thẳm. 


— Những khẩu súng ấy phải biến đi, cậu hiểu chưa? 


Pipich lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu anh nhô lên. Sao, à 
thế là... trời ơi trời ơi... bỗng nhiên Pipich nhớ lại lúc Hơfen 
ngần ngừ về việc giữ đứa bé, và anh cảm thấy xấu hổ vì đã 
ngờ rằng Hơfen hèn nhát. Bây giờ anh mới hiểu những cái đó 
liên quan với nhau. Krêmơ giục Pipich: 


— Cậu phải tìm một chỗ giấu tốt hơn. Xem chung quanh căn 
nhà ây, cậu thấy được cái gì thì nói ngay cho tôi biết. 


Pipich đang bị xúc dộng quá không nói được. Anh chỉ gật 
đầu và bắt tay Krêmơ thật chật. Đó là một lời hứa. 


Rỏi Pipich quay trở về nhà đồ đạc. Anh thấy lỗổng ngực 
mình nở to lên quá đỗi. Anh nhìn cái trai và những người 
trong trại với cặp mắt khác. Những dãy nhà trại nằm thành 
hình bán nguyệt không còn như }om khom cúi xuống tận mặt 
đất. trong nỗi sợ sệt thấp hèn nữa. Căn nhà đồ đạc xây bằng 
gạch vươn cao lên chế ngự những lớp nhà kiến trúc bằng gô. 
Vũ khí giấu trong cần nhà đó. Đến lúc này Pipich mới hoàn 
toàn hiểu được sự việc lớn lao ấy. Sự tản tại của một lực lượng 
vô hinh đầu đâu cũng có mặt làm anh rùng mình và người anh 
tràn ngập một niềm vui chưa bao giờ thấy. 

Vú khí 


Mật tên chỉ huy khối bước qua trước mặt anh. Pipich phải 
cất mũ chào. Anh cất mũ ra như mọi lần, mắt láng nhìn ra chỗ 
khác, vì khi cất mũ ra cấm không được nhìn vào mặt tên SS, 
Cái thằng người mặc quân phục kia cũng không thèm ngó đến 
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anh tù nhân. Đối với hắn, đreek”” không tôn tại. Pipich khoái 
trá giật bô mũ ra khỏi đầu, đó là một lời thách thức không 
tuyên bố. Ai dám gây sự ở đây, mày bay tao? Anh thợ sắp chữ 
nhỏ bé ở Đrexđen với đôi chân khuỳnh khuỳnh ấy chưa bao giờ 
cảm thấy thỏa mãn sâu sắc như lúc này. Chính tao gây sự đấy, 
mày hãy tín như thế, 9ao gây sự đấy. 

Tên chỉ huy khải đi qua. Pipich lại đội mũ lên đầu. Mày 
đoán là tao gây sự hứ.Tim anh nhảy lên. Nhưng bỏng một 
điểu lo lắng băn khoăn tràn ngập người Pipichi Trong trí 
tưởng tượng, anh trông thâẤy người mới tới kia đang dò dẫm 
trong đám bị quần áo. 


Pipich chạy. Anh bước vào phòng nhân viên, miệng còn 
đang thở dốc. Anh em tù nhân trong phòng sốt ruột chờ anh. 


- Cậu đì đâu thế? Thằng cha mới đến kia ở chồ thằng 
Xvailinh nưa giờ rồi. Chúng nó định làm gì thế không biết. 


Rôsơ càu nhàu: 


- Rồi đây chúng nó giam tất cả chúng mình vào boong-ke. 
Các anh không thể thoát khỏi chuyện Ấy được đâu. 


Pipich quay về phía anh ta: 


— Tớ chịu trách nhiệm vẻ việc này, chỉ có tớ thôi. Cậu hiểu 
chưa, Còn các anh em khác hãy mặc người ta. 


Tôsơ ngoác lên: 


- Vì cậu mà tất cả chúng tôi sẽ bị luộc chết ca đấy. 


†®? Tiêng Đức: bùn. phán, kẻ hèn hạ. Bọn SS coi anh em tù nhân như những thứ do. 
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Pipich nổi nóng: 

- Này, nếu trong trại tập trung cậu không thích cái đó, thì 
sao cậu không về nhà mà ngồi bên lò sưởi cho sướng? Tớ cho 
phép cậu về đấy. 

Anh em tù nhân giàn hòa cuộc tranh cãi mới bùng lên. 


Pipich bực tức ra khỏi phòng giấy. Anh liếc nhìn nhanh vào 
phòng tên Xvailinh. Người mới đến đang đứng nghiêm trước 
bàn giấy của hắn. 

Phòng quần áo không có ai. 


Không thấy ai để ý, Pipich đi lướt qua những đãy dài trên bị 
quản áo. Chắc là ở chỗ giữa này, Pipich nhìn lên phía những 
hàng trên. Bị treo làm hai dãy, dãy trên phải có thanh mới với 
tới. Ở hàng thứ bảy, ngay bên cạnh cửa số thứ nhất, Krêmơ đã 
dặn rõ như vậy. Trên đó ư? Pip:ich nhận ra những số hiệu viết 
rất rõ trên bị. Anh trèo lên một chiếc thang sờ sờ một trong 
rnấy cái bị không có gì cả. Hình như trong bị chỉ đựng những đồ 
bình thường, một bộ quân áo, một chiếc áo ngoài, đề lót, bít tất, 
giày... Pipich sờ cả ba cái bị. Không thấy gì. 


Nhưng anh chợt phát biện là ở môi bị đều có giày ủng trong 
đó. Thử nâng lén, anh thấy hình như một chiếc giày bao giờ 
cũng nặng hơn chiếc kia. Pipich bỏ thang trả lại chồ cũ, hít 
một hơi dài. Trong phòng thoang thoảng một mùi quần áo khô 
và mùi long não, 

Do tên Xvailinh thúc giục, tên chí huy coi việc lao câng đã 
cử Vurăc đến đội Commanđô. Tên Xvailinh đã nghĩ vỡ óc để 
tìm một lối thoát. Hắn đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng 
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nan. Kết quả là bây giờ cả bọn S§§ lẫn anh em tù nhân đâu 
nghi nhờ hắn. Hắn phải làm sao để tự thanh mình với tên 
Raindgbôt bằng bất kỳ giá nào. Dù hắn phải trông thấy mật 
trăm tù nhân bị treo cổ thì đối với hắn cũng chẳng có nghĩa gì. 
Nhưng hắn có thể cứ đưa bừa tên ra được không? Rainơhót sẽ 
buộc tội hẳn là lừa đối và lại càng tin là hắn phản bội. Mụ 
Horten vô tình sau cùng đã giúp cho hắn nảy ra một ý kiến có 
ích. Mụ ta đã giận dữ hét vào mặt Xvailinh: 

- Thôi thế là bây giờ anh đứng giữa ma quỷ với biển sâu 
rồi! Tìm lấy người nào chứ! Thế mà cũng đòi làm SS à? Cứ can 
đảm đi, làm sao thoát khỏi cái tội nợ này! Anh thiếu gì những 
thằng tay chân ở trong trại ấy có thể chỉ cho anh những tên 
đúng được. - Cái đó làm cho tên Xvailinh nghĩ đến Vuräc. Cấp 
trên đã có nói đến hẳn, khi hắn tới đây, 

Vuräc được chuyển đến trại Bukhânvan để tránh khỏi bị 
anh em tù nhân ở trại Xăcxenhauxen thanh toán và tội làm 
phần. Tên chỉ huy coi việc lao công nhãn răng cười: 


~ Tại sao lại lấy đúng thằng ấy? 


- Anh biết là tôi đang gặp chuyện gì rồi, - tên Xvailinh đáp. 
- Việc còn lại chỉ là thủ tục hình thức. Lúc này Vurăc đang 
dứng trước mặt tên Xvailinh. Hắn nhìn khắp người gã tù nhán. 


Một bộ mặt bè bè với cái đầu to quá khổ, cái mũi trên 
khuôn mặt to lớn ấy lại quá nhỏ bé, như một cái khuy : điển 
hình của một tên tội nhân. 


— Trước kia mày là lính? 
— Thưa ngài thượng sĩ, vắng. 
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- Thế mày phạm tội gì? - Xvailinh thè lưỡi trên môi. 


Rð ràng là Vurăc không thích người ta gợi lại “cái ấy”. Hắn 
cố tránh không nhắc đến khi trả lời Xvailinh: 


- Ô, có một lần tôi làm một việc dại đột. 
- Ăn cắp của bạn đẳng ngũ, hả? 


Vurăc nhìn ÄXvailinh như rnột eon chó không tin ở chủ. 
Xvaillinh đẩy gói thuốc lá đến gần Vuräc, hắn giơ tay ra ngập 
ngừng, Xvailinh khuyến khích: 


— Được, cứ lấy đi... 


Vuräc trước đây tưởng rằng sau cái “việc khá” ấy thì hắn 
được tha về, bây giờ hắn không giấu giếm nỗi thất vọng. Hắn 
nhún vai: 


— Töi làm cái ấy có được gì đâu? — Hắn nói rầu r1. 
~ Tao sẽ lo liệu để cho mày được tha. 
Vurăc chăm chú nghe. Tên Xvailinh gợi ý dẫn: 


— Chỉ huy trưởng của chúng ta là một người tốt bụng, ông ấy 
biết rằng một người như mày thích hợp như thế vào... 

Thấy hay, Vuräc hỏi: 

~ Ngài muốn nói là tôi... 

~ Tao không đưa mày vào đội Commanđô của tao để mà 
chẳng làm gì - tên Xvailinh gợi thêm những hy vọng của 


Vuräc. - Cố nhiên là trước hết tao phẩi có cái gì cụ thể, mày 
biết như thế chứ. 


Vuräe gật đầu, hắn đã hiểu. 
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~ Mày biết tao đang có chuyện gì chứ? Xvailinh vươn cái cổ 
đài của hắn ra cửa số, khi hắn biết chắc là bên ngoài không ai 
trông thấy, hắn mới nói tiếp: — Quanh đây cũng có một cái 
mùi không hay. Ở đây chúng ta củng có những loại người bất 
hợp pháp như ở Xắcxennhauxen ấy, mày hiểu chưa? Chúng ta 
phải làm sao tóm được chúng. Đấy là một nhiệm vụ bí mật. 
Lệnh riêng của chỉ huy trưởng, hiểu chưa? Mày đã có kinh 
nghiệm rồi chứ? 

Tên Xvailinh nhe răng cười. Vurăc cũng đã nghĩ đến cái đó 
rải. Xvailinh tiếp tục ve văn: 

- Nếu chúng ta bắt được thằng đâu sỏ thì tao sẽ có thể nói 
với ngài chỉ huy trưởng là: tù nhân Vurác... thôi được, nhưng 
trước hết tao phải có cái gì cụ thể đà. 

Vuräc liếm môi: 

- Cố nhiên là tôi biết một lô bọn họ, trong đội Commanđô 
tẩy uê mà tôi đến lúc đầu ấy, tôi biết dân được khắp trại... 

- Đấy mày thấy không? - Xvailinh vội vã ngắt lời. 

Yuräc lại nhún vai: 

— Nhưng mình có biết được đứng là những tay chính công không? 

— Mày chỉ việc tìm ra thôi. Chắc là trong đội Commanđô 
của tao cũng có mấy đứa vào lại đó. Nào, mày nghĩ thế vào? 

Vuräc lúng túng xua tay. 

- Tồi phải có thời gian, để tôi nghĩ xem đã. 

— Mày cứ nghĩ đi: cử nghĩ đi, - Xvailinh đứng đậy. - Bây giờ 
tao sẽ giới thiệu mày với Pipich, nó là một thằng trong bọn ấy 
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đây, tao dám chắc thế. Còn giữa tao với mày, không có đính 
đáng gì với nhau cả. 


Vuräc đã quen cái trò ấy, trên miệng hắn nheo một nụ cười. 
Xvailinh gọi Pipich vào. Hán đưa ngón tay trổ Vurät : 


— Tao kiếm được thằng này. Đưa nó vào phòng nhân viên và 
tự chúng mày nhận xét nó thế nào cho đúng. Nếu nó làm ăn 
không ra gì thì cho nó đi. Ở đậy chúng tao không cân những 
thằng vô dụng. 


Trừ Rôsơ ra, các anh em tù nhân khác không ai nhìn lên 
khi Pipich cùng với Vuräc đến, bước vào trong phòng nhân 
viên, Vurăc cảm thấy ở đâu hắn cũng bị mọi người xua đuổi 
lạnh lùng. Hắn phải coi chừng từng bước. 


Phải đem những khẩu súng đi đâu? Pipich nát óc nghĩ. Suốt 
buối chiều, làm ra vẻ chăm chỉ, anh đã đi tìm xem có chỗ nào 
giấu thuận tiện không. Anh đi khắp tòa nhà từ trên mái xuống 
đến căn hầm. Để cái của kía ở dâu được? Ở đâu? Anh không 
tìm được một chỗ nào có thể bảo đảm đẩy đủ được. Mẹ kiếp! 

Qua cửa sổ, anh thấy tên Xvailinh đang ngôi thừ người bên 
bàn giấy. : : 

Bàn giấy! Pipich nghĩ một cách khinh bỉ. Cái thằng đầu lợn 
ngồi kia, cả đời chưa bao giờ viết lách gì ngoài việc ký nguệch 
ngoạc tên của nó đưới bản điểm danh, ấy thế mà cũng có bàn 
giấy như một anh quần trị trưởng. 

Bóng một nguồn cẩm hứng đến với anh thợ sắp chữ bé nhỏ: 
Anh đã tìm ra chỗ giấu rất tốt! 
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Thường thường mỗi tối sau phiên điểm danh, tên Xvailinh 
rời căn nhà ra về, còn đội Comrnanđô vẫn tiếp tục làm việc 
đến tận gần lúc thổi còi giới nghiêm . 

Pipich tiếp tục nhiệm vụ của Hơfen đã bị bắt giam. Anh 
khóa cửa, để chìa khóa ở chỗ người gác cổng, rồi mỗi buổi sáng 
trước giờ điểm danh ra lấy về. Đây là một yếu tố quan trọng 
trong kế hoạch của Pipich. 

Nếu như anh không bị tên Xvailinh quấy rầy, như lúc họ 
đem đứa bé đi chỗ khác ấy, thì mọi việc sẽ trót lọt. 

Lần này, công việc trôi chảy, tên Xvailinh đã đi rồi. Nửa giờ 
trước khi còi, đội Commandô rời khỏi căn nhà. Pipich khóa cửa 
lại — hay là làm như đã khóa lại. Ổ khóa nghe lạch cạch hai 
lần, nhưng thực ra anh đã để cửa ra vào mở sắn. Pipich đem 
chìa khóa ra cổng. 

Trời tôi, Pipich không gặp khó khăn gì trong việc thương 
lượng với trùm khối của anh. 

¬ Này, Mặc, đêm nay tớ không ngủ trong nhà khối nhé, tớ 
ở lại trong nhà đồ đạc. 

Quả nhiên, anh trùm khối càu nhàu vui về: 

~ Cái thằng quái này, giờ mày lại định làm trò gì thế hử? 

Nhưng Pipich đã chạy biến. 

Nhà đô đạc gần như đứng riêng một bên, nó là một bộ phận 
của cả dãy gồm nhà bếp, nhà giặt, nhà tấy uế và nhà tắm. 
Pipich phải đi luồn rất khéo qua mấy con đường để bất cứ anh 
em tù nhân hay tên S§ nào rời trại muộn cũng đều không 
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trông thấy mình. Được những căn nhà tối om che chở, anh an 
toàn. Anh nhè nhẹ mở cửa lén vào trong. 


Pipich đợi trong phòng quần áo tối đen, nấp sau những 
chiếc bị trước kia đã che chớ cho đứa bé. Đêm trong sáng tĩnh 
mịch; trên trời, trăng tròn. Lát sau, Pipich nghe tiếng còi của 
anh trùm trại rít lên. Tiếng còi lặp lại, ở những chỗ khác 
nhau, gần hơn. lại xa hơn.. Rồi cả trại nằm lắng xuống dưới 
tấm màn tới đen của im lặng. 


Pipich chờ một giờ, hai giờ... Anh không có đồng hỏ, chỉ lấy 
cảm giác của mình để đo thời gian. Khi thấy hình như đã nửa 
đêm và cảnh yên lặng trong căn nhà đã hứa hẹn một sự an 
toàn, Pipich ra khỏi chỗ nấp. Anh vào phòng nhân viên lấy 
húa, kìm và một cái đục. Những dụng cụ ấy lấy cũng đề dàng. 

Rồi anh luồn vào phòng tên Xvailinh. Pipich đã nghĩ từ trước 
_ những việc phải làm và anh thực hiện từng điểm một theo kế 
hoạch đã định. Trước hết, Pipich nâng cái bàn giấy lên, thận 
trọng nhấc nó sang một bên. Rồi anh cuộn nửa chiếc thảm đã 
mòn rách lại, anh biết rằng mọi thứ rồi sẽ phải để lại y 
nguyên ở chỗ củ. Phải để cho tên Xvailinh không có cảm giác 
là chiếc bàn của hấn đã bị xê dịch đi. 

Sau đó. Pipich bắt đầu một công việc khó khăn phức tạp 
nhất. Ở chỗ đã lộ ra ấy, anh phải nạy sàn gỗ lên một quãng 
đài gần một thước. Anh dán mắt vào ánh sáng nhợt nhạt của 
đêm tối và sờ sờ tìm những vết đỉnh. Đỉnh bị đóng sâu vào 
trong gỗ! Anh không tính trước chuyện đó! 


Ô, không nên sốt ruột. Ai đang gây chuyện ở đây... Anh lần 
mò đọc theo những mảnh ván một quãng bằng chiều rộng của 
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chiếc bàn. Một đầu đình nhê lên một chút — ngắn quá, không 
đủ để cho kìm ngoạm vào. Pipich thứ lấy đục nạy. Đục không 
bám vào được, nó trơn tuột trên đầu định. 


Từ từ nào. Rudi, từ từ! Đừng làm hỏng mặt gỗ đấy! Hãy 
nghĩ đến tất cả mọi điều. 


Đipich lấy đục ấn ấn chung quanh đầu đỉnh. Ảnh hết sức tập 
trung làm eái việc thăm dò ấy. Thế nào cũng có chỗ kìm bắt 
vào được. Trên đời này chẳng có đầu đỉnh nào lại hoàn toàn 
ăn sát vào gỗ được. Pipich đã tìm thấy chỗ. Nhưng việc luồn 
cái đục xuống dưới cái đầu đỉnh chỉ bằng một phần ly thôi — 
đòi hỏi dụng cụ chính xác, bắp thịt gân côt đều phải chính xác. 
Đục nhẹ nhàng bắt vào. Nạy nhè nhẹ vài nhát, Pipich thây cái 
đính nhích lên được. Sau bao nhiêu cố gắng, anh cảm thấy đã 
sắp thành công, Dùng hết tài khôn khéo của mình, sau cùng 
Pipích đã làm chúe đầu đỉnh sang một bên để có thể lấy kìm 
cặp được nó. Nhưng dùng đến kìm cũng lại phải rất cẩn thận, 
phât tránh mạnh tay quá, để khối có vết hằn trên gỗ. Anh hựa 
kìm chung quanh đầu đinh, sau khi kìm đã ngoạm chắc được 
rồi, Pipich lấy mũ của anh kê xuống dưới má kìm và rút lên, 
từng Ìy một, từng ly một, anh kéo được đính ra khỏi lỗ. 

Được rồi! 


Còn phải nhổ năm cái đỉnh nữa. Nhưng so với cái đính đầu 
tiên, đó chỉ là trò trẻ. Anh nhét đục vào để kênh mảnh ván 
lên. Rất cẩn thận, vẫn dùng mũ của mình lót xuống dưới, sau 
cùng anh bật được mảnh ván ra khỏi những lỗ đỉnh và nhấc nó 
lên. Mấy năm trước, làm trong đội Commandô xây dựng, 
Pipich biết rằng dưới những tấm ván kia chỉ có cứt sắt. Bây 
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giờ thì mọi việc sẽ làm nhanh thôi. Pipich gạt đám cứt sắt 


dưới sàn ván, rồi chạy sang phòng quản áo, kê một chiếc 
thang, lấy mấy cái bị xuống. Cho đến lúc này anh vấn bình 
tĩnh. Nhưng trong khi anh lục lọi những chiếc bị, nhét tay vào 
trong ống giày, anh lại thấy mình vội vã sốt ruột. Từ từ nào, 
mẹ kếp! Nhìmg anh vẫn không ngăn nổi bàn tay mình run rẩy 
khi anh mó đến một cái gì iạ lùng bí mật dưới đáy giày ủng, 
bọc trong đám gi rách. Pipich nắm chặt lấy, một. eái rùng 
mình chạy suất xương sớng khi tay anh sờ thấy hình dáng của 
vũ khí. Anh lôi khẩu súng ra. 


Năng nả, đường hoàng, kiêu hãnh, nó thật xứng đáng được 
bàn tay run rẩy của con người nâng nó lên. Nhưng Pipich chỉ 
cho phép anh rùng mình trong khoảng giây lát đó thôi. Anh 
nhanh nhẹn rút các khẩu súng khác ra, buộc mấy chiếc bị lại, 
treo trả về chỗ cũ, gác chiếc thang sang bên, rồi vội vàng 
mang cái kho tàng ấy vào phòng tên Xvailinh. 

Việc cổi ra, bỏ lại, không lâu lắm, nhưng anh phải vội vàng 
ấn chúng xuống chỗ đã chuẩn bị sắn dường như mỗi khoảnh 
khác để lộ chúng ra đều )à có tội. Ngay lúc Pipich sắp sửa lắp 
mảnh ván vào đấy, một nỗi sợ khủng khiếp lan khắp người anh. 

Bên ngoài có tiếng lẹt kẹtt 

Pipich nghe rõ tiếng cửa nhè nhẹ mở ra, đóng vào. Rồi im 
lãng một lúc. 

Rải nhũng bước chân rón rén nghe lẹt xẹt. Trong tay vẫn 
cảm mảnh ván, Pipich quỳ trước chỗ sàn hồng. Tất cả các giác 
quan của anh lịm đi vì quá sợ hãi và chờ đợi đối phó với tai 


321 


Xuân Oanh, Hoàng Tế Vên dịch vò giới !hiệU 


họa đang đến gần. Một giọt mỗ hôi lạnh chảy xuống ngực 
Pipich và chấm đứt bằng cái lạnh toát ghê người. Những bước 
chân đến gần hơn; như thấy ghê rợn, những bước chân đừng 
lại ở cửa phòng nửa mở nửa khép. Khi cánh cửa mở hẳn, hai 
bóng người bước vào khoảng tối của căn phòng, hơi thở Pipich 
càng đồn đập và dừng hẳn lại. Đó là Muylơ và Brenđen trong 
đội tuần tra của trại. Trong khi đi tuần quanh trại, họ vô tình 
rnở thử cửa bên ngoài căn nhà này. 


—~ Anh làm gì ở đây? — Brenđen hỗi, rất đè dãt. 


Pipich há miệng ra, nhưng các giác quan đã tê liệt của anh 
khiến anh không sao trả lời được. Brenđen và Muylơ bước đến 
gần nữa. Họ cúi xuống nhìn lỗ hồng, Brenđen khó phân biệt 
được những đồ vật trong bóng tối nên đưa tay ra định sờ. 


Pipích chợt tỉnh khỏi tình trạng sững sờ. Anh đẩy mạnh 
Brenđen một cái vào ngực: 


— Bỏ tay rai 


Nhưng Muylơ cũng đã bước tới, và cả hai người đều hoảng 
hốt thấy trong tay họ đều là súng lục. 


— Cậu lấy những của này ở đâu ra? 

Pipich đã đứng thẳng lên: 

— Đó không phải việc của các anh! 

Anh chàng Brenđởen to lớn đã nắm chặt lấy con người bé nhỏ. 
— Câu lấy ở đâu ra? Nói cho chúng tớ biết! 

Lúc đó thật là nghiêm trọng. 
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Muylơ bước chen vào giữa hai người ngăn đôi họ ra : 


—- Cậu có thể nói cho chúng tớ biết, Ruải ạ. Nếu cậu không 
phải là một thằng phản bội định gieo hại cho chúng tớ thì hãy 
nói cho chúng tớ biết rằng cậu... 

- Phần bội? Anh loạn óc hay sao thế? — Pipich quay sang 
phía Muylơ. - Chính các anh cũng biết là có chuyện gì rồi. Có 
một con rận bò vào trong da thịt chúng ta. Những thứ này là 
của Hơfen. Bây giờ các anh đã trông thấy thì cũng được thôi, 
đừng có bép xép về chuyện này nữa mà hãy giúp tôi một tay 
giấu kín nó đi. 

Hai anh tuần tra nhìn nhau. Hơfen là huấn luyện viên của họ, 
và họ thấy ngay cái đó có liên quan đến họ. Sự ngờ vực ban đầu 
của họ lúc này biến thành ngạc nhiên hơn là nghi ngờ Pipich vì 
trong bao nhiêu năm nọ đã biết Pipich là một người bạn tốt và 
tin cậy được. Trực giác cúa họ được rèn luyện kỹ lưỡng trong 
những năm dài tù tội đã khiến cho họ có thể phân biệt được đâu 
là thật đâu là giả, ngay cả trong những hoàn cảnh không ngờ 
trước, họ hành động rất đúng. Không ngần ngại, cả hai giúp 
Pipich giấu súng. Brenđen rất lấy làm lạ về chỗ giấu này. 


~ Lạy chúa tôi, - anh thì thầm. — ậu nghĩ đâu ra cách giấu 
cái của này đưới bàn giây thằng Xvailinb, mà không giấu chỗ 
nào khác? 

Pipich nói khẽ: 

— Vì ở sau lưng một trên thượng sĩ là chỗ kín đáo nhất. Chúng 
nó có thể lay bọn mình cho đến khi nào mọi thư bật ra, nhưng 
không bao giờ chúng nó lại nghĩ đến chỗ này, anh thấy không? 
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Cái lô-gíc hùng hồn ấy làm cho Brenden sửng sốt. 

— Ruởi, cậu thánh thật... 

- Thôi đi! - Pipich đáp, Không hề lấy thế làm khoái chí. 

Họ lấy cứt sắt lấp khoảng trống giữa những khẩu súng. 
Trước khi lắp mảnh ván lại, Brenden đếm từng mảnh giữa chỗ 
đó với bức tường trong phòng và nhớ rằng những khẩu súng 
nằm ở dưới mánh thứ mười một. Tránh mọi tiếng động, họ 
đóng mánh gỗ trở lại chỗ cũ. 

Pipich kê mũ lên trên đầu đình làm cho những nhát búa tịt 
đi. Họ chùi sạch các vết bẩn trước khi trải lại tấm thảm. Rồi 
họ cùng nhau khênh chiếc bàn trở lại nguyên chỗ cũ. Pipich đã 
nhớ kỹ chỗ đứng của cải bàn bằng nốt hằn in trên thảm. Ánh 
sáng mờ mờ phản chiếu trong phòng khiến họ có thể kiểm lại 
kỹ xem đã sắn đặt đúng như trước chưa. Mãi đến lúc ấy, Pipich 
mới bắt đầu lo đến cái bí mật của việc anh làm. 

- Các cậu này, — anh nói, - các cậu phải giữ kín đấy nhé! 

Nếu họ có thể giải thích cho Pipich hiểu thật ra đội tuần tra 
là cái gì — nhưng họ. chỉ có thể võ nhẹ lân vai Pipich: 

- Đừng lo, cậu lùn, chúng tớ biết là phải thế nào rồi. 

Rồi họ nhẹ nhàng lui ra như họ đã nhẹ nhàng bước vào. 
Pipich cất các dụng cụ đi và trến vào một góc sau nhà, chờ lúc 
trời sáng. Anh không ngủ được. Anh ngồi trên mấy chiếc áo cũ 
xếp lại với nhau, ngồi hai tay bó gối. 

Ba khẩu súng ngắn ấy chẤc chắn kháng phải là những vũ 
khí duy nhất trong trại. Mặc dầu ÿ thức kỷ luật khá chặt chẽ 
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của anh không cho phép anh được tò mò hỏi han, nhưng anh 
vẫn còn muốn biết thêm về bí mật ấy, có cái gì như là một sự 
lãnh đạo bí mật, anh biết thế —- nhưng còn cái gì khác nữa? 
Pipich tì cầm vào đâu gối. Mẹ kiếp! Ruđi ạ, mày đã bao nhiêu 
năm nay lơ lửng ớ ngoài cái thế giới bí mật ấy, mày chỉ là một, 
con chó cựp đuôi thảm hại giữa bao nhiêu con chó cụp đuôi 
thảm hại, và trong cái sọ đần độn của mày chỉ mới có mỗi một 
chút ý thức mơ hồ rằng một ngày kia cái trò vô tận này rồi 
cũng phải chấm dứt, như thế nào đó... Thế mày mường tượng 
cái cảnh như thế nào đó ra sao, hở thằng ngốc kia? 


Số phận dã cảm một cây đũa thần quất anh chạy đến chỗ 
kết thúc ấy. Có thật anh không phải là một con chó cúp đuôi 
không, anh ngồi trong góc nhà, ngạc nhiên thấy rằng những 
người khác mà anh cũng liệt vào hạng chó tội nghiệp như 
mình, đã được đánh chiếc đũa thần vào đầu gối từ lâu rồi, và 
đã biến cái cảnh như thế nào đó thành ra cải cảnh kết thúc 
hoặc thế này hoặc thế khác có tính chất quyết định. 


Pipich cay đắng nếm nhận thức ấy của mình. Tại sao anh 
lại không phải là một rong những người như Hơfen? Phải 
chăng họ nghĩ rằng anh vô dụng vì anh lùn bé và đôi chân 
khuỳnh khuỳnh không? Anh biết những ai trong “đám họ”? 
Chẳng biết một ai hết? 

Có phải Krêmøg là một người trong số đó không? 

Chắc hẳn rồi! 

Ngày mai -— Pipich đã nhất quyết như thế - ngày mai mình 
sẽ nói chuyện với anh ta. Mình không muốn làm một con chó 
thầm hại như thế nào đó thôi! 
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Lúc Pipich rời căn nhà bước ra sau tiếng còi gọi đậy buổi 
sáng hãy còn tối như đêm. Những con đường giữa các căn nhà 
khôi đã trở lại nhộn nhịp. Các anh em quản trị phòng từ các 
ngả đi đến nhà bếp khiếng những thùng to tướng chứa cà phê 
thế phẩm vẻ các nơi. 


Không ai trong nhà khối để ý tới sự vắng mặt của Pipich. 
Khi Pipich về đến nơi họ đã thu xếp gọn các giường nằm trong 
nhà ngủ rồi; chỉ còn người nằm bên cạnh Pipich hỏi đêm qua 
anh ta đi đâu. 


- Đi với “đào”, — Pipich trả lời bằng một giọng xăng để 
người khác khối tò mà hỏi nữa. 


Trong khi đó Bôkhâu đã được biết tín mà không ai để ý. 
Một lát sau tiếng còi gọi dây, người liên lạc của anh đã nhận 
được báo cáo về những việc xảy ra đêm trước trong phòng để 
đạc đo anh phụ trách đội tuần tra nói lại. Trong khoảng tối mờ 
của buổi sáng, ở trước nhà khối, Bôkhâu sẽ thì thảm văn tắt 
với người liên lạc. Trước hết, anh thấy không hài làng với 
Krêmơ vì anh đã nắm riêng lấy luật pháp trong tay, nhưng khi 
Bôkhâu nghe nói trong đội Commanđô phòng đổ đạc có một 
phần tử đáng ngờ thì anh thấy ngay việc thay đổi chỗ giấu ấy 
là tốt, đặc biệt anh phải nhận rằng anh chàng Pipích nhỏ bé 
đã hành động một cách hết sức tỉnh ranh. Người liên lạc nhắc 
lại từng tiếng một cho Bôkhâu nghe câu nói của Pipich: “Sau 
lưng tên thượng sĩ bao giờ cũng là chỗ kín đáo nhất...” Bêkhâu 
cũng phải mỉm cười. 
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Bây giờ Fơxtê đã biết tại sao hai người kia bị giam ở xà lim 
số 5. Qua những cuộc tra hỏi ban đêm và những câu chuyện 
giữa mấy tên Rainơbôt, Kluttich và Mandrin, anh đã biết được 
nhiều việc. Vì sống biệt lập, nên trước đây anh chẳng biết, được 
gì rõ ràng về những việc xảy ra trong trại. 

Dù thế nào cũng đã có một cái gì như một tổ chức bí mật và 
người ta cho rằng xà lim số 5 là con đường có thế đưa đến những 
ngóc ngách bí mật cúa bộ máy. Đối với Fơxtê, cái đó đã rõ. 


Bố anh trước kia là một viên chức cao cấp ở Viên? và bản 
thân anh. Hanxơ Anbe FEơxtê, cũng đã làm việc nhà nước. Sau khi 
nước Áo bị chiếm đóng, anh bị bắt cùng với hố, rỗi bị giam hết 
nhà tù này đến nhà tù khác suốt mấy năm, và cuối cùng bị đưa 
đến trại Bukhânvan. Fơxtê bị đưa vào boong-ke. Anh ở luôn đó và 
tên Manđrin dùng anh làm người gác cửa. Khác hẳn những người 
trước, Fextê không bao giờ tham dự vào việc ngược đãi tù nhân. 
Giữa anh với tên Mandrin chưa bao giờ có quan hệ gì. 


Foxtê lặng lẽ, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình. Anh 
sống trong boong-ke như một cái bóng. Tên Mandrin không 
bao giờ phải gọi, Eơxtê luôn luân có mặt đúng lúc, tên Mandrin 
quen dần với cái bóng của anh. 


# Thủ đô nước Áo (Vienna) 


327 


Xưôn Oonh, Hoàng Tố Vôn dịch vò giới thiệu 


Từ khi Hợfen và Krôpinxki bị giam và Eơxtêâ đã có những 
quan hệ kỳ lạ với anh thợ điện, trong lòng anh thấy say sưa 
tràn ngập ý muốn giúp đỡ hai người bất hạnh kia. Nhưng anh 
có thể làm gì được. Anh biết rằng Hơf&n và Kropinxki chưa 
đến lúc phải chết - phải, chưa đến lúc. Từ khi bị tra tấn bằng 
chiếc bàn kẹp, Hofen nằm trên sàn xỉ-măng lạnh ướt, sốt kịch 
liệt Không những Krôpinxki mà cả Fơxtê cũng đều run sợ, 
biết đâu trong cơn mê sảng, con người đau đớn kia chẳng thôn 
ra những điều bí mật mà cho đến lúc này, anh vẫn bảo vệ được 
một cách đũng cảm. Làm ra bộ chăm chỉ, Fơxtê lăng xăng 
chạy ra chạy vào xà lim số 5, vì tên Rainơbót, Kluttich và 
Mandrin ở đấy. Chúng đã kéo Krôpinxki vào góc xà lim và 
đang cúi cuống người Hơfen, chờ đợi. Đầu óc Hơfen mê man. 


Những vết kẹp trên hai thái dương của anh bảm tím và tấy 
lên ghê gớm. Hàm răng anh run cầm cập như hị rét, răng đập 
vào nhau bần bật. 


Tên Mandrin thần nhiên đứng bên cạnh hút thuốc lá. Tên 
Kiuttich cúi mình xuống con người đang mê sảng nghe ngóng. 
Những tiếng đứt đoạn, những câu nói gióng một bật ra từ cái 
miệng đúm đó kía. Đôi khi đó là tiếng thì thầm vội vàng 
không rõ, đôi khi đó là tiếng lấp bắp, tiếng kêu the thé sắc 
như lưỡi dao. 


— Anh... nói đúng... Vante... anh... đúng... 


2 


Hơfen rên rỉ, mở mắt ra, trố mắt nhìn vào khoảng không, 
không biết mình đang ở đâu. Anh rúm người, co hai cánh tay 
lại, hai nắm tay run rua trên ngực. Bỗng anh hét lên... 
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— Đảng ở đây... ở đây...! 


Toàn thân anh cứng đơ, sắc mặt xám lại, cùng một. lúc 
những tiếng kêu rít lên và bật ra khỏi cái cơ thể co rút lại. 


— Gruuuuu... Tỏi — nói - tên — gruuuu... a — a — aa... Những 
tiếng kêu đứt đoạn vang ra trong cổ họng phập phẳng. 


Tên Kìuttich thích quá, rú lên: 
~ Nó muốn nói tên đấy! 


Dường như hắn có thể lắc cho những tên ấy văng ra khỏi 
con người đang mê sảng. Hắn đưa mũi giày đá thốc vào người 
Hơfen. Hơfen quần quại lắc đầu bên nọ bân kia, hai tay vật vờ 
thông xuống hai bên người và trong cơn sốt anh khóc nấc lần, 
khắp cả người rung động. 

— Đây... ở đây, - anh kêu lên. - Anh nói - đúng, Vante... ở 
đây... ở đây... phải bảo vệ... đứa bé, đứa bẻ... - Hơfen lại đấm 
tay, giậm chân xuống nên đá như lúc anh bị tra tấn đau đớn 
khủng khiếp. Toàn thân anh run lên, rồi tiếng khóc to yếu dẫn 
đi thành tiếng rên ri của một đứa trẻ. Bọt sùi hai bên mép đã 
khô cháy. 

Tên Rainơbôt móc ngón tay cái vào dưới khuy áo, ve vấy 
mấy ngón tay. Tên Kluttich đứng thắng người lên, nhìn ' 
Rainơbôt như muốn hồi. Tên Raindahất ghép lại những tiếng 
lắp bắp đứt đoạn vừa rỗi thành một câu có ý nghĩa: 


~ Đảng giao cho Vante nhiệm vụ bảo vệ đứa bé — Rainơbôt 
nheo mắt - ông đại úy, đã thấy chưa? Ta tóm được đứa bé là 
tóm được Đảng. 
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Rainơbôt bước nhanh vào góc xà lim lấy giày đá một cái 
làm rôpinxki nhổm hẳn đậy. Hắn nắm ngực áo anh Ba Lan 
và tàn nhân đập đầu anh vào tường đôm đốp. 

~ Đứa bé: đâu? Mẹ kiếp cái thằng Ba Lan thối thây này! 
Đứa bé đâu? Đô chó, nếu mày không nói thì mày sẽ chết trước 
thằng kia. Đứa bé đâu? 

Trong cơn giận đữ, hắn quay ngoắt lại về phía tên Klluttiich 

— Chúng ta phải tìm cho ra đứa bé! 

Hắn điên tiết trợn mắt nhìn Hơfen đang năm mê sảng. 

~ Chúng mình chưa thể cho nó chết được, còn cần đến ná. 
Lúc này ở đây vô ích. Thôi đi rat 

Hắn nói với Kluttich, và bai đứa cùng ra khỏi xà hm. Tên 
Mandrin, theo chúng ra hành lang. Khi hắn quay trở vào xà 
lim, Hơfen đã nằm trên nệm cỏ, có hai mảnh chăn rách bẩn 
đắp lên người. Fơxtê đang quỳ bên cạnh con người ốm. 

Tên Mandrin ngạo nhiên nín thở. 


Với quyết định nhanh chóng và táo bạo phải giúp đỡ Hơfen, 
Fơxtê đánh liều làm những việc ấy. 

Lúc này, rất có thể tên Mandrin sẽ đá thốc anh ta ra và kéo 
con người đang chết đở kia ra khỏi nệm cổ hay là... 


— To gan nhỉ? 
Fơxtê nghe giọng nói ghê rợn ấy sau lưng. Bước nhảy vọt 
táo bạo này vào chỗ phiêu lưu ấy xem ra thành công. Bây giờ 


phải bảo đám thêm cho cái thắng lợi ấy. Fơxtê thản nhiên 
đứng đậy, vừa bước ra khỏi xà lim vừa nói như vô tình : 
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— Ná chưa thể chết được, các ngài còn cần đến nó. 

Nhưng rồi anh ta lập tức quay lại với một mảnh giề ướt đã 
chuẩn bị sẵn và đặt nó lên cái trán nóng rực của Hơfen. Việc đó ở 
đây thật không bình thường — trong boong-ke chưa bao giờ có tù 
nhân được săn sóc, nhất là đối với một người bị xử vào tội chết, 
thế mà Fơxtê đám làm. Tên Mandrim chăm chú nhìn anh gác 
cửa, ngạc nhiên tại sao dùng những phương pháp giản đơn như 
thế lại có thể giữ cho một người đã gần chết còn “dùng được”. 

Hắn buông ra một tiếng gầm gừ ngắn ngủi vừa có nghĩa tức 
tối vừa có nghĩa tán thành. 

— Chỉ làm cái gì cần thôi. 

~ Đây không phải là bệnh viện điều dưỡng. — Fơxtê đáp. 

Tìm ra đứa bét Tên Kluttich muốn tất cả trại phải tìm cho 
ra đứa bé. 


"Tân Rainơbôt cười. 


— Lạy Chúa tôi! Anh tưởng thế à? Năm vạn con người! Trại 
là cả một thành phố đấy. Anh có thể tới mọi nơi trong thành 
phố cùng một lúc được không? Những thăng khốn kiếp ấy 
chuyển thằng bé từ tay này sang tay khác, còn chúng mình thì 
chạy quanh chạy quẩn như những con cừu. Anh muốn làm ảm 
lên để hóa ra lố bịch nữa à? - Tên Rainơbôt ném mình xuống 
một chiếc ghế và lại thọc ngón tay cài vào dưới khuy áo. 

— Mẹ kiếp, cứt thật! 


Hắn giận đữ, rít qua kẽ răng. Rải sốt ruột, hắn lại vùng 
đứng dậy. Hắn vứt bịch cái mũ xuống bàn: 
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~ Rêi chúng mình sẽ ra sao? 

Tên Kluttich trêu: 

~ Tôi tưởng anh sẽ chuồn di Tây Ban Nha? 

- À, à Tây Ban Nha... - Rainơbót làm một điệu bộ bực bội. 
Kluttich rít một hơi thuốc lá. 

- Bây giờ anh lại sắp mất bình tĩnh đấy hắn? 

— Tôi mất bình tĩnh à? —- Tên Rainơbôt cười thâm độc. 
Bằng hán để mặc cho Kluttich đứng đó và bước đến bên bản đề. 


Trước đây hai ngày, đài phát thanh quân đội đã báo tin 
quân Anh và quản Mỹ sau sáu ngày tiến công đã mở rộng đầu 
cầu đến Bókhôn, Borken và Đorxten, và đang tiến vàu 
Hamburg. Sáng nay lại có thêm những tin mới nữa. Phứo đài 
QuyxPrin sau một trận chiến đấu ác liệt đã đâu hàng quân 
địch có lực lượng mạnh hơn... 


Bọn Bôsêvích! 


Trên mặt trận phía Tây, đêm trước lại thấy báo những tin 
hoàn toàn mới. Ở phía Bác, hình như đang giao chiến gần 
Padecborn; ở phía Nam, mũi đùi từ thung lũng Lan tiến đến 
Bat Trâyxa. Hacfen và Funda. 


Quán Mỹ! 


Trâyxa — đó chính là con đường dẫn đến Ratxen, Funởa, từ 
đây đi thắng đến Aiđơnäc. Hai con mắt tên Rainơbôt như 
những con ruồi bay rối rít trên bản đồ. 
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Khi hắn quay lại phía Kluttich, trêng mặt bắn như chết lịm. 


- Phải. phải, ông cả ơi... Nhà ngoại giao của chúng ta đã 
chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón: Xin mời các ngài vào đây. 
Tất lắm, thưa các ngài, này những người Do Thái, này 
những người Bônsêvích, tất cả mọi thứ của chúng tôi ở đây 
là thuộc về các ngài cä. 


Hắn nhô cẰm ra nhúm môi trên lại một cách thô bỉ: 

- Mẹ kiếp, cứt thật! 

Bỗng hắn lại nghĩ ra một kế mới. 

- Chúng mình bất lầm phải hai thằng ở trang boong-ke ấy. 
Kluttich quên cả đưa điếu thuốc lá lên miệng. 

~ Bắt lầm à? Ồ, tôi phải nói rằng... 

Rainøbôt bực mình gắt với Kluttich. 


— Máy thằng chó ấy không nói gì cả! Chúng mình phải 
tra khảo cả đội Commandô! Nhất định trong bọn ấy thế nào 
cũng có một thằng vãi cứt ra quần. Và cái thằng đó mới là 
thằng cần đến! 

— Anh lại muốn quay lại nhà đỗ đạc à2 — Tên Kluttich ngạc 
nhiên hỏi. 

Rainơbôt vung tay lơ đăng. 

~ Chúng mình không thể mật mình làm việc này được nữa, 
không có thì giờ! Để cho Ghextapô thôi! 


Hắn ném ra tiếng ấy như một người ném đao, câu ấy đâm 
thọc vào người Kluttich làm bắn đau đớn. 
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~ Như thế thì đi xa quá! Chúng mình lao vào chuyện này 
với trách nhiệm của chúng mình là đủ lắm rải, còn dính líu 
đến Ghextapô nữa à? Nếu như lão chỉ huy trưỡng nghe thấy thì 
thế nào? 

Tên Rainobôt đứng sững trước mặt Kluttich nói giọng khinh hạc: 


— Cái thứ như ông lại cồn muốn trở nên chỉ huy trưởng à... 
Mai đây tất cả chúng mình sẽ trỡ lại thành thường dân tuốt, 
nếu như chúng mình may phúc. Nhưng chừng vào tôi còn mặc 
bộ đồ quân phục này... 


Hắn im lặng thăm đò. Tên Kluttich lại thấy mình thấp hèn 
hơn thằng cha trẻ tuổi kia. Anh nguyên chủ hiệu ren trong bộ 
quân phục đại úy kia đã có một lúc khiếp sợ. 


— Thôi được, - hắn quyết định. - Thì nhờ Ghetapô vậy. 


Mặc dầu anh em tù nhân trong đội Commanđô biết rằng họ 
đang bị bọn chỉ huy trại theo đöi và họ đã sẵn sàng chờ đợi 
một tai họa mới sẽ đến bất cứ lúc vào, nhưng việc hai tên 
Kluttich và Raingbôt xuất hiện một lần nữa cũng làm cho họ 
sứng sốt như một tia chớp giật. Họ phải đứng xếp hàng ngay 
lập tức. Bản thán Xvailinh cũng hoang mang khi hai tên sĩ 
quan xuất hiện, hắn nhìn chúng tới trong lòng cũng khiếp sợ. 
Hai tên kia có theo dõi cả hắn nữa không? Tên Vuräc đứng ở 
hàng phía sau. Hắn quan sát sự việc diễn biên với cái về thần 
nhiên thâm kín: nếu cần hấn vẫn có cớ để không bị liên can 
vào đấy. Rôsơ đứng ỡ hàng đảu. Mặt anh ta tái xanh như tàu 
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lá và đang cố sức giữ cho đôi chân khối rụn lẩy bẩy. Pipich đã 
đứng thay vào chỗ Hơfen mọi khi. Lúc này, anh tiến một bước 
ra đằng trước, lên tiếng: 


— Đội Commanđô phòng đề đạc có mặt! 


- Kapô mới, hả? - Tên Rainơbôt như chẳng nói riêng với 
một người nào, đưa cặp mắt soi mói nhìn dọc các hàng người. 
Tên Kluttich bước theo hắn. 


Trong đầu Pipich đang đoán hết điều này đến điều khác; tại 
sao lại đó chuyện tới thăm có vẻ đe dọa như thế này? Phải 
chăng Hơfan đã... Pipich xua đuổi ngay ý nghĩ đó. Vuräc, 
Xvallinh như anh ta có thể đọc thấy lời giải thích trên nét mặt 
của nó về trường hợp này. 

Tên Xvailinh cũng đứng thẳng đơ như anh em tù nhân. 


Trong khi tên Rainơbôt đi dọc các hàng người, óe hắn tính 
sẵn sẽ gọi ra những th nhân nào. Trong khi nỗi sợ hãi đang 
lìm đi trên các khuôn mặt, trong khi trong căn phòng im lặng 
như chết chỉ còn nghe tiếng lao xao của đôi giày nện xuống 
đất, hắn lặng lẽ bước từng bước,... từng bước,... và trong sự im 
lặng của chính hắn, tên Rainơbôt đang thưởng thức cái uy 
quyền của mình. Mỏm hắn chứm lại lắng lơ. Những thằng này 
trông thấy chúng ông là vãi cứt ra quần. Nếu như chúng biết 
rằng ngay cả những con lừa của chúng ông cũng đang quýnh cả 
lên... Tên Rainơbôt nghĩ như vậy trong khi khinh miệt cẩ 
chính mình một cách điểu giả. Càn anh tù nhân Pipich thì 
nghĩ: Mày tự lừa dối mày, tưởng rằng chúng tao sợ vì chúng 
tao đứng thẳng đơ trước mặt mày phải không? Haàn toàn 
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không phải thế dâu. Rẻi mày chẳng còn được gõ ngón tay lên 
áo nữa đâu, thằng công tử bột kia. 


Hàng thứ bảy đứng ngay bên cửa sổ thứ nhất... 
Ra.nơbât lặng iẽ bước từng bước... từng bước. 


Tên Rainehôt dừng lại trước mặt Rôsơ. Nỗi sợ bắt đầu thấp 
thoáng hiện trong mắt anh ta. Trúng tủ chưa? Tên Rainơbôt 
nắm lấy cúc áo Rôsơ kéo ra ngoài hàng. 


— Mày là đứa nhiều thổi nhất, một đứa biết điều. làm sáo 
mày lại đính đáng vào một việc ngu ngốc như thế? 


— Thưa ngài chỉ huy điềm danh... con không.. con không biết 
gì cả... thật là khóng... 


Tên Rainobôt có áo tướng thú vị rằng hấn đang nhấc bổng 
con người kia lúủng lẳng trên không để đùa chơi. 


Trúng tủ rếi! 
— Mày làm gì hay mày biết gì, cái đó sẽ xét sau. 


Rainobôt đẩy Rôsơ sang một bèn. Con người bị tách ra khổi 
hàng ngủ ấy khiếp sợ gần chết. 


- Thưa ngài chỉ huy đểm đanh... con thật không... 


Hắn mà nói thêm một tiếng nữa là mình sẽ nhảy ra bóp cổ. 
Pipich tức điên người nghĩ thầm. Bất thình hình tên Rainơbỏt 
quay vẻ phía Rôsg hét: 

~ Cøn lợn! Câm mềm ngay! 

Việc này như là mêt trái phá nổ. Rainơbôt cong cong ngón 


tay chị vào một người đứng cạnh, im lặng va hiệu cho người đó 
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ra đứng bên cạnh Rỏsơ. Người đó là Pipich. Anh bước ra khỏi 
hàng, đến đứng sau Rôsơ và, trong giây phút ngắn ngủi không 
ai để ý, anh hích khẽ vào lưng Rôsơ. Cái hích ấy biểu lộ mạch 
máu trọng người anh đang đập mạnh hơn, trong đó cơn giận 
đang söi lên. 


Krêmø bất ngờ đến khối 61. 


Zitkôpxki muốn vứt vội một mánh chăn phủ lên đứa bé 
đang ngồi trên sàn sau giường để che mắt anh trùm trại, 
nhưng Krêmơ đã xua tay: 

-- Không sao, tôi biết tất cả rồi. 

Một anh liên lạc đã đem từ chỗ Riômaăng đến cho anh một 
chai sữa và mấy chiếc bánh bích quy. Krêmơ rút những thứ đó 
trong túi ra định đưa cho đứa bé. 

Nhưng anh ngượng ngập dừng lại, và trao những thứ ấy cho 
Zitköpxki. 

— Đây. 


Anh Ba Lan đưa đôi bàn tay cảm kích ra đỡ lấy những của 
quý ấy. Niềm vui tròn ngập trên gương mặt anh đầy những 
nếp nhăn. Anh giấu cái kho tàng ấy xuống dưới giát giường. 

Krêmơ bước đến chỗ đứa bé. Nó ngước đôi mắt ấm như 
nhung nhìn con người cao lớn, nghiêm nghị, trông aó như một 
con vật xinh xắn nhả bẻ, biết được những bì mật trầm lặng 
của các thời đại hơn cá con người. 
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Nhưng Krêmơ thấy sau khuôn mặt nó một cái vẻ chín chắn 
về tư tưởng của người lớn khiến anh hơi khó chịu. 


Anh nhìn quanh căn phòng, phía trông ra ngoài được dùng 
làm nơi làm việc của bác sĩ. Một chiếc bàn mộc, mấy cái ghế, 
một cái giá để chai lọ, mấy cái vỏ đựng thuốc mỡ, vài con đao 
và một cái kéo cắt băng, thuốc men dụng cụ tối thiểu để chữa 
các vết thương cho người ốm. 


- Gặp trường hợp nguy cấp anh giấu đứa bá ở đâu? 
Zitkôpxki lắc đầu, mỉm cười ra vẻ yên chí lắm. 
- Nghĩa là không. Ở trong này thì chẳng có ai đến. Chẳng 


cá bác s1, cũng chẳng có S8. Nhưng nếu có gì nữa thì đứa bé 
nhanh chóng trốn xuống dưới giường. 


ZItkôpxki cười. Krêmơ bực bội chỉnh. 

— Không nguy hiểm à? Anh tưởng thế đấy! Chúng nó vừa mới 
lôi đi một nửa số người của đội Commanđô phòng đề đạc! Chúng 
, nó chỉ việc khảo một người trong bọn để tìm ra chỗ giấu là 
chúng nó sẽ tới đây, sục vào mọi góc! Lúc ấy thì sao? Nào? 


Zitkôpxki hoảng người lên. Anh bế đứa bé trên tay, ép chặt 
vào người để che chở nó. nhìn quanh thất vọng. 


~ Đâu nhỉ? - anh ngơ ngác nói. 


~ Phải, đâu nhỉ? — Krêmơ gắt lên. - Toàn hứa hão. Đáng lẽ 
anh phải nghĩ trước hết đến cái đó chứ! Đứa bé không phải trà 
chơi. Rõ thực là vớ vấn! 

Zitkôpxki chỉ nghe những lời gắt góng của Rrêmơ bằng nửa 
lỗ tai, mắt anh đã nhìn xem một chỗ giấu. Ngay từ đâu, khả 
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năng che giấu đứa trẻ giữa đám đông người ốm đã bị gạt bỏ. 
Chỉ cá độc căn phòng này, nhưng góe nào an toàn được? 


Mắt long lanh, Zitkôpxki sục sạo tất cả mọi ngóc ngách, 
không trừ cả những thanh gỗ chống mái nhà. 


— Nào, thể nào? - Krêmơ bực bội giục. 


Zitkôpxki nhún vai. Đồng anh nảy ra một ý kiến. Anh đặt 
đứa bé xuông giường chạy ra phía trước phòng. Trong góc có 
cái thùng kẽm tròn cao đặt ở đấy. 

Zitkôpxki nhìn kỹ cái thùng, suy nghĩ nhanh chóng và nói 
với Krêmơ đã bước theo anh: 


— Trong đó... 
Ảnh nâng nắp thùng lên, 


— Anh điên hay sao? - Krêmg kêu lên, kinh tổm nhìn đống 
băng bê bất những máu chất cao đến nửa thùng. 


Nhưng Zitkôpxki đã khắc phục được tình trạng tuyệt vọng 
của mình. Anh lại mỉm cười, ra hiệu cho Krêmơ hãy chờ xem; 
anh gọi hai người phụ việc trong phòng bệnh nhân ra. 


Krêmg nghe Zitkôpxki tuôn ra mật tràng tiếng Ba Lan, vừa 
nói vừa lấy tay làm hiệu dặn bảo hai người đồng hương của 
mình. Rồi họ chạy bổ đi các ngà. Một người rất bạo đạn thò 
tay móc những đếng ghê tổởm ra khỏải thùng, một người khác 
bước vào với một chiếc bàn chải cũ và một mảnh giê. Lấy cái 
chậu, mau lân! 

Nước tẩy uế được đổ vào, rồi họ cọ sạch chiếc thùng. Trong khi 
đó, Zitkòpxki lấy búa gỗ gõ đường viên chung quanh nắp kẽm. 
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Vàng nắp đã bé hơn, có thể thụt vào trong thùng, xuống đến giữa 
và nhẹ nhàng ăn khít xuống đáy. Đến đó nắp bám chặt. 


Zitkôpxki ném cái đống băng vào thùng, nó đây lên đến miệng 
làm người ta có cảm giác thùng đựng tràn ngập những băng. 


Đó là chỗ giấu trong trường hợp nguy cấp! 


Như họ đã biết, bọn SS sẽ có thể đưa mũi hít tất cả mọi nơi, 
nhưng chúng sẽ không đám tới gần cái thùng kẽm với những 
thứ ghê tởm trong đó. Krêmơ cũng hiểu điều ấy và Zitkôpxki 
chí còn đảm bảo với anh trùm trại rằng sau này một người của 
anh sẽ luôn luôn đứng canh gác. và hễ tròng thấy bọn S8 thì 
trong một phút là đứa trẻ sẽ... 


- Anh biết không, - Zitkôpxki lắp bắp, say sưa với sáng kiến 
ấy của mình ~ bỏ đống băng ra ngoài, cho đứa bé vào thùng thật 
nhanh, đậy nấp chặt để băng lên trên... dobrz¿”" ~ Zitkôpxki 
nhìn kỹ vào mặt Krêmơ, chờ đợi xem Krêmøơ có đồng ý không. 


Krêmơ nhìn xuống không đáp. Khó mà có khả năng nào tốt 
hơn. Điều còn lại chỉ là vấn đề may rủi, Nếu như chúng nó đến 
chỗ chiếc thùng và bảo đổ hết những đề trong đó ra - Krêmơ 
đưa mắt nhìn ba người Ba Lan đứng quanh mình — thế là đứa 
trẻ sẽ chết, và cả ba người tốt bụng này sẽ chết theo. 


Cái cảnh yên lặng mà họ sẽ đem theo cùng với cái chết lúe 
này đã hiện ra rồi. Ba cặp mắt quay về phía Krêmơ. Trước mặt 
anh là ba người Ba Lan tội nghiệp bị vứt ra khỏi quê hương. 
Anh chỉ biết tên chứ không biết gì về họ cả. Những bộ áo tù 


+ Tiếng Ba Lan (đoc là đốp-giê): tốt. 
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xanh xám kẻ xọc lụng thụng vắt trên người họ. Mặc dầu cuộc 
sống cực khổ đã làm cho xương lưỡng quyền của họ nhô ra và 
những râu mép mọc lểm chởm trên những nét nhăn ở mặt, như 
rêu đá trong luống đất, nhưng trên những khuôn mặt đã tàn tạ 
của những con người ấy, cặp mắt vẫn sáng lên như một vật gì 
không thể tiêu diệt được. Cái chết cũng như cực nhục đã không 
thể dập tắt được ánh lửa trong những cặp mắt của họ. Chính là 
những ngọn đuốc, vẫn còn chiếu sáng ngay ở những nơi mà 
phẩm giá bị dìm xuống thấp nhất. Chỉ cần viên đạn từ khẩu 
súng lục cúa con vật mang bộ quân phục màu xám kia cũng có 
thể đập tát ngọn lửa Ấy. Nhưng ngay cả lúc đó nữa, nó tắt đi 
như một ngôi sao lặng lẽ rời khối bầu trời và cảnh tối tăm của 
cái chết sẽ là một tấm màn nhẹ bao phủ lấy cái đẹp vĩnh viễn. 

Phải, Krêmơ không nghị đến điều đó, nhưng lòng anh cảm 
thấy điểu đó một cách sâu sắc. 


Zitkôpxki thân mật gật đầu. Và lời chèo đơn giản kia từ trái 
tim một con người vươn ra như một nhịp cầu không bao giờ có 
thể phá hoại được. 


Krêmơ bước tới bên giường, anh đưa bàn tay ngượng ngập 
vỗ vỗ vào đầu đứa bé, không nói gì. Anh nghĩ: cái con đế tội 
nghiệp này... Anh nhớ lại hồi còn nhỗ anh nhốt một con đế 
trong chiếc hộp bằng bìa cứng đục lỗ nhỏ trên nắp. 

Lúc này một gánh nặng to lớn đang đè lân tim anh! Anh đã làm 
cho đứa bé tất cả những gì có thể làm. Nhưng còn biết, bao nhiêu cái 
phải làm nữa. Phải chăng đứa bé nắm trong đôi bàn tay ngày thơ và 
vô tội của nó những sợi dây mà ở đấy treo tất cả mọi sinh mạng? 
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Krêmơ trầm ngâm nhìn đứa bé. Hơfen và Krôpinxki đã phải 
vào boong-ke vì nó, mười người ở phòng đồ đạc cũng đã bị đưa 
đi vì nó. Hàng ngàn những chiến sĩ kiên quyết vô đanh và 
không được al biết đến đang ở trong tình trạng luôn luôn nguy 
hiểm, và bây giờ ba người Ba Lan tội nghiệp này lại đứng 
quanh đứa bé để che chở cho nó với hai bàn tay trắng. 

Phải chăng họ phải tìm ra lối ải vì đã rơi vào giữa những 
mưu mô cạm bẫy, giữa những trận đổ rắc rối không có lối ra, 
giữa địa ngục của súc vật hung bạo, phải nhảy qua những vực 
thắm của thất vọng và nguy hiểm... Không, vấn để hoàn toàn 
không phải như vậy. Nó hoàn toàn khác hẳn! Số người chung 
quanh đứa bé ngày càng tăng lên chẳng phải giống như một 
núi tuyết sụp đổ đe dọa chôn vùi tất cả, mà là một màng lưới 
tự nó đan lại và mở rộng ra ngoài để che chở. 

Những sợi dây kía bắt đầu từ tính thần kiên quyết của 
Hơfen và Krôpinxki, đã quấn quanh lòng trung thành của 
Pipích rỗi đến tỉnh thần sẵn sàng giản dị của những con người 
bình thường này, và càng kéo nó thì nó càng chắc, càng không 
thế nào đứt được. 


Vấn đề chính là như thế! Krêmơ hít một hơi đài đường như 
không khí ở đây rất mát mẻ. Anh đưa tay ra bắt tay Zitkôpxki. 


- Thôi được, cậu ạ - anh lẩm bẩm, về giòn giã ân cần — cậu 
hãy nhớ miữ cho vững. 

Zitkôpxki không cồn nghi ngại gì nữa. 

Ở trong nhà tắm ra, đám người mới tới lộn xộn lật đật bước 
qua cái cổng chăng dây thép gai, đi vào Trại Nhỏ. 
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Trong số này, nhiều người không có đú thì giờ để mặc quần 
áo trong phòng quản áo. Người trần truồng hay chỉ mặc độc 
quần, họ bước vào trại với những đề lặt vặt trên Lay. Phần lớn 
tay cầm nhũng đôi guốc thô kệch, đi chân không, bước nhấp 
nhổm trên đá dăm. Đội tuần tra của trại dẫn họ đi. Cái anh 
trùm khối đang gắt gỏng, loay hoay lo tiếp nhận họ nhưng 
không biết làm thế nào để có chễ cho họ ở trong những chuồng 
ngưa đã qúa đồng, đến nỗi không tài nào nhét người vào được 
nũa. Sau khi gắng gượng dốc hết tàn lực để đi hàng tuần lễ dài 
đằng đẳng, họ đã gầy rạc đi, và bây giờ, bước đến chỗ mới, ngơ 
ngác bởi những con người kia bỗng trổ thành nguyên nhân vô 
tội gây nên tình trạng bực hội cho mọi người. Họ bị xô bên nọ 
đẩy bên kia, và cứ bị đẩy mãi vào thành từng nhóm mới. 


Anh trùm khối nào cũng tìm cách làm thế nào gạt bớt được 
thật nhiều người mới đến, kết quả là tất cả rối tung lên. Krâmơ 
ở chỗ Zitkôpxki về, phải ra tay giải quyết việc này, mặc kệ 
những lời phản đối. Anh cương quyết phân phối người, hất chấp 
số người đã có sẵn trong một khối riêng là bao nhiêu. Cứ việc 
phân phối cha xong đã, rồi mặc các anh trùm khối làm cách nào 
giải quyết tốt nhất để xoay xở với số người quá đông ấy thì làm. 

Y như dòng nước ở đầu vòi chảy ra, các đồng người để vào 
trong trại lạt phải tản rộng đi cho khỏi bị kẹt. Bực mình tức tối, 
các anh trùm khôi mang theo những đám người bị huộc phải 
nhận về khối. Ở đây lại nhốn nháo, đám người đông đúc lại ẩm ï 
lộn xộn, xô đấy nhau. Bên trong các chuồng ngựa, tiếng ổn ào rì 
rầm nổi lên như ong vỡ tổ khi đám người lại bị chia ra lần nữa. 

Những người khòn ngoan hơn vì đã có kinh nghiệm, những anh 
“ma cũ”, chạy biến về những ổ nhỏ bé của mình trong những chiếc 
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giường ba tầng, nằm dán chặt vào chỗ của mình như bị đóng đính 
vào đấy để rồi khăng khăng từ chối những người mới đến mà họ 
chẳng hoan nghênh gì. Các anh quản trị phòng cứ một mực phớt 
tỉnh, không nghe những tiếng ồn ào kêu Ìa của đám người rối rít 
kia đang léo nhéo chung quanh họ bằng các thứ tiếng, cứ việc đưa 
những dân mới vào các ngăn giường, giang những cánh tay lực 
lưỡng ra đẩy những “dân cũ” nằm sát vào nhau nữa. Mặc đầu thế, 
cũng chỉ có một, số ít người nhờ cách ấy mà kiếm được chỗ để năm 
xuống. Còn phần lớn bị ép đấy vào nhau trong cái phòng chật chội, 
y như trong chiếc xe chở đầy bồ lợn. Những con bọ chét bị đánh 
thức dậy nhảy ra trên sàn gỗ sù gì. 


Tên Kluttich thàn hành đem những người bị bắt đến cơ 
quan Ghextapö ở Vaima. Trong khi đó, tên Rainơbôt sốt ruột 
chờ tên chỉ huy trại trở về, rồi cả hai đứa vào phòng giấy. Đến 
nơi hắn dưa cho Kluttich xem bản danh sách tên Xvailinh đã 
mang tới. Tên Rluttich hối hả xem những tên trong đó rôi lầu 
bậu có vẻ hả hê: 

- Thế là có cái gì cụ thể rồi đấy! Nhưng mà có phải đúng 
những tên này không? 

Tên Rainơbôt cảm thấy thái độ nghi hoặc ấy là một điều trở ngại. 


_ Bất cứ tên nào ở đây cũng có thể là người của tổ chức bí 
mật, Chứ sao nữa? Chúng mình không có thì giờ điểu tra đâu! 


Hắn cáu kinh đi ải lại lại. 
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— Anh đã nghe những tìn tức cuối cùng chưa? Bọn chúng đã 
trên đường tới Katxen. Đứng ở Katxen anh có thể cảm một 
hòn đá ném tới Aiđơnäc. Anh có hiểu như thế nghĩa là thế nào 
không? — Rainơbôt cười gần - Anh hãy bằng lòng với cái phần 
nhỏ bé mà tôi phải cống hiến cho anh đi. 


Kluttich cảm thấy có sự trách móc trong những lời nói của 
tên Rainơbôt. Nếu như chính hắn cũng cáu tiết lên. 


Tên Kluttich đưa mắt nhìn bản danh sách một lần nữa. Tên 
của Krêmơ đứng đầu háng. Sau anh đến tên nhiêu tù nhân lâu 
năm mà ở trong trại ai cũng biết đến. Rluttich bíu môi, Hắn 
suy nghĩ: dù cho chuyến này chỉ vớ được một nửa số người có 
tên trong bản danh sách ấy thôi cũng đủ để tóm được bộ phận 
lãnh đạo trung tâm của tổ chức, Trong ít ngày nữa, tình hình 
ngoài mặt trận quyết định số phận của trại này! Thật là 
không còn thì giờ đâu mà hỏi về các chỉ tiết hay để tìm kiếm 
nữa. Chúng phải nhanh chân mới được. 

Tên Kluttinh cấn thận nhét bản danh sách quý báu ấy vào 
túi. Đôi môi hắn hĩu ra lại nhô thêm thành một đường nét thô 
bỉ. “Cái này lại càng phơi rõ sự ngu ngốc của nhà ngoại giao 
đây. Nếu lão ta không chấp nhận nó thì giờ phút cuối cùng 
mình sẽ đưa lão ta ra cho hội đồng danh dự xứ”, Tên Kluttich 
mỉm cười gieo mình xuống một chiếc ghế. 


— Thật là mình đã giàng được một mẻ lưới ra trò ở đây, anh 
thấy thế nào? Các bố Ghextapô ở Vaima sẽ tấn mấy thằng khốn 


Một thứ “hội đồng” gồm những sĩ quan cao cấp của bọn SS để kiểm tra sự 
trung thành của các đảng viên Quốc xã. 
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kiếp kia cho ra thằng bé, và họ sẽ tìm ra được, anh đừng Ìo. “Cú” 
đánh vào mạng sườn đấy. - Hắn vỗ vỗ vào túi áo trong có để bản 
danh sách — và đây là điểm tấn công trực diện. Nhưng mà — hắn 
nháy mắt nhìn Rainơbôt - chúng mình sẽ làm thế nào với bọn nó? 


Tên Rainơbôt nãy giờ đang đi bách bộ, bỗng đừng lại quay 
nhìn Kluttich một cách cán kinh: 


— Thì khử chúng nó đi! Chứ còn gì nữa? Hay là anh muốn 
trước hết tách những con cừu ra khỏi đàn dê đã? Cứ đưa chúng 
nó ra bãi đá mà bắn một loạt. 


#luttich làm một cử chỉ thoái lui, cuống họng hắn nhô lên 
trên cổ áo quân phục. Tên Rainơbôt trông thấy thế bảo: 


— Ông sợ nhà ngoại giao rồi, phải không? Ôi, ông bạn ơi, 
ông đã vào sâu quá rồi, không rút ra được đâu. Tôi có thể giúp 
ông giăng lưới, nhưng bản thân õng phải biết kéo nó lên, đó là 
việc của ông. Dù sao thì ông là chỉ huy trại chứ không phải tôi. 

Mặc dầu hắn đã nghĩ mạnh bạo, Kluttìch cũng đưa mắt nhìn 
thằng cha trẻ tuổi kia một cách thăn thờ, rỗi sau cùng hắn gật đảu. 

- Phải, anh nói đúng. Đó là việc của tôi, - hắn đứng dậy — 
Còn Hơfen? Anh nghĩ thế vào? Anh còn cần có nữa không? Với 
những đứa khác quả thực chúng mình đã ngấy rồi, 


- Bây giờ hãy để nó với thằng Ba Lan đấy đã, - Rainơbôt 
khuyên. - Chúng nó không chạy đi mất đâu. Để Mandrin giải 
trí với chúng nó ít lâu. Biết đâu hắn chẳng moi được bọn chúng 
vài điển. Đến ngày cuối cùng hắn vẫn có thể cho chúng nó đi 
đời nhà ma, dù sao cũng đã báo là chúng nó chết rồi... 
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Sự can thiệp dũng cảm của Fơxtê đã giúp cho cơn sốt của 
người bị tra tấn hạ xuống. Mặc dầu lúc nào tên Mandrin cũng 
khóa chặt xà lưm và giữ chìa khóa, song Fơxtê với lối làm bình 
tĩnh, kiên quyết của minh, cũng tìm được cách vào trong đó. 
Anh ta nói rõ rằng không những mảnh giẻ ướt mà phải cả 
thức ăn nữa cũng rất cần thiết để giữ cho người sắp chết kia 
còn đùng được, và bao giờ Fơxtê cũng có thể làm cho tên 
Mandrin càu nhàu kia dịu bớt đi và đem thức ăn nóng cho 
Hơfen. Như một cái bóng, anh gác cửa ấy lướt nhanh vào xà 
lim, làm cho cái trán nóng bỏng của con người đang sốt địu 
xuống, kể vào miệng anh ta một ngụm nước nóng trong khi tên 
Mandrin đứng ở ngưỡng cửa. 

Kröpinxki nằm ép trong góc, rùng mình khi nghĩ đến cái 
chuyện khủng khiếp kia đã rơi lên đầu người anh em của 
mình. Tên Mandrin hãy tạm để Hơfen đó, chờ con người bị tra 
tấn kia hôi đến mức hắn lại có thể lợi dụng được. Nhưng khi 
hắn nhận thấy đôi mắt của Hơfen đã dản trong hơn, thì hắn 
cấm tiệt không cho giúp đỡ gì nữa. 

Fơxtê lại bị đuổi ra ngoài xà lim. Nhưng anh ta đã kéo được 
con người sắp chết ra khỏi ngưỡng cửa của cái chết. Một điều 
khá kỳ quái, tên Mandrin đã cho để cái nệm cổ lại trong xà lim. 

Sau khi tên Mandrinn đã ra khỏi xà lim và khóa lại, 
Rrâpinxki vẫn còn nằm ìm lặng không cựa quậy trong góc; vì sợ 
hắn quá, Krôpinxki không đám đến chỗ Hơfen đang nằm sóng 
sượt, người cứng đờ. Hơi thở Hơfen hắt ra không thành tiếng, 
miệng anh há hốc. Hofen nuốt khan, khẽ kêu lên: Marian... 


347 


Xuôn Oonh, Hoàng Tố Vên dịch và giới thiệu 


— Tab za) 

— Bao lâu... —- Mây ngón tay Hơfen run run cào sột soạt cái 
nệm rơm, — chúng mình ở đây bao lâu rồi, Marian? 

Trong góc xà lim im lặng. Một lúc sau mới có tiếng trả lời: 

— Năm ngày, anh a... 

Câu trả lời lơ lửng một lúc lâu trong cảnh im lặng của cái 
xà lim vắng vẻ. Mắt Hơfen nhìn lên trần như ngọn lửa không 
động đậy của một cây nến đang cháy âm Ỉ. 


— Năm ngày... 


Hơfen bắt đầu chớp mắt, và ngọn lửa trong cái nhìn trừng 
trừng của mắt anh rung rinh như có một luồng gió nhẹ lướt qua. 


— Marian ơi... 

— Tuk? 

— Tôi có... cậu có nghe không. Marian?. 

— Tab. 

— Tôi có - nói gì không...? Hơfen lại nuốt khan. 
— Nye, anh a... 


— Không tí nàa chứ? 

~ Wwe... Anh vẫn chỉ kêu la thôi. 
~ Thật thế chứ? 

— Tak. 

Hơfen nhắm mắt lại. 


® Tiếng Ba Lan, xin đọc là TẮc: vâng, , gì cơ? v.v... 
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¬ Còn cậu? Cậu làm gì? 


- Tôi cũng thế. . 

- Rêu à? 

— Tah. 

Không ai nói gì nữa. 

lên ngoài, một tù nhân liên lạc chạy qua sân kiểm soát vào 


trại. Anh ta tìm Krêmơ nhưng không thấy ngay, phải hỏi 
những người khác: 


— Anh ấy đâu? 

Anh ta phải chạy đến Trại Nhỏ, vấp ngã trên những lối đi 
lát đá dăm, lấy lội, sau cùng mới gặp được Krêmơ. 

— Anh Vantel 


rêmơ cảm thấy có tin không hay. Anh kéo người liên lạc 
sang một bên: 


- Cái gì thế? 

Ảnh chàng trẻ tuổi thở hổn hến: 

— Một tin điện! Tội chợt nghe được, - nỗi sợ hãi thoáng 
hiện trong mắt anh ta. — Dời trại! 

rêmơ sửng sốt. 

— Thật không? 

Trong một lúc, nỗi hoảng sợ bất thình lình chặn hết tất cả 
mọi cảm nghĩ trong người anh. Anh trố mắt nhìn vào khuôn 
mặt khiếp sợ của anh chàng trẻ tuổi, chưa biết nghĩ thế nào. 
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Bao nhiêu nguy hiểm đã xảy tới do sự có mặt cúa đứa bé, 
bây giờ lại xoắn lại thành một nguy cơ duy nhất to lớn. Giờ 
kết thúc sắp đến. 

— Bây giờ thế nào? - Anh liên lạc hỏi. 

Mặt Krêmơ nhăn nhúm bực bội: 

— Hãy chờ xem đã. 

Anh trả lời thế, vì không có câu trả lời nào khác, và anh 
thấy anh cũng không biết làm thế nào. 

Điều cuối cùng bây giờ họ có thể làm được là chờ xem. 
Krêmơ cảm thấy trong người nôn nóng điên cuồng, muốn cẩm 
lấy còi hiệu chạy qua các dãy nhà khối, rít còi kêu khắp trại 
để gây nên tình trạng rối loạn: “Dời trại, dời trại!”. 

Để nén sự bối rối, anh hỗi: 

— Cậu có chi tiết'gì chính xác không? 

Anh chàng trẻ tuổi lắc đầu. 

- Tôi phải nói ngay để cậu biết, chúng nó đã từng nói đến 
việc đó rồi. 

Krêmơ thở phì phì, thọc hai tay vào túi áo. Thế là bây giờ 
cái điều họ đoán trước đã trở thành sự thật. Nhưng trong tình 
trang cấp bách ghê sợ ấy, nó vẫn có vẻ khống thực và cái đầu 
óc bình tĩnh thiết thực của Krêmơ xua đuổi ná đi ngay. Mới 


một tuần trước đây anh đã nói với Suyp: Trong nửa tháng nữa, 
chúng mình hoặc sẽ tự do, hoặc sẽ chất... 


Lúc đó chỉ là một câu nói suông! Nhưng bây giờ anh đang 
đúng trước sự thật! 
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Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Krêmơ. Rồi Hơfen, 
Krôpinxki sẽ ra sao? Rôi Pipich, với mười người của phòng đô 
đạc nữa? Rồi đứa bé! Tất cá bọn sẽ ra sao đây? 


5. 


Các anh em bị bắt đều hí giam trong những nhà tù mà bọn 
Ghextapô ở Vainma đã bố trí sẵn như một chuồng ngựa dùng 
vào mục đích riêng của chúng, 


Tên Rôkhut Gai, nhân viên sở Ghextapô đã đưa Kluttich 
vào phàng riêng của hắn ở tảng thứ nhất của ngôi nhà trông 
ra đường. Phòng này trống huếch trống hoác, đồ đạc lèo tèo 
chỉ cỏ mấy cái ghế, một cái bàn, một nái máy chữ để bên cửa 
sổ, một chậu cây bé quân đang sống lay lắt khốn khổ. Giấy 
đán trên tường kẻ ô vuông màu rất nhã nhung lâu năm đã ngà 
sang màu nâu, còn để lộ những hình hoa vui mắt. 


Kruttich ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh máy chữ. Tèn 
Gai, miệng ngậm điếu xì-gà đứng giữa phòng, đầu rụt vào giữa 
đôi vai rộng. Bộ quần áo nhàu nát như vắt cẩu thả trên cái 
thân hình lực lưỡng. Tên Ghextapô thọc tay vào bai túi quần 
lụng thụng. Chiếc “cà-vạt' đã sờn ở chỗ hàng ngày vẫn thất đi 
thất lại, nằm vẹo sang một bên, thòng ra ngoài chiếc áo Xộc 
xệch. Tên Gai giọng khàn khàn lè nhà với tên chỉ huy trại: 


Xuân Oanh, Hoèờng Tố Vôn ch và giới thiệu 


- Này, suốt ngày các ngài làm những cái quái gì trên cái đồi 
ấy thế? Bây giờ lại đến chúng tôi phải moi một đứa bé cho các 
ngài à!? Đây cá phải trường mẫu giáo đâu. 

Tên Gai nhe hai hàm rằng, đang nhay nhay điếu xì-gà. 

- Tôi cũng muốn bận rộn như các anh... 


Kluttich ngồi như một tên học trò bị đòn. 


~ Nếu như suốt thời gian vừa qua các bố chỉ ngu ngốc mà 
thòi thì tôi chẳng nói làm gì, — tên Ghextapô nói tiếp. — 
Nhưng mà các bố chỉ nốc, chỉ chén, chỉ gái... các bố quáng mắt 
nghĩ đến cảnh vinh quang) Thế rồi bây giờ đến lúc sắp phải 
cuốn gói các bố bỗng chợt nhận ra rằng họn cộng sản... 

Hắn dừng lại giận đữ nhìn mẩu xì-gà đã tắt. 

Klutich cảm thấy những lời trách cứ ấy bất công, và quá 
chua chát, định tìm cách thanh minh: 

— Tôi lấy danh đự mà nói, thật tôi đã làm tất cả... 

Tên Gai chảm lại mẩu thuốc, nheo tít mắt vì bị cay khói ; 
hắn bực bội để cho những lời phản đối của Kluttich lọt vào tai 
này rồi lại ra tai khác. 

- Ánh hãy kể cho tôi nghe về đám rác rưởi anh đưa tới đây đi, 

Yên trí tên Ghextapô đã sắn sàng nghe bàn công việc, 
Rluttich báo cáo chỉ tiết. Trong khi đó, Gai đi lại trong phòng, 
đầu nhô ra đằng trước, xem như có vẻ không quan tâm lắm; 


nhưng thật ra hắn đang nghe rất chăm chú và rút ra thật 
nhanh những kết luận. 
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Đúng là có mối liên hệ giữa thằng bé với bọn Cộng sản, và 
Kluttich hình như cũng có lý trong việc phán đoán về Pipich 
và Rôsơ. Nghe Rluttieh ta hai người ấy cho hắn nghe thì hình 
như một câu cứng cổ, còn một cậu nhát. Trong người tên Gai 
lại nổi lân cái bệnh ham mê truy nã. Hắn để cho Kluttich nói, 
và hắn trù tính dùng những chiến thuật gì. 


Rôsơ và Pipich! 


Đây là hai thằng phải “tẩn” cho kỹ vào mới được . Rluttich 
gãi thêm tân Ghextapô: 


- Chúng mìnhh chẳng còn nhiều thì giờ nữa, mặt trận ngày 
càng đến gần... 


Trong lúc hoảng hốt, hắn đứng dậy chắn lối đi của tên Gni. 
Luỗng suy nghĩ bị đứt đoạn, tên Gai liếc mắt nhìn tên chỉ huy 
trại, trên mặt tên Kluttich hiện rõ tính chất khẩn cấp vào việc 
này. Tên Gai không để cho tình hình thiếu thì giờ làm cho hắn 
thất vọng, trái lại hắn càng thấy đó là địp may hiếm có để 
khám phá những dấu vết che giấu trong trại. Nhiễểu lần hấn 
đã phát hiện rằng trong giờ phút phải chọn giữa cái sống với 
cái chết, thì con người thường vẫn quyết định chọn lấy cái 
sống, nó sẽ nhụt đi và khai ra những điều nó đã bấy lâu khăng 
kháng giữ kín. Mười thằng ngu đại mà Jluttich đã đưa đến cho 
hắn kia hẳn là đã ở trong trại lâu năm rồi. Cả bọn chúng đều 
biết rằng giờ kết thúc đang đến gần. Tên Gai nheo mất lại để 
nhìn những ý nghĩ của mình cho rõ hơn. 


Thăng nào sắp đến lúc kết thúc mà lại chịu by sinh đời 
mình, khi hắn thấy có địp thoát khỏi cái nguy cơ lớn cuối cùng 
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kia chứ? Tên Ghextapó lại đưa lưỡi lán lăn điếu xì gà, sốt ruột 
giơ tay ta hiệu gạt những lời giải thích dằng đai của Rluttich. 


— Được, được tôi thấy rấi 


Một lát sau, sau khi tên Rluttich đi rồi, tên Gai xuống nhà 
giam. Mặc dảu ở đấy chật ních những người, hắn vẫn còn một 
xà lim để trống và hắn trao cho lão cai ngục bản đanh sách các 
tù nhân ở Bukhänvan, ra lệnh ghi tất cả lý lịch của những người 
này, rồi phân phối lại mười người vào những xà lim khác nhau. 

Phải giam lẫn chúng nó vào với nhau. Hắn ra lệnh phải 
nhốt chung Rô6sơ và Pipich trong xà lim trống. 

- Nhưng không được làm lộ liễu quá, hiểu chưa? Phải làm 
như ngấu nhiên ấy! Không được để chúng nó thấy chúng bị 
giam chung một xà lim là có dụng ý. 

Do đó Rôsơ và Pipich cùng bị nhốt vào xà lim số 16, và họ 
không hể ngờ rằng điều đó chính là chuẩn bị điểu kiện cho 
những chiến thuật tra hỏi sắp tới. 

Rôsơ đã hoàn toàn mất tỉnh thần. Nửa người trên của anh 
ta mẻm rũ, anh ta ngôi lên chiếc ghế đẩu độc nhất trong xà 
lim, hai tay xoa đi xoa lại bực dọc, đặt tay vào giữa hai đầu 
gối, mắt nhìn chăm chăm ra phía trước. Mặt anh ta xanh như 
tàu lá, lòng hếi hộp nặng tru như chì. 

Pipich đưa mắt nhìn quanh xà lim trống trải rồi đập vào vai 
Rôsơ khích lè; 


— Lấy lại tính thần đi, ông ơi! 


Rôsơ thở dài nặng nẻ, môi run lẩy bầy. văng tục: 
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Pipich ngạc nhiên nhìn Rôsơ lúc này đang quần quại vật vã, 
trong lòng uất ức. 


~ Đồ chó... Nếu như lúc rnọi việc sắp kết thúc đến nơi như 
lúc này mà tao chết thì mày chính là người đáng trách. 

Pipich thấy rõ nỗi đau khổ của Rôsơ. 

— Nhưng anh Áugut ơi... 

Bãng Rôsø chồm dậy nắm lấy cổ Pipich. Pipích cố giằng khỏi 
đôi bàn tay bóp mạnh, nhưng Rôsơ không chịu buông ra. Anh ta 
chồm đến gần đối thủ của mình, hai người níu chặt lấy nhau. 
Pipích mạnh hơn con người hung dữ ấy. Chiếc ghế đẩu đổ xuống 
đánh cạch một tiếng, khóa xà lim mê, lão cai ngục bước vào. 

— Này, này. này, các anh làm gì thế? 

Lão gỡ hai người ra. 

— Bây giờ các anh định giết nhau đấy phải không? Các anh 
ở đây là khá lắm rêi đấy. Hãy cố mà thu xếp với nhau và hãy 
bằng lòng rằng các anb có một xà lim riêng. Ở mấy xà lim kia 
còn nhốt đến mười làm người vào với nhau kia đấy. 


Lão cai ngục già đã nhận ra ngay là ai nổi bóng trước, nên 
lão đẩy Rôsơ ngồi xuống ngế đẩu. 

— Thôi hãy bớt nóng đi. 

Lão ta quay về phía Pipich đang cài lại áo chẽn, cuộc giằng 
co vừa rồi làm áo anh bị rách. 


— Các anh làm như thế chỉ tổ khổ thêm cho các anh thôi. 
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Pipich để ý thấy trong những lời nói của lão cai ngục có 
chút tình thông cảm của con người, anh gật đầu ra vẻ cám ơn, 
lão lại đi ra để mặc hai người và khóa cửa xà kim. 

Lão cai ngục đặt Rôsơ xuống thế nào, báy giờ anh ta vẫn 
ngồi im như thế, Vừa bất lực vừa sợ hãi, hoang mang, anh ta 
khẽ rên rĩï nói thẩm: 

- Tôi chẳng dính dáng gì đấn việc này, đó chẳng phải việc 
của tôi. Tôi chỉ làm phận sự, thế thôi. Tôi muốn về nhà. Tôi 
không muốn đến lúe cuối cùng lại bị giết. 

Pipich ôn tẳn: 

~ Dúng thế, anh chẳng đính đáng gì đến đứa bé cả, Augut ạ. 

Rôsơ kêu lên, hai tay xua xua: 

_ Tôi không biết tý gì về đứa bé cả! Tôi không biết gì, 
không biết gì hết! 

- Tốt, thế càng tốt! — Pipích thản nhiên đáp, bỗng anh tức 
tếi về thái độ hèn nhát sợ chết của Rôsơ.. Anh ngả người vào 
tường, nhìn cái lưng cúi gập và cái đầu gục xuống của Rôsơ. 
Đỉnh đầu hói nổi bật trên mớ tóc lơ thơ chung quanh thành 
một hình tròn trông như chỗ đầu cạo trọc của người tu hành. 


Pipích cảm thấy anh sẽ không tìm thấy ở Rêôsơ một người 
đồng chí trong những giờ nhút gay go đang chờ đợi họ. Pinich 
rất đỗi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng thực tế anh biết rất ít về 
con người ấy. Nghe đâu Rôsơ trước đây là một người thu tiển 
đảng phí. và đó là nguyên nhân khiến anh ta bị bắt. Pipich chỉ 
biết có thế. Ngày ngày Rôsơ lo loay hoay làm công việc giấy tờ 
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đội Comamanđô với thái độ tích cực lắm lì của một nhần viên 
đeo cổ cồn trắng lương thấp, và đáng lý phải mặc thứ quần áo 
vằn cúa tù nhân thì anh ta được phép mặc bộ đề bệ rạc đã sờn 
rách. Vì cứ luôn luôn sợ hãi bị người ta để ý, nên Rôsơ thường 
vẫn là đầu đề cho sự chế giễu thân mật của anh em. Chẳng ai 
xem anh ta ià một người đáng tin cậy. Đúng thế, trong đội 
Commanđô mọi người chỉ coi anh ta như một đứa trẻ và tuy 
chẳng bao giờ anh ta làm điều gì khiến họ phải nghi ngờ, nhưng 
anh ta vẫn sống một cuộc sống cô độc giữa mọi người. 


Pipich nhìn chằm chằm vào cái lưng xấu xí và lập tức anh hiểu 
ngay: chính sự phần bội đang ngồi chồm chỗm bên cạnh anh! 


Tuy vậy, Pipich cũng lập tức xua đuổi tâm lý nghi hoặc đến 
với ý nghĩ ấy: Rôsơ căn bản không phải là một anh chàng xấu. 
Chỉ là anh ta sợ. Đúng — anh ta sợ, có thế thôi. 


Pipich hấy mình ta khỏi tường, bước đến chỗ Rôsơ: 

— Cậu không phải Ìà một người tôi, Augut ạ, không phải thế đậu. 

Rôsơ không đáp. Ánh ta ngồi trằm ngâm. Pipich ngập ngừng 
một lát, đoạn kiên quyết ngồi xuống sàn cạnh chiếc ghế đẩu. 

— AÄugut ạ! Về chuyện đứa bé ~ cậu đừng sợ. Cậu chỉ có việc 
không biết gì về cái đó thôi. 

Rôsơ rống lên: 

— Nhưng tôi có biết kia mà! 

~ Không! - Pipich nói gắt gồng. - Cậu không biết gì hết! 


Không biết một chút gì hết! Và nếu như cậu không biết gì thì 
câu cũng không thể nói gì cả! 


Xuôn Oanh, Hoàng Tố Vân đích vò giới thiệu 


Rôsơ cảm thấy có một áp lực đè lên mình, ngồi im lặng bực 
bội. Pipich thúc vào đầu gối Rôsơ: 

— Cậu nghe không? Tớ cũng không biết gì hết, và chẳng ai 
biết gì về những người khác cả. Và nếu không một người nào 
trong chúng ta biết gì cả... Thế là ổn, Augut ạ... 

Rôsơ không đáp. Pipich tha thiết van lơn con người ngồi im lặng. 

— Augut! Có lẽ nào cậu lại là người độc nhất..? Này cậu, cậu 
là người bạn thân của chúng mình bị đưa đến đây. Có lẽ thằng 
Xvailinh làm chúng mình bị đưa đến đây. Có lẽ là thằng cò 
mổi Vurăc? Này, Augut! Cậu không là cò mỗi mà! 

Rôsơ thở dài đau xót. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta bêng 
biểu lộ vẻ đau đớn, yết hầu rung rung. 

— Tôi không muốn chết vào lúc sắp kết thúc này... Tôi 
không muốn chất... 

Pipich đứng phát dậy, chửi: 

- Mẹ kiếp! - Anh nắm lấy vai Rôsơ lắc mạnh. 

— Augut, cậu còn sống đây! Cậu thử nghĩ một phút xem! Cậu 
tưởng rằng năm phút trước khi hạ màn chúng nó sẽ khử tất cả 
chúng mình ư? Chúng nó không ngu ngốc nhứ thế đâu! Chúng 
nó sẽ không dám nghĩ đến điều đó! Đấy chính là cái may mắn 
lớn của chúng ta! Chúng ta chỉ việc bám chặt lấy nhau! 

Rôsơ cười khẩy. 

~ Bám chặt lấy nhau à! Chúng nó sẽ bả vụn xương ra. 


Pipich buông Rôsơ ra. Anh đút hai tay vào túi, bước những 
bước vững chắc trong xà lim, 
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— Chúng mình phải nghĩ trước đến chuyện nhận mấy quả 
đấm vào quai hàm... 


Khóa xà lim mở. Lão cai ngục kéo cánh cửa. 
— Pipich ra hỏi cung! 
Pipich quay ngoắt người, hoảng hốt nhìn lão viên chức già 


đang đứng đợi ngoài cửa, miễn cưỡng làm nhiệm vụ mà lão ta 
chẳng thích thú gì. 


Pipich thần nhiên nhún vai ra đi. Đến cửa, anh quay lại 
nhìn Rôsơ một lần nữa và cười: 


— Này, Augut, ai gây ra tai vạ ở đây, cậu hay tớ? Chính tớ chứt 


Rôsơ không động đậy, khủng khiếp nhìn ra cánh cửa đã 
đóng lại sau lưng Pipich. 


Cũng giờ ấy, Bôkhâu đang ở chỗ Bôgoxki. Tên hạ sĩ đã đi 
khỏi nhà tắm với những người mới đến. Các tù nhân trong đội 
Commanđô đang lau chùi phòng tắm. 

~ Bắt đầu đấy, Lêônit ạ. 

Bêkhâu ngềi phịch xuống chiếc ghế đẩu. 

— Tôi không biết chi tiết, nhưng Krêmở nói với tôi thế, 
- Chúng nó định đời trại. 


Tin ấy không có vé làm cho Bögoxki xúc động mấy. Hay anh 
chỉ muốn che giấu những cảm xúc của mình để cho Bôkhâu 
khỏi thấy? Bôkhâu đứng dậy, nhìn xuống khoảng sàn trước 
mặt, rồi ngước mắt lên nhìn Bôgoxki. 
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“Nào, bây giờ làm thế nào?”. Đá không phải là câu hồi đặt ra 
do chỗ tâm thần hoảng hốt; nó liên quan đến số phận của năm 
vạn con người. Nó bao gồm cả những kế hoạch đã thảo luận đi 
thảo luận lại hàng bao nhiêu tháng về cái giờ phút mà hình như 
bây giờ đã đến. Phải chăng họ sẽ đồng ý với việc dời trại, và 
cam tâm để cho năm vạn con người đi đến chỗ chết? Hay là họ 
sẽ... Bôgoxki kéo ngăn kéo bàn rút ra tấm bản đổ nước Đức. 
Anh trải nó ra trên mặt bàn, gọi Bôkhâu đến bên cạnh. 


Ngón tay anh vạch theo sông Ôđe, và đừng lại ở Quyxit>ìn: 


- “Hàng quân ở đây” - anh lấy đầu ngón tay ấn xuông một điểm 
“Bá linh! - chỉ có một quãng đường ngắn là tới điểm ấy - Anh 
giải thích, so sánh mặt trận phía Đông với mặt trận phía Tây. 

Bân phía Tây, mặt trận chạy từ Padecbon đến Vinđungân? 
Trâyxa, Hecxfen, Funđa Rhông nghỉ ngờ gì nữa, cuộc tiến công 
nhằm tiến vào Tuyarinh, qua Katxen, Aidơnăc, Ecfuôc. Rồi ngón tay 
Bôgoxki lại trỗ vào một điểm nữa: “Vaima...”. Đoạn anh nói tiếp: 

~ Bukhânvan! 


Nhưng con đường từ phía Tây đi đến Béc Linh còn dài hơn 
con đường từ phía Đông. Ai chiếm được Béc Linh sẽ đồng thời 
chiến thắng nước Đức Hitle. 


- Nhưng quân Mỹ và quân Ánh có muốn để cho Liên Xô 
thắng trận không? Nhe£t Bôgoxki đưa hai bàn tay to gộp cả 
những mặt trận trên bản đề từ phía Tây đến phía Đông vào 
giữa trung tâm Béc Linh. - Cho nên quân Mỹ muốn tiến 
nhanh. vì họ còn một con đường dài mời tới Bác Linh, và vì 
thời gian sẽ rất ngắn. 
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- Bôkhâu gật đầu hiểu, Rôgoxki eố dùng mớ tiếng Đức vụng 
về của mình giải thích rằng quân Mỹ sẽ cố gắng hết. sức có thể 
tới được Béc Lính cùng một lúc với Hồng quân. Họ phải trù 
tính đến một cuộc tiến quân nhanh ở Tuyarinh. Sẽ là một cuộc 
chạy đua. Bên nào sẽ nhanh hơn? Quân Mỹ, hay bọn phát-xít 
với việc triệt thoái của chúng? 

- Còn chúng mình thì ở giữa - Bôkhâu mỉm cười đau đớn, 
thở dài. — Baa nhiêu việc cùng xảy ra một lúc! Chúng mình 
phải có một cuộc trao đổi với nhau tối nay trong ILK, không 
thể chậm hơn được vì những điều chúng mình phái làm bây 
giờ không thể chỉ do hai chúng mình quyết định. 

Bôkhâu lại ngồi xuống ghế đẩu, trình bày những ý nghĩ của 
mình với Bôgoxki: 


— Một đưa bé đến trại. vâng, vâng, tôi biết, LêâniE ạ, tôi 
biết, tôi không có ý nói như thế. Nhưng anh cứ nghĩ mà xem: 
trước hết là Hơfen và Krônpinxki vào boong-ke. Chỉ vì cái đó! 
Rồi chúng mình phải làm cho tất cä bộ máy khập khiễng đi. 
Chỉ vì cái đó! Bây giờ chúng nó lại đưa mười người ở phòng đồ 
đạc đi. Chử ouì cđi đó! Như vậy cũng đủ làm người ta thất vọng! 


Bôgoxki lắng nghe không nói nửa lời; cứ để Bôkhâu giãi bày 
hết nỗi lòng. Anh đang nghĩ đến một cái khác trên tất cả 
những thứ ấy. 

- Đứa bé ấy, Lêônit ạ. mọi thứ đều mắc vào đứa bé ấy hết. 
Chừng nào chúng nó còn chưa tìm thấy đứa bé thì Hơfen vẫn 
còn vững, Rrôpinxki cũng thế, và cả mười người nữa. Nhưng 
nêu chúng nó tìm thấy đưa bé... 
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~ Trời ơi! Lúc đó anh biết xảy ra những gì! Đây là một sự 
thật ai cũng rõ. Sức mạnh của Hơfen buộc chặt vào đứa bé ấy. 
Tất cả những cái chúng làm là để đem đứa bé đến trước Hofen: 
Đấy, chúng tao bắt được nó rồi, bây giờ mày nói đi! Tôi nói cho 
anh biết, rỗi cậu ấy sẽ xẹp xuống. Rồi sao? Lúc đó thì thế nào? 
Bỏkhâu đưa hai bàn tay lên bóp lấy thái đương. 


— Có nhiều người biết về đứa bé quá. Chỗ nguy hiểm là ở 
đấy! Không thể thay đổi tình thế được nữa, — anh nói một cách 
mệt mỏi. —- Bây giờ chúng ta đang ở giữa dòng. Chúng ta làm 
thế nào mà qua sông được thì làm. - Bôkhâu cởi khuy áo, anh 
hoàn toàn trở lại khách quan. - Tôi chỉ muốn nói để anh biết, 
tối nay tôi sẽ triệu tập họp ILK nữa, 

Anh đã sắp bước đi; anh ngừng lại một lát và ôn tần nói: 

- Cái đó cũng trỡ thănh nguy hiểm đấy. Nhưng chúng ta 
không thể nào cứ lo ngại về cái đó được rữa. 

Họ im lặng hắt tay nhau. 

Sau khi chỉ còn một mình, Bôgoxki đăm chiêu hồi lâu, tìm 
một con đường thoát. Quá nhiều người đã biết về đứa bé, cái này 
làm thành một mối nguy lớn! Sợi dãy của những người liên quan 
đến đứa bé đã mở rộng đến Zitkôpxki. Phải cắt đứt sợi dây ấy 
mới được. Phải làm sao cho các đồng chí tự bảo vệ được mình. 
Cát đứt sợi dây, Bâgoxki nghĩ như vậy, nhưng làm thế nào? 
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Pipich đã đi được hơn một tiếng đồng hỏ, nhưng Rôsơ vẫn 
còn ngồi trên ghế đẩu. Còn bao lâu nữa đến lượt anh? Một nỗi 
khiếp sợ kinh khủng lan khắp người anh. Râsơ như đã thấy 
bản thân mình đứng trước mặt tên Ghextapô. 


- Thưa ngài trưỡng ty, tôi thật hoàn toàn vô tội. Tôi chỉ 
làm phận sự của tôi thôi ạ. 


Vì thấy nghĩ trước đến cái đö cũng hay hay, anh ta để tên 
trướng ty mà anh ta đứng trước mặt, hoi: 

— Mày đã ở trong trại bao lâu? 

— Thưa ngài trưởng ty, tám năm, 

— Tám năm à? Thế làm sao mà mày chịu được? 

Rôsơ lấy làm thú vị với câu hỏi ấy, 

— Thật là một thời gian cực khổ. Thưa ngài trưởng ty. Ngài 
có biết không, tám năm trước đây khi tôi được đưa đến thì trại 
chẳng được như ngày nay đâu. Hỏi đó, ở trong nhà tù hiến 
binh lần đầu, khi tôi mới nghe đến tên Bukhânvan tôi lại thấy 
hay hay. Bukhânvan... nghe có vẻ ngỏ ngộ. — Tôi cũng chả biết 
nữa — nhưng hồi ấy tôi nghĩ rằng: à ra thế là bây giờ anh được 
đưa đến một cái trại, xinh xắn sạch sẽ, anh sẽ được những 


người tốt bụng trong đảng giáo dục cho anh, và mấy tháng sau 
anh sẽ trổ về nhà... 


Tiếng thì thẩm của anh lịm dân đi, và Rôsơ nhìn thẳng 
trước mặt. Hình ảnh tám năm trước đây anh ta đến nhà ga ở 
Vaima nổi bật lên trong ký ức. Từ chuyến tàu chở tù bước ra, 
anh ta cùng với những tù nhân khác được một bọn 88 áp tải 
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tiếp nhận. Rồi những chỉ tiết hiện lên trong ký ức. Một lần 
nữa, Rôsơ thấy lại những người đứng trên sân ga cách xa đó 
một quãng, nhìn cảnh tượng diễn ra. Vẻ mặt hần học, im lặng: 
Bọn S5 cũng hảm hầm lắm lì như thế. Chúng mặc những bộ 
đổ quân phục kỳ lạ, màu xanh xám. Mũ sắt, súng các-bin và 
cái hình sọ người trên miếng vải đen ở “ve” áo. Bọn chúng đều 
trẻ măng, chỉ độ mười tám tuổi đầu, nhưng cái nhìn của chúng 
sao mà đữ tợn và nguy hiểm thế. 


Họ trèo lên một chiếc cam-nhông mái tròn tròn căng vải hạt 
như những toa xe kín. Đằng trước cũng như đằng sau, trên các 
ghế đài trong xe, bọn 5S ngồi vào chỗ của chúng, súng kẹp giữa 
hai đầu gối. Tên cảm đầu đội áp tải trèo qua ván hậu cửa xe đã 
đóng lại, đu người vào trong, nói một giọng trầm trầm đe dọa: 


- Cấm không được nói chuyện, đứa nào mở miệng sẽ bị vả 
gãy răng. Đứa nào định trốn sẽ bị bắn ngay lập tức —- Đi thôi! 


Họ lên đồi và khi xe cam-nhông đừng lại, đội áp tải im lặng 
ấy hiến thành một lũ chó hung dữ sủa nhặng lên. Mánh ván 
hậu rơi cạch một. cái, và họn SS từ những ghế ngồi đứng chồm 
dậy, lấy báng súng vừa hét vừa đánh, xua tù nhân ra khổi xe, 
dồn vào một căn nhà sơn xanh ngay trước chỗ xe đỗ. 


Rôsơ nhớ lại cái hành lang dài mờ mờ có nhiều cửa. Bọn SS đi 
đi lại lại, tiếng ủng nện vang trên sàn. Tù nhân đứng thành hàng 
dài hai tay gập ra sau đầu, mặt quay vào tường. Sau lưng họ, bọn 
chó lài hò hét, chửa rủa bằng một thứ ngôn ngữ nhà binh thô 
tục: “Cái giống gì thế này? Co vai ra đằng sau, đồ lợn sũng!”. Kèm 
theo lời nói ấy là một cái đá bất ngờ vào sau lưng, một quả đấm 
mạnh vào sau gáy, làm cho trán đập đánh chát vào tường. 
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Những hình ảnh ấy nhòa đi, Rôsơ vẫn ngồi trên ghế, óc 
trống rỗng. Dân dần những hình ảnh lại diễn ra trong trí nhớ 
anh ta, vẫn sinh động và mới mẻ rhư ngày đầu tiên. 


Khi các tù nhân đưa từ phòng chính trị về trại thì trời đã 
tối. Rôsơ thấy mình cùng đi với một đoàn tù nhân trên con 
đường nhỏ nhão nhoẹt về một nơi nào chưa biết. Một tên hạ sĩ 
lững thừng đằng sau họ. Những cái tháp canh xây trên chân 
cột hiện ra trước mất trông như những chòi săn nguyên thủy. 
Một hàng rào bằng những gộc củi đẽo vội vàng chăng dây thép 
gai xung quanh trại, thắng như những đồng nhạc. 


Một tên lính gác đội mũ sắt từ một cải chòi tránh mưa bước 
ra, áo dài đến tận chân. Một chiếc cổng ọp ep, cùng đóng ghép 
xộc xệch vào nhau sơ sài như hàng rào, bản lễ hai bên kêu cọt 
kẹt khó chịu. Trước mặt họ là một khoảng đất rộng chạy dài 
trong bóng tối đen không còn một bóng người. Đây đó có thể 
thấy một ngọn cây cao ngất, cành cây nhô vào bóng tối mưa 
phùn như những cánh tay giơ lên và những cột đèn điện trồng 
không thành hàng lõi. Mưa phùn lấp lánh trong ánh sáng đo 
đổ cúa những ngọn đèn chiếu xuống mặt đất thành những 
vòng tròn. Đất hùn nhão óng ánh như mỡ. Đây đó những thân 
cây chặt đen sì sì cúi lom khom, với mấy cái lều nhỏ bằng gỗ... 
Phong cảnh ma quỹ thực ghê rợn chết chóc. 


— Nhấc chân lên, đỏ ăn cướp! 


Quần xắn cao, dùng khuỷu tay làm lái, họ nhấp nhổm đi qua 
đám bùn ngập đến tân mất cá. Họ vấp vào những hòn đá 
ngầm đưới bùn, thụt vào lỗ, mất thăng bằng, giơ tay lên phía 
trước mặt để giữ người cho khỏi ngã. 


365 


Xuôn Oanh, Hoàng Tế Vôn đcn vơ giới thiệu 


— Đi đi! Mẹ kiếp những thằng này. 


- Đấy, hồi ấy nó như thế, thưa ngải trưởng ty. Ngài thử 
nghĩ xem lúc đầu chúng tôi được ở như thế nào? Nước cũng 
không có mà tắm, chỉ có một tí đủ dùng cho nhà bếp. Quần 
áo chúng tôi mặc trên người chẳng bao giờ khô cho. Ban 
đêm cởi ra, nó ướt như thê nào thi đến sảng mặc vào nó 
cũng vẫn ướt như thế. Chúng tôi phải rời bỏ cái giường ấm 
như thế đấy, thưa ngài trưởng ty.. Chúng tôi ai cũng vãi cứt 
vãi đái cả: phía sau các nhà trại là những chuồng xí hỗi 
thối, đó chỉ là những cải hố với một tấm ván bắc ngang. Lại 
cũng không có giấy mà chùi đít nữa. Nhưng chúng tôi cũng 
mặc. Lúc đó chúng tôi có được ăn đủ đáu? Ngài không thể 
tưởng tượng được chuyện ấy, thưa ngài trưởng ty! Tôi vẫn 
phải tả cái đó lại thật đúng cho ngài thấy, nếu không giám 
đốc ngài sẽ không hiểu được... 


Nhưng Rôsơ không “tả lại”, anh ta lại càng trầm ngám, bị 
lôi cuốn vào những hình ảnh quả khứ. Đến hòn giờ sảng, tiếng 
còi anh trùm khối rít lên. Các anh em quản trị nhà ngủ hết. 


— Dậy cả đi! 


Bên ngoài. đêm vẫn chưa tan. Dưới ánh sáng rùng rợn của 
những ngọn đèn vòng cung, bùn lầy lấp lánh như mặt hỏẻ và 
trên những can đường nhỏ giữa các căn nhà trại, bùn chảy 
tròng như một thứ bột nhão nhoét chạy xuống chân đêi. Trong 
không trung, một làn sương mù mỏng lơ lửng bao phủ. Quần áo 
rách rưới trên người họ lạnh như băng và cứng cổm cộp, giày 
ướt, rắn như đá. 
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Ban dém, và giấc ngủ đã qua, một ngày khác lại sắp bắt 
đầu. Trong nhà ăn, họ cố nuốt một tách cà phê âm ấm trước 
khi bước ra ngoài trời mưa lạnh. Có khi suốt ngày, lương thực 
của họ chỉ là thứ cà phê thế phẩm đó. 


— Vâng, vâng, thưa ngài trương ty, - Rôsơ càu nhầu, sức 
mạnh của tri nhớ làm anh ta khâng nén được. — Chúng tôi 
nhận mẩu bánh để ăn cả ngày vào tôi hồm trước, và thường 
thường chúng tôi ăn hết ngay với hữa xúp. 

Bên ngoài anh trùm khối huýt còi. 

- Sắp hàng điểm danh! 

Lúc nhúc họ xô nhau ra khỏi chuồng ngựa. bước vào bùn lầy, 
rác FƯỞI. 

- Bên phải — quay! Đi đều, bước! 

Cà rục, cà rịch! Trái, phải, trái, phải... 

Khi lên tới đỉnh đổi, chúng tôi bị ướt đến tận xương. Những 
ánh đèn pha hất vào mặt chúng tôi, đau nhói cả mắt.. Rồi đám 
chỉ huy khối tỏa ra giữa đám người chúng tôi để đếm. Bùn bấn 
tung toé chân họ,.nhưng họ có giày ủng rất chắc. Phiên điểm 
danh đài đằng đặc! Ở chỗ kia chắc là có chuyện gì không hay. 
Cháo lại có ai vắng mặt đây! Mẹ kiếp cút thật. 

— Các quản trị phòng chạy uào rừng, tìm thàng tù sống! 
Tiếng loa gọi vang lên. Các quan trị phòng từ trong các khối 
chạy xổ ra. trùm khối đi dấu. 

Không, không, đấy không phải là lrêmơ: lúc ấy chăng có ai 
nghĩ đến anh ta. Trùm trai trong những ngày ấy cồn là một tù 
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nhân “xanh” một tù thường phạm, và cái thằng chó ấy đã 
chết từ lâu rồi. Chúng tôi cứ đứng đợi cho đến khi họ tìm được 
con người vắng mặt. Cứ việc đứng mà ngơ ngẩn nhìn chăm 
chăm ra phía trước. Cứ việc mà ngủ đứng. Cái trò ấy kéo đài 
một hay bai tiếng đồng hồ. Mà cái thằng cha kia bồ đi đâu kía 
chứ? Hắn thụt xuống hố xí chết đuối trong đống cứt rồi hay 
sao? Ấy thể mà cứu được khối người đấy! Rồi phải mất bao 
nhiêu thì giờ mới vớt được anh ta lên bằng những gây dài... 


Cũng có lẽ hắn lấy trộm bánh mì nên sợ quá rồi treo cổ 
trong rừng. Cái gì cơ? - Chỉ vì một mẩu bánh con thế thôi ư? 
Hừ! Ngài chả biết những cái đó đâu. Giờ mà đi tìm anh ta 
trong bóng tối giữa những đám cây ấy thì thật là... 


Hai giờ — rải ba giờ qua... 


Nước mưa thấm ướt cả người chúng tôi, chúng tôi càng rụt 
đầu vào vai, trông lại càng giống những con chim ông lão. Trời 
sáng đần chúng tôi vừa đứng, vừa nhìn, vừa ngủ. Cơn đói nhục 
nhã sôi cồn cào trong ruột: Có người không sao đứng mãi như 
thế được! Một người đã bát đầu lảo đảo, quy xuống, được những 
người đứng bên kéo xốc lên, và anh ta dung đưa giữa hai người 
như một chiếc bị. Có người thì gục hẳn xuống, rồi anh ta bị đặt 
xuống cạnh khối, áo anh ta cuộn lại đặt xuống dưới đầu để 
khỏi nằm mẹp trong bùn. 


Những ngọn đèn pha đã tắt từ lâu. 


Đối khi, một người chỉ huy khối từ phía trên lật đật đi 
xuống, soát lại các hàng ngũ... “Coi chừng đấy!”, tiếng thì thẩm 


d' Đeo phù hiệu xanh trên áo: th thươug phạm, Tù chính trị đeo phủ hiệu đỏ, 
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lan từ khối này đến khối kia. Xương tự nó cứng lại. Chú ý, 
đứng vào hàng. Khi người chỉ huy khối kia đi rồi, những khớp 
xương lại dãn ra. 

Sau cùng, một tiếng còi vang lên đâu ở phía sau. Các khối 
trở lại hoạt động. Họ đã tìm ra anh ta! 


Những cái xương cứng ngắc cựa quậy. Những bàn chân cẩn 
thận rút ra khỏi bùn. Tiếng kêu lép nhép bì bõm. 

Đôi giày của một người dính chặt trong bùn. Là cò một chân, 
anh ta thọc tay vào bùn cố rút chiếc giày bị lún lên. Anh ta lấy 
tay móc được nó ra. Bùn rơi đập xuống đất như một bãi cứt bò. 

Từ phía rừng, đám người chạy xổ ra. Anh trùm trại đi đầu! 
Hú vía! Họ đã tìm ra anh ta rồi! Họ cầm cảng anh ta mà kéo 
lề trên sỏi đá, gốc cây. Đầu anh ta đập vào những chỗ nhấp 
nhô ấy, văng lên như một quả báng. Không hiểu anh ta còn 
sống hay đã chất? Lên đến đỉnh đổi, họ để anh ta nằm dưới 
chân ngài chỉ huy điểm danh như một con thổ săn được lôi về. 
Bây gờ danh sách những người có mặt đã đầy đủ! 

— Các đột lao công đứng bào hàng! 

Thôi thế là xong! Cải việc đứng ấy dù sao cũng có chỗ tốt. 
Đã giết được thâm mấy tiếng đồng hồ của một ngày. Và bây 
giờ mọi người bước ra ngoài trại. Một bài hát: 

Xóm thôn nhỗ bé bên rừng, 

Mặt trời chiếu xuống ngập đường uùo thôn, 
Mẹ gà tra cửa bồn chồn 

Căn nhà ớ phía cuối thôn bên đồi... 
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Hay một bài hát khác: 
Ôi miền quê Xao Ían, yêu mến 
Khắp bốn phương biết đến tên người 
Xa gần du khách nơi nơi 
Củng tìm đến đó thêm lời ngọi khen 


Rôsơ cười mỉm. Anh ta có thể kể lại những chuyện cũ thời 
ấy hàng giờ đồng hà. 


Tôi làm việc trong đội lao động ở trạm bơm nước Vaima. 
Lạy Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng” nói sao hết được những 
chuyện xảy ra ở đây! Rôsơ tặc lưới. Đào một cái hào ở bên đải. 
Sâu bốn thước, rộng bốn thước. 


Ống dẫn nước được dặt vào đó, một đường òng ngắm bằng 
đất nung to ngang bằng thân người, chạy dưới chân hào. 


Việc của chúng tôi là phải làm trong hào ấy. Nghe tưởng 
như chẳng có gì cä! Phải, mời ngài xem thử! Đất đào lên đã 
rắn lại như đá. Phải lấy cuốc mà đập vụn ra. Trời ơi, cái cán 
cuốc nó nhay nhay trong lòng bàn tay đữ quá, Lúc đầu nó sưng 
mọng lên, ri sau thấy thịt đỗ hon hồn. Mà không bao giờ được 
ngừng tay! Cuốc — xúc, cuốc - xúc. Mi lưng à? Không, ông bạn 
ơi, đau gập người lại đây! Băng bó những vết thương à? Không, 
ông bạn ơi, ở trại Bukhanvan thì hoặc anh là một người được 
việc hoặc là anh chết! Và ở dây chết cùng rất dê thôi. Anh 
nghĩ thế nào? Khi ông hạ sĩ xuất hiện ở đằng sau lưng anh, tức 
là anh đang đào mô tự chôn minh đấy! Chí nhích đi đầm thước 


#! Câu trong kinh Thánh. 
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là đã có một dãy lính gác, những gã còn non trẻ ấy đứng buồn 
bực, lạnh cóng, còn anh thì vữa mồ hôi vừa nước mưa chảy 
trên mặt, khó mà trông thấy được. Nhưng còn tệ hơn thế nữa 
cơ! Buồn ỉïa lắm! Anh tưởng lúc ấy anh có thể tụt quần ra ngay 
chỗ đó được à?... Cấm đấy. Anh phải báo cáo với lính gác mà 
đi vào rừng. Ha ha ha vào rừng ư... Như vậy nghĩa là nhải đi 
qua dãy lính gác rồi và nếu như anh làm việc đó, anh sẽ bị bắn 
chết. vẻ tội định trốn. Thôi , anh cứ việc làm đi và vãi vứt vãi 


đái ra đấy... Nhưng cái bụng anh nó cứ sôi đến muốn vỡ ra cơi 
Đến phút cuối cùng, khi sắp vãi cứt ra quần thì anh chẳng làm 
thế nào được. Anh qua đó, lảo đảo trèo qua đống đất ải đến 
chỗ lính gác, người anh như đau nhữ ở sau lưng, run rẩy anh 
phải cố đứng cho vững gót chân trước mặt gã trẻ tuổi. 

— Tù nhân xin phép đi sau... 


Nếu như anh ngồi xuõng gản chô hắn đứng, hắn sẽ chồm 
đến, lấy báng súng giáng vào lưng anh: 


~ Đồ lợn, mày muốn iỉa ngay trước mũi tap w? 

Nhưng nếu anh lại đi xa quá chừng một thước, hắn có thể 
đưa khẩu súng lên ngắm... 

Mệt quá, Rôsơ gục đầu xuống. Như vậy dễ chịu được một lúc, 
nhưng chỉ được một lúc thôi, vì máu đồn xuống lại chạy lên. 

Rôsơ nhảy bật dậy và hắt đầu hoa chân múa tay: 

“Tôi phải nói hết cho ngài biết, thưa ngài trưởng ty! Ngài 
nên biết, tôi đã phải trải qua những gì! Ai mà biết rằng ngài sẽ 
làm gì với Pipich báy gờ! Ti chẳng dính dáng gì đến việc đứa 
bé cả, hoàn †toàn không có gì cả, thưa ngài...”. 
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Rôsơ không nghĩ được hơn nữa. Tiếng lạch cạch của chìa 
khóa mở cửa xà lim làm anh ta bừng tỉnh. Lão cai ngục lách 
người vào kéo theo một đống gì — cái đống ấy là Pipich! 


— Này giữ lây anh ta, — lão cai ngục càu nhàu bảo Rôsø lúc đó 
đứng trong xà lim như muốn chạy vào một góc xa nhất. Nhưng 
Rôsơ nghe theo. Anh ta giữ lấy lưng Pipich, xốc hai cánh tay 
trong khi lão coi ngục đặt chiếc giường xếp xuống. Họ đặt Pipich 
lên giường. Lão cai ngục đem cái vò đựng nước ra ngoài lấy đây 
nước rêi quay trở vào và vứt cho Rôsơ một mảnh vải, 

— Tùy các anh dùng làm gì thì làm. 

Lão để bai người ở đấy đi ra. 

Pipich nằm nhắm mắt. Mật bên mắt sưng húp lên . Từ tai 
bên trái, một đòng máu đã khó chẩy đài xuống tận cổ. Mũi 
và miệng há hếc còn đọng những vết máu. Áo gi-lê với áo 
sơ-mi đều bị xé toạc, áo sơ-mi rách bươm, 

Bàn tay Rôsơ cảm mảnh vải run bần bật. Ánh ta cúi 
xuống nhìn Pipich, tò mò, khiếp sợ. Mi mát Pipich run run. 
Bó mặt Pipich méo mó, nhăn nhúm lại nhăn nhớ dường như 
muốn cười. Râsø nhìn thấy mà kinh hãi. Bằng Pipich nói lên 
khe khẽ bằng một giọng rõ ràng. kinh khủng: 

— Lau miệng cho tôi... 

Hai tay Rõösơ run bắn lên trong khi anh ta dấp đấp nước vào 
mảnh vải và lau mặt cho Pipich. 

Pipich cử động đôi tay rất khó khăn, cần thận nhấc cho áo 
sơmi khỏi dính vào thịt. Đến lúc đó, Rôsơ mới trông thấy 
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những vết thịt cháy to hình tròn trên ngực Pipich. Thịt cháy 
thành những lã đồ hồn! Qua mi mắt lim đìm, Pipich thấy Rôsơ 
nhìn chăm chăm vào ngực anh. 


— Đốt bằng điếu xì gà đấy, - anh nói, và sau vài giây phút 
tê liệt. - Đế mảnh vải lên đó, để ướt cho mát. 


Pipich rên lên khi cảm thấy dìu dịu. Anh hít đài và bật nói to: 
— Cho cái gì uống, mau lên. 


Rôsơ nhìn quanh xà lim thấy một cái cốc nhôm nơi chân 
tường, anh đổ nước vào đầy cốc. Ánh luồn tay xuống dưới 
đầu nâng Pipich ngồi dậy và Pipích ừng ực uống cạn cốc 
nước. Sau cùng, anh có vẻ như đã qua được cơn đau đớn 
nhất. Thốt lên một tiếng để chịu, anh ngả đầu xuống, mặt 
tươi tỉnh. Pipieh chỉ có thể mở được một bên mắt không bị 
thương. Anh bắt đầu đưa một ngón tay lên lần lần sờ miệng, 
dường như đó là một điều quan trọng nhất. Vài ba chiếc 
răng đã bị mất, những chiếc khác lung lay... Pipich giơ tay 
chỉ vào mình làm một cử chỉ phản kháng: mẹ kiếp, chết thì 
thôi... Anh nhấc mảnh vải rách ra khỏi ngực đưa cho Rôsơ. 


— Dấp nước lạnh nữa vào. 

Trông như anh đã đỡ hơn. Một lúc sau, anh nói rất rành mạch: 

~ Cậu đừng lo, nó sẽ không làm cậu như thế này đâu. Tớ đã 
biết chuyện gì rồi. 

Trong khi nói, lưỡi anh líu ríu, anh phải làm cho quen với 
những lỗ hỏng giữa hai hàm răng. 
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— Không phải ngẫu nhiên mà hai đưa chúng mình cùng bị 
nhốt trong và kim này. Chúng nó tưởng chúng nó thông 
minh, cậu thấy không? Này, Augut này! —- Anh nhức nhối 
ngồi dây, gạt bàn tay của Rôsơ đang đỡ mình ra thở hổn 
hển. - Này, Augut, cái này quan trọng lắm. Thằng mật 
thám ấy không đánh chết được tớ, vì tớ không nói gì cả, nó 
biết là không thể khai thác được gì ở tớ, nhưng mà vì... Này 
cậu nghe tôi nhé, cái này quan trọng đấy... - Pipich phải cố 
gắng lắm mới nói được, hơi thở anh đền dập hơn. 

— Ảnh đừng xúc động quá, ~ Rôsơ van lơn. 

Pipich cế gắng mỉm cười: 

— Tớ không xúc động đâu... - Anh im lặng và cảm thấy cái 
lạnh làm những vết thương đỡ đau. 

- Dễ chịu rồi! - Anh thổ dài. Anh lại phải năm ngả lưng 
xuống. Anh nằm như vậy một lúc lâu không nói gì. Rôsơ ngập 
ngừng hải một câu: 

- Tại sao... Tại sao hắn ta không tra tấn tôi như thế. Hắn 
nói thế sao? 

Pipich không đáp. Một câu hỏi thẩm hại! Nhưng sau cùng 
anh nói: 

— Đề ngu... 

Rôsơ xấu hồ ngồi cúi gằm xuống. Pipích nói tiếp: 

- Thằng mật thảm ấy biết cậu hay... daa động. Vì thế nó 
nhét chúng mình vào cùng một xà lim. Cậu được xem là một 
người không có tội. nhưng thế này cậu sẽ sợ chết khiếp. Nó 
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tính như thế đấy. Thế rồi - cậu có thể dựa vào cái đó được — 
thế rồi nó sẽ ve vãn cậu. Nếu cậu không muốn để cho nó đánh 
đập thì phải hất sức ranh ma mới được... 


- Thế tôi sẽ phải làm thế nào? - Mặt Rösơ nhăn nhúm rất 
xấu xí. 

— Cậu cứ im mồm, thế thôi. 

Rôsơ nuốt khan, 

— Cậu cứ một mực không biết gì hết, câu cứ nhất định như 
thế, đù nó có cho cậu mấy quả tống vào mồm cũng vậy. Mẹ 
kiếp, cậu có thể chịu đựng được cái đó chứ! 


Nỗi đau đớn đã thành không chịu được nữa. Pipich rên rỉ 
nghiêng đầu hết bên nọ sang bên kia. Trong cảnh khổ cực của 
mình, anh thấy mình cô đơn cô cùng. 


— Cho tôi tí nước nữa. 
Ánh rên rỉ, chống khuÿu tay nâng người đây trong khi Rôsơ 


đang run run đưa cốc đến miệng cho anh; uống xong Pipich hết 
sức, lại gục xuống. 


Trên gương mặt con người bị tra tấn. Râsơ thấy rõ sự cố gắng 
đem toàn lực ra chống đỡ với nỗi đau đen. Bồng anh ta cảm thấy 
mình nhục nhà quá chừng. Anh ta nói nhỏ, như ehï nói với mình: 


— Được, Rudi a. đuợc, Lõi sẽ không biết m hết. 
Pipich tỉnh hẳn người. 


— Cậu thấy đó, cậu thấy đó. ~ Pipieh vui hản lên. - Chính 
đó là chỗ câu phải bám lấy. Đừng bép xép, Augut ạ, câu biết 
không? Nếu thằng ấy thấy cậu biết chuyện gì thì nó sẽ băm 
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vằm cậu đi đấy, hiểu chưa?... Nhưng nếu cậu giữ cho vững thì 
— cậu hiểu thế nào rồi chứ?... Tớ đã làm cho nó cảm thấy cậu 
không biết gì về việc này cả, „ 

~ Ảnh nhận tất cả tội rồi à? 


— Này, sao cậu ngớ ngẩn thế? - Pipich chợt nói, người như 
đã khỏe hẳn lên. - Tớ bảo nó là nếu trong tất cả chúng mình 
không ai biết gì cả, thì cố nhiên là cậu cũng không biết, vì cậu 
là một thằng ngốc... 


Pipich đã dùng hết sức mình. Anh nằm sðng sượt, đường 
như các thớ thịt của anh qua cơn đau đã mềm nhữn. Rôsơ bối 
rối, nhìn đăm đấm trước mặt. À, ra ý kiến về mình là như thế 
đấy. Pipich không yêu cầu gì anh, cũng không căn đặn anh 
phải dũng cảm, phải can đảm... vì anh là một thằng ngốc... 


Rôsơ cúi gục đầu xuống như để trốn tránh, anh ta cảm thấy 
xấu hổ quá. 


Sau Pipich, tên Gai đã gọi thêm mấy tù nhân ở trại 
Bôkhánvan vào. Không phải hắn có ý định làm cho xong cuộc 
hỏi cung. Hắn chỉ muốn dò dẫm xem họ là người như thế nào. 
Hắn thẩm vấn theo cái kiểu dùng cảm giác để hiểu người đứng 
trước mặt, và hắn nhận thấy ngay tất eâ bọn họ đều là những 
khách hàng khó chơi. Chẳng ai biết gì hết. 


Thôi được, — tên Gai nghĩ, lúc này hãy cứ để như thế đã, rồi 
chả mấy chốc chúng mày lại không hót lên như họa mi ấy. 

Báy giờ hắn tập tung chú ý vào Rôsơ, người mà hắn khéo 
đùng Pipich để làm áp lực. Đến gần cuối buổi chiều hắn mới 
gọi Râsø tới. 
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— Thế nào, cậu cả, ngồi xuống đây. Tên mày là Rôsơ phải không? 
— Thưa vâng. 


Tên Gai châm một điếu xì gà, cẩn thận để que điêm vào đĩa 
đựng tàn thuốc, thể đài một cái như tiếc rẻ rồi nói: 


— Mày lại đi dính vào cái việc đại dệt này. Mày ở trong trại 
hao lâu rồi? 


- Tám năm, - Rôsơ đáp, giật mình thấy câu hỏi bất đầu 
đúng như anh ta đã tưởng tượng. 


Tên Gai lắc đầu ra về thương hại: 


¬ Tám năm! Chúng mày tài thật... Tám năm! Tao thì tao 
không thể chịu được. 


Lạ thật! Sao nó lại đúng như anh ta nghĩ thế! Rôsơ không 
trả lời, chỉ lo cố làm sao đừng khiến cho tên mật thám bực 
mình phải dùng đến những quả đấm của hắn. 


Trông hình như tên Gai không nghĩ đến những cái đó. Hắn 
thối phù phù điếu xì gà, Rôsơ nhìn vào ánh lửa đầu điếu thuốc. 
Thằng mật thám dùng chính cái lối ấy để đốt thịt thủng thành 
lỗ đấy... Tân Gai ngả người ra ghế, khoanh hai tay bệ vệ lên 
trước ngực và nhìn Rôsơ, vẻ thân mật, 


- Bọn tù nhân trại Bukhânvan chúng mày đều là một bọn 
quái gở cả. Chỉ vì một thằng bé con mà chúng mày tự để cho 
mình bị vứt đến chỗ mạng treo sợi tóc. Nếu chúng mày định 
giữ miệng không nói thì chúng mày phải đầu đuôi như một. 
Nhưng nếu lúc đầu chúng mày để bị đòn đã, rồi sau lại bép xép 
ba hoa thì đừng lấy làm lạ nếu không được đối xử như những 
người biết điều. 
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Tên Gai nghiêng người vẽ phía Rôsơ có vẻ tâm sự. 

— Cái thằng cha Pipich ấy là một tay khá đấy, tao dám chắc 
thế! Tao phục hắn lắm! Giá như hắn cứ nói ngay với tao: vâng, 
được, thưa òng trưởng ty, chúng tôi có tìm thấy một đứa bé. 
Như thế thì mọi việc đều đã xong xuôi rồi. Nhưng không, phải 
để chúng tao tẩn một trận nên thần, rồi sau cũng phải nói cả. 
Mày xem thế có phải là người biết điều hay không? 

Tên Gai lại nghả người ra, nói báng quơ: 

~- Cũng may mà bọn còn lại khôn hồn hơn nhận ngay. Vậy 
thử hồi Pipich làm như thế có lợi gì kia chứ? 

Rôsơ ngồi rúm lại trên ghế, và tên Gai cảm thấy sách lược 
của hắn đã gần đến chỗ thành công. Hắn đứng dậy đi quanh 
phàng, nói lái nhầi một mình. 

-- Những trò chúng bay làm ở trong trại không liên quan gì 
đến tao hết, tao còn có những công việc riêng của tao. Cái lão 
Kluttich của chúng bay đúng là một anh quan liều. Lão ta chạy 
đến chỗ tao chấp tay bối rốt: “Cứu tôi với, trong trại có một 
đứa bé chưa đăng ký, thành thử bây giờ danh sách tù nhân 
trong trại không ăn khớp”. 

Tên Gai là nhà: 


— Làm như cái đó ghê gớm lấm khúng bằng! Trong vài ngày 
nữa quân Mỹ sẽ đến dấy, và chúng tao sẽ phải nhố trại đi cả. 
Chúng tao chứ không phải chúng mày! Đấy mày thử tưởng 
tượng thàng cha Pipich ấy ngốc như thế nào! Chỉ còn một tí 
nữa là xong mà thằng cha ngu ngốc lại đi hy sinh đời mình 
cho một chuyện không đâu như vậy. Đáng lẽ tao có thể đánh 
hắn chết. Còn tất cả chúng mày nghĩ ngợi như thế nào? 
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Những điểu khủng khiếp đang diễn ra trong người Rôsd. 
Những điều thằng mật thám ấy nói còn đi xa hơn cách “ve 
văn” nhiều. Hình nhự hắn biết khá nhiều chuyện. Có thật là 
Pipich đã nhận tất eả mọi thứ và không nói thật với anh 
chàng? Có phải những người khác...? Trước khi Rôsơ có thể suy 
nghĩ dứt khoát. tên mật thám đã đến đứng trước mặt anh võ 
võ lên vai khuyến khích. 

- Mày nghĩ gì? 

Rôsơ vẫn ngồi ím như cũ, đầu cúi xuống. 

— Tôi không dính đáng gì vào những việc này, — những lời 
nói từ miệng anh ta thốt ra khe khẽ. 

- Tao biết rồi! Pipích nói cả với tao rồi, - tên Gai vội vã 
làm cho anh ta yên tâm. - Nhưng mà chúng mày lôi cái thằng 
bé tội nghiệp ấy đi đâu, làm gì mới được chứ? 

Rôsơ vẫn im lặng. Tên Gai đứng bên cửa số gỗ gỗ vào aïa kính; 
trong khoảng một giây đồng hồ hắn suy nghĩ và quyết định. Hắn 
bước đến chỗ Rôsơ. Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn và gọn, hắn tứm 
lấy ngực áo Rôsơ kéo anh ta đứng lên. Thấy Rôsơ xỉu người đi, hắn 
chắc mẩm trong bụng rằng làm thế này là đúng. Hắn câm điếu xì- 
gà ở miệng ra, thối tàn đi, rồi chợt để đầu thuốc cháy xuống dưới 
mũi Rôsơ. Hơi nóng cay xè xộc vào màng mnũi Rôsơ. 

Vẻ âu yếmn, tên Gai nói: 

~ Mày hãy biết điều, Rôsd ạ. 

Rôsơ nhìn vào mặt tên mật thám; cái nguy hiểm không thể lường 
được đang dọi vào anh. Rôsơ nuốt. ực một cái, anh ta cảm thấy nắm 
tay chặt trên áo buồng lỏng dân. Tên Gai vỗ vỗ vào vai Rôsơ. 
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— Tôi không muốn đối xử với anh như tôi đã đổi xử với 
Pipich, tôi khòng thích cái trò ấy. Nhưng nếu anh buôc tôi phải 
làm... Rôsơ ạ, lạy Chúa, chẳng qua là tổi phải làm nhiệm vụ! 

Nếu như hắn thấy rằng ta có biết điều gì đấy... 

Đôi mắt Rôsơ đán chặt vào tên mật thám. 

- Thế nào, anh đem đứa bé tội nghiệp ấy đi đâu? 

Mát Rôsơ chớp chớp. Anh thu hết can đảm: 

— Tôi không biết, —- anh lắp bắp nói, chờ đợi một quả đấm 
của tên mật thám vào mặt. 

Nhưng tên Gai chỉ thở dài giơ hai tay lên về như tiếc rẻ. 

— Được lắm, tôi rất tiếc cha anh. Hãy về xà lim đi và hãy 
bàn với Pipich đi đă, Đêm nay tôi lại sẽ gọi anh lên... 


Khi Rôsơ bị người cai ngục đưa về xà lim thì trời đã tối. 
Pipicb đang nằm sốt mê man khóng hay biết gì. Người cai 
ngục để mảnh vải ướt lên trán anh, và khi bước ra, người đó 
lầm bầm nói với Rôsơ: 


- Đừng có điên rổ nữa đấy, một người như thế này đã đủ 
lắm rồi. 


Rôsơ ngồi trên ghế co rúm người lại. Tất cả những điểu cực 
khổ trên đời đều cùng một lúc đổn tới xà lim này. Rôsơ như 
muốn nói lên điều gì. 


¬ Ruải... 


Pipich không cựa quậy, hơi thớ anh dồn đập nóng hổi. 
— Ruải... 
Rôsơ lay vai Pipich. 
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Con người mê sảng đang rên rỉ, Rôsơ buông tay. Anh ngồi xuống 
ghế, thân hình nhỏ hé co rứm lại. Bây giờ chỉ còn độc có mình anh! 

Làn khói cay sè của điếu xì-gà còn bám lại trong lỗ mũi, và 
nắm tay chặt nguy hiểm của tên mật thám hãy còn ghi trên 
ngực. Hơi lạnh trong xà lim run run bò vào da thịt. 

Trên trần xà lim, chiếc bóng điện lẩn đây vào trong tường 
tỏa xuống một làn ánh sáng đỏ nhợt nhạt. 


Đêm đã gần khuya... 


6. 


Tên huy trưởng đã triệu tập tất cả bộ tham mưu đến tổng 
hành dinh, vì vậy phiên điểm đanh buổi chiều làm rất nhanh 
chóng. Tên Kluttich không có mặt. Tên Vaixangcơ lúc nào cũng 
say rượu, thay vào chỗ hắn, tên Rainơbôt đứng im như phông 
trước mặt tên chỉ huy trại, báo cáo. 

Rồi: “Giải tán!”. Hôm nay công việc ấy làm thật mau. Hình 
như đang có chuyện gì. Hàng vạn con người cũng biết thế! Tin 
đến đời trại đã thấm vào không khí trong trại như một hơi đốt. 

Bề ngoài, việc quay trở về các khu nhà vẫn tiến hành như 
thường lệ. Khối nọ tiếp khối kia tan ra, và bước xuống cái dốc 
nghiêng của sân kiểm soát vuông vắn. Cũng như mọi ngày, họ 
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chen chúc xô đẩy nhau trong những lôi đi hẹp giữa các căn nhà 
khối. Đăn đấy hàng ngũ tản ra, vì mỗi người đều lo chạy thực 
nhanh về nhà khối của mình. 


Chỉ có những chi tiết nhỏ biểu lộ rằng sự việc có chỗ khác 
ngày thường. Chỉ huy điểm danh, chỉ huy trại và các chỉ huy khối 
đều không đợi đến lúc trên sân kiểm soát hêt người như mọi 
ngày, đã vội biến sau cánh cổng. Bọn lính gác mọi ngày bình tỉnh 
nện bước trên hành lang của tháp canh chính, giờ đang đứng bên 
những khẩu súng máy, đầu rụt vào trong cổ áo lật ngược lên để 
chống đỡ với ngọn gió tháng ba cắt ruột đang rít chung quanh 
những góc tháp canh, mắt theo đãi những khối người đi. 


Lập tức ngay sau khi điểm danh, các đội viên Commanđô 
ngày thường vẫn phải làm việc đến khuya, giờ cũng báo cáo từ 
các tòa nhà của bọn SS trở về trại. Lại có chuyện gì đây? 


Tiếng ấn ào quen thuộc vang lên trong các khối. Tù nhân 
xúm xít chung quanh các thùng xúp. các anh quản trị phòng 
vẫn bình thần chia những đĩa xúp nghèo nàn như mọi khi, bát 
đĩa kêu lách cách, Cũng như mọi ngày, mọi người ngôi chen 
chúc nhau trên những ghế dài bên bàn, vai sát vai, chỉ đủ chã 
để có thể nâng thìa lên miệng. Ăn xúp xong, họ gặm đến mẩu 
bánh, khẩu phần cho ngày hôm sau, khẩu phản này mỗi ngày 
một ít đì. Ấy thế nhưng vẫn có gì khác trước. 

Những câu chuyện nói với nhau lắm rằm vang lên khắp chỗ như 
có những đàn ruổi ở đâu bay đến, bây giờ đã có hướng rõ ràng: 
hàng vạn hộ óc nghĩ như nhau, hàng vạn ý nghĩ quay về một phía 
và thống nhất lại thành một hàng ngũ khổng lô đi đến điểm kết 
thúc và bỗng nhiên điểm kết thúc lộ ra qua đám rnây mì. 


382 


7 „áx u¿ ¿/m 24 s4¿ 


Tất cả các khối chỉ xoay quanh một đầu để câu chuyện: đời 
trại! Nhiễu người đo sống lâu năm trong trại tập trung đã mất 
cả cái nhìn về tương lai, giờ thấy thời gian Ay đã kết thúc, thời 
gian của bản thân họ. Nhưng rồi cái gì sẽ đến?Cái chết hay tự 
do? Không thấy triển vọng rõ ràng gì câ. Những sự việc xảy ra 
không phải đến đần dần, đều đặn mà nhảy chồm lên, loạn xạ 
rối rít. Chết hay sống? AI biết được? 


Trong tât cả các khối, họ đều nói đến chuyện ấy. Rồi sau đến 
phút cuối cùng, tất cả trại có thế bị quét sạch. Họ sẽ thây tất eả 
những gì dẫn tới! Bom, hơi độc, máy bay! Một mệnh lệnh gọi 
trên dây nói từ chỗ tên chỉ huy trưởng đến một trường bay gần 
đó... Thế là trong nửa giờ sẽ không còn Bukhânvan nữa, sẽ chỉ 
còn lại một quãng trống không, bôc cháy khói mù. Thôi, đừng 
mơ tưởng gì nữa, ông bạn ơi! Ở đây trong mười năm trường 
đằng đăng ấy, cậu vẫn chờ đợi một cái gì hoàn toàn khác hẳn! 
Trước lúc chấm đứt, không ni cảm thấy mình đang chết! Mẹ 
kiếp! Mà kết thúc như thế nào chứ? Biết được còn nói gì nữa! 
Bảng có người nhận thấy làn da sân sùi làm áo giáp cho bộ 
ngực của mình trong tất cả những năm qua không còn đủ sức 
chống đỡ với tiếng đập của trái tim ở bên trong nữa. có người 
nhận thấy mình chưa thật quen với cái chết trong bao nhiêu 
năm vẫn đứng sau lưng mình như một tên lính gác cảm súng, 
họ chỉ mới tưởng tượng rằng mình quen với nó thôi, và nếu 
tưỡng rằng người ta khốe hơn cái chết thì chỉ là giả tạo. 


Cái bóng ma ghê rợn đã the thé cười lên cái cười ranh 
mãnh: kẻ nào cười sau cùng là kẻ biết cười hơn cả! 
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Cái vật bên trong kia đang đập vào áo giáp nói, xin đừng tự 
hào quá, cậu ơi!.. Phải, phải, cho đến nay cậu chỉ mới búng 
ngón tay vào cái chết hoàn toàn khác... Đây là cái chết mà thôi. 
Xin cũng đừng quên rằng ngay trong thái độ tự hào của cậu, lần 
này cậu búng ngón tay vào một cái chết của bản thân cậu, và đó 
cũng là một phần, cũng như cậu là một phần của trại vậy. 


Nhưng này anh bạn, đối với cái chết bây giờ đang cười the 
thé ngoài kia thì anh sẽ không còn búng ngón tay vào nó được 
nữa đầu! Đó là cái chết lén lút và đê tiện nhất! Nó là một 
thằng đếểu giả cầm bó hoa dí vào giữa mũi anh khi anh trút hơi 
thở cuối cùng. Ma những thứ đẹp làm sao, nhà cửa, người, một 
cái làng, một khóm rừng, một thành phố, xe cộ, những người 
đi xe. đạp, một người đàn bà, một căn phòng bày biện để đạc 
có những tấm màn trên cửa sổ, những em nhỏ... 

Thằng cha đó cẩm cả một thế giới tươi đẹp: anh hãy hít một 
cái đi... Đừng nói gì, anh bạn ạ! Không ai muốn chết đâu, ngay 
cả tiếu như có một lần anh ta đã có thể búng ngón tay một cái 


mà chết). 


Và vấn đề là như sau: Cái chết trong trại là hình bóng của 
anh. Mà cái chết ở bên ngoài hàng rào đây thép gai là kẻ thù 
của anhl 


Nó đã lên vào trại cùng với tiếng đồn lan đi, nó ngỗi thụp 
trong những căn nhà trại, ở bất cứ nơi nào có người cùng ngỗi 
với nhau. Nó cũng ngồi thụp xuống bên cuộc họp nhỏ đưới 


€ Rúng ngón tay một cái: Kiểu như ta nói tác lưi, một cử chỉ biểu hiện tâm lý 
“đành vậy ” để cho qua. 
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hầm, đi ngật ngưỡng trên lối đá đăm ra phía sau chỗ có ngọn 
nến dang cháy, và mỗi người trong bọn họ, Bôgoxki và 
Bókháu, Riômăng và Pribula, Xôđêxéc và Van Đalen, mỗi 
người trong bọn họ đều biết là nó có mặt ở đó với tư cách một 
người khách im lặng. 


Bôkhâu đã báo cáo về tình hình. Việc bát giam mười người 
của phòng đồ đạc. Việc đời trại đáng sợ, việc mặt trận tiến 
đến Tuyarinh, khả năng tình hình phát triển nhanh chóng. 
Riômăng bổ sung vào báo cáo. Anh đã nghe chúng thảo luận 
trong phòng tên chỉ huy tưởng, và không còn nghĩ ngờ gì về 
điều chúng đang lo lắng nữa. Anh chàng Pribula nôn nóng 
muốn quyết định đùng vũ lực để ngăn chặn việc đời trai. Anh 
yêu cầu các nhóm kháng chiến phải được chuẩn bị sẵn sàng và 
phải phân phối vũ khí. 

~ Cậu điên hay sao? — Bôgoxki gắt với Pribula bằng tiếng 
Ba Lan. 


Có 3.000 tên S8 trong các nhà bên ngoài trại; điều đó do 
Kơn báo cáo lại, vì hầu như ngày nào đội cứu thương của anh 
cũng đi tuần phía ngoài ấy. Mặt trận hiện nay ở Katxen, thế 
là gần, nhưng chưa phải đã gần lắm. Vì tình hình như vậy, vì 
sự bất trắc cũng như việc cứu viện hãy còn chập chờn như sóng 
cên biển cả nên chưa thể quyết định non được. Họ vẫn sẽ phải 
giữ nguyên sách lược cũ là chờ đợi - và nêu như việc dời trại 
được thi hành -— thì phải trì hoãn và ngăn trở, để có thể cứu 
được càng nhiều người càng tốt. Nhưng họ biết rằng cái thời cơ 
vị đại đang chín muỗi và vòng vây đang thắt lại. Lúc đó sẽ ra 
sao.. Bókkhâu nói bằng một giọng rất trịnh trọng: 
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-... Các đồng chí ạ, những gì xảy đến lúe đó sẽ quyết định 
cá: sống và cái chết. Mà chúng ta phải sống! Tôi không thể 
làm được những bài điễn văn dài, nhưng hôm nay tôi muốn 
nói điều này: những người còn sống sót đằng sau những 
hàng đây thép gai của trại tập trung sẽ là đội tiền phong 
của một thế giới công bằng hơn! Chúng tôi không biết rồi sẽ 
như thế nào. Nhưng dù cho thế giới sau này ra sao, nó sẽ 
phái là một thế giới công bằng hơn, nếu không chúng ta 
phải mất cá lòng tín vào lẽ phải của nhân loại. Chúng ta 
không phải là những để rơm rác, chúng ta không phải là 
những liệt sĩ, cũng không phải là những nạn nhân, Chúng 
ta là những người gánh vác nhiệm vụ cao cả nhất! 


Như cảm thấy thẹn về giọng nói hăng bốc của mình, Bôkhâu 
hỗng im lặng, rụt người lại. Bôgoxki nhìn Bôkhâu trìu mến. 

Với cách nói như thường lệ, bình thản, vắn tắt, Bôkhâu tiếp: 

— Các đồng chí, chúng ta còn một việc nữa phải thảo luận, 
đó là việc đứa bé. Không thể để mãi như thế được nửa! Đứa bé 
đã dần đản trở thành một mối nguy. Thằng Kluttich đi sục sạo 
đứa bé như một con hồ đói. Nó muốn tóm chúng mình. Cố 
nhiên nó chỉ mò mẩn trong bóng tối, vì chúng mình chẳng 
đính gì đến đứa bé. Nhưng Hơfen đã.. 

B6kbáu nhìn Bôgoxki như chờ đợi một ý kiến phản đối của 
anh. Nhưng Bỏgoxki vẫn im lặng. Bókhâu lại tiếp tục : 

— Cái khâu duy nhất có thể đứt được là ở chỗ Hơfen. Tôi 
biết các đồng chí ạ. Hơfen đã chịu đựng rất dũng cảm, tôi biết 
la nhất định như vây, và cái đó làm chúng ta tin tưởng. Nhưng 
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được an toàn vẫn tốt hơn là để điều đáng tiếc về sau. Chúng 
nó làm mại cách tìm cho ra đứa bé... Chúng ta biết sao được 
sức chịu đựng của Hơfen lúc đó sẽ thế nào? Mà cái nguy không 
phải chỉ đối với Hơfen. Đã quá nhiều người biết về đứa bé rồi 
— Vì lẽ đó đứa bé phải được mang đi khỏi chỗ Zitkôpxki, mà 
Zitkôpxki cũng không được biết là người ta mang nó đi đâu. 
Thế là sợi dây sẽ đứt. Đứa bé có thể đi đâu được? Tôi đã nghĩ 
rỗi, Chúng ta sẽ mang nó xuống đưới hằm này. 

Đề nghị ấy có vẻ táo bạo quá, tất cá đều lấm bẩm không 
đông ý. Chỉ có Bôgoxki là im lặng. B6khâu không chịu để cho 
mình bị lay chuyển. 

— Im đã, các đồng chí! - Anh nói vài lời để giải thích điều 
anh suy nghĩ. - Phải chuẩn bị một cái tổ êm ấm cho đứa bé 
trong góc hầm. Mỗi ngày vài lần một đồng chí tìn cậy nào đó 
phải đến với đứa bé — cố nhiên là phải lo tính mọi sự an toàn — 
và đem thức ăn đến cho nó. Đứa bé đã quen với việc trốn tránh. 

Van Đalen lắc đầu: 


— Như thế chỉ là anh cắt dứt sợi đây chỗ này để rồi lại nối 
chỗ khác thôi. 
Mạch máu hai bên thái dương Bôkhâu nổi lên: 


— Làm thế nào khác được? - Anh bật kêu. - Chúng mình 
giết nó đi chăng? Nếu có cái gì hơn được anh thử để nghị xem. 


Van Đalen nhún vai; những người khác cũng không có ý 
kiến gì. Họ không nói một lời. Có lẽ đó là cách làm tốt nhất. 
Có lẽ Bôkhâu cũng cảm thấy giải pháp tạm thời ấy là hơn cả. 
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— Ngoài Pipich và Krôpinxki không còn ở đây nữa, 2itkêpxki 
chỉ biết có Krêmơ, mà Krèmơ thì biết về đứa bé. Vì thế phải là 
Krêmơ đem đứa bé đi khỏi chỗ Zitkôpxki. 

Nhưng không ai đồng ý như vậy. 

— Krêmdg ai cũng biết cả - họ phan đối. 

- Im đã, các đồng chí! - Bôkhảu gắt góng ngắt lời. - Tôi 
biết là tôi làm gì lắm! Cố nhiên sợi dây không thể nối lại ở 
chỗ Krâmg trong tường hợp... trong trường hợp Zitkôpxki tấ 
giác anh ta. Tòi không tin như vậy... 

- Thế thì tốt, - Bỏgoxki bỗng nói. - Chúng ta sẽ làm một 
cái giường nhỏ, ấm, cho đứa bé, và Krêmơ sẽ đem nó đến đấy. 
Khơ-ra-sô. Không phải thảo luận nhiều về cái đó, các đồng chí 
ạ, chúng ta không có thì giờ bàn việc ấy đâu. Thế bao giờ 
Krâmdg lấy đứa bé? 

Bằng cách kiên quyết tán thành kế hoạch của Bâkhãu như 
vậy, Bogoxki đã cát đứt sự phản đối của mọi người, và Bôkhâu 
lấy làm bằng lòng về chỗ ấy. Anh đáp: 

— Hôm nay đã muộn quá rồi. Tôi sẻ thu xếp mọi việc vào 
ngày mai. 

Tên Svan đã cho gọi Kluttich. Hắn sợ những cuộc xung đột 
với tên chỉ huy trại trong cuộc họp bộ tham mưu sắp tớt, Trên 
bàn để bức điện của Himle ra lệnh đời trại. 

Việc đời trại để cho ban chỉ huy trại tự quyết định. Đó là 
một mệnh lệnh mang những mầm mống của sự rối loạn. Tên 
nào cũng chỉ lo cho cái mạng của mình. Thế là Svan được rảnh 
tay. Người duy nhất có thể ngăn trở không cho hắn thi hành 


388 


7Â» trại giảm Aây $ó/ 


âm mưu một cách khéo léo là tên Rluttich cuồng tín, do đó 
8van phải giải quyết đứt khoát với hắn. 


Mặc đảu tên Svan không muốn chỉ có một mình hắn với 
Kluttich nhưng hắn đã quyết định về cuộc bàn cãi này. Hắn tin 
ở tài ngoại giao khôn khéo của hắn, Tên Kluttich đàng hoàng 
bước vào phàng giấy tên Svan. 


Svan tiếp hắn bằng một lời trách móc vui vẻ: 

- Chà ông Tăng ông đang làm gì giấu giếm tôi thế? 

Tên Kluttich lắng nghe. Cái giọng ấy đối với hắn nghe cũng 
lọt tai. Ra về một đối thủ, hắn nhô yết hầu lên phía trên cổ áo: 

~ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tôi làm! 

~ Trách nhiệm! ông đang làm tình hình lung tung cá lên, 


gây khó khăn cho tôi đấy. Chúng ta bây giờ không thể gây 
nên những chuyện rắc rối. 

Tên Xluttich nắm chặt hai bàn tay vào hông. Một cử chỉ 
nguy hiểm! Tên Svan lui về phía sau bàn giấy như để có chỗ 
đứng an toàn. 

— Tại sao ông lại gây ra chuyện như thế về một thằng bé Do 
Thái? l 

Mắt tên Kluttich long sòng sọc, đôi lưỡng quyền hắn giản 
gật. Hán bước một bước đến bên bàn giấy. 

- Này, ông đại tá, chúng ta chưa bao giờ là bạn của nhau cả 
cho đến lúc cuối cùng chúng ta cũng sẽ không thể thành đôi 
bạn. Tấn trò đã sắp điễn ở đây. Chỉ có mình chúng ta và 
không có ai làm chứng và töi khuyên ông đừng có chõ mũi vào 
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công việc của tôi. - Tên Swan nhăn mặt. Trong giây lát, hắn 
đã định nhận lời thách đó, nhưng rồi hắn ghìm lại tốt hơn: 

- Được, - hắn đáp, không đứng núp sau bàn giấy nữa mà đi 
đi lại lại như một đảng viên — Chỉ có mình chúng ta mà không 
có ai làm chứng. Thế thì chúng ta hãy thành thực với nhau. Ông 
cho tôi làm một thằng hèn nhát muốn đi với quân Mỹ. Ông lầm 
đấy, ông bạn ạ. Tôi không phải là một người cuồng tín như ông. 
Tôi chủ trương Realpolitik?”... Phải, Realpolitik, hắn nói toạc 
câu ấy vào mặt Kluttich lúc đó đang sắp sửa phản đối lại. 

Tên Svan nhặt bức điện lân, trình bày như một giáo viên 
trong lớp học. 


~ Tời trại! Lệnh của ngài Reichfhirer SS! Ông muốn chống 
lại mệnh lệnh à? - Hắn hải một cách độc ác. 


Cái câu tên Kluttich định trả lời sẽ có thể coi là công khai 
làm loạn, nghe thấy thế hắn im thin thít. 


Tên Bvan lợi dụng cái đó: 


~ Việc dời trại để tùy cho ban chí huy trại quyết định. Xin ông 
nhớ cho! Quyền chỉ huy là trong tay tôi, có phải thế không?... 

Tên Kluttich cũng im lặng không trả lời câu đó, và tên Svan 
lại càng tấn công. 

— Chỉ có giữa hai chúng ta, ông đại úy, bây giờ ai có thể giúp 
chúng ta được? Ngài Puhre ư? Hay là ngài ReichuhrerSS? — 
Tên Svan hí lên. Chúng ta bị kẹp trong một cái bẫy. Thời dành 


Tiếng Đức: chính sách thực tế, chủ trương thực tế, 
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cho những sự kiện vĩ đại đã qua rồi. Qua rồi! - Hắn dần giọng 
nhắc lại - Bây giờ vấn để là cái cổ chúng ta. 

Tên Kluttich muốn phát khùng lên, nhưng tên Svan đang 
làm chủ tình thế. 

— Nếu chúng ta bước ra khỏi chỗ này và để lại sau lưng một 
đống xác người, chúng ta sẽ được cái danh đự là trung thành cho 
đến chết, nhưng — chúng ta có thể dùng cái đó để mua được gì? 

— Hàn nhát! - Tên Kluttich văng ra. 

Tên Svan mỉm cười không chấp. 

~ Tôi muốn giữ cái đầu của tôi. Nếu chúng ta thắng trong 
trận chiến tranh này, tôi sẽ rất vui sướng tổ chức một cuộc thi 
bắn giết trong trại. Nhưng chẳng may - đây là nói giữa chúng 
ta thôi — chẳng may, chúng ta lại thua trong trận chiến tranh 
này, và cái đó lại thay đổi tình thế. 

Cơn điền cuồng của tên Kluttich nãy giờ cố gắng kìm hâm 
lại bát ra: 

— Tôi không chơi như vậy! Ông nghe chưa, ông đại tá? Tôi 
không chơi như vậy. Cái trò trốn tránh khốn nạn này, cái... cái... 

Tiếng nói của hắn có cái giọng kèn đồng lanh lảnh, nhưng 
lần này nó không tác động gì đến Svan. Tên này chỉ ngửa hai 
vai ra đằng sau, ưỡn bụng và khoanh tay trước ngực. 


— À ha, ông định đóng sâm cửa đằng sau lưng với tiếng nổ 
của một viên đạn chứ gì. Ông bạn ơi, cái đó trên máy phóng 
thanh nghe có vẻ kệch cỡm lắm. Nhưng đây không phải là bộ 
tuyên truyền, mà chúng ta đang ở Ftteexbe, và mặt trận thì ở 
sát nách rồi. Nếu chúng ta bắn thì chúng ta sẽ bị bắn lại ngay. 
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Kluttich hét lên: 

— Chúng tôi sẽ bắn! 

Svan thần nhiên: 

~ Bán ai chứ, tôi thứ hỏi ông? Bắn quán Mỹ à? Ông đừng dở 
trò lố bịch nữa. 


Kluttich nện mạnh chân qua mặt Svan và ném mình xuống 
một chiếc ghế da nặng nề ở bàn họp; cơn thịnh nộ chẳng gây 
được kết quả øì. Tên Svan nhìn địch thủ. : 


— Thì ông muốn gì nào? - Lát sau hắn nói. - Tôi không cho 
rằng ông tự hiểu mình. Ông muốn quét sạch cái trại này đi. 
Rồi ông muốn khám phá ra cái tổ chức bí mật của bọn cộng 
sản. Bây giờ ông đuổi theo một thằng oắt Do Thái và giam giữ 
người ta lại. Chỉ là ông mất trí, thế thôi. 


Tên Kluttich chồm lên hét vào mặt Svan: 

~ Tôi hiểu là tôi muốn gì lắm chứ! ` 

Ngón tay run run, hắn lôi trong túi áo ra bản danh sách đưa 
cho Svan: 

- Đây! 

Tên Svan nhìn vào mảnh giấy. 

- Cái gì thế này? 

~ Bọn đầu số của tế chức ấy! - Tên Klubiich lạnh lùng trả lời. 

Tên Svan nhướng lông mày. 

- Thế thì hay lắm... 
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Có thể là hắn ngạc nhiên, nhưng cũng có thể là hắn chàảm 
chọc. Hắn chăm chú đọc bản danh sách. 

— Nhiều thằng đầu sỏ thật đấy. Ông làm thế nào mà tìm ra được? 

- Đuổi theo thằng oát đấy! - Tên Hluttich đáp với một vẻ 
mỉa mai rất chua chát. 

Tân Svan giữ bình tĩnh. 

— Thế ông định làm gì với bọn đầu số này? 

— Thủ tiêu chúng nó đi, thưa ông đại tá! 

— Hừ ưm... 

Tên Svan chỉ hâm hừ thế. hắn khuỳnh hai tay ra sau lưng 
đi đi lại lại suy nghĩ. Tên Kluttich chờ đợi; sắp đến lúc quyết 
định! Im lặng một lúc lâu. Tèn Svan suy nghĩ cẩn thận. Sau 
cùng, hình như hấn đã xếp sẵn đâu ra dấy. Hắn dừng lại trước 
mặt Kluttieh. Hai đứa nhìn nhau. 

- Ông đại úy, nghe đây. Tôi không đồng ý với điều ông 
đang làm dây. Kháng, âng đừng ngắt lời tôi, tôi muốn ông hãy 
nghe tôi nói. Cái gì đã làm thì bây giờ đã làm rồi, và chiến 
dịch của ông, tôi thấy nó đi xa quá tôi không thể nào xoay nó 
lại mà khâng để lộ ra sự yếu ớt cúa chúng ta ở trong trại này... 

~ Yếu ớt? - Tên Kluttich hỏi lại, hét ằm lên. 

— Phải! 

Tên Svan trả lời gọn lồn, lúc đó hắn biết rằng hắn là người 
khôn khéo hơn. Hắn để cho tên Rluttich tự suy nghĩ, còn hắn 


lại đi bách bộ quanh bàn giấy, đó là việc hắn rất thích làm 
môi khi có chuyện gì quan trọng cần nói. 
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— Chúng ta hãy nói đến một việc khác. Chúng ta có lệnh 
của ngài ReichfhurerSS và lệnh đó phải được thi hành. Trại 
phải đời đữ Chỉ có mình chúng ta đây thôi, ông Eluttich ạ, và 
tôi muốn nói với ông rất sòng phẳng. Chúng ta không biết là 
-sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể một ngày kia tôi sẽ phải trả lời 
trước ngài Reicbfhirer SS, cha nên tôi phải thi hành lệnh của 
ngài. Cũng có thể một ngày kia tôi sẽ phải trả lời trước những 
người Mỹ nữa! Có thể tất cá chúng ta sẽ như vậy!. 

Hắn đừng lại đằng sau bàn giấy. 

- Tôi không sợ! — Tên Kluttich banh cầm ra, ngắt lời tên Svan. 


— Tôi biết, - Svan trả lời, trên nét mặt hắn có vẻ vừa tán 
thành vừa chế giểu, 


Hắn đi vòng bàn giấy, bước đến đứng sững trước mặt tên 
Kuttich và đặt bàn tay lên thắt lưng. 


— Tôi ngăn trở công việc của ông phải không, Nếu như ông 
có được cái ông muốn. thì tải đã trở thành viên cựu chỉ huy 
trưởng từ lâu rỏi. Nhưng chơi cái đó với tôi không phải đơn 
giản đâu... - Svan làm điều bộ và nói. 


Tên Kluttich không có vũ khí nào chếng đỡ lại cách nói 
thăng thừng như vậy. 


Tên Svan càng được thể. 


- Cho nên tôi nghĩ rằng óc ranh mãnh với lòng can đảm không 
nên chống nhau mà phái hợp tác với nhau... Ông hiểu không...? 


- Œó phải như thế nghĩa là ông vưi lòng cho phép lôi... 
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Tên Svan nhanh nhẹn tấn công vào đột phá khấu hắn đã 
mở được. Hắn bước nhanh một bước đến bên Kiuttich gõ nhẹ 
ngón tay lên ngực tên này: _ 


— Côn hơn thế nữa! Tôi ra lệnh cho ông phải làm tê liệt cái 
tổ chức bí mật đó! 


Điều đó làm cho Kluttiìch sừng người. Hắn nhìn tên chỉ huy 
trưởng, một ánh sáng ngờ vựe lấp lánh đưới đôi mắt kính đày 
của hắn. Tên Svan nhận thấy thế và hình như cũng đang đò 
đoán những ý nghĩ của tên Kluttich, 

— Không, không, ông bạn ơi, — hắn nói. - Kháng phải cá 
mánh khóe gì ở đây đâu. Và ông cũng không cần phải nghĩ 
rằng đó là tôi đầu hàng ông đâu. Lệnh của tôi chi là do chỗ 
hiếu biết tình thế hiện tại. Tôi không muốn gây khó khăn cha 
ông. Làm hhư thế, mỗi chúng ta có thể đạt được điều mình 
theo đuổi. Như vậy đã rõ chưa? 

Tên Svan lại đọc bản danh sách một lần nữa. Hắn đọc lâu 
và chăm chú. Sau cùng hắn hỏi: 


- Ông có tin chắc rằng đây là bộ đầu sẻ của cái...? 

— Tôi tin chắc như thế, - tên RKiuttich đáp, cố đìm nỗi ngờ 
vực của bản thân hắn. 

Tên Svan bước đến bàn giấy, lấy cây bút máy gạch một 
trong những tên ấy đi, rồi đưa bản danh sách lại cho Kluttich . 

— Bắn chúng nó đi! Phải làm gọn và triệt để bí mật! 


Tưởng là Svan đã ký, Kluttich nhận bản danh sách và thấy 
tên chỉ huy trưởng đã gạch tên của Krêmơ đi. 
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— Ông đại tá! - Hắn kêu lên, 


— Tôi còn cần đến nó, — tên Svan chặn lại không để cho hắn 
chống đối. Nhưng đồng thời hắn cũng nhún vai. - Rất tiếc, ông 
bạn a, vấn để như thế đấy. Trong mấy năm qua chúng ta đã bỏ 
mặc không trông ngó gì đến việc cai quản trại và giao việc Ấy 
cho bọn tù nhân, Bây giờ chúng ta phải dựa vào chúng nó. 
Không cỏ một thằng trùm trại giàu kinh nghiệm, tôi không 
thể thực hiện được việc đời trại, 


- Nhưng ông đại tá! Krêmơ là thằng quan trọng nhất của 
bọn chúng. 


Tên 5van mỉm cười ranh mãnh: 

~ Nó là thằng tướng phải không? Ống xem đó. Càng tốt cho 
mình chứ sao. Chúng ta làm cho một viên tướng phải thất bại 
bằng cách nào? Chúng ta khử sĩ quan của hắn đi. Hãy thanh 
toán những thằng khác đi, còn thằng Krêmơ cứ để đó cho tôi 
khử. Ông đã rõ rồi chứ? 

Lấy làm thú vị về cái trò ranh ma của mình, tên Svan võ 
lên vai tên Kluttich ra vẻ quan thầy. 

~ Nếu việc đó làm ông thích thú, thì cái đó tùy ông, âng có 
thể bắn nó vào sau gáy ngay lúc kết thúc, tôi mặc kệ. Nhưng 
bày giờ tôi càn cần đến nó. 


Tên Kluttich đành lòng như vậy. 


Sau khi bọn tham mưu chí huy đã tụ tập đông đú, tên 
luttieh ngồi vào một góc phòng giấy và có cảm giác khó chịu 
rằng hắn đã bị tên Svan ranh ma chơi một vố. Tên Svan đã 
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vứt cho hắn một đầu mẩu bánh và hắn đã nhặt ngay lấy. 
Kluttich nhìn tên chỉ huy trưởng nghí hoặc. Chà sao thằng béo 
phi kia lại có vẻ tự dắc thế, Tên Svan đi đi lại lại, miệng đọc 
bức điện của tên IIimle hấn cẩm trong tay. 


— Mệnh lệnh rõ ràng, và cố nhiên sẽ được thi hành! 


Với những cái nhìn soi mói, tên Kluttich quan sát hiệu quả 
những lời nói của tên Svan hiện trên nét mặt những đứa khác. 
Tên Vaixangcơ say rượu ngồi bên bàn giấy tên Svan, há hếc 
miệng nhìn ra phía trước. Trông hắn rõ ràng là thiếu rượu: 
trong những cuộc họp ban tham mi, tên chỉ huy trưởng rất hà 
tiện về cái khoản đó. 

Tên thiếu tá Camlôt, chỉ huy quân 5S, đứng ở giữa phòng, 
một chân duỗi đằng trước, hai tay khoanh trên ngực. Tên chỉ 
huy lao công, tên phụ trách hành chính và tên sĩ quan tùy tùng 
của tên chỉ hụy trưởng đều ngồi ở bàn họp. Tùy theo nhiệm vụ, 
những tên chỉ huy khối lần lượt đứng đằng sau bọn sĩ quan. 

Tên Rainơbôt cũng thấy nên đứng với nhóm này là hơn vì 
chức vụ của hắn thấp. 

Mắt tên Kluttich lướt nhìn từ đứa này sang đưa khác. Tất cả 
các bộ mặt đều tỏ ra vâng lệnh và hoàn toàn đồng ý với tên 
chỉ huy trưởng. 

Thật là một bọn hèn nhát! Hình như bọn chúng coi mệnh 
lệnh của Himle là một cơ hội may mắn để trốn tránh được yên 
lành, tất cả, tất cả! Ngay cả tên Rainơbôt trông cũng hiển 
lành như một con cừu non. 
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Không ai đế ý đến tên Kluttich, chúng đang kính trọng lắng 
nghe tên chỉ huy trưởng. 


~ Đã gần đến lúc dời trại, chúng ta phải hành động phù hợp 
với tình hình ở mặt trận. 

Điệu bộ đúng như một viên tướng, Svan bước đến bên bản 
đã đưa cái bàn tay to của hấn chạy suốt miền Nam nước Đức. 

— Chúng ta chỉ có thể đi qua được bằng hướng này thôi. 

Tên Vaixangcơ gầm gừ. Svan dang tay ra, vẻ bi kịch: 

— Không còn con đường nào khác mở ra cho chúng ta nữa... 


Trong người tên Kluttich giận sôi lên. Hắn đã chực vùng 
đứng dậy và bát đầu hò hét, nhưng sự đồng ý chung của những 
đứa khác kìm hắn lại. Tên Svan ra giữa phàng nói như chế 
giêu tên Kluttich: 

— Cố nhiên là có một tổ chức bí mật ở trong trại. Chứng ta 
không ngố đến nỗi bỏ qua cả trường hợp ấy. Nhưng chỉ có thế 
thôi, chỉ là một trường hợp thôi. 

Hắn quay về phía tên Camlôt: 


— Ông thiếu tá, ông có tin rằng quân sĩ của ông có thể bị eái 
tổ chức ấy đe đọa nghiêm trọng không? 

Tên thiếu tá trả lời câu hỏi bằng cái cười khinh miệt, và 
tên Svan vội vàng phụ hạa ngay: 

— Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Chỉ vài loạt đạn bắn vào trại 
là trong một lúc có thể đập tan bất cứ sư kháng cự nào, và tôi sẽ 
không ngân ngại dùng đến biện pháp đó nếu thấy cần thiết. 
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Hắn đừng lại một lát, trình trọng. ngoắt hai tay ra sau lưng, 
đầu ngấng cao, đi vòng quanh bàn gấy. Rồi hắn nói tiếp : 


- Nhưng bây giờ vấn đề chưa phải chỗ đó. Thưa các vị, tôi 
chỉu trách nhiệm về sự an toàn của tất cả các vị, không phái 
chi báy giờ mà cả trong tương lai nửa. - Hắn nhấn mạnh đặc 
biệt vào đó, tin chắc sẽ được cả bọn đồng ý, vì hắn biết những 
người của hắn. 

- Phải, cÂ trong tương lai nữa, - hắn nhắc lại. — Các vị đã 
hiểu tôi. 

Không ai định nói gì, tất cả bọn chúng đều im lặng, đứa nào 
cũng dùng thái độ im lặng tự che giấu mình. Bây giời thời cơ 
của tên Svan đã đến. Đắc thắng hoàn toàn, hắn nói : 

- Được như vậy là nhờ ỡ nghị lực của đại úy Kluttich. Ông 
ta - đến phút cuối cùng, tôi có thể nói như vậy - đã thành 
công trong công việc tìm ra bọn đầu sỏ của tổ chức bí mật 
trong trại. Như vậy là ông ấy đã giúp cho chúng ta một việc võ 
cùng giá trị. Tôi đã ra lệnh cho ông ấy bắn cả bọn mưu loạn, 
và tôi tin chắc ông ấy sẽ thi hành lệnh của tôi với tất ca sự 
khéo léo khôn ngøan cần thiết. 

~ Rồi sau đó thì sao? —- Tên Camlôt hỏi, nãy giờ vẫn ngồi im. 

Hết sức ngạc nhiên, tên Svan trừng mắt lên: 

—- Chúng ta thì hành lệnh của ngài Reichfhirer SS —- hắn đáp. 

Tên Camlôt uể oai quay lại phía Svan : 


- Himle a? Thật là thối! Ông ấy chỉ biết ra lệnh! Ông ấy ở 
xa chỗ bán giết. Nhưng mà tôi lại phải bản tám về những cái 
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thứ cỏ rác ấy ư? Bắn cho chết hết tất cả cái lũ nhơ bấn ấy đi. 
Khẩu hiệu của tôi là thế đấy. 

Tên Svan khó chịu quay đi. 

— Thế còn quân Mỹ thì sao? 

Tên Camiöt nặng nẻ thọc tay vào túi quần. 

— Đừng có nói bừa, êng Svan. Trước khi họ tới được đáy thì 
trong trại đã chẳng còn gì và tôi đã cao chạy xa bay hàng triệu 
cây số rồi, - hắn cười khà khà. 

Mặt tên Svan nhợt ra, hai má phốp pháp của hắn rung lên. 
Bỗng nhiên hắn hét như điên: 

- Nhân danh ngài Reichfhurer SS, ông phải theo lệnh tôi! 
Ai chỉ huy ở đây? 

- Ai phụ trách quân sự? Ông hay tôi?- Tên Camlôt đáp lại. 

Tên Kluttich đã chồm dậy. Chỉ vài bước, hắn đã đến bên 
cạnh tên thiếu tá đang nhìn về phía hắn nhờ che chở. Hắn bị 
xúc động mạnh không nói nên lời, chỉ bối rối nhìn tên Svan. 
Những tên khác cũng đứng dậy. Chúng cảm thấy sắp nổ tung. 
Nhưng tên Svan đã chặn lại được Ủ', 

— Một cuộc ám mưu à? Định làm loạn à? 

Tên Camlôt không hề nghì như vậy, nên hắn đáp lại hiền lành. 

- Ông đừng nói bậy. Âm mưu làm loạn à? Vô lý! Tôi chỉ 
không thích kéo lê ở đằng sau cái bọn nhốn nháo ấy. Tôi chủ 
trương bắn. 


!' Nguyên văn: gạt bỏ được hạt nổ đi. 


400 


Yưêây 0é vỏ #¿ 


Hắn ngồi xuống một chiếc ghế da bên bàn họp, châm điếu 
thuốc lá. Được một tay đồng minh mạnh như thế che chở cho 
mình, tên Rluttich bỗng nhiên thấy khỏe lên. 


- Bắn chúng nó đi! Khẩu hiệu của tôi cũng thế, - hấn gầm 
lên, rồi đứng bên cạnh tên Camlôt có vé thách thức. 

Biến cố này làm tất cả bọn chúng không giữ được im lặng 
nữa, xôn xao cả lên, như quỷ được sống cũi. Chúng bắt đầu bàn 
tán ầm ï, hoa chân múa tay. Không kiêng nể gì tên Svan là 
thượng cấp cúa chúng, những tên chỉ huy khối thô bỉ nhất 
đứng về phía tên Camlôt. 


Vittich. sì quan tùy tùng của tên chỉ huy trưởng, gào vào 
mặt bọn chúng, và bọn chúng gào lại. Mũ hất về sau đầu, tay 
khuỳnh ra. Sự khác nhau về cấp bậc mọi khi được triệt để tuân 
theo, giờ chẳng còn gì nữa. Tên Vittich đứng che trước mặt tên 
Đvan, hẻ$ vào đám người lộn xôn: 


— Ngài chỉ huy trưởng ra lệnh im lặng ngay! 

Lập tức tiếng ôn ào im bặt. 

Một số chỉ huy khối đứng trước mặt tên chỉ huy trưởng hoảng 
hốt đứng nghiêm. Chỉ có một tên không tham gia vào đó là 
Rainơbòt. Mặc dầu sự thay đối bất ngờ của tình thế đã làm cho 
hắn tức tối vô cùng, vì hắn cảm thấy lúc này là lúc quyết định 
giữa hai lực lượng đối địch nhưng hắn cũng tự kiểm chế được 
nủnh. Báy giờ tên chỉ huy trưởng hình như lại thắng thế lần nữa. 

Tên Vaixangcơ lợi dụng phút im lặng bất chợt ấy đấm tay 
xuống bàn gào lên đữ tợn: 
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- ỹ luật nào, mẹ kiếp! Điều ông Svan nói là đúng! Ông ấy 
là chỉ huy trưởng của chúng tôi chứ không phải các anh! 


Chẳng ai để ý đến hắn. Tên Rainơbôt nheo mắt lại; việc gì 
sẽ xảy ra bây giờ? Tên Camilôt dụi tắt điểu thuốc lá đứng đậy. 
Canh lộn xộn hắn vừa gây ra thật không phải điều hắn muốn. 
Ño làm hại đến uy tín của cái tôn tỉ trật tự mà trong đó hắn là 
sĩ quan có vai vế. Và chăng sự bất đẳng của hắn cũng không 
phải xuất phát từ một quan niệm chính trị nào: chẳng qua chỉ 
vì hắn muốn giữ lấy cái mạng của hắn thôi. Đám tù nhân đông 
đảo kia sẽ ngăn trở việc ấy của hắn. Hắn cần gì quân Mỹ kia 
chứ? Vả lại, người nào cũng là bạn tốt nhất của hắn cả. Hắn 
không hiểu tên chỉ huy trưởng. Hắn không có ý định phá hoại 
uy quyền chỉ huy của lão ta. Nhưng tại sao chạy trốn đi mà lại 
cứ phải vác theo đám người trong trại này, trong khi có thể 
làm điều đó một cách đễ dàng hơn nhiều? Còn có gì đơn giản 
hơn là cho nổ tung tất cả mọi người ở sau hàng rào dây thép 
gai đi, nhảy tót lên một chiếc xe, và... 


- Đấy, ông có thấy mọi người nghĩ như thế vào chưa, - hắn 
nói với tên Svan. - Tại sao ông lại phản đối việc bắn? 

Tên Svan, bí thế, rút về đứng đằng sau bàn giấy. 

- Ai bảo tôi phản đối việc bắn? Nếu không có cách nào thì 
cả trại có thể bị nổ tung lên trời trong nửa tiếng đồng hả. 

~ Thế thì cho nổ tung lên trời đi! - Tên Kluttich hét lên. — 
Rồi sau đó ra sao thì ra!” Nếu như chúng ta phải đi, thì nhất 


#) Nach uns die Suntflut tiếng Pháp: Après nous, de déÌugc); cứ liều một cái 
rồi ra sao thì ra. 
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định không để bất cứ một con lợn Bônsêvích nào còn sống sátÍ 

Bọn chỉ huy các khối lại bát đầu nhốn nháo cả lên. 

- Bán chết tất cả đi! - Chúng hét. Những ý kiến hồn độn ấy 
lại đe đọa làm đảo lộn vì kế hoạch đã suy nghĩ kỹ của tên Svan. 
Hắn bước mạnh lên một bước, đến giữa đám người đang cãi cọ. 

— Tôi ra lệnh phải im lặng ngay. 

Giọng gay gắt của mệnh lệnh đã có hiệu quả như ý muốn. 
Tên Svan lấy làm mừng thấy bọn chúng vẫn còn tuân theo hắn. 
Cảnh im lặng trở lại tức khắc ấy đã khôi phục cho hắn cảm giác 
an toàn và hắn thoáng thấy việc cần phải làm là tăng cường cái 
uy tín đang lung lay của hắn bằng cách hành động táo bạo. Hắn 
hầm hầm gác hai nắm tay lên hông, đưa mắt đữ tợn nhìn khắp 
cả một lượt. Nói lên trong lúc im lặng nặng nề này thật là 
tuyệt. Tên Svan nhấc lại điều hắn vừa nói: 

— Ai bảo là tôi phản đối việc bắn? 

Câu nói như một phát đạn bắn vào đích. Ấy thế nhưng hình 
như tên Svan vẫn chưa bắn trúng hồng tâm. 

Tên Camlôt phản ứng lại ngay. 

~ Ông đại tá! 

Có một cái gì cứng cỏi không bình thường trong giọng nói 
ấy, làm cho tên Svan giật mình. Hắn quay người về phía tên 
thiếu tá. Trong giây lát, mắt hai đứa gầm gừ nhìn nhau. 

— Liệu ông có nói với danh dự của một sĩ quan không? 

— Tài lấy danh dự mà nói với ông như thê! - Tên Svan đáp, quật 
mạnh lại cũng bốp chát như câu hỏi tên Camlôt đã ném ra. Nó 
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giống như một cuộc đấu sung giữa hai đứa, và tên Svan nhìn cử chỉ 
những tên khác cùng biết rằng hắn đã bán trúng hồng tâm. 

Cẩn thận, coi chừng đấy, tên Hainơbôt nghĩ thế, nhà ngoại 
giao đang bị kẹt, nhưng lúc này đáy ông ta đã thắng. 

— Mời cáe ông lại ngôi về chỗ. 


Tên Svan bình tĩnh chờ đợi cho đến khi trật tự lúc đầu được 
khỏi phục hẳn. Cả tên Camlôt cũng ngồi xuống. 

Tên Svan thích thú cái im lặng hắn chờ đợi ấy. Phút khủng 
hoảng đã qua rồi. Bây giờ từ đầu đến chân hấn lại trở lại một 
tên chỉ huy cao cấp; hắn đứng bên cạnh, Tên Vaixangcơ, tên 
này đang ngả lựng ra ghế, hai tay dang rộng và hai chân xoạc 
duỗi ra, hắn tự hào về chỗ đã có vẻ mặt hung tợn trong khí 
bênh vực cho tên đại tá. 

Tên Svan bước về sau bàn giấy. 

— Tôi sẽ đọc cho các ông nghe bức điện tôi nhận được của 
ngài Reichihlrer 5S: 

Vì đạo quán thứ ba của quân Mỹ do tướng Pattôn chỉ huy 
đang đe dọn Tuyarinh, tôi ra lệnh: trại tập trung Bukhánoan 
đuới quyền tôi sẽ phải dời dị. Thời gan uà phương tiện sẽ do 
ban chỉ huy trại quyết định. Quyền chỉ huy duy nhất là trong 
lay chỉ huy trưởng trọt Trung thành oới lãnh tụ. Hitle muôn 
năm. Reichfhurer SS Himle. 

Tm lãng. 


Đọc lên nghe nó mới oai làm sao. Tên Svan bạn cái cẦm lên 
trên cổ áo và cảm thấy như hắn vừa nói bằng giọng nói cúa 
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Himle. Tên Camlôt nhìn đầu mũi giày hắn đang ngó ngoáy. 
Tên Vaixangcơ tì hai nắm tay xuống đùi ngả người ra phía 
trước. Đôi mắt chó đái xám xịt của hắn nhấp nháy. Đấy, như 
thế có phải hơn không! Phải, mình cũng nghĩ thết 

Đối với cử tọa, cái đó thật là có tác dụng mạnh, và tên Svan 
khai thác thêm: 


- Trại sẽ dời đi bằng mấy giai đoạn. Mỗi ngày mười lăm 
nghìn người. Trước hết là người Do Thái: đi Hôp, Nuyrămbe và 
Munich. Thiếu tá Camlôt sẽ quy định những chuyến ải ấy! 

— Thế đám S8 của tôi đi với lũ ấy đến Munich rồi làm gì? — 
Camlôt hỏi. 

Svan nhếch mép cười: 


— Bao nhiêu đứa trong lũ ấy đến được Munich là việc của 
ðng, ông thiếu tá ạ. Việc của tôi là không để cho một tên nào 
chết ở trong trại. 

— À, tôi hiểu rồi, - tên Camlôt cười khẩy. - Khi quân Mỹ 
đến thì mặt mũi ông được sạch sẽ, còn tôi thì giơ đầu chịu 
báng chứ gì. 


~ Thật ông chẳng hiểu gì cả, thiếu tá ạ, - tên Svan dạn dò. 
- Nếu như tù nhân chết trước khi tới Munich thì không phải là 
trách nhiệm của ông, đù sao cũng không phải là ông nhận 
được lệnh của tôi để giết tù nhân, mặc đầu tôi phải nói rõ ra 
rằng việc hóa kiếp cho chúng không phải là tàn sát mà phải 
được coi là một cách đếi đãi nhân đạo. 


Tên Camlôt để tay trước ngực. 
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~ Khéo, khéo lắm. 

Tên Svan được thể đáp lại: 

- Ông thích bắn cơ mà, ông thiếu tá... 

~ Ông có thể tín chắc chắn như vậy! — tên Camlôt nói kháy. 
Với cuộc đấu khẩu ấy, chúng đã đi đến chỗ hiểu nhau đầy đủ. 


— Những mệnh lệnh sau về việc ra tay hành động còn chưa 
công bố vội. Rể từ hôm nay, các sĩ quan chỉ huy và quần sĩ 
phải sẵn sàng hành động trong phạm vi được báo trước một 
giờ. Các giấy thông hành và nghỉ phép đều hủy bả! 


Tên 8van hai tay chống nạnh, thắng vai, ưỡn bụng. Hắn 
quay lại đám người đứng quanh và nói giọng thân mật: 

— Các bạn, tôi đề nghị các bạn sẽ thu xếp cho xong những 
việc riêng, chuẩn bị cho các bạn và gia đình các bạn sẵn sàng 
lên đường. 
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ão cai ngục đã đem đến cho Rôsơ một cái nệm cỏ và một 

L cái chăn để đắp ban đêm. Pipich nằm trên chiếc giường 
độc nhất trong xà lim, bệnh tình mỗi giờ một nguy kịch. 
Chừng nào Rôsơ còn nói chuyện được với con người bị tra tấn 
kia thì anh ta còn thấy có hy vọng và có chỗ dựa. Bây giờ 
Pipích không trả lời nữa, người lên cơn sốt nóng rực, còn Rôsơ 
ngồi thu mình trên nệm có ở góc xà lim, tròng rõ thảm hại. 
Anh ta quá khiếp sợ về cuộc hỏi cung ban đêm. Nỗi sợ hài lớn 
vớn bên cạnh anh như hình với bóng. 

Việc đứa bé đã bị đưa đến Khối 61 hoàn toàn không thể gìữ 
được bí mật trong đội Commanđô. Qua những câu chuyện giữa 
anh em tù nhân, Rôsơ đã trở thành một ke tòng phạm. Cá: 
điều anh biết đáng ghét ấy nó cứ giày vò day dứt anh đến nỗi 
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anh nghĩ ước gì lúc đó mình bịt ngay tai lại thì tất biết mấy. 
Nhưng bảy giờ đã muộn rồi, anh ngồi đây liên can đến một 
việc mà đáng lš anh không nên biết một tí gì. 

Đêm trong sáng. Bóng của song cửa sổ in trên trần xà lim 
trắng bệch như những ngón của một bàn tay xòe mở. Rôsd 
không muốn nằm xuống ngủ. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị 
gọi lần. 


Rôsơ nghe ngóng. Bên ngoài im lặng như tờ, lạnh lẽêo như 
nấm mồ trong xà lim tối. 

Ruải... 

Kháng có tiếng trả lời nào vang lên trong xà lim. 

— Rudi... 

Rôsơ chỉ nghe thấy tiếng vang của mình biến đần đi, Bỗng 
anh đứng dậy rón rén đi đến chễ Pipich. Pipich nằm co đầu gối 
lên. Đầu anh đã bịt ra ngoài gối. 

— Nhỡ cậu ta chết thì làm thế nào? —- Rôsơ nuốt ực một cái. 

- Ruải... 

Rôsơ không chịu được nữa, anh muốn kêu lên, nhưng anh 
sợ quá. Anh muốn đấm vào cửa, nhưng lại nhát gan không 
dám. Anh áp hai nắm tay vào miệng, cúi gập người xuống. 

Vừa lúc quay người lại để bỏ về nệm cổ, bỗng anh đừng lại 
như chết cứng. Trong khoảng im lặng tàn ác có tiếng thìa khóa 
lạch cạch trong ổ, cửa xà lim mở, và tía sáng của một ngọn 
đèn pin rọi vào xà lim hắt tàn nhẫn vào giữa mặt anh ta. Một 
tên biến binh trẻ tuổi làm nhiệm vụ trực đêm bước vào. 
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— Đi ra đây! 


Với một quả đấm của kẻ chiến thắng, hắn dúi anh chàng 
Rêôsơ khúm na khúm núm ra khỏi xà lim. 


Cũng vào giờ ấy, một bóng người lom khom bước đằng sau 
căn nhà chái bằng gô ghép của chuông lợn của bọn 8S nằm ở 
sườn đốc phía bác trại. Đây đó vẫn càn một quãng trống với 
mấy cái cây của cánh rừng trước kia còn lại. Đằng trước 
chuồng lợn là những căn nhà y xá, đối điện với những căn nhà 
này, cách một con đường gọi là đường y xá, là Trại Nhỏ. 


Bóng người trong chỗ tối ấy đứng vền một lúc lâu không 
động đậy. Hình như nó nghe ngóng. Cách chuồng lợn không xa ` 
lắm có một đường dây thép gai mắc điện bao bọc chung quanh 
trại. Chỗ cao nhất của những bốt gác bê tông dọc hàng rào 
nghiêng vào phía trong, trên nóc bốt gác lấp lánh những bóng 
đèn đỏ. Bọn lính gác đứng trên tháp canh. Rö ràng là bóng 
người không động đậy kia dang chăm chú nhìn bọn lính gác và 
đứng im quan sát các tháp canh. Y như nó có đôi mắt của một 
con cú. Những khẩu súng máy nghếch mõm đen ngòm trên bao 
lơn tháp canh. Bóng người vẫn không cựa quậy. Mấy tên lính 
gác cũng đứng ím phăng phắc, cuộn người trong áo choàng, 
mắt đảo nhìn khắp trại. Chốc chốc cái sàn gỗ lại cọt kẹt dưới 
gót giày mỗi khi chúng đổi chân đứng. Bỗng bóng đen kia tụt 
xuống, thoắt một cái, và im lặng như một cái bóng, lao đến 
một gốc cây. Đến đó, nó dừng lại. cúi lom khom, nhìn quanh 
bốn bễể và tính toán bước sau sẽ chạy sang một cây gần đó. 
Đến lúc nào thuận tiện thì chỉ mấy bước là có thể tới được gốc 
cây kia mà không có một tiếng động. Bóng đen không đi giày, 
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chỉ mang bít tất. Đó là một tù nhân. Người đó cứ động kbéo 
láo như một tay chuyên nhào lộn. Lúc này, bóng người đứng áp 
chặt vào thân cây và lại chờ cơ hội. Trước mặt hắn, còn một 
quãng nguy hiểm nhất, quãng đi qua con đường rộng của y xá. 
Hắn ngập ngừng một lúe lâu, quan sát cẩn thận các tháp canh 
và mọi vật xung quanh. 


Rải hắn cúi người xuống chạy ngang qua con đường, nhanh 
như con sóc, nằm rạp trên mặt đất ở quãng trống giữa đám 
cây đứng và cây đổ. Chờ đợi, không động đây, người dán xuống 
đất, hắn nằm im một lúc rồi leo hết cây này sang cây khác cho 
đến khi tới Trại Nhỏ. Hắn cẩn thận nâng hàng dây thép gai 
dưới cùng lên, đoạn bò qua hàng rào. Lúc này, hắn đã khá xa 
các tháp canh để có thể lách đi giữa các hố xí ở phía sau căn 
nhà trại, tránh những thùng đựng rác để lẩng chổng khắp nơi 
và tới khối 61. Áp sát người vào tường nhà trại, hắn từ từ 
nhấc then cửa xuống từng ly một. Hắn mở cánh cửa chỉ vừa đú 
để lách mình vào trong. 


Bên ngoài không có gió, hắn không cần phải đóng cửa lại: 
hắn đứng một lúc cho mắt quen dần với bóng tối chuẩn bị 
hành sự. Còn mật cái vách trong nữa. Người tù nhân bước mau 
đến, cửa hơi hé mở, hắn bước nhẹ vào trong. Zitkôpxki đang 
nằm ngủ trên giường. Hai người phụ việc của anh nằm trên cái 
nệm cỏ đặt đưới. Z(tkôpxki đang khò khè ngáy; đứa bé nằm 
ngủ nép vào sau lưng anh. Người tù nhân cẩn thận bước qua 
những người phụ việc đang ngủ bấm trước ngón chân xuống 
đất cho tới khi tới gắn 2itkôpxki. Hắn nhè nhẹ luồn tay xuống 
nâng đứa bé lên. Hắn làm việc này cẩn thận đến nỗi đứa bé 
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không tỉnh đậy. Nhẹ như con mèo, hắn đi vòng qua cái vách 
trong, bước ra khỏi nhà. Hắn vẫn để cửa hé mở. 


Ra đến ngoài, hắn đừng lại suy nghĩ. Hắn phải đánh thức 
đứa bé dậy để khỏi sơ và có thể kêu lên. Hắn nhẹ lay đứa 
bé. Đứa bé tỉnh đậy, khẽ kêu một tiếng sợ hãi. Người tù 
nhân vội áp bàn tay che lên miệng nó và nói nhỏ vài tiếng 
Ba Lan với dưa bé, vừa ru và âu yếm ôm chặt nó vào người. 
Tình trạng không bình thường ấy làm cho đứa bé cảm thấy 
eó gì nguy hiểm nên nó im thin thít, Mấy tiếng Ba Lan có 
trọng âm nhấn manh theo lối Nga, có một tác dụng làm nó 
yên tâm. Theo lời đặn, đứa bé vòng đôi tay nhỏ lên ôm chặt 
lấy cổ người tà nhân, Người tù nhán ghì đứa bé vào mình, 
khom người xuống, vội vã bước đi, 


Không đầy một giờ sau, Rôsơ trở vả xà lim, người còn cúi 
gập xuống hơn lúc anh ta bước ra. Tên biến bính nhìn thân 
hình thẩm hại ấy cười khinh bỉ. 


Không chú ý đến Pipich, Rôsơ nằm vật xuống nệm cổ và 
tuôn vào dưới chăn, khắp người anh ta tràn ngắp một cảm giá 
hèn hạ của kẻ thấy mình thấp hèn quá. 


Tên Rluttieb choàng tính dậy khi nghe tiếng dây nói hên 
cạnh giường hắn réo lên. Tên Gai ở đầu kia đang gọi. Còn 
ngái ngủ, tên Kluttich nghe tiếng tên Gai léo nhéo: Này các 
bố ở đằng đó đậy đi. Đến khối 61 ở Trại Nhỏ ấy mà lấy 
thằng nhóc Do Thái ra”, 
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Tên Kiuttich tỉnh hẳn người. 

Lạy Chúa tôi, anh Gai, anh làm thế' nào mà tìm ra được thế? 

- Chỉ cần thông mình một chút thôi. —- Tiếng nói léo xéo ở 
đầu đây đằng kia trả lời. 

Máy điện thoại kêu tách, tên Gai đã bồ máy. 


Tên Klubich ngồi bàn thành giường, đăm đảm nhìn trước 
mặt, luồn tay dưới áo ngủ gãi sồn sột dưới nách. Cần phải hành 
đóng ngay. Hắn vội vã mặc thật mau bộ đề quân phục chạy 
nhanh lên trại. Hắn bảo tên gác cổng báo cho bọn lính gác biết 
hắn sắp sửa vào trại, đem theo một tên chỉ huy khối mà hắn vội 
đặn dò rnấy câu rồi hồi hả chạy đến khối 61. Hắn đâm bổ vào 
ngăn nhà trong, bật lóe chiếc đèn bấm của hắn lên và hét: 


_ Dạy! 


Hoắng hốt, các anh em Ba Lan bố cả ngủ, từ trên giường 
của họ vùng đậy. Zitkôpxki theo lính tính ném chiếc khăn lên 
giường và đứng ngay cạnh đó. 


Chỉ trong một nửa giây, tên Kluttich đã bắt gặp được cái cử 
chỉ đó. Hắn lấy đèn bấm hất cái chăn xuống, Zitkôpxki và 
những người phụ việc của anh nhìn thấy chiếc giường trông 
không mà sợ đến lạnh toát người. Tên Kluttich không biết gì về 
những phản ứng đang diễn ra trong đầu các anh em Ba Lan, 
Hắn điên cuồng, hộc tốc đi sục sạo khắp căn nhà, giận đữ đá các 
nệm cỏ của các anh em phụ việc sang một bên. Vì sợ bị lây 
bệnh truyền nhiễm, hắn không dám lần tay sừ mó vào bất cứ 
vật gì mà chỉ lấy chân lấy mắt sục sạo khắp nơi. Không thấy gì, 
hấn xua những người Ba Lan đứng trước mặt bắn vào phòng 


412 


V>đx „u¿ 42/a lây đóể 


bệnh nhắn. Hắn chiếu đen hết chỗ này đến chỗ khác và hét lên: 
— Tất cả đứng đậy! 
Những “anh em bị nhẹ”, miệng lầm rầm trong những chỗ 


nằm của họ nhự cái hòm, những “anh em bị nặng” thì năm mê 
man trên những nệm cỏ. 


Tên Kluttich chia thẳng tia sáng đèn vào mặt Zitkôpxki 
đang ngơ ngác. 


— Mày có hiểu tiếng Đức khóng, thằng chó này? 
Zitkôpxki gật đầu: 

— Tôi... một tí. 

— Tất cả đứng đây! Nào, bảo chúng nó đi! 


Tên Kluttich khuỳnh hai tay ra. Zitkôpxki truyền đạt lại 
lệnh đó bằng tiếng Ba Lan. Những người ốm từ trong hòm bà 
ra, đứng thẳng dậy. Những người thuộc các dân tộc khác cùng 
hiểu cái lệnh đó và bò ra khổi những cái thùng của họ. Tên 
Kluttich soi đèn vào các chỗ nằm. 


— Nó làm sao thế này? - Tân chỉ huy khối vừa gắt hỏi vừa 
trỏ vào một cái nệm cỏ. 


Zitkôpxki giơ hai tay lên: 

- Hấp hối hay là đã chết rồi đó. 

Tên Kluttich hét vào mặt Zitkôpxki: 

- Cút! Để lui cái của này ral 

Hắn đưa giày hất một người ốm nằm gần đó ra khỏi nệm cỏ. 
Các anh em Ba Lan còn đang bận nâng những người ốm nặng ở 
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nệm cả lên. Họ phải chất những người kêu rên rỉ lên trên những 
người khác trong cái khoảng rất nhỏ bé dành cho bọ. Tên 
Kluttich không thương tiếc giãm bừa lên các nệm cô, lùa mũi giày 
xuống dưới đá thốc lên họ, nhưng vẫn chẳng tìm được gì. 


Hét ẩm ï, hắn đồn Z¡tkôpxki và các anh em phụ việc ra xa 
tận phía sau ngăn nhà trong, hắn điên tiết gầm lên; - Chúng 
mày để thằng bé ở đâu? nói ra, đồ khốn kiếp! 


Trước những cái đá hung dừ của hắn, các anh em phụ việc 
chạy biến nào góc nhà. Zitkôpxki còn đang hết sức ngạc nhiên 
ˆ không biểu tại sao đứa bá lại biến mất, anh lắp bắp: 

- Không có đứa bé. Đứa bé đâu? 

Không hề sợ hãi tên chí huy khối với tên Kluttich, anh giữ 
tung cái chăn với nệm cỏ trên giđờng anh. 


~ Đứa bé đâu — anh kêu lân thất vọng nhìn khắp căn phòng. 


Tên Kluttich cũng đành chịu. Hắn nõi khùng hét toáng lên, 
đá cho Zitkôpxki một đá và vội vã bỏ ra khỏi căn nhà trại 
truyền nhiễm ấy. Tên chỉ huy khối bước theo. 


Một lát sau khi đã trở lại quen với bóng tối và đã có thể 
nhận rõ mặt nhau, ba người Ba Lan liền hội ý với nhau. Họ 
vội vàng khôi phục lại trật tự của phòng bệnh, cho các “bệnh 
nhân nhẹ” trở về những chiếc hòm của họ và đặt những người 
ốm nặng xuống các nệm, nhưng khi trở về phòng của họ, họ lại 
đứng ngẩn người ra. Đứa bé ở đâu mới được chứ? Chuyện xảy 
ra thánh thật! Chính tối hôm đó Zitkôpxki đã bế đứa bé lên 
giường, thế mà bây giờ nó đã biến mất! 


' 


414 


Ÿ xÂx tê có #4¿ 


Chả có lẽ nào đứa bé lại bỏ căn nhà mà đi được. Một 
chuyện thần kỳ gì đó hẳn là vừa xảy ra. Ba người đứng ngơ 
ngác không biết giải thích thế vào. Zitkôpxki từ từ quỳ xuống, 
chắp hai tay cúi đầu nhắm mắt lại. 


- Kính mừng Maria đây ơn phúc...” 
Hai người phụ việc cũng làm theo như vậy. 


Khi nãy xông vào trại một cách vội vã không bình thường 
như thế nào thì lúc trở vẻ nhà, tên Kluttich cũng vội vã như 
thế, và về đến nhà là hắn gọi ngay đây nói cho tên Gai. Tên 
Gai đã trở về nhà riêng của hắn trong tòa nhà có chuồng ngựa. 
Hắn chưa lên giường nằm, vì chính hắn cũng đang sửa soạn để 
chuồn. Trong phòng làm việc của hăn, hắn đang lôi những 
đống giấy tờ ra, đốt hàng đống hỗ sơ tài liệu. Hắn nhận được 
đây nói của Kluttich gọi, vì tên Kluttich yêu câu cho gọi trực 
tiếp về nhà riêng của tên Gai. 


— Sao lại thế? —- Tên Gai hét vào ống nói. - Không tìm thấy 
nó à? — Một nỗi giận dữ điên cuồng nổi lên khắp người hắn. - 
Mẹ kiếp đỏ chuột chết ~ Hắn quảng mạnh ống nói xuống, 


Pipich cựa quậy. Ảnh duỗi đài đôi chân. bị tê cứng. Cái phút 
ngắn ngủi tỉnh dậy cũng tốt eh2 anh, nhưng chỉ khi ý thức 
hoàn toàn trở lại làm chủ được, pip::h mới biết mình đang 
nằm ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời nỗi đau đớn nhức 
nhối trỡ lại, lan khắp người anh như lưa iết. Nhưng nỗi đau 
đớn ấy lại định kéo anh vào cơn mê sảng, và trong cuộc vật 


€® Một câu trong Kinh Thánh: “Kính mừng Maria TÂy ơn phúc, Đức Chúa Lời ở 
cùng Bà...” (@N.D). 
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lộn im lặng, Pipich phải tập trung tất cả sức lực của mình 
chống lại nó để có thể giữ cho đầu óc sảng suốt, vì anh biết 
mình đã sắp đến lúc chết. 

Pipich soát lại xem khả năng suy nghì của mình. Anh vẫn 
còn có những ý nghĩ trong đầu. Anh nhận thức được những ý 
nghĩ ấy rất rð ràng. Nhưng những ý nghì ấy vẫn lơ lửng, không 
có một dây liên hệ nào bên trong. Răng lợi anh khô quắt, và 
anh cảm thấy như có giấy dán vào. Nhưng đấy chỉ là một phản 
của cái tình trạng trong người anh, và Pipich thấy không cần 
phải uống nước. Anh nằm im một lúc không cử động, tò mò 
nghe ngóng những nỗi đau đớn của bản thân mình. Khi anh 
nằm trên nên đất, thằng cha hiến binh đã đá cho mấy cái vào 
hông, vào lưng. Hẳn là trong thận anh có cái gì lôi thôi đây. 
Hình như lửa bốc lên từ chỗ đó. Người ta có thể chết vì bị rách 
thận được khâng? Pipich thấy ngạc nhiên quá. Những ý nghĩ ấy 
trôi đi và những ý nghĩ khác xuất hiện. Mình... giấu những 
khẩu súng... kịp thời... tốt quá... chỉ một ngày sau là... 


Đipich rên khừ khừ. Bỗng anh chợt nhớ tới Ròsơ. Có phải 
anh ta bị gọi lên hỏi cung không? Một tia sáng rọi vào xà hm, 
Pipich hãy còn nhớ điều đó. Anh nghe thấy một tiếng nói. Ôi 
im lặng, im lặng lân. Pipích bừng dậy: Từ lúc ấy đến giờ đã 
bao lầu rồi? - Đèm tối trong xà lim vẫn im lìm bao phủ chung 
quanh người anh như một cái gì đã chết. Rôsơ đầu rồi? Hay 
vừa rồi đã có chuyện gì xảy đến? Pipích cảm thấy tâm trí mình 
lại tối sắm y như anh đang nhìn qua một ô kính bị mưa ướt 
không cho anh thấy rõ được gì hết. Anh cảm thấy một nỗi sợ 
cấp bázh sôi sục) 
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— Augutl 


Tiếng gọi của Pipich là một tiếng kêu khúng khiếp nhưng 
chỉ nghẹn lại trong người như trong một. cái vòm sâu. Thực 
ra, tiếng gọi thốt lên như một hơi thở bị quằn quại từ cái 
miệng khô bóng. 

Rôsơ lúc đó đang mơ mơ màng màng, choàng dậy ngồi thừ 
người trên nệm cỏ, tai lắng nghe, kinh sợ, không biểu anh ta 
đã nghe tiếng gọi ấy hay chỉ là mơ thấy. Ôi anh ta lại nghe 
gọi tên mình lần nữa, tiếng gọi yếu ớt rã rời như nó đến lả tả 
trừng âm tiết một. Râsơ chỉ chằm một cái đã đến bên cạnh 
Pinich. Pipich cảm thấy sự sống ở ngay đó, và muốn đi vào cái 
vệt mờ mờ trước mặt anh. Nhưng không sao được. Pipich 
không hé được một tiếng nào khác. Phải chăng máu đang chạy 
lông lộn khắp người anh, hay là tìm anh đang đập điên cuông 
trong lồng ngực? Hơi thở anh phu phào. 

Bỗng trong hành lang nghe có tiếng chân vội vã dồn bước 
đến gần. Tiếng chìa khóa lạch cạch trong ổ, cái bóng đèn mờ tối 
trên trần đuưng đưa, và tên Gai lao mình vào trong xà lim trước 
mặt tên hiến hinh và đẩy cánh cửa. Hắn tống hai quả đấm vào 
Rôsơ làm anh ta mất thăng bằng lảo đảo ngã vẻ phía sau. 


— Mẹ mày, thằng khốn kiếp! Mày định đánh lừa ông hả! 


Tên Gai lay mạnh người Rôsơ như lắc một cành cây. Các xà 
lim bên cạnh đều choàng tỉnh dậy. Tám người tù nhân khác 
của phòng đồ đạc bị tiếng ôn ào dữ tợn đánh thức dậy, sợ hãi 
đứng nép người vào các cánh cửa. 
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Tên Gai nối khùng. Hắn túm chặt lấy Rsơ, lắc đi lác lại 
gào thét, đấm đá. Rôsơ đưa bai tay lên tránh đỡ trận đòn túi 
bụi, rụt đầu vào rên la thảm hại: 

- Tôi đã nói với ngài hết cả, thưa ngài trưởng ty. Xin ngài, 
xin ngài! Tôi không biết gì hơn nữa! 

— Đứa nào biết? — Tên Gai gầm lên đdúi Rôsơ vào một góc. 

- Xin đừng đánh tôi, ngài trưởng tv! Pipich biết, anh ấy biết 
tất cả mọi thứ. Tôi không dính dáng gì vào đấy. 

Trong cơn điễn dại, tên Gai túm lây Pipich giật lăn xuống 
chân giường. Người Pipich năm ím không động đậy. Rôsơ 
khiếp sự một cách hèn nhát kêu lên the thé cầu cứu. 

Tên hiển binh cảm cái dài cui bằng cao su trong tay nhảy 
đến nện Rôsơ một cái thật đau: 


~ Mày có câm mồm đi không? 


Tên Gai rống lên, chân đá vào con người mê man nằm đó, 
không kể là mũi giày của hắn thếc vào chỗ nào. 


— Nói đi, thằng này, không tao đạp cho mày chết! Hắn vẫn 
lấy giày nện xuống người Pipich như một thằng điên. 


Nhưng thần chết thật là tốt bụng. Từ lâu nó đã đặt bàn tay 
nhân từ của nó lên con tim đã có một lân rất sung sướng ấy... 


Ảnh em tù nhân ở các xà lim khóc đứng dán chặt vào cửa. 
Họ nghe tiếng khóc cứa xà lim và khi có tiếng chân nện mạnh 
bước qua, họ nháy lùi lại đằng sau. Rồi họ đứng thở nặng nề, 
người nọ tìm rmắt người kia trong bóng tối sau khi cái cảnh 
tĩnh mịch của ban đêm bị phá vỡ một cách khủng khiếp ấy đã 
qua. Không ai nói với ai một lời Nhưng những ý nghĩ đang 
thét lên trong người họ. 
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Từ sáng sớm, các trùm khối đều đã xúm quanh bàn giấy 
Krâmơ đò hồi, họ đến đó đem theo báo cáo về những người có 
mặt trong phiên điểm danh. 

— Đêm qua ở Trai Nhỏ có chuyện gì thế? 

— Hình như thằng Kluttich đến khối 61... 

— Có thật là nó tìm đứa bé không? 


Bôkhâu mang báo cáo đến thay cho Runki để có thể nói 
chuyện với Krêmơ, anh cũng đã tham gia vào việc thăm hỏi 
chung ấy. và lợi dụng cái đó để qua Krêmø thu lượm tin tức. 

— Hãy ải đến Trại Nhỏ xem có chuyện gì ở đó. 


Krêmơ nhận cái chỉ thị kín đáo ấy, hầm bừ để che đậy nó 
đi, và làm như không quan tâm gì đến chuyện đó cả. Nhưng 
anh cũng đang lo lắng, nghi hoặc, bối rối không kém gì 
Bôkhâu, vì hỏi đếm cái màng lưới lại bị chọc thúng một lần 
nữa để phú lên Hơfen, Krôpinxki, Pipich và những người bị bắt 
khác, ba người Ba Lan ở trong khối 61 và ILK và toàn thể hộ 
máy, nhưng chưa phải thế là hết. Tất cả những ai được màng 
lưới đó bão vệ đều phải tìm xem nó có bị thủng hay không. 
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Sáng hôm ấy việc sắp hàng điểm danh vẫn tiến hành như 
thường lệ. Cái ö vuông khổng lỗổ đứng thành hàng ngũ vẫn 
răm rắp như mọi lần, và cũng như mọi lần, sau khi tên 
Tangdhôt ra lậnh Các đội Comrnanđô bước lên! thì cái hình 
vuòng tản ra, líu ríu vào nhau đông như kiến, thành nhiều 
nhóm lớn nhỏ, rồi đi ra qua công “bỏ mù”, có những tên lính 
gác mang súng đi kèm hoặc đi xuôi sân kiểm soát vào các 
xưởng trong trại và các phòng giấy. 


Nhưng từ ngày hôm qua, dường như có một luồng không 
khí mới thổi trên ngọn đổi, và luồng không khí ấy được 
hàng ngàn hàng ngàn buông phổi hít vào. Có chuyện gì xây 
ra đâu gần đấy. Từ nơi nào đó chiến xa đang gắm lên lao về 
phía họ, làm rung chuyển cả mặt đất, hàng ngàn con người 
trên đỉnh đải ấy nghĩ rằng họ có thể cảm thấy mặt đất rung 
động y như những đấu hiệu báo trước một cuộc động đất. 
Những điều cho đến nay họ chỉ được đọc thấy trên những 
tấm bản đồ nhàu nát hoặc nghe nó trên những chiếc loa ổ 
khối gọi là tín tức từ mặt trận, giờ bồng nhiên đã thay đổi, 
vì tín đồn đời trại đã lan đi khấp nơi, trở thành một cái 
thực tế liên quan trực tiếp đếm tất cả mọi người. 


Kluttiich, Rainohôt, tên ehd huy lao công và một đám những 
tên chỉ huy khối đứng bên ngoài chiếc cổng sắt đúc, xoạc cẳng 
ra, nắm tay để lên hông im lặng nhìn đồng người của những 
đội Commanđô lao công ra đi, diều qua trước mặt chúng. 
Những ý nghĩ bí mật ngầm chảy trong những con mắt xoi mói 
của chúng đang đõi nhìn trên những chiếc đầu cạo trọc. 
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Từng đội Commanđô bước qua, mũ cảm trong tay, hai cánh 
tay thẳng đuột bên hông, mắt nhìn ra đằng trước. 


Nhiều ủy viên của các nhóm kháng chiến bí mật cũng đi ở 
đây, họ được đông đảo quần chúng cũng như những bộ quần áo 
văn vô danh che chở. Những ngón tay nắm vào cán xẻng cũng 
đã từng nắm chặt cái báng của một khẩu các-bin trong nhiều 
đêm bí mật dưới hảm. Bây giờ họ đang bước qua xà lim nhốt 
người huấn luyện viên của họ trong baang-ke; những đôi lông 
mày nghiêm nghị của họ nhíu lại như những chiếc mộc che đậy 
ý nghĩa của họ. Dù đó còn là những ý nghĩ bí mật sáu kín, 
nhưng nó sẽ là một hành động trong một tương lai rất gần mà 
người ta chỉ cẩn vươn tay là với tới. Những cánh tay vẫn còn 
nằm im cứng đờ bân người họ. Họ biết đằng sau những con 
mắt đang có những ý nghĩ gì Những ý nghĩ của chúng với 
những ý nghĩ của họ thật cách xa như những ngôi sao trên 
trời, nếu như chúng đụng vào nhau thì... 


Bukhônoan ơi, ta không hệ buôn nắn, 

Dù tương lợi rồi sẽ ra sao. 

Tơ hdt cho cuộc sống, cho ngày mại mới mẻ, 
Vì ngày mai đây ta sẽ tự do.. 


Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng hát cúa trại cất cao trên 
những cái đầu trọc tếu và vút lên như một lá cờ bí mật mỗi khi 
các đội Commaanđô bước ra đi làm. 

Trước khi đội lao công cuối cùng bước qua, Kluttich đã cùng 
với Rainơbôt rút về phòng giấy tên chỉ huy điểm danh. Chúng 
không cho ai vào. Kluttích càu nhàu ngồi phịch xuống ghế 
trâm ngâm nghĩ đến cái thất bại eủa hắn đêm qua. 
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~ Thế nào thằng ăn cướp kia lại chẳng nghe phong thanh 
về cái đó từ khi mình bước vào trại, - hắn buổn rầu nói. - 
Làm thế nào mà ta tàng hình được? 


Rainơbôt đặt quyển sổ báo cáo lên bàn: 


— Hay chúng nó chỉ cợt chơi cho lão Gai một vố, và câu 
chuyện về khối 61 ấy là không có thật. 


Tên Kluttich rướn ưỡn ngực ra đằng trước nói: 

- Thế thì ai xui tôi đến Ghextapô? 

Rainơbôt tự hào chữa: 

— Tôi cũng nói với anh rằng chúng nó vứt thằng bé từ tay này 


sang tay khác như một quả bóng, còn anh thì chạy vòng quanh 
đuổi theo thằng bé như một con chó mù đuổi theo đàn cừu! 


Hắn châm thuốc lá. 


— Hãy cứ diệt bọn đầu số trong danh sách ấy như Svan bảo 
anh, rồi ít nhất. anh cũng được cái gì eụ thể. 


— Đấy cái lão ngu như lừa đã dồn tôi vào chỗ như thế đấy! — 
Tên Kluttich giận dữ càu nhàu - Còn tôi thì lại mang tiếng là 
giúp hắn để thẳng tay thanh toán đám rơm rác kia đi. 

- Như vậy ông ta cũng không ngốc chút nào, — Rainơbôt vừa 
nói vừa bước đến bản đô. Hắn nhìn chăm chú vào đó, rút một 
chiếc kim găm tô màu ở Trâyxn ra cắm vào điểm để chữ 
Hecfen. Bị thói quen thúc đẩy, hắn thọc ngón tay cái vào dưới 
khuy áo và gõ gõ những ngón tay khác đăm chiêu suy nghĩ. 

Rồi tên Rainơbôt quay về phía Kluttich và nhìn vào mặt 
hắn. Hắn đã quan sát được sự thay đổi khi hắn rời chiếc kim 
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găm. Tên Rainơbôt lặng lẽ ngồi xuống sau bàn giấy, khoanh 
tay tỳ xuống bàn, duỗi hai chân ra. 


— Ngẫu nhiên tôi lại có ý kiến rằng nhà ngoại giao của 
chúng ta không lầm như ta tưởng đâu... 


Tên Kluttich vụt ngẩng đầu lên mạnh quá đến nỗi hắn thấy 
đau ở đằng sau gáy. Hắn đứng dậy bước đến chỗ tên Rainơbôt, 
vươn người trên bàn giấy. 


— Vậy anh muốn hảo tôi rằng.. 

Mắt bai đứa nhìn chòng chọc vào nhau. 

- Á ha, - tên Kluttich cười khẩy —- nhà ngoại giao số hai. 
Tên Rainơbôt mỉm cười chế giễu. Tân Kluttich sủa vào mặt hắn: 


- Đứa nào vừa mới vỗ ngực khoe: chừng nào tôi còn mặc bộ 
đồ quân phục này thì... l 


Tên Rainobôt đáp: 
— Phải, chừng nào, đây... 


Tên Kluttich bạnh cái cằm ra một cách độc ác, trên đôi mắt 
kính đày của hắn, những tia mắt phản chiếu tóe ra sắc sảo: 


~ Thế là vị chiến sĩ đũng cẩm lại cũng sắp sửa bỏ cả tôi nữa hẳn? 
Chỉìmg nào còn sống, tôi nhất định còn giữ chặt khẩu súng của tôi. 
Hắn đấm mạnh quả đấm lên bàn giấy. 


Tên Rainobhôt đặt điếu thuốc của hắn lên chiếc đĩa đựng tàn, 
đứng đậy, lịch sự địu dàng. 

- Tôi cũng thế, ông đại úy a, chỉ có điều — hắn ranh mãnh 
nhếch đôi lông mày. — Chỉ có điều là — trong những điều kiện 
hoàn cảnh khác nhau mà thôi, 
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Hắn vừa nói vừa gõ gõ vào bản đồ: 


— Hơfen... Ecfuôc... Vaima, - hắn cười với tên Kluttich một 
cách đểu cáng. - Hôm nay là mông hai tháng tư. Chúng ta còn 
lại bao nhiêu ngày nữa? Chẳng nhiều lắm đâu. 


Như một tên phù thủy, hắn xòe mười ngón tay rã trước mặt 
tên Kluttich. 


- Bấy nhiêu, - hắn nắm bàn tay phải vào. 


— Hay bấy nhiêu, - hắn cụn từng ngón bên bàn tay trái 
xuống. - Học tiếng Anh đi và phải luôn luôn khôn khéo. - Hắn 
nói như trước đây hắn đã có nói một lần. 


—~ Đồ chó tráo trở, —- tên Kluttich thất lên. Tên Rainơbôt 
cười; hắn không coi như thế là bị xúc phạm. 


Tưởng mình bị bỏ rơi, tên Kluttich tức tối: 
¬ Thế là chỉ còn lại có Camlôt và tôi. 


— Camlôt2 - Tên Rainơbôt ngoẹo đầu sang một bên, ra về 
hoài nghỉ. - Anh đừng tin vào hắn. Hắn muốn chuồn bằng 
cách nào càng ít bất lợi cho hắn càng hay. 


Tên Kluttich cảm thấy bất lực, hét lân: 
- Thế thì tôi ở lại! 


- Tại sao? - Tên Rainơbôt hỏi, cốế tình hiểu lâm tên 
Kluttích. - Anh muốn ở lại đây à? 

Tên Rluttich nghiến răng: 

— Tôi theo đõi chúng đã mấy tuần nay, thế mà bây giờ sắp 
sửa tìm được đấu vết thì lại nói đến chuyện chuỗn ư?- Hắn rút 
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bản danh sách trong túi ra bước đến máy phóng thanh. 
Tên Rainơbôt ngăn lại: 
- Ảnh muốn làm gì thế? 
Kluttich đập vào bản danh sách: 


— Bây giờ tôi gọt chúng nó vào, đưa chúng nó ra ngoài bãi 
đá và bắn tất cả. 


- Để cho mọi người trông thấy ư? Có ba trăm thằng đang 
làm ngoài bãi đá đấy! 


- Tôi đếch cần, - Kluttich gầm lên. : 

Rainơbôt giật lấy bản danh sách trong tay Kluttch. 

- Hãy chấp hành với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần 
thiết, ông chỉ huy trại ơi! 

Tên Kluttich gất: 

— Thế anh bảo tôi phải bí mật rồi thậm thụt đem chúng nó 
đi à, xì... xì... 

— Không phải như thế, - Rainơbôt đáp lại ranh mãnh xấc xược. — 
Ông cứ làm cái đó công khai. Bản danh sách sẽ đưa tối phòng nhân 
viên, rất đàng hoàng, ông hiểu chưa, ông chỉ huy trại? Tất cả các tù 
nhân có tên trong đó phải có mặt sáng mai ở trạm số hai, 


Tên Rainơbôt nháy một mắt: 


fÐ Một rong những trạm lập ra ở chung quanh trại để các tù nhân báo cáo về 


công việc của họ hoặc để trừag phạt tù nhân, Ở Bukhânvan, trạm số hai được 
coi là nơi để xử bắn tù nhân. 
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—- Xin lỗi. You understand, nưaster'”?), hắn hỏi bằng tiếng 
Anh. — Cuộc hành quân “Vẻ nhà”! Ôtô, hộ vệ, đi vào rừng, một 
loạt đạn... thế là xong cả thôi mà! 


Tên Rainơbót nhét bản danh sách vào cuốn sổ điểm danh. 
— Với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết, nhà ngoại 
giao của chúng ta đã bảo thế mà. 


Cũng như nhiều lần trước đây, Rluttich phải thừa nhận 
rằng thằng cha trẻ tuổi kia xảo quyệt hơn mình, và hắn thừa 
nhân điều đó với một câu nhận xét thám độc: 

— Anh đã rất khéo khớp với nhà ngoại giao. 

— Trái lại, - tên Rainơbôt cãi, đặc biệt ôn tên, — Tôi chỉ mới 
trở thành khôn ngoan hơn về một số phương điện nào đó từ tối 
hôm qua thôi. 

Chuông điện thoại réo. Có người hải Rluttiích. Tân Rainơbôt 
đưa ống nói cho hắn. 

Tân Gai gọi. Tên Rainơbôt đứng bên cạnh Kluttich và có thể 
nghe được trong ống nói những gì, vì giọng tên Gai oang oang. 

- Thằng Gai không muốn dính đáng gì đến việc đứa bé Do 
Thái nữa. Đêm vừa rồi, một tên trong đám đòi bọ đã chất vẻ 
tay hắn. Hắn không thích hỏi đến những tên còn lại nữa. 

Kluttich lầm bảầm trang miệng. 


Raindbôt giật lấy ống nói ở tay Kluttich và tự hắn nói: 


? Tiếng Anh bồi: “Ông hiểu không, thưa ảng?”, 
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— Cố nhiên rồi. Kamerad Gai ạ ', chúng tôi lại sẽ đem đám 
rác rưởi ấy về, để tôi sẽ cho xe đến. Tất nhiên là chúng tôi cũng 
sẽ nhặt cả con người thân mến đã quá cố ấy đem vẻ đốt ở đây. 


Hắn bỏ máy xuống. 


- Bây giờ chúng mình lại có đầy đủ tất ca bọn. Chỉ còn lại 
có Hơfen và cái thằng gì ấy thôi. Hay ông đã quên mất hai 
thằng đó rồi. 


— Chúng nó còn được việc gì cho mình nữa, —- tên Kluttich 
càu nhàu. 


Rainơbôt mở cửa gọi xuống hành lang: 

- Thượng sĩ Manđrin lên gặp chỉ huy điểm danh. 

Lệnh của hắn được tên gác cổng truyền lại. 

Rainơbôt chìa hộp thuốc lá của hắn ra khi tên Mandrin bước vào. 


~ Anh nghĩ rằng còn cá thể moi được cái gì ở thằng Hơfen 
với thằng Ba Lan ấy không? 


Tân Manđdrin rút một điếu thuốc lá nhét lên vành tai, mặt 
hắn biếu lộ hắn không chú ý gì đến câu hỏi. 


Hắn đáp bằng giọng bực bội: 

— Tất cả những gì tôi có thế làm với chúng nó bây giờ là 
cho chúng nó chết quách. 

— Tốt, chúng tôi không cần đến chúng nó nữa. Tùy anh làm 
gì chúng ná thì làm. Cho anh tha hồ đùa nghịch. 


t? Tiếng Đức: đồng chí. Bon đâng viên Quốc xâ cũng gọi là đồng chí, 
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Vẻ chế giễu thoáng hiện trên đôi môi tái mét của tên 
Mandrin. 


Zitkôpxki vẫn còn như điên. Anh thể với Krêmø vừa tìm 
đến chỗ anh rằng đứa bé nằm ngay bên cạnh anh, rõ ràng anh 
thấy nó tựa vào lưng mình. Để trinh bày lại với Rrêmơ cáu 
chuyện thần kỳ ấy, anh vứt lại chiếc chăn lên giường. 

— Thằng Kluttich giật cái chăn ra, bất thình lình đứa bé 
biến đâu mất, 

Đôi môi anh rung lên vì bị kích thích mạnh, mắt anh nhìn 
van lơn: 

- Đứa bé đi đâu rồi? 

Krêmơ thốt ra một tiếng ngắn tổ sự lúng túng: 

- Hữừ.. Tôi biết thế nào được... Hay có thế là nó bò đến chỗ 
nào rồi? Anh có xem tất cả mọi chỗ không? 

—- Khắp cả mọi chễ rồi. 

Krêmơ trễ rnôi đưới ra. 

- Khi đó có ai ở đây không? Hay có người nào trong khối 
anh không có việc gì đến quanh quấn ở đây không? 

Zitkôpxki nói là không có ai cả. 

Krêmø không biết hỏi gì nữa. Bản thân anh cũng không thể 
giải thích được sự biến mất rất kỳ lạ của đứa bé. Anh có ý ngờ 
ngợ rằng ILK... Nhưng cái khả năng ấy không chấc, vì nếu 
như vậy thì tất Bôkhâu phải biết và đã chẳng cấp thiết yêu 
cầu anh phải ải tìm xem đứa bé ở đầu. 
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Bôkhâu cũng không kém phần ngơ ngác khi Krêmơ tìm đến 
khối anh và báo cho anh biết rằng việc tìm kiếm không ăn 
thua gì. Đứa bé đã biến mất; họ phải đành chịu vậy. Nhưng ai 
đã nhúng tay vào đấy chứ? 

Điều làm cho Bôkhâu bối rối không phải là việc đứa bé bí 
mật biến mất, mà chính là việc đứa bé biến mất mà JLE 
không được biết. Chỉ có thể là một đồng chí trong nhóm đó. 
Nhưng ai? Có thể là cậu Pribula lúc nào cũng nôn nóng không? 
Hay cậu Van Đalen dễ tính? Hay là anh chàng Bôgoxki đầu óc 
tỉnh táo kia? Nếu như có một đồng chí nào khám phá được một 
chỗ giấu tốt hơn cái hầm dưới móng thì dù sao nhiệm vụ của 
anh ta cũng phải báo cáo cho ILK biết về chuyện ấy. Hành 
động theo ý mình như vậy là vô kỷ luật, và Bôkhâu không thể 
chia vui với Krêmø trước sự buồn bực của tên Kluttich. 

- Làm sao nó biết rằng đứa bé ở trong khối 61 được? — 
Bôlkchâu hỏi. 

— Thì chẳng phải đứa bé đã ở đấy ư. — Krêmơ đáp, đôi mắt 
nheo nheo của anh mỉm cười. - Anh lại càu nhàu về việc vi 
phạm kỷ luật phải không? Anh phải khoái chí về chỗ dù là ai 
đi nữa cũng không thể nhạy bén như thế. được. Thử hỏi nếu 
như thằng Kluttich tóm được đứa bé thì sẽ ra sao?... Ngay tôi 
cũng không muốn và anh nhún vai lấy làm khoái trá về tình 
hình này, bất chấp tất cả — Bây giờ không ai biết là đứa bé đi 
đâu. Như thế có tốt không? -— Anh hồi Bôkhâu đang trầm 
ngâm im lặng, rồi tự mình gật đầu đáp — Như thế là tốt! 

Bôkhâu để ý nhìn Krêmơ biểu lộ đẩy đủ sự vui thích của 
mình về sự thất bại của tên Kluttich. 
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Nhưng không phải chỉ là vấn đề đứa bé. Mẹ kiếp! Nó là vấn 
đề cái dây xích bị đứt! Bôkhâu mím môi. Ai đã cát đứt đây. 
Nếu không phải là Bôgoxki? Mối nghỉ hoặc ấy cứ dày vo anh, 
mặc dầu Bôkhâu chẳng có chứng cớ gì cả. Cũng rất có thể là 
ruột người nào khác. Giả thứ như chính bản thân anh đã làm 
việc đó thì sao? Nghĩ đến đấy, anh tự nhìn mình như soì vào 
một tấm gương. Anh có thể nói với ai về chuyện đó được? 
Không ai cải Chỉ có trong bản thân anh dây xích Ấy mới có thể 
chìm xuống và cái neo của nó cắm vào những khaảng sâu vô 
tận của im lặng, 

Vi phạm kỷ luật. 

Phải, đúng thế, và vẫn như thết 

Nhưng nỗi giận đừ của Bôkhâu đã biến đổi, và anh thấy 
rằng hành động của con người vô danh im lặng nào đó là tốt 
và hết sức nhân đạo. Anh thấy con người vô danh im lặng kia 
đã giơ bàn tay của mình lên làm mộc che đỡ cho tất cả. Anh 
thấy rằng người kia huộc làng phải ví phạm kỹ luật. Vì trong 
việc chọn lựa giữa hai nhiệm vụ, bao giờ nhiệm vụ cao hơn và 
cấp bách hơn cũng vẫn là quyết. định. 


Bôkhâu thở dài. Anh đút hai tay vào túi, đứng suy nghĩ một 
hồi lâu ở trước cửa. Rồi anh chậm chạp trở về khối. 


Fơxtê lo ngại khi thấy tên Mandrin lên chỗ Rainơbót. Có 
phải có gì liên quan đến hai người anh đang chăm sóc không? 
Anh lên đến xà lim giam họ, nhìn qua lŠ cửa. 
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Hơfen và Krôpinxki đứng im lặng không động đây trong xà 
lim, mặt quay ra phía cửa. Mặc dầu Hơfen đã lại sức để có thể 
đứng lên nhưng nỗi đau đớn của anh vì bị tra tấn vẫn còn thấy 
rõ. Hình như mỗi phút anh đã phải dùng tất cả nghị lực to lớn 
của mình vẻ thể chất và tính thần để có thể giữ cho mình đứng 
thẳng lên, Fơxtê thấy người anh hơi lảo đảo cũng có thể biết điều 
đó. Tên Mandrin ráo riết tra tấn bơn nữa bằng cách rắc phấn 
màu xung quanh chân hai người. Nếu có dấu vết tổ rằng họ đã 
làm nhích chân đi, hắn sẽ đánh cho hai người nhừ tử và - ghê 
gơm hơn nữa —- hắn còn phạt họ mấy ngày không cho ăn uống gì. 


Fơxtê lại bịt lỗ cửa lại, anh biết rằng khi họ chắc chắn là 
không bị theo đôi, họ có thể cẩn thận tựa vào nhau mà đứng. 
Anh cũng không thế nói lên được một vài tiếng để khuyến 
khích họ, vì có những tên S5 canh phòng các xà lim ở đọc 
hành lang. Eơxtê phải để ý đến chúng. 

Không biết chúng nó bàn bạc gì ở trong phòng tên 
Rainơbôt. 


Eơxtèẻ nghí hoặc theo dõi xem tên Manởrin làm gì khi 
hắn trở vẻ. Hắn ngồi trong phòng giấy của mình, ngồi 
trong ấy một lúc rõ lâu. Fơøxté đã cố trì hoân việc lau chùi 
hành lang boong-ke cho đến lúc tên Manởrin trở về để có 
thể quan sát hắn đễ hơn. Lúc này anh gác cửa đã quét đến 
gần xà lim giam Hơfen. Tên Mandrin trở ra với h2i đoan 
thừng thòng lọng lủng lãng dưới tay. Tim Fơxtê như ngừng 
đập. Ánh vẫn tiếp tục công việc của mình. bê ngoài trồng 
rát bình thường, nhưng trong lòng hết sức chăm chú. 
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Tên Mandrin đã bước vào xà lim. Fơxtê vừa quét vừa 
nghe ngóng. Tên Mandrin đi vòng quanh hai người kiểm 
soát chỗ phấn màu xem có dấu vết gì khòng. Hắn không 
thấy gì cả. 

Vừa gõ gõ những đoạn thừng day vào giày ủng, hắn vừa 
thủng thỉnh đi chung quanh hai người. Sau cùng, hắn dừng 
lại trước mặt họ. Nổi sợ hãi của Krôpinxki hiện rõ trên 
mặt, đôi mắt anh mở to, cứ nuốt ừng ực như muốn cố nén 
sự kích thích. Tên Mandrin nghiên cứu về mặt anh Ba Lan 
với cái dáng lạnh lùng của một người quan sát vô tư. Mặt 
Hơfen đã tái đi. Các mạch máu trong thái dương anh đập 
đồn đập, ¿hỗ bị bàn kẹp lắp vào đau nhói. Hai đầu gối anh 
đang muốn khuyu xuống; anh đã trông thấy những đoạn 
thừng. Đằng sau đôi lông mày của anh là một ý nghĩa 
khủng khiếp đường như được viết lên băng giá: bây giờ 
. mình sẽ chết! Và Hơfen rùng mình trước cái lạnh buốt 
xương vừa lọt vào xà lim cùng một lúc với con quái vật kia. 
— Liệu mình mắc cải thòng lọng vào cổ nó thì nó có kháng 
cự không? Tên Mandrin tự hỏi. Bỗng hắn bắt đầu nói. Điều 
hấn nói thật lạ vô cùng. 


— Hitle, - hắn nói — là cái giống ngu như lừa. Hắn đã gây 
ra cái trò chiến tranh cho chúng tao. Trong vài ngày nữa 
quân Mỹ sẽ đến đây. - Rỏi hắn cười một mình không ra 
tiếng và cũng không có một nét gì trên mặt tổ rằng hắn cười. 
— Tất cả những gì chúng mày tưởng tượng về quân Mỹ thì 
hãy quên đi. Tao sẽ thất cổ tất cả những thằng trong boong- 
ke. Hizi đứa chúng mày sẽ là những thàng cuối cùng. 
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Thì ra hắn đã nói quá nhiễu. Hắn im lặng luỗn những đây 
thòng lọng lên đầu hai người và rút chặt lại như người ta 
thất một chiếc ca-vát. 

— Chúng mày hãy giữ cái này cho đến lúc chết. Năm phút 
trước khi cuốn đi, tao sẽ đến đây và.. sật. - Hắn rít qua kẽ 
răng và lấy tay minh họa. Rải hắn lại im lặng xem lại về 
mặt của họ trước những chiếc thòng lọng, hắn còn câm thấy 
phải nói thêm điều gì nữa. - Nếu chúng mày tự treo cổ trước 
thì tao sẽ nện thêm cho một trận về tội đã làm hỏng mất. trò 
chơi cuối cùng của tao. 


Hắn không nói gì nữa, ra khỏi xà lim cũng chậm chạp 
hung dữ như khi hắn bước vào. Ra đến ngoài, hắn lấy điếu 
thuốc lá ở mép tai xuống châm hút. Hắn thân thờ nhìn 
người gác cứa, rồi rút vào phòng giấy. 

Fơxtê hốt đám rác đã quét lên đổ vào chiếc thùng đặt ở góc 
hành lang. 


Những giây phút căng thẳng họ vừa phải trải qua trong 
cái im lặng kinh khúng đã làm tê liệt các cảm giác của họ 
một lúc khá lâu sau khi chỉ còn lại hai người. Máu trong 
người Hơfen dân dần trớ lại chạy đều, việc cảm thấy rằng ý 
nghĩ dễ sợ kinh khủng đã ngăn chặn tất cả các cơ năng sinh 
hoạt không cho chúng tan rã và biến ởi, thật là tốt. Hơfen 
một lần nữa lại có ý thức rằng mình còn thở và anh hít mùi 
hôi thối trong xà lim vào người, đường như đó là một làn 
không khí trong lành tươi mát. 


— Anh ơi.. - Krôpinxki đứng sau lưng Hơfen khẽ nói. 
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Cái tiếng giản dị ây đi thẳng vào trải tim Høfen, anh 
không sao trả lời được, nhưng anh vươn bàn tay cảm ơn ra 
sau người, và anh Ba Lan im lặng nắm chặt lấy bàn tay ấy. 
Cái cắm giác ấm áp cúa sự sống truyền từ người này sang 
người kia, và sự im lặng của họ còn lớn hơn bất cứ lời nói 
nào khác. 


ở. 


Đến trưa, tên Rainơbôt dùng máy phóng thanh trong trại 
gọi anh kapô của phòng nhân viên tới. Hắn trao cho anh bản 
danh sách. 


- Những tù nhân này sáng mai phải có mặt ở Trạm số 2. Bảo 
chúng nó cọ chân cho sạch, hiểu chưa? Chúng tao không muốn 
để ai nói rằng chúng tao cho người về nhà mà lại bẩn thỉu. 

Thả ư? 


Từ xưa đến nay, có tủ chính trị nào được thả đâu. Khi trỡ về 
đến phòng nhân viên, anh kapô nghiên cứu bản danh sách. 
Trong đó có 46 tên các trùm khối, các kapâ và những chức 
công khác trong trại, tât cả đều là những tù nhán dài hạn 
đáng tin cậy, và trong trạ: ai cũng biết. Anh kapô thấy ở đấy 
có cả tên mình với tên anh trùm trại Prơn, 
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Hẳn có cái gì mờ ám đây. 


Anh kapô đến chỗ Krêmơ. Prơn cũng có đấy. Sau khi đọc 
bản danh sách, Krêmơ cười chua chát: l 


- Thả à? Thả cả lô trong một lúc, mà lại ngay trước khi đời 
trại. Hành động kẻ cướp thật! - Anh gảm lên. - Nhất định có 
thăng cò mồi khốn nạn nào đây! 


— Tôi phãi viết mệnh lệnh ra cho Trạm số 2, tôi phải làm 
thế nào đây? — Anh kapô hỏi. 


Một mối ngờ vực thoáng hiện ra trên mặt Prơn. 
— Có lẽ chúng nó định khử chúng mình chăng? 


Anh ta nhìn Krêmơ đò hỏi, Krêmơ không muốn biểu lệ sự 
đồng ý của mình mặc đầu anh cũng nghĩ như vậy. 


- Rhoan đã, - Krêmơ nói bâng quơ. Quay sang anh kapô, 
anh nói. — Anh đừng làm gì trước khi có ý kiến của tôi. Anh 
hãy đọc những tên ấy đi, để tôi viết ra cho, 


Mặc đầu vô cùng bối rối nhưng trong khi viết bàn tay anh 
vần không run. Bỗng anh hiểu ngay rất rõ, không cần phải có 
chứng cớ gì, rằng 46 người này sẽ bị bắn. Nhưng tại sao lại 
không có tên anh trong danh sách trong khi cả tụi chúng nó 
trên kia đều coi anh là đầu số? Có phải cả 46 người này thuộc 
nhóm ILK không? Bôkbhâu phải biết điều đó; anh phải đi nói 
với Bôkhâu ngay bây giờ. Anh đi đến khối của Hôkhâu. 


Lúc đó thật là thuận tiện — các anh em quản trị phòng đều đã 
trên đường xuống nhà bếp với những chiếc thùng rồng đựng thức 
ăn, và anh cũng không cần phải giấu giếm Runki điều gì cả. 
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— Tôi muốn soát lại giường của các anh, - Krêmơ nói. - Vào 
trong khu nhà ngủ đi, Hecbe. 


Đó chỉ là một cớ. Nếu bất ngờ có tên chỉ huy khối nào đi tới 
thì đấy là một lý do về sự có mặt của Krêmơ. Trong khu nhà 
ngủ, Krêmơ nhất trí ngay với Bôkhâu về việc ấy và trao cho 
anh bản sao của danh sách. Bôkhâu im lặng đọc. 


— Có người nào của các anh trang đá không? — Krêmơ hỏi. 
Bôkhâu lắc đầu: 

— Không có ai cả. 

— Tốt! - Krêmơ đáp, nhẹ hẳn người. 


Hai người đi chảm chậm đến đầu đằng kia nhà ngủ; Krêmơ 
nhìn lên các giường. 


— Ta làm thế nào bây giờ? Họ sẽ bị giết, cái đó rõ rồi. 


Krêmơ vuốt lại một cái chăn. Bôkhâu thổ đài nặng nẻ. Bảy 
giờ một khâu mới lại thêm vào cái dây xích cúa những sự nguy 
hiểm. Đứa nào đã khai ra 46 người này? Cái đó từ đâu đến? 
Kluttich — Raingbôt - hay Xvailinh? 


Hay cái thằng cò mỗi ở phòng đê đạc đã... 


- Chúng ta phải làm gì bây giờ, anh bảo tôi đi, - rẻmơ 
giục Bôkhâu. 


Hai người đứng im. 
- Phải, chúng ta phải làm gì? —~ Bêkhâu thở dài. 
Mảnh giấy trong tay anh đòi hồi phải có những quyết định 


quan trọng mà như chưa bao giờ lại có trong tất cả những năm 
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tù tội của anh, và tất eâ lại cùng dổn đến một lúe chỉ trong 
mấy tiếng đồng hỗ. Để đến sáng mai sẽ quá muộn. Bây giờ 
anh phải bàn với các đồng chí trong ILK. Nhưng làm thế nào 
bắt liên lạc với họ được? ILK sẽ phải họp ngay trong giờ này. 
Mà không phải là họp ở dưới hẩm nóng, chỗ ấy phải chờ đêm 
tối mới vào được. 


Bôkháu gãi trán suy nghĩ về việc đó thật làm cho anh đau khế. 


— Tôi phải đem bàn với các đồng chí ngay bây giờ, ~ anh 
nói. —- Chúng ta phải lợi dụng lúc báo động máy bay, chẳng có 
cách nào khác nữa. 


Đã mấy tuần nay, mỗi ngày cứ đến buổi trưa, không sớm 
cũng không muộn hơn, máy bay oanh tạc của Mỹ bay trên đầu, 
đi về hướng Tuyarinh, Xaxôny và Branđepbuôc. Có thể căn cứ 
vào chúng mà lấy lại giờ đẳng hỗ được, chúng xuất hiện ở trên 
trại rất đúng giờ. Khi mặt trời chiếu sáng, những đoàn máy 
bay ấy lấp lánh trên trời cao như những con chím, chỉ có tiếng 
ầm ì của chúng mới nói lên là chúng nguy hiểm như thế nào. 
Vì vậy ngày nào cũng có báo động. Các đội lao công đã quen 
với việc sẵn sàng chạy vội về trại, qua sân kiểm soát trong khi 
tiếng còi rú lên. Mấy phút sau cá trại đã vắng tanh, Chỉ còn 
thấy những tên lính gác trên tháp canh, raắt nhìn lên trời. Có 
khi mấy giờ sau vẫn chưa có còi báo hết, 


Thế rồi trại lại hoạt động. 


Bôkháu hình như đang đấu tranh với một cái gì. Anh nhìn 
Krêmơ: 
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— Việc này anh phải giúp tôi mới được. Tôi không được phép để lộ 
một, tên nào của các đồng chí, nhưng... tôi làm thế nào khác được? 

Krêmơ cảm thấy thật là khó khăn cho Bôkhâu quá, anh nói: 

- Anh đừng lo, tôi sẽ không giữ những tên ấy trong áe đâu. 
Tôi hiểu anh, và các đồng chí cũng sẽ hiểu. Dây là vấn đê sống 
hay chết. Bôkhâu gật đầu tổ vẻ cảm ơn Krêmơ: 

— Bây giờ anh hãy nghe nhé. Tôi sẽ đến ngay y xá để nói 
với anh kapô ỡ đó, anh ta biết đấy. Anh ta sẽ giành riêng một 
chỗ cho chúng tôi. ở đấy chúng tôi có thể không bị quấy rầy. 
lúc đó tôi sẽ cho anh biết những ai, và anh phải.. Anh thấy 
không, nó như thế đấy... Thôi được, anh phải đi đến chỗ nhà 
tắm hộ tôi — tôi không được để ai ở đó trông thấy tôi. 

- Được, cho tôi biết là tôi phải truyền đạt cho a1? 

— Cho Bôgoxki, - Bôkhâu khẽ nhắc đến tên ấy. — Trong khi 
báo động anh ta sẽ không trở về nhà khối mà phải tới y xá. 

- Được, - Krêmơ gật đầu. 

- Tôi sẽ làm sao cho anh biết họp ở địa điểm nào được nhỉ? 
Bôkhâu ngẫm nghĩ rối quyết định. - Trong mười phút nữa, tôi 
sẽ gặp anh trên đường đến y xá, gần dãy nhà khối của tôi. 

Krêmơ đông ý. 

Riômäăng là người đứng ở “bên ngoài” trong khi báo động, sẽ 
không có mặt trong cuộc họp bàn này, báo cho Van Đalen cũng 
đễ, còn Kôđixec với Pribula thì có thể liên lạc trên đường đi. 

Khi Bôkhâu đang từ trạm y xá trở về khối mình, Krêmơ đã tiến 
đến chỗ anh. Bôkhâu ra hiệu cho Krêmg và hai người dừng lại. 
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"OP2”, Bêkhâu nói bảng quơ. Krêmø gật đầu, và mỗi người 
lại đi một ngà. OP2 là phòng mổ thứ hai, và vì nó ở tầng gác 
trên của căn nhà phụ của y xá xây từ mấy năm trước, trong 
khi báo động không có ai đến đó cả. 

Đúng giờ, hầu như không sai một phút, tiếng còi rú lén. 
Trên sân kiểm soát và trên những con đường giữa các nhà 
khối, cảnh hỗn độn lại điễn ra như mọi ngày. 

Bôkhâu đứng ở chỗ mình làm việc, trương raắt tìm Kôđixec 
với Pribula Anh trông thấy hai người cùng đang chạy vội về 
nhà khối của họ. 

— Lại đằng này, - Bôkhâu nói khẽ. 

— Có chuyện gì thế? 

— Lại đằng này, - Bôkhâu nhắc lại và chạy đi. 

Hai người ngập ngừng, rồi cũng vội theo sau Bôkhâu đang 
chạy xuống con đường sang y xá giữa đám tù nhân . 

Chưa bao giờ các đồng chí trong ILE lại ở trong tình trạng 
căng thẳng dồn dập như hôm nay. 


Giôgao đã bị chiếm rồi! Những trận đấu ác liệt dang diễn 
ra ở hai đầu Téklenbuôc trong vùng Tôitôbuôcgơ Van. Quân 
đồng minh đã chọc được một mũi dùi sâu vào hướng Hacfo. 
Trong khu vực Vaebuóe và trên vùng Vêra, nghe nói họ đã thọc 
mãi lên phía bắc Aidơnäăc. Nếu như những tin tức do Kôảixec 
và Pribula đưa đến Ấy được xác nhận thì không còn nghi ngờ 
gì nữa, việc xứ 46 người kia là mở đầu cho việc đời trại. Việc 
đó có thể bắt đầu bất cứ giờ nào! 
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Cùng một lúc, tất cá còi rú lên báo một cuộc báo động khác. 
Ngồi túm tụm trong một góc phòng mổ, các đẳng chí nghe 
những tiếng động bên ngoài. Tiếng động cơ vang lên rung 
chuyến chạy qua các trại im lặng. Chắc hẳn lần này là một 
cuộc tấn công lớn vào nội địa đấy. Mọi người không ai nói gì, 


Bôgoxki nhìn lên những khuôn mặt kín đáo thần nhiên của 
mọi người. Bôkhâu tỳ đầu lên hai nắm tay, những ý nghĩ đang 
diễn biến trên khuôn mặt to lớn của anh như những tia ánh 
sáng phản chiếu đang nhảy múa. 


Đôi mắt Pribula nhìn đăm đăm, nghiêm nghị, miệng anh 
mím chặt lại. Kôđixec bất gặp cái nhìn bâng quơ của Bôgoxki, 
lại nhìn xuống. Cái gì bị che đậy đằng sau sự im lặng nặng nề 
ấy? Bôgoxki nhìn Bôkhâu, nhưng Bôkhâu cũng im lặng. 


Tiếng ẩm ì của máy bay oanh tạc đã biến mất ở khoảng xa. ' 
Lúc này, ở một nơi nào đó trong đám nhà cửa thành phố, 
không khí bị những trái bom tàn phá xé tung đang rít lên, nổ 
lên, và những ngọn lửa vàng sẫm bốc cháy đang từ từ cuốn lên 
trời cao, ném xuống đất những vật đã vỡ tan tành với những 
loạt gạch đá rơi xuống như mưa. Ở một nơi nào đó xa trại, 
những cơn thịnh nộ bùng lên điên cuồng giữa những con người 
đang gào thét rối loạn. 


Nhưng ở đây, trên những căn nhà trại hỗn độn; ở đây, trong 
góc của một căn phòng mổ, có một nhóm nhỏ đang ngồi, đó là 
những người do số phận đen đủi đã bị đưa đến giữa năm vạn 
eon người trong trại với nhóm 46 người kia, y như ma quỷ đã 
từng cám dỗ chúa Jêsu trên núi. Vì nếu như sáng mai 4ö 
người phải chết, thì.. 
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Bôgoxki không chờ đợi cha ai nói, xé toang cái màn yên lặng 
và phát biểu điều mọi người đang suy nghĩ: nếu đến sáng mà 46 
người bị bắn, anh nói, thì chúng cho là tổ chức IUR đã bị bắn. 

¬ Rồi, anh tiếp tục, - bọn phát xít sẽ tưởng rằng chúng đã 
điệt xong bộ phận lãnh đạo và đã sẵn sàng xúc tiến việc đời 
trại. Nhưng chúng ta, các đồng chí ạ, sẽ vẫn còn đây và bộ 
máy sẽ không mất bộ phận lãnh đạo của nó. Chúng ta có thể 
cứu nhừng người khác, rất nhiều người khác, vì 4õ người đã 
chết cho chúng ta, cho chúng ta và cho 50.000 người! 

Như thế có đúng không? 


Van Đalen ngước mát lên, Kôdixec lại nhìn xuống; PribuÌa 
chửi rủa — anh không sao ngôi yên được. Vì anh không dám 
nhầy chồm lên sợ có ai trông thấy qua cửa số, anh cứ söt ruột 
nhấp nhốm mãi tại chỗ. 

- Rhông, - Bôkhâu nói cộc lốc, và nhìn thẳng vào mắt 
Bôgoxki. 

Cái tiếng “Không” ấy đi vào trái tìm của mọi người như một, 
chiếc chia khóa. Pribula có nhiều điều muốn nói nhưng anh chỉ 
có thể nhắc lại cái tiếng Đức “nein”? bằng tiếng Ba Lan: “Nye! 
Nye! Nyc!” anh to tiếng nhắc lại. Bây giờ Bôgoxki cũng tựa 
người vào tường nhắm mắt lại, mệt môi và thanh thoát. 

Bôkhâu bắt đầu nói về một chuyện khác. 


~ Các đông chí ạ, chính đứa bé đã đem thẩm họa đến cho 
chúng ta. Bây giờ đứa bé biến mất không có một dấu vết gì. Ái 


®? Nein (đọc là nai-n): không. 
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đem nó đi? Chỉ có thể là một người trong chúng ta. Nó là một 
đứa bé Ba Lan. Có phải anh không, j]ôxep? - Anh hỏi Pribula. 


Anh Ba Lan trễ tuổi giơ hai tay lên kinh hãi: 

- Tôi ư? Chính tôi đang tự hỏi là đứa bé ở đâu? 

- Có phải anh không, Lâônit? 

Bôgoxki mở mắt ra, đáp bằng một giọng chắc nịch. 
— Tôi không mang đứa bé đi. 


Van Đalen với Eôdixee cũng cam đoan như vậy. Từ trong 
miệng mỗi người đều nói ra sự thật; Bôkhâu có một cái tai 
mẫn nhuệ về việc đó. Vậy thì người duy nhất hãy còn bị ngờ 
vực là Riômăng vắng mặt. Nhưng không một ai, kế cả Bôkhâu 
nữa, lại tin rằng có thể là anh người Pháp kia. Bôkhâu giơ tay 
lên, tổ về bất lực: 


~ Thôi được, có lẽ Krêmơ đã đem đứa bé đi một nơi nào đó. 
Dù nó ở đâu, dù ai làm việc ấy thì nó cũng đã đi rồi, mất rồi, 
có thế thôi. Tôi cân nói với các đồng chí một điều. - Bôkhâu 
để hai tay lên ngực. - Trong tôi đã thay đổi rất nhiều. Trái 
tim tôi, các đồng chí ạ.. Anh cố gắng tự thú: - Khi tôi được đưa 
đến đây, tôi đã trao trái tim của tôi cùng với những đồ đạc 
khác vào phòng đồ đạc; hình như tôi thấy nó là một vật vô ích 
và nguy hiểm mà tôi không thể đem dùng ở đây được. Con tìm 
chỉ làm cho người ta mềm yếu đi mà thôi, tôi nghĩ thế, và 
không bao giờ tha thứ cho Hơfen về việc đã.. - Bôkhâu đừng 
lại nghĩ ngợi — Tôi là người đại diện cho các đẳng chí Đức 
trong ILK, ngoài cái đó, tôi còn là người chịu trách nhiệm về 
những vấn đề quân sự trong các nhóm quốc tế kháng chiến. 
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Các đồng chí đã cử tôi vào nhiệm vụ đó. Tôi là một đồng chí 
tốt, đó phải không? Tôi cũng là một đồng chí tôi nữa! 

Anh giơ tay lên để gạt những phản đối của các đồng chí 
khác về lời nhận xét của mình. 


— Tôi phải nói với các đồng chí điều này, các đồng chí cần 
phải biết! Các đồng chí cần biết rằng tôi là một người tự kiêu. 
Tự kiêu về cái ưu thế của đầu óc tôi. Tự mãn, phải, đúng như 
thế đấy, và khô khan nữa - một sự khô khan không có tâm 
hồn! Từ khi đứa bé vào trong trại và ngày càng có nhiễu người 
lấy trái tìm của minh che chở cho nó, như một. bức tường.. 
Hơfen, Krôpinxki, Vante, Krêmơ, Pipích và các bạn của anh 
ấy, những anh em phụ việc Ra Lan trong khế! 61, rấi các đồng 
chí nữa, rồi cái người vô danh ấy.. Các đồng chí ạ, vì tất cả 
những cái này là đo các anh em ấy làm, và dù thằng Kluttich 
hay thằng Rainơbôt cũng đầu không thể phá vỡ được bức 
tường, thì tôi biết rằng tôi là mệt đồng chí tối, tôi biết rằng 
trong tình trạng bị coi rẻ này, chúng ta vĩ đại biết bao nhiêu, 
tôi biết rằng Hơfen và Krôpinxki còn mạnh hơn cái chết. 

Lời thú nhận của Bôkhâu đã hết. Mỗi người đều xúc động 
ngồi im lặng —- đầu Bôgoxki cúi gập xuống ngực, anh ngồi đó 
như đang ngủ, Pribula trong lòng phập phẳng söi nối, quỳ đậy 
vươn đến chỗ Bôêkhâu. Ánh õm lấy Bồkhâu và khóc trên vai 
Bôkhâu. Bôkháu kéo người bạn Ba Lan trễ tuổi vào ngực mình, 

Bân ngoài. ìm lặng như chết. Không khí báo động lơ lứng 
nặng nề trên trại. 
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Bôkhâu buông tay khỏi Pribula và lại trở lại khách quan 
bình tĩnh. 


— Chúng ta phải quyết định mật điều. - anh nói. - Trước khi 
đi đến một kết luận nào, chúng ta phải yết cha kỹ lưỡng đã. Có 
thể có khả nàng nào cứu được 46 đồng chí không? Đó cũng là 
điển đồng chí đang nghĩ đến, có phải thế không, Lêôn:t? 

Bôøoxki ngủng đầu lên như vừa tỉnh dậy: 

— Đó là điểu tôi đang nghĩ đến, - anh trả lời đơn giản. — 
Nhưng tòi dang nghĩ là phải đi sâu vào trái tìm chúng ta, 
trong đó lòng dũng cảm và nhân đạo bị chôn vùi dưới lớp đá 
vụn, 46 bạn đó không thể chết được. Phải sống! Hay là họ 
cùng chết với chúng ta! Đó là điểu tôi đang nghỉ. 

Van Đalen tán thành: 

— Tôi cũng nghĩ rằng nếu họ chết, thì .. — anh không nói hết 
câu, im lặng gật đầu với Bôgoxki rcổi nói tiếp, kiên quyết. — 
Chúng ta sẽ đặt 46 bạn đó dưới sự bảo vệ của ILK! Chúng ta 
sẽ giấu họ đi! Chúng ta có thể thu xếp cho phần lớn trong đám 
họ ở y xá. Còn những người khác chúng ta sẽ giấu ở quanh 
trại. Có nhiều chỗ trấn tránh. 

~ Rồi sao nữa? Rồi lúc đó thế nào? — Kôđixec hỏi. 

Kôdixec hỏi thế không phải vì sợ mà vì anh quan tâm, 
nhưng Pribula lại hiểu lắm Kôđixec. 

~ Anh muốn làm thằng hèn nhát à? - Pribula kêu lên. 


Bôkhâu đưa tay quàng vai anh Ba Lan: 
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- Đồng chí Ba Lan trẻ ơi, có phải vì ta cẩn thận mà là hèn 
nhát không? Đúng đấy, các đồng chí ạ, 46 người đó sẽ được 
ILK bảo vệ! Chúng ta sẽ không bỏ họi 


- Tôi sẽ giấu mười người trong số đó vào y xá, - Van Đalen 
hứa. — Chúng tôi sẽ cho họ những phát tiêm sốt và không ghi 
tên họ trong số bệnh nhân. 


- Tại sao lại không giấu tất ca 46 người ấy xuống dưới hầm. 
- Kôđixee hải. —- Dưới đó có đủ chỗ. 


- Nye! — Bôgoxki phản đối. - Một nhát xéng, anh nói, có 
thể xúc được cả một đống cát. Trái lại, phải rải cát ra để cho 
ná mất đi, không nên quá hai ứng cử viên của tử thần được 
nằm trong y xá bằng cách Van Đalen để nghị, những người 
khác phải phân tán ra khắp trại. 


- Nhưng nếu l8 ra chúng nó vớ được một người trong bọn 
họ thì sao? — Lại vẫn Kêôđixec hỏi nữa. - Có phải để cho 
người đó đi theo số phận không? — Câu hỏi được đặt ra trước 
mặt mọi người như một tảng đá. 


— Chúng ta sẽ không bỏ một người nào cả. - Bôkhâu 
nói gọn. - Cho đến giờ, chúng ta vẫn luôn luôn thắng 
những nguy hiểm. Cái đó là tốt, rất tốt, chúng ta có thể 
tránh được nguy hiểm — nhờ sự khôn khéo, và cũng nhờ 
may mắn. Đó là điều chúng ta vẫn làm trong những năm 
qua. Chúng ta đã che chỉ bảo vệ con người của chúng ta 
với trí tỉnh khôn của con vất, thường chúng ta vẫn phải 
chôn sâu con người trong chúng ta xuống. Nó là như thế 
đấy. Các đồng chí ạ, có phải thế không. Bây giờ chúng ta 


445 


Xuân Oonh, Hoông Tố Vân đích vờ giới 'hiệU 


sắp đi đến chặng đường cuối cùng, đến chỗ tự do hay đến 
chỗ chết! Khóng còn trốn tránh được nửa. Chúng ta sẽ 
không rời căn phòng này để lại tù vần hoản tủ! Kế từ lúc 
này, chúng ta là người! Ngay từ báy giờ nhất định phải 
thê, cho đến khi hết chặng cuối cùng. 


Người tù được phép thắng nguy hiểm. Chỉ có một con đường 
cho con người, và con đường đó dẫn thẳng đến giữa nơi nguy 
hiểm! Đó là ý chí và niềm tự hào của chúng ta. Tôi biết tôi 
đang nói gì, các đồng chí ạ! Nếu như chúng nó chỉ bắt được 
một người thì người đó phải được bảo vệ, bằng vũ khí pếu cần! 
Cái đó phải là một quyết định! Nhưng rỏi sau đó cuộc khởi 
nghĩa sẽ bÁt đầu. Tự do hay chết! Lịch sử đã hơn một lần 
chứng minh lòng tự hào và sự vĩ đại của con người từ thời đại 
của Xpactacut_ Chúng ta có quyết định khối nghĩa không? 

Bôkhâu vươn tay ra. 


Trong cảnh im lặng nghiêm trang, tất cả các bàn tay đưa ra 
gặp nhau, mắt của mọi người gặp nhau, và trên khuôn mặt họ 
lung linh ánh sáng đầu tiên của một cuộc sống mà lúc này trở 
đi sẽ đối khác. 

Họ quyết định thông tri hiệu lệnh cấp báo giai đoạn 2 cho 
những người phụ trách các nhóm kháng chiến: các anh em cận 
vệ phải được đặt ở cá khối, những chỗ giấu vũ khí phải được 
canh phòng bởi các anh em trong đội tuần tra của trại đã được 
chỉ định sẵn, và trong buổi tối, phải tìm và chuẩn bị những 
chốn ẩn nấp cho 46 người. Kể từ giờ phút này, toàn thể bộ 


') Lãnh tụ cầm đầu những lớp người nổi lên chống chế đô nó lệ thời La Mã cổ đại. 
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máy bí mật phải luôn luôn sẵn sàng, tất nhiên không làm cho 
trong trại ai cũng thấy rô, nhựng sẵn sàng để bất cứ lúc nào 
cũng có thể xông ra. Nhưng cũng có một quyết định là chỉ bất 
đâu chiến đấu khi nào việc đó bất buộc trại phải làm. Phải 
phá bỏ việc dời trại bằng những hành động trì hoãn để có thể 
cứu được càng nhiều người càng tốt. 

Mỗi ngày mỗi giờ có thế có nghĩa là một thắng lợi; mặt trận 
đang mỗi lúc một đến gần. 

— Tôi còn roột để nghị nữa với các đông chí, - Bôkhâu nói. — 
Chúng ta hãy tập trung tất cả mọi nhiệm vụ vào Krêmơ. Anh 
ấy giữ trong tay tất cả các đầu mối. Chúng ta có thể chờ đợi ở 
việc đời trại này mà thay đổi lại trật tự của mọi thứ trong trại, 
hoặc là đảo lộn nó hoàn toàn. 

— Thế nhé, vì tôi là người duy nhất của ILK liên hệ trực tiếp 
với Krêmơ, điều đó sẽ giúp tôi có thể hành động đễ dàng hơn. 


Các đồng chí đều tán thành đề nghị của anh. 
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rèmơ sốt ruột chờ đến lúc hết báo động. Mãi bai giờ sau 
tiếng còi mới réo lên, thế là anh lập tức chạy vội xuống con 
đường y xá để gặp Bôkhâu. 

Gặp Bôkhẩãu, anh hỏi: 

~ Các anh bảo thế nào? 

Hai người cùng đi trên đường, nái chuyện nhỏ với nhau để 
khỏi có người chú ý. 

~ Tối nay tất cả 46 người phải biến đi. Không để một người 
nào có mặt ở Trạm số 2 cả. 

Kirèmơ không chờ đợi một quyết định nào khác hơn, anh chỉ hỏi: 

- Chúng ta để họ vào đâu? 


- Bất cứ chỗ nào có thể giấu được an toàn, - Bôkhâu đáp. — 
Trong hâm để than của nhà tắm, trong hâm để khoai của nhà 
bếp, trong cái thùng hay cái hòm nào đó! Phú than lên trên, 
phủ khoai lên trên! Chúng ta sẽ giấu họ dưới hầm móng của 
các khối. Họ phải chui vào những đường tháo nước. Họ có thế 
biến vào các chuồng ngựa của Trại Nhỏ và ta sẽ cho họ đeo 
những con số giả. Hạ sẽ phải mặc những thứ quần áo rách bẩn 
thíu nhự các tù nhán ở đấy. 
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Bôkhâu khoát tay rộng một vòng. 

- Tất cả mọi nơi, anh hiểu chưa? Tất cả phải được thu xếp 
sau phiên điểm danh buổi chiều. Nếu người nào trong số 46 
người đó thu xếp được thì cứ để họ tự động làm. 

Krêmơ im lặng nghe: anh thở phì phì. Cái này khóng phải 
chuyện dã, 

_— Nếu chúng nó bất được người nào trong bọn họ thì sao? 
Krêmơ hỏi. 

Bôkhâu dừng lại: 

— Này, anh Vante.. —- Bâkhâu nói ngập ngừng hơn nữa. 

Rrêmơ tiếp nhận cái quyết định sống còn ấy với thái độ rất 
tha thiết. Và cái đó cũng làm cho anh ngạc nhiên, nó chỉ là 
xác nhận cái chiều hướng không thể thay đổi được của tình 
hình phát triển. 

Khi Bôkháu báo cho anh biết là từ nay trở đi anh sẽ là 
người liên lạc trực tiếp giữa ILE với trại, anh chỉ gật đầu. Hai 
người bước đi một quãng nữa. 

— Anh có đem đứa bé đi không? - Bôkhâu hỏi đột ngột. — 
Cho tôi biết có phải anh không? l 

Câu hỏi làm cho Krêmơ sửng sốt; anh đã nghĩ ràng đứa bé 
biến mất là do bàn tay của ILK. Anh chỉ trá lời “Không”, và 

nói thêm. 

- Đáng lẽ tôi phải nói với anh về chuyện đó trước, thành 
thật và thắng thắn. l 

Bôkhâu phải tin Krámơ. 
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— Sao lại có thê thế? -— Krẽmơ phân đối lại. Đến lúc đó câu 
hồi của Bôkhâu mới thật chìm xuống: 

¬ Anh eó.. anh có biết đích xác là đứa bá hiện giờ ở đâu 
không? 

Bôkhâu lắc đầu cười mệt mỗi. 

Vào lúc xế chiêu, không tới một giờ trước phiên điểm danh, 
một việc bất ngờ xảy ra. Giọng nói uể oải của tên Raingbôt 
vang lên qua các loa trong trại: Trùm trại, nghe đây! Có mặt à 
ngoàt cổng cùng uới tất cả các khối! Nhanh lên! Nhanh lên! 
Lúc có thông bảo ấy, một số anh em trùm khối đang tập hợp 
trong phòng Krêmơ. Krêmơ gọi họ đến bàn việc giấu những 
người bị đe dọa. Trong khối của Bôkhâu, anh và Runki, người 
có tên trong bản danh sách, vừa mới tháo những mảnh ván 
trên sân, dưới gầm bàn giấy để làm một cái cửa đi xuống hẳm 
móng và để Runki nấp đưới đó. 

Nghe giọng nói của tên Rainơbôt, họ ngẩng lên. Ở khắp nơi 
trong các nhà khối, trong các xưởng, anh em tù nhân đều lắng tai. 

Thông báo nhắc lại. 

Những người bị gọi đi vội ra khỏi các nhà khối tễ tựu ở 
phòng nhân viên, trước phòng làm việc của Krêmơ, các anh em 
tù nhân khi đó có mặt ở trong trại cùng tò mò vây quanh. Gó 
chuyện gì thế? Tại sao các trùm khối lại phải đi ra cổng? Dời 
trại à? Ngay hôm nay w? Hay ngày mai... 

Krêmơ bước ra cùng với các trùm khối khác. Họ xếp thành 
một hàng. 
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~ Các bạn — Krêmơ nói — cứ gìữ như mọi khi, bình tĩnh, trật 
tự, kỷ luật. Các bạn hiểu không? 


Tên Kluttich đứng ở cửa sổ trong phòng tên Rainơbót, trông 
thấy đoàn người bước về phía sân kiểm soát. 


- Rõ là trò hè. - hắn càu nhàu. 

— Ngoại giao kỹ thuật đấy, - tên Rainơbôt cười kháy tên chỉ 
huy trại. 

Tân Kluttich từ cửa số quay ngoát lại: 

— Cứt! 

Hắn ám chỉ tên chỉ huy trưởng đã ra lệnh bắt các trùm khối 
trình diện. 

- Khéo đấy chứ”! 

Tên Rainơbôt chữa lại, làm điệu chế nhạo. 


- Tôi không nghe những lời đối trá của lão ta đâu, - tên 
Kluttich cầu nhàu bước ra khỏi phòng. 

- Ông ấy cũng không muốn có ông, ông cứ làm rẩầy rà đến 
cách làm của ông Ấy, — tên Rainơbôt cười bỉ ổi. - Mỗi người có 
cách làm riêng của mình. Sáng mai đến lượt ông đùa nghịch 
đấy —- Hắn cong cong ngón tay trỏ đầy ý nghĩa. 


Tức tối, tên Kluttich đóng sâm cánh cửa sau lưng. 


'Ð Chỗ này tác giả chưi chữ, dùng kiugarsch (thông mình khéo léo) đối với chữ 
Schissarch (cái tắm) trong ngôn ngữ giữa hai tên KluLtich và Rainơbôt, chúng 
tỏi chỉ địch đủ nghìa, không đổi vẫn được, 
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Xuớn Oanh, Hoàòng Yố Vôn œch vở giới thiệu 

Các trùm khối đợi ở ngoài công. Không cá ai ra, cả tên 

Rainơbỏt cũng không đến, Krôpinxki đưa mất nhìn sang con 

đường đối diện với chiếc cổng sắt đúc. Anh trông thấy tên 

Kluttich bước những bước dài đi xuống con đường đó và biến 

mất sau nhà chỉ huy sở. Một tên chỉ huy khối trực nhật đi đi 
lại lại hân cửa số. 


Một chiếc xe cam nhông có mui như toa xe lửa theo đường 
cái đi lên và dừng lại ở cổng. Mấy tên 85 nhảy ra trước, tủ 
nhân theo sau. Mắt Krêmơ mở to. Các trùm khối cùng ngạc 
nhiên nhìn qua cổng. Ô hay, đó là... 

Tìm Krêmơ bắt đầu đập mạnh. Họ là những tù nhân của 
phòng đồ đạc đã bị bắt giam và bây giờ được tên chỉ huy khối 
tiếp nhận. Tên Rainobôt xuất hiện, hắn định ra đón những 
người mới đến. Nhưng lúc đỏ, tên Svan từ trong chỉ huy sở đã 
bước ra, với tên Vaixangcơ và tên sĩ quan tùy tòng Vittich ổi 
bên cạnh. Hắn bước về phía cổng. Tên Rainơbôt không còn thì 
giờ để ý đến tù nhân nữa, hắn cho họ đứng thành hàng bên 
tường công và đến gặp tên chỉ huy trưởng. 

Tên Svan dừng lại trước mặt các tù nhân 

- Gái gì ở đây thế? 

Tên Raingbôt báo cáo: 

- Theo lệnh đại úy Kluttich, chín tù nhân và một người chết 
từ Ghextapô ở Vaima trở về trại. 

~ À! - Tên Svan nói, ra vẻ chú ý. 


Hắn nhìn anh em tù nhân, họ đặt xuống một cái bọc quấn chăn. 
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Tim Krêmơ gần như dừng hắn lại. Anh không thây Pipich 
trong đám người trở về... Nhưng một người chết đang nằm đấy... 

Tên Svan nói với các tù nhân rõ ràng đến nỗi các trùm khối 
không thể không hiểu ý của hắn: 


— Các anh hãy cám ơn các sế phận may mắn đã đưa các 
anh về với tôi, - hắn quay sang Rainơbôt. - Nhận những 
người này vào trại! 


Tên Rainơbôt đập gót giày vào nhau. Tên chỉ huy khối mở 
khóa cổng. Các tù nhân chạy qua mặt Krêmơ và các trùm khối 
đi vào, qua sân kiểm soát. Người chết vẫn nằm lại ở chân tường. 


Krêtmmơ còn đang hoang mang với sự việc xảy ra ấy nhưng 
tên chỉ huy trưởng đã đi qua cổng và Hrêmơ phải làm cái 
nhiệm vụ không thú vị gì của arth: Các trùm khối, chú ý! Bỏ 
nữ! — anh ra lệnh. 


Tên Svan xua tay: 
— Cha nghỉ! 


Tên Rainơbôt đứng lại đằng sau, ngón tay cái của hắn móc 
xuống dưới khuy áo, những ngón khác gõ gõ. 


Tên 8van đi đi lại lại mấy bước rồi hắn đứng yên một chỗ. 
Hai nắm tay gác lên hông, ườn bụng ra, so đôi vai lại. 


~ Tôi để cho những người đó vào trại. Các anh có thấy 
không? : 


Trong khi nói, hắn nhìn Krêmơ. 
~ Thưa vâng, - Krêmơ nói. 
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Xuõn Oanh, Hoàng Tố Vân ch vò giới thiệu 


— Như thế có nghĩa là họ không gặp điều gì khác nữa, các 
anh đã rõ chưa? 


Krêmơ lại phải trả lời. 


Tên Svan làm điệu bộ oai vệ trước mặt tên Vaixangcơ và 
V¡ttich. 


- Tuyệt nhiên họ sẽ không gặp điều gì nữa. Tôi lấy danh dự 
một sĩ quan mà nói với các anh rằng trại sẽ không dời đi. Tôi 
sẽ ở lại cho đến lúe cuối cùng. Khi quân đồng minh tới mà tôi 
còn sống, tôi sẽ đem trại ra hàng một cách có trật tự. 


Hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn cả nhóm người. 
— Tất cả các anh đã hiểu tôi nói chưa? 


Tiếng rì râm “thưa vâng” của các trùm khối huông phịch 
xuống đất như một chiếc bị rơi. 


Tên Svan đi đi lại lại như một giảng viên. 


- Các đài phát thanh ngoại quốc nói răng những điều kiện 
trong trại Bukhânvan đã được cải thiện từ khi tôi đến chỉ huy. 
Tôi lấy làm hài lòng rằng dư luận đã thừa nhận như vậy. 
Chúng ta không biết những ngày sắp tới sẽ đem lại gì. Các 
anh được phép của tôi nói lại cho mọi người của các anh trong 
các khối biết những điều tôi vừa nói với các anh, với sự tin 
tưởng ở lời hứa danh dự của tôi, để rồi mặc dầu xảy ra việc gì 
cũng phai tó ra hết sức ký luật. Tôi đã nhận được lệnh của 
ngài Reich/uuerSS phái các tù nhân trong các đội Commanđô 
vệ sinh đến các nơi lân cân. Các tù nhân sẽ được hưởng những 
bữa ăn đẩy đú như thường dân, sẽ được trú trong các hầm 
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tránh bom khi máy bay tấn công, và sẽ trở về trại sau khi làm 
xong công việc. Tôi mong các tù nhân làm nhiệm vụ của mình, 


Hắn vẫn đứng trước mặt nhóm người, nhìn từng trùm khối, 
và hình như hắn đã nói xong. — Trùm trai, cho giải tán! 


Không một thớ thịt nào trên mặt Krêmơ cử động khí anh 
quay về phía nhóm người và ra lệnh. 

— Đội mũ! Toàn đội, quay! Đi đều, bước! 

Anh là người bước đi sau cùng, theo nhóm người. Một vòng đai 
bằng sắt đang thất chặt lấy ngực anh. Pipich đang nằm đấy... 


Tên Svan nhìn theo những người bước di. Khi sắp trở ra, 
hắn quay về phía tên Rainơbôt. 


- Ý kiến anh thế nào? 
Tên Rainơbôt chào: 


— Rất thán phục tài ngoại giao khôn khéo, thưa ngài chỉ 
huy trưởng. 


Tên Svan bạnh cái cằm ra ngoài cổ áo. Tên Vaixangeơ bước › 
theo sau tên chỉ huy trưởng, lúc qua trước tên Rainơbôt, hắn 
huých khưởu tay vào bụng tên này một cái: 


— Xem ngài có cừ không? 
Tên Rainơbôt cười nịnh. 
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Hơfen và Krôpinxki có thể nghe thấy rõ những gì bền ngoài. 
Mây ngày qua, tên Mandrin đã bát họ đứng trong xà-lìm. Họ bắt 
đâu đứng từ sáng sớm. Mãi đến chiểu tối sau phiên điểm đanh, 
họ mới được nằm xuống. Thế là hai người nằm sát bên nhau, 
sóng sượt trên nền xi-măng lạnh như băng. Nhưng cái lạnh của 
ban đêm kéo mất cã giấc ngủ trong cơ thể của họ đi. Đuối-sức vì 
bị đói lên tục, quần quại vì hai chân nhức nhối, đau đứt ruột, họ 
thiếp đi được lúc nào hay lúc ấy qua đêm dài vô tận và chấm dứt 
lúc năm giờ sáng, khi tên Mandrin mở khóa xà-lim. 


Rồi tấn tuông man rợ lại bắt đầu điễn ra trong hành lang 
và trong phòng tắm của boong-ke. Chỉ trong vòng ba phút, tất 
cả tù nhân trong boong-ke phải làm xong những việc như cởi 
quần áo, tắm, mặc quần áo vào, quét sạch các xà-lim và đổ 
xeng các thùng phân. Chẳng khác nào một cuộc nhảy múa 
ngày hội thánh, những con người ấy chạy vào, dụng vào, như 
có ma quỷ cười trên lưng họ, các tù nhân líu tíu chỗ này chỗ 
kia. Không có một tiếng động; trông họ như những cái bóng. 
Chỉ nghe tiếng giày lạch xạch, Tên Mandrin đứng giữa đám 
người kỳ quặc lộn xôn ghê ghớm tay cầm chiếc roi da quật đuổi 
tmmọi người vào xà-lim. Vào đến trong rỗi, họ vội vã điên cuồng 
chui đầu vào trong áo lót, nhét nó vào quần và quàng vội chiếc 
áo ngoài lên người để tranh thủ thời gian lau xà-lim. Thật là 
may mắn cho Hơfen với Krôpinxki được miễn cuộc nhảy múa 
của ma quỷ ấy. Họ không được phép rửa hay đổ thùng phân 
của họ. Đá là một chiếc thùng đựng thịt méo mó, miệng lớm - 
chữm, để trong góc xà-lim, vì đã bao nhiêu ngày không đổ, nên 
phân ùn lên và sặc mùi thối xỏng lên sặc sụa. 
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Bây giờ hai người lại phải đứng; họ đã phải đứng suốt ngày. 
Ngày hôm đó, hai lần tên Mandrin bắt tất cá tù nhân trong 
boong-ke ra khỏi xà-lim, ra ngoài hành lang, bắt họ nhảy và 
quỳ đầu gối mà đi đến kiệt sức. Hơfen với Krôpinxki cũng đã 
quá khổ sở về những cực hình của bản thân họ nên không thể 
nào nghĩ đến sự khủng khiếp của những việc đang điển ra ở 
ngoài kia. Lặng lš thản nhiên, họ biết rõ những tiếng ôn ngoài 
hành lang, tiếng roi vút đen đét của tên Mandrin và tiếng rên rỉ 
của những người đã kiệt sức. Cảm giác của họ đã tê liệt tới mức 
không rung động nổi trước những cảnh đó nữa. Chừng nào tên 
Manđdrin còn hò hét bên ngoài thì chắc chắn rằng hắn không 
nhìn qua lỗ cửa để kiểm soát họ. Thế là họ cẩn thận dựa vai vào 
nhau. Nhưng đến khi bên ngoài đã yên tĩnh, họ lại phải rời 
nhau ra, và thế là họ phải đứng như vậy vất, lâu, hàng giờ, hàng 
giờ sức lực của họ mất đản. Nỗi đau đớn của tình trạng kiệt sức 
như một con đao đâm vào lưng họ. Chốc chốc Hơfen lại phải 
dựng người lên cho ngay, chốc chốc anh lại rũ xuống. 


Anh khóc thút thít tuyệt vọng về bản thân mình, anh không 
đủ sức suy nghĩ nữa. Krôpinxki dùng tất cả nghị lực cuôi cùng 
của mình để an ủi Hơn. 


— Chốc nửa là đến điểm danh và chúng mình có thể ngủ 
được. Ngủ nhiều và ngủ ngon. 


Hơfen không nghe nổi lời an ủi nữa. Anh càng rũ người ra. 


— Tôi phải chấm dứt đi mới được, - anh khẽ rên. - Tôi sẽ tự 
treo cổ... tôi vô dụng rồi... 


Krôpinxki kính hãi van lơn: 
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— Đừng, anh ơu, đừng làm thế. Chỉ một tí nữa thôi là sắp 
đến lúc điểm danh. 


1ldfen rên rí. Đầu anh cúi gập ra đăng trước, máu đồn xuông 
đau nhói trong các mạch máu, và người anh xỉu xuống, lảo đảo. 
Bồng lWrôpinxki noi khẽ: Này... nghe kìa! Bên ngoài kìa! Ai nói kìa! 


1lơfen sực tính đậy, ngẩng đầu lên nghe thấy tiếng ra lệnh. 
Đó là tiếng Krêmg.. Từ ngày vào boong-ke đến nay, lần đầu 
tiên anh lại được nghe tiếng nói ấy. Bị tách ra khỏi xã hội của 
cac anh em trong trại, bị bỏ rơi trong một tỉnh trạng tuyệt 
vong khúng khiếp, Hơfen uống vào người cái giọng nói quê 
hương thân mến ấy và lòng tha thiết say mê từng tiếng nói 
của Krêmơ mà anh có thể nghe được. 


Nhưng rồi anh chú ý kỹ hơn nữa, sửng sốt hơn nửa. Ánh 
tughe thấy tên chỉ huy trưởng nói. Mắt Hơfen mở to. 


— Marian?2 

- Tak? 

— Chúng nó không dời trai. Chúng nó sẽ đem trại ra hàng! 
— Có thật không? 

~ Đấy, nghe đây!... 

Đầu óc Hơfen càng thẳng. 

— Nếu thật như thế, -~ anh sôi nối nói khẽ — nếu thật như thế... 
Một vừng sáng bừng )ên trên gương mặt Krôpinxki . 


— Ôi! Đức mẹ. - anh thở ra, và những lời anh nói như một 
sợi chỉ mỏng. - Thế thì có lẽ chúng mình không chết .2 
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Trước phòng nhân viên, các anh em trùm khối xôn xao tiếp 
tục tranh luận với nhau một hếểi lâu. Chỉ có mấy câu nói của 
tên chỉ huy trưởng vừa rỗi đã gây ra một cuộc bàn tán ẩm ï. 
Những ý kiến cho những lời đấm bảo của tên chỉ huy trưởng là 
đúng, cứ được bàn đi tán lại loạn xạ. Mặc đầu khó lòng có 
người tin ở điều tên chỉ huy trưởng đã hứa, nhưng đo đòi hỏi 
muốn sống an toàn của con người, họ vẫn bám vào cái tia hy 
vọng mơ hồ rằng cuộc kết thúc sắp đến sẽ diễn ra mà không 
có chuyện gì nguy hiểm. Biết đâu toàn trại sẽ ra hàng quân 
Mỹ nguyên vẹn cũng nên, Các trùm khối khác cười khi nghĩ 
đến những chuyện vớ vấn ấy. Mục đích của tên chỉ huy trưởng 
nói như vậy chỉ là bịp” họ mà thôi. 

Giữa đám người sôi nổi ấy, Krêmơ chỉ cần một vài lời nói là 
có thể gạt bổ những ý kiến lộn xôn. 


Cũng như những người còn ngờ vực khác trong đám đông, 
anh đã thấy rõ cái trò mị dân của tên chỉ huy trưởng, nhưng 
khòng phải tất cả các trùm khối đầu nghĩ như thế, và trong đám 
họ cũng có những người mà tính cách cũng như khuynh hướng 
chính trị đòi hỏi anh phải thận trọng, Vì thế Krêmơ không thể 
nói thẳng ra được những lời mà tình hình lúc đó đòi hỏi. 

Luòn luôn trong những trường hợp như thế, anh đứng trung lập. 

¬ Hay chờ xem đã các bạn ạ. 

Hai tên chỉ huy khối bước tới: 

— Có cái gì ở đây thế? 


fÐ Ném cát vào mắt họ mà thôi (nguyên văn). 
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Mấy tù nhân tò mò lẩn vào xem có chuyện gì trong đám các 
trùm khối vội vã lảng đi. Krêma và các trùm khối cất mũ. 


Anh tĩnh bày: 

— Chúng tôi vừa đ cổng. Ngài chỉ huy trưởng nói với chúng tôi. 
Máy trùm khối khác nói: 

~ Trại sẽ ra hàng. 


Bọn chỉ huy khối không muốn dính vào việc bàn luận với 
các tù nhân . 


- Giải tán đi, mau lên! Về các khối! - Chúng gắt om lên. 


Đám người tuân lệnh giải tán. 


Tận Xvailinh ngồi uể oái ở bàn giấy của hắn. Việc thằng 
nhóc Do Thái đã làm mọi việc rối tung. Thằng Rainobồt ranh 
ma đã gạt tất cả những con bài rồi. Hơfen và rôpinxki vào 
boong-ke, Pipich, người mà hắn định dùng để thay Hơfen đã 
chết. Số còn lại của đội Coremanđô, từ hâm mười người bị đưa 
đi Vaima, đã tránh hắn với những vẻ mặt nói lên rõ ràng là 
họ nghĩ về hắn như thế nào. Đáng ghét hơn cả đối vơi 
Xvailinh là thái độ thân mật sống sượng của tên Vuràc, Ngay 
từ đầu, tên Vurác đã định giở cái trò lim quanh đội 
Commanđê. Nhưng những của khỉ ở ngoài đó linh tính tế nhị 
quá, hình như họ đã nhanh chóng đánh hơi thấy có một phần 
tử ngoại tộc trong đám họ, nên bọ dành cho tên Vuräc một chỗ 
ngủ rộng rải, nhưng họ chẳng tâm sự gì với hắn. 
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Từ khi tên Vurăc trao cho hắn bản danh sách 46 người thì 
thăng cha ngày càng làm già. Vừa mới cách đây một giờ, hắn 
lại đến phòng giấy tên Xvailinh. 


- Công việc thế nào đấy, ngài thượng s1? Ngài đã nói với 
ngài chỉ huy trưởng chưa? 


Tên Xvailinh xùy vào mặt hắn: 


- Đừng vào đây luôn luôn thế, mọi người để ý đấy. Khi nào 
đến lúc, sẽ có phản của anh, 


— Nhưng chẳng còn mây thời giờ nữa ngài thượng sĩ ạ. Tôi 
không thê ở lại trong trai được. Nếu chúng nó biết về bản 
danh sách ấy, chúng nó sẽ giết tôi mất. 

Thằng cha y như một cái cốt đá tròng vào cổ tên Xvailinh. 

— Ngài phải giúp tôi với, ngài thượng sĩ ạ. Tôi đã giúp ngài 
rồi. Tôi chẳng tin cái chuyện tha cho về đầu, tôi không tin vào 


cải đó nữa. Chưa biết chừng ngày nào dịa ngục sẽ rơi xuống 
đây. Ngài muốn tôi bị giết hay sao? 


Để tống khứ cái thằng cha rầy rà này, tên Xvailinh đã 
hứa với nó những điểu vô lý nhất. Hắn sẽ kịp thời cho 
thằng cha kia được ra khỏi trại và cho ở trong khu của bọn 
BS. Tên Vuräc đã nghe những lời đảm bảo ấy, tuy chi tin có 
một nưa, nhưng vì chẳng còn trông cậy vào đâu nên hắn 
vẫn phải bám vào đấy. Lúc này, tên Xvailinh ngồi đăng sau 
bàn giấy, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Mềm hắn há hốc ra, cái 
lưỡi thè lè trên mỏi dưới. Lối thoát mà hắn muốn giữ cho 
hắn đã bị bịt mất rồi. Hắn từng trông cậy vào bộ quân phục 
của hắn để làm ăn. Hiắn đã gây ra những chuyện ấy, hắn 
phải chịu hậu quả của nó.. và chết vì nó. 
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Xuân Oanh, Hoàng Tố Văn đch vở giới thiệu 


Tên Xvailinh không cảm thấy dễ chịu lắm... 

Bên ngoài có tiếng ồn ào. Mọi người đang chạy quanh chỗ 
này chỗ kia, tất cả cùng nói một lúc. Tên Xvaililnh chồm dậy. 
Hắn vội bước ra khỏi phòng, đứng ngây người ở cửa. Được anh 
em niềm nở đón, các tù nhân ở Vaima về đang đứng trong 
phòng trước cái quầy dài. Họ ôm choàng lấy nhau. Tên Vuräc 
hình như còn ngạc nhiên hơn bất cứ ai trang bọn họ. Hắn bắt 
tay từng người và kêu lên quá to: 

— Các cậu! Các cậu trở về thật là vĩ đại quá! 

Tên Xvaiiinh từ từ bước đến gần, mắt nhợt nhạt: 

- Chúng mày ở đâu kéo về thế? 

Các anh em tù nhân bỗng im lặng, lúng túng. 

Tên Vuräc tự cho mình là người phát ngôn của họ. 

- Ghextapô để cho họ về, thưa ngài thượng sĩ. 

Tên Xvailinh không thể đối phó nổi với eái im lặng ghê sợ 
ấy. Điều duy nhất bắn có thể làm trong tình hình bất ngờ này 
là phát biểu bâng quơ: 

- À thế ra chúng mày lại về rồi đấy.. Đi cạo râu róc đi, 
trông bẩn lắm. 

Anh em tù nhân không đáp. Họ không muốn chia sẻ nỗi vui 
mừng của họ với hắn. Nếu hạ làm như thế thì thật là quái gở. 

Tên Xailinh rút về phòng. Hán lắng nghe tiếng ồn ào sôi 
nổi một lúc, không sao tưởng tượng được những hoàn cảnh nào 
đã đưa đến việc tha cho về lạ lùng này. Bỗng hắn nghĩ ra điều 
gì. Hắn qua phòng nhân viên có các tì nhàn đang ở đấy. Khi 
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hắn bước vào, họ đứng nghiêm và im bặt. Tên Xvailimh đứng 
trước mặt Rôsơ. Bộ mặt Rôsơ khi nhìn vào tên thượng sĩ cũng 
vẫn có vẻ sợ hãi ghê gớm như khi trước. Mắt tên Xvaillinh đảo 
nhìn các tù nhân đứng im lặng. 


— Nhưng.. còn Pipich đâu? 


Họ đều nhìn cả xuống sàn không nói. Chỉ có đôi mắt tên 
Vuräc lấm la lấm lét. Tên Xvailinh quay về phía Rôsơ: 


— Đâu, nó đâu? 


Mặt Rôsơ rúm lại trong cái nhăn nhó đến thảm hại, đầy 
nước mắt. Anh ta nuốt ừng ực mấy cái, vừa mở miệng sắp trả 
lời thì tiếng loa đã lẹt rẹt. Giọng tên Rainơbôt: 


— Hai người khiêng xác đem cáng ra cổng! 
Mặt Rôsơ biến sắc đi, anh ta lắp bắp: 

— Thưa ngài thượng.. Tôi.. Pipich.. anh ấy.. 
~ Hai người khiêng xác đem cảng ra cổng! 


Mệnh lệnh được nhắc lại. Các tù nhân ngước mắt lên nhìn 
Xvailinh, không ai nói gì. RÑôsơ nuốt ực một cái. Xvailinh hình 
như hiểu ý, hắn thè lè cái lưỡi. 


— Sao lại thế? - Hắn hồi ngớ ngẩn. 

Rồi một lát sau, vì không ai trả lời, hắn nói: 
— Chuyện lạ nhỉì?... 

Hắn nhún vai và rút vẻ phòng. 


Các tù nhán lại chậm chạp năng nề bước đi, và Rôsơ tự 
thanh minh một cách thẩm hại, mặt anh ta trông thiểu não: 
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— Tôi... tôi.. Đấy không phải lỗi ở tôi... 

Những người khác chẳng thèm để ý đến lời thanh mình yếu ớt 
của anh ta, im lặng để mặc anh ta với tâm trạng hèn mạt của rnình. 

Rremơ và Prơn đứng ở cửa số phòng ho nhìn lên. phía cổng. 
Ánh mặt trời chiếu đổ rực, chiếu lên đãy nhà thấp hất ra 
những báng đài. 


Hai người khiêng xác mặc quần áo tù đã bạc màu từ trong 
lò đốt xác chạy ra cổng. Chiếc cáng đung đưa giữa hai người. 
Tên chỉ huy khối trực nhật mở cánh cổng sắt đúc và hai người 
vội vã bước qua. 


Krêmø và Prơn im lặng chờ đợi. Một lát sau hai người 
khiêng xác trở vào trong trại. Cái chăn màu xám buông thöng 
xuống hai bên cáng. 


Trên khuôn mặt Krêmơ không biểu lộ chút gì. Khi những 
người khiêng cáng quay về phía lò đốt xác, anh bỏ mũ xuống 
vò nát trong bàn tay, Đôi mắt anh gửi lời chào vĩnh biệt. 


Những người khiêng xác chậm chạp ổi qua sân kiểm soát 
vắng tanh với chiếc cáng nặng. Những cái bóng dài của họ nhấp 
nhô đằng trước như rối rít chỉ trổ cái chặng ngắn cuối cùng của 
con đường nằm trước mặt người đã chất trên trái đất này. 

Khi bóng tối của buổi chiều vừa bắt đầu trùm lên trại thì 
quyết định hỏi trưa trong phòng mổ của y xá được đem ra thực 
hiện. Bộ máy làm việc nhanh chóng và táo bạo. Các liên lạc 
báo tin chơ những người phụ trách nhóm kháng chiến ở các 
khối. Việc đó làm kín đáo. Chỉ một vài chữ mà ai cũng có thể 
ngha được, nhưng trong đó có kèm những chỉ thị của TL. 
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Báo động giai đoạn bai. Kế từ lúc này, không ủy viền nào 
của các nhóm kháng chiến được phép rời khói khối, tất cá phải 
sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì. Họ biết là chuyện gì. 


Các trùm khối trong các chuồng ngựa Trại Nhỗ đã được báo 
trước. Những tù nhân mới đến bị đẩy vào những khu đông chật 
ních. Họ ở y xá đến. Prơn với các bạn hộ lý của anh đã buộc 
băng lên đầu không ai còn nhận được họ nữa. Trong những bộ 
đỗ rách rưới của họ, trông chẳng khác gì moi người. Những 
người khác trong đám 46 ứng cử viên của từ thần đã tự lùng ra 
được những chỗ nấp của họ. Từ buổi chiều, Prơn đã đến Trại 
Nhỏ nhìn quanh quần. Bây giờ anh chào rêmơ. 


rêmøơ nói —- Cậu đi đi nhé. Chắc chắn là không lâu đâu, và 
chúng tớ sẽ đem cậu ra... 


Một nhân viên của khối người Đức và hai quản trị phòng 
người Ba Lan ở một chuồng ngựa của Trại Nhỏ đang đợi Prơn. 
Ở một quãng trống trên mặt đất, bên cạnh các nhà trại, Prơn 
đã khám phá ra một đường cống dưới lớp đá đăm. Một cái nệm 
cỏ rách vấy cứt nằm gần đó; có lần người ta vứt nó ở chuồng 
ngựa ra và để quên đấy. Lập tức Prơn thấy ngay chỗ đó thật là 
một chỗ nấp rất tốt. Anh nhân viên Khấi bảo chỗ đó không 
thể được, nhưng Prơn nhất định cứ đòi nấp ớ đấy, thế là bây 
giờ những người giúp đỡ đang chờ anh ở đó trong bóng tối. Họ 
đã lật sẵn cái nắp trên ống rồi, và khi Prơn đến, chỉ mấy phút 
anh đã biến ngay được. Đường ống Prơn bước vào là một cái 
khe đựng đứng, sâu hơn một thước ở trẻn ống thoát phân, đi từ 
trại ra đến nhà máy tẩy uế. Prơn chỉ có thể đứng đạng chân ở 
hai bên gờ ống và phải rụt đầu lại mới có thể đậy nắp được. 
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Các anh em vội vã vứt đá dãm phủ lền trên, đặt nệm cỏ vào 
đó và hối hả trở về chuồng ngựa của họ. Báy giờ Prơn chỉ còn 
độc một mình. Anh có cảm giác tuyệt đôi an toàn và xoay xở 
để tìm một tư thế não thoái mái nhất. Ở mỗi bên túi áo, anh 
để một miếng bánh. 


Nước đặc sệt của cứt đái kêu lóc róc giữa chân anh và nếu 
như nó không hôi thối thì Prơn củng sẽ thấy nó thú vị như 
tiếng róc rách của một con suối reo vui. Với một, chút hài bước 
của tù nhán, anh làm quen dần với cái “vọng lâu" ấy của mình. 
“Dù sao đây cũng là một chỗ săn sàng lúc nào ïa cũng được”, 
anh ti nhủ và chuẩn bị ở lâu dướt đó. 


Krêmơ đã tính trước những chỗ nấp cho một số người bị đe 
đọa và cũng đã giúp vào việc che giấu họ. Theo lệnh của anh, 
Bôgoxki đã bảo các tù nhân trong đội chức nghiệp Commanđô 
nhà tám chuẩn bị một chỗ nấp dưới hầm than ngay chiều hêm 
đó. Họ bới ra một cái hếc trong đống than đẻ có thể nhanh 
chóng nhét vào đó mót cái lỗổng đan. Các tù nhân đã khéo léo 
dùng một ống đẫn nước đài đã cũ để làm thành ống dẫn hơi 
ngụy trang. Một trong những người bị đe dọa bò vào trong lễng 
này. Than chất lên trên rồi, không thể nào khám phá đượe chỗ 
ấy nữa. Trong hảm để khoai nhà bếp, việc che giấu còn đơn 
giản hơn, Ở đây chỉ việc nhét cái hòm to xuống dưới đếng 
khoai. Không khí đề thở đã qua hệ thống đẫn gió của hầm chui 
vào. Đến khi Krêmơ đi khắp trai và thối lên tiếng còi giới 
nghiêm thì đâu đó đã xong hết. Mọi người trong đám ứng cứ 
viên của tử thần đều đã biển mát. Rồi Krêmơ bước vào khối ba 
cúa những người thuộc các đội Commanđò, trong đó có giường 
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nằm của anh, chân tay gân cốt rã rời. Các tù nhán ở đó còn 
chưa đi ngủ. Họ hồi hộp vây quanh Krêmơ lúc ấy ngồi phịch 
xuống cái ghế đài bén bàn. 

~ Ôn cả rồi chứ? - Vunđelich hỏi. Krêmd không trả lời, Anh 
cởi dây giày. Trong thái độ im lặng của anh có cái gì thô bạa. 
Nhưng các anh em tù nhản đã biết anh quá nhiều, nên không 
hiểu lắm thái độ ấy của anh, vi đó chỉ là sự phãn ứng cúa tình 
trạng căng thẳng của anh vừa qua mà thôi. 

Mật lát sau, Krêmơ nói: 


~ Nếu ngày mai chúng ta qua được... 


Những tiếng còn lại bị mất trong tiếng thở dài. Rrêmơ đẩy 
đôi giày vào gầm ghế. Vunđelich đứng trước mặt anh: 

— Tôi không biết có phải như thế thật không, Vante ạ, nhưng 
chúng nó nói ở trên đó rằng việc đời trại bắt đầu từ ngày mai... 

Krêmơ nhìn Vundelich soi mói, Vundeliích nhún vai. Chung 
quanh Krêmơ không ai nói gì. Bất kỳ điều gì họ có thể cảm thấy 
đều biểu lộ trong thái độ im lặng của họ. Vả lại, họ tìm đâu ra 
những lời để nói về cái điều không thể hiểu được. Không phải 
chỉ là chuyện khó tin rằng những sự kiện sắp tới lại là bắt đầu 
giờ kết thúc của họ. Đã mấy nghìn ngày đêm phải chìm vào cái 
vĩnh viên trong đời sống của họ ở trại, thế mà chỉ một đêm 
thôi, lại bỗng đẩy lùi tất cả vào hư võ ư? Vì không thể nào tưởng 
tượng được điều đó nên họ chẳng biết nói gì. 

Ngay cả Krêmơ cũng không tìm ra được lời lẽ nào đủ to lớn 
để nói về cái không thể tưởng tượng ấy. 
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~ Thế nào cùng có lúc nó phải đến... - anh đứng dậy cởi áo 
chẽn và chỉ nói có thế. 

Vì chăng còn gì để nói nữa,.Krêmdg bảo: 

_ Ta hãy đi ngủ đã, đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm.. 

Đêm đó Bôkhâu trần trọc mãi một lúc lâu trên giường 
không ngu được. Bây g:ờ thế là xong. Dưới chỗ anh nằm, trong 
hẳm móng, là Runki; số còn lại ở rất nhiều chỗ bí mật khác 
trong trại. Bây giờ thế là đã xong, nhất định như thế, không 
thẻ thay đổi được. Quyết định khởi nghĩa đã từ miệng anh mà 
ra, mang nặng những hậu quả, và cũng không thể thay đối 
được! Bökhâu nhấm mắt lại, ra lệnh cho giấc ngú đến và đừng 
quấy rảy anh nữa. Anh lắng nghe những cảm giác của chính 
mình. Ta sợ chăng? Ta run chăng? Cái gì thế này? Có phải 
bàn tay cua tất cả các đóng chí họp lại làm một không? Có 
phải ý chí của anh đã trở thành ý chí của tất cá không? Phải. 
tất cả! Đó là 50.000 người chứ không phải chỉ có mấy đồng chí 
trong ILKI Mấy bàn tay ít ôi của họ có đủ để phân phát trách 
nhiệm cho tất cả mọi ngươi không? Hay một nghìn ngón tay 
đều chí vào anh: Anh gánh lấy trách nhiệm! Chỉ có anh thôi! 
Tiếng đó là từ miệng anh mà ra! Anh là thủ phạm!.. Những ý 
nghĩa Bôkháu mắc vào nhau, nhưng anh vững tin. Anh chỉ thốt 
ra điều tất yếu không thể tránh khỏi cho tất cả mọi người! Thế 
nhưng anh vẫn chựa ngủ được. Đêm không chịu buông tha. Nó 
như một khối đen im lặng ngồi đè trên ngực anh. 
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Những tia ánh sáng yếu ớt đầu tiên của buổi sáng đánh 
thức ngày mồng bốn tháng Tư nàăm 1945 đậy. Cánh cửa khối 3 
mở, rêmơ bước ra ngoài trời rét căm căm, ẩm vớt. Mưa phùn 
rả vích, buổi sớm mai đang vật lộn để thoát khải eái đen tối 
của ban đêm. Các tháp canh đứng trơ trụi. Những ngọn đèn đỏ 
dọc đường dây điện chiếu sáng đè dặt như những con mắt bí 
mật đöi nhìn. Sân kiểm soát vươn ra rộng rải, vắng tanh, đầu 
kia. tòa nhà cổng trắng dần lên. Những cáy còn lại của khu 
rừng nhô lên đen sì và vững chấc trong bỏng tối mò mò giữa 
ban đêm với buôi sáng. Krêmơ rùng mình. \ặt cổ áo lên, rút còi 
hiệu ra khỏi túi áo. 

Tiếng còi báo thức réo lên, làm xáo động cảnh tĩnh mịch, 
Krêmø bước đi kháp trại. Tù nhân ở nhà bếp vốn phải dậy làm 
việc sớm hơn. lv tiếng còi báo thức làm hiệu để chuản bì sắn 
sàng những tÌn:ng cà phê thö phẩm. Các khối đã trư lại hoạt 
động. Giường dã thụ vến lại, trong nhà rửa mặt, các tù nhân 
mình trần ciến thất lưng xúm xít chụng quanh miíng nước. Các 
quấr. trị phòng gọi văn giữa đám người lộn xôn: 
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— Ai đi lấy cà-phê thì đi! 

Người ta bắt đầu đi lại trên những đường nhỏ giữa các nhà 
khối. Tiếng guốc lạch eạch. Những toán người đi lấy cà-phê từ 
các ngả kéo về phía nhà hếp, xúm xít chung quanh cửa ra vào, 
xếp thành hàng như mọi khi để lấy cà-phê. Anh kapô nhà bếp 
và những người phụ việc gọi tên từng khối một. Những chiếc 
thùng lách cách. 

Việc chen chúc lộn xộn huyên náo được diễn đi diễn. lại và 
khép vào kỷ luật đã bao năm nay và chẳng khác gì mọi ngày. 
Nhưng hồm nay cảnh huyện náo của buổi sáng có vẻ gì đó căng 
thẳng đặc biệt đè nặng lên trên. Tất cả đều nói với nhau khe 
khẽ. Một số trùm khối đã biến mất hồi đêm. Người nhân viên 
khâi hay một người quản trị phòng, đảm nhiệm chức vụ của 
người vắng mặt, dường như đó là một việc tất nhiên. Mọi người 
đều biết đêm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, và dường như đã bí 
mật bố tri trước, nên ai cũng cho cái đó chẳng có gì bất thường. 
Thỉnh thoảng bất chợt có một ý kiến thốt ra: “Không hiểu hôm 
nay sẽ kết thúc ra sao đây”. Trong số ủy viên các nhóm kháng 
chiến ở các khối - mỗi nhóm chỉ có năm người, kể cả người phụ 
trách — tình thần đoàn kết biểu lệ với nhau trọng im lặng còn 
sâu hơn ngày thường. Báo động giai đoạn hai. 


Sau nhiệm vụ huấn luyện quận sự, nhiệm vụ quan trọng nhất 
của những người trong bộ máy bí mật là phải luôn luôn tìm cách 
nâng cao ý thức và tính thần đồng chí trong anh em tù nhân. 
Việc đó không phải bao giờ cũng dễ đàng. Trong khối người hỗn 
độn ấy, có cá một số người không tốt, có người hèn nhát hay 
thậm chí gian dối, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Những 
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loại người như thế “không muốn đính đáng” đến việc gì cả, hoặc 
họ tự cô lập mình hoặc bị người khác cô lập. Nhưng đến buổi 
sáng đặc biệt này, tác dụng của công tác giáo dục đã rõ ràng, và 
đó là sức mạnh của bản tính con người trong những tình hình 
mà họ thấy việc dựa vào nhau là điều rất quan trọng. Tất cả đều 
cẩm thấy gắn bó với nhau. Đặc biệt trong khối nào có một hay 
vài ba ứng cử viên của thần chết trốn tránh, thì có một sự hiểu 
biết im lặng bao trùm lên các tù nhân trong khối: Tất cả vì một 
người, và một người vì tất cả! Họ che giấu điểu lo lắng nhỏ ai 
cũng có, nhưng trong người họ đều cảm thấy ngày hôm nay sẽ 
đem lại những quyết định không phải chỉ liên quan đến 46 
người mà thôi. Cái lúc kết. thúc sắp tới đã hòa ý thức mọi người 
làm một. Dù mỗi người trong bọn họ khác nhau ít nhiều về tỉnh 
thần đũng cảm cá nhân, về hy vọng, tín tướng hay sợ hãi, thì 
buổi sáng nay cũng đúc tất cả vào nhau thành một khối cùng 
chung số phận. Khi ảnh sáng bình minh đã lóe lên ở ngoài và 
đã đến giờ điểm danh, thì các hàng ngũ đã sắp xếp lại và những 
bước đi của các hàng người, trung đội này sau trung đội kia, khối 
này sau khối kia, lên trên đổi ngày hôm nay trông khác hẳn. 
Bước đi của hàng ngàn con người trông nặng nề hơn, vững chắc 
hơn, kiên quyết hơn, và những nét mặt của họ cũng nặng nề 
hơn, vững chắc và kiên quyết. - 

Cái sân kiểm soát đã chật ních người và cái hình vuông 
khống lồ người nọ xếp cạnh người kia, im lặng, chờ đợi, hàng 
ngàn can mắt hướng ra cổng, nơi tên Rainơbôt đang đặt máy 
phóng thanh, và Vaixangcø tên chỉ huy trại với những tên chỉ 
huy khối đáng ghét, những thằng thô lỗ, thô. bí và đếu cáng, 
đều ở đó cả. 
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Krêmzơ đưa cho tên Raingbôt danh sách những người có mặt 
trong trại. Bọn chỉ huy khối phân tán đến các ô khối đếm phần 
của chúng. Bây giờ sẽ xây ra việc gì đây? Bốn mươi sáu người 
vắng mặt trong phiên điểm danh! Điều đó chưa bao giờ xảy ra 
trong trại cả! Một cơn bão táp sẽ nổ ra chăng? Các tù nhân nín 
thơ. Họ lắng nghe sự im lặng của bản thân, lắng nghe khắp mọi 
phía. Tình trạng căng thẳng lên eao như sợi dây thép đúng vào 
lúc sắp đứt. Tại sao không một tên chỉ huy khối nào hét lên? 


Quay lưng vào các khối, xếp thành hàng thẳng tấp, Krêmơ 
đứng ở vị trí Lhường lệ, tách rời những người khác. Anh cám 
thấy cá sự trống trải mênh möng ở sau lưng, đường như anh 
đứng lẻ loi một mình ở trên cái sân rộng lớn. Anh thử thách 
lại tình hình, gân cốt và các bắp thịt của mình. Tim thế nào? 
Bình tĩnh. Hai tay anh có nặng như chì không? Trong khu vực 
đạ dày có øì đề ép không? hông có gì cả. Hai bên phối anh 
hít thở đều nhau. Được, tốt lắm. Anh chờ đợi . Đứng cách anh 
hai chục bước, tên Raingbôt đợi báo cáo của những tên chị huy 
khối, và tên Vaixangcơ đân độn cũng dang đợi. Tại sao tên 
Kluttich không có đó để nghe báo cáp điểm danh? Đây đó, 
đằng sau lưng, Krêmơ nghe tiếng nói của một trùm khối: 


- Rhối 1ô. chủ ý! Bỏ mũ! Khối 16, đã3 tù nhân có mặt điểm danh.. 

- Rhối 38 chú ý! bỏ mũ! Khối 38, 802 tù nhân có mặt điểm 
danh. Thiếu một. 

Đó là tiếng Bôkháu! Krềmơ nín thỡ trong vài giây. Cái gì sẽ 
xảy ra sau lưng anh bây giờ đây? Anh thấy một sự cần thiết 
không thể cưỡng nổi phải quay người lại; chỉ nghe thôi, không đủ. 
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Bôkhâu hoàn toàn không tổ vẻ gì sợ sệt khi báo cáo về sự 
vắng mặt của Runki. Tên chỉ huy khối của anh, thằng cha bảa 
anh kẻ cho hắn những chữ khẩu hiệu chỉ nhìn quyển số khốt 
trong đó hắn ghi tên, ngẩng lên thoáng nhìn một cái và hỏi, 
không ngạc nhiên chút nào. 


— Nó đâu? 

— Ti không được biết. 

Rồi không nói gì thêm nữa. 

Chợt trong óc Bôkhâu nảy ra ý nghĩ: chúng nó đã nhận 
được chỉ thị! 


Tên chỉ huy khối bước qua hàng đầu, nhìn lên trên những 
đảu trần, đếm từng hàng mười người. Mắt các anh em tù nhán 
nhìn trộm theo hắn. Tại sao không có chuyện gì xảy ra cả. 
Trong im lặng, mà những tên chỉ huy khối nhận báo cáo phai 
chăng có một sự nguy hiểm gì lớn lao còn chưa biết được? Mọi 
người hồi hộp nhìn lên đôi. Từng tên chỉ huy khối tiếp nhau 
báo cáo cho Rainơbôt. Hắn ghi lại như không có việc gì xảy ra. 


Đứng gần, Krêmơ có thể quan sát tên chị huy điểm danh. 
Bây giờ hắn đang cộng các bản báo cáo, so sánh với tông số tù 
nhân, lại cộng lại một lần nữa. Một nét ranh ma đếu cáng 
hiện lên quanh miệng đã biến đổi bộ mặt của hắn. Hắn đả 
đếm xong. Đáng lẽ bước đến máy phóng thanh như thường lệ, 
hắn bước đến chỗ tên Vaixangcd. Krêmơ không nghe thấy 
chúng nói với nhau những gì, nhưng anh nhìn trên nét mặt và 
cử chỉ của chúng, anh biết là câu chuyện phải liên quan đến số 
46 người. Tên Vaisangcơ vừa nói vừa hoa tay múa chân bực 
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đọc. Hắn đang chí thị cho Rainơbôt. Tên này nhún vai xòe hai 
tay ra, vẻ như nói: “Được, nến ông muốn như thế..”. Hắn bước 
đến máy phóng thanh. 


— Chuẩn bị! Chú ý! Bỏ mũ! 
Vẫn một điệu ngu ngốc chối tai như mọi khi. 


Các tù binh Liên Xô bị đếm riêng, và trong khi điểm danh, 
họ đứng nguyên trong nhà khối của họ, chung quanh chăng đây 
thép gai. Qua loa phóng thanh của nhà khối, họ có thể nghe 
những gì trên máy phóng thanh. Rất nhiều người trong số 800 
tù binh ấy thuộc những nhóm kháng chiến. Bôgoxki là người 
lãnh đạo của họ. Trong số tất cả những người ấy ai cũng bị cái 
quy luật của cuộc âm mưu ám ảnh, nhưng chỉ những người ưu tú 
nhất, đáng tin cậy nhất, mới được nhận vào các nhórn. 


Các tù nhân ngồi bên bàn chờ đến lúc điểm đanh xong. 
Trong nhà ăn của y xá, Kơn, Van Đalen và các anh em hộ lý, 
kể cả tiểu đội cứu thương cũng nghe thòng báo. Họ nhìn nhau 
đây ý nghĩa trong khi nghe tên Rainơbôt vẫn ra lệnh như mọi 
ngày. Như vậy nghĩa là thế nào? 


Trong Trại Nhỏ tù nhân cũng được đếm riêng, họ phải thu 
xếp việc đếm để che đậy con số tăng lên bí mật của tổng tù 
nhăn trong đó. Không thấy nói gì về những người đã chết, vì 
ngày nào cũng có những người chết —- và những người được 
che giấu đếm thay vào chỗ họ. Việc ngụy trang khéo léo đã xóa 
bỏ được họ trong khối người cực khổ xám đen. 

Đó là những giây phút sợ hãi và nguy hiểm mà tất cả bọn 
họ đều phải đấu tranh để vượt qua, họ và tất cả trại. 
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Krêâmơ, Bôgoxki, Bôkhâu, Pribula, Kôđixéc, Riômăng và Van 
Đalen chờ đợi cơn giông tố. Chẳng phải có một lần khi điểm 
danh thiếu mặt một người vì sợ hãi ngày hôm sau phải trốn đi, 
mà nhốn nháo cả lên đó sao? Thế mà hôm nay lại những 46 
người vắng mật! Và bọn đảu xổ kia lại không hể nói gì đến 
chuyện đó cả? 

Theo thường lệ tên Rainơbôt báo cáo lại cho tên chỉ huy 
trại, cũng theo thường lệ, hắn quay lại máy phóng thanh, Đội 
mũ lên! Ngay ngắn! Xong! 

Tên Rainơbôt bước ra khỏi máy phóng thanh, và tên 
Vaixangcd đứng thế vào đó. Hắn vừa cảm lấy máy, giọng nói 
miền Bavie của hắn thét vào loa: 

- Tát cả bọn chúng mòy nghe đây! Hôm nay tất cả mọi 
người ở lại trong trợi Hôm nay không có đột lao công 
Cammanđô nào ra ngoái! Mọi người ở lại các khối, uò không di 
được chạy quanh ra ngoài hôm nay. 

Hắn đứng chuyển từ chân nọ sang chân kia, hình như muốn 
nói gì nữa, nhưng tổi lại để cho tên Rainơbôt có cái mềm liến 
thoắng hơn lên tiếp tục thông báo. 


Với một cái cười khó hiểu, tên này lại bước lên máy phóng thanh: 

— Những tò nhán nào được báo là có mặt ở Trạm số 2 hãy 
ra đó. Mọt người giải tứn! 

Hắn tắt máy phóng thanh. Những người tù nhân được báo 
là có mặt, chính là 46 người kial 
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Trong khi đồng đảo tù nhân di chuyển về trại và những tên 
chí huy khối biến mất sau cánh cổng, tên Rainơbót rí vào tai 
Vaixangcơ: 


- Rhông có thằng nào trong bọn khốn kiếp ấy tới đâu, 
chúng nó đang nằm bẹp cả rồi. 


— Thật là nguy, thật thế! 


Hai chiếc xe cam-nhông che mui dừng lại chỗ cây chắn đảu 
con đường dài dẫn đến gần trại, Một đội S8 trang bị súng 
trường tự động do một tên thiếu úy chỉ huy đứng bên cạnh hai 
chiếc xe. Tén lính gác ở cây chắn đi đi lại lại. Tên Kluttich ngồi 
trong một căn nhà gạch nhỏ đùng làm hẳm trú ẩn đang chờ đợi. 


Trong phòng giấy của hắn, tên Raingbôt nhấc ống nói lên 
nhưng rồi lại đặt xuống. Mặc kệ, hắn tự nghĩ, mặc cho Klưttích 
giải quyết. việc đó với làa chỉ huy trưởng. Tình hình nãyv gay go 
quá, và tên Raingbót thầy mình khôn hơn là khíng :ính gì 
vào đó. Việc bốn mưoøi .'u người biến rất chẩn. khá. 3 tệ: 
lời tuyên chiến mà tên Hainøbát không thể quan niện, ?u„c. 
hắn lắc đầu. Tình thế càng ngày càng trở nên phức tạp. 


Cuộc bàn cãi trong nhà tên chỉ huy trưởng khiến tên Rainuto.t 
sáng mắt ra, và từ đó gã trẻ tuổi này đã trở nên thận trọng hơn. 
Sự việc hôm nay là một. điều chứng tỏ có những lực lượng bí mật 
mà hắn, vì quá kiêu ngạo, chưa bao giờ coi là nghiêm trọng. Vốn 
chỉ quen cho tù nhân là những vật không có ý chí, thằng cha trẻ 
tuổi bây giờ mới nhận thấy rằng việc chĩa súng liên thanh vào họ 
chẳng phải đơn giản như hắn tưởng Mà vả lại. Tên Rainơbôt 
bước vài bước chậm chạp, dừng lại suy nghĩ trước tấm bản đồ. 
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Mỗi ngày những chiếc kim găm tô màu lại nhảy gần đến trại 
hơn. Hắn bệu cái môi ra lo lắng. Thế là bỏ mẹ hết, Ađêlê.. Một 
tấm ảnh trong khung bạc để đứng trên bàn giấy. Hai bên môi 
hắn trễ xuống một cách ngạo mạn, hắn nhìn con người trong ảnh, 
cái thần tượng với mớ tóc chải xuống trán." Bằng tên Rainơhôt 
búng ngón tay vào cái mũi có bộ ria dưới ở trong ảnh. “Ađêlê'?” ~ 
hắn nói, giọng đểu cáng. 

Tên Vaixangcơ đã báo cáo bốn mươi sáu người biến mất cho 
tên chỉ huy trưởng. Tên Svan nổi khùng. Hắn gác hai năm tay 
lên hông, càu nhàu: 

— Đó thấy chưa, thằng cha ấy ở trong trại thật chỉ làn: rắc 
rối thêm cho tôi. : 

Tèn Svan không thể chờ một cuộc tìm kiếm lâu dài được. C nhà 
ga Vaima có một đoàn tàu đà chờ sẵn để chở chuyến thứ nhật. 

Sau cơn thịnh nộ, tên Svan đã trở nên hết sức dè đặt, Hãn 
đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng hái: ứng 
lại trước mặt tên Vaixangcơ đang ngồi trong chiếc ghê bành 
bên bàn họp và nhìn chủ hắn bằng con mắt lo ngại, 

~ Liệu bọn Bôn-sê-vich có đuổi bắt chúng ta không? ~ Tên 
Svan hỏi đột ngột. Tên Vaixangcơ chớp chớp mắt, nuốt nước 
bọt như ở trong lớp học. 


- Ừ, ừ, còn có thể nào khác được? 


® Mớ tóc chải xuống trán: tình ảnh điển hình, tượng trưng cho Hide. 
®!' Tên của HiUc, tiếng gọi thân mật hay coi thường đối với chữ Adolf. 
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Tên Svan đi mấy bước nữa, đây lo lắng, rồi quay ngoắt lại 
trổ tay vào tên Vaixangcơ đang ngơ ngác: 


— Có một điều chắc chắn! Tại Hội nghị các ngoại trường Đông 
minh ở Mạc-t-khoa năm 1943, họ đã đẳng ý với nhau xử các tội 
phạm chiến tranh — tên Svan đập đập lên ngực đây ý nghĩa. 

- Vậy thì thật là nguy to... - tên Vaixangcơ ngạc nhiên thốt ra. 

~ Không đm giản chút nào như Kluttich muốn làm đâu, cậu cả ơi. 

Tên Svan rên rỉ trong tình cảnh thất vọng. 

— Ai cũng có thể bị bắn. Có lẽ tôi sẽ may mắn thoát được. 
Có lẽ tôi sẽ để râu. Có lẽ tôi sẽ trở thành một người đốn củi ở 
một nơi nào đó trong miễn Bavie.. 

— Hay đấy, - tên Vaixangcơ hăm hở nói thêm. 

— Nhưng nếu chúng bắt được tôi.Nếu chúng bắt tôi...Đối với 
chúng, tôi sẽ vẫn là người chỉ huy trại tập trung Bukhânvan. 
Và nếu chúng tìm thấy một đống xác ở đấy..? - Tèn 8van vấy 
vấy mấy ngón tay. — Không, không đâu, cậu cả ơi.. 

Tên Vaixangcơ định tiếp cái ý nghĩa đen tối của tên Svan 
để rút ra một kết luận hợp lô-gích, nhưng hắn không làm được. 

- Ông thật là một người khôn khéo. Chúng ta nên làm thế nào? 

Tên Svan bực bội đưa tay chém vào không khí. 

- Khử 46 thằng ấy đi! Như vậy chúng ta cắt đứt bọn đầu số 
của lực lượng kháng cự trong trại. Nhưng tất cả mọi đứa khác 
phải đi. Nếu trên đường đứa nào ngã xuống chết thì đó không 
phải là việc của tôi. Là một sĩ quan, tôi biết hơn ai hết vấn đề 
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phạm tội lúc vắng mặt” là thế nào. Dù sao cũng không được 
để một xác chết nào trong trại. 
~ Chính là tôi muốn nöL như vậy. 
Tên Svan lấy ngón tay cái và ngón tay trổ véo môi dưới suy nghĩ, 
- Chúng ta phải giữ cho cứng với Kluttich, không thể để 
hắn gáy một tai hại nào cho chúng ta nữa, Anh đi ngay ra 
cổng, gọi thằng trùm trại với đội tuần tra đi sục 46 thằng kia. 
— Ông nghĩ rằng đội tuần tra sẽ giúp chúng ta mà giao lại 
cho chúng ta một... 


Tên van trến tránh việc giải quyết, hét lên: 


— Tỏi đấch cần! Anh đã có lệnh của tôi rồi! Tôi không thế 
để cho Kluttich làm lộn tùng phèo cả cái trại này lên! 


Tên Vaixangcơ sự hãi chồm dậy: 


- Ông đ... đ... đừng có nóng... 


Các anh em trùm khối trở về trại đã đến chỗ Krêmø tủm 
tụm chung quanh anh trong căn phòng chật chội. Trên gương 
mặt họ, thấp thoáng một cái gì và những cặp mắt của họ rạo 
rực sáng vì những xúc cảm vì qua. Bây giờ sẽ xảy ra chuyện 
gì đây. Chúng ta làm thế nào? Sốt ruột. nóng nầy, sôi sục. 


'? Một hình thức pháp luật trong đó bị cáo có thể lấy lý da mình không có mãt 
tui chỗ khi xảy ra vụ gì ĐỂ gát tội, 
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_~ Các bạn, - Bókhâu lên tiếng, - chúng ta không được để 
cho mình bị hoang mang. Thằng Kluttch muốn giết cả 46 
người. Nếu nó tưởng làm như thế sẽ bị chúng ta chống cự lại 
ngay thì nólầm.  ˆ 


Bákhâu đã hét lên những tiếng đó rất mạnh vào đám người 
hồn độn. Anh ngạc nhiên sau bao nhiêu năm lại nghe tiếng nói 
của mình, không phải nói thì thầm và bí mật mà nói to và mạnh: 
mẽ, y như những tiếng đó chợt trả lại với anh. Cái cảm giác sống 
sót. biến thành thấp hèn trong tất cả những năm qua bùng lên 
làm cho tâm hỏn anh phấn chấn chưa từng thấy, đến nỗi anh 
cảm thấy mình phải dang thật rộng hai tay ra mới được. 


~ Các bạn! Các đồng chí! Anh eml 


Dường như sự thúc đẩy: cấp bách ấy nhảy từ Bôkhâu sang 
Krêmdg. Bỏkhâu vừa ngắt lời, anh trùm trại đã nói tiếp: 


- Các đảng chí! Trong những năm qua, chúng ta đã gắn bó 
với nhau. Báy giờ vấn để chỉ còn là xem kỷ luật của chúng ta có 
giá trị gì không? Không được làm bậy các đồng chí ạ! Chúng ta 
không được tha thứ bất cứ một sự khiêu khích nào trong hàng 
ngũ chúng ta, nhỉng chúng ta cũng không được rơi vào bấy bất. 
cứ một. kẻ khiêu khích nào ở trên kia. Hãy nhớ kỹ như thế! Nếu 
không chúng ta sẽ có thể trả bằng tính mạng hàng ngàn con 
người. Hãy chứng tổ cho bọn trên kia thấy rằng chúng ta không 
phai là một bây man rợ. mà là một tổ chức của những người có 
kỷ luật! Các đồng chí, bây giờ hãy nghe tôi nói! Tất cả những 
mệnh lệnh chúng ta nhận được từ nay trở đi sẽ phải được thực 
hiện theo đúng như điều chúng tôi nói với các đồng chí. 
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Krêmơ nhìn vào các gương mặt nghe chăm chú để thăm dò. 
Các trùm khối đã hiểu. 

- Chúng ta - Krêmơ nhắc lại và ghì nắm tay lên ngực - 
hãy về với các đồng chí trong khối. Đừng để cho cái gì làm các 
đồng chí khiếp đảm. Những ngày gay go sắp tớ, chúng ta phải 
bảo vệ sinh mệnh của tất cả chúng ta trong lúc này! Chúng ta 
sẽ bảo vệ tính mạng của chúng ta bằng những vũ khí mà ta có: 
đó là tỉnh thần dũng cẩm và kỷ luật sắt! 

Những lời nói của Krêmơ làm các anh trùm khối tràn đầy 
hy vọng. Trong người Bôkhâu ngập lên một mối cảm tình nồng 
nhiệt đối với Krêmơ. Khi các trùm khối đã rời căn phòng, anh 
ở lại phía sau. 

Hai người nhìn vào mắt nhau, và Krêmơ hơi lúng túng lên 
tiếng để nén xúc cảm đang tràn ngập trong lông ngực: 

— Tôi nghĩ rằng bảy giờ tôi phải nói cái đó... 

Bôkhâu không trả lời. 


Bông họ ôm nhau, vâng theo sự đòi hỏi bên trong đã thắng nồi 
e thẹn, và yên lặng để những tiếng đập nóng hổi của trái tìm nói 
thay lời. Hiếm có thay, và do đó lại càng quý báu là những giây 
phút trong cuộc sống gian khổ của hai người trong đó những tình 
cảm ngày thường bị kìm lại, bị nén xuống, bỗng vượt mọi trở ngại 
để nở hoa. Cũng như mọi lúc, mỗi khi trong lòng cảm thấy mềm 
yếu, Krêmơ lại trở nên cứng rắn ngay. Anh nói: 

- Bắt đầu rồi đấy, Hecbe ạ. 


Bôkhâu cũng sung sướng rằng anh có thể lại là con người 
ngày trước. 
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— Tất cả rồi sẽ rối tung lên cho mà xem, chắc chấn thế. Như 
vậy chúng ta càng dễ hoạt động. Sau đây ILEK có thể họp ở 
đâu? Anh có để nghị gì không? 

rêmơ suy nghĩ: 

- Tôi nghĩ họp ở 17 được, ở khối biệt lập ấy. Bọn ŠSS rất 
ghét đến đó cũng như đến khối 61. Khối 17 ở gần phòng nhân 
viên, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau được. Trùm khối 17 
là một cậu tốt, cậu ta có thể tìm một chỗ an toàn cho các anh. 


— Được, - Bôkhâu quyết định. - Anh nói với anh ấy nhé, để 
tôi báo cáo các đồng chí. 


Họ bắt tay nhau. Trong cái bắt tay, có một sự kiên quyết 
vững vàng. 


Tên Kluttích vẫn còn đợi. Việc điểm đanh đáng lẽ phải xong 
từ lâu rồi. Hắn sốt ruột bước ra khỏi cái nhà chấn. 


— Có chuyện gì thế? Những thằng qui ấy bao giờ mới đến? 
Tên thiếu úy nghe hỏi nhún vai. 
Trong các nhà khối, tù nhân lắng tai nghe, Tiếng xè xè trên 


loa và có ai thổi vào máy phóng thanh để thử tiếng. Mọi người 
lắng nghe. Giọng uể oải kéo dài của tên Rainơbôt vang lèn: 


- Trùm trại oà Kapô của đội tuôn tra trại rd cổng ngay. 


Câu thông báo ấy mọi ngày chỉ là rất bình thường, bây giờ 
lại tác động mạnh; tất cả, kể cả những sự/ kiện vô nghĩa cùng 


482 


Tân (xi ca đây só( 


làm người ta chú ý. Cái lệnh bắt các tù nhân ở lại trong khối 
làm cho họ thấy như bị bóp nghẹt. Trong tất cả những việc 
xảy ra, họ đều đánh hơi thấy có sự đe dọa và thầm họa. Những 
bộ mặt lo lắng nhìn ra các cửa sổ ở những khối đối diện trên 
sân kiểm soát. Hai người được gọi đến chạy vội vã qua cáe sân. 
Trên kia, tên Vaixangcơ bước qua chiếc cổng sắt đúc vào trại. 
Ở những nhà khối khác không được nhìn ra sân kiểm soát, 
những câu chuyện sôi nổi đang bớt dản. Họ ngồi túm tụm 
chung quanh những chiếc bàn dài, đợi xem có những thông báo 
gì khác. Nhưng loa vẫn im lặng; sắp có chuyện gì thế? 

- Những thằng ấy đâu? - Tên Vaixangeơ chào hai người rồi 
hồi. — Tại sao 46 thằng ấy không ra trình điện? 


Krêmgơ trả lời với một vẻ khách quan đúng phép: 

— Tôi không được biết lý do tại sao họ không ra trình, 

— Chúng nó phải có mặt. - tên Vaixangcơ thét lên. - Khóng 
có chuyện gì xảy ra cho chúng cả. Không có ai bị đuổi ra khỏi 
Bukhânvan nữa. Những thăng ấy còn ở trong trại không? 

~ Theo tôi thì hẳn là còn ở trong trại. 

Tên Vaixangecơ chuyển từ chân này sang chân kia. 


- Được, tìm chúng nó đi, - hấn bảo anh kapô. Nói thêm gì 
nữa về việc nãy đều vượt quá phạm vi của hắn; hắn có biết 
rằng tên Eluttich được tên Svan kêu dây nói gọi đến, bây giờ 
dang ở trong phòng giấy tên Svan và hắn phải đối phó với 
những việc đã rõ ràng. Tên Vaixangcơ vẫy tay bâng quơ. - Đến 

.trưa chúng nó phải có đây nghe không? 
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— Thưa vâng. 


Krêmg và anh kapô khi đi qua sân kiểm soát không cần 
phải đi đến chã nhất trí với nhan về một điểm gì đặc biệt. 

- Cố nhiên là các anh phải sục như quỷ từ giờ đến trưa 
đấy, - Krêmơ nói khẽ. 

- Nhất định rồi, Vante ạ - anh kapô đáp. - Nhưng chúng 
tối có tìm được người nào không.. Anh nghĩ thế nào? 

Anh kapô nháy mắt nhìn Krêmơ. 


Xem ra lại sắp có một cuộc đối chọi nữa. Vì chuyện các tù nhán 
đã đám thách thức chúng, tên Kluttich gắt gồng với tên Svan. 


— Đấy, cái trò ngoại giao của ông gây ra thế đấy. Bây giờ cả 
bọn khốn kiếp ấy đang nhảy cỡn ở trên mũi chúng ta đấy! 


- Đội tuần tra của trại đang sục sạo, — tên Svan nói, mặt 
vênh lân. 


— Đội tuần tra? Ông đã hoàn toàn mất trí rồi hay sao?. Việc 
này cần phải đến mật đại đội 5S. Nệm cổ nào cũng phải lộn 
hết từ trong lộn ra. 


Bị dồn vào thế bí, tên Svan giơ hai tay: 


— Chúng ta không thể tiếp tục mãi như thế này được. Ông 
làm cho công việc của tôi rối lôn tùng phèo hết, và ông cứ xông 
xáo tứ tung như con bò chạy vào hàng đồ sứ. 


- Ông Đại tá! - Tên Kluttich bị lãng mạ rít lên. 
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Svan cũng muốn hét, nhưng hắn chỉ có thể thốt ra một 
tiếng gảm gừ. Hắn đưa tay xua đấy cơn điên đã bùng cháy 
trong người hắn. 


- Ông cứ gọi tôi là Svan hay là “quản tù” như ông vẫn gọi 
khi chúng ta còn thân với nhau, tôi cũng không cần đâu. 

Hắn lấy một chai cô-nhắc với hai cái cốc trong bàn giấy để 
lên bàn họp. Hắn nhanh nhẹn đặt hai cái cốc xuống và mệt, 
môi buông minh rơi phịch xuống một trong hai chiếc ghế bành 
có đệm thật dày. 

— Nấu như ông biết điều một chút cho tôi nhờ, - hắn càu nhàu. 
— Chúng ta phải ra khối chỗ này, đâu của chúng ta đang bị đe dọa. 

Đôi mắt tí hí của hắn nhìn những bọt rượu, hai tay hắn run rẩy. 

- Ngồi xuống, - hắn nói gắt gỏng, thấy tên Kluttich chưa 
trả lời ngay yêu cầu của hắn, hắn thét lên. —- Ông có nghe 
không, ông chuyên gia thêu ren, ông phải ngồi xuống! 

Tức giận tím gan, tên Rluttich nhận thấy bên trong tên 
Svan đang hoang mang tột độ. Mặc dầu đưới bộ quân phục, 
ngay bản thân hắn cũng cảm thấy áp lực của tình thế, hắn rít 
qua kẽ răng: 

— Ngài đại tá hốt rồi... 

~ Ô, ông vứt mẹ cái đại tá khi gió ấy đi, tôi không thể nghe 
cái đó được nữa rồi! 

Hắn bỗng dừng lại, ngồi im nhìn thẳng ra trước mặt, rồi 


nhìn tên Rluttich với một vẻ thay đổi bẳn, đến nỗi mặt hắn 
trông như bị lõm sâu vào. 
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Tai họa không phải không ảnh hưởng đến Kluttích. Cảm 
thấy cần không khí để thở, hắn nhích yết hấu lên trên cổ áo, 
ngồi xuống bàn, chẳng nói chăng rằng, và uống cạn cốc rượu 
của hắn. Tên Svan chăm chú nhìn và thấy hàn tay tên 
Ktuttich run lấy bẩy. Tên Svan run lên kêu không thành tiếng: 


- Bây giờ chúng ta như thế đấy, bây giờ chúng ta như thế đấy... 
Bực bội, Kluttich đập mạnh tay xuống bàn: 
~ Thôi! 


- Phải, chúng ta sẽ thôi, - tên Svan nói, giọng đểu cáng, 
thiểu não. - Từ hôm nay trở đi, chúng ta không tần tại nữa! 
Hay là ông nghĩ thế nào, ông chỉ buy trại? Ông còn muốn giữ 
cái chức tước đó bao lâu nữa? 


Tên Svan đứng dậy, kéo vai ra sau, phình bụng ra, ghếch 
hai nấm tay lên hồng. 


- Về căn bản, hai ta cùng kéo một sợi dây thừng, nhưng 
mỗi người một đầu đối diện. Cái trò đó phải chấm đứt. Ông là 
một chiến sĩ ean đảm lâu năm, thẳng thắn, tận tụy. Phải kính 
trọng cái gì đáng được kính trọng, ông Rôbe ạ! 


Tên Kluttich cắn môi im lặng. Việc tên Svan vừa bộc lộ tâm 
sự đã trở thành rõ ràng một cách khủng khiếp đối với bắn và 
cũng phơi trần cả tình cảnh tuyệt vọng của bản thân hắn mà 
hắn che giấu. Không tự thừa nhận điều đó với bản thân và 
càng không thừa nhận điều đó với tên Svan, hắn biết rằng ý 
muốn ghê gớm đòi phá hoại chỉ là cái điên cuồng của hắn đứng 
trước cảnh sụp đổ gần tới. Sự thật là chỉ còn một cách. Đó là 
chất đồ lên xe và chạy trốn khỏi quân Mỹ trước khi đã quá 
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muộn. Bỗng nhiên hình ảnh núng nính của mụ Horten hiện ra 
trong óc tên Kluttich; hắn định đem mụ đi theo. 


Svan vỗ vào vai Kluttich: 

- Ông có nghe tôi nói gì với ông không? 
Tên Kluttich chăm chú: 

¬ Có, tất nhiên, có chứ, tôi đang nghe. 


— Trong một tuần, trại phải đời đi hết, chúng ta không còn 
thì giờ nữa. Mỗi lần di chuyển có một trung đội đi kèm. Chiều 
nay tôi sẽ bắt đầu cho quét chúng nó. 


- Thế còn 46 thằng kia? 


Thái độ khăng kháng của tên Kluttich lại làm cho tên Svan 
phát khùng: ừ 


- Tôi không thể gay ra cái trò điên loạn ở đây chỉ vì 46 
thằng ấy! 


- Ông là người cảm đảu.. 

—A...a, đầu hay đuôi! Ái cũng phải ra hết. 

— Nếu như chúng nó kháng cự lại. 

Tên Svan chán ngán, giơ hai tay lên ôm lấy đầu. 

- Thì chúng ta sẽ sai chó xua chúng nó ra. 

Tên Kluttich cười khanh khách: 

— Thế nghĩa là giết chóc, mà ông thì không muốn thế. 
Svan mất hết cả tự chủ. 
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Nếu mỗi chuyến đi gồm có những xác chết, thì không thể để 
một xác chết nào ở lại đây. Hắn hét lên: 

— Nếu chúng nó không giao 46 thằng kia, tôi sẽ cho trinh 
sát đêrn lôi chúng nó ra. 

— Được rồi, được rồi, - tên Svan rên, giọng nhỏ bé yếu ớt. — 
Cứ tìm đi, tôi sẽ phái ngay mật đội chó săn đặc biệt đến trại 
cho ông, tôi không cần. Nhưng ông đừng làm rối loạn cả việc 
đời trại của tôi nữa. 

Mệt mỏi rã rời, hắn rơi phịch xuống ghế bành. 

Các tù nhân trong đội tuần tra của trại đi từ khối này sang 
khôi khác. “Các anh có giấu ai trong bọn 46 người kia không?”. 

— Khâng, chúng tôi không giấu al cả. 

— Thôi được, chúng ta sang khối khác. 


Tên Svan bắt đầu những biện pháp đầu tiên đi tới việc dời 
trại. Bộ tham mưu tế tựu trong phòng giấy của hắn: Vittich, 
tên sĩ quan tùy tòng, Canuót, Kluttich, Vaixangcơ và những 
tên sĩ quan phụ trách quân lính SS. Tên Svan ra lệnh. Bọn sĩ 
quan vội vã thực hiện. Các sản chung quanh trại nhốn nháo eẩ 
lên với những đội quân S8 di lại và những xe cam-nhông gầm 
rõng. Theo lệnh của tên Svan, các đội gác ở ngoài vòng xa 
nhất chung quanh trại đã được tăng cường, các chỗ gác trên 
các tháp canh được tăng thêm gấp đôi, trên tháp canh đặt 
những khẩu trọng liên bên cạnh những tiểu liên đã cũ, lựu đạn 
với ba-dô-ka đã được phân phát. 
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Phòng giấy tên Svan biến thành chỉ huy sở. Dây nói réo lên 
không ngừng. Đó là những lời báo cáo đã thi hành và những mệnh 
lệnh khác lại được ban ra. Quang cảnh đi lại dần dập, và tên Svan 
phải quyết định về tất cả những điều mọi người muốn biết, hắn 
đang ở trung tâm của cảnh hễn loạn. Một chiếc xe cam-nhông chở 
đẩy sĩ quan quân đội Wehrmachf” để thêm vào đám loạn xạ Ấy. 
Chúng đem đến cho tên Svan một mệnh lệnh của tên tư lệnh 
thành phố Vaima, bắt phải chở ngay bằng đường sông một số vũ 
khí đạn dược dự trữ rất lớn của quân đội Wehrmacht chất trang 
kho bọn SS. Khu vực giữa Halø và Hốp đang cần gấp đạn được, đạo 
quân mút lui về đó đang cố xây một phòng tuyến mới. 

- Các ngài, các ngài! - tên Svan kêu lên thất vong. - Hắn các 
ngài cũng thấy rằng chúng tôi đang giữa lúc chuẩn bị để đời trại. 

Nhưng hấn vẫn phải thi hành mệnh lệnh; hắn chuyển lệnh 
ấy cho Camlôt, tên này cùng với họn sĩ quan chạy đến nhà để 
xe quân đội. Đến đó, hắn giục tíu tít Braoơ và Maixgaiơ: 

— Chuẩn bị hai mươi xe cam-nhông sắn sàng mau lên! 


Lát sau, những đoàn xe chạy rầm rầm qua các sân đi đến 
những boong-ke chứa đạn dược đằng sau các nhà trại SS. Bọn 
S5 mồ hôi nhã nhại, thở hồn bến, kéo những hòm đạn nặng 
nề ra ngoài boong-ke. 


“® Tiếng Đức, xin đọc là Ve-ma-kh (Quân đội Quốc xã). Danh từ đỏ chính 
nghĩa là:” Lực lương phòng thủ", nhưng bọn Quốc xã lợi dụng để che đậy 
những kế hoạch xâm lược của chúng. 
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Nhíng hiệu lệnh vang lên ảm 1, huyên náo như một cuộc 
chạy trốn vội vã... 


Tên Svan không phút nào yên. Mật bức điện nhận hằng dây 
nói đưa vào. Ở ngoài cây chắn, một chuyến tù lớn vừa tới, từ 
một trại phụ ở vùng núi Hac-xơ trở về Bukhânvan. Tên Svan lúc 
đó đã đang trong tình trạng bối rối cực điểm, gắt góng kêu ẩm 
vào đây nói, dập mạnh ống nói xuống, rồi gọi Rainơbôt ra lệnh 
cho hắn ra xem những người mới đến, chỉ định tên Kluttich ra 
tiếp nhận từ ngoài đó, sử dụng Krêmơ, vì nhiệm vụ của Krêmơ 
là cung cấp nơi ở cho các tù nhân. Sau đó, hắn rên rỉ ngồi phịch 
xuống chiếc ghế gỗ, hai tay dang rộng thảm thiết: 

— Các ngài ôi, các ngài ôi... 


Chai rượu từ sáng vẫn để trên bàn giấy, Vaixangeơ rót một 
cốc cho thằng cha mệt lử kia: 


— Hãy làm một. hớp cho đỡ mệt. 


6. 


Tên Rainơbôt cưỡi xe mô tô vượt qua những đơn vị quân đội và 
những chiếc xe cam-nhông chạy ẩm ï trên con đường từ trại ra 
chỗ cây chắn. Cái về táo bạo mọi ngày của hắn gần như biến mất 
khì hắn trông thấy hàng ngàn tù nhân rách rưới, đói lả, hoàn 
toàn liệt sức, người nằm người đứng, bên cạnh con đường đổi 
khoảng một trăm thước phía sau cây chắn. Hắn tắt máy, hất mu 
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ra sau đầu, chán ngán. Một số binh sĩ SS, sĩ quan, hạ sĩ quan, 
bẩn thíu, bụi bặm, râu ria xổm xoàm, rõ ràng là đang trong tình 
trạng phẫn nộ, bước đến chỗ tên Rainobôt ở bên cây chắn. 

— Có chuyện gì ở đây thế? Tại sao các ông không cho chúng 
tôi vào? 


— Các ông ở đâu đến? —- Tên Rainơbðt hái hết sức lúng túng. 

Tên thiếu úy, là người phát ngôn của bọn kia, cười tức giận. 

- Bây giờ ông ấy lại muốn biết chúng mình ở đâu đến! Bọn 
Mỹ đang thở vào gáy chúng ta, thế mà các ngài ở đây tưởng 
mình đang sống trong thời bình! Thôi, thôi, mỡ cửa Thiên 
đường ra đi! 

Tên Rainơbôt chỉ còn cách để cho chuyến tù đi vào, Bọn SS 
áp tải đám người khốn khổ bắt họ đứng dây. Rainơbôt vù trở 
về trại, trong đầu rối tung. Hôm nay sắp bất đầu đời trại, thế 
mà hàng nghìn người lại đổ về đây nữa. Hắn từ trên mô tô 
nhảy xuống, miệng chửi rủa. Giọng cay cú, hắn nói với tên 
KIuttich lúc đó đang đợi ở phòng giấy điểm đanh: 

~ Xin thành thật khen ngợi về việc di chuyển thành công. 

Tên Kluttich lúc đó không bụng dạ nào mà nghe cái giọng 
đếu giả của thằng cha trẻ tuổi kia. 

Cười bực dọc, tên Rainơbôt ném người xuống ghế: 

— Càng đông càng vui! Đức ngài trùm trại có thể thu xếp 
chỗ cho tất cả. Ngài có thể làm biến 46 người mà không một 
đấu vết, tại sao lại không làm được cho 3.000 người. 


— Câm mồm đi! - Tên Rluttich nổi khùng vì cái trò nhạo 
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báng ấy. Hán gầm lên. - Nếu tôi không nghe theo anh thì 
chúng nó bị đập chết ngoài bãi đá từ lâu rồi. 

— Ôi — ôi - ôi - tên Rainơbôt bắt chước điệu bộ tên chỉ huy 
trưởng - thi hành mệnh lệnh với tất cả sự khôn ngoan thận 
trọng cần thiết. Lạy Chúa, thật tôi đã làm như thế. 


Hắn nhảy ra chỗ cửa sổ. 
- Quân Hung-nô đã đến kìa! 


Chuyến tù đang bị đẩy đi lên gần đường cái; xe cộ phải 
lái sang bên canh đường và đỗ lại. Bọn chỉ huy khối trong 
các phòng của chúng chạy ùa ra. Tên Kiuttitch và tến 
Rainơbôt cũng hấp tấp bước ra. Chúng bảo người gác cổng 
mở cả hai cánh cống sắt đúc. Kluttích điều bọn chỉ huy khối 
lên sân kiểm soát và ra lệnh cho chúng đứng vây quanh một 
khoảng rộng. Bọn 88 áp tải vừa lấy mũi súng đến các tù 
nhắn qua cổng. Một cảnh chen chúc hồn độn ghê gớm xảy 
ra vì lối vào cổng hẹp bất cả đám người chen phải đạp vào 
nhau, rồi đám người tản ra trên sân kiểm soát, không biết 
bao nhiêu mà kế. Tiếng Âm Am sôi nổi bị những tiếng kêu 
tiếng thét của bọn chỉ huy khối át đi, chúng đã nắm lấy tay 
nhau chắn toán người ổi trước lại, vừa đá vừa lấy đầu gối 
thúc bất họ dừng lại, Rất nhiều người mệt lử, không đú sức 
đứng thẳng được, họ quy xuống, đứt hơi, hốn hển. Đoàn lính 
áp tải về các nhà trại SS. Cổng đã đóng lại. 

Trong dãy nhà khối hàng đầu gần nhất, cáe tù nhân bíu vào 
cửa sổ nhìn ra. 
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Trùm trạt, các tràm khối uà đội tuần tra ra cổng! 

Tiếng tên Rainơhôt vang trong ống loa. Cái gì bây giờ đây? 
Vẫn còn trong tình trạng tê liệt và thấp thỏm, tất cả trại lắng 
nghe. Đối với các tù nhân trong đội tuần tra, lệnh đó là một 
dịp may mắn để họ hoãn cuộc tìm kiếm vớ vẩn của họ. Đang ở 
trong bất cứ khối nào họ cũng chạy ùa ra tập hợp trước khu 
của họ rồi theo anh Kapô vội vã chạy lên sân kiểm soát, nhập 
bọn với những trùm khối ở giữa đường. 

Rainơbôt không cho Krêmøơ có đủ thì giờ đứng nghiêm hay 
trình báo như thường lệ nữa. 

— Phân chia ngay chúng nó ra và cho chúng nó ở trong trại. 

Tên Eluttich cho đội tuần tra thay thế bọn chỉ huy khối, khi 
đó đã làm thành một cái dây bao quanh đám người, Krêmg đã 
hiểu ngay tình tế và biết rằng giọng nói bắng nhăng của hai 
tên kia là để che đậy sự bất lực khóng sao giải quyết được đám 
người lộn xộn ấy. Điều quan trọng là phải dùng những sách 
lược đứng đắn để làm chủ tình thế. Bọn chỉ huy khối được thả 
ra đang lồng lên như những con chó dại giữa đám người đã 
kiệt sức. Krêmơ ra lệnh thật nhanh: 

- Các trùm khối, xếp hàng như thường lật 

Các trùm khôi lập tức nhảy tách ra thành hai hàng. 

— Chú ý! 


Bất chấp Rainơbôt và Kluttich, Krêmg bước đến đám người 
đông đảo. 
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— Các bạn - anh gọi — bây giờ eác bạn sẽ được phân phối 
vào các nhà khối từng tốp 100 người một. Các bạn trong đội 
tuần tra sẽ phụ trách lập thành các nhóm và đưa về các khối, 
Kỹ luật, trật tự! Như vậy sẽ mau chóng! 


Anh Kapô của đội tuần tra chỉ huy những người của anh. 
Anh mau lẹ chia họ ra từng tốp mười người, rồi mỗi người 
trong tốp lại kéo mười người trong đám đông ra lập thành 
những toán trăm người một. Việc đó không phải tiến hành êm 
thấm, vì không thể ra lệnh cho những người đã mệt mỏi như 
cho một đoàn quân. Nhưng linh tính của các tù nhân như có 
một bàn tay hướng dẫn, ngăn cản không cho bọn chỉ huy khối 
dính dáng vào việc phân chia ấy. Chúng phải để mặc việc đó 
cho các tù nhân, mà chỉ la đến việc đá vào những người đặc 
biết yếu để bắt họ đứng đậy. Trong khi đó, Krêmơ gọi từng 
trùm khối và chẳng mấy chốc những nhóm đầu tiên đã rời 
khỏi sân kiểm soát. Trong khoảng không đẩy một giờ đã xong 
tất cả. Bọn chỉ huy khối cũng bỏ đi. Tên Rainơbôt với tên 
Kluttich vẫn ở lại chỗ cũ. Chúng đứng ngay gần đó, theo đõi. 
Một tên cười khẩy, gõ gõ ngón tay lên khuy áo, một tên trông 
mặt mày buôn thảm. Bay giờ Krêmơ đã bả mũ ra báo cáo: 

- Lệnh đã thi hành xong. Những người mới đến đã phân. 
phối về các khối. 


Tên Kluttich bạnh cái cầm ra. 


— Tao xem chừng mày đã cảm thấy mày như một người chỉ 
huy rồi, hã? 
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Cũng như mọi lần mỗi khi đứng trước mặt tên Rluttich, 
Krêmøơ phải nén căm hờn xuống để khỏi khích cho thằng cha 
nguy hiểm kia thêm giận dữ. Anh không thể không trả lời câu 
hỏi khiêu khích, vì như vậy chẳng khác gì xác nhận điều ấy. 


— Không, thưa ngài đại úy. Tôi chỉ thi hành lệnh của ngài. 

- Thi hành lệnh của tao à! - Tên Kluttich quát lên, - Nếu 
đến trưa 46 thằng kia không có đây, tao sẽ giết mày! 

Cái lối vô cớ nhảy sang chuyện 46 người ấy, như cảnh cáo 
trước cho rêmơ. Anh thầm hy vọng rằng việc tìm kiếm 46 
người lại cũng sẽ chấm dứt như việc tìm kiếm đứa bé. Ảnh 
phải phản ứng lại sự đe dọa ấy. Nhưng, trong một nửa giây, 
làm thế nào tìm được câu trả lời cho đúng? 

Vô tình, tên Rainơböt lại làm cho anh khỏi phải quyết định. 

— Đội tuần tra vẫn tiếp tục tìm kiếm, hiểu chưa? 

— Thưa vàng, - Krêmơ trả lời nhẹ nhãm. 

— Cho đi! 


Khi những toán từng trăm người để vào các nhà ăn thì các 
khối đều nhốn nháo ca lên. Những người quá mệt cứ thế nằm 
vật xuống những chiếc ghế dài đã cố ý để trống cho họ, hoặc 
nằm sóng sượt trên sàn, thanh thoát, khỏng biết và cũng 
không quan tâm đến những ai chung quanh. Những bộ mặt 
hoảng hốt biểu hiện rõ ràng cái cảm giác đã thoát nạn sau bao 
nhiêu biến cố và đã có một mái nhà trên đầu họ. 


3ôkhâu thay thế Runki, cũng đã đưa một trăm người về 
khối. Anh phân phối họ vào bốn nhà chái và xua gạt những 
người tò mò ra. 
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- Để họ nghỉ ngơi một tí Cho họ cái gì uống đi. Có ai để 
dành được mầu bánh nào thì giúp cho. 


Bản thân anh cũng lấy khẩu phần bánh của mình để trong 
ngăn tường ra phân phát hết. Những người khác theo gương 
anh. Các anh em quản trị phòng đem cà-phẻ thế phẩm tới. 
Chăn chiếu đem tới, giường bất thường dựng vội lên. Rất nhiều 
anh em nhường giường của họ trong khu ngủ cho những người 
ốm. Không ai nói gì nữa về việc sử dụng những chiếc giường 
mà ban ngày vẫn tuyệt đối cấm khảng được dùng đến. “Bây giờ 
ai còn cấm đoán được chúng ta? Cứ tự do đi”! Họ kéo thứ giế 
rách ra khỏi thân thể những con người kia. Rất nhiều người 
mới đến kiệt sức rên lên sung sướng vì được nằm dài lên một 
chiếc nệm có. Ngủ, ngủ. chỉ có ngủ! Ngay cả đói cũng phải lui 
bước, nhường cho cái nhụ cầu bức thiết nhất ấy. 

Sau khi các khối đã yên tinh và người nàa còn khỏe trong 
số những người mới tới đã thu xếp đầu vào đấy cả rồi, Bôkhâu 
có thể nói chuyện với họ. Các anh em trong khối tò mò đến 
vây quanh nghe họ thuật lại, 


Đã từ mày tuần nay họ bị đời từ trại ngầm dưới đất gản 
Nođơhauxen đi, ở dãy có một nhà máy làm bom V bí mật trong 
núi Trên dường, họ gặp những chuyến tù tương tự từ 
Hanbextat, Muynhauxen và Langendanxa đến. Họ bị đuổi hết 
đường này sang đường khác, luôn luôn ở giữa hai mật trân, bọn 
58 xua họ ổi và bắt phải chạy theo chúng để trốn tránh quản 
Mỹ sắp đến gân. Đặc biệt là ở gần mặt trận thì rất khổ. Những 
đoàn người dài đằng đặc của họ là mục tiêu cho những cuộc tấn 
công của mấy bay bay thấp, những máy bay này rõ ràng không 
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nhận ra họ là những đoàn tù bị áp tải, và cứ bắn bừa vào hàng 
ngũ họ. Trong những dịp ấy người chết nhiều vò kể, đó là chưa 
kế những người đau ốm và những người hoàn toàn đi dọc đường 
kiệt sức bị bọn 88 bán chết, hoặc đi qua các làng mạc bị bọn 
Thanh niên Hitle bắn chết. Luôn luôn những đoàn người phải đi 
đường vòng vì trên đường cái đầy những chiến xa, những trọng 
pháo, và quân đội. Những chiếc xe môtô, ôtô trên có bọn sĩ quan 
ngồi, chạy vút qua rầm rầm bên tai. Giữa những đoàn quân lố 
nhố là những đoàn thường dân chạy nạn bằng xe ngựa. Những 
toán quân ô hợp thất trận về những con đường Tuyarinh. Hàng 
núi cỗ pháo và đạn cao xạ không đem theo được, nằm ngốn 
ngang trên các khe giữa đường cái với đồng ruộng, chứng tỏ cuộc 
rút chạy vội vã như thế nào. 

Các anh em tù nhân chăm chú nghe họ thuật lại. À ra ở 
ngoài đó bây giờ như thế đấy. Nău những đổn ngoại vi của 
Tuyarinh đã phải rút lui đi, hẳn là một trận phải gần lám rỗi. 

Những tù nhân ở các khối cũng được nghe về những chuyện 
như thế. Chờ đợi và hy vọng bám chặt lấy nhau như những 
ngón tay trong một nắm tay siết chặt ở trong đám tù nhân bị 
đồn lại một chỗ. Nay mai họ lại không trông đợi ở một tiền 
đội nào của quân Mỹ tới đây hay sao? 

Vừa đến mười một giờ sáng, tiếng còi báo động đã rú lên: 
máy bay oanh tạc! Chưa bao giờ nó bắt đâu sớm như thế. Lần 
này khóng có chuyện tù nhân họp nhau trở về, cũng không có 
đội Commanđô lao công trở về nữa. Chỉ có mười sáu người của 
tiểu đội cứu thương chạy lên sân kiểm soát. Trại vẫn nằm im 
lìm dưới ánh mặt trời buổi sáng của ngày mồng 4 tháng Tư. 
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Cũng không có những con chim bạc lấp lánh bay trên trời. Báo 
động là mấy chiếc máy bay khu trục Mỹ từ trên cao lao xuống 
bắn vào những đoàn xe cam-nhông hộc tốc xuống chân đổi về 
phía Vaima. Trang khu nhà của bọn 8S, báo động đã khiến 
những cuộc chuẩn bị vội vã của chúng phải ngừng lại. Một số 
xe cam-nhông chất được nửa chừng bị vứt lại trước những hầm 
đạn dược. Bọn 5S đã biến mất, chúng đang ngồi cả trong hầm 
trú ẩn. Các tên xạ thủ ba đợt lính gác đều rúc cá vào đường 
hào. Xa xa, dưới thung lũng, tiếng sủa và tiếng ho thúng thắng 
của cao xạ vang suốt đọc đường lên đến đồi. 


Nhưng báo động chỉ kéo dài trong một giờ ngắn ngủi, và 
nửa giờ sau, Krêmơ đã được Krơn báo cho biết về tất cả những 
điểu mười sáu người đã thấy ở bên ngoài. Họ đã quan sát 
những chuyến xe chở đạn dược. Ở khu vực canh gác ngoài xa 
nhất, họ đã len lỗi đi qua ba đợt trạm gác, giữa các bốt gác đều 
có đặt súng liên thanh.. Trên các tháp canh, họ đã khám phá 
có thêm những lính gác mới trang bị súng cỡ nặng. Tất cả 
những nhận xét đó chứng tổ rằng bên ngoài chúng đang ráo 
riết hoạt động nhưng vì có báo động nền phải ngừng lại. 


Phải báo tin thật nhanh cho Bôkhâu. Krêmơ chạy vội đến 
khối Bôkhâu. Bôkhâu theo anh trùm trại lên cầu thang gạch 
bên ngoài dẫn đến căn gác phía trên. Chỗ này, họ không bị 
ai quấy rây. Krêmơ báo cáo vấn tắt, Bôkhâu lắng nghe. Trong 
khi nghe, mắt anh lướt nhìn khắp khu vực trại mà từ chỗ anh 
đứng tắm mát có thể thấy được. Các nhà khối nằm im lìm, 
không thấy bóng một tù nhân nào. 
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Ngoài xa, ngoài phía cổng, các tháp canh đứng im lặng sừng 
sững. Những ngọn lửa từ ống khói đen kịt của lò đốt xác vô 
tình cuộn lên. Lửa lại được nhóm thêm. Cái mùi tanh nầng nặc 
của thịt đât hòa lẫn với mùi gay gắt của xúp đang nấu trong 
bếp. Bôkhâu nheo mắt lại. Bên kia các mái nhà các khốt anh 
có thể trông thấy một phần của sân kiểm soát, cùng với căn 
nhà cổng. Hình như anh có thể nhận ra bốn khẩu súng máy 
thay cho hai khẩu mọi khi đặt trên hành lang tháp chính. Ở 
phía ngoài cổng thật là yên tĩnh lạ lùng và không có gì động 
đậy cả. khấp trại lặng lẽ một cách đễ sợ, y như không khí ai 
bức lúc sắp có cơn giông. 


— Chúng nó đang âm mưu cái trò gì đây, - Bêkhâu lầm bẩm. 


Nhưng lúc này không phải lúc bàn tán vớ vần nữa. Không 
chừng một lúc nào đó, cảnh im ắng này sẽ nổ tung lên và 
những cơn thịnh nộ sẽ trút vào mọi người. Tình hình đòi hỏi 
phải có mật cuộc thảo luận với các đồng chí ILW, nhưng họ 
làm thế nào đến Khối 17 mà không bị để ý? Krêmơ giúp vào 
đó. Cái mùi ở nhà bếp — lạ chưa -— lại gợi cho anh một ý kiến 
tốt về việc ngụy trang. 


~ Này — anh nói — các đồng chí ILK sẽ đi đến nhà bếp thay 
cho các quản trị phòng của khối 17 và đem thức ăn về khối. Tôi 
sẽ bố trí việc đó. Trong đám đông, họ sẽ không bị ai để ý. Nhưng 
làm thế nào để tập hợp những người của anh kịp thời được? 

B6khâu hiểu ý câu hồi của Krêmd. Dù sao anh trừm trại cũng 
vẫn là người duy nhất có thể đi lại trong trai mặe dầu lệnh cấm 
của tên Vaixangcơ và chỉ có Krêmơ mới có thể thông báo cho 
các đồng chí ILR được. Thái độ thận trọng cửa Bôkhâu đã triệt 
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để giữ được đến lúc này không còn thực hành được nữa. Do đó, 
anh báo cho Krêmơ biết tên và các khối của các đồng chí cần 
được thông báo ngay. Bôkháu đặt tay lên vai Krêmơ. 


— Từ nay trở đi anh sẽ gay go lắm đấy, Vante ạ. Mọi thứ 
đều tập trung vào anh cả. 


Krêmơ không nói gì. Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy cái 
tay vin cầu thang đã rỉ. Một lát sau, Bôkhâu mới nói tiếp: 


— Tính mệnh anh sẽ bị đe dọa từng giờ. Chúng ta đừng có 
ảo tưởng gì cả. Nếu như chúng nó không thể tìm thấy một ai 
trong số 46 người thì anh.. Điều nguy là chúng nó.. Chúng nó 
coi anh là đầu não giật dây tất cả những cái đó. 

~ Tôi biết. 

~ Có lẽ tốt hơn là để anh kịp thời biến đi chăng? Bốn sáu 
hay 47 người biến mất, cái đó cũng thế thói. 


Krêmơ nhìn Bôkhâu. Những ý nghĩ bán khoăn hiện trên 
gương mặt họ. Krêmơ đang nghĩ đến lời đe dọa của tên 
Kluttich, mà anh đã giấu không cho Bôkhâu biết, 


—~ Có lã chúng ta sẽ không còn có thời giờ hay cơ hội nào 
nói chuyện với nhau nữa, Hécbe al — Anh nói, môi khô cứng — 
Cho nền tôi muốn nói với anh một điều. Riềng anh biết thôi. 
Tôi muốn sống chứ không muốn chết ngay trước lúc kết thúc 
này. Anh đừng hiểu lâm tôi. Mặc cho nó kết thúc ra sao thì ra. 
Có lẽ tôi chỉ muốn sống vì.. tôi muốn nói rằng dù sao con người 
cũng vẫn tò mò muốn biết sau đó có những gì. - Lời bông đùa 
không nói ra như ý định của Krêmd. Anh nhìn lên trời - Tuần 
trước, tôi vừa tròn mười một năm tù. Mười một năm! Mẹ kiếp! 
Người ta muốn biết xem nó đáng giá như thế nào. 
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Krêmøơ im lặng cắn môi. Bôkhâu tôn trọng cái im lặng đó 
của anh. Bực mình thấy mình đa cảm, Krẽmơ tự trách: 

- Lẩn thần chưa! Giết tôi +? Ứ cho chúng nó làm thế đi. 
Thế là chúng nó tưỡng rằng đã cắẮt đứt được cái đầu và đù 
sao đó cũng là một điều tốt - tôi muốn nói là tốt cho ILK — 
có phải không? 

Chờ đợi Bôkhâu trả lời câu hỏi ấy thì thật là ngớ ngẩn. Cho 
nên Krêmơ lại cười ngượng nghịu. 

- Chúng ta đứng đây mà tôi cứ nói vớ vấn mãi.. 

Ý kiến của krêmơ là một ý kiến tốt. Nói vài tiếng với trùm 
khối 17, vài tiếng với những anh ern quản trị phòng. 

— Này, khi các anh đi lấy thức ăn thì đem mấy người về 
theo nhé, Họ muốn được yên tĩnh một lúc, vì thế đừng có bép 
xép gì về cải đó nhé. 

Hai anh quản trị phòng, không hỏi gì hết, đi sang nhà 
bếp và bất ngờ đưa những người kia trở về khối. Những 
người kia lập tức rút vào trong nhà ngủ vắng tanh. Cái đám 
quốc tế lẫn lộn trong khối biệt lập, những con ngưỡi cũng 
ngơ ngác khốn khổ như những người bên Trại Nhỏ, không 
để ý gì đến họ. Cuộc thảo luận phải tiến hành mau chóng. 
Sau khi đưa thức ăn xong. eác đồng chí phải đem các thùng 
không trở về bếp để có thể chuồn khỏi khối đó và biến về 
những khu của họ không bị ai để ý như lúc họ đã tới. 


Bảkhâu báo cáo về những điều tiểu đội cứu thương đã quan 
sát được, ba vòng vây trạm gác chung quanh đường dây thép 
gai, những khẩu súng liên thanh dữ tợn trên các tháp canh, 
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lựu đạn và ba-đô-ka đã sẵn sàng. Cảnh nguy hiểm như một con 
điểu hâu mỗi lúc một hạ thấp vòng lượn của nó xuống trại. 
Phải làm gì khi cuộc đời trại bất đầu? Lần nào cũng chỉ tìm 
được có một câu trả lời cho cái câu hỏi đã nhiều lần đặt ra. Khi 
con diều hâu lao xuống, phải đùng cách kháng cự thụ động và 
những hành động trì hoãn để giằng được càng nhiều người ra 
khỏi móng vuốt của nó càng tốt. 


Nếu như vậy thì phải chăng các vũ khí, các nhóm kháng 
chiến và những sự chuẩn bị ehu đáo cho mấy giờ cuối cùng bây 
giờ đã mất ý nghĩa của nó rồi? Tất cả các úy viên ILK đều 
tranh luận với anh chàng Pribula hung hăng nóng vội. Anh ta 
từ chối không chịu nghe những hành động trì boãn và yêu câu 
phải vũ trang khởi nghĩa. Mà xem ra anh ta cũng có lý. 

— Tôi không thể hiểu được, - anh nói. - Tại sao chúng ta 
khòng khởi nghĩa trong khi rất nhiều, rất nhiều người bị đưa 
đến chã chết? Mà chúng ta sẽ chỉ dùng vũ lực nếu chỉ có một 
trong 46 người bị khám phá? Tôi không thể hiểu được. 


~ Ấy thế mà vẫn phải như vậy, - Bôkhâu trả lời anh chàng 
trễ tuổi tính nóng như lửa. - Chúng ta hãy mong rằng chúng 
ta sẽ không phải dùng đến biện pháp thất vọng ấy. Mạng sống 
là điều cuối cùng chúng ta phải bê ra. Nhưng chừng nào còn 
sống, chúng ta còn bảo vệ nó. Tôi cũng tán thành khởi nghĩa 
nếu thời cơ đến. Nhưng giờ phút đó chưa tới. 


Bôgoxki tán thành Bôkhâu. Tình hình lực lượng quân sự 
chênh lệch chỉ cho phép vũ trang khởi nghĩa khi mặt trận đã 
gần đến mức có thể bắt liên lạc với nó. Nhưng tình hình chưa 
đến mức ấy. Bây giờ cho những người bị đến vào với nhau ở 
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các khối phải nêu một mục tiêu: phải khắc phục tâm trạng bấp 
bênh không an toàn. 


Bôkhâu đề nghị các đồng chí trong các nhóm, các trùm khốt 
và tất cả những người tin cậy được hãy truyền đi khấp trại 
khẩu hiệu chủ yếu: Trì hoãn việc đời trại! Mỗi ngày mỗi giờ là 
một thắng lợi! 


— Có lš ngày mai - anh nói tiếp - tình hình có thể thay đổi 
hẳn, và chúng ta phải có những quyết định hoàn toàn khác. Có 
lẽ ngày mai mặt trận tới gần đến mức chúng ta có thể ngăn 
cần mọi việc đời trại bằng cách kháng cự tích cực. — Những lời 
nói của anh hướng vào Pribula. 


Nguy cơ của cái phút mà bao nhiêu lo lắng, bao nhiễu quan 
tâm được nêu lên hàng đầu do việc đứa bé bị mất gây ra, giờ 
đã lùi xa rồi. Lúc này không ai nghĩ đến đứa hé, không ai nghĩ 
đến Hơfen hay Krôpinxki. Ngay cả việc cứu vấn cho 46 ứng cử 
viên của tử thần vừa mới hoàn thành một cách dũng eảm như 
thế hình như cũng đã bị bỏ quên. Những việc đó đều là thứ yếu 
so với vấn đề vận mệnh của mọi người. 


Trong lúc các đồng chí ILK đang thảo luận thì cái hội đồng của 
bọn Svan cũng trở về phòng giấy tên Svan sau khi bị báo động 
làm đứt quãng và bị cuộc tấn công bất thình lình của quân Mỹ 
làm cho chúng thêm cáu kỉnh. Quãng thửi gian ngắn ngủi của báo 
động đủ để đánh tan về tự chủ mà đến nay chúng còn giữ được. 
Ngay cả tên Svan thường vẫn cố sức làm ra vẻ đứng trên bất cứ 
tình hình nào, cũng không thể giữ cứng được mãi. Hán đành bỏ 
tay trước tâm trạng hốt hoảng và cáu kỉnh cúa tất cả. Cả bọn vừa 
nói vừa khoa chân múa tay. Chẳng còn vẻ gì là trật tự nữa. 
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— Đấy, thưa các ngài, - tên Svan hét lên át tiếng ồn ào. —- Bây 
giờ quân Mỹ đã cưỡi lên cô chúng ta rồi đó! Tôi nhận được bức điện 
— những mũi đùi chiến xa Mỹ có ìš đã tới khu vực quanh Gôta. 

Tên Kluttich nóng nảy gào lên: 


- Thế mà chúng ta còn đứng đây để diễn thuyết! Tâi muốn 
biết, ông cho súng cỡ lớn lên tháp canh để làm gì? - Hắn hét vào 
mặt tên Svan và hung hăng bước tới những bước dài giữa đám 
người ngồi họp. - Bắn chết tất cá lũ rồi chuồn khỏi chỗ này đi! 


Không biết cái cảnh ôn ào do tiếng thét của hắn gây ra có 
nghĩa là đồng tình hay phản đối. Quang cảnh hết sức hỗn độn. 
Tên Svan nhanh nhẹn nhảy đến sau bàn giấy rút khẩu súng 
lục trong ngăn kéo ra: 


— Các ngài! 


Tất cả quay lại phía tên Svan: chúng thấy khẩu súng trong 
tay hãn. Tên Kluttich trợn mất nhìn tên chỉ huy trưởng, mặt 
hấn nhăn nhúm lại. 


~ Tôi sắn sàng tống một viên đạn xuyên qua đầu tôi! Rồi, 
nếu các ngài muốn, các ngài có thế nghe lệnh của Kluttich! 
Chừng nào tôi còn sống, lệnh của tôi còn có hiệu lực. 

Tên Svan thấy tác dụng của cái trò đóng kịch của hắn trên 
các bộ mặt. Hắn vứt khẩu súng vào ngăn kéo và đóng lại. 

— Các ông không nên hoang mang! Quân ta còn giữ vững vị 
trí. Trong mấy ngày nữa trại sẽ rỗng. và chúng ta sẽ có cơ hội 
bỗ đi. Lạnh của tôi còn có hiệu lực. Đó là lệnh cúa ngài 
Re ichfuihere SS1 
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Tên Xvailinh chưa ló mặt ra đến nhà đề đạc. Không tù 
nhân nào trong đội Commanđỏ muốn làm việc. Họ lãng vắng ở 
phòng nhân viên và phòng quần áo, không làm gì cá. Số phận 
của đội Commanđô đè nặng lên mỗi người trong bọn họ. Cái 
chết của Pipich làm họ im lặng. 


Rôsơ ngồi ở chỗ của mình. Không có tù nhân nào nói chuyện 
với anh ta, và anh ta cũng không dám nói chuyện với ai, mặc đầu 
anh ta muốn phản đối tình trạng mình bị cô lập như vậy. Nhưng 
thái độ im lạng khinh bĩ của họ đè ép xuống quá nặng, đến nỏi 
anh ta chỉ còn cách ngồi vào bàn, cau có, ủ rũ, đó là người duy 
nhất đang cố làm ra vẻ chăm chỉ một cách ngớ ngần. Nhưng cái 
nhìn kín đáo để phòng của anh em tù nhân vẫn chia vào tên cò 
môi Vuräc. Hắn cảm thấy mọi người đều nhất trí bí mật chống lại 
bắn, và hắn cố hết sức tổ ra mình người có bụng dạ tốt. Hán là 
người độc nhất. nói thao thao bất tuyệt, còn khi các anh em nói 
chuyện thì họ chỉ nói về việc dời trại sắp tới. 

—- Cứ như tôi nghĩ thì càng sớm càng hay. Thà kết thúc một 
cách khủng khiếp còn hơn là mật sự khúng khiếp không bao 
giờ kết thúc. 

Cái câu châm ngôn ấy của tên Vurắc trước hết được tiếp 
nhận băng một sự im lãng, cho đến lúc một anh em tù nhân 
cùng làm việc trong phòng nhân viên với Vurắc không thể nén 
được nữa, nói: 


— Ngay trong trường hợp ấy cũng vẫn có những thằng biết 
cách làm thế nào để nặn bóp được bất cứ cái gì... 


Lập tức một người khác chềm vào: 
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— Miễn là trước khi đó hắn không bị bóp chặt quá... 


Lời ám cbỉ thật rõ ràng. Tên Vurăc cảm thấy bị bao vây và 
tim cách gạt sự ám chỉ đe dọa ấy đi, Các anh em tù nhân lại 
1m lặng. Nhưng cái trò này cứ làm họ khó chịu. Giá mà họ có 
thể túm lấy thằng cha ấy, giá mà họ có thể nói thẲng vào mặt 
hắn: đổ chó, mày rình mò chúng tao. Lương tâm mày còn 
mang tội với Pipich! Nhưng họ không đám. Túủm lấy cổ hắn 
bây giờ hãy còn nguy hiểm quá. 

Đến buổi chiều, tên Xvailinh tới. Vẻ mặt của hắn là kết quả 
một cuộc cãi lộn giữa hắn với mụ Horten. Tên Xvailinh đã 
định không vác mặt đến trại làm gì nữa, “Biết đâu đấy..”. Đó 
là một kiểu thanh minh triất lý cho kế hoạch của hắn. Nhưng 
mụ Horten đã đuổi hắn ra. 

- Mọi người của các anh bây giờ đều ở vị trí của họ, thế mà 
anh định tụt trở lại à? 


— Người nào thì cũng coi như mình là người quan trọng nhất. 


— Nhất à? - Mụ Horten kêu lên the thé. — Anh sẽ là người 
thứ nhất bị chính những người của các anh vứt ra ngoài đường. 


~ Tại sao lại là tôi? — Xvailinh hỏi ngớ ngẩn. 


- Thế à? Nghe nói đây nhé, anh thượng sĩ! Trước bết đùa 
nghịch với một thằng nhóc Do Thái rồi sau đó anh đùa nghịch 
với bọn cộng sản... 


Mụ Horten hung hăng ghếch hai nắm tay lên hông: 


— Nếu tôi là Kluttich tôi sẽ nói: chúng tôi có chứng cớ rành 
rành! Bay giờ hắn đang tìm cách lẻn ra cửa sau để trốn, đỏ 
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chó má! Chính bây giờ là lúc anh phải ngay cái xương sống của 
anh lên! Vì đến lúc cuối cùng anh còn phải đi với những người 
của anh. Hay anh còn tự lừa đối mình là có thể tìm một chỗ 
yên lành với bọn cộng sản? - Mụ Horten cười ghê tởm. - Cái 
thằng nhóc Do Thái của anh đâu? Chắc lúc đó cái cục ấy nó đã 
chăng lưới che mắt anh rồi. 


Tên Xvailinh thè thè lưỡi ra, chớp chớp mắt suy nghĩ. Cái 
triển vọng mờ mịt trong lúc nãy đã quang đi một chút đủ để 
cho hắn thấy rằng việc dời trại trước khi những người Mỹ đầu 
tiên tới là chắc chắn. Đi đến mật chỗ chưa biết được.. Mụ 
Horten lại vẫn có lý. Tên Xvailinh sẽ phải cùng đi với những 
người còn lại. 


Đội Commanởô để ý thấy thái độ thay đổi của tên Xvailinh. 
Hắn không chú ý đến ai nữa, không quan tâm đến công việc, 
rút ngay vào phòng giấy và ngồi lì ở đó. Đối với tèn Vurặc, cử 
chỉ của tên Xvailinh là một dấu hiệu. Hắn chẳng còn tròng cậy 
gì ở tên này, nhưng hắn lại có đủ lý do để sợ tất cả anh em tù 
nhân. Hắn bị dổn vào một cái hố đang khép lại.. Nhưng tên 
Vurắc không để lộ việc mình đang nghĩ ngợi rất lung như thế 
nào để tìm lối thoát. 


1. 


M ặc đầu chờ đợi đã lâu, cái mệnh lệnh vang lên trên 
sân kiểm soát vắng tanh và trong các nhà Khối vào 
lúc cuối buổi chiều vẫn có tác đụng của một cái đòn dữ dội: 

- Tết cä những người Do Thái ra xếp hàng ngay trên sân 
hiểm soát. 

Tiếng nói của tên Rainơbôt làm cho canh tượng xì xào bàn tán 
trong các khối im bặt, nhưng chỉ được một lát, dường như nó ngừng 
lại để lây hơi, rồi sau đó tiếng ồn ào lại nổi lên to hơn. “Bắt đầu rồi 
đấy, bắt đầu rồi đấy! Các anh em Do Thái phải đi trước!”. 


Số phận đã định thế rồi!®) 


°! Nguyên văn: con xúc xắc đã ném xuống! Ý nói: không cường lại được cát 
chiểu hướng Ấy. 
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Việc đời trại bắt đầu! 

Phải, các anh em Do Thái đi trước, nhưng ai cũng tin rằng 
sau đó là đến lượt mình và khối mình. Nhiều người đã chuẩn 
bị sẵn, cuộn chăn và gói ghém hành lý. 

Có người đã ấp ủ những kế hoạch phiêu lưu để trốn khỏi 
việc đời trại. Họ sẽ đào một cái hố dưới đất ở đâu đấy ngoài 
trời, họ sẽ chui xuống dưới các nhà trại.. Nhưng đó là những 
điều ảo tưởng. Mệnh lệnh nghiêm khắc kia đã thôi miên họ và 
khiến họ sững sờ, vừa hy vọng đợi chờ vừa phục tùng số phận. 


Trong đám 6.000 anh em Do Thái trong trại, mệnh lệnh 
kia đã làm cho tình trạng sợ hãi tuyệt vọng tăng lên cực, 
điểm. Đầu tiên, họ hét lên khủng khiếp. Họ không muốn rời 
bỏ nhà khối che chở cho họ. Họ kêu gào khóc lóc và không 
biết làm gì đây. Mệnh lệnh khiếp sợ kia đã nhảy chồm vào 
người họ như một con chó sói hung đừ, răng nó cắn sâu vào 
người họ, và họ không thể rứt nó ra được nữa. Bất chấp 
mệnh lệnh của tên Vaixangcơ không cho ra khỏi nhà khối, 
rất nhiều anh em Do Thái chạy xổ ra, hốt hoảng cuống 
cuồng. Họ chạy vào các khối khác, chạy vào những nhà 
truyền nhiễm của Trại Nhỏ, chạy vào y xá: 


- Các anh cứu chúng tôi với! Giấu chúng tôi đi! 

— Làm thế nào mà giấu các anh được? Chúng tôi cũng phải 
đi cơ mài 

Nhưng các khối vẫn nhận họ vào. Những phù hiệu đánh dấu 
họ là những người Do Thái bị giật ra và người ta đưa cho họ 
những phù hiệu khác. Kơn cho họ nằm vào giường những người 
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ốm và cũng cho họ những phù hiệu mới, những số mới. Một số 
người bị sản đuổi, tự tìm chỗ nấp cho mình, họ bỏ vào trong 
hầm nhà xác của y xá. Những người khác rúc vào các chuồng 
ngựa trong Trại Nhỏ, biến vào đám động, mặc dầu việc trốn 
tránh này là việc vô nghĩa nhất vì đáy lại là nơi tập hợp những 
công dân Do Thái các nước khác. Nhưng còn ai tính toán, còn ai 
suy nghĩ được rõ ràng khi con chó sói đã đến ngay sau lưng.. 


Những người còn lại ở sâu trong các nhà khối tù nhân Do Thái 
đành cúi đầu phục tùng cái mệnh lệnh giết người kia. Những cặp 
mắt ngơ ngác của họ đán vào số phận của họ đang tới gần. Những 
trùm khối nào bản thân cũng là người Do Thái không sao có can 
đâm mơ đầu cho cuộc đi ra cổng. Thần chết đang rình mò ngoài đó! 
Họ không thể đâu vẫn ở đây mà chờ đợi tử thần sao? 


Bôkhâu đấu tranh với mình. Anh có dám chạy ra ngoài 
trong cái trại vắng lặng này không? Nhưng ngoài anh ra. còn 
ai trong đám những đồng chỉ ILE lúc này có thể đứng bên 
Krêmơ được? Vì vậy, Bôkhâu chạy đến phòng nhân viên. 

Nào, bây giờ thế nào? —- rêmg chào hồi anh, đường như 
vần dang chờ đợi anh và dường nhi vấn để cũng chẳng có gì là 
tuyệt vọng. 

¬ Có thể kéo đài việc đi được chừng nào cứ kéo! 

~ Liệu chúng ta kếo được bao lâu? 

- Không sao! Dù chỉ là mấy giờ thôi, Vante ạ! Dù chỉ là 
mây giờ thôi! 
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Có tiếng lẹt rẹt trong ấng loa. Giọng tên Rainơbôt vang lên, 
không còn uế oãi hay xổ xiên nữa: 


- Trùm trợi, ra gặp chỉ huy điểm danh! 


Mỗi lần có thông báo vang tới là một lần có cảm giác nhoi 
nhói. Krêmơ giãm chân äi lại buồn bực, anh vung cánh tay trồ 
vào chiếc loa thù địch. “Đấy!". 


Kremơ đội mũ lên đầu, khoác áo vào người. Bákhâu nhìn 
theo những cử chỉ vội vàng. 


— Vante! — Anh kêu lên. 
~ Sao, cái gì? 
Tât cá cái gì họ có thể nói được với nhau đều bị nén trong 


những tiếng kêu âm ở twong miệng ấy. Họ cảm thấy thế, 
Krêmøg xua đi: 


— Thôi chúng mình đừng nói về cái đá nữa. 

~ Anh cứ trở về khối đi, töi sẽ có cách. 

Tên Rainơbôt tiếp Krêmo có về nóng ruột: 

¬ Bọn Do Thái đâu? Mày chịu khó lo liệu giúp cho những đồ 
quỷ ấy đi đi thôi! Hay mày nghĩ rằng mày không cần lo đến nữa? 

Krêmơ nói dối: 

- Tôi đang ở trong các khối và cố thi hành lệnh của ngài. 


- Cố, cố, - tên Rainơbôt hét lên. - Phải cho những đồ ấy ra 
đi theo đúng kế haạch. Trong khoảng một giờ nữa, chúng nó 
phải xếp hàng ra đáy, không thì đừng có trách! 
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Thật là cay đáng mà phải đi đến những khối của các tù 
nhân Do Thái. Krêmơ bước đi như đeo chì đưới gót chân. Trong 
lỗng ngực anh có tiếng hét: Cứ ở lại trong các khối, các đồng 
chí! Không ai ra đó cả! Chúng tôi có vũ khí, chúng tôi sẽ bảo 
vệ anh em! Nhưng tiếng kêu bùng lên lại tắt ngóm; Krêmơ 
bước vào khối thứ nhất. 


Vẻ mặt sợ hãi, tiếng khóc run rụn trong cổ họng, những 
người bất hạnh ấy quây tròn chung quanh anh, dường như anh 
có thể là cứu tinh của họ. 


— Chúng tôi ơ lại đảy! Chúng tôi không đi đâu! 
Krêmø phải cố bắt mình làm nhiệm vụ đau đớn. 


- Các bạn phải đi thôi, các bạn ạ. Chúng tôi cũng phải đi.. 
Krêmơ quay sang anh trùm khôi trẻ tuổi, một người anh biết 
rõ. — Cho họ xếp hàng ra, Akim, không còn con đường nào cả. 
Từ từ thôi, anh hiểu chưa, từ từ thôi. Cư để nó hét trên đó mấy 
lần nữa. Có lẽ chúng ta có thể kéo đài dến lúc trời tối. Chúng 
nó không thể cho đi ban đêm được. Đến mai tình hình có thể 
dẫn tới một cái gì khác hẳn. 

}KKhi các tù nhân chỉ ngập ngừng nghe theo yêu cầu của trùm 
khối, Krêmơ không dính vào đó. Anh đi sang những khối khác. 
Ở đây, tình hình cũng như vậy. Những người tuyệt vọng vira 
xếp hàng xong đã lại chạy trở về khối, Hàng ngủ người đi 
không xếp được. Tù nhản ở các nhà trai gần các khối Do Thái 
xúm xit sau cửa số nhìn cuộc đấu tranh bơ vơ tuyệt vọng. Từ 
khối tù nhân Ba Lan, người ta có thể thấy cảnh ấy. 
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Cùng với một số đồng chí trong nhóm kháng chiên Pribula 
bám vào cửa s6, hai nắm tay tì vào kính. “Mẹ kiếp! Phải đứng 
đây mà nhìn! Mẹ kiếp!”. 


Các đồng chí hiểu anh. Không nói gì, môi mím chặt, họ 
nhìn thảm cảnh bên ngoài, trong mắt lung linh những tia ánh 
sáng ủ đột. Nhưng họ cũng thấy là Krêmơ chẳng thiết làm gì 
để cho đám hên độn ấy trật tự lại. Một trung đội tù nhân Do 
Thái vừa ra khói một nhà khối thì rêmơ đã bố đi sang khối 
khác. Rồi những người vừa sắp hàng ra lại biến ngay. Tình 
trạng đó cứ điễn lại đến hơn một tiếng đồng hồ, 


— Bọn Do Thái đâu? Trùm trại! Cho họ đi lên ngay lập tức! 


Tiếng loa ác nghiệt lại càng đẩy đán người kêu hét vào một 
tình trạng hỗn độn hơn nữa. Trước một nhà khối, có cái gì như 
một toán người đi đã xếp xong hàng ngũ, nhưng nó chỉ kéo được 
đến khối bên cạnh rồi đến đây nó )ại tách rời ra và các tù nhân 
lại chạy vào khối hoặc biến về chỗ mình để trốn tránh, kêu, 
hét. khóc, chửi, nài xin. Họ bá chặt lấy cổ nhau, hôn nhan, nói 
với nhau lời vĩnh biệt. Anh trùm khấi lại môt lần nữa gọi họ ra 
xếp hàng. Họ trôn vào các nhà ngủ, bò xuống gầm giường hay 
nấp vào nhà xí. và những điều ấy đều vô nghĩa vì không có chỗ 
nào che giấu được. Con chó sói đã cắm răng nanh vào thịt họ, 
ray rứt họ và khủng còn rút ra được nữa. 

Lại cái tiếng ghê rợn của chiếc loa: Trửmu trại! Cho chủng 


xếp hàng ra ngay đủ! 


kKrêmơ lách lời đi qua đám đông tù nhần đứng chật ở cửa ra 
vào nhà khối như một cái tổ ong, rồi ngồi phịch xuống bên bàn 
anh trùm khối trẻ tuổi. Akim thấy rõ nỗi đau khổ của anh. 
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- Ta làm đi thôi, - Krèmơ nói. - Hãy giờ không có cách nào đâu. 
Krêmøơ vung tay, đấm rranh xuông bàn. 


Đó chỉ là sự căng thẳng bùng nổ thôi. Anh vùng dậy, bước 
ra gào lên với Akim: 


Khi nào nó hét ở trên hịa thì cho họ xếp hàng ra, chỉ có cho 
họ xếp hàng rơ thôi!, 


Tên Svan đã mây lần thúc tên chỉ huy điểm danh phải cho 
chuyến tù Do Thái ải ngay. Bọn chỉ huy khối đứng rình sẵn ở 
các của sổ phòng của chúng ngoài nhà cổng như một bầy chó 
săn bị nhốt. Nửa giờ nữa qua, sân kiểm soát vẫn vắng tanh. 


Bôkhâu rất muốn không bị buộc vào khối của mình vì cái 
mệnh lệnh đã làm tê liệt cả trại! Anh chờ đợi, trong lòng vô 
cùng sốt ruột với những ý nghi bấp bênh day dứt. Không hiểu 
Krêmg có thể làm được gì. Trong cái khối, các đồng chí Do Thái 
không biết đang có chuyện gì? Ở ngoài cổng đang xảy ra việc gì? 
Bỗng một càu thông báo nữa lại xé tan không khí căng thẳng. 

— Đội tuân tra xến hàng ô ngoài cổng ngay lập tức. 


Bôkhâu đã nhận ra thai độ đứt khoát trong giọng nói của tên 
Rainơbôt. “Bây giờ chúng nó không đùa nữa rồi” — anh nói, và 
tù nhân ngồi đợi trong nhà ăn cùng với anh lo lắng ngước nhìn 
lên chiếc loa tàn nhẫn, mỗi lần thông báo lại càng trở nên đáng 
ghét và nguy hiểm. Trong bầu không khí yên lặng có tiếng nói: 


¬ Bây giờ chúng nó dùng đến đội tuần tra. 
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Bỗng một người khác bất đầu ngâm: 


Lừa thiêu tàu nơi ấy 

Giờ lực lõng, cơn giông ghì ta lại 
Trong hố sâu cửa sổ bia trống trdi 

Nỗi binh hoàng ngự mãi 

Từ trên khoảng trời cao, 

Những đám mây nhìn nong xuống đầu. 

Mật vài người cười, như tiếng chó sủa khô khan. 

Mọi khi, đội tuần tra chạy rất nhanh ra cổng. Lần này họ đi 
thành hàng đến sân kiểm soát. Như vậy cũng mất thêm mấy 
phút nữa, và họ đấu tranh để trì hoãn từng phút. Các tù nhân 
đứng ở cửa số dãy nhà khối hàng đầu gần nhất theo đãi hết 
sức chăm chú những diễn biến ở cổng, trong khi một trăm 
người của đội tuần tra ra trình điện. Họ thấy tên Rainơbôt 
bượơc qua cổng, thấy anh Kapô của đội tuần tra báo cáo, thấy 
tên Rainơbôt lại biến sau cổng. Mấy phút trôi qua. Rồi tên gác 
cổng mở toang hai cánh cổng sắt đúc ra và mỏt toán chỉ huy 
khối xông vào trại, kéo xuống sân kiểm soát, trong tay cảm 
gây gộc. Có tiếng kêu kinh hãi trong đám tù nhân đứng ở cứa 
sẽ: “Chúng nó tìm bắt anh em Do Thái”. 

Toán đá ùa đến như một cơn gió lốc bất chợt thổi vào đám 
tù nhân Do Thái, họ kêu la chạy vào các khối. Nhưng rồi họ 
lại bị xua ra bằng một trận gậy đã man. rêmø có mặt trong 
đám hỗn loạn thê thảm ấy. Krêmơ giằng lấy một người đang 
bị nguy nhất khỏi những nhát đòn của bọn cướp hung dữ, bất 
chấp cả những nhát gậy giáng lên chính đầu anh. Một vài tên 
chỉ huy khối đứng chặn cửa ra vào các nhà khối, những tên 
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khác kéo đám người đăng kêu la lên sân kiếm soát. Những 
người nào giữa đường ngã xuống bị đám người xỏ đẩy xéo lên 
rồi bị đá, phái đứng lên. 

Sau khi vụ săn man rợ ấy đã tan, Krêmơ ở lại. Trước cửa các 
nhà khối trông như cảnh tàn phá. Quần áo, mũ, chăn, cốc uống 
nước, chén bát vứt lỏng chỏng, trong nhà bàn ghế bị lật tung cả 
lên, các ngăn trong tường mở toang, các nệm cô trong nhà ngủ 
bị kéo tỪừ trên giường xuông và bị xé tung. Trên bàn giấy anh 
trùm khối, bán đồ mặt trận rũ xuống rách nát. rêmơ đứng thở 
nặng nể một lúc lâu trong cái nhà khối bị tàn phá để cho hai 
bên phối hổn hến của anh được nghỉ một chút. Anh đứng đó, 
trông như một con vật bị thương nặng chỉ chờ lúc nằm gục 
xuống đất. Anh hất mũ ra sau đầu, đưa tay lên lau trán đẫm mổ 
hôi; cánh tay lại rơi xuống như chết ở bên bông. Anh nhìn lại 
mình rồi bỗ đi. Ở đây chẳng còn cỏ việc gì phải làm nữa.. 

Đội tuần tra ở ngoài cổng phải làm thành một cái dây để 
ngăn hàng nghìn người lũ lượt bị đản ra. Bọn chỉ huy khối đã 
biến đâu eä. Chung quanh nhà cổng vắng ngắt. Một giờ, hai 
giờ qua, đám đông người vẫn đứng đó. Trời tối dần. Chuyến tù 
không thể đi được. Tên Svan gọi đây nói liên tiếp cho nhà ga 
Vaima. Các chuyến tàu chở hàng đã sắn sàng, nhưng không 
kéo ra được, đường tàu bị nghẽn. Một giờ nữa trôi qua, và đám 
ngươi vẫn còn đứng ngoài cổng. Trên đầu họ, bọn lính gác ở 
tháp canh chính, đứng trong hành lang, nhìn qua lan can, chếc 
chốc chúng lại tò mò nhìn xuống đám người ở đưới. Các anh 
em tuần tra đứng im lặng chung quanh đám người đồng đảo. 
Họ đã nắm tay nhau làm thành một đây xích. 
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Các tù nhân Do Thái hình hãi chờ đợi. Ở đây, dưới con mắt bọn 
SS, không người nào đám nói chuyện với đội tuần tra Nhưng 
những cặp mắt họ van lơn: Các anh cũng như chúng tôi, tại sao các 
anh giữ chúng tôi lại đây? Một anh tuần tra trông thấy đôi mắt của 
một tù nhân Do Thái chăm chăm nhìn mình, nghĩ thầm nếu như 
cậu ấy chạy đi ngay bây giờ mình cũng chẳng giữ lại.. Phải chăng 
đó là một sự trao đổi bí mật trong tâm từ? Hai người tù nhân nhìn 
nhau, mắt không chớp. Người tù nhàn Do Thái đứng cứng đờ như 
nín thở. Tư thế cứng đờ Ấy là sự tập trung vào một quyết định. 
Rằng anh ta thụp xuống. Anh tuản tra thấy người đứng bên cạnh 
mình cựa tay một cái nhưng anh tù nhân Do Thái đã luôn được 
dưới những bàn tay nối với nhau của họ và chạy đi. 


Việc chạy trốn táo bạo ấy gây ra một phản ứng dây chuyẻn. 
Bốn, năm, rỗi mười người luồn chạy bay khỏi sân kiểm soát. 
Cả đám người bắt đầu rối loạn xô đẩy. Cái đây của những anh 
em tuần tra viên xích lại, chặn đút việc chạy trốn. Nhưng cái 
dòng bí mật đã lan khắp vòng. Các anh em tuần tra chỉ có thể 
hạn chế những người chuồn đi đê ngăn tất cá bọn họ khỏi 
cùng chạy trốn một lúc. Nhưng rồi tự họ củng nhấc tay lên để 
cho toán khác luẫn qua được để đàng hơn. Những ý nghĩ kỳ lạ 
điễn ra trong óc anh em tuần tra trong khi việc đó tiếp tục. 
Chúng tôi làm vhế nàa được? Họ chạy trốn cả! Chúng tồi đã 
hết sức giữ họ lại, nhưng không được... 

Song còn lạ hơn nữa là ở ngoài cổng chẳng có gì đông đậy. 
Bọn lính gác trên tháp canh không báo động; mặc dầu trời tối, 
nhưng chúng vẫn phải trông thấy việc chạy trốn ấy, chứ chẳng 
có tên Rainơbôt mà cũng chẳng có ai chạy ra. Không có gì xây 
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ra hết! Không khí căng thẳng trong khí điền ra việc chạy trốn 
không để cho ai có thì giờ tự giải thích cho mình sao lại có thể 
có cái chuyện kỳ lạ chưa bao giờ nghe nói đến như vậy. Có lẽ 
cái đó có thể có, vì tên Rainơbôt khi ấy đang ở chỗ tên chỉ huy 
trưởng. Hay những tên lính trên tháp canh cũng nghĩ: Chúng 
bay cứ chạy đi, chúng tao cần gì. Dù sao cũng sắp xong cả rồi. 
Đội tuần tra để cho hết toán này đến toán khác biến đi, và 
cuối cùng chỉ còn có họ đứng ở cổng. 

Anh kapô nhún vai: 

- Thôi được, chúng mình cũng đi thôi, nào xếp hàng lại. 


Nhẹ nhàng như không muốn để ai nghe thấy, những người 
trong đội tuần tra xếp hàng. Lúc đầu hơi ngập ngừng, nhưng rồi 
càng vững đạ hơn, họ bước vào chỗ và đi xuỡng sân kiểm soát. 
Đi qua đãy khối đầu tiên. lrèmơ bước đến chỗ họ; anh đã nhìn 
rõ tất cả sự việc. Anh kapô lại nhún vai, ra vẻ như đành vậy. 

- Quay về khối các anh đi, - Krẻmơ nói, vì trong tình hình 
đặc biệt ấy chẳng có gì khác nữa mà nói. 

- Về đi thôi — rêmơ cũng nói như thê với các tù nhân 
trong phòng nhân viên khi anh trở lại đó, rồi anh cũng đi về 
khối mình, khối số Ba Lan. Vunđelich hỏi anh có thổi cồi giới 
nghiêm nữa không, anh chỉ nói xăng: 

- Chúng nó có thể liếm.. tôi hết thổi còi rỏi. 


Không thể quan niệm được rằng sau vụ chạy trốn của các tù 
nhân Do Thái mà lại không có gì xảy ra. Tên Rainơbôt sau khi 
ở chỗ tên chỉ huy trưởng về, có lẽ cũng đã tự nói với nó y như 
tên lính canh ở trên tháp chăng? Hắn có báo cáo một tí nào 


ð18 


ŸY>*ên ¿ #á£ 


với tên chỉ huy trưởng về việc các tù nhân Do Thái biến đi 
không? Hay tên Kluttich vắng mặt? Chắc là hắn phải điên tiết 
và bắt đầu làm ẩm ở ngoài cổng. 


Tối, rồi đến đêm, trong các khối đều đã biết là các đội tuần 
tra đã để cho những anh em Do Thái chạy trốn và mọi người 
đều chờ đợi xem cái gì sẽ xảy tới. Họ nghi hoặc, lắng nghe 
trong im lặng, chờ đợi tiếng laa rống lên bất cứ lúc nào. Nhưng 
cái vật tai hại ấy trên cửa nhà ăn vẫn cám miệng. Phút chờ 
đợi tan đi. Nhiều người lui về nhà ngủ và bò lên giường nám. 


2. 


Anh nhân viên ở khối tù nhân Đức và hai người Ba Lan 
giúp việc trong Trại Nhỏ vẫn ngôi thức một lúc lâu. Thế là đã 
hai đêm Prơn nằm trong chỗ nấp của anh. 


Từ lâu đối với Prơn, tình trạng không thể duỗi thẳng người 
ra được đã trở thành một cực hình. Các bắp thịt trên gáy bị 
cúi xuống nóng lên như lửa. Hai chân anh mỗi lúc một yếu đi. 
Anh không quay người được, không ngồi được, cũng không cứi 
được. Anh chỉ lấy đầu tỳ vào vách hảm. Lúc này là ngày hay 
đêm? Một ngày đã qua, hay hai ngày, hay bốn ngày rồi? Prơn 
rên rỉ, anh mệt quá, lả đi. Anh đã nhắm mắt mà vẫn không 
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ngủ được. Chừng nào anh còn ngồi không cựa quậy thì nãi đau 
ở sau gáy còn tê đi, nhưng hề anh hơi cử động một tí, nó lại 
nhói vào người anh như một ngọn lửa. Prơn nghiến răng. 

Bỗng anh giật mình. Cái nắp trên đầu anh đụng đậy. Trong 
óc Prơn thoáng nghĩ: Chúng nó bất được mình rồi! Rồi anh 
nghe thấy tiếng nói khẽ quen thuộc: 

— Frit, anh còn sống chứ? 

Những cánh tay quàng vào người anh và kéo anh ra. 

Prơn run cầm cập. Dầu có mặc áo, cái lạnh ẩm ướt của ban 
đêm vẫn làm anh rùng mình. 

— Mau, vào trong nhà! 

Hai anh Ba Lan xóc hai bên nách kéo anh đi, hai chân anh cứng 
đờ. Vào căn buồng nhỏ của anh nhân viên khối, anh mới hồi lại. 

Anh nhân viên khối đem tới cho anh một tách xúp nóng. 
Hai bàn tay run run, Prơn đưa tách lên miệng. Uống nước ấm 
vào người, máu anh lại chuyển động. Bây giờ anh rnới nhớ đến 
bánh mì. Anh lấy ra một mẩu đã cứng, và cắn một miếng. Một 
anh Ba lan chạy vào.- 

— Chúng nó đến! 

Prơn nhảy chồm lên chạy ra, lao vào đêm tối, những người 
giúp đỡ anh chạy theo. Họ chạy ra hầm cống. 

Vừa lúc Prơn sắp chui xuống, thì hai tên SS xuất hiện từ sau 
một căn nhà trại, trông chỉ như hai cái bóng. Một con chó to 


chạy trước đánh hơi trên mặt đất. Chốc chốc chúng lại soi lối 
đi bằng một chiếc đèn bấm tối mờ. Bốn người tù nhân đứng 
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trơ như đá, không đám thở. Những tên SS đi dọc dãy nhà trại 
chỉ cách đó chừng năm chục bước. Bước chân của chúng nghe 
lạo xạo. Đôi mắt mở to vì sợ hãi, Prơn thấy bọn SS tiến đến 
gần. Lúc này, chúng đi qua khoảng trống giữa mẤy căn nhà, 
không xa hằm cống lắm. Chắc hẳn mấy tên SS trông thấy bốn 
người cũng rõ ràng như chính họ đã tróng thấy chúng. Giữa họ 
với chúng chỉ còn cách mây bước. Chúng ngập ngừng chăng, 
chúng đứng lại chăng?... 


Con chó nó có ngấng đầu lên không? Nó có đánh hơi thấy họ 
không? Trong giây phút lm đi kinh khủng ấy, tím họ ngừng đập. 


Bọn §§ đã đi qua khoảng trống và đang tiếp tục đi đọc thea 
tường nhà.. Bốn cái đầu quay lại nhìn đằng sau họ, cập mắt 
của họ xuyên vào đêm tối. Thân chất với tất cả hình thù 
khúng khiếp của nó vừa mới bước qua chỗ họ; vòm trời đen tối 
đã nâng lên, nó không còn tru xuống. Prơn im lặng biến vào 
trong hầm. Cái nắp nhẹ nhàng đậy lại trên đầu anh. Prơn tỳ 
đầu vào vách, tâm hồn kiệt quệ. Đến bây giờ anh mới cảm 
thấy những phút vừa qua nguy hiểm như thế nào. 


Sáng hôm sau, Bôkhâu là một trong những người đầu tiên đến 
chỗ Krêmơ. Phòng của Krêmơ ngày càng mang tính chất một 
trạm báo động. Việc cứu 46 ứng cử viên của tử thần và việc các tù 
nhân Do Thái chạy trên đêm trước là những lời tuyên chiến công 
khai; mọi người, Krêmơ, Bôkháu, các trùm khối đã đến, và các tù 
nhân trong các khối chờ đợi những hành động trả thù. Cho đến 
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nay, bọn chỉ huy trại đều đã đùng đến uy quyền của chúng để trả 
lời những hành động ví phạm kỷ luật nhỏ nhặt nhất. 


Giữa các khối, trong trại, không khí đã trở nên nhộn nhịp. 
Các tù nhân đứng đây đó đoán xem hôm nay có thể có gì xảy ra. 
Krêmơ đợi mãi những mệnh lệnh mọi ngày của tên Rainơbôt để 
cho trại ra điểm đanh, tên Rainơhôt chỉ dùng loa gọi bọn phụ 
trách S5 và những người làm bếp của bọn sĩ quan về vị trí của 
họ. Ngoài ra, không có đội Commanđô nào khác đi ra. Bỏ qua 
việc điểm danh cũng nhự không có những hành động trả thù 
'đêu là việc không bình thường. Krâmơ khó chịu nhìn chiếc đồng 
hê trên cổng trại. So với mọi ngày thì đã quá hai giờ rồi. 

— Hôm nay sẽ không eó điểm danh, — anh nói - sẽ không 
còn điểm đanh nữa.. 


— Tôi nghe đâu, - trong đám trùm khối có một người làm ra 
vẻ tiên tri lên tiếng. ~ Tôi nghe đáu tân chỉ huy trưởng cho gọi 
đây nói đến trường bay gần đây xin cho máy bay oanh tạc đến. 

Krê mơ quay ngoắt lại, 


- Nghe cóc gì! - Anh gắt với anh trùm khối. - Anh không 
nghe thấy gì cả! Tất cả những cái chúng ta cần bây giờ là 
truyền đi những tin đần làm chúng chạy vãi cứt! 

- Đừng có dính vào những chuyện mà chúng ta không rõ — 
Bôkháu cảnh cáo. - Việc chúng ta phải làm bảy giờ trước hết 
là đợi, và xem chúng nó phần ứng như thế nào đối với việc các 
anh em Do Thái chạy trốn. 


— Không khí này yên tĩnh quá không hợp với tôi, — rêmơ 
lầm bẩm. 
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Có tiếng lẹt xeẹt trên loa. Mọi người chăm chăm nhìn lên. Dòng 
điện kêu ì ì, có tiếng thổi vào máy phóng thanh để thử, rồi giọng 
tên Rainơbôt: Trùm trại, nghe đây. Cho tốt cả trọt đi lên sôn 
kiểm soát! Tên Bainobôt nhắc lại câu thông báo, rồi có tiếng lẹt 
xet nữa. loa tắt hẳn. Một sự yên lặng quái gở trùm lên căn phòng. 
Không mi nói gì; họ đọc những ý nghĩ trên nét mặt của nhau. 


Trong trại, lời thông báo gây nên tình trạng nhốn nháo 
trong ¿ác tù nhân. Những người ở bên ngoài đều rầm rì và 
cùng nói một lúc. 

— Chúng ta không đi! Chúng ta không dđơi đi! 


Chỉ trong mấy phút, trại trông như một thành phố chất, 
không có một tò nhân nào ở bên ngoài. 


— Chúng tôi không đi, chúng tôi không dù! 

Các trùm khối ở chỗ Krêmơ về. 

- Chúng tôi không đi đâu! 

Anh em tù nhân nói với họ nhỉ thế, 

— Chúng ta phải đi, — các trùm khỏi trả lời. 

Rỏi một giờ nữa lại qua. 

Trong lúc đó, tên Klutich và tên Rainobôt đang ở trong phòng 
giấy tên Svan, Tên Rainơbôt báo với một giọng hài hước dè đặt: 

— Ngài chị huy trưởng, trại không ra trình điện. 

Và tên Svan chớp chớp mất, đần độn: 


— Bao lại thế? Không trình điện? 
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Tên Raingbôt chỉ có thể trả lời bằng một cái nhún vai khe 
khẽ. Nhưng tên Kluttich bùng lên: 

Những thằng chó đẻ ấy từ lâu đã biết rằng ông không dám 
đụng đến một sợi tóc của chúng! 

— Để khỏi phải thữa nhận cái chiến thuật cần trở công khai, 
tên Svan lại dùng cái tiếng kiêu căng quen thuộc của hắn “Úi 
— úi — úi”, trong lúc đó, hắn nhận được đây nói báo cho biết 
những chuyến tàu chở hàng hiện có một toa trống; hắn vênh 
mặt lên với tên Eluttich: 


- Được, ông muốn gì nữa nào! Tàu có thể kéo ra được đấy. 
Bất chợt, tên Svan gầm lên nói với tên Rainơbôt: 


- Cho chúng nó ra trình diện ngay. Nếu trong nửa giờ nữa 
trong chúng nó không động đậy, tôi sẽ cho một đại đội SS vào 
trại và lấy roi xua chúng nó ra cổng như xua chó! Khoan đã! — 
hắn giữ tên Rainơbôt lại. - Khi truyền lệnh của tôi thì anh 
phải nói bằng một giọng rất cứng, nhưng không được đe dọa. 
Đồng thời cũng tránh đừng cho chúng nó cảm thấy rằng chúng 
ta không dám trị chúng nó. 


Một nụ cười thoáng hiện hai bên mép tên Ramoơbôt. Lời thông 
báo thứ hai của hắn càng tăng thêm tình trạnh huyện náo trong anh 
em tù nhàn. Trại Nhà đang trong tình trạng rối loạn phê gớm. Các 
trùm khối và các quân trị phòng trương gân trương cổ ra mà hét: 

~ Xếp hàng, xếp hàng! 

Tù nhân xúm xít trước các khối, như đám trâu bò, người nọ 
đẩy người kia lên trước. Người ta có thể nghe tiếng kêu tiếng 
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hét bằng đủ các thứ tiếng, nhưng không ai bước một bước. Và 
ngay cả các trùm khối, mặc đầu chạy đi chạy lại chung quanh, 
đám người cứ xoay tròn, vừa kéo, vừa đẩy, vừa hét, nhưng 
chẳng người nào cố gắng làm cho họ xếp hàng. Họ đang kéo 
đài thời gian một cách tuyệt vọng. 


Ở các nơi khác trong trại cũng như vậy. Cố nhiên là các tù 
nhân tập hợp trước nhà khối, nhưng có lập lại trật tự được 
cũng còn lâu. Cứ như thế, lại kéo thêm được một giờ nữa. 


Krêmg đã chạy đến Trại Nhõ. Đến đó, anh nghe thấy thông 
háo của tên Rainơbôt nhắc lại: 

— Trùm trợi, cho họ đủ! Cho họ ẩU 

Tiếng hét đội vào đám người e6 vẻ hăm đọa đến nỗi Krêmz 
chỉ cần đến đứng ở phía trước là đám người cũng đã phải cử 
động, Bây giờ các trùm khối hướng từng khối vào hàng ngũ đi 
đều, chậm chạp bò lên đổi, đến sân kiểm soát. Các khối còn 
lại trong trại đi tiếp theo. Chỉ có các anh em hộ lý trong y xá 
và trong căn nhà truyền nhiễm 61 là ỡ lại với bệnh nhân của 
họ, cùng như các tù binh Liên Xô bị biệt lập khỏi những nơi 
khác trong trại, không ra đó. 


Gần hết buổi sáng, cả trại mới sắp hàng xong. Trong hình ö 
vuông khổng lỗ, không thấy có những phù hiệu của cáe khối tù 
nhân Do Thái; họ đã lấn vào đám đông và biến mất trong dó. 
Hàng ngũ vừa xếp xong, bọn chỉ huy khối và chỉ huy 
Commanđô đã xöỏng vào, tay đấm chân đá, và kéo ra ngoài 
hàng tất, cả những người nào trông bề ngoài có thể cho là Do 
Thái. Các khối không xê dịch, nhưng dạt về phía này rồi dạt 
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về phía khác như cánh đồng lúa. Các tù nhàn Do Thái trốn 
vào giữa các hàng người, nấp đằng sau các tù nhân, và khi một 
tên 5S túm được họ thì họ bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn. 


Bọn chỉ huy khái tóm được một số khá đông anh em trong 
những khu nhà Trại Nhỏ. Trong chốc lát, hàng ngàn tù nhân 
Do Thái đã bị chúng lấy dùi cui dồn ra khỏi các khối và đưa 
đến cống. Đến đó, họ níu lấy nhau, vì bị những tiếng huyên 
náo sôi nổi giữ lại. Bên ngoài, đàn chó đang sủa oăng oẳng 
trước hàng rào. Bọn chỉ huy khối chạy ra công. Tình trạng 
nhốn nháo trong các hàng ngũ dịu đi, các khối mệt mỏi đứng 
lặng đi như hết. máu. 

Trong khi bọn chỉ huy khối tiếp tục đánh đập các tù nhân 
Do Thái ở cổng để xếp ha thành hàng trật tự và một trăm 
tên S3 mang súng các-bin và chó tiến đến gần, thì giọng 
tên Rainơbôt hét lên trên sản kiểm soát qua chiếc loa Øơ 
tháp canh: 


— Mọi người khúc trứ uê hhất! 


Việc đó hoàn thành một cách rất vội vã. Như bị cơn lốc cuấn 
đi, khối tù nhân nhốn nháu chạy ù về trai. Trên đường về các 
khôi, dòng người ách lại chen chúc nhau qua những lối hẹp rồi 
lại phình ra tôa ra khắp trại, chui vào đưới mái các nhà khối. 
Mệt mỏi, các tù nhân gieo mình xuống những chiếc ghế dài, 
ngực phập phỏng, thở hổn hển. Đấy, lúc kết thúc là như thế 
đấy! Bây giờ mọi người đã biết mình có thể chờ đợi những gì. 

Lợi dụng tình trạng hỗn loạn lúc ra đi, Bôgoxki đã rời khối 
chạy đến chỗ Bákhâu. Họ nhanh chóng đồng ý với nhau, 
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Bôgoxki vội vã báo tín cho Krêmơ, và Bôkhâu chạy đến khối 
Đribula. Rồi anh Ba Lan trẻ tuổi tìm Kôđexec. Những người 
được triệu tập vội gặp nhau ở khối 17 để thảo luận mấy phút. 
Trên mặt mọi người còn hừng hực. Đôi tay Krêmơ lúc này hất 
chiếc mũ ra sau đầu cũng đang run run. 


Pribula ngồi trên giường, hơi thở anh rít lên nghe rõ qua kẽ 
văng. hai nắm tay chắp vào nhau. Bôgoxki biết anh chàng trẻ 
tuổi kia đang xúc động mãnh liệt như thế nào. “ Nyet”, anh chỉ 
nói có thê, và lắc đầu. Pribula ngước nhìn Bôgoxki, và Bôgoxki 
nói tiếp bàng tiếng Ba Lan: 


- Chúng ta phải chiến đấu bằng chờ đợi, và chờ đợi nhưng 
chiến đấu.. 


Thái độ nóng ruột của Pribula khích thúi độ bình tĩnh bên 
ngoài của Bôgoxkl . 


— Chờ, cứ chờ mãi! - Pribula lầm bảm, trong bụng ấm ức. 


Nhưng điều họ vừa trải qua hãy còn rung động trong 
Bôgoxki và những người khác, và rạo rực lên như trong những 
lời nói của Bôkhâu: 

- Các đồng chí, chúng ta đã có thể trì hoãn chuyến đi thứ 
nhất hơn một ngày. 

Ảnh phải dừng lại vì hơi thở anh dồn ra quá mạnh. 

Bứt rứt, Pribula đấm hai tay lên đầu gối. 

~ Bao giờ cũng trì hoãn, trì hoãn! — anh lại lẩm bẩm. 

Làm như không nghe thấy gì, Bôkhãu quay sang phía 


Krêmơ, nhưng câu anh nói lại là một câu trả lời cho Pribula . 
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— Bây giờ mọi thứ là tùy anh đấy, Vante ạ. Trì hoãn, trì hoänt 
Quay sang Pribula, anh kêu lên, giọng khàn khàn: 

— Không có cách nào khác! 

Pribula chán nắn nhảm đậy: 


— Đabrze.. 


~ tuagø!?®) Bögoxki nói với anh Ba Lan - chúng ra yếu, vì 


chúng ta không ngăn cần nổi cuộc đời trại. Được, nhưng bọn 
nhát xít cũng yếu. 


Bôgaxki quay về phía những người khác, 


— Nhưng mặt trận càng đến gân hơn, chúng ta càng mạnh, và 
bọn phát xít càng yếu, - Bôgoxki kéo vai Krảmơ nói. - Khi thằng 
KHIuttich báo anh. chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi, anh trả lời 
nó, thưa vàng, tôi chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi - Bôgoxki tràn 
đầy sức sống khi anh nói với Krêmơ, đồng thời cũng nói với 
những người khác. - Những chuyến đi - anh nói -— sẽ tập hợp 
như thế nào để mỗi lần chỉ giao cho bọn phát xít những phần tứ 
lkkhông thể tin cậy nhất về chính trị và về tình thản. Trại phải 
được tẩy uế. Anh phải như một vị tướng trong chiến tranh — anh 
nói với Krêâmơ — Những chỉ thị của anh là những mệnh lệnh gang 
thép; không thể thay đời được! Anh hiểu chứ? 


Krêmơ lắng lãng gật dẫu. Bỗng tiếng còi báo động lại rú 
lên. Như cũng bị nỗi sợ hãi thúc đẩy, tiếng rú của nó rung lên 
đến độ cao nhất và tiếng rung của nó tràn ngập khắp trại, 


1 Tiếng Ba Lan: Đây này! 
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— Khorasô! — Rôgoxkl khoái trá - Báo động! Ngày nào cũng 
phải có. Một lần, hai lần, thế là chúng nó không đời trại được. 


— Ta đi thôi! - Bôkhâu giục. 


Krêmơ đưa bàn tay cho anh người Nga bắt, nhưng Bôgoxki 
kéo Krêmơ lại mà hôn. 


Một tấn bi kịch lặng lẽ đang diễn ra ở xà lim số 5. Hai 
người vẫn còn phải đứng. Nhưng có một điều hơi lạ là tên 
Manđrin cứ để mặc họ đó từ lúc hắn quàng những đây thòng 
lọng lên cổ họ. Họ đã gây quất đi, như một bộ xương, và sọ của 
họ trông như đầu người chết trong đó đôi mắt vẫn cháy lên 
rừng rực. Râu mọc lởm chởm khiến mặt họ trông lại càng dễ 
sợ. Đà mấy ngày, tên Mandrin không cho họ ăn uống gì, và 
Fơxtê vẫn không làm thế nào tuổn vào cho họ một mẩu bánh. 
Cái góc để chiếc thùng lõng bõng những cứt đái bốc mùi sặc 
sụa cả lên; không khí hầu như không thổ được nữa. 

Hôm trước, khi tèn-Rainơbôt thét gọi các tò nhân Do Thái 
ra, Hoơfen đã vươn cổ lên nghe xem có cái gì ở bên ngoài và đã 
bắt đầu nói thẩm một cách lạ lùng. 

~ Marian... 


— Tak? 


— Cậu có nghe không?... Các anh em Do Thái.. Họ được thả... 
Họ sắp về nhà.. Chúng mình cũng sắp về nhà cả... 


Hồm nay, từ lúc sáng, Hơfen bị băn khoăn lo lắng khác 
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thường. Một sự im lặng nặng nả đè lần cái hành lang boong- 
ke. Không có xà lim nào mở khỏa, không có tiếng ồn ào của 
tên Mandrin thường vẫn gây nên. Giờ đánh thức huổi sáng 
sớm đã qua rồi. Hai người đã đứng một lủúe lâu, mặt quay ra 
cửa. Đã đến giờ điểm danh của trại. Khâng thấy gì động đây. 
Giờ điểm danh đã qua. 

Hơfen càng nóng ruột. 

~ Có chuyện gì không hay đây, — anh lo sợ nái thảm. 


Bỗng anh quên rằng mình phải đứng yên một chỗ, anh lảo 
đảo đi ra cửa số, chăm chú nhìn cái hình vuông nh. 


Kröpinxki hoảng hết, thì thào van lơn: 


- Về chỗ đi, Andrê, Mandrin nó thấy anh ở cửa sổ thì nó 
giết chúng mình. 


Hơfen vùng vằng lác đầu: 
~ Nó không thể giết được! Chúng ta đã có thừng ở quanh cế rôi. 


Nhtmng anh cũng quay lại và đứng vào chỗ cũ như cái máy. 
Anh đứng nghe ngóng một lúc lâu, nuốt ực mấy cái; yết hầu nhô 
ra trên cổ chạy xuống, các mạch máu trên gáy đã khô héo, giần 
giật. Hình như Hơfen đang suy nghĩ ráo riết về một điều gì. 
Đông anh lại lướt ra cửa xà lim, áp tai vào cửa nghe ngóng. 


- Ảnh ơi, - RÑròpinxki van lơn — anh quay vào ổi.. 
1lofen trợn mắt nhìn Krôpinxki hoảng sợ. 


— Đi rỗi! - Anh buột miệng. - Họ đi cả rồi! 
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Anh nhón chân đứng lên ở cửa, giơ cao hai cánh tay, nhưng 
trước khi anh đấm được hai nắm tay điên dại vào cửa thì 
Krôpinxki đã đến bên cạnh. kéo anh lại. Hơfen lăn người vào 
tay Krôpinxki rên rỉ. 

— Họ đã quên chúng mình!.., Chúng ta bị đơn độc trên đời!.. 
Chúng ta sẽ chết ngạt ở đây mất! 


KropinXki ôm Hơfen vào mình như ôm một người anh, cố 
vuốt ve anh, nhựng các giác quan của Hơfen đã bình tình lại. 
Anh vùng ra kêu lền: 


- Chết ngạt.. Chết ngạt mất... 


Haang sợ, Krôpinxkli đưa một bàn tay lên bịt miệng anh, 
làm cho tiếng kêu thành tiếng ú ớ, Hơfen dùng một sức mạnh 
bất ngờ xảy ra. hai người vật lộn với nhau. Hơfen kéo được hàn 
tay Erôpinxki ra, tiếng kêu được thoát văng ra the thé như 
tiếng kèn. Khiếp sợ trong tuyệt vọng, Rrôpinxkl cố sức giữ 
Hơfen đang điên cuồng vùng vằng và bịt miệng anh ta lại. 
Tiếng ú ớ trong cổ họng, thỉnh thoáng lại buột ra thành tiếng 
kêu. Hfơfen vật vã trong hai cánh tay đang giữ anh lại, nhưng 
đã quá muộn. ' 


Cửa xà lim mở, tên Mandrin bước vào, đàng sau hắn là 
Eơxtê. nhợt nhạt lặng lẽ như mệt cái bóng. Kinh hãi, Krôpinxkí 
buông con người đang kêu va, trế mắt nhìn, Mandrin không nói 
một lời. Hắn nheo mát lại nhìn Hơfen đang kêu la, nhưng chỉ 
vài giây thôi. Rồi tên Mandrin đánh cho anh một cái thật 
manh. Hai tay quều quào chống đỡ, Hơfen loạng choạng ngã vào 
một góc, văng người vào tưởng, ngã xuống, vồ lên thùng phán. 
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Đống phân kinh tởm bắn tung lên người anh, và anh gục xuống 
bất tỉnh. Tên Mandrin nhìn kỹ hiệu quả nhát đòn của bắn bằng 
con mắt thán nhiên rối bước ra khỏi xà lim. Hắn đừng lại trước 
cánh cửa đã đóng và nói giọng hăm dọa: 


- Nếu nó chết trước trong tay tao... 
— Phải cho nó rửa ráy đi, - Fơxtê đánh bạo nói. 
Tên Mandrin lạnh lùng nhìn Fơxtê: 


- Từ thiện, hả? - Hăn trở về phòng và để anh gác cửa lại 
đó, không buôn ngó tới nữa. 


Do có báo động, chuyến đi cúa các tù nhán Do Thái bị ách 
lại. khi tiếng còi rú lên, tên Kluttich cho lũ chó xua đám người 
vào một cái xưởng vắng ngoài trại; đó là tàn tích của một nhà 
máy sau vụ oanh tạc tháng Tám năm 1944. Những đoàn máy 
bay nặng đang bay thật cao trên trại. 


Trên con đường từ Vaima đến trại, báo động nổi lên vừa lúc 
mội đoàn hàng ngàn tù nhân từ những trại phụ ở núi Hacxơ 
và Tuyarinh chạy trốn quân Mỹ kéo về Bukhânvan. Tiếng còi 
suốt, từ Vaima và các làng quanh đó rú lèn chung quanh họ, hai 
bên lại có bọn lính gác chia súng cac-bin vào họ, đoàn người 
khế cực buồn thảm đi như bò trên đường. Ngoài trời không có 
chỗ nào ẩn nấp. Mặc dầu những đoàn máy bay bay cao không 
có nghĩa là nguy hiểm trực tiếp nhưng việc báo động đã làm 
bọn 8S đi áp tải điên tiết. Như những tên chăn bò hồ hét, bọn 
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hạ sĩ mình đây bụi đất xông vào đoàn người đi, tay cầm những 
cành cây vừa bẻ trên cây, quất vào những con người rách rưới, 
lấm bê bết và đã kiệt sức, bắt họ chạy. Như nhừng con vật 
hoẩng sợ, con nọ mắc vào con kia, đám người đành giơ mình 
hứng trận mưa roi tàn nhẫn của bọn hung đồ. Nhưng đoàn 
người vẫn không đi nhanh hơn. 


— Chạy đi, chạy đi! Có chạy không! 


Chân không còn đủ sức, cũng không có chỗ mà bước, chỉ 
những cái gật đầu ngật ngưỡng tỏ rằng những cặp chân káo lê 
ấy đang cố rảo bước. Trên cái dòng lố nhố những đầu người ấy, 
những đoàn máy bay rống lân và những chiếc dùi cui nhảy 
nhót. Những mảnh quản áo rách bay lất phất chúng quanh 
những bàn chản không, taác đa chảy máu. Những đôi guốc làm 
họ khỏ sở đã bị mất trên con đường dài hoặc đã bị họ vứt đi. 
Tiếng âm 1 của máy bay và tiếng gào thét của những tên hạ sĩ 
hãa với nhau thành một giọng điệu song âm ghê tớm. 

— Chạy ởi, chạy đi! 

Những tên hạ sĩ điên cuồng ở bốn bề thúc họ tiến lên. 


Những tiếng súng nổ, những người gục xuống, những người 
bị bắn nằm co quấp trên đường, bọn lính áp tải léo họ sang 
một bên, để họ nàm đẩy. 


— Chạy ổi, chạy đi! 


Tiếng đòn, những tiếng súng, tiếng kêu, tiếng rên, máu, bụi, 
đất, những bàn chän đẫm thình thịch, những cái gật đầu ngật 
ngưỡng.. Những người đã sắp gục xuống được nâng lên và kéo 
đi; người nào ngã xuống dưới gót con quỷ nghìn chân đẻu bị 
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giảm lên, Từ Vaima đến trại phải đi năm dặm đường. Nông 
dân trên dường gặp đoàn người này thì cẩn thận dạt qua một 
bản. Hai tên hiến binh cưỡi xe đạp lên nói với bọn hạ sĩ. 


- Các anh bắn chết người rồi để lại đó à. Khi quân Mỹ đến, 
họ sẽ bắt chúng tôi chịu trách nhiệm đấy. 

— Im đi! Đó là việc của chúng tôi! ĐỦ 

Càn bốn dặm rưỡi nữa dến trại. Con đường đã lên đốc, họ 
đã tới đổi. 

— Chạy đi, chạy đi! 

— Tôi không đi được nữa, tôi không đi được nữa... 

— Cố lên, anh bạn, cố lên, chúng ta sắp đến đó rồi... 


Sau khi đi một giờ, họ bát đầu đến khu rừng. Đồi càng dốc 
tợn. Những tiếng kèều rên kiệt sức vang to hơn. Bọn SS không 
lúc nào ngừng đánh đập. 


Những phát súng nổi! 

Lại một người nữa; hai người nữa, ba người. 

Những bước đi như chạy đã đền dập hơn. Đoàn người đã tỏa 
đài ra, chân cẳng có chỗ rộng hơn mà bước. Đản hướng về phía 
trước, đờ đẫn, sửng sốt, đám người vẫn loạng choạng, lảo đảo 
đi lên.. Có người trong hàng khuyu xuống, dang tay ra giữ 
mình khỏi ngã xuống... 

— Đi đi, đồ thối thây! 

Ai ở lại sau là chết... 


Lạy chúa, đừng để tôi phải nằm lại đây! 
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Dốc hết tàn lực, con người kiệt sức lại gắng gượng đứng dậy, 
nhưng anh ta đã bị một tên lính gác kéo ra khỏi đoàn người 
đang lê bước. Anh cứ cố bò lên; nhưng một tên hạ sĩ đã rút 
súng, và đá cho con sáu ấy một đá: 


— Mẹ kiếp đồ chó! 

Một phát súng nõ. rõi một phát nữa! 

Họ vẫn tiếp tục ởi, đi lên nữa, lên ngọn đồi. 

Bây giờ, Vaima lùi xa lại đằng sau. Mãi người cảm thấy trại 
đã gần. Họ đi qua những tấm biên trắng có chữ đen: Khu Tổng 


Hành Dinh, Chú ý.. với cái sọ người và hai khúc xương bắt 
chéo thay cho chữ ký. 


Một số bọn hạ sĩ quan SS đi vượt lên trước. Chúng đừng lại 
và đứng nguyên đó. Cả đoàn người cũng đứng lại. 


Bến tù nhân đội mũ sắt, đeo mặt nạ phòng hơi độc và túi 
cứu thương, đang đứng trước mặt chúng. 


- Chúng mày là những giống gì? 

Một người đứng nghiêm báo cáo: 

— Tiểu đội cứu thương. Theo lệnh ngài chỉ huy trường, trong lúc 
báo động máy bay oanh tạc, chúng tôi ra ngoài những trạm gác. 


Bọn sĩ quan nhìn nhau thú vị: 


- Còn cái trò gì mà ở đây họ không có nữa. Này, mấy 
thàng hề, đây đến trại còn bao xa nữa? 


— Thưa ngài thiếu úy, còn đi mười phút nữa. 
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Một cái phất tay, và con rắn lại bắt đầu bò đi, qua các hầm 
hố, trong đó bọn lính của vòng gác ba chặng đang ẩn nấp. 


Rồi tiếng còi bất đầu rú lên cha đến lúc hơi thở đài của nó 
chấm -đứt, lè rè: Báo hết. Ở chỗ cây chấn, người nhốn nháo. 
Khi bọn hạ sĩ S8 tới, những tên lính canh đã ra khôi hầm. 


- Có tất cả bao nhiêu thằng rơm rác ở đây? Chúng tôi 
không biết. Có lẽ ba nghìn rưỡi? Hay có lẽ chỉ ba nghìn, chúng 
tôi làm sao biết được trên đường có bao nhiêu thằng ngoảo? 
Chúng tôi đã phải đi bộ hơn một tuần nay. Chứng tôi ở Ôđrup, 
ở Muynhanxen, ở Bee-xtet và ở Apnđârôt đến. 


Một tên lính canh gọi dãy nói cho Rainơbôt, Bốn người 
trong tiểu đậi cứu thương báo cáo trở về trại và rảo bước lân 
con đường tất. Họ họp lại với những người khác, và tiểu đội 
cứu thương đi về phíz cổng. Tên Rainơbôt ngồi trên mô-tô vút 
qua mặt họ chạy ra chỗ cây chắn. 

Bau còi háo hết, khắp trại trở lại hoạt động. Tù nhân tập hợp 
trước các khỏi. Số mệnh đã thọc cái gây của nó vào tổ kiến và 
gây nên một sự/ rỗi laạn. Những câu chuyện lan từ nhóm này 
sang nhóm kia. Giả thuyết, lo sợ và những tin đồn tung ra. 

- Chúng nó định đem chúng mình đi đâu?.. Chúng ta sẽ 
không ởỏi khỏi trại đâu... 

— Nếu chúng mình không chịu, chúng nó sẽ bắn chết cả 
trại. Hình như thằng 8van hỏi xin máy bay oanh tạc ở 
trường bay Nôra... 

~ Đừng có nói nhắm thế, anh kia. - Có vài chiếc máy bay 
thì chúng nó còn cần cho mặt trận... 
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¬ Thế nhỡ chúng nó dội bom hơi ngạt?... 


— Nói bậy! Thế thì tự chúng nó cũng nguy. 

Trong khi đó, các liên lạc viên của các ủy viên TL chạy 
từ khối này sang khối kia báo cho những người phụ trách 
các nhóm kháng chiến. Họ chen chỉ thị vào giữa những câu 
chuyên lộn xôn. 

~ Chúng ta phải trì hoãn việc đời trại. Quân Mỹ sẽ có thể tới 
đây nay mai. Hình như họ đến gắn Aidơnac và Maininhgen rồi. 

Tên Rainơbôt vụt trở về trại. hồi một đám đông gồm những 
người yếu đuối lại bị xua ra công. Tên Rainơbôt lại hét qua máy 
phóng thanh: Tất cả các trừm khối uà đội tuần tra ra cổng! Những 
tiếng gọi ấy lại khấy động thêm nỗi lo sợ. Có cái gì thế? Các trùm 
khối chạy đến phòng nhãn viên và tụ tập ở đấy. Cửa miệng tòa 
nhà cổng lại nhã ra một đám người lúc nhúc đang đi vào trại. 

Trước đám người nhốn nháo kéo nhau vào trại, tên Kluttich 
gào lên kính tểm: 


— Các anh làm thế đếch nào thì lăm, tôi chán lắm rồi! 

Tân Rainơhôt hét lại: 

- Ông đà vứt tất cả cho tôi. Tôi chỉ là người chỉ huy điểm 
đanh thôi, dù sao đấy cũng là nhiệm vụ của ồng.. 

— Nhiệm vụ của tôi à? Thôi đi, tôi chỉ là phó! Kệ cho 
Vaixangeơ lo vẻ cái đó! Cái thằng chó má ấy chẳng làm gì cả, 
chỉ chúi vào trong phòng giấy lão Svan thôi? 


Thực ra, tên Kluttich đã để mặc cho thằng cho trẻ tuổi kia 
giải quyết đám người và bỏ đến câu lạc bộ sĩ quan. 
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Mấy chiếc cam-nhồng được gọi vội đến dừng lại trước cổng. 
Bọn lính gác 55 nhảy ra. Tên Rainơbòt không chờ cho bọn chỉ 
huy khối đứng vây chung quanh sán kiểm soát đã để cho đoàn 
người kéo ùa qua cổng, và hét bảo Krêmơ lúc đó cùng với các 
trùm khối chạy đên: 

— Cho tất cả bọn này vào cạc khối, mau lên! 

— Các khối đã đầy ùn cả, thưa ngài chỉ huy điểm danh. 

Tên Raingbôt kéa đài cái giọng lè nhè của hắn: 

- Tao không cần biết! Dem tất cả những người trên sân 
kiểm soát đi! 

Đội tuân tra vừa đến báo cáo, hắn đã giụe ngay họ: 

- Hai mươi lăm người lén xe cam-nhông. Đi ngay đi! Nhặt 
hết những xác chết trên đường! 

Họ chạy biến ổi như có người đuổi theo sau lưng. 

Những chiếc cam-nhông rủ lên chạy. Krêmơ phải hành động 
thật mau chóng. Được các trùm khối và anh em trong đội tuần 
tra còn lại giúp đỡ, anh bảo đẫn từng tốp lớn những người tới 
sân kiểm soát về nhà tắm. Các tù nhân trong trại kéo ùa đến 
sân gặp họ, đứng chen lẫn với những người mới. 

— Các anh ở đâu tới? Cá chuyện gì ở bên ngoài thế? 


Các trùm khâi và đội tuần tra ngăn những anh em tò mò 
lại, đẩy họ lùi ra. Họ vẫn chạy quanh, quang cảnh trở nên hỗn 
độn như chẳng còn trật tự gì nữa. Mọi người đều ùn lại trước 
nhà tắm. Krêmơ phải hêt sức bình tĩnh. Phải có chỗ ở cho họ 
trong các nhà khối hiện nay đã chật ních. Tình hình khẩn cấp 
không cho phép tranh cãi gì nữa, Krêmøơ phải ra lệnh, 
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Một anh trùm khối kêu lên thất vọng: 


— Tôi biết nhét họ vào đáu được nữa? Các bức tường ở trong 
khến đã xiêu vẹo cả rồi! 


Krêmơ hét lại: 


— Cả trại đều chật ních, không chỉ riêng khối anh! Đây 
này, lấy năm chục người và cho họ đi ngay đi! 


Trại Nhỏ nhét được bao nhiêu là cứ phải nhét. Krêmg cho 
những người mới đến vào những chỗ trống ở các khối Do 
Thái. Những khốt trước đây đã tách bạch rõ ràng theo từng 
nước khác nhau nay đã thành lẫn lộn đú các nước. Điều đó 
không sao, cứ để họ vào đâu cũng được. Nào ai biết họ sẽ 
còn ở đó bao lâu nữa? Cả trại cứ rảm rẩm rì rì không sao 
yên được. Đã hết buổi chiều rồi mới kiếm soát xong đám 
người ùn đến ấy. 

Trong khi đó, những xe cam-nhông mang người chết nhặt 
trên đường đã về. Hai mươi lầm người cúa đội tuần tra trở vẻ 
khối của mình, những chiếc xe biến mất sau bức tường gỗ của 
lò đốt xác. Các anh em Ba Lan khiêng xác trèa lên xe, nhấc 
người chết lên, đụng đưa quẳng họ xuống. Những xác chết văng 
lên trong không trung, cái thì đầu đi trước, cái thì chân trước, 
rơi xuông đánh bịch một cái. Đống xác cao dần thành ngọn; có 
những xác chết để ngồi, như những người say mềm bị vứt ra 
khỏi tiệm rượu. Có những xác bị lộn ngược, đầu chúc xuống 
đất, chán tay dang ra, và cứ để nguyên như vậy. Chốc chốc, 
một cái xác ở trên xe lăn xuống cùng với cái xác nữa bên cạnh, 
hai xác này âm chặt lấy nhau lần cuối. Có những xác nhảy lên 


539 


Xuôn Oanh, Hoông Tế Vân ơich vờ giới thiệu 


trông rất ngộ nghĩnh ai thấy cũng bật cười, và có cả một vài 
xác chết còn cười nữa. Những cập mắt họ còn mở trừng trừng, 
miệng rúm lại hư cười. Họ lăn xuống.. và đống xác chồng lên 
cao đẫn như một ngọn tháp. 


Krêmơ được lệnh đến chỗ tên Rainơbôt. Thằng cha trẻ tuổi 
kia đã mất cái vẻ bản tiện. Thật thể, điều đó tuy vẫn còn 
trong giọng nói của hắn, nhưng điệu bộ đểu cáng của hắn biến 
mất. Thấy Krêmơ bước vào hắn hải: 


— Mày đã thoát được cái nợ kia chưa? 
- Thưa vâng. 
— Được, tốt lắm! nghe đây nhé! Sáng mai mày chuẩn bị sẵn 


sàng cho chuyến tù 10.000 người. Những thằng nào đi được ấy, 
hiểu chưa? 


— Thưa vâng. 
Tên Eainơbôt bước đến bên Wrêmơ nói dần giọng dễ sợ: 


- Nếu còn cái trò ấm ớ như với bọn Do Thái nữa thì chính 
tay tao sẽ treo cổ mày lên cổng, hiểu chưa? 


— Thưa vâng. 
~ Sáng mai, nghĩa là tám giờ, chuyến từ phải sẵn sàng. Cho về! 


Tên Kluttich nãy giờ vẫn ngôi ở bàn giấy tên Rainơbôt đứng 
đậy chặn đường đi ra của Krêmơ; 


- 46 thằng kia đâu? 
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Trên đầu lưỡi của Rrêmơ định trả lời. “Tôi không biết” 
nhưng rồi anh nói: 


_ Mọi thứ trong trại bây giờ đang rối loạn. Đội tuần tra 
đang đi tìm nhưng không thấy gì cả. 


Tên Kluttich túứm lấy ngực áo Krêmơ. 


— Nghe đây, tao còn để dành mày đến cuối cùng đấy, - hắn 
rít trong kẽ răng. 

- Chúng mày đừng tưởng làm thế mà thoát tay tao đâu! 
Mày, thằng Hơfen với thằng Ba Lan.. Tao đã chuẩn bị sẵn cho 
ba thằng chúng mày cái gì rồi. 

Hắn dí khẩu súng xuống dưới mũi Krêmơ. Rrêmơ im lặng 
trước sự đe dọa ấy; một ý nghĩ thoáng qua người anh: Hơfen và 
krôpInxkl vẫn còn sống... 

— Cả cái thằng oắt Do Thái chúng mày giấu đi ấy cũng 
không thoát khỏi tay chúng tao đâu! Chúng tao sẽ quét sạch 
chúng mày cho đến thằng cuối cùng! 

Tên Rainơbôt đứng chen vào giữa. 

- Mày đã nhận được lệnh rồi đấy. 

Hắn kết thúc việc ấy, cho Krêmg đi và quay ngoắt về phía 
tên Kluttich, lúe chỉ còn hai đứa. 

— Đồ ngốc! Tôi đã bảo nó là thằng Ba Lan với thằng Hoơfen 


đã vào hòm từ lâu rồi, thế mà anh... 


— Sao anh dám nói thế? Sao anh dám nói cái giọng ấy với 
tôi, với ông đại úy của anh? 
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Tên Rainơbôt cười quỷ quyệt: 


- Ông nên bắt đầu quên cái chức đại úy ấy đi thì hơn, ông 
cả ơi. Mẹ kiếp! Nay mai, chúng mình phải trở nên lễ độ — và 
khiêm tốn nữa đấy! 


Để có thể nhanh chóng biết tin về toàn bộ tình hình xẩy ra, 
Bôkhâu ở trong phòng nhân viên đợi Krêmơ trở về, Khi thấy 
rêmơ ởi qua sân kiểm soát tới, anh sang phòng giấy Krêmơ. 
Anh nhận thấy có cái gì không bình thường khi Krêmơ vứt 
bịch chiếc mũ xuống bàn. 


~ Có việc gì thế? 

Krêmởơ cười, cái cười vui vẻ mà ghê rợn. 

— Cái kiểu nó vẩy súng ở trước mũi tôi ấy mà. 

— AI? 

— Thằng Kluttich. 

Krêmơ ngồi xuống bàn giấy, cười chua chát. 

— Tháng Rainơbôt không bịt được tôi đễ đàng như nó muốn 
vì cái thằng đại úy ngu ngốc kia đã ba hoa quá nhiều. 

- Cái gì thế? - Bôkhâu giục. 

Krêmơ giơ hai tay lên đầu với tất cả sự đắc thắng của mình. 
Anh muốn kêu lên thật to, muốn cười ngặt nghẽo, tiếng kêu 
này có thể thấy trên nét mặt anh, nhưng bỗng cái cảm giác 
đắc thắng lại chợt tan biến đi. Máu dồn mạch ra ngoài những 


542 


T*ầu tục qúm đây sói 


thớ thịt bị căng thẳng, Krêmøg buông thöng hai tay và đứng 
đáy. Anh nói hăng hái. 


— Rhoan đã, khoan đã. Để tôi nói chuyện xong với cái thằng 
bạn ở trong này trước đã, — vừa nói anh vừa xoa hai bàn tay to 
lớn lên ngực. 

Đi vòng quanh chiếc bàn, anh lặng lẽ để tay lên vai Bôkháu. 

- Hai người của chúng ta ở trong boong-ke .. hãy còn sống. 
Tôi biết điều đó. Tôi còn biết hơn thế nữa. Chứng ta có thể cho 
4B người bạn của chúng ta ra khối hầm hố của họ. Không ai 
tìm họ nữa đâu. 


~ Anh làm được gì cứ làm, Vante ạ. 

Nhưng Krêmơ chợt hẻi một câu không dính gì đến chuyện ấy: 

- Đứa bé đâu? Nó đâu, Hécbe? 

- Tôi không biết. 

Krêmơ nhìn kỹ mặt Bôkhâu xem câu đảm bảo đó có thật không. 

— Tìm nö đi! - Anh huần bã ra lệnh. 

— Sao? 

— Sao nữa? — Krêmơ giận dữ hỏi lại. 

Anh ngồi xuống bàn, nhìn hai tay mình khoanh vào nhau, 
bắt đầu nói địu đàng. 


¬ Thằng bé đã làm chúng ta quá khốn khô. Bây giờ hãy cho 
nó là một người của chúng ta như mọi người khác, như HTơfen, 
như Krôpinxki, như 46 người kia, như Pipich, như anh, như 
tôi.. Nó sẽ đi với chúng ta, hay chết cùng với chúng ta. Nhưng 


543 


Xuôn Oonh, Hoàng Tố Vên dich và giới thiệu 


chúng ta phải đưa nó ra đây! - Anh đấm mạnh nắm tay xuống. 
— Đưa nó ra đây! Tìm nó đì! 


Bôkhâu không nói gì. Anh biểu bạn, và giọng nói cầu khẩn 
ây cũng đội vào trái tim của chính anh nữa. 


Krêmơ giận đữ gắt gỏng xua tan thái độ im lặng của Bôökhâu. 

— Một người của các anh đã đem nó đi. Một người của ILEI 

~ Ai thế? 

Krêmøơ càng sốt ruột hơn nữa. 

— Tìm đi! - anh nằng nặc. - Nếu chúng ta đưa được các 
đồng chí ra khỏi những chỗ trú ẩn của họ thì thằng bé kia 
không thể cứ ở mãi.. Ai biết được là nó ở shỗ nào! 

Krêmơ chậm chạp đứng đậy, dịu dàng hơn nhiều, và anh 
làm lành với Rôkhâu. 

Những mệnh lệnh ra đi truyền tới các khối như một cái đàn 
mạnh giáng xuống đầu. Các trùm khối được Rrêmơ triệu tập 
đem lệnh đó từ phòng nhân viên trở vẻ khối. 

~ Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai, các đồng 
chí ạ... : 

Một vạn người! Thế nghĩa là quét gọn từng khối mỏt! 

Gọng kìm cứ tiếp tục siết chặt lại, chặng đường cuối cùng ấy 
ngày càng hiện ra khắc nghiệt và không thể tránh được. 

Tình trạng tê liệt đo cái lệnh kia gây ra đã nhanh chóng ` 
biến thành một nỗi lo sợ, hoang mang, điên dại. 


544 


Y>ây Ga AÁ #á¿ 


— Chúng tôi không đi! Nếu phải chết, chúng tôi có thể chết, 
ở đây, trong trại này! 

Nhiều trùm khối đã phải nói những lời mà ý nghĩa chua 
chát của nó đủ để rung động lòng người. 

— Các bạn cứ thử nghĩ xem. Nếu như bọn SS đến các khối thì 
chúng sẽ không nói với các bạn như tôi nói. Tôi khong thể bảo các 
bạn ở lại đây vì không muốn mang tội về cái chết của các bạn. 

Trong khi đó, ở khấp trại đều có những cuộc thảo luận bí 
mật. Các liên lạc viễn của bộ máy đem chỉ thị đến cho những 
người phụ trách các nhóm kháng chiến. 


— Một số đồng chí trong các nhóm sẽ đi với chuyến tù. 
Những người tình nguyện! Hãy bàn với những người của các 
đồng chí đi. Họ phải đem vũ khí đi theo, những thứ vũ khí để 
đâm chém ấy. Họ phải làm thế nào khử những tên lính gác ở 
trên đường, và giải thoát cho chuyến tù, 

Bôkhâu và Bỏgoxki đã đưa ra những chỉ thị ấy; không có đủ 
thì giờ để triệu tập ILK. Những người lãnh đạo của nhóm gọi 
riêng những người trong nhóm của mình ra, đi với họ một quãng 
ngắn giữa các khối nhà hoặc kéo nhau vào một góc nhà ngủ. 

— Ảnh có đi không? 


Im lặng, môi mím chặt lại, bóng đáng của ý nghĩ lướt đến một 
nơi nào xa xầm, ở nơi đó có hình ảnh một người vợ, những đứa 
con, một người mẹ hay một cò gái.. rỗi sau cùng một cái gật hay 
một cái lắc đầu. Œó người trả lời ngay tại chỗ, vì họ chẳng có thể 
nghĩ lan man đến một hình ảnh xa xăm nào và quyết định ngay: 
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— Cố nhiên là đi. 
Những người tình nguyện ấy đang nhận lấy cải chết. 


Khi hai người sắp rời tay nhau sau một cuộc trao đổi ngắn 
ngủi,. Bôkhâu giữ bạn mình lại, 


— Anh nói thật với tôi di, Leônit, có phải anh đem đứa bé đi 
không? Nói thật đi. 


~ Sao Anh hỏi thế? Tôi đã nói thật với anh và tôi còn nói 
thật nữa, tôi không đem đứa bé đi. 


~ Nhưng chắc phải là một người cúa chúng ta. 
Bôgoxki đồng ý, gật đầu lia lịa. 

— Anh có biết đứa bé ở đâu không? 

Bôgoxki im lặng lác đầu. 

Bòkhâu thở dài. Anh không tin Bỏgoxki. 


— Chỉ có anh chứ không ai khác giãu đứa bé cá. Tại sao anh 
khóng nói thật với tôi. 


Bôgoxki chỉ có thể nhún vai lấy làm tiếc trước con người 
ngờ vực kia. 


~ Nếu anh không tin tôi - thì thôi. Tôi không thể nhét sự 
thật vào đầu anh được. 


Câu chuyện đừng lại ở đấy. 
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Đột nhiên tối hôm ấy, lần đầu tiên từ lâu nay lại có một bản 
tin bằng tiếng Đức của quân đội Quốc xã phát thanh trong trại. 

Buổi chiều, tên Svan đã ra lệnh làm việc đó trong khi thảo 
luận về chuyến tù đi với tên Camlôit. 

— Ông còn muốn đời trại nữa không, đại tá? 

Hai bàn tay bất chéo ra sau lưng, tên Svan đi vòng quanh 
bàn giấy, không trả lời tên Camlôt. 

- Mời ông thử nhìn mặt trận xem, mẹ kiếp! Với những ý 
nghì tuân lệnh quái gở như của ông thì öng đưa tất cả chúng 
tôi xuống địa ngục hết. Chúng ta đang bỏ phí thời gian đấy. 


- Chúng ta có đủ thời giam! - Tên Svan điên người kêu lên, 
- Quân lính của ta đang giữ vững vị tríi 


Tên Camlát cươi nhạt. 
— Được bao lâu? 
Bộ mặt phốp pháp của tên Svan méo đi như cục bột. 


- Xim ông đừng làm khổ tôi nữa. Mai ông cho 10.000 thằng 
đi Đakhao, có thế thội®', 


Tên Camlôt lại cười nhạt lần nữa. 


- Tụi Đakhao thấy chúng tôi đến chắc khoái lắm! Có lẽ họ 
cũng đang vét cho rông trại của họ, biết đâu chẳng phải để đi 
về hướng Bukhânvan? Chúng ta sẽ chơi trò đánh tráo thú vị. 
Bán tất cả bọn tanh hôi ở đây đi, thế là ông vĩnh viễn thoát 
tất cá thứ của nợ ấy. 


° Dachau; một trại tập trung khác ở Đức tương tự Bukhânvan. 
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Tên Svan muốn trả lời một câu phần nộ, hắn còn giơ tay 
định đánh tên Camlôt nữa, nhưng rồi hắn quay ra bước vòng 
quanh bàn giấy. 

~ Ông là một người biết điều, ông Camlồðt ạ. Ông có tin 
rằng ông có thể đựa vào quán lính của ông không? Phải chăng 
nó không còn là trung kiên như cũ nữa, trong đó đã có một lô 
những cũi mục. 

— Chi dưa ra một mệnh lệnh là xong! - Tên Camlôt 
huênh hoang. 


Mặt tên Svan lại càng bạnh ra. 


~ Ông tưởng thế hẳn? - Tôi có thể kể cho ông nghe một câu 
chuyện khác. Được phép của tôi, Kluttich ra lệnh cho một đại 
đội hiến bỉnh của ông mang theo chó tìm kiếm 46 thằng kìa. 
Chúng nó không tìm ra được một thằng nào. 

- Bởi vì chúng nó không tìm ra được thằng nào thôi. 


- Hay không muốn tìm.. Cỏ lẽ tôi biết quân lính của ông 
hơn là ông biết chăng? Chiến tranh đã thất bại. Chứ gì nữa? — 
Tên Svan dừng lại trước mắt tên Camlôt. - Chúng ta đang hát 
bài ca của thiên nga”, Chứ gì nữa? Khí người ta thất bại thì 
người ta cẩn thận hơn, dù người ta là tưởng hay quân cũng 
vậy. Tôi có cần phải nói cho rõ hơn không? 

Tên Camlôt khăng khăng phản đối lại sự thật mà hắn 
không muốn nghe. 


t® Ý nói một bài ca vĩnh biệt trước khi chết, đồng thời có ý nghĩa là một tuyệt tác,, 
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~ Một khi đã bất đảu, quân của tôi sẽ rú lên đuổi như khi 
chúng đi săn thỏ. 


Tên Svan nhanh nhẹn giơ một ngón tay ra bắt lấy lời hứa ấy: 

— Đó lại là một chuyện hoàn toàn khác! Nhưng ở đây, trong 
cái bẫy chuột này, cậu cả ơi... 

— Còn cái gì õng không nghĩ tới nữa. 

Vênh váo như một vị nguyên soái, tên Svan đáp lại: 

~ Tôi nghĩ đến rất nhiền thứ. Thí dụ như. 

Hắn bước đến máy điện thoại ra lệnh cho tên Rainơbôt thông 
báo tín tức trong ngày của Quân đội quốc xã cho toàn trại. 

— Khi người ta thất bại, — sau đó hắn nói tiếp, nhắc lại ý 
kiến của hắn - người ta cẩn thân hơn, và cái đó cũng áp dụng 
cho bọn chúng nó ngoài kia. Khi chúng nghe tin chúng ta chặn 
được quân Mỹ thì cái phong vũ biểu sẽ hạ xuống”” và sáng mai 
chúng nó sẽ ra ngoài cổng như những con cừu. 


Các khối nghe bản tin ấy hết sức hỗi hộp. Tác dụng của nó 
đúng như tên Svan đã đoán trước. 


Trong khu vực quanh Aidơnäc, Maininhghen và Gôöta, cuộc 
tiến quần của Mỹ đã bị chặn lại. Các tù nhân nhìn nhau lo 
ngại. Bây giờ sẽ ra sao? Các nhóm kháng chiến vẫn còn 
chấp hành lệnh báo động giai đoạn hai. Họ không được 
phép rời các khối; họ có thể bị gọi bất cứ lúc rào. Ngoài 
những chỉ thị cùng đi với chuyến tù, Ban lãnh đạo chưa ra 


` Ý nói tịnh thẫn của anh em tù nhân sẽ nhụt bớt, 
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lệnh nào khác. Phải chăng những kế hoạch hành động mà 
mỗi nhóm đã nhận được nhiệm vụ chỉ định cho mình từ mấy 
tháng nay đã bị bãi bỏ? Tình hình thật là u ám, mờ mịt, và 
tối hôm đó, khi có những tín đôn lan đi khấp trại rằng quân 
nhầy dù Mỹ đã nhảy xuống bền kia Eefuôc thì tình hình lại 
càng mơ hồ hơn. 


Những người trong các đội Commanđô hôm nay trở về sớm 
hơn mọi ngày đã đem những tin tức ấy. Tin đền được truyền đi 
và được hoan nghênh vô cùng, vì nó trái hẳn một cách bí kịch 
với bản tin của Quân đội quốc xã. Nếu như tin này đúng, thì 
chuyến tù không thể đi được. Nhưng làm thế nào quân nhảy dù 
nhảy xuống gần Eefuôc mà mặt trận lại yên tĩnh thế? Có thể 
như vậy được không? Chắc chắn như vậy, trong chiến tranh mọi 
thứ đều có thể được chứ. Nhưng nếu như bản tin của quân đội 
quốc xã là đúng, đúng với tình hình thực tế, thì như vậy vẫn còn 
thời gian để đời trại, và chắc chắn là chuyến đi đông người như 
thế này đã nêu rõ điều đó. Sự thật là thế nào? Ai biết được? Ai 
có thể dọi chút ánh sáng vào chỗ tối tăm này được? 


Buổi chiều để xuống trại. Trong hầm than nhà tắm, trong 
kho khoai nhà bếp, các anh em tù nhân đang ráo riết bới những 
người được che giấu ra. Theo lệnh của Krêmơ, anh nhân viên 
khối của Trại Nhỏ cũng kéo Prơn ra khỏi cái hốc trong ống dẫn 
nước. Những người được giải thoát chạy về các khối, ở đấy các 
trùm khối đã được Krêmơ chuẩn bị sắn và biến mất: vào đám tù 
nhân. Nhưng còn một số người ẩn nấp ở đâu vẫn còn đấy, như 
Runki, vì để anh ở dưới hầm nóng còn tốt hơn. Krêmơ phải làm 
một lô công việc và phải chạy khắp nơi trước khi mọi thứ được 
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tổ chức. Khi trở về khôi mình, anh thấy Bôkhâu vừa đi gặp 
Riômäang để hỏi lại cho kỹ về tín đồn đầy hí vọng chung quanh 
việc nhảy dù gần Eecfuôc. Anh bạn người Pháp chỉ có thể thuật 
lại rằng những câu chuyện trong đám bọn SS ở câu lạc bộ chứng 
tỏ tìn đó đã được những đài phát thanh nước ngoài đưa ra. Điều 
đó không thể tin cậy được và người ta không thể có một quan 
riệm chỉnh xác vẻ tình hình quân sự hiện nay. 

- Chẳng làm thế nào được, - Bôkhâu nói với Rrêmơ. 

- Chúng ta sẽ đành để chuyến tù đi thôi. 

- Còn đứa bé thì thế nào? 

Bôkhâu không có can đảm làm cho Rrêmơ thất vọng, nên 
anh nói đối: 

— Tồi sẽ hồi ngay xem nó ở đầu đã. Rồi tôi sẽ đi tìm nó. 

Krêmơ gật đầu. 


- Tốt, Hecbe ạ, tốt lắm. Đửa bé phải trở về với chúng ta, 
chúng ta mang nợ với hai người trong boong-ke và Pipich. 

Bôkhâu không nói gì. 

8au một giấc ngủ trần trọc, đến tảng sáng Krêmơ đã dậy. 
Các tù nhân được chọn cho chuyến tì đi đã sẵn sàng trong 
khối. Những người tình nguyện ở các nhóm im lặng từ biệt các 
đồng chí của mình. Những vũ khí họ tự làm ra giấu trong 
quần áo. Liệu họ có thể giải thoát được chuyến tù mà chạy 
sang chỗ quân Mỹ không? Bao nhiêu tên S8 sẽ đi theo chuyến 
tù? Chuyến tù đi về đâu? 


Krê mơ đi từ khối này sang khối khác. 
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— Khi thàng Rainơbôt gọi thì ra xếp hàng. Cứ chạy quanh, 
các anh hiểu chưa. Có lẽ báo động hồm nay sẽ sớm hơn, và 
chúng ta có thể kéo đài việc khởi hành được. 


Nhưng một điều hoàn toàn khác hẳn và không thể lường 
trước đã xảy đến. Tất cả kế hoạch trì hoãn đều bị đảo lộn. Nửa 
giờ trước thời gian quy định, mấy trăm tên SS đã đến cổng. 
Chúng đứng thành một hàng đài, súng câm sẵn trong tay, lựu 
đạn gài ở thắt lưng. Cái cổng sắt đúc đã mở ra, và vẫn để mổ. 
Bọn chỉ huy khối chạy qua sân kiểm soát vắng về vào trong 
trại, tay cầm gậy gộc và súng ngắn. Chúng xông vào các khối, 
không kể là khối nào, đánh đuổi tù nhân ra ngoài đường như 
chúng định xua tất cả trại ra cổng. Mọi người kêu la rối rít, 
chạy vào chạy ra, chạy chen cả vào giữa bọn chỉ huy khối gầm 
hét, vào giữa đảm tù nhân đang chạy trốn. Việc chọn người 
cho chuyến tù biến thành mật cảnh hẫn loạn, kêu la, tháo 
chạy. Họ bị lôi ra những lối bên, rồi bị đẫn lén đường chính 
lên sân kiểm soát và đưa qua cái cổng đã mở sắn! 


Bon chỉ huy khối lại quay vào trại quét những toán khác ra cổng. 


Đám người bị săn đuổi ấy mất cá khả năng suy nghĩ, họ 
chỉ còn là một toán người sợ hãi, bỏ chạy, với cái bản năng 
không thể tự chủ được nửa, chỉ biết hãy chạy trốn khối 
những nhát đòn của bọn kia, chạy qua cổng, đường như ra 
đến ngoài kía họ có thể tìm thấy một sự giải thoát nào đấy. 
Đám người chạy qua trại như một cơn lốc. Bọn 8S đứng 
thành đãy dài tổa sang hai bên khối đông đáo những tù 
nhân đã bị xua đuổi ra. Sau khi chúng làm xong việc xua 
người, cánh cổng đóng lại, và đoàn người kéo xuống con 
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đường rộng, đi nhanh như chay, giữa tiếng kêu la với những 
trận đòn bằng báng súng. Lúc ra đến chỗ cây chắn, bọn SS 
đã gần đồn được đám người vào trật tự để đi đều. 


Cơn giông tế ấy không kéo đài tới một giờ. Những người ở 
lại trong các khối nhà không thể suy nghĩ, cũng không nói 
được: máu sôi sục tràn lên tìm lên óc. Bân bàn, trên ghế, trên 
giường trang nhà ngủ, họ gục xuống, lấy tay che mắt, cố nén 
cho hơi thở mệt nhọc của họ bình tĩnh lại. 


Một giờ sau sự kiện kinh hãi ấy, tiếng còi rú lên. Nó rú lên 
như một mụ đàn bà bị nắm lấy tóc. bại báo động pbi cơ oanh tạc! 


44. 


Các tù nhân trong phòng đổ dạc đã thôi làm việc mấy ngày 
nay. Căn nhà trở thành một nơi trốn tránh tốt cho họ. Ở đây, 
họ được thoát khải những chuyến đi. Khi cơn giông tố trút 
xuống trại cũng bị cảnh nhốn nháo lôi cuốn; chỉ trong khi báo 
động, họ mới định thần lại, và lập tức họ thấy ngay tên Vurăc 
đã biến mất. Con chuột ấy đã nấp ở đâu đây chăng? Nó còn 
trong căn nhà này không? 


Họ tìm nó, hỏi các tù nhân trong phòng quần áo trên tầng 
hai và hỏi các tù nhân trong phòng dụng cụ ở tầng dưới: 
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~ Các anh có thấy nó không? 


Không ai biết tín tức gì về hắn. Có lẽ thăng cò mỗi được ở 
trong trại trong lúc tù nhân bị cưỡng bách phải ra đi, và đã bị 
xua ra cùng với những người khác chăng? Có lẽ hắn đã tình 
nguyện đi theo chuyến tù để thoát khỏi việc tính số nợ đang 
chờ hắn chăng? Ánh em tù nhân lại trở lên gác. Họ có nên báo 
cáo việc hắn biến mất với tên Xvailinh không? Nhiều người 
khuyên không nên. Thôi đừng dính vào mà dại. Có lẽ chính 
thằng Xvailinh đã thu xếp cho thăng cò mỗi kia biến dị. Họ 
quyết định là không nói gì cả. 


Các nhóm kháng chiến sôi sục cả lên. Họ đòi hỏi vũ khí. 
Sốt ruột và lo lắng đang đe dọa phá vỡ kỹ luật. Việc tiếp xúc 
giữa các nhóm kháng chiến qua những người liên lạc không 
thích hợp nữa. Tình hình khẩn trương lúc này đòi hải các đồng 
chí IULIR kia mỗi lúc một bước ra khỏi tình trạng bí mật của họ. 
De đó có một quyết định chớp nhoáng là phải tổ chức cuộc 
thảo luận với những người cầm đầu các nhóm kháng chiến. 


Trời vừa tối, hơn một trăm người của họ bước vào một nhà 
trống rỗng vì mọi người ở đây đã bị đuổi đi cả. Krêmơ củng 
tham đự cuộc thảo luận. 

Bâkhâu vừa khai mạc cuộc họp thì trong hàng người đã có 
một yêu cầu lên tiếng đòi phải vũ trang chống lại những 
chuyến đi sau. Pribula lại là người nóng nảy hơn ai hết. Các 
bạn anh trong từng nhóm Ba Lan cũng theo ý kiến của anh. 
Có những anh em phụ trách khác cũng yêu cầu bỏ cái sách 
lược thụ động đi. 
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— Thà chúng ta ra chiến đấu còn hơn ngồi đây mà nhìn trong 
khi các đẳng chí của ta bị đưa đến chỗ chết Hôm nay mười 
nghìn, ngày mai có thể là ba mươi nghìn. Sự lo lắng tăng thêm. 

— Chúng ta hãy dùng vũ khí đi! Ngày mai dùng di thôi! 

Krêmơ đứng một bên không thẻ tự ehủ được nữa, Anh gào 
vào đám người ồn ào: 

— Trước hết hãy chấm đứt cái trò hò hét điên rổ ấy đi đãi 
Đây không phải là một cuộc biểu tình đình công, chúng ta 
đang ở trong trại tập trung! Các anh muốn làm ẩm lên để kéo 
tụi SS vàa đây phải không? 

Lập tức vên lặng ngay. 

— Các anh muốn đùng vũ khí — ngày mai ? Được, được. 

Vẻ chế nhạo của Krêmơ làm họ tức giận. Nhiều người lại 
bắt đầu huyên náo. 

— Để tôi nói, mẹ kiếp! Là trùm trại. tôi phảẩi mang cái gánh 
nặng nhất, cho nên tôi có quyền nói phần của tôi. Thật ra 
chúng ta có bao nhiêu vũ khí tôi không biết. Các anh biết cái 
đó rõ hơn. Nhưng tôi biết một điều' Là không có nhiều lắm và 
cũng không đủ để trị 6.000 thằng 88. Tói cũng biết rằng tên 
chỉ huy trưởng sẽ lo làm sao kháng để lại một cánh đồng đây 
những xác chết ở đây nếu như chúng ta không buộc nó phải 
làm như thế vì sự ngu ngốc của ehúng tai 

— Vì sự ngu ngốc của chúng ta ư? 

— Anh là cái thứ trùm trại gì thế? 
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~ Nghe đấy, anh ta lại còn bênh vực cho thằng chỉ huy 
trưởng nhơ bẩn ấy nữa! 


Bôkhâu ngắt lời: 

- Để yên cho trùm trại nói hết đã. 

Krêmơ thở phì phì: 

~ Tôi không rõ tất cả các bạn có là đảng viên cộng sản hay 
không. Tôi là một! Bây giờ xin các bạn hãy nghe. kỹ xem eáe 
bạn hiểu tôi nói như thế nào. 

Anh ngừng lại một lát. 


- Chúng ta cé đứa bé giấu trong trại này. Chắc các bạn đều 
biết. Vì đứa bé đó mà chúng ta phải trải qua bao nhiêu vất vả. 
Vì nó mà hai người của chúng ta bị giam trong boong-ke, các 
bạn biết họ là ai rồi. Vì đứa hé mà Pipich của chúng ta đã chịu 
để cho chúng đánh chết. Một lõ eác bạn khác của chúng ta 
phải giơ đầu ra chịu chỉ vì đứa bé. Ngay các bạn ngồi đây cũng 
đang bị nguy vì đứa bé. Đã có những lúc mà số phận của taàn 
trại chỉ treo trên sợi tóc. Tại sao chúng ta lại ngốc đến nỗi che 
giấu đứa bé đi như thế? Nếu khi thấy nó, chúng ta giao ra 
ngoài cổng thì Pipich cúa chúng ta sẽ còn sống, và Hơfen với 
Krôpinxki bây giờ đã không ở trong boong-ke chờ chết! Và 
cũng sẽ chẳng có gì nguy hiểm cho các bạn hay cho toàn trại. 
Cế nhiên làm như thế chúng nó sẽ giết đứa bé, nhưng điều đó 
sẽ chẳng nguy hiểm như thế này, có phải không? 


Khắp căn phòng đều chăm chú lạ lùng. 
¬ Như anh thì anh có giao đứa bé chơ bọn SS không? 
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Krêmơ hỏi Pribula đứng cạnh mình. 


Anh chàng Ba Lan trẻ tuổi không trả lời. Krêmơ trông thấy 
những tia sáng long lanh nén lại trong mắt Pribula. 


— Các bạn thấy đấy, vấn để quyết định giữa cái sống với cái 
chết khó khăn biết chừng nào' Thế các bạn ngh:¡ rằng việc đưa 
chuyển người ta ra cổng để ởi đến chã chết là việc tôi làm vui 
về lắm hắn? 

rêmơ quay về phía những người khác. 


— Tôi sẽ phải làm thế nào? Tôi có nên đến chỗ thằng Kluttich 
mà nói: "Tôi từ chối không tuân lệnh, cứ bắn chết tôi đi..". Tôi 
thật là vĩ đại, có phải không?... Các bạn sẽ lập một đài kỷ niệm 
cho tôi, tôi chắc thế.. Nhưng tôi không làm được cái vinh đự ấy, 
trái lại tôi sẽ đưa người ta đến chỗ chết để mà... cứu người ta, chỉ 
cốt làm saø ngăn không cho thằng Svan bắn chết! 


Jrẻ mơ nhìn vào những bệ mặt đang chăm chú nhìn anh. 


— Các bạn có hiểu cái đó không?... Hiểu không phải là đã đâu. 
Khêng dễ tí nào, Vì cái mà chúng ta phải làm bây giờ không phải 
chỉ đơn thuản là một quyết định! Vấn đề không phải đơn giản 
chọn giữa sống với chết! Nếu mà thật như thế, tôi sẽ bảo: Các 
bạn nói phải đấy. đưa vũ khí ra đi, bắt đầu từ ngàv mai chúng ta 
sẽ bắn! Các bạn nói đi nào. Có phải chúng ta đưa Pipich đến chỗ 
chết vì chúng ta cứu đứa bé không? Các hạn nói đi nào! Chúng ta 
có nên để đứa bé bì giêt mà cứu lấy Pipich không? Nào, các bạn 
hãy nói đi... Ai có thể cho tôi câu trả lời đúng được? 

Krêmơ đã bốc lắm rồi. Anh còn nhiều điểu muốn nói. Nhưng 
những ý nghi càng thêm phức tạp, anh đưa tay ra như khuôn 
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những ý nghĩ ấy lại, nhưng không tìm được cách nào để diễn 
đạt được nữa, và anh đành chịu bó tay trước cái khó khăn 
không thể khắc phục. 


Mọi người im lặng. Hình như Krêmg..  hâc từng lời nói 
nặng nề của mình ra khỏi một cái cân và đặt vào tay những 
con người kia: Đấy. tự các bạn hãy cân lấy xem! 


Mọi người đã bình tĩnh. Ky luật hơn lúc trước khi mới bắt 
đầu, cuộc bàn cãi đưa đến một kết luận. 


Những người lãnh đạo nhóm và các đồng chí ILK đã có thể 
cùng nhau để ra chiến lược cho mấy ngày sắp tới. Yêu cầu vũ 
trang khởi nghĩa bị báe bỏ, vì chưa chín muêổi. Cuộc thảo luận 
đưa tới một tin tưởng chung rằng tình hình yên lặng ở mặt 
trận chỉ có thể là tạm thời và bọn phát xít trong trại chỉ eòn 
tính ngày chờ chết. Việc trì hoãn và thụ động kháng cự vẫn là 
một sách lược đem áp dụng, mặc dầu phải cay đắng mà nhìn 
hàng nghìn người nữa đi đến chỗ chết. 

Brenđen trong đội tuần tra cua trại bước vào. Anh nói khẽ 
với Bôkhâu tổ ra rất xúc động. 

—- Các đồng chí — Bôkhâu kẻu lấn - mặt trận lại tiến gần 
nữa! Chúng ta vừa nhận được một tin có thể tin cậy được! 
Chiến đấu ñc liệt đang điên ra ở phía đông Muynhauxenl 
Langecndanza và Aidơnäe đã bị chiếm rồi! 

— Im lặng! Đừng có hồ hét lên! Các anh điên hay sao? 

Krêmơ ngăn lại, át tiếng ổn ào của mọi người đã nhảy cỡn 
lên ở các hàng ghế. 


Ÿ HÂY tu¿ sá %4/ 


Sáng sớm hôm sau, Krêmơ lại nhận được những lệnh mới. 
Trong khoảng vài tiếng đồng hồ, 10.000 người nữa phải đi, và 
sau đó lại 10.000 người khác nữa. Và cũng trong ngày hôm đó, 
tất cả 800 tù binh Liên Xô được lệnh phải ra đi. 


Những gian nhà trại của bạn SSŠ đã vang lên tiếng hò hét, 
tiếng ra lệnh. Từng toán được chỉ định đi áp tải những chuyến 
tù không lò. Những cuộc chuẩn bị vội vã của chúng để chuồn là 
do việc bị mất Aidơnäc gây ra. Từ mấy ngày nay, hàng ngàn tù 
nhân đã sẵn sàng để ải. Cả trại nhốn nháo hỗn độn. Trong 
khi Krềmø được các tròm khối và một số người trong đội tuần 
tra giúp đờ tập hợp chuyến tù thứ nhất và trong lúc những 
toán đông S8 đi từ những căn nhà của chúng vào trại thì IUK 
họp một cuộc họp vội vã ở Khối 1. 


Việc tù bình phải ra đi có nghĩa là mất những nhóm kháng 
chiến mạnh. Nhưng họ quyết định là các tù bính vẫn sẽ phải 
tuân lệnh, Vì có thể chắc chắn rằng quân Mỹ sẽ từng giờ từng 
phút tiến gần thêm nữa, các tù binh đã được lệnh tiêu điệt 
những toán áp tải ở giữa đường khi nào họ đoán là tiền đội 
của quân Mỹ đã đến gần đó. Rồi họ sẽ phải chạy sang chiến 
tuyến của Mỹ. Những nhóm ấy có thể được trang bị bằng 
những vũ khí để đâm chém và một vài khẩu súng lục. Bôkhâu 
được úy nhiệm giao vũ khí cho họ. Đó là một quyết định sống 
còn. Các đồng chí TLK chia tav nhau vội vã như lúc tới họp. 
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Các tù nhân Pháp, Ba Lau, Nga, Đức, Hà Lan, Tiệp, Áo, 
Nam Tư, Rumani, Bungari, Hunggari, và rất nhiều dân tộc 
khác đều phái cá người đi. Trong quang cảnh xì xổ của đủ các 
thứ ngôn ngữ ở các khối tụ tập đông người, có đủ thứ tiếng 
rầm rì, ồn ào, tiếng kêu, tiếng hét. 

Giữa những cuộc chuẩn bị vội vã loạn xạ ấy, tiếng còi bỗng 
rủ lên: Báo động! Mọi người vui mừng chạy trở về các khối, 
Bọn §S đã xếp hàng bỗng chạy bổ về trại của chúng. Mười sáu 
người của đội cứu thương chạy qua sân kiểm soát. Tên 
Rainơbôt hét gọi họ qua cổng sắt đã đóng: 

— Chúng mày trở về đi! 


Mười sáu người ngập ngừng một lát, nhưng rồi họ quay lại 
và chạy xuống sân kiểm soát trả về. Các tù nhân đứng ở cửa 
đãy nhà khối đầu tiền nói với nhau: 

- Chủng nó không cho tiểu đội cứu thương ra ngoài nữa! 

Kơn cho những người của anh về y xá, quay người chạy đến 
phòng nhân viên, giật mở tung cánh cửa phòng giấy Krêmơ và 
vuì sướng kêu lên; 


-- Cuộc đi săn thế là hết rồi! 


Anh lại đóng sảm cánh cửa vào và chạy theo những người 
của anh. 


Trong chớp mất, mọi thứ bên trong bên ngoài trai đều 
trông như bị quét sạch. Xa xa, có thể nghe thấy những tiếng 
ình ình dội tới. Tường các nhà khối nung lên, các tù nhân 
đứng ngồi sát vào nhau như những người bất ngờ gặp sấm 
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chớp nên trốn vào một chỗ kín. Họ nghe ngóng sự kiện kỳ 
lạ ở bên ngoài, trong khi còn mang một cái chăn cuộn lại 
đeo tréo bên vai, hay một cái cốc nống nước, một cái bát ăn 
treo lủng lắng ở một sợi đây vong quanh ngực, tay đang cầm 
một hộp bằng giấy bìa. Quân Mỹ có tới gần hơn là họ hy 
vọng và tin tưởng không? Gái tiếng ình ¡nh oàng oàng ấy ở 
đâu vọng đến? Ở Eecfuôc - hay có lẽ ở ngay Vaima nữa. 


May tên Svan, Kluttich, Vaisangcơ, Rainơbôt, Camlôt và 
những tên sĩ quan khác túm tụm vào với nhau trong hầm trú 
ản hằng xi-măng ở ngoài trại. Các hố cá nhân và hố bom đây 
những họr: SS. Những tiếng ình oàng đội đến làm chúng chúi 
đầu xuông, một sức gì mạnh hơn nữa ấn chúng xuống với một 
sức ép mãnh liệt. 

Suốt một giờ im lặng sợ hãi và một giờ khác nữa đà lên. 
Sau cùng, khi tiếng còi báo hết, chúng bò ở dưới đất lên như 
những con vật hoầng hốt chạy tán loạn. Những tiếng còi báo 
hiệu vang lên, những tiếng chỉ huy hò hét. Hàng ngũ bọn SS 
lại xếp lại. Tên Svan và tay chân của hắn chạy về chỉ huy sở. 
Tên Rainơbôt vội vã về phòng điểm danh, và lát sau giọng hắn 
lại vang trên ống loa: 

— Trùm trại, cho tù đi lên! Cho tù đi lên ngay? 

Trong khi báo động, hàng ngàn người đã thể không rời khỏi 
trại. Bây giờ hàng ngàn người lại để cha mình bị xua va cổng 
bằng sức mạnh của mệnh lệnh. Chẳng ai đếm số người đi nữa, 
vì quá vội vã. Krêmơ ở lại giữa các khối với đội tuần tra, cho ai 
muốn đi thì đi. 
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— Đi đi, có lẽ anh em sẽ may mắn đấy. 


Nhưng không thấy một tên chỉ huy khối nào tới cả, chúng còn 
đang bận với đám người trên sân kiểm soát và đang đẫn họ ra 
công. Sau khi toán người cuối cùng đã ra, cánh cổng đóng sâm lại. 


Nhiều trùm khối trong khi đi theo khối của họ, đã tự nguyện 
đi với chuyến tù. 5au khi cơn giông tố mới xảy ra đã tan, Krêmơ 
gọi các trùm khối còn lại vào trong một nhà khối đã vắng ngắt. 

— Một chuyến 10.000 người nữa theo dự định sẽ đi hôm nay 
— anh báo tin và những nét mệt mỗi hiện rõ trên mặ( anh. 


Vẻ lo lắng cũng hằn trên khuôn mặt các trùm khối. 


Liệu chúng ta còn phải chịu đựng cái đó nữa không? Sao chúng 
ta không thê tự bảo vệ mình được? Ai biết là quân Mỹ đã đến đâu? 


~ Ài biết được? - Rrêmơ gật đầu mệt mỏi. - Này, tôi sẽ 
không tập hợp chuyến tù đi nữa, tôi muốn báo cho các bạn biết 
như thế. Báo động đã cho chúng mình những giờ phút quý giá. 
Có lẽ hôm nay sẽ còn báo động lần thứ hai nữa và chúng nó ` 
không đán cho di đâu. Hoặc gia có lẽ chúng nó sẽ tổ chức rnỘt 
cuộc săn bát nữa, và quét chúng mình ra. Chừng nào chúng ta 
còn ở trong quyển lực của bọn SS thì cái chức trách chết tiệt 
của tôi còn buộc tôi phải thi hành mệnh lánh. Vì thể nên tân 
nói để các bạn biết về chuyến đi thứ hai, nhưng tôi thì tôi 
không tập hợp đâu, dù có thể có nguy cơ là chúng nó quét 
chúng mình ra. Các bạn biểu ý tôi chưa? 


Krêmơ không đợi trả lời, anh cá thể đọc thấy trong những 
gương mặt của họ câu trả lời rỗi. “Cứ chờ xem, giữ cho vững! 
Báo cho những người của bạn biết như thết”. 
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Trên đường về những khu nhà của họ, các trùm khối bị 
những tù nhân quá kích động giữ lại. Những tiếng xôn xao 
hoảng hốt đã làm cho họ mất cả những cảm nghĩ của mình. 
Nghe nói quân nhảy dù Mỹ đã nhảy xuống gản Butstêt, một, 
đội tiền quân của họ nghe đâu đang tiến đến Ecfuôc. 


— Anh có biết gì không? Có nghe thấy gì không? Có thật 
một chuyến tù khác đi hôm nay không? 


Thắc mác, hy vọng, lo âu.. 


Cái kỷ luật chặt chẽ của trại bao nhiêu năm qua đã kìm giữ 
các tù nhân bây giờ bị vỡ từng mảnh trong tình trạng tan rả 
chung của những ngày cuối cùng. Khòng ai chú ý đến các điều 
lệ cấm đoán nữa. Bọn phát xít đã mất cá uy quyền của chúng, 
và đăi với đám tù nhân, tất cá điều còn lại chỉ là cái nguy cơ 
bị đời đi và bị quét sạch trong phút cuối cùng. Có Krémơ di 
bên cạnh, Bôkhâu bước vào khối các tù binh Liên Xô. B6goxki 
và một số người lãnh đạo các nhóm kháng chiến cùng với các 
đồng chí Đức rút vào trong nhà tiêu của khối. Bókhäãu đã đem 
theo đến năm khẩu súng lục tốt và những khẩu súng này biến 
ngay vào quần áo các quận nhân. 


Bôgoxkl đã vạch ra một số kế hoạch đơn giản. Các nhóm 
kháng chiến Liên Xô sẽ đi hai bên đoàn người và che hai bên 
sườn. Mục đích là để bất thình lình điệt được càng nhiều tèn 
S8 càng hay, và tước vũ khí của chúng. Đó là nhiệm vụ đội vệ 
binh đi bên sườn. Những người khác của Hồng quàn sẽ lập tức 
tham gia chiến đấu ngay. Nếu cuộc tấn công tháng lợi, mọi 
người sẽ kéo chay lên đỉnh khu rừng ở Tuyarinh và bắt liên 
lạc với quân Mỹ đang tiến tới gần. Nếu kế hoạch thất. bại... 
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— Thôi được, - Bôgoxki chỉ nói có thế. - Chúng ta đã làm 
nhiệm vụ của chúng ta. 


Anh cho những người lãnh đạo nhóm ra ngoài: họ phải 
phân phối. vũ khí. Bây giờ chỉ còn ann với các đồng chí Đức. 
Đã đến lúc từ biệt nhau. 

Không ai nói với ai một lời. Bôgoxki giơ tay ra bắt tay 
Kröpinxki và chỉ thốt được một tiếng như lần trước: 

~ Đồng chí... 

Rải họ im lặng ôm choàng lấy nhau mà hôn, Khi Bôgoxki 
lặng lề để tay lên vai mình, Bôkhâu thấy rực lên một cảm giác 
nóng hổi. Những cái nhìn của họ gặp nhau qua làn nước mắt 
trong như pha-Ìê, qua tình thương yêu ruột thịt xưa nay đã gắn 
bó họ với nhau. Họ mỉm cười. 


Khi đã vượt qua được phút cảm động, họ lại hải chuyện với 
nhau một cách sôi nổi nhưng đau đón. 


— Tớ còn mệt cái cho cậu. Đứa bé. 
— Người của anh giữ nó à? - Krêmơ rất ngạc nhiên hồi. 
Bôgoxki lắc đầu. 


- Thế là eâu đem nó đi, - Bôkhâu kêu lên - mà cậu không 
nói thật với tớ... 


- Lần cuối cùng tôi nói:Tôi không đem đứa bé đi. 


Anh đi vội ra nhưng rồi trở lại ngay, một bính sĩ Hồng quản 
trẻ tuổi đi theo anh. 


— Cậu này — Bôgoxki chỉ vào người quản nhân. 
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Anh chàng trẻ thổi gật đầu. Ánh lính trễ này trước kia là 
một người trong đội Commanđô nuôi lợn của bọn ŠS trong trại, 
đằng sau y xá. Theo chỉ thị của Bôgoxki, anh đã lấy cắp đứa bé 
trên giường Zitkôpxki, đem giấu nó vào trong cũi của một con 
lợn sẽ có mang. Đứa bé vẫn còn đó. Trong đám tù nhân của 
đội Commanđô không một ai hay biết... 


Mệt lát sau, Krêmơ đến chỗ ấy. Anh đã bàn với Bôkhâu về 
việc đó rồi. Đứa bé sẽ ở trong khối 38, khối của Bôkhâu. 

Đội Commanđô coi chuồng lợn cũng đã bị giảm nhiều người 
vì mấy chuyến tù đi, chỉ còn lại một số trong căn nhà chái 
xây đựng một cách sơ sài, Krêmơ bước vào đó. Không nói 
dông dài, anh báo ngay cho họ biết mục đích anh đến. Họ đều 
ngơ ngác khi nghe nói đứa bé giấu ở chỗ họ. Krêmơ không để 
họ có thì giờ ngạc nhiên nữa. 

— Đi theo tôi... 


Anh nái với raột anh Ba Lan chăn lợn, rồi cùng đi với anh 
ta vào trong hằng rào. 

Anh dừng lại trước một, cái chuồng như người lính trễ đã tả )ai. 

— Nó ở trong này. 

Anh Ba Lan bò qua, con lợn sể bị hoảng hốt kêu eng éc, và 
bò vào trong chuồng. Phía sau, đưới mật đống rơm chất cao, 
quả nhiên anh tìm ra được đứa bé. Krêmơ bọc nó vào một cái 
chăn anh đã mang theo sẵn. 

Được Bôkhâu chuẩn bị trước, các tù nhân trong khối sốt 
ruột chờ đợi đứa bé tới. Giờ họ theo Krềmơ vào phòng ăn. 


Bökhâu đỡ lấy cái bọc ở tay KÑrêmơ đặt lên bàn. Anh nhẹ 
nhàng mở chăn ra. 
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Đưa bé hoàn toàn không được chăm sóc, bẩn thiu, nó 
nằm co quắp run rẩy trước mặt họ. Họ rùng mình chăm chú 
nhìn nó. Trông nó như không có vẻ đói, anh lính trẻ đã 
tróng nom đến cái ăn của nó, nhưng nó bề bết đầy những 
cứt đái của nó. Krêmơ đứng dậy lầm bẩm. 

— Các anh làm sao cho nó trở lại thành con người. 


Vài người mạnh bạo nhận lấy việc ấy. Họ kéo những manh giê 
rách bẩn trên mình đứa bé, đem nó ra chậu tắm rửa sạch. Trong 
đám họ có một người Ba Lan. Anh ta âu yếm an ủi đứa bé bằng 
tiếng mẹ đẻ và lấy một chiếc khăn lau chùi cái thân hình nhỏ bé 
đang rưn rẩy. Rồi họ đem nó vào nhà ngủ, bọc nó vào những tấm 
chăn ấm. Anh em tù nhân đứng quanh giường, lúng túng, im 
lặng. Bôkhâu trầm ngâm gật gật đầu như không nói riêng với ai: 

— Nó đã gáy cho chúng ta bao nhiêu giờ phút đắng cay. 
Thằng Kluttich với thăng Rainobỏt vẫn luôn luôn tìm bắt nó. 
Nó được chuyền từ tay người này sang tay người khác như một 
gói đồ. Bây giờ nó và với ehúng ta, và nó sẽ ở đây mãi cho đến 
lúc cuối cùng. 

Một số người trong đám họ có lẽ không hiểu điều Bôkhâu 
nói. Có nhiều người mới đến ở lẫn lộn với những người cũ 
trong khối, tập hợp đủ loại Pháp, Ba Lan, Tiệp. Hà Lan, Bị, 
Do Thái, Ukren. Bôkhâu nhìn lên mỉm cười với mọi người. 
gương mặt họ cũng mim cười lại với anh. 

Một hồi báo động lần thứ hai lại làm cho trại vắng ngắt. 
Báo động kéo dài mấy tiếng đồng hề nhưng không nghe thấy 
gì, cả những tiếng nổ ở xa cũng như tiếng ẳm ì của động cơ 
trên trời đều không thấy. Các ống loa trong các khối im lặng. 
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Sân kiểm soát trơ trọi vắng tanh trong khi mấy giờ trước đá 
huyên náo âm 1. Ngay cả những tên lính canh đứng trên tháp 
cũng không cựa quậy. Mọi vật nằm yên như chết, như bị tê 
liệt. Chiến tranh đâu ở treng cái cảnh tịch mịch này? 

Không khí vẫn yên lặng đến tận chiều. Cuối cùng khi tiếng 
còi lại bắt đầu rú lên và hát ra tiếng kêu rít báo hết, trại mới 
khắc phục được tình trạng tê liệt một cách khó khăn. 

Trong suốt. lúc báo động Krêmơ ở trong phòng nhân viên, 
mệt mỏi nhìn ra cửa số. Ngoài cổng còn yên lặng, yên lặng 
một cách nguy hiểm! 10.000 người nữa phải đi, Nrêmơ chờ đợi 
thông báo từng phút. Rồi những bọn hung đồ lại sẽ bắt đầu 
cuộc sản bắt của chúng, vì anh chẳng làm gì để tập hợp chuyến 
tù cả. Nhưng cũng không có gì xảy ra. 

Để làm địu bớt nỗi lo lắng của chính mình, Rrêmg nát: 

— Báo động thật là tốt, chúng mình đã tranh thú được một, 
ngày, chúng nó không thể bắt dời đi được nữa. 

Nhưng rồi có cái gì lại đụng đậy ở ngoài cổng. Các tù nhân 
trong phòng nhân viên nhãy ra cửa số. Mậệt đội SS từ các nhà 
trại đi ra. bước đọc theo hàng rào đến cổng. 

~ Cái gì thế? 

- Việc ấy đã đến — giọng tên Rainơbôt: 

~ Trùm trại, cho tù bình ra cổng? 

rêmơ ngứng lên nhìn chiếc loa và gật đầu với mình: anh 
đã biết cái đó. Chân bước nặng nề, anh khoác chiếc áo ngoài 
vào người, bước lên phòng làm việc. 
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Tiếng gọi ấy đã làm cho trại trở lại hoạt động. Tù nhân từ 
các căn nhà chạy ra, thấy Krêmơ ới lên, đoàn người đứng quanh 
quẩn ở trước nhà khối các tù binh. Bêkhâu, Kôảixec, Pribula, 
Van Đalen lách lối đi qua đám người. Họ đứng với nhau im lặng 
không cử động, mặc cho đám người bắt đầu nhốn nháo, vì thấy 
Krêmg vừa bước ra khỏi nhà khối với những tù binh đầu tiền, 
Họ đứng thành hàng. Người cuối cùng bước ra là Bôgoxki. Anh 
không còn mặc bộ đồ vải của tù nhân nữa, mà là một bộ binh 
phục đã sờn của Hồng quân, như những đồng chí khác của anb. 

Các tù nhân đứng sát vào nhau xếp lên thành hàng mười. 

Krêmơ phải ra lệnh đi; rồi anh bướe lên đầu đoàn. Bâgoxki 
để cho đoàn người đi qua mặt mình. Ánh kiểm lại các bố trí bí 
mật của eác hýc lượng. Rôi anh quay lại đám đông nói. 

— Xin chào các đồng chí, chúng ta sẽ lại gặp nhau. 

Anh kêu lên hằng tiếng Đức. Các tù nhân vẫy tay chào. Các 
đồng chí ILK đứng để đầu trần. Bôgoxki quay lại từ biệt họ 
bằng một cái nhìn im lặng cuối cùng. 

Tám trăm người lên sản kiểm soát với một trật tự quân sự. 
bước chân đi đặc biệt đều. Từ các căn nhà khối hai bên, anh 
em tù nhân nhìn theo họ. Hai cánh cổng sắt đúc mở toang. 
Đoàn người phải đứng lại giẫm chân tại chỗ, rồi lại đi lên cho 
đến lúc người cuối cùng bước qua cổng. Cánh cổng đóng lại. 

Krêmơ, trong tay còn cầm mũ, đội lên đầu và chậm chạp trơ 
về trại qua sân kiểm soát vắng vẻ. 

Không thấy nói gì nữa về chuyến đi thứ hai, và ngày hôm 
đá lại chấm đứt trong một tình trạng yên tĩnh lạ thường. 


568 


+. 


hững ngày sau kế hoạch đời trại càng trổ nên lộn xộn. 

Việc dời sạch tất cả trại như tên chỉ huy trưởng định 
làm, đã tô ra kbông thể được nữa. Nhiều khi những hồi báo 
động càng ngày càng dồn dập đã cứu được những chuyến tù đã 
được lệnh ra đi. Ngay cả việc tập hợp những chuyến tù cũng 
nhiều khi không làm được. 


Trong những quãng thời gian giữa các cuộc báo động, các tù 
nhân bị bắt bừa, bất chấp mọi nguyên tắc, bị xua ra khỏi các 
khối, đồn lên sân kiểm soát, và khi đã tập hợp được khá nhiều 
thì bị lùa ra cổng. Mặc dầu có những chiến thuật trì hoãn, mặc 
đầu có nhiều hỏi còi báo động ngăn trớ những chuyến đi khiến 
họ được dễ thở, nhưng trong thời gian ấy, chúng vẫn tập hợp 
được hàng vạn người và lùa ra cổng. Trong B0.000 tù nhân, 
đến lúc cuối cùng chỉ còn lại 21.000 người trong trại. 
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Chẳng còn chút gì gọi là trật tự, kiểm soát nữa, Mỗi ngày, 
cảnh hỗn loạn tan rã lại càng tàng. Các tù nhân còn lại càng 
đấu tranh ráo riết để khỏi bị đẩy đi, Những tín tức không thể 
kiểm tra được khiến họ luôn luôn sống trong tình trạnh kích 
động. Lúc đầu, họ nghe nói quân Mỹ đã đến Kala, ở đông nam 
Vaima, rồi những mối dùi của chiến xa Mỹ đã đột nhập vào 
Butstêt. Xen vào những tin tức hỗn loạn chẳng ai kiểm soát 
được ấy lại có tin đến rằng những chuyến tù đi sẽ ngừng lại và 
tên chỉ huy trưởng sẽ đầu hàng quân Mỹ. 


Một huổi sáng, từ sáng sớm tuy chẳng có báo động gì đã có 
hai chiếc máy bay khu trục Mỹ xuất hiện trên trại. Các tù 
nhân chạy vội ra khỏi khối kêu lên: 

~ Họ đây rồi, họ đây rồi! 


Nhưng sau khi lượn mấy vòng quanh trại, mấy chiếc máy 
bay lại bay đi. 


Đôi khi trong những lúc báo động, không khí ìm lạng như chết, 
đôi khi có tiếng còi vừa dứt thì những bức tường mông các căn nhà 
trại rung lền do những tiếng động tì bên ngoài đội đến, dường như 
bom nể và đại bác bắn nhau bên cạnh đó, Các tù nhận sốt ruột 
rnong chờ, muốn giải phóng. Cảnh rối loạn do những nỗi thống khổ 
nặng nhọc của chiến tranh gây ra làm cả trại náo động. Và ngày 
lại ngày trôi qua. Đám người bị xua đi đây đá giống như một thân 
hình mênh mồng có ngàn vạn những vết thương chảy máu, nhưng 
vẫn tự bảo vệ mình chống lại với những nanh vuốt giết người của 
một con mãnh thú bị thương. Đứng giữa cuộc đấu tranh tuyệt vọng 
ấy là Krêmơ, các trùm khối và đội tuần tra của trại. 
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Lợi dụng tình hình hỗn độn của một cuộc săn đuổi. Bôkhâu, 
Pribula và một số người trong những nhóm kháng chiến Ba 
Lan trên vào phòng mổ ở y xá. Khi tên chỉ huy trưởng, bị têu 
Kliuttich năng rnặc thúc, ra lệnh tìm cái đài phát tin bí mát, 
mà lúc đó thực tế là có, thì họ đã phải dem phá húy đài đi. 
Bây giờ, mấy anh em tù nhân Ba Lan đem những bộ phận còn 
giữ lại cẩn thận ghép lại thành một cái đài phát tin khác. Dây 
ăng-ten khi đó được ngụy trang khéo léo trong ống thu lôi vẫn 
còn trong phòng mổ. 


Khi cuộc săn bắt hẫn loạn điễn ra khắp trại thì những 
người đũng cảm kia kêu cứu bằng cái đài cổ sơ ấy, 

"SOS! SOSI“ Trại tập trung Bukhânvan đây! Trại tập trung 
Bukhánvan đây! Cần cứa gấp! SOSI Trại tập trung Bukhânvan đây!”. 

Không biết những lời kêu gọi ấy có được nghe thấy không? 


Đêm đó, các đồng chí ILK lại triệu tập những người lãnh 
đạo các nhóm kháng chiến. Họ họp nhau trong một khối nhà 
đã trống rỗng. Vì những nhóm Liên xô bị hụt đi, nên cần phải 
tổ chức lại lực lượng. Những nhóm người Đức, Pháp, Tiệp và 
Hà Lan được chỉ định phụ trách khu vực tổng hành dinh cúa 
tên chỉ huy trưởng cũng gánh luôn cả nhiệm vụ của các nhóm 
Liên Xô là tấn công vào các nhà trại của bọn S§. 


Không có tin tức gì đứt khoát và đáng tin cậy về tình hình 


Tín hiệu quốc tế dùng trong những trường hựp khẩn cấp đặc biệt. 
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mặt trận; tuy nhiên tình hình cũng giống như đứng trước một 
cơn bão táp sắp tới, số phận của trại có thể tính từng ngày, 
từng giờ, không chừng một ngày rào, một giờ nào đó bọn phát 
xít sẽ phải rút khỏi trại. Mặt trận đã gần, gần lắm! Không còn 
nghỉ ngờ gì nữa; những việc đời tù đi hấp tấp, thái độ giận dữ 
gắt gỏng của bọn S8 đã sôi lên cao độ, vô số những lời đẳn đại 
và tin tức, những báo cáo ngày càng nhiều, hoạt động ngày 
càng ráo riết của không quân và sau cùng, nhưng chưa phải là 
hết, tiếng động của chiến sự đã nghe rõ mỗn một, tất cả khớp 
vào nhau thành một hình ảnh nêu lên rõ ràng sự thật của tình 
hình. Giờ dành cho quyết định cuối cùng đã tới. 


Bôkhâu nói ra điều đó. Mắt anh gặp đôi mắt Pribula, và không 
cần rào đón, anh nói thẳng với anh chàng Ba Lan trẻ tuổi: 

- Với thái độ sốt ruột thường xuyên của đồng chí, đồng chí 
thường làm khó khăn cho chúng tôi, nhưng tuy thế đồng chí 
vẫn lưôn luôn giữ kỷ luật. Töi cảm ơn đồng chí về chỗ đó, đồng 
chí là bạn của tôi. 

Bôkhâu ngồi xuống một chiếc bàn để mọi người nghe được rõ hơn. 

- Vũ trang khởi nghĩa - anbồ nói gọn - có hai khả năng. 
Hoặc là việc chạy trốn của bọn phát xít sẽ ráo riết đến nỗi 
chúng không còn nghĩ đến việc tiêu diệt trại nữa, trong trường 
hợp đó chúng ta không cần phải chiến đấu. Hoặc là chúng 
định quét sạch chúng ta trong phút cuối cùng, lúc đó thì chúng 
ta phải chiến đấu! Dù thế nào thì mặt trận đã đủ gần để 
chúng ta dám đựa vào đó mà khởi nghĩa được. Rõ như vậy chứ? 
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Không ai trả lời, có người gật đầu, nhưng tất cá đều ngôi 
sát. lại chỗ Bôkhâu. Anh nói tiếp khẽ hơn: 


— Bọn phát xít ngoài bản thân chúng nó ra không còn dựa 
vào ai được. Chủng sẽ không có cả lục quân lẫn không quân 
giúp đỡ. Chúng ta thấy được lý do đó và biết tại sao cho đến 
nay, tên Svan đã không tiêu diệt trại. Điều đó cũng không loại 
trừ khả năng là đến phút cuối cùng nó có thể xảy ra. Có lễ 
ngay ngày mai đấy, Chúng ta phải chuẩn bị sắn sàng đối phó. 

Mọi người vươn đầu ra phía trước. 


- Ngày mai, các đồng chí ạ, bất cứ giờ nào có hiệu lệnh báo 
động, giai đoạn hai của chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn 
ba. Như vậy có nghĩa là các nhóm chiếm lĩnh vị trí xuất phát 
của mình và vu khí sẽ được phân phối. Ngoài những vũ khí để 
đâm và chém, chúng ta có 90 khẩu các-bin, 200 chai đựng chất 
cháy, 16 quả lựu đạn, 15 khẩu súng lục và súng ngắn và một 
khẩu liên thanh nhẹ. Như vậy không nhiều lắm. 

Bakhâu nhìn những gương mặt im lặng. 


— Hai nhân tố sẽ giúp chúng ta trong chiến đấu: mặt trận 
đến gần, và tình trạng hoang mang của bọn phát xít. Việc 
chạy trốn của chúng sẽ rất vội vã mặc dầu chúng còn dám bắn 
trước. Như vậy có rõ không? 

Bôkhâu đưa hai tay bóp trán. 


- Chúng ta không biết tình hình sẽ đi đến đâu. Có thể 
chúng sẽ bắn một vòng từ trên các tháp canh. Có thể chúng sẽ 
vào trại và dùng súng phun lửa đốt cháy các khối nhà.. 
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— Có thể chúng không làm được những việc ấy đầu, bọn chó 
đề — người lãnh đạo nhóm người Đức lắm bầm. 


Nhận xét chua chát ấy cất đứt luông tư tướng của Bôkhâu. 
Anh bỗ hai tay xuống 


— Dù cho chúng định quét chúng ta bằng cách gì, thì cuộc 
chiến đấu của chúng ta vẫn phải tấn công. Bên trong đây thép 
Eai, chúng ta còn là trong tay chúng, cơ hội duy nhất của 
chúng ta phải là phá ra thật nhanh. 

~ Thế nếu vòng gác ba chặng ấy vẫn còn? — Mật người ngất lời. 

Bôkhâu lắc đầu. Pribnla trả lời hộ anh: 

— Nhưng bọn phát xít đang chạy trốn! Tất cả chúng nó chay 
nhanh lắm! Vừa bắn vừa chạy. Chúng nó còn làm gì được với 
vòng vây anh gác ấy? 


- Đúng, - Bôkhâu xác nhận - chúng nó sẽ vừa bắn vừa 
chạy, sẽ không còn vòng vây canh gác đâu. 

Tất cả đều thấy rõ điều đó. 

- Chúng ta phải ra ngoài trại thật nhanh. Nhiệm vụ các 
nhóm Ba Lan và Nam Tư là phải mở lối cho chúng ta. 


Những người lãnh đạo các nhóm ấy gật đầu. Họ đã biết 
nhiệm vụ cúa họ. 


Bỗng một tiếng kèu báo hiệu của trình sát nói vào qua cửa 
số. Đèn lập tức tắt ngay. 


- Gì thế? 


— Có một xe cam-nhông qua cổng đi vàa. 
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¬ Vào lối này? 

— Nó đỗ lại rồi. 

- Bật đèn lên! - Bôkháu gọi. 

Đèn điện lại bật sáng. 

- Vào nhà ngủ maul Lên giường! 

Mọi người trèo qua bàn, qua ghế vào nhà ngú, cởi bộ quần 
áo, trèo lên những chiếc giường ha tầng kéo chăn đắp. 

Một chiếc xe nữa đến. Chúng nó đang rẽ sang bên trái. 

Đèn lại tắt. Bôkhâu đứng với người trinh sát. 


Mấy chiếc xe chạy sang lò đốt xác. Tên hạ sĩ trông coi lò ở 
công sau. Mấy chiếc xe rẽ vào. Tên Svan bước vào nhà đốt 
cùng với mấy tên tùy tùng. 


- Ba lò cháy phải không? - Hản hối lại cho chắc. 
— Như đã ra lệnh, - tên hạ s1 báo cáo. 
— Thế thì chø làm đi. 


Bọn 8S ra gỡ hành lý trên xe xuông. Hàng núi những tài 
liệu kéo vào trong nhà đốt,vứt vào lò. 


- Chúng nó đang đốt cải gì đấy.. S— Anh trinh sát nói khẽ. 


Bôkhâu ghé mắt vào lễ nhỏ của cánh cửa, ống khói đen 
ngòm của lò đốt xác tung lên một chùm lớn những tia lửa vào 
khoảng trời tối. Vô số mảnh vụn đen bay vật vờ loạn xa trong 
làn ánh sáng đó. 
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Bọn SS bê hết dống này đến đống khác vào. Tên Svan 
cùng mấy tên của hắn im lặng đứng gần đó. Hán sốt ruột rít 
điểu thuốc lá. Khi cánh cửa lò nặng nề kéo lên, ánh sáng 
ghê rợn chiếu hất vào mặt chúng. Tên Svan cười một mình. 
Hắn nhìn tên Vittich. 

— Xem tôi có tài không? 

Tên sĩ quan tùy tòng gật gù tán thành. 

- Bây giờ không ai có thể có chứng cở gì về chúng mình 
nữa, - tên Vaixangcơ lầm bẩm, đác chí. 

Bôkhâu nằm bò bên cửa số gắn hai tiếng đồng hồ. Sau cùng 
anh thấy những chiếc xe bỏ đi. Xe chạy qua công: cảnh công 
sắt đúc đóng lại. 


Những chùm tia lửa dụi xuống. Lúc này. ống khói thỉnh 
thoảng phụt lên trước khi tắt hẳn. 


— Chúng nó đốt gì thế nhỉ? 
Bôkhâu nhún vai. 
— Chắc không phải là xác. 


Ngày lại bát đầu đầy những lo lắng. Các anh em trong đội 
Commandô phục vụ bọn 88 không được ra khôi trại nữa nên 
họ trở về khôi. Những tin tức họ đem về chiều hôm trước lan 
đi khắp trại như một ngọn lửa rừng và gây nên tình trạng xôn 
xao cực điểm. Có lẽ Ecfuôc đã thất thủ và quân Mỹ chỉ còn 
cách Vaima bảy dặm. Tình hình có thể biến đổi từng giờ. 
Không ai trong đám tù nhân cé thể tin rằng bọn phát xít sẽ để 
nguyên trại như thế mà chạy, nếu như chúng bắt buộc phải 
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chạy. Ai cũng cho rằng không thể có chuyến đi nào nữa. Quân 
Mỹ chắc là đã đến quá gần nên chúng không làm việc đó được, 
nhưng cũng chưa gần quá đến mức cả thể ngăn chặn một cuộc 
tàn sát. Sự bất trắc đi thco sát với thời gian, và mỗi giờ qua 
không có tai họa xảy ra đều là giành được trong cuộc đấu 
tranh chống sự đe dọa thường xuyên. 


Bôkhâu nghĩ đã đến lúc Runki ra khỏi chỗ ẩn nấp. Trong 
khi mỗi giờ có thể đưa đến quyết định sống hay chết thì Runki 
còn ở trong cái “vọng lâu” ấy làm gì nữa? Râu mọc tua tủa. gầy 
guộc, Runki bò ra khỏi hố trở về giữa niềm vui hân hoan của 
các đông chi. Trên bàn giấy trùm khối của anh, đứa bé ngồi 
đó, trong một bộ quần áo tù cắt nhỏ lại đem khâu vội vàng cho 
nó mặc. Họ bế cái mớ nhỏ tí của nhân loại ấy giở cho Runki: 

- Đồng chí trẻ nhất của chúng ta đây! 


Những toán đặc biệt của đội tuần tra trại đã tìm được 
những dụng cụ để đem dùng khi phải phá những chỗ nấp 
mà ra những xà beng, với những kìm cách ly để phá hàng 
rào đây điện. Những taán khác của đội tuần tra trèo lên 
quãng đất trống ở sườn phía bắc trại. Họ soát lại những thứ 
đã chuẩn bị từ mấy tuần trước chợ giờ phá rào. Gỗ, ván, và 
một số cánh cửa hỗng nằm rải rae trên mặt đất giữa các bụi 
cây và các gốc cây bị đắn, Chúng được xem là những vật 
liệu xây đựng bó quên hay những thứ bỏ đi. Không ai chú ý 
đến những vật đó, và cũng không ai ngờ đến mục đích bí 
mật của thứ đổ vụn vặt này đang nằm đö đường như vò 
tình: tương lai, đấy là những chiếc cầu bắc qua những hàng 
rào dây thép gai ở khu vực không có điện... 
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Các nhóm kháng chiến ở các khối đều sẵn sàng chờ mệnh 
lệnh. Bỗng một tiếng động cơ ní lên khiến các tù nhân chạy ra 
ngoài các nhà khối. Họ đứng hàng ngàn người trên đường, 
nhìn lên trời. Những chiếc máy bay oanh tạc của Mỹ lại đến. 
Hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc.. Chúng lượn vòng trên trại rồi 
quay về phía Tây, theo hưởng Vaima. Lại vẫn không có còi báo 
động. Lát sau, có những tiếng nổ ở xa. Có phải bom rơi xuống 
Vaima không? Tiếng ầm ầm của chiến trận vang lên. Những 
tràng đạn hung hãn rít lên, tiếng nghe nhỏ đi. 


rêmơ ở lại trong phòng giấy nhỏ của anh với Bôkhâu và 
một số người lãnh đạo nhóm. Họ nghe tiếng ình ình ở bên 
ngoài, đầu óc hết sức căng thẳng. Phải chăng chí vì tiếng ầm 
ầm của bom đạn đã tạo ra một ảo tưởng là chiến trận đã đến 
gần? Cảnh yên lặng của chết chóc khắp chung quanh trại thật 
là nguy hiểm và không thể chịu được. Không ai nói với ai một 
lời Họ đăm đăm nhìn ra ngoài qua sân kiểm soát vắng tanh. 
Trên các tháp canh, bọn lính gác đứng im lìm. Trên tháp 
chính ở cổng có thể thấy rõ những khẩu ba-dô-ka. Những gỗ 
đạn súng liên thanh chỉ chờ một ngón tay ấn vào. Mọi vật sao 
mà im lìm, cứng nhắc, không tự nhiên như thế.. 


Mặt Bôkhâu trông tái đi. anh không thể chịu được không 
khí ấy lâu hơn nữa. Anh bỗng quay ngoắt từ cửa sổ vào phòng, 
đi đi lại lại. Một người lãnh đạo nhóm Đức cũng không thể 
đứng đó nữa, anh ta đưa tay đấm một quả vào thành cửa sổ. 


— Mẹ kiếp! Sắp có chuyện øì đây... 


Krêmơ lẩm bẩm. 
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Bôkhâu đứng dừng lại chú ý nghe. Những tiếng nổ có thể 
nghe thấy rất rò. Gần.. gản ghê lắm... 


Bỗng khoảng mười giờ sáng, cái yên lặng thái bình ấy bị 
tiếng nói của tên Rainơbôt xé tan. 


~ Trủm trợi uà các trùm khối ra cổng ngay! 


Tù nhân chạy quanh quân, kêu, hét! Những trùm khối còn 
lại tập họp trước cửa phòng nhân viên, mặt họ tái nhợt đi vì lo 
lắng. Krêmơ bước ra khỏi phòng giấy. 

~ Ta đi thôi... 


Họ đứng ruột lát ở cổng, các anh em tù nhân từ những lối đi 
nhỏ giữa các nhà khối chăm chú nhìn họ. Tân chỉ huy khối 
trực nhật mở cánh cổng sắt đúc, và tên Raindbôt bước vào. Chỉ 
có tên Rainơbôt, không còn ai khác đi theo hắn; trên mép hắn 
thoáng một nụ cười rúm ró kháe thường. 


Krêmơ bưởe lên trước mặt báo cáo. Tên Rainơbôt vần 
thủng thẳng. Hấn trịnh trọng đeo đôi găng đa lợn vào tay, 
vuết vuốt trên những ngón tay. Gác hai tay ra sau lưng, 
hấn lắng nghe có vẻ,chăm chú về phía có đại bác nể, nhìn 
qua một lượt những hàng trùm khối đứng nghiêm, và sau 
cùng hắn nói: 

— Các vị.. — hắn mỉm cười, rất đểu. - Chúng ta phải đi thôi. 
Mười hai giờ trưa, trại phải đi hết. 

Hắn nắm lấy khuy áo ngoài của rêmơ 


— Mười hai giờ! Nghe thấy chưa, ông đại tướng? Đúng mười 
hai giờ không sai một phút, trại đã phải bắt đầu đi rồi. Sẵn 
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sàng đìị, không thì Tên Rainơbôt búng ngón tay một cách lịch 
sự vào chiếc khuy áo và bước qua cổng. 

Trong khi Bôkhâu trở về trại cùng với các trùm khối, anh 
tính trước hất khả năng này đến khả năng khác. Mặt trận đã 
đến sát đây rồi! Những giờ phút trì hoãn có thể cứu được mạng 
người. Nhưng cái cách tên Rainơbôt búng ngón tay của hắn 
như vậy là một dấu hiệu nguy hiểm. 


Cho đến lúc này, đó là nguy hiểm lớn hơn cẩ..Họ phải chọn 
giữa cái đó với hy vọng đang bao trùm lên trại với những tiếng 
súng gầm. 


Trước phòng nhân viên, các trùm khối bị các anh em tù 
nhân vây chung quanh. Tin ấy thoáng một cái đã truyểi. đi 
khắp trại. Đến mười hai giờ toàn trại sẽ phải dời đi! 


Mọi người cùng kêu lên một lúc. Chúng tôi không đi! Chúng 
tôi không đi! Chúng tôi không đi! 


Bôkhâu ở lại với Krêmơ. 


Bây giờ thế nào? Chúng ta làm gì? Báo động giai đoạn ba 
chăng? 


Bôkhâu nhấc mũ ra, đưa hai tay xoa xoa lên đầu. 
Quyết định này thật là gay go lắm.. 


— Báa động giai đoạn ba À? - Chưa, không, chưa đâu! 
Khoan đã. 
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Mặt trời đã lên cao hơn. Trời xanh hòa với không khí êm 
dịu, và ánh sáng mùa xuân làm cho mặt đất từ gần đến xa đều 
xinh đẹp. 

Trại vắng ngắt không có ai, như đã chết. Sự yên tĩnh đi dạo 
quanh các nhà khối nhẹ nhàng như những bàn chân hổ. Các 
anh em tủ nhân ngồi trong nhà. im lặng, chờ đợi. 

Rất nhiều người đã sẵn sàng để lên đường. Các nhóm đứng 
với nhau bên những hố xí. Một điếu thuốc lá chuyển từ tay này 
sang tay khác... 

Trong khi các đồng chí ILK đang ở chỗ Krêmơ, những người 
lãnh đạo các nhóm kháng chiến đã tụ tập ở khối 17. Những 
người của các nhóm ngồi trong khối, lẫn lộn với các tù nhân, 
và cũng im lặng chờ đợi như họ. 

Những người của đội tuần tra nằm ở tất cá những chỗ bí 
mật của trại, sẵn sàng lấy vũ khí từ chỗ giấu ra... 

Còn nứa giờ nữa đến mười hai giờ. 

Riômang cho anh em thuốc lá. Krêmơ từ chối, lắc đầu; anh 
không nghiện thuốc. 
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~ Chúng nó hãy còn một con đường thoát, - Bôkhâu nói. — 
Nếu không thì chúng nó sẽ không đời trại. 

Bỗng anh thấy chột dạ. Tập trung những người lãnh đạo các 
nhóm ở khối 17 có đúng không? Giả thử việc kháng cự thụ. 
động của trại đẫn đến việc cưỡng bách phải trục xuất thì sao? 
Thế chẳng xảy ra điều nguy hiểm là những người lãnh đạo 
nhóm sẽ rơi vào tay bọn S8 w? Bôkhâu hội ý các đồng chí ILK. 
Còn đủ thì giờ bỏ việc tập trung ấy đi. Bôkhâu đổi lại cách bố 
trí. Anh phái một đồng chí đến khối 17. Những người tể tựu ở 
đấy trở về các khối của họ. Những chỉ thị mới đặn rằng nếu 
bọn S8 trả lời việc kháng cự thụ động bằng cách dùng đến 
súng; do đó buộc phải có một cuộc khởi nghĩa, thì phát đạn thứ 
nhất bắn lên sẽ coi là hiệu lệnh. Lúc đó, vũ khí phải được 
phân phối nhanh như chớp, và các nhóm cũng phải bắt đầu 
chiến đấu nhanh như chớp, mãi nhóm từ vị trí xuất phát của 
mình. Thảo luận xong ILK phần tán đi. 


Jôkhâu cũng đã trở về khối. Krêmơ ở lại một mình. 

12 giờ! Không khí căng thẳng ghê gớm. 

12 giờ 5 phút! Vẫn chưa có gì. Ngoài cổng vẫn yên lặng. 

Krêmơ, hai tay thọc sâu vào túi quân, đi đi lại lại trong 
phòng giấy của minh. Trong các khối yên lặng như tờ. 

12 giờ 10 phút! 

Bỗng -— tuy người ta chờ đợi nhưng vẫn ngạc nhiên và như 
một ngọn roi vút — giọng tên Rainơbôt vang trên ống loa: 


— Trùm trại! Cho tù đi lên! 
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Krêmơ đứng im, đầu cúi xuống, như đang chờ đợi một cái 
tát vào sau gáy. Tiếng gọi nhấc lại, gay gắt hơn, ăn sâu vào 
người hơn: Ð¿ ¿àn! 


Có tiếng lầm rầm trong các khối. 

- Yên lặng, các anh em, yên lãng! 

19 giờ 15 phút.! 

Mặt trời chói lại. Những dải mây hiền lành nhổn nhớ trên 
trời xanh. 

12 giờ 20 phút.! 

Gác loa thét lân: 

— Trại đau? Đi lên ngay đi! 

rèma vẫn đứng yêa một chỗ. Bây giờ anh nặng nề quay lại 
ngồi xuống bên bàn. Khuỳnh rộng hai khuỷýu tay, anh tỳ trán 
lên hai nắm tay. Tiếng rì rầm trong các khối đã lạnh cứng lại. 
Các tù nhân đứng bên cửa số. Họ nhìn ra chỉ thấy vắng tanh.. 


Bỗng có tiếng xön xao trong đám các tù nhân ở dãy nhà 
khối trên đầu trông ra sân kiểm soát. Người nọ kiễng lên nhìn 
qua vai người kia, họ trông ra cổng. niắt mở to. 

Krêmơ cũng đã nhốm dậy vội bước ra cửa sổ. 

Hai chiếc xe chạy lên sân kiểm soát, rồi đỗ lại. Ở xe đầu hai 
người nháy ra. Krêmø nhận ra tên Kluttich và tên Camlôt. Tên 
ĐSvan, tên Vaixangcơ và tên Vittich bước ra khối chiếc xe thứ hai. 

Và bây giờ chúng đứng nhập vào nhau. Mấy trăm tên S8 
vào qua cổng. Tên Camlát ra lệnh. Những khẩu súng liên 
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thanh đặt lên, những băng đạn lắp vào súng. Một dãy bọn SS 
đứng vào vị trí, tay cảm tiểu liên, ba-dô-ka, dằng sau những 
khẩu liên thanh. 


Krêmơ cảm thấy mạch máu đập nhoi nhói hai bền thái dương. 


Nếu chúng nó nổ súng thì dãy nhà khối trên đầu sẽ bị bắn 
trước tiên. Các tù nhân rối loạn chạy xa cửa số. 


- Chúng nó bắt đầu đấy, chúng nó bắt đâu đấy! 

Họ muốn chạy trốn, muốn bò xuống gầm bàn. gảm ghế. 
Mấy người gan đạ đứng lại ở cửa sổ gọi to lên: 

— Thằng chỉ huy trưởng vào trại đấy! 


Krêmơg thoáng nhìn vội một lượt cái cảnh trước mặt. Trên 
tháp canh chính và những tháp khác động đậy. Bọn lính gác 
đã dem súng liên thanh vào vị trí và quay nòng súng về các 
nhà khối. 


Krêmơ lao ra ngoài. 
Mấy chiếc xe đã chạy xuống đến dẫy nhà khối đằng cuối. 


Bây giờ chúng đã đứng lại. Krêmơ chạy đến chỗ rnấy chiếc 
xe. Tên Klutttich nhảy ra ngoài xe đầu tiên, hắn chạy đến 
khối gần nhất. Đó là khối 38! 


Tên Svan trèo ra khỏi xe. 


~ Bao bọn tù không ra? —- Hắn hét hỏi Krêmơ. 
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Tên Rluttich mở cánh cửa xông vào trong nhà ăn của 
khối. Cặp mắt hắn xuyên qua đôi mắt kính đày, hắn nhìn 
thoáng căn phòng một lượt. Tất cả các tù nhân đứng dậy 
khi thấy hắn xuất hiện đột ngột. Runki vội vã nấp vào phía 
sau. Tên Kluttich bạnh cái cằm ra, đựa mắt lần lượt nhìn 
tất ca những người đứng ím lãng. Bỗng cặp mắt hắn mở tr, 
Hấn gạt hai tù nhân đứng trước mắt hắn sang một bên và 
bước lên một bước. Hắn đã khám phá ra đứa bé ngồi trên 
bàn giấy anh trùm khối! Đứa bé sợ hãi bám chặt lấy 
Bôkhâu. Bôkhâu vòng hai tay quanh cái thân hình đang run 
rẩy. Tên Klutích há miệng ra, yết hẳu nhô lên. Bôkháu 
đứng không động đây. Cảnh ìm lặng của các tù nhân như 
biến thành đá. Bông tên Kiuttich rít lân: 

— À ra thế đấy? 

Hắn điên cuẳng nắm chặt lấy khẩu súng, rút phụt ra khỏi bao. 


Rồi một cái gì bất ngờ xảy đến. Chỉ trong một giây, có ngay 
một khoảng trống chung quanh tên Eluttich. Một bức tường tù 
nhân đã dàn ra đằng trước đứa bé. Không một lời, không một 
tiếng nào thốt ra, những người đó đứng im lầm, mắt họ chăm 
chăm nhìn tên Kluttich. 


Hắn bẫng quay ngoäất lại. như cảm thấy có cái gì sau lưng. Họ 
đã đứng sát vào nhau ở đằng sau hắn nữa. Lối ra cửa đã bị chặn. 
Tên Kluttich đứng trợ trọi một minh. 


Chung quanh hắn là những bộ mặt im lặng, tay thông 
xuống nấm chặt. Những cặp mắt chú ý theo đõi mọi cử chỉ của 
hắn.. Tên Kluttich như bị mắc bẫy. Hắn cảm thấy có sự chờ 
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đợi, sản sàng nhây chồm tới; hắn thấy nguy. Bắn chăng? Đột 
nhiên, hắn nhắm đích, 


Nhưng rồi lại một. điều khác bất ngờ xảy ra. Những tù nhân 
khác đứng ở cửa - đó là nhân viên của những nhóm bí mật, — 
đãn sang một bên. Lối ra cửa đã mở.. Một cuộc thách thức im 
lặng. Đôi lưỡng quyển nhọn của tên Kluttich nóng bông. Hắn 
không nói lên được, miệng của hắn khô lại. 


~ À - ra thế — đấy.. 
Một bước, hắn đã ra đến cửa. 


Một số anh em trùm khối đã đến khi họ thấy Krêmơ đang ở 
chả tên chỉ huy trưởng. 


~ Sao bọn tù không ra? - Tên Svan lại hét lên. 
Krêmơ bước tới: 


— Hạ sợ máy bay bay thấp bắn xuống những đoàn tàu và 
những người đi trên đường. 


Tên Svan ưỡn vai ra đằng sau, đặt hai nắm tay lên hông. 


— Chúng bay được chúng tao bảo vệ. Tao cho chúng bay nửa giờ 
nữa. Nếu trại không đi ra, tao sẽ bạ lệnh dùng võ lực quét sạch. 


Vừa lúc tên Kluttich chạy đến đó thì tiếng còi vang lên bất 
ngờ quá đến nỗi tên Svan sợ hãi nhảy vội lên xe. 

Tiếng còi kéo đài cái giọng lè nhè khi lên khi xuống. 

- Ông Đại uý! - Tên Camlôt từ trong xe hát gọi. 

Hãy còn tức giận điên cuồng, tên Kluttich lao đến chả 
Kremơ, đấm vào giữa mặt anh ta và thét lên: 
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~ Đồ chó, mẹ kiếp thằng này! 

Rrêmơ loạng choạng. 

Tên Kluttich nhảy lên xe, giơ súng, một anh trùm khối kêu 
lên, và tên Kluttich bấm cò, lần thứ hai, lần thứ ba. Những 
phát súng liên tiếp nổ, chiếc xe chạy lồng đi. Krêmơ giơ hai 
tay quờ quạng trong không khí như muốn chạy theo chiếc xe 
rồi anh ngã sấp xuống nằm quằn quại. Tiếng còi vẫn đang rú. 

Anh em tù nhân ở những nhà khối quanh đó chạy ra chỗ 
Krêmơ. Bôkhâu gạt đám đông bước vào, cúi xuống người Krêmơ. 

— Mau đưa vào y xá. 

Dùng ngay một chiếc ghế dài lộn ngược lên làm cáng, họ 
đem rêmơ đến chỗ Kơn. 

Ở dãy nhà khối trên đầu không nghe tiếng súng nổ. Các tù 
nhần thấy mấy chiếc xe quay về. Xe qua đó, tên Camlôt ra 
lệnh cho bọn S5 lúc ấy đang rất sốt ruột. 

Tiếng còi tắt lịm đi. 

Anh em tù nhân đứng ở các cửa sổ khoan khoái khi trông thấy 
bòn S8 thu thập vũ khí của chứng lại, đi mau ra cổng và biến mất. 

— Chúng nó đi rồi, chúng nó đi rồi! 

Im lặng, lo lắng, Bôkhâu với các anh em trùm khối đã 
khiêng Krêmơ về đó, đứng chung quanh chiếc bàn đặt người bị 
thương nằm. 

Kơn làm công việc của mình với một sự tin tưởng bình tĩnh. 
Dùng một cây gắp, anh lấy ra hai viên đạn nằm sát nhau trong 
ngực. Anh rửa sạch vết thương và hai người phụ việc băng lại. 


~ Liệu anh ấy có sống không? 
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ơn đi đến chỗ vòi nước, khâng trả lời. Anh rửa tay rồi quay 
về phía Bôkhâu là người vừa hỏi mình, gật đầu. 


- Chẳng ai lại có thể đối xử với anh tệ như thằng Kluttich.. 


Lần này báo động đã kéo dài hai tiếng đồng hồ. Ánh em tù 
nhân ngồi với nhau vui mừng. Một trận huyết chiến hẳn là 
đang diễn ra ngoài đó. Có tiếng âm ẩm liên tiếp. Những tiếng 
súng và những tiếng nổ vang lên dường như mỗi lúc một gần... 

Họ đặt Krêmơ trên một chiếc giường trong phòng ăn của 
anh em hộ lý. Kơn ngồi bèn cạnh anh, chờ cho anh tỉnh lại. 
Sau cùng, người bị thương cựa quậy, mổ mắt. 


- Ô hay? Thế này là thế nào? —- Anh hồi xăng, kính ngạc 
thấy anh diễn viên đ ngay trước mắt mình. 


— Báo động — Kơn vui vẻ tra lời. 

— Tôi làm sao thế? 

- Chẳng có gì lắm đâu. Chỉ là trò thực tập thôi. Này, ông cả 
uống đi một tí. 

ơn luổn tay xuống dưới đầu Krêmơ, đưa một cái cốc đến 
miệng anh. 

~ Cần thận, nóng đấy, — anh báo trước. 


Krêmơ tợp một ngụm, nhấm nháp, nhìn Kơn kinh hãi. Kơn 
nháy mắt ranh mãnh: 


~ Nuốt vào đi. 
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Krêmơ uống ừng ực và buông người rơi xuếng, miệng rên rỉ 
khoái trá. 

— Trời, câu kiếm được cái đỗ uống ấy ở đâu thế? 

— Đừng có hỏi, — Kơn trả lời, — rồi tôi sẽ nói thật cho anh biết. 

Cái tác dụng hồi phục của cà phê thật là rõ ràng. 

— Nái đi, tôi làm sao thế? —- Krêmơ gặng hỏi. 

— Thằng Kluttich bắn thúng mấy lỗ qua giấy dán tường. 


Nhưng chỉ trong ba ngày anh sẽ nhấc được đầu đậy, nếu như 
tôi biết rõ anh. 


Việc nhắc đến tên Kluttich làm cho Krêmơ hoàn toàn tỉnh lại. 

— Bên ngoài đang có chuyện gì thế? 

¬ Báo động, tôi đã bảo anh rồi mà. Rhông nghe thấy à? — 

Họ lắng nghe tiếng ì ì ở xa... 

— Còn gì khác nửa xảy ra không? 

— Có. 

~ Cái gì? 

~ Bọn 8S gói ghém để đạc và lên đường. _ 

Krêmơ chớp chớp mắt nhìn anh diễn viên đang tươi cười, 
bỗng mặt anh có về giận đữ. 

— Cậu bảo thế nào - ba ngày ư? Không thể thế được! Tôi 
dậy đây. Đì ải. 

Krêmơ lại nằm vật xuống rên lên một tiếng sau khi cô ngồi 
dậy không được. Kơn nhe răng cười thân mật: 


— Yên trí, ông cả ơi, yên trí, cứ yên trí. 


588 


Xuên Oơnh, Hoàng Tố Vớn đích và giới thiệu 


Vẫn chưa có còi báo hêt. Mấy giờ đã qua, báo động còn trùm 
lên trại. Đến lúc chiều đã ngả sang tối, tiếng còi lại rú lên. Lần 
báo động thứ nhất chưa hết, lần thứ hai đã tiếp theo. Trời tối 
dân, trong bóng tối, có cái gì lạ lùng bò vào trong trại và lảng 
vảng quanh các nhà khối. Không có tù nhân nào nghĩ đến 
chuyện ngủ. Họ ngồi quanh quẩn trong nhà ăn hay nhà ng, 
không đám bât đèn lên. Đây đó trong một vài khối, cái bóng 
đèn xanh báo sự bất thường đang lạnh lẽo lóe lên. Thỉnh thoảng 
những người trong khối chợt ngồi dậy đưa mắt tìm nhau trong 
bóng tối. Bên ngoài ầm âm. Có tiếng rì rì của máy bay trên 
không, trùm lên trại và rất gần như có thể sờ mó được. Những 
cái đầu vươn lên đến tân kèo nhà, im lặng nghe ngóng. Tiếng 
vù vù to lên nghe ẩm ì, rồi tiếng âm ì và tiếng ình ình đội qua 
các khối, mạnh như có tiếng cánh đập, rồi tiếng này bị đêm tối 
và khoảng cách nuốt mất, cũng nhanh như lúc nó vẳng đến. 


Rồi đến yên lặng ghê rợn. Máy bay có quay lại không? Cá lẽ 
đó là máy bay Đức? Chúng nó tìm mục tiêu trong đêm tối 
chăng? Chúng có thể phân biệt được những nhà khối không? 
Mỗi phút chứa đầy chất nổ. Báo động hãy cản? Hay đã hết? 

Chiêu hết, lại đến đêm. 


%e cộ đều đã ở trước cửa phòng giấy căn nhà tối om của 
tên chỉ huy trưởng. Có cả xe của tên Kluttich trong đám 
này. Hắn cũng đang ở trong phòng tên Svan cùng với những 
tên Camlôt, Vaixangcơ và Vittiích. Tên Rainơbôt đứng trong 
góc, đằng sau chiếc bàn họp; hắn bị kích động, mật tái hẳn 
đi, vì những chuyện đang diễn ra ỡ đây là giai đoạn cuối 
cùng của sự tan rã. Tiếng kêu ở đây nói cắt đứt cuộc cãi lộn 
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của chúng đang ầm 1. Tên Svan chộp lấy ống nói đưa lên tai, 
tay run rẩy. Hắn xưng tên, và hét: 


— Tôi không biểu, nói lại đi. 

Hán chăm chứ nghe. Tên Ktuttich giận đữ quay về phía tên 
Rainơbôt. 

~ Đả cứt, đỗ cơ hội khốn nạn! 

Tên Camlôt cầm tay áo tên Kluttich kéo ra xa tên Rainơbôt. 

— Nào bây giờ ông bảo cho tôi biết, - tên Kluttich rít lên 
khi thấy tên Svan vứt máy xuống. - rằng bọn bụng ỏng của 
ông cần nói những gì với tôi nữa nào? 

Tên Camlát người to lớn hơn kéo giật lên Kluttich quay lại 
phía hấn, trừng mất lên hăm dọa: 


- Chúng tao không phải là bọn bụng ỏng, mày nghe chưa? 
Ông Svan làm đúng. 


Tên Kluttich giằng ra khỏi tay tên Camlôt, kéo áo lại cho 
thẳng, toàn thân run lên, hổn hển: 


- Ông ấy đúng - nhà ngoại giao. anh cạo giấy, anh quần tù. 

Hắn nhìn từ đứa này sang đứa khác, đứa nào cũng đều 
chống lại hắn cả, và hắn khùng lên; 

~ Đê tiện! Chúng bay đều là thế cả! Đồ đê tiện, hèn nhát! 

- Anh gọi trò mê sảng ấy của anh là can đẩm có phải 
không? — Tên van, được đồng minh của hắn đứng sau che 
chơ, bước đến chỗ tên Rluttich. - Tôi rất mừng là chúng ta 
được báo động ngăn lại.. Các ngài này, tôi vừa nhận được 
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những tin tức cuối cùng. Trong rừng Tuyarinh, những đến 
quân ở nhiều căn cứ đang chiến đấu với những lực lượng 
quân địch mạnh hơn. Máy bay bay thấp đã làm cho những 
đầu tàu kéo eáe chuyến tàu ở Vaima không đi được nữa. 
Bây giờ thế nào? 

- Bây giờ thế nào?- Tên Kluttich tru tréo lên. - Bây giờ 
chúng ta mang cái bạn cướp ở trong trại ấy như chấy rận ỡ 
trên đầu chứ sao! 


Tên Svan lúc lắc đầu như trẻ con: 


= Ấy thế mà đám chấy ràn ấy là điều minh oan tỏt nhất 
cho tôi đấy! - Hắn dang tay ra quay lại bọn kia. — Cáe vị 
chẳng đã nói rằng chúng ta nhản đạo là gì đấy, hay là không 
phải thế? ` 

~ Mày là một con chó hèn nhát, phải đem mày ra mà bắn! 


Tên Kiuttich rút khẩu súng của hắn ra khỏi bao. Tên Camilôt 
lao vào giữa hai đứa, vặn tay tên Kluttích lại. Tên Kluttich bổn 
hến, mắc hắn long lên sau đôi mắt kính đày cộp. Hắn thọc khẩu 
súng vào bao, và trước khi những tên khác định thần lại xem 
xảy ra chuyện gì, thì hắn đã lao ra ngoài cửa. 

- Rhông cần cái thằng ấy nữa, - tên Vaixangcơ thở phào 
nhẹ nhõm. 


Tên Svan, một lần nữa lại trở lại địa vị chỉ huy trưởng, tiếp 
tục đi ổi lại lại như mọi khi. 


- Các vị, đêm nay là đêm cuối cùng. Chúng ta hãy chuẩn bị 
sẵn sàng cho ngày mai. 
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Đầu óc rối loạn, tên Kluttich rảo bước về khu nhà trại. Hắn 
dừng lại trước cửa nhà tên Xvailinh. Mụ Horten bước ra, khoác 
một chiếc áo ngoài ác ngủ. 


~ Hành lý cúa chị đâu, - tên Kluttich gắt. bước qua mặt mụ 
đi thẳng vào trong nhà. 


Tên Xvailinh đang đứng bên bàn xếp đồ vào vali. 


- Làm cho xong đi, mau lên, - tên Kluttich ra lành cho 
thằng cha đang ngơ ngác. - Hành lý đâu? 


Mụ Hiorten bước theo hấn vào, nhanh nhầu hơn tén 
Xvanliinh. 

- Đây. Tôi xếp xong ngay đây. 

Mụ biến vào phòng ngủ. 

— Đem nó ra ngoài! 


Tên Xvailinh chớp chớp mắt, vẫn còn hoàn toàn ngơ ngác, 
nhưng tên Eluttich đã kéo hòm bát đĩa ra. 


— Nào, mau lân, cho một tay vào đây! 


Chúng khiêng cái hòm lên xe. Tên KKluttich đuổi tên 
Xvailinh quay vào trong nhà: 


— Mười phút nữa tôi sẽ quay lại đây đem anh đi. 
Hắn đẩy mụ Horten vào trong xe. 


Đến trước cửa nhà hắn, hắn hãm rít xe lại, chạy vào trong 
nhà đem hai vali ra xếp vào hòm xe, 


— Chúng ta phải chạy đi thôi, vào xe đi! - Hắn giục mụ. 
~ Thế còn Xvailinh? 
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— Mặc kệ hắn! Bây giờ em nghĩ thế nào? 

Mụ Harten nhảy lên theo hắn vào trong xe, đóng sâm cửa xe 
lại. Tên Klutttch cảm thấy như muốn cười nhưng tiếng thốt ra 
chỉ là tiếng kêu quác quác. Hắn vươn qua tay lái, kéo mụ đàn bà 
lại và ôm lấy mụ một cách thèm thuồng. Hắn thở hổn hến: 

— Nào, tại sao lại khóng nhỉ? 

Mụ Horten vui lòng để yên cho hắn lần mò, 


Rồi tự vùng ra khỏi phút thèm khát, tên Kluttich đẩy mụ 
đàn bà trở về chỗ, cha xe chạy và đấn ga. 


Tên Manđrin đang say khướt trong câu lạc bộ với tên 
Maixgaiơ và Braoơ. Bọn chỉ huy khối và chỉ huy Commanđô còn 
say sưa ở lại làm một cuộc tầng càn, dốc hết những chai lọ còn 
lại trên ngăn tủ và cả những gì còn để bên ngoài quầy rượu nữa. 
Thật là một cảnh tượng man rợ. Chúng múa may hò hét. Tên 
Maixga2lơ và tên Braoơ, cũng say như những tén khác, đang chửi 
rủa tên chỉ huy trưởng hèn nhát và tên Camlột chịu cúi đầu 
trước :ên chỉ huy trưởng. Bộ mặt gầy guộc đổ ứng của tên 
Maixgaiơ trông như miếng pho-mát, hắn hét lên giọng the thá: 


— Đồ ngu như lừa, tất cä bọn chúng nó! Nếu tao có quyên thì 
tao không còn để một thằng khốn nào sống sót ở đây. Mai chúng 
trình đã phải cút khỏi chỗ này rồi, có lẽ ngay đêm nay nữa. 

Tên Braoơ lực lưỡng nện chai lên bàn, hét: 

— Tao bảo cha mày biết, ngày mai lão quản tù sẽ cho mày 


vào boong-ke đấy. Chuỗn đi, chúng mày ạ, chuỗồn đi thôi... 
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Mắt tên Mandrin đã lờ đờ, nhưng hắn cũng đứng thẳng dậy. 
- Cái gì ở trong boøng-ke của tao là thuộc về tao. 


~ Hoan hôô! - tên Maixgaiơ hét ~ Manđrin, mày cừ lắm! Có 
phải nó cừ không nhỉ? Tất cả chúng tao đều sợ mày. Mày cừ thật? 


Hai tay tên Mandrin để trên bàn như hai tấm ván. 


— Cái gì ở trong boong-ke của tao, tao không để cho đứa nào 
lấy đi được. Thăng Svan cũng như bất kỳ a1! 


Tên Maixgaiơ đấm vào tên Mandrin một cái, rồi rụt cô lại: 
— Có phải mày định làm thế không..? 

Tên Braoơ cúi sang nhấm nháy: 

— Mai à? 

Tên Mandrin liếc nhìn hắn qua kẽ mất: 

~ Bây giờ. 

Hắn túm chặt tên Braoơ kéo lại gần: 

— Mày chớ có say rượu đấy. 

Tên Braoơ gật: 

— Tao không say đâu. 
Tên Maixgaiơ hất mũ ra đừng sau. Tên Mandrin đứng dậy. 


Fơxtê nghe thấy chúng vẻ. Anh ta nhây từ trên giường 
xuống với nguyên cả quần áo mặc khi đi nằm, áp người vào cửa 
xà lim, nghe ngóng. 


Tên Maixgalơ đã rút súng ra. Tên Mandrin nhét súng trở 
lại bao cho hắn. 
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— Trong boong-ke không được bắn. 


liấn cùng hai bên kia vào buồng. Hắn lấy một cái (lác lẽ) to 


với một cái rìu trong hòm ra đưa cho mỗi đứa một cái. 


— Tao nhìn thấy máu không chịu được. - Hãn nói; miệng 
hắn xám ngoöét, 


Chúng đì ra bành lang boøng-ke và mở cửa một xà lim. 


Eơxtáé đứng sau cưa, hai tay giơ như bị đóng vào thánh giá, 
lắng nghe, thơ hẩn hên. 


Khi canh cửa và lim mớ ra, bốn người tù nhân trong đo 
chồm đứng lên. Họ trỏng thấy tên Mandrin với tên hạ sĩ. tên 
cai, trong ánh sáng ghê rợn của bóng đèn xanh ban đêm. 


Tên Braoơ với ten Maixgaiø đánh gục hai người xuống, con 
hai người kía trước khi biết việc gì xảy ra cũng đã lần ra đât. 
dưới những miếng đòn táo bao. Hai tên lam nốt việc của 
chúng. đánh mãi!, đánh mài cho đến lục có tiếng kêu ú ớ cuốt 
cùng tắt hắn. Những tù nhân trong các xà lìm khác nghe thấy 
võ tiếng nên. tiếng kên rên rỉ và tiếng " ớ. Bỗng có người 
trong xà lim bên cạnh sà ñ hét to. Tiếng Reu vang lên nghe 
lanh lánh khác thường. Một tiếng thet thứ hai tiếp theo. 

Hươien và Krópinxkl nhìn vào trrong bóng tối. Đầu họ vươn 
tháng ra: nhũng tiếng hét vọng vào trong xà lim của họ. 

Tên Alandrin vừa chửi vừa giật mở cửa xà lhìm kéo người 
đang kêu hét ra ngoài. llai tên hạ sĩ xông vao giữa những tù 
nhàn khác đánh họ những đòn chí mạng. 


7 ây (xé qiên đầy vóc 


Bằng một sức mạnh thô bạo, tên Mandrin nắm lấy người 
kêu, kéo ra chỗ cửa có chấn song ở cuối hành lang. Hắn nhét 
đầu người đó vào khe cửa sắt, đẩy cho cánh cửa đóng lại 
nghiến chặt cổ người đó, Một tiếng ằng ặc, cái thân hình gục 
xuống. Rồi tên Manđrin lôi người bị chết chẹt về xà lim vứt 
lên trên xác những người đã bị đánh chết. 


— Tao không thích nghe kêu hét, - hắn nói. 


Môi tên Maixgaiơ run lèn vì khát máu, tên Braoơ vừa sắp 
nhấc cái then mở cửa lim số 5 thì tên Mandrin ngăn hắn lại. 


— Tụi đó để tao. 
Bước một bước, hắn đã sang xà lim khác. 


— Coi nhé, có sáu thằng ở trong này. Hắn nghe ngoài cửa; 
bên trong yên lặng. 


Tên Maixgalơ và Braoơ đã sẵn sàng đánh. Tên Manởrin 
ngập ngừng một lát rồi giật tìng cửa. Một cái bóng xông ra 
khỏi xà lim, bốn người, rồi năm người theo ra. Tên Braod rú 
lên. Tên Mandrin bị vật ngã xuống đất với một đống người đè 
lên hắn. Hai tên Quốc xã gầm lên đánh vào giữa đống người. 
Sức mạnh của những con người tuyệt vọng ấy không đủ. Khỏe 
như con gấu, tê¡ Mandrin đã hất được người nằm trên hắn ghì 
đầu gối lên người đó, đè vào cổ họng và đập đầu con người bị 
thất bại xuống nên xi măng. 

Cuộc vật làn kinh khủng ấy chỉ kéo dài được vài phút, 
những người kia mệt quá không đủ sức kháng cự lại. BHáy giờ 
họ đã năm chêt sóng sượt cả. 
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Cuộc kháng cự bất ngờ đó đã làm tên Braod lồng lộn. Vừa 
say rượu vừa say giết, hắn đi lão đảo trong hành lang boong- 
ke, miệng hét; 


~ Những con lợn khác đâu rồi? 


Hơfen và Krôpinxki chạy vào một góc xà lim. Họ đã đứng 
sẵn sàng để nhảy ra, nét mặt họ rúm lại vì khủng khiếp. 


Fơxtê ở trong xà lim mình cũng sẵn sàng nhảy ra. Nếu 
chúng nó đến chỗ mình, anh ta nghĩ, nếu chúng nó đến đáy.. 
Nhưng ý nghì ấy đã lung lay trước quyết định dg nỗi sợ hãi 
sống còn bảo anh ta phải nhảy lên bóp cổ ngay thằng nào đầu 
tiên bước vào xà lim. Nhưng xà lim anh ta đóng. 


Buổi sáng bò ra khỏi màn đêm đen kịt, chậm chạp chuyển 
tí màu đen sang màu xám ảm đạm. Foxtê ngải trên giường 
trang xà lim. Suốt đêm, anh ta đã ngồi đợi tử thần đến: anh ta 
biết tên Mandrin sẽ không để cho anh sống vì anh đã chứng 
kiến những chuyện kia. 


Buổi sáng xám xịt bò đến chỗ anh. Ánh sáng mờ nhạt như 
in những cặp mắt lên tường. Xám xịt, yên lặng, những bức 
tường nhìn chòng chọc vào anh. Fưxtê chẳng có gì trong tay, 
không biết làm thế nào. Ánh ta sẽ chết như anh ta đã từng 
sống trong boong-ke, như một cái bóng. Những tàn đư cuối 
cùng của sức chống cự trong con người của anh đã bị cái đêm 
khủng khiếp ấy tiêu diệt hết. Nhưng dưới những đống tro của 
con người anh ta, còn lâp lánh một tia sáng kín đáo. Hy vọng 
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thối cho tỉa sáng Ấy bùng lên, và Fơxtâ tuyệt vọng tìm một 
khả năng để tự cứu mình. Anh ta không còn nhiều thì giờ nữa. 
Buổi sáng càng bò sâu vào những hức tường, thời gian đó càng 
bị rút đi, Anh ta có thể làm thế nào biến mình được trong xà 
lim? Anh ta có nên nhảy lên bóp cế tên Mandrin không? Hay 
là anh ta có thể nấp được ở một góc nào trong boong-ke? 
Những ý nghĩ đuổi nhau sợ hài. 


Hơfen và Krópinxki cũng trải qua những phút như thế. Cái 
đêm của chết chóc đã run rẩy bước qua người họ. Họ biết rằng 
họ là những người duy nhất còn sống trong boong-ke, vì họ là 
những người phải chết cuối cùng. Hạ dứng sát vào nhau, người 
nọ tìm chỗ nấp ở người kia, Trong ảnh sáng mờ mờ ma quỷ 
của buổi sáng xuyên qua cửa sổ xà lim, họ nhìn thấy mặt nhan 
và mỗi người thây được cám giác của bản thân trên.mặt người 
kia. những cặp mắt mở to, lờ đờ nỗi sợ hãi dữ dội hiện trên 
nét mặt. Krôpinxki nói khẽ: 

- Cá lš thằng Mandrin không ở đây, cá lẽ nó đi rồi? 

Hơfen gạt phắt đi. 


= Nó còn đó. Tôi biết, tòi cảm thấy thế. Nếu chúng nó chạy 
đi cả rẻi thì chứng nó đã giết mình cùng với những người khác. 
Hôm nay nó sẽ đến... 


Đôi mắt sợ sệt của Hơfen nhìn quanh cái xà lim trống trải 
và chăm chú nhìn ra cửa. 


- Này Marian, chúng mình sẽ làm như thế này này. 


Hưfen nép vào một góc cửa. 
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— Tớ sẽ đứng đây, câu đứng kía. —- Hơfen trỏ vào góc đối 
diện. Krôpinxki ép người vào góc đó. 

~ Khi ná vào thì cậu nắm ngay lấy cổ nó bóp chặt. Cậu nghĩ 
cậu có thể làm được không? 


Anh chàng Krôpinxki hiển lành đứng lấy thế. Anh ta 


nheo mắt lại, hàm đưới trể xuống, và hai bàn tay từ từ nắm 
vào lại mở ra. 


— Tớ sẽ cúi xuống kéo chân nó. Không! - Hơfen kêu lên. 
- Không phải như thết Khi nó vào tớ sẽ lấy hết sức đấm cho 
nó một quả vào bụng để nó không thở được nữa, và cậu bóp 
chặt lấy cổ nó. 


Họ nhìn nhau sôi nổi, thï lại ý chí và sức mạnh mình trong 
nét mặt của nhau, nép sát vào tường chờ đợi, chờ đợi... 
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Trời đã sáng rõ. Những ám hưởng của chiến tranh đã lay 
động ban đêm như trước đây chưa có cái gì làm nổi. Đêm đó, 
Eefuôc đã mất, do đó mở con đường đi thẳng đến Vaima, quân 
Mỹ đang tiến lên chuẩn bị đánh một đòn quyết định. 


Tiếng rì râm liên tiếp mỗi giờ lại càng to hơn. Tất cả vùng 
quê chung quanh trại đã trở thành bãi chiến trường. 

Nhưng tất cả 21.000 tù nhân còn lại không biết gì về vụ 
thảm sát ghê rợn đã điễn ra trong boong-ke cái đêm náo động 
ấy; họ không biết rằng tên Kluttich nguy hiểm là tên chạy 
trốn đầu tiên hay là những bọn sĩ quan SS khác đang ráo riết 
chuẩn bị chạy trốn trong khi xe cệ của chúng đang chờ đợi sắn. 
Lúc này bọn phát-xít không chạy trốn thì chẳng còn bao giờ 
chạy được nữa. nếu chúng không muốn bị quân Mỹ tóm được. 

Nhưng chúng vẫn còn đó. Bọn lính gác được tăng cường vẫn 
còn đứng trên các tháp canh. Trong ánh sáng ban mai rạng 
dần, những bộ mặt đen của chúng càng thấy rõ hơn lúc nào 
hết, chúng vẫn đứng không động đậy như đe dọa, những cổ áo 
ngoài to bản lật lên che bụi mưa ẩm ướt. 


Một mệnh lệnh ban xuống, một bước đến bên súng liên 
thanh, ba-dô-ka với súng phun lửa — và mười phút tập trung 
hỏa lực sẽ đủ để dập tát tất cả mọi sự sống bên trong những 
hàng rào đây thép gai. 

Kịp thời ngăn chặn cái thảm họa ấy bằng khởi nghĩa vũ 
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trang, đó là quyết định cuối cùng của ILK vào lúc mờ sáng. Từ 
lúc này trớ đi những mệnh lệnh duy nhất có giá trị là sẽ do 
uỷ viên quân sự. 


Theo lệnh của anh, các nhóm ngồi đợi trong khối chờ lệnh 
phát ra; những chỗ giấu vũ khí một lẫn nữa lại do đội tuần tra 
của trại chiếm lĩnh. Nấp hết sức kín để bọn lính gác trên tháp 
canh chung quanh khỏi trông thấy, những người khác trong đội 
tuần tra quan sát kỹ kháp khoảng thung lũng ở sườn phía bắc 
dưới trại. Họ có trang bị cả ống nhòm. 


Xa xa tiếng uỳnh oàng vẫn liên tiếp không ngừng. Thiỉnh 
thoảng những tiếng nổ vang lên gần đường như những viên 
đạn đại bác nổ chỉ cách hàng rào dây thép gai vài trăm bước. 
Tình trạng rối loan từ lâu đã kéo anh em tù nhân ra khỏi các 
nhà khối. Họ đứng trên đường. nghi nghi hoặc hoặc nhìn lên 
các tháp canh và nhìn ra cổng. Bằng mọi người xồn xao lên. 
Trên nền trời sáng rõ, một đoàn máy bay khu trục oanh tạc 
Mỹ vù vù bay qua trại. Các tù nhân reo lên. 

- Họ đến rỏi, họ đến rỏi! 


Nhưng những máy bay ấy khuất xa dân. Bôkhau cũng đã nhây 
ra ngoài cùng với mấy đồng chí nhìn theo những máy bay đi xa. 
Pribula đứng bân cạnh anh, mím môi lại, hai tay đút vào túi. 


- Tại sao anh cứ chờ cho đến phụt cuối cùng? — Anh buồn bã hôi. 


Bókhâu không đáp; óc anh đã cảng thẳng đến muốn vỡ ra. 
Những tiếng nõ tiếp theo nhau đồn dập hơn tiếng súng liên 
thanh lẹt đẹt khi xa khi gần. 


Đến chín giờ, tên Xvailinh vào trại. Muylơ và Brenđen trong 
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đội tuần tra được chỉ định khi có lệnh sẽ đi lấy những khẩu 
súng Pipích đã giấu, do đó họ ở quanh quẩn bên nhà đô đạc và 
trâng thấy tên Xvailinh. Thằng cha muốn làm øì trong nhà đó? 


Đến 9.-giờ 30 phút, một người quan sát cúa đội tuần tra 
miệng còn thở hổn hển vì chạy vội vàng đem đến cho Bôkhâu 
một tin là đứng trên sườn đổi phía bắc có thể trông thấy chiến 
xa đi lại trên đỉnh một ngọn đôi xa. Chiến xa nào? Của bọn 
phát-xít? Hay cúa quân Mỹ? Đó là những chiến xa đang bó 
chạy hay đang tấn công? Không thể nói trước. Không thế làm 
gì được han Ìà chờ đợi. 


Tên Xvailinh chờ tên Kìuttich quay lại nhưng không thấy. 
Đến sáng tên ngốc áy không còn ngờ gì nữa, mụ vợ hắn đã bỏ 
hắn đi theo tên đại uý. Trong khủ nhà bọn SS điẫn ra một 
cách hỗn độn như địa ngục. Bọn hạ sĩ, vợ, con, gắt gồng, kêu 
la, xúm đông giữa những chiếc xe đã chật ních. Tên Svailinh 
đứng lại một mình trong phòng khách của hắn nghĩ mưu kẻ. 
Bây giờ hắn phải làm thế nào tìm một lối thoát an toàn cho 
bản thân hắn. Hãăn lưỡng lự nhìn quanh để cho nỗi cay đắng 
của hắn buột ra một câu chửi: 

— Lũ chuột khến kiếp! 


Rồi với một cử chị giận đữ hấn xua nỗi điên rổ của băn đi — 
chúng nó không hại được hắn đâu; hán chợt nghĩ đến một cái 
gì, và ý nghĩ đó xui hắn đến nhà đồ đạc. Trong phòng nhân 
viên. hăn lụe lọi trong đống giấy tờ lý lịch tù nhân. Ngói: tay 
run run, hắn tìm kiêm mất đến nửa giờ đám giấy tờ tài liệu 
mà hắn đã chất cả lên bàn. 
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Fơxtê vẫn ở nguyên một chỗ trong xà lim. Anh không đám 
rời khỏi chỗ đó. Không còn có lối thoát cho anh ta nữa, và 
không ai cứu anh cả. Trong lòng hết sức buồn nản, anh phải 
thừa nhận rằng những năm sống như một bóng ma trong 
boong-ke đã không làm cho anh rắn chắc thêm chút nào, và 
anh không thể là một chiến sĩ được. Nhưng anh còn một điều 
thöa mãn; anh vẫn là một người tốt bụng. và với một niễm vui 
khiêm tốn, anh nghĩ đến những điều tốt anh đã làm đối với 
Hơfen và Krâpinxki, những người sắp cùng chết với anh. Trong 
cái chết của mình, anh sẽ trả thành một người trong đội quân 
to lớn không tên tuổi, không số hiệu, một ngày kia cây cối mọc 
trên mảnh đất có anh ta sẽ nở ra một thế giới đẹp hơn. Có lẽ 
đó là ý nghĩa anh ta đang tìm. Khi cánh cổng trại bị nổ tung 
lên, miếng đất ấy có lè đã goi anh ta đi rỏi.. 

Một giờ sau khi những may bay khu trục bay qua trại, một 
chiếc máy bay xuất hiện ma các tù nhân chưa bao giờ thấy. 
Bay chậm và rất thấp. chiếc máy bay lượn đi lượn lại. Bọn lính 
gác trên tháp canh nhìn theo chiếc máy bay lo lắng rối rít gọi 
nhau. Tù nhân đứng giữa các khối nhìn cái hiện tượng kỳ lạ 
ấy. Chiếc máy bay Mt ấy đang đò mục tiêu cho pháo binh. Nó 
gây ra mật tình trạng huyện náo không những trong tù nhân 
mà ca trong bạn S5 nữa. Bọn SS cưỡi môtô chạy chung quanh 
hàng rào dây thép gai. hét mệnh lệnh cho bọn lính gác trên 
tháp canh, những mệnh lệnh cuối eùng của tên Camlôt đưa ra. 


Tên Xvailinh đã tìm thâv cái hắn đang tìm. Nhưng hắn 
không muốn chỉ ngụy trang mình bằng giấy tờ giá. Hắn cũng 
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đã lôi ra bộ quần áo ,vằn trong đống quần áo cũ của tù ahân, 
thay vào bộ quân phục của hắn. 


Bông hắn giật mình kinh bãi. Có một người đứng sau lưng 
hắn. Tên Vurắc! Tóc tén Xvailinh dựng đứng lên, như hắn 
trông thấy Maixgaiơ. 


~ Mày muốn gì ở đây? 

Tên Vuräc vừa bò ra khối chỗ nấp của hắn, thấy tên thượng 
sĩ mãc bệ quần áo tù, liền nhăn răng cười: 

— À tẻ ra cái trò chơi của mày như thế đấy, đồ chó... 

Tên Xvailinh nháy lù: lại: 

— Cút ra ngoài kia! 

Tên Vuräc thụt đầu vào, hăm dọa. Tên Xvailinh rút súng ra 
khỏi túi. 

Muyle và Brenđen nghe tiếng súng nổ, Cái gi thế? Họ 
nhìn nhau. 


— Mau. vào trong đó! 


Họ lao vào trong nhà, chạy vụt lên cầu thang. Căn phòng khóa. 
Họ đưa chân lên đạp thật mạnh, cánh cửa hật tung vào trong. 


- G1ơ tay lên! 


Khẩu súng còn cẩm trong tay, tên Xvailinh ngạc nhiên giơ 
hai tay lên, Anh em tuần tra nhảy đến bên hắn. Tên Vurặc 
nằm: chết trên sàn. 
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Trong phòng giấy, tên Svan đang hét với tên Camlôit: 

~ Ông điên hay sao thế? 

Mặt hắn xanh như chàm, đôi lưỡng quyền giần giật. 

Tên Camlôt đã ra lệnh nổ súng vào cac nhà khối mươi lãm 
phút trước khi quân lính của bắn rút đi. 

- Rút mệnh lệnh ngay. Mày làm tất cả chúng tao bị treo cô 
lên báy giời 

Tên Camlỏt chửi hung tợn: 

— Cho chúng màyv chết hết đi, dù sao chúng tao cũng vô 
dụng cả rồi. 

- Đỗ lợn chết tiệt! - Tên Vaixangcơ quác lên. 

Tên Camlỏt tấng cho hắn một quả vào bụng làm hắn loạng 
choang lùi lại. 

— Liệu cái xác mày, - tên Camlôt kéo sập mũ xuông một 
bên mất. - Tao đi khối chỗ này đây. 

Tên Svan rơi phích xuống một chiếc ghế bành, như chết. 
Tiếng động cơ xe của tên Camlôt rú lên ở bên ngoài. Ba bốn 
quả đại bác nổ gần ngay đó. Tên 5van chồm lên,Hoảng hôi. 
hắn nhìn ra chỗ tên Vaixangcơ. 

- Thẻ bây giờ? Bay giờ thế nào? 

Tên Vaixangcơ lác đầu tuyệt vọng. Tên Svan nhảy đến bàn 
giấy, mở ngăn kéo. nhét những giấy tờ tài liệu vào túi ảo 
quàng áo ngoài lén vai và chụp cái mũ lên đầu. 


— Đi, đi thôi —- Han hến hển. 
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Từ trong cửa số, tên Rainơbôt tróng thấy xe tên chỉ huy 
trưởng vù đi. 


— Ñvan chạy rồi! - hắn bảo tên Mandrin lúc đó đang cùng 
ngồi với hắn trong phòng. 

Fơxtê đứng run rẩy trong xà lim. anh nghe tiếng chân của 
tên Mandrin nện mạnh trong hành làng. Bỗng then cửa xà lim 
bị kéo ra. 


— Đi ra! 


Føơxté thấy rõ vẻ kích động lạnh lùng trên bộ mặt xám xịt 
của tên Mandrin. Ngoan ngoãn. con người không kháng cự ấy 
luận ra khói xà lim. Những người chết hồi đêm vẫn nằm trên 
hành lang. Tên Mandrin đưa năm tay đẩy Fơxtê vào trong 
phòng hấn và chỉ vào một chiếc hồn: 


~ Xếp đồ của tao lại 


Trái tìm phập phông của Fơxtê bị nói kinh sợ đè bẹp xuống. 
Anh ta ngoan nguãn bắt đảu mở các ngùn, các ồ kéo. 


Muvløg và Brenđen bất tên Xvailinh đứng vào một góc. Bây 
giờ hạ đẩy cái bàn sang một bên, và lật tấm thảm lên. Trong 
khi Brenđen đứng giữ tên Xvailinh bằng khẩu súng anh đã 
cướp được của hắn thì Muylơ lấy rìu nay sàn lên. Khi những vũ 
khí hiện ra, mặt tên Xvailinh tròn xoe kinh ngạc. 

~ Chuyện bât ngờ, hä? — Brenđen cười khinh bỉ, tự hào. 


Hàm dưới của tên Xvailinh run câm cập: 
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¬ Tôi... tôi không biết như váy... 

- Không, chúng tao khỏng nói với mày. - Brenđen nhạo 
hắn ta, và Muylơ nhấc nhấc những khẩu súng trong tay, ngay 
dưới mũi tên Xvallinh. 

~ Nhưng đằng sau lưng một tên 88 hao giờ cũng là chỗ giấu 
kín nhất... Anh bö súng vào túi, 

- Chúng mình đã lây súng ra sớm quá, chúng mình chưa có 
lệnh, làm thế nào bây giờ? 

Brenđen nhún vai: 

~ Thì chờ đến khi có lệnh. 

- Thế chúng mình làm gì với hắn đây? 

- Hắn cũng có thể đợi, hắn là tên tù bính đầu tiên của ta. 


Dâu gối tên Xvailinh khuyu xuống. Brenden nắm lấy hắn 
kéo lên dựng vào tường: 

- Đưng thẳng lên, thằng khốn. 

Cac tù nhân đứng trong cửa số dãy nhà khối đầu tiên nhìn ra 
công [lạ quan sát những hoạt động vội vã và thấy bọn hạ sĩ kéo 
những hòm xiếng ra khỏi tòa nhà ngoài cổng chát lên xe cam- 
nhông. Họ thấy tên Rainơbôt chạy lui chạy tới. chí huy đám hỗn 
độn ấy. Tên Manđrín ra khỏi boong-ke vứt những gói đồ lên xe. 

- Chúng nó cuốn gói rồi - các tù nhân phấn chấn nói khẽ 
với nhau. 

Một cuộc đấu tranh tuyệt vọng đang điển ra trong người 
Eơxtê. Việc anh ta đang làm đấy là việc cuối vùng anh ta 
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phải thi hành. Tên Mandrin đang chuẩn bị chuồn. Føơxtê cố 
bới óc để tìm ra một cơ hội nào đó để thoát. Cơ hội ấy đầu — 
ở đâu? Tên Mandrin vừa bỏ ra một lát thì Fdxtê gia làm 
như hối hả, tìm một con đường chạy. Anh ta có thể nấp vào 
một xà lim nào đó, trốn ở một chỗ nào trong boong-ke, hay 
chạy đi? Bỗng.anh thấy cái chìa khỏa bên ngoài cửa phòng. 
Một nỗi ghẻ sợ như một tiếng kéu bị nghẹt chạy qua người 
Pơxtê. Đây có phải là lối thoát được không? 


Tên Mandrìn vội vã ra với hai tên hạ sĩ. Chúng đem hờm ra xe. 


Vài giây để định đoạt cái quyết tâm tuyệt vọng của 
Fơxtê. Nhảy một bược, anh ta đã đến cửa. Anh ta rút chìa 
khóa ra, chạy vut vào trong phòng và khóa trái lại. Rhắp 
người run bắn lên, anh ta nép mình vào tường ở bên cửa, 
máu trong người chạy dồn đập. Trong lúc kinh khủng ấy, có 
một cái gì xảy đến! Một tiếng động nặng nề vang lên bất 
thình lình, ì ì kéo dài, vút lên như tiếng kèn ngày phán xử 
cuối cùng của Chúa, Đó là tiếng còi báo động có địch, một 
hiệu lệnh cho bọn S8 khi quân địch đã đến gần. Tiếng ghê 
rợn của nó xuyên vào mọi người. Trong các khối, nó làm cho 
hơi thở các tủ nhán ngừng lại ở cổ họng. Bôkhâu và các 
đồng chí của anh chạy vụt ra khỏi nhà khối, đứng bên ngoài 
nghe tiếng còi ì ì rú đội lên người họ. Trong khu bọn 6S, 
tiếng kèn cuộn chúng vào trong một cơn lốc. Nó xua các đại 
đội SS ra khỏi các căn nhà trai, và chúng chạy cả đi trong 
trật tự hành quân rối loan thám bại. Bạn hạ sĩ cuống quýt 
chạy biến. Chiếc xe eam-nhòng đã chất đồ ở cổng quay vội 
bảnh xe, gầm lên chạy vào giữa đám hỗn loạn huyện náo 
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trên đường. Tên Rainơbôt hò hét. Tên Mandrin nhảy vội 
vàng vào boong-ke, gào thét, lay cánh cửa đã khóa, hắn đá 
rảầm rầm vào cửa. Tên Rainơbót chay vào: 


— Mau đi, mau đi! - Hắn rếng lêu. 


Không có thì giờ đợi tên Mandrin đang điên cuồng, hắn lại 
chạy ra, mở máy môtô và quay lại hét một lần nữa. 


— Mandrin! 


Rồi hấn nhảy lên yên ngồi, tiếng động cơ vừa rú thì tên 
Mandrin chạy bổ ra, nhảy vào hòm xe bên môtõ và chiếc xe 
chạy lễng lên biến mất. 


Trong góc căn phòng đã khóa lại, Fơxtê quỳ xuống đất. Sức 
lực cuối cùng trong người anh ta tràn ra theo những tiếng khóc 
không ngăn nởi được. Chính những giọt nước mắt ây đã đem 

"lại cho anh ta một giáy phút âm diu nhật trong đời - mặc dù 
anh ta không biết. 


Với những cảm giác hết sức tập trung, liơfen và 
Krôpinxki đứng đằng sau cánh cửa xà lim sản sàng nháy ra, 
như họ đã quyết tâm làm trong tình trạng tuyệt vọng. Họ 
nghe những tiếng ổn ào vội vã và tiếng kèn ghê rợn. Họ 
nghe tiếng hét cúa tên Rainơbỏt và tiếng gào cúa tên 
Manđdrin, họ nghe những tiếng giày đá ầm ẩm vào cửa, và 
rồi bất thình lình những tiếng on ào kêu hét bên ngoài 
hành lang như bị nuốt đi đâu mất: Krôpinxkl đứng trong góc 
bền cửa, hai bàn tay anh như hai cái mác sắt mở sẵn, giơ sự 
đe dọa của nó vào khoảng yên lạng không sao giải thích 
được. Cả hai người bị xứ tội ấy không ai đám thở, lại càng 
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không dám nghĩ đến cải hy vọng nhỏ xíu trong trái tím họ 
đang hồi hộp trong canh yên lặng như những sợi râu trên 
đầu loài côn trùng. 

Trong khi tiếng còi còn đang kêu thét ở giữa tiếng ẩm của 
chiên trận điễn ra khấp vùng thôn quê xung quanh, những 
người lãnh đạo các nhom đã chạy xô đến khối 17. Lõi đi đầy 
những tù nhân hoảng hốt. Trong tất cả mọi người, trong 
Bôkhâu và trong những uý viên ILK lúc đó đã chạy đến khối 
17, sư quyết định đang bùng lên. 

Thời cơ đã đến! 


Quang cảnh lúc đó giống như giao thừa: mọi người chỉ như 
nghe thấy co tiếng chuông đêng vắng lên. 

- Báo động giai đoạn ba! Phân phát vù khí! Các nhóm về vì 
trí. Bất đầu ngay cuộc khởi nghĩa! ~ Bôkbâu ra lệnh. 


Pribula vung hai nấm tay lên đầu. Anh không nói một tiếng, 
mặc đâu toàn thân anh đang thét lên tiếng thét giải phóng. 
Ảnh chay lên cùng với các anh em lãnh đạo nhóm. 

Bỗng những lệnh vang lên ở khắp các khối. 

- Các nhóm xếp hàng! 

Trước khi các tù nhân kinh ngạc nhận được ra chuyện gì, các 
đội đã đứng thành hàng răm rắp ở trước các khôi. Không để ý 
đến sự ngạc nhiên của mọi người trước việc họ xuất hiện, các 
nhóm đi mau vào một số nhà khối, đi xuống y xá. ra những chỗ 
có ống dần hơi và ống tháo phân. Những nhân viên đội tuần tra 
được chỉ định ra những địa điểm ấy đều đã đứng chờ sẵn. Những 
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sàn gỗ bị lật lên, những bức tường bị thúc đổ, cuốc xẻéng mở 
những cống rãnh, ở mọi nơi vũ khí xuất hiện. Vũ khí, vũ khí! 


Pribula và những người của anh trong nhóm Ba Lan đập vữ 
những chậu hoa ở cửa sổ y xá, bóc những mảnh vải thấm đầu 
bọc những khẩu súng các-bin. 

Một nhóm mang khẩu liên thanh chạy vội đến phòng nhân 
viên. Khẩu súng đặt ở phòng giấy Krêmơ, đối diện với chính 
nhà ở cổng. Bôkhâu phụ trách đội Commanđô. 

Chỉ trong mấy phút vũ khí đã được phân phối và các nhóm 
đã chiếm lĩnh những vị trí của họ. Họ không ngập ngừng một 
phút nào không cân thiết, những phát súng đầu tiên đã nổ 
trên sườn phía bắc ngọn đỏi và những viên đạn đã rít lên trên 
đầu bọn lĩnh gác khiếp sợ. 

Bão tố đã bùng lên! 


Các nhóm trên sườn đồi phía bắc chạy qua quãng đất trống 
sang khu vực không mắc đây điện. Những đơn vị người Đức và 
người Nam Tư bảo vệ hai bên sườn bằng những loạt súng 
nhằm vào những tháp canh ở chung quanh. Các nhóm Ba Lan 
do Pribula lãnh đạo đã quảng các tấm ván và cánh cứa lất. 
trên các chướng ngại vật. Cùng một lúc, dây thép bị cắt dứt ở 
năm sáu chỗ, và với tiếng hét gầm lên reo mừng thắng lợi, 
Pribula và những người của anh bò qua các lỗ đã mở. Trên các 
tháp canh ở xa, lửa súng liên thanh chia thẳng vào họ, những 
bọn lính canh đang lổng lộn ném lựu đạn ra bốn phía ấy, đã bị 
những nhóm Đức và Nam Tư đập tất ngay. Những chai dựng 
chất cháy ném lên tháp canh, nổ rất to. Những ngọn lữa cháy 
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lan đi, đuổi bọn lính gác phải chạy xuống. Pribula và một đội 
nửa đã xông được lén một tháp canh; trong một cuộc vật lộn 
giáp lá cà. phút chấc bọn lính gác bị hạ ngay, và Pribula quay 
luôn khẩu liên thanh nhả những loạt đạn vô cùng phấn khỡi 
sang những tháp canh khác còn bị chiếm đóng. 

Đông thời với việc khởi sự trên sườn đồi phía bắe, cuộc tấn 
công ở ngoài cống cũng bắt đầu. 


Riômäăng sau khi ngắm cẩn thản đã chia khẩu liên thanh từ 
phía sau khung kính cửa sổ không ai trông thấy được, nhá 
từng hồi đạn liên tiếp sang dãy hành lang của tháp canh 
chính. Ô kính bị vờ nát tung tóe những mảnh kính bắn ra 
chung quanh người anh. Một tên lính canh bị trúng đạn. Hắn 
buông rợi súng trong không và ngã gục. Những tên khác bị 
băn đột ngột, chúi người xuống. 

Mấy giây sau, những người trên đãy nhà khối đầu lao ra khôi chỗ 
nắp của họ. Được cổ vũ bởi những tiếng hồ chiến đấu bằng đủ thứ 
tiếng, người Bức, người Pháp, người Tiệp, người Hà Lan qua các sân. 

Khẩu liên thanh của Riômăng khạc ra những tràng đạn 
hung đữ vào những tháp canh hai bên cổng. được sự bảo vệ ở 
bén sườn này, các toán đặc biệt của đội tuần tra ra tới cổng sắt 
đúc, dùng xà beng thức tung cánh cổng ra. 


- Ngừng hán! - Bôkhâu hét sang Riômaäng, lập tức khẩu 
liên thanh kìm nỗi căm hờn của nó lại Ngoài cổng, hâu như 
cung một lúc đó. đơn vị đặc biệt đã chạy vội lên bậc cầu thang 
tháp chính, và hàng trăm người của các nhóm khác kéo ùa qua 
cánh cổng đã mở, ngoắt sang hai bên những hàng dây thép 


613 


Xuởôn Oonh, Hoàng Tố Vân dịch vò giới thiệu 


gaL Lựu đạn ném vào những người đang xông lên, súng máy 
nổ ran, nhưng những người khởi nghĩa vẫn kéo lên tháp canh 
như những đàn ong. Những tiếng hô chiến đấu và những tiếng 
nổ, tiếng súng khắp chung quanh hàng rào lẫn lộn với tiếng 
âm ầm của chiến trận đang điễn ra ngoài vùng quê. Đằng sau 
ngọn đổi, những cột khói nâu vàng nhạt bốc lên trời. Chiếc 
mnáy bay quan sát lại xuất hiện; lúc này nó bay lượn vòng 
chậm chạp gần như ngay trên trại. Những máy bay bay thấp 
hẳn xuống mặt dất. Tiếng lạch tạch của súng máy trên máy 
bay có thể nghe thấy rất rõ; chúng đang bắn vào những chiếc 
xe của bọn phát-xít chạy trốn. 


Bị bọn cảm đầu bồ rơi và bị hoang mang về cuộc tấn công 
bất ngờ, bọn lính gác không làm sao đối phó lại. Cơn phần nộ 
của các tù nhân chẳng chất bao nhiêu năm nay bùng lên như 
một trái bom. Bị đến vào chỗ một bên là mặt trận lúc này đã 
thấy rõ với một bên hàng ngàn tù nhân thịnh nộ mà sức chiến 
đấu mỗi lúc một lớn lên mỗi khi cướp thèm một khẩu các-bin, 
mỗi khi một khẩu liền thanh bị gục xuống, bọn lính gác không 
còn tỉnh thần nào chống lại với cơn bão táp. 

Những tên không kịp chạy đã bị bắt làm tù binh, những tên 
không chịu hàng bị giết ngay. Hết tháp canh này đến tháp canh 
khác l cac nhóm chiến đấu tấn công và chiếm lĩnh ngay lập tức. 

Bồng Krêmơ biên mất. Kơn đang bận với những anh em bị 
thương đem về trạm hét những anh em hộ lý đang chạy ra chạy vào: 

- Các anh ngốc thế, sao không canh giữ! Hai phát đạn vào 
phối! Các anh muốn anh ấy chảy máu đến chết ư? Chạy đi! 
Tìm anh ấy đi! Đem anh ấy về đây! 
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Làm sao Krêmơ không có ai giúp đỡ lại có thể luồn ra được? 

Mặc đốc có chiếc quần ngắn và chiếc áo lót, với một cái áo 
ngoài vắt lên vai, anh đã lên ra ngoài giữa lúc không ai để ý 
đến mình. Anh khóòng đi được xa. Thở hổn hẩn, anh lảo đảo đi 
đến khối 38. Anh ngôi xuống một chiếc ghế dài, rên rỉ. Nhừng 
người còn lại trong khôi và không thuộc những nhóm chiến 
đấu đến vây quanh anh. 

— Anh ở đâu đến thế? 

rêmơ thở mệt nhọc, mắt anh long lanh những tia cháy rực. 

~ Trời ơi, Vante, anh phải vê y xá ngay đi. 

Krêâmøơ tức tối đẩy Runki ra, khi Runki định đỡ anh dưng dậy. 

— Lui rai 

Nhưng Runki không }ui. 

- Ảnh đang bị thương. rất nguy hiểm. 

Những người khác muốn vàu giữ giúp anh. 

¬ Đi đi — Krêmơ cầu nhàu. — Tôi ở đây thôi! 

. Anh nhìn các tù nhân nhưng không thấy nỗi lo sơ cho anh 


Tiện trên gương mặt họ. anh chăm chú nghe những tiếng nổ, 
tiếng âm ẩm bên ngoài. 


~ Mẹ kiếp! Quy vào giữa lúc kêt thúc.. 
— Vante, anh sẽ khỏe nếu ai:h cần thận giữ mình. 
Tiunki nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh. 


- Đứa bé đâu, đứa bé đâu? !ôi đã đem nó đến cho anh. Anh 
để nó đâu rồi? 


— ồ, nó ở đây chứ đâu, Vante, đây này. 
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Mấy người chạy vào nhà ngủ. Họ đem đứa bé đến đặt nó lên 
đầu gối anh. 

Nét mặt của Krêmơ dịu lại. Anh cười cái cười ấm áp trầu 
mến và võ võ vào đầu nó. 

— Cái con bọ đừa này. 

Bồng Krêma buôn rượi và nói như van nai: 

- Đề tôi đ đây, các cậu ạ. Đề tôi ở đây với các câu. Tài thấy 
khỏe lắm. 

Họ đem đến một cái nệm cổ và làm cho anh một chã dựa 
giữa cái bàn và cái ghế. Krêmơ ngả ngườ ra, cảm động, cười 
với Runki đang võ về anh: 

- Đó, Ô£tô, anh bạn của tôi ơi. 

Runki cười mỉm vỗ vào người anh. 

Ban giờ cũng vậy, khi con người có quá nhiều điều phải nói 
với nhau thì họ không tìm ra lời. Nhưng điều không thể biểu 
lộ được đang diễn ra bên ngoài kia đã biểu lộ trong sự thành 
thật mộc mạc của Krêmơ và trong cái dịu dàng vụng về của 


Runki; và tiếng ồn ào. tiếng súng chung sung trại đã đưa vào 
đó ý nghĩa của nó. 


Krêmø nhắm mắt lại. 

Rhi Riômăng nhả loạt đạn thứ nhất, khi tiếng kêu nhân lén 
nghìn lần vang lên và khối người chạy qua các sản thì Fơxtê 
đang nằm lim trên mặt đất, vì kiệt sức, bỗng chêm đậy. Qua cửa 
số boong-ke, anh nhìn thấy cơn bão táp và tiếng hét mà anh thốt 
ra trước sự việc xảy đến không tin được ấy, gân như xé toang lỗng 
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ngực. Khi cánh cổng sắt bên ngoài sắp bị bật ra, anh ta lao ra 
khỏi buồng, đẫm lên cả những xác chết, chạy đến xà lim số 5. 

Hơfen và frôpinxki đang điên đại đấm vào cửa gào thét. 
Fơxtê nhấc cái then ra, nhưng xà lim vẫn bị khóa. 

Bỗng Bôkhâu, Riômăng, Kôđixec và Van Đalen hiện ra. Họ 
dừng phát lại kbi thấy những xác chết nằm ngốn ngang. 
Bảkhâu hét vào trong bóng tối mờ mờ của hành lang: 

— Hơfen, Krôpinxkl, các anh ở đâu? 

- Đây, đây! 

Fơxtê chạy đến chỗ họ. 

~ Cửa bị khóa, tôi không có chìa khóa. 

Bôkhâu nhảy đến xà lim 

— Tôi đây, Bökhâu đây, các anh có nghe thấy tôi không? 

— Có, có, cối Ôi trời đi! Hécbel! Có, có, có, chúng tôi có nghe thấy! 

— Đứng xa cửa ra. Tôi bản vào ổ khóa đấy! 

Bökhâu rút súng. 

- Cẩn thận, tôi sắp bắn đây này! 

Những phát súng nể ran. Bôkhâu trút hết cá băng đạn. hựp 
lực lại với nhau, họ lay lay và kéo cánh cửa ra. Cái ế khóa bị 
vỡ lung lay, kêu lẹt rẹt. Cả Hơfen và Krôpinxki đều xô người 
vào cánh cửa. Cánh cửa mở tung, họ loạng choạng vãng ra 
ngoài. Những người đứng ngoài đỡ họ. Thổ hổn hến, Hơfen rũ 
xuống như một cái giề trong tay Bôkhâu. 


Hàng trăm tù nhân đã trèo lên các mái nhà, trên các lối đi 
rầm rập những người nhộn nhịp. Ở những chỗ cá ngách trông 
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ra được, các tù nhân bị kích động đến điện người nhìn những 
anh em khởi nghĩa chạy ùa lên xông tới các tháp canh, họ 
thấy những chiến sĩ xuất hiện trên nóc tháp canh. 


~ Họ đã chiếm được các thap canh rồi! 


Hàng trăm người chạy đến khoảng đất trống trên sườn đồi 
phía bắc. Một xưởng máy đang cháy dưới thung lũng gần 
Hôttenxtêt. Những tiếng nế như sấm liên tiếp theo nhau mỗi 
lúc một nhanh hơn. Rhói trắng khói đen bốc lên trời. Tự trang 
bị bằng gậy gộc, đá, cành cây, bằng tất cả những gì họ nhặt. 
được trên mặt đất, các tù nhân chạy đến khu vực không mắc 
dây điện, trèo lên những cái ụ vừa hét vừa lao vào những lỗ 
trống. Những tên SS đã bị cac chiến sĩ bất được, lại bị họ kéo 
giàng ra khỏi tay các chiến sĩ. bị đưa về trại qua những lễ trống 
ở hàng rào và bị đấy đi lên trước, giữa những tiếng gào thét như 
điền đại cúa đám người trổ về khốt 17, nơi có đây thép gai bao 
bọc xung quanh. Các tù nhân vũ trang đều đã đứng gác ở đó, tay 
cảm những khẩu các-bm đã cướp được. Muylơ và Brenđen đưa 
tên Xvailinh run lấy bẩy đến đó làm tên tù bình đầu tiên. 


Pribula và nhóm.của há:, đã lao vào tận trong rừng trên 
đường đi đến Hôttenxtêt. 


Trong khi đó, Bôkhâu và các đồng chí đã đem những người 
được giải thoát vào phòng tên Mandrin. Boong-ke đẩy chật 
những chiến sĩ. Vài người chạy vội vào trong kéo những xác 
chết từ hành lang vào nhà tấm của boong-ke. Hơfean và 
Ñrôpinxki ngồi trên chiếc võng nhà bình. Fơxtê đã đem đến 
cho họ một cốc nước. Những con người kiệt sức ấy hăm hở 
uống cạn cốc nước hồi phục sưc khảe đó. 
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Một anh liên lạc chạy vào báo cáo cho Bôkhâu biết là tất cả 
các tháp canh đều đã bị chiếm lĩnh. 


Vô cùng sung sướng, Bôkhâu ôm lấy Hơfen và rôpinxkl. 
— Tự do, Tự do! 


Ảnh hét vào mặt họ, và cười, vì đến lúc đó, trong người anh 
không còn chỗ đê nghĩ đến gì khác. 


Cùng với các đồng chí ILK, anh chạy sang phía bên kia 
chiếc nhà cổng, chạy vào phòng giấy tên Rainơböt. 


Trên tháp canh chính, một chiến sĩ xé giật lá cờ chữ thập 
ngoặc xuống” và kéo lên một miếng vải trắng mà anh mang 
sẵn từ đâu đến. 

Bôkhâu đã nhanh chóng tìm ra cách làm thế nào cho cái đài 
chạy được. Anh mở máy phóng thanh, tiếng kêu của anh vang 
lên trong trại, vào cáe nhà khối: 


Các đồng chí! Chúng ta đã thống lợu! Bọn phát-xít đã chạy 
trốn! Chúng ta đã tự do! Cóc bạn có nghe rõ tôi không? 
Chúng ?a đã tự doi 


Bôkhâu nấc lên và áp trán vào máy phóng thanh, nỗi vui 
tràn ngập của anh tan ra thành những giọt nước mắt mà anh 
không thể kìm được. 

Nhưng trong các nhà khối, mọi người ở lại đã đứng vụt cả 
đậy. Tiêng kêu rực lên như ngọn lửa, tạo ra một đám cháy lớn 
của hang ngàn giọng người kêu thét! Nó như vang mãi không 
hết, râm rầm, nhắc đi nhấc lại mãi: 

Tự do! Tự do! 


tÐ Cờ của bọn phát-xít 
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Người người cười, khóc, nhảy múa! Họ nhảy cá lên bàn, vung 
tay, người nọ hét vào mặt người kia, hét, hét, như điền như 
cung. Không thể ngăn lại được nữa. Họ chạy ùa ra khỏi các 
nhà khối. Ai cũng chạy ra hết, như một ngọn nước thủy triều 
dãng lên, đám người đông đảo tràn ngập trên sân kiềm soát. 

Tât cả thành một tiếng kêu, một cơn lũ: ra cổng! 


Không phải bỏ chạy một cách vô ý thức, mà là bị lồi cuốn . 
bởi tình trạng say sưa khi cuối cùng đã được thoát ra, họ di, đi 
qua cái cổng kinh khủng, đáng căm ghét, miệng hò hét phấn 
khởi điên cuồng, lao vào những cánh tay của tự do đã mở rộng. 

Những người ở trong nhà thái với Krêmơ cũng bị cuốn theo 
ra ngoài với nỗi hãn hoan vô hạn. Tự da! Hạnh phúc của họ to 
lớn quá đến nỗi họ bồng quên anh và chạy cá ra. Krêmơ vừa 
cười vừa chứi: 

— Họ đã quên cä chúng mình, đỗ quỷ, mẹ kiếp. quên cả việc 
đem chúng rnnình đi theo nữal 

Anh đã gào quá đữ tợn với đứa bé đến nỗi nó cũng kêu lên 
sợ hãi và khóc. 

—- Gào lên, phái, gào lên đi! Nào, gào lên với tất cÄ mọi 
người đi! Họ đang gào lên tất cả đấy! Có nghe thấy không? 

Quên rằng mình đang yếu, anh bế đứa bé đang khóc trên 
cánh tay. loạng choạng bước ra ngoài. 


Ra đến đường, mây tù nhân đang vui sướng chạy kịp đến 
chỗ anh. Họ muốn giữ cho anh đi và đỡ lấy cho anh cái gánh 
nặng đang kêu khóc trên tay. 


á20ù 


Ÿ>âx tru có sá£ 


— Tránh ra! - Ánh gào lên khêng cho ai mó vào, và anh vừa 
thở vừa sung sướng đi trên con đường dẫn đến sân kiểm soát. 

Anh thấy họ đã đứng tất cả trên đỉnh đổi, giữa đám họ là 
Bôkhâu đang ở trong tình trạnh kbông có cách nào ngăn nổi 
cơn lũ mà chính anh đã gây ra. : 

Và Krèẻmơ lại cùng thấy — tím anh gần như dừng lại vì một 
niềm vui điên cuồng. 

— Anđrâ! — Anh hét lên. Andrê, Anđrê! Marian! 

Tiếng kêu của anh khâng át được đám n ào này nhưng họ 
đã trông thấy anh. 


— Vantel 


Hơfen sung sướng khập khiếng đi đấn chỗ anh, dây thòng 
lọng còn lủng lẳng trên cổ. 


- Bế lãy đứa bé, tôi bê nặng qua rồi. 


Những người khác cùng đã đến chồ Krêmư. Riômăng và Van 
Đalen đỡ con người sắp khuyu xuống. Hơfen giật lấy đứa bé 
trong tay anh. Đứa bé lại càng kinh hãi thét to bơn nửa khi 
con người trâu ria mọc tua tủa ấy áp nó vào lòng. Hơfen lảo đảo 
di lên trước dường như đầu gối anh sắp quy xuống. Krôpinxki 
đở lấy đứa bé. Cười, hét, lắp bấp với một giọng nói đặc biệt 
lân lộn cả tiếng Đức với tiếng Ba Lan, anh giư ra cho mọi 
n“ười xem cái gói yêu quý. 

Bỗẵng Krôpinxki chạy vụt đi, giơ đứa bá ra đằng trước, anh 
chạy về phía cổng, vào giữa thác người cuỗn cuộn. 
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— Marian! - Hơfen gọi theo. — Cậu chạy đi đâu đấy? 
Nhưng cơn lốc đã cuốn anh vào trong. 


Krôpinxki nâng cao cải bọc đang kêu khóc lên trên đầu để 
nó khỏi bị bẹp trong cái thác người không thể ngàn lại được. 


Đứa bé dập dờn như một cái vỏ lạc trên những đầu người 
nhấp nhô. 


Nó quay tít trong dòng lũ chây băng qua những khe cổng 
hẹp. Dòng người cuốn nó trôi thèo trên những ngọn sóng đã 
được giải phóng, chẳng còn bị cái gì ngăn cần lại. 


HẾT 
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